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An t:àn thực phẩm
Bộ công -n
B-n quản lý
Bộ quốc phòng
Bộ tài nguyên môi tr3ờng
Bộ xây dựng
Bộ y tế
Cán bộ công nhân viên
Cụm công nghiệp
Công hò- xã hội chủ nghĩ-
Cổ phần
Chất thải nguy hại
Chất thải rắn
Chất thải rắn công nghiệp
Chất thải rắn nguy hại
Cơ sở hạ tầng
Chất thải sinh h:ạt
Đánh giá tác động môi tr3ờng
Đầu t3 xây dựng
Giấy phép môi tr3ờng
Khu công nghiệp
Nghị định – Chính phủ
Phòng cháy chữ- cháy
Quy chuẩn Việt N-m
Quyết định
Tiêu chuẩn Việt N-m
Trách nhiệm hữu hạn
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TNMT
TP
TT
�BND
XLNT

:
:
:
:
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Tài nguyên môi tr3ờng
Thành phố
Thông t3
Ủy b-n nhân dân
Xử lý n3ớc thải
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MỞ ĐẦ�
1. Xuất xứ dự án
1.1. Thông tin chung về dự án

Hải Phòng là một thành phố cảng qu-n trọng ở miền Bắc Việt N-m, nổi bật với vị
trí chiến l3ợc trên bờ biển Bắc Bộ và v-i trò là trung tâm kinh tế, công nghiệp, và th3ơng
mại. Đây là thành phố lớn thứ b- củ- Việt N-m, chỉ s-u Hà Nội và TP.HCM, với một nền
kinh tế chủ yếu dự- và: công nghiệp, xuất nhập khẩu, và du lịch.

Việt N-m là n3ớc phát triển dự- và: nền sản xuất nông nghiệp là chủ yếu, tr:ng đó
chăn nuôi có v-i trò qu-n trọng thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Chính vì vậy, tr:ng những
năm gần đây, phát triển nông nghiệp ngày càng đ3ợc chú trọng, đăc̣ biêṭ là chăn nuôi lợn.
Nhằm tăng hiêụ quả tr:ng chăn nuôi và đáp ứng nhu cầu ngày càng c-: củ- thị tr3ờng về
chất l3ợng thịt, đòi hỏi công tác chọn giống, công tác chăm sóc áp dụng các tiến bô ̣ kh:-
học kỹ thuâṭ tr:ng chăn nuôi ngày càng đ3ợc c:i trọng.

Khu công nghiệp N-m Cầu Kiền đ3ợc thành lập từ tháng 3 năm 2005 với cái tên b-n
đầu là Khu công nghiệp tổng hợp cầu Kiền và quy mô diện tích là 447,16 h- đ3ợc �BND
Thành Phố Hải Phòng công bố Quyết định phê duyệt quy h:ạch chi tiết và b-n hành điều
lệ quản lý xây dựng Khu công nghiệp tổng hợp cầu Kiền và: ngày 18/3/2005. Đến năm
2006 �BND thành phố Hải Phòng đã b-n hành quyết định số 1743/QĐ-�BND ngày
07/8/2006 về việc phê duyệt cơ cấu quy h:ạch mở rộng Cụm công nghiệp Cầu Kiền, huyện
Thủy Nguyên tỷ lệ (1/10.000). Đến năm 2007 dự án đ3ợc �BDN thành phố phê duyệt quy
h:ạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 tại quyết định số 60/QĐ-�BND ngày 12/01/2007 với quy mô
307,37h-.

Đến tháng 7 năm 2007, dự án đ3ợc đổi tên thành Cụm Công nghiệp Vin-shin –
Shin@c và giảm quy mô xuống còn 269,63h- đ3ợc �BND thành phố phê duyệt Quy h:ạch
chi tiết và bản hành điều lệ quản lý xây dựng CCN Vin-shin-Shin@c, huyện Thủy Nguyên
(tỉ lệ 1/500) tại Quyết định số 1197/QĐ-�BND ngày 4/7/2007.

�BND Thành Phố Hải Phòng đã cấp giấy chứng nhận đầu t3 số 02121000093 ngày
29/08/2007 ch: Công ty cổ phần CNTT Shin@c thực hiện dự án CCN Vin-shin-Shin@c với
mục tiêu và quy mô dự án: Đầu t3 xây dựng và kinh d:-nh hạ tầng CCN Vin-shin-Shin@c
với diện tích 268,32 h- phục vụ các ngành công nghiệp đóng tàu, cảng, cơ khí, công nghiệp
nhẹ, thủ công mỹ nghệ với tổng mức đầu t3 657,94 tỷ đồng thời hạn dự án 50 năm kể từ
ngày cấp giấy chứng nhận đầu t3.

Th@: nội dung văn bản số 180/TTg- CN ngày 1/2/2008 củ- Thủ t3ớng chính phủ về
việc điều chỉnh, bổ sung các KCN củ- thành phố Hải Phòng và: Quy h:ạch phát triển các
KCN ở Việt N-m, đã điều chỉnh diện tích Khu công nghiệp N-m Cầu Kiền từ 100h- th@:
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quyết định 1107/QĐ-TTg ngày 21/8/2006 lên 457h-. Th@: đó Chủ đầu t3 đã xin cấp lại
giấy chứng nhận đầu t3 và chuyển dự án từ Cụm công nghiệp s-ng dự án Khu công nghiệp
và đ3ợc B-n quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hải Phòng cấp giấy chứng
nhận đầu t3 số 02221000015 ngày 29/5/2008 với mục tiêu và quy mô dự án: Đầu t3, xây
dựng và kinh d:-nh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp N-mCầu Kiền (Vin-shin@c – Shin@c)
– gi-i đ:ạn I quy mô 263,3442 h- với đầy đủ các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật, tiện
ích công cộng, nhà x3ởng sản xuất, cảng chuyên dùng, kh: bãi và các công trình phụ trợ
đảm bả: môi tr3ờng, môi sinh, phòng chống cháy nổ với tổng mức đầu t3 798,145 tỷ đồng
thời hạn dự án đến năm 2058.

KCNN-mCầu Kiền (đ3ợc xây dựng trên cơ sở Khu công nghiệp tổng hợp cầu Kiền)
nằm trên đị- bàn 4 xã: Kiền Bái, H:àng Động, Lâm Động, Thiên H3ơng, huyện Thủy
Nguyên n-y là các ph3ờng Lê Hồng Ph:ng, ph3ờng H:àng Lâm, ph3ờng Thiên H3ơng,
thành phố Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng – là một KCN lớn đầy tiềm năng củ- Thành
Phố Hải Phòng.

Trải qu- 20 năm hình thành và phát triển, KCN N-m Cầu Kiền có thể đ3ợc x@m là
một hạt nhân tr:ng sự chuyển mình củ- đất n3ớc nói chung và với thành phố Hải Phòng nói
riêng. Sự chuyển động không ngừng nghỉ củ- KCN N-m Cầu Kiền để bắt kịp với sự phát
triển củ- thế giới và đất n3ớc vì vậy các quy h:ạch sử dụng đất b-n đầu cần phải điều chỉnh
để đảm bả: đáp ứng nhu cầu thu hút đầu t3, phát triển và hiệu quả củ- dự án. Các lần điều
chỉnh quy h:ạch chi tiết nh3 s-u:

- Điều chỉnh Quy h:ạch chi tiết lần 1 và: năm 2009 th@: quyết định số 1529/QĐ-
�BND ngày 10/8/2009 củ- �BND thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt điều chỉnh quy
h:ạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp N-m Cầu Kiền – gi-i đ:ạn I. Tr:ng lần điều
chỉnh này, dự án đ3ợc điều chỉnh từ Cụm Công nghiệp Vin-shin – Shin@c với quy mô
269,63h- s-ng Khu công nghiệp N-m Cầu Kiền với quy mô gi-i đ:ạn I là 268.32h- và th-y
đổi phân khu chức năng tr:ng nội bộ dự án. Dự án vẫn tiếp nhận các l:ại hình sản xuất đặc
thù riêng: các nhà máy, xí nghiệp sản xuất các thiết bị phục vụ ch: ngành công nghiệp đóng
tàu, xây dựng, các kh:, bãi, cảng đ3ờng thủy v@n sông Cấm.

- Điều chỉnh Quy h:ạch chi tiết cục bộ và: năm 2009 tại quyết định số 803/QĐ-BQL
ngày 28/9/2009 và năm 2015 tại quyết định số 1380/QĐ-BQL ngày 19/8/2015. Cả 2 lần
điều chỉnh Quy h:ạch chi tiết cục bộ trên đều giữ nguyên quy mô, tính chất, chức năng
nhiệm vụ củ- dự án, chỉ điều chỉnh th-y đổi nhỏ một số vị trí củ- lô đất.

- Điều chỉnh quy h:ạch chi tiết lần 2 và: năm 2017. Thực hiện th@: nội dung văn
bản số 1159/VP-QH Ngày 08/03/2016 củ- �BND thành phố Hải Phòng ch: phép Công ty
CP Shin@c điều chỉnh quy h:ạch chi tiết lần 2 để thu hút ngành nghề sản xuất giấy, sản xuất
linh kiện điện tử, công nghệ c-: và hợp thức hó- các l:ại hình về xử lý tái chế �BND huyện
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Thủy Nguyên đã phê duyệt Đồ án điều chỉnh (lần 2) Quy h:ạch chi tiết tỷ lệ 1/500, KCN
N-m Cầu Kiền tại quyết định số 3356/QĐ-�BND ngày 13/6/2017. Th@: nội dung phê
duyệt Đồ án điều chỉnh Quy h:ạch chi tiết lần 2 quy mô dự án là 263,47h- giảm 4,85 h-,
bổ sung cầu cảng nối dài, mở rộng bến cảng Việt Nhật và: Quy h:ạch chi tiết nhóm cảng
biển phí- Bắc (nhóm 1), bổ sung thêm các ngành nghề thu hút đầu t3 tr:ng KCN N-m Cầu
Kiền.

Với những lần th-y đổi quy h:ạch trên, chủ đầu t3 đều tiến hành lập lại bá: cá: tác
động môi tr3ờng củ- dự án:

+ Lần 1: đ3ợc Bộ Tài nguyên và Môi tr3ờng phê duyệt tại Quyết định số 233/QĐ-
BTNMT ngày 04/02/2008.

+ Lần 2: đ3ợc Bộ Tài nguyên và Môi tr3ờng phê duyệt tại Quyết định số 1353/QĐ-
BTNMT ngày 27/04/2018.

S-u khi đ3ợc phê duyệt ĐTM lần 2, khu công nghiệp N-m Cầu Kiền tiếp tục có các
điều chỉnh quy h:ạch s-u:

- Điều chỉnh cục bộ đồ án Điều chỉnh (lần 2) Quy h:ạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Khu công
nghiệp N-m Cầu Kiền và: năm 2022 tại Quyết định số 3629/QĐ-BQL ngày 25/10/2022 d:
B-n quản lý khu kinh tế Hải Phòng phê duyệt về việc Điều chỉnh sử dụng đất và Điều chỉnh
Quy h:ạch gi-: thông và đ3ờng dây đ3ờng ống hạ tầng kỹ thuật.

S-u khi điều chỉnh cục bộ Đồ án Điều chỉnh (lần 2) Quy h:ạch chi tiết 1/500 Khu
Khu công nghiệp N-m Cầu Kiền và: năm 2022. Khu công nghiệp N-m Cầu Kiền đã thực
hiện xin cấp Giấy phép môi tr3ờng và đ3ợc Bộ Tài nguyên và Môi tr3ờng cấp Giấy phép
môi tr3ờng tại Quyết định số 288/GPMT-BTNMT ngày 06/08/2024.

Tr:ng những năm qu-, chủ đầu t3 KCN N-m Cầu Kiền nhận thấy việc phát triển
khu công nghiệp gắn liền với bả: vệ môi tr3ờng là vấn đề cần thiết và phù hợp với xu thế
phát triển củ- thời đại, vì vậy với tầm nhìn đột phá và t3 duy sáng tạ:, chủ đầu t3 m:ng
muốn phát triển KCN N-m Cầu Kiền định h3ớng khu công nghiệp sinh thái và phát triển
kinh tế tuần h:àn để đón đầu làn sóng đầu t3 khi thế giới tái định vị chuỗi cung ứng và sản
xuất s-u đại dịch C:vid-19. Khu công nghiệp N-m Cầu Kiền cũng đ-ng chuẩn bị mọi nguồn
lực để đón đầu cơ hội thu hút đầu t3. Muốn đón đầu sự dịch chuyển củ- dòng vốn đầu t3
n3ớc ng:ài, cùng với sự phát triển môi tr3ờng bền vững, Khu công nghiệp N-m Cầu Kiền
phải sẵn sàng về hạ tầng, thông tin; chuẩn bị tốt mọi nguồn nhân lực.

- Tiếp tục Điều chỉnh (lần 3) Quy h:ặc chi tiết 1/500 Khu công nghiệp N-m Cầu
Kiền tại Quyết định số 3599/QĐ-BQL ngày 14/08/2024 củ- B-n quản lý khu kinh tế Hải
Phòng với nội dung quy h:ạch điều chỉnh lần này xác định là khu công nghiệp sinh thái.
Tập trung thu hút đầu t3 các ngành nghề có công nghệ tiến, công nghệ c-:, thân thiện với
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môi tr3ờng. Tổng hợp đ- ngành, không gây ô nhiễm. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện đại,
bả: vệ môi tr3ờng, phát triển bền vững. Th@: nội dung phê duyệt Điều chỉnh lần 3 Quy
h:ạch chi tiết 1/500 quy mô dự án là 206,08h-, giảm kh:ảng 3,4h- s: với Đồ án điều chỉnh
Quy h:ạch chi tiết lần 2.

Tổng vốn đầu t3 củ- dự án là 1.609.610.000.000 (Một nghìn sáu trăm linh chín tỷ
sáu trăm m3ời triệu đồng), thuộc nhóm A th@: tiêu chí phân l:ại tại Điểm b, Kh:ản 1 Điều
9 Luật Đầu t3 công số 58/2024/QH15.

Dự án thuộc STT 12, mục V, Phụ lục III, phụ lục b-n hành Nghị định số
05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 củ- Chính phủ Sử- đổi, bổ sung một số điều củ- Nghị
định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 củ- Chính phủ quy định chi tiết một số điều củ-
Luật Bả: vệ môi tr3ờng.

Th@: quy định tại Điểm -, Kh:ản 1, Điều 30 và Kh:ản 1 Điều 35 Luật Bả: vệ môi
tr3ờng số 72/2020/QH14, dự án thuộc đối t3ợng phải lập Bá: cá: đánh giá tác động môi
tr3ờng trình Bộ Nông nghiệp và Môi tr3ờng thẩm định.

Công ty Cổ phần Shin@c đã phối hợp với đơn vị t3 vấn là Trung tâm Bả: vệ môi
tr3ờng và Ứng phó biến đổi khí hậu thực hiện lập bá: cá: đánh giá tác động môi tr3ờng
ch: dự án: “ĐTXD và kinh d:-nh CSHT Khu công nghiệp N-m Cầu Kiền” trình Bộ Nông
nghiệp và Môi tr3ờng thẩm định và phê duyệt.

Cấu trúc và nội dung củ- Bá: cá: đánh giá tác động môi tr3ờng củ- Dự án “ĐTXD
và kinh d:-nh CSHT Khu công nghiệp N-m Cầu Kiền” đ3ợc lập th@: quy định tại Mẫu số
04, Phụ lục II b-n hành kèm th@: Thông t3 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 củ- Bộ
Tài nguyên và Môi tr3ờng Sử- đổi, bổ sung một số điều củ- Thông t3 số 02/2022/TT-
BTNMT ngày 10/01/2022 Bộ Tài nguyên và Môi tr3ờng quy định chi tiết thi hành một số
điều củ- Luật Bả: vệ môi tr3ờng.

L:ại hình dự án: Dự án điều chỉnh, nâng công xuất.
*Phạm vi củ- Bá: cá: ĐTM này b-: gồm:
- Xây dựng nhà ở chuyên gi-, trung tâm dịch vụ công cộng, nhà ở xã hội.
- Xây dựng nhà máy XLNT công suất 2.000 m3/ngày đêm;
- Xây dựng nhà máy cung cấp n3ớc sạch công suất 15.000 m3/ngày đêm.
- Trạm biến áp 100kVA.

1.2. Cơ qu�n, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt chủ tr�ơng đầu t�
�BND TP. Hải Phòng, B-n Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng là đơn vị thẩm định và

cấp phép đầu t3.
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Bộ Nông nghiệp và Môi tr3ờng là đơn vị thẩm định và phê duyệt Bá: cá: ĐTM củ-
dự án.
1.3. Sự phù hợp củ� dự án đầu t� với Quy h�ạch bả� vệ môi tr�ờng quốc gi�, quy h�ạch
bả� tồn đ� dạng sinh học quốc gi�, quy h�ạch vùng, quy h�ạch tỉnh, quy định củ� pháp
luật về bả� vệ môi tr�ờng, đ� dạng sinh học; mối qu�n hệ củ� dự án với các dự án khác,
các quy h�ạch và quy định khác củ� pháp luật có liên qu�n

Dự án “ĐTXD và kinh d:-nh CSHT khu công nghiệp N-m Cầu Kiền” đ3ợc thực
hiện tại ph3ờng Lê Hồng Ph:ng, ph3ờng H:àng Lâm, ph3ờng Thiên H3ơng, thành phố
Thủy Nguyên phù hợp với các quy h:ạch phát triển s-u:

- Quyết định 821/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 củ- Thủ t3ớng Chính phủ về việc phê
duyệt Điều chỉnh, bổ sung quy h:ạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hải
Phòng đến năm 2025, định h3ớng đến năm 2030. Th@: đó, Xây dựng Hải Phòng thành
trung tâm kinh tế mạnh củ- vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, kết hợp chặt chẽ giữ- phát
triển kinh tế với bả: vệ môi tr3ờng, bả: vệ cảnh qu-n, đảm bả: kh-i thác và sử dụng lâu
dài các nguồn tài nguyên và giữ vững cân bằng sinh thái, chủ động thích nghi, ứng phó với
biến đổi khí hậu, h3ớng tới nền kinh tế x-nh, thân thiện với môi tr3ờng và phát triển bền
vững.

- Quyết định 323/QĐ-TTg ngày 30/3/2023 củ- Thủ t3ớng Chính phủ về việc Phê
duyệt điều chỉnh Quy h:ạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040 và tầm nhìn đến
năm 2050.

- Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 củ- Chính phủ quy định định về
quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế.

- Quyết định số 1338/QĐ-�BND ngày 10/5/2022 củ- �BND thành phố Hải Phòng
về việc b-n hành D-nh mục các dự án công nghiệp khuyến khích đầu t3, không khuyến
khích đầu t3 trên đị- bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định h3ớng đến năm 2030.
Dự án thuộc mục số 87, phụ lục I: D-nh mục dự án công nghiệp khuyến khích đầu t3.

- Quyết định 611/QĐ-TTg ngày 8/7/2024 về việc phê duyệt quy h:ạch bả: vệ môi
tr3ờng quốc gi- thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Mục tiêu củ- Quy h:ạch
nhằm chủ động phòng ngừ-, kiểm s:át đ3ợc ô nhiễm và suy th:ái môi tr3ờng; phục hồi và
cải thiện đ3ợc chất l3ợng môi tr3ờng; ngăn chặn suy giảm và nâng c-: chất l3ợng đ- dạng
sinh học, nhằm bả: đảm quyền đ3ợc sống tr:ng môi tr3ờng tr:ng lành củ- Nhân dân trên
cơ sở sắp xếp, định h3ớng phân bố hợp lý không gi-n, phân vùng quản lý chất l3ợng môi
tr3ờng; định h3ớng thiết lập các khu bả: vệ, bả: tồn thiên nhiên và đ- dạng sinh học; hình
thành các khu xử lý chất thải tập trung cấp quốc gi-, cấp vùng, cấp tỉnh; định h3ớng xây
dựng mạng l3ới qu-n trắc và cảnh bá: môi tr3ờng cấp quốc gi- và cấp tỉnh; phát triển kinh
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tế - xã hội bền vững th@: h3ớng kinh tế x-nh, kinh tế tuần h:àn, kinh tế các-b:n thấp, hài
hò- với tự nhiên và thân thiện với môi tr3ờng, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Th@:
đó, thành phố Thủy Nguyên thuộc vùng bả: vệ nghiêm ngặt N1.

- Dự án đã đ3ợc B-n quản lý khu kinh tế Hải Phòng phê duyệt Điều chỉnh (lần 3)
Quy h:ạch chi tiết 1/500 tại Quyết định số 3599/QĐ – BQL ngày 14/08/2024. Th@: đó dự
án h:àn t:àn phù hợp với quy h:ạch chung củ- thành phố Hải Phòng nói chung và thành
phố Thủy Nguyên nói riêng.
2. Căn cứ pháp lý và kỹ thuật củ, việc thực hiện đánh giá tác động môi tr2ờng
2.1. Căn cứ pháp lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn và h�ớng dẫn kỹ thuật
2.1.1. Căn cứ pháp lý

,. Luật
- Luật Bả: vệ sức khỏ@ nhân dân số 21-LCT/HĐNN8 d: Quốc hội N3ớc CHXHCN

Việt N-m b-n hành ngày 30 tháng 6 năm 1989 và có hiệu lực thi hành và: ngày 11 tháng
07 năm 1989;

- Luâṭ Phòng cháy chữ- cháy số 27/2001/QH10 d: Quốc hôị N3ớc CHXHCN Viêṭ
N-m b-n hành ngày 29 tháng 6 năm 2001;

- Luâṭ sử- đổi, bổ sung môṭ số điều củ- Luâṭ Phòng cháy chữ- cháy số
40/2013/QH13 d: Quốc hôị N3ớc CHXHCN Viêṭ N-m b-n hành ngày 22 tháng 11 năm
2013;

- Luật An t:àn vệ sinh l-: động số 84/2015/QH13 Quốc hội N3ớc CHXHCN Việt
N-m b-n hành ngày 25 tháng 6 năm 2015;

- Luật Xây dựng 62/2020/QH14 đ3ợc Quốc hội n3ớc CHXHCN Việt N-m khó-
XIV thông qu- ngày ngày 17/06/2020 sử- đổi, bổ sung một số điều củ- Luật Xây dựng;

- Luật D:-nh nghiệp số 59/2020/QH14 d: Quốc hội N3ớc CHXHCN Việt N-m b-n
hành ngày 17 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

- Luật Đầu t3 số 61/2020/QH14 đ3ợc Quốc hội N3ớc CHXHCN Việt N-m thông
qu- ngày 17/06/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

- Luật Bả: vệ Môi tr3ờng số 72/2020/QH14 đ3ợc Quốc hội N3ớc CHXHCN Việt
N-m thông qu- ngày 07/11/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022;

- Luật Tài nguyên n3ớc số 28/2023/QH15 ngày 21/06/2012 đ3ợc Quốc hội n3ớc
CHXHCNViệt N-m khó- XV thông qu- ngày 27/11/2023 và có hiệu lực thi hành và: ngày
01 tháng 07 năm 2024;
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- Luật Đất đ-i số 31/2024/QH15 đ3ợc Quốc hội n3ớc CHXHCN Việt N-m khó-
XV thông qu- ngày 18/01/2024 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/08/2024.

b. Nghị định
- Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2014 củ- Chính phủ quy định

về th:át n3ớc và xử lý n3ớc thải.
- Nghị định số 18/2015/NĐ–CP ngày 01 tháng 4 năm 2015 củ- Chính Phủ quy định

về quy h:ạch bả: vê ̣môi tr3ờng, đánh giá môi tr3ờng chiến l3ợc, đánh giá tác động môi
tr3ờng và kế h:ạch bả: vệ môi tr3ờng.

- Nghị định 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 củ- Chính Phủ Quy định
chi tiết một số nội dung về quy h:ạch xây dựng.

- Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 củ- Chính phủ quy
định chi tiết và h3ớng dẫn thi hành một số điều củ- Luật Hó- Chất.

- Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 05 năm 2018 củ- Chính phủ quy định
về khu công nghiêp̣, khu chế xuất và khu kinh tế.

- Nghị định 36/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 03 năm 2020 củ- Chính Phủ quy định
về xử phạt hành chính tr:ng lĩnh vực tài nguyên n3ớc và kh:áng sản.

- Nghị định 53/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 05 năm 2020 củ- Chính phủ quy định
Quy định phí bả: vệ môi tr3ờng với n3ớc thải.

- Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 củ- Chính phủ quy
định chi tiết thi hành môṭ số điều và biện pháp thi hành Luâṭ Phòng cháy và chữ- cháy và
Luâṭ sử- đổi, bổ sung môṭ số điều củ- Luâṭ Phòng cháy và chữ- cháy.

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 03 năm 2021 củ- Chính phủ về quản
lý dự án đầu t3 xây dựng.

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 củ- Chính phủ quy định
chi tiết một số nội dung về quản lý chất l3ợng, thi công xây dựng và bả: trì công trình xây
dựng.

- Nghị định 35/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 05 năm 2022 củ- Chính phủ quy định
Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.

- Nghị định 45/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 07 năm 2022 củ- Chính Phủ quy định
về xử phạt vi phạm hành chính tr:ng lĩnh vực bả: vệ môi tr3ờng và có hiệu lực thi hành
và: ngày 25 tháng 8 năm 2022.

- Nghị định số 02/2023/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2023 củ- Chính phủ quy định
chi tiết thi hành một số điều củ- Luật Tài nguyên n3ớc.
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- Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 07 năm 2024 củ- Chính phủ về
h3ớng dẫn thực hiêṇ Luật đất đ-i năm 2024.

- Nghị định số 112/2024/NĐ-CP ngày 11 tháng 09 năm 2024 củ- Chính phủ quy
định chi tiết về đất trồng lú-.

- Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 củ- Chính phủ quy định chi tiết,
h3ớng dẫn thi hành luật bả: vệ môi tr3ờng.

- Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 củ- Chính phủ sử- đổi, bổ
sung một số điều củ- nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 củ- chính phủ
quy định chi tiết một số điều củ- Luật Bả: vệ môi tr3ờng.

c. Thông t2
- Thông t3 số 19/2016/TT-B�T ngày 30 tháng 6 năm 2016 củ- Bô ̣� tế h3ớng dẫn

thực hiêṇ quản lý vê ̣sinh l-: đôṇg, sức khỏ@ ng3ời l-: đôṇg.
- Thông t3 28/2011/TT-BTNMT ngày 01 tháng 08 năm 2011 củ- Bô ̣Tài nguyên và

Môi tr3ờng quy định quy trình kỹ thuật qu-n trắc môi tr3ờng không khí xung qu-nh và
tiếng ồn.

- Thông t3 29/2011/TT-BTNMT ngày 01 tháng 08 năm 2011 củ- Bô ̣Tài nguyên và
Môi tr3ờng quy định quy trình kỹ thuật qu-n trắc môi tr3ờng n3ớc mặt lục đị-.

- Thông t3 số 27/2015/TT–BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 củ- Bộ Tài nguyên
vàMôi tr3ờng về đánh giá môi tr3ờng chiến l3ợc, đánh giá tác động môi tr3ờng và kế h:ạch
bả: vệ môi tr3ờng.

- Thông t3 số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 củ- Bô ̣ Tài nguyên
và Môi tr3ờng quy định về quản lý chất thải nguy hại.

- Thông t3 24/2017/TT-BTNTM ngày 01 tháng 09 năm 2017 củ- Bô ̣Tài nguyên và
Môi tr3ờng quy định quy trình kỹ thuật qu-n trắc môi tr3ờng n3ớc d3ới đất.

- Thông t3 149/2020/TT-BCA ngày 31 tháng 12 năm 2020 củ- Bộ Công -n quy
định chi tiết thi hành luật phòng cháy và chữ- cháy và luật sử- đổi, bổ sung một số điều củ-
luật phòng cháy và chữ- cháy và nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020
củ- chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy và chữ-
cháy và luật sử- đổi, bổ sung một số điều củ- luật phòng cháy và chữ- cháy.

- Thông t3 số 02/2022/TT-BXD ngày 30 tháng 11 năm 2021 củ- Bộ Xây dựng B-n
hành QCVN06:2022/BXDQuy chuẩn kỹ thuật quốc gi- vềAn t:àn cháy ch: nhà và công trình;

- Thông t3 số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 củ- Bộ Tài nguyên
và Môi tr3ờng quy định chi tiết thi hành một số điều củ- Luật Bả: vệ môi tr3ờng.
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- Thông t3 số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2025 củ- Bộ Tài nguyên
và Môi tr3ờng về sử- đổi, bổ sung một số điều củ- Thông t3 số 02/2022/TT-BTNMT ngày
10 tháng 01 năm 2022 củ- Bộ tr3ởng Bộ Tài nguyên và Môi tr3ờng quy định chi tiết thi
hành một số điều củ- Luật Bả: vệ môi tr3ờng.

d. Qu?ết định
- Quyết định số 3733/2002/QĐ-B�T ngày 10/10/2002 về việc b-n hành 21 chỉ tiêu

vệ sinh l-: động, 05 nguyên tắc, 07 thông số vệ sinh l-: động;
- Quyết định 27/2010/QĐ-TTg ngày 6/7/2010 b-n hành hệ thống ngành kinh tế Việt

N-m;
- Quyết định số 323/QĐ-TTg ngày 30/3/2023 củ- Thủ t3ớng Chính phủ về phê duyệt

Điều chỉnh Quy h:ạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2025;
- Quyết định 60/2023/QĐ-�BND ngày 25/12/2023 củ- �BND thành phố Hải Phòng

về quản lý chất thải rắn trên đị- bàn thành phố Hải Phòng.
2.1.2. Các quy chuẩn, tiêu chuẩn và h�ớng dẫn kỹ thuật

 Tiêu chuẩn, quy chuẩn liên qu-n đến chất l3ợng n3ớc
- QCVN 14:2008/BTNMT : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gi- về n3ớc thải sinh h:ạt.
- QCVN 40:2011/BTNMT : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gi- về n3ớc thải công nghiêp̣.
- QCVN 01-1:2018/B�T: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gi- về chất l3ợng n3ớc sạch ch:

mục đích sinh h:ạt.
- QCVN 08-MT:2023/BTNMT : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gi- về chất l3ợng n3ớc

mặt.
- QCVN 09-MT:2023/BTNMT : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gi- về chất l3ợng n3ớc

d3ới đất.
 Tiêu chuẩn, quy chuẩn liên qu-n đến chất l3ợng không khí

- QCVN 06:2009/BTNMT : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gi- về chất độc hại tr:ng
không khí;

- QCVN 05:2023/BTNMT : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gi- chất l3ợng không khí xung
qu-nh.

 Tiêu chuẩn, quy chuẩn liên qu-n đến chất thải
- QCVN 07:2009/BTNMT : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gi- về ng3ỡng chất thải nguy

hại;
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- QCVN 50:2013/BTNMT : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gi- về ng3ỡng nguy hại đối
với bùn thải từ quá trình xử lý n3ớc;

- TCVN 6707:2009: CTNH – dấu hiệu cảnh bá:.
 Tiêu chuẩn, quy chuẩn liên qu-n đến chất l3ợng tiếng ồn độ rung

- QCVN 26-2010/BTNMT : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gi- về tiếng ồn.
- QCVN 27-2010/BTNMT : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gi- về độ rung.

 Tiêu chuẩn khác
- QCVN 01:2012/BQP: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gi- về rà phá b:m mìn, vật nổ.
- QCVN 06:2020/BXD: Quy chuẩn kỹ thuâṭ quốc gi- về -n t:àn cháy ch: nhà và

công trình.
- QCVN 01:2021/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gi- về quy h:ạch xây dựng.
- TCVN 13606:2023: Cấp n3ớc – Mạng l3ới đ3ờng ống và công trình – �êu cầu

thiết kế.
- TCVN 5738:2000 Hê ̣ thống bá: cháy tự đôṇg – �êu cầu kỹ thuâṭ.
- TCVN 9206:2012 Đăṭ thiết bị điêṇ tr:ng nhà ở và công trình công côṇg – Tiêu

chuẩn thiết kế.
- TCXDVN 9385:2012 Chống sét ch: công trình xây dựng – H3ớng dẫn thiết kế,

kiểm tr- và bả: trì hệ thống.
2.2. Các văn bản pháp lý, quyết định h�ặc ý kiến bằng văn bản củ� các cấp có thẩm quyền
liên qu�n đến dự án

- Giấy chứng nhận đăng ký d:-nh nghiệp Công ty Cổ phần số 0200445567 đăng ký
lần đầu ngày 06/12/2001, đăng ký th-y đổi lần thứ 24 ngày 07/01/2025 d: Sở Kế h:ạch và
Đầu t3 Thành phố Hải Phòng cấp.

- Quyết định về việc Phê duyệt Quy h:ạch chi tiết và b-n hành Điều lệ quản lý xây
dựng Khu công nghiệp tổng hợp cầu Kiền tại xã Kiền Bái và Thiên H3ơng, huyện Thủy
Nguyên số 418/QĐ-�B ngày 18 tháng 3 năm 2005 củ- �BND Thành phố Hải Phòng.

- Quyết định Về việc Phê duyệt Quy h:ạch chi tiết và b-n hành Điều lệ quản lý xây
dựng mở rộng Cụm công nghiệp Cầu Kiền, huyện Thủy Nguyên (tỉ lệ 1/2.000) số 60/QĐ-
�BND ngày 12 tháng 01 năm 2007 củ- �BND Thành phố Hải Phòng.

- Văn bản Về việc điều chỉnh, bổ sung các KCN củ- TP Hải Phòng và: Quy h:ạch
phát triển các KCN ở Việt N-m số 180/TTg-CN ngày 01 tháng 02 năm 2008 củ- Thủ t3ớng
Chính phủ.

https://drive.google.com/open?id=0B9AB_tgvxlWrTG1hVkxOODNORjA
https://drive.google.com/open?id=0B9AB_tgvxlWrTG1hVkxOODNORjA
https://drive.google.com/open?id=0B9AB_tgvxlWrNURXclRTbHF5WlU&authuser=0
https://drive.google.com/open?id=0B9AB_tgvxlWrVi1OQ3lIM0gtcU0&authuser=0
https://drive.google.com/open?id=0B9AB_tgvxlWrVi1OQ3lIM0gtcU0&authuser=0
https://drive.google.com/open?id=0B9AB_tgvxlWrUTE2Mm4tTGVMa3M&authuser=0
https://drive.google.com/open?id=0B9AB_tgvxlWrUTE2Mm4tTGVMa3M&authuser=0
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- Quyết định số 1529/QĐ-�BND ngày 10/08/2009 củ- Ủy b-n nhân dân thành phố
Hải Phòng về việc phê duyệt điều chỉnh Quy h:ạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp
N-m Cầu Kiền – Gi-i đ:ạn I;

- Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại tại Sở TNMT thành phố Hải Phòng và đ3ợc
cấp Sổ có Mã số: QLCTNH: 31.000423.T, ngày 04/04/2011;

- Công văn số 3311/�BND-QH ngày 12/6/2017 củ- �BND thành phố Hải Phòng
về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh (lần 2) quy h:ạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp
N-m cầu Kiền, huyện Thủy Nguyên củ- Công ty cổ phần Shin@c.

- Quyết định số 3356/QĐ-�BND ngày 13/06/2017 củ- Ủy b-n nhân dân huyện Thủy
Nguyên về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh (lần 2) Quy h:ạch chi tiết tỷ lệ 1/500, Khu công
nghiệp N-m Cầu Kiền tại xã Kiền Bái, Thiên H3ơng, H:àng Động và Lâm Động thuộc
huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng d: Công ty Cổ phần Shin@c làm chủ đầu t3.

- Giấy phép xả thải và: nguồn n3ớc số 1036/GP-�BND ngày 02/05/2019 d: �BND
thành phố Hải Phòng cấp.

- Giấy xác nhận số 08/GXN-BTNMT xác nhận h:àn thành công trình bả: vệ môi
tr3ờng Gi-i đ:ạn 1 củ- Dự án “Đầu t� xây dựng và kinh do�nh hạ tầng KCN N�m Cầu
Kiền” ngày 20/01/2020 d: Bộ Tài nguyên và Môi tr3ờng cấp.

- Công văn số 514/CV-SHN/2020 ngày 18/09/2020 củ- Công ty Cổ phần Shin@c về
việc đề nghị thẩm định, phê duyệt Đồ án điều chỉnh (lần 3) quy h:ạch chi tiết tỷ lệ 1/500
Khu công nghiệp N-m cầu Kiền.

- Quyết định số 3629/QĐ- BQL ngày 25/10/2022 củ- B-n quản lý khu kinh tế Hải
Phòng về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ đồ án Điều chỉnh (lần 2) Quy h:ạch chi tiết tỷ
lệ 1/500 Khu công nghiệp N-m Cầu Kiền.

- Quyết định số 3599/QĐ-�BQL ngày 14/08/2024 củ- Ủy b-n nhân dân thành phố Hải
Phòng, B-n Quản lý khu kinh tế Hải Phòng về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 3) Quy h:ạch
chi tiết tỷ lệ 1/500, Khu công nghiệp N-m Cầu Kiền tại xã Kiền Bái, xã Thiên H3ơng, xã
H:àng Động và xã Lâm Động, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng d: Công ty Cổ
phần Shin@c làm chủ đầu t3.

- Giấy phép môi tr3ờng tại quyết định số 288/GPMT-BTNMT ngày 06/08/2024 d:
Bộ Tài nguyên và Môi tr3ờng cấp.
2.3. Các tài liệu, dữ liệu d� chủ dự án tạ� lập đ�ợc sử dụng tr�ng quá trình thực hiện
đánh giá tác động môi tr�ờng

- Bá: cá: đầu t3 xây dựng dự án b-: gồm các nội dung: Công nghệ sử dụng tr:ng
dự án, quy h:ạch dự án, vận hành dự án. Bá: cá: đ3ợc chủ đầu t3 thực hiện năm 2017
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- Hồ sơ quy h:ạch: Quyết định và điều lệ quản lý quy h:ạch, thuyết minh quy h:ạch
và bộ bản vẽ quy h:ạch củ- Dự án b-: gồm: Bản đồ hiện trạng KTCQ, HTXH và đánh giá
đất xây dựng, Bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, Bản đồ quy h:ạch tổng mặt bằng
sử dụng đất, Sơ đồ tổ chức không gi-n, kiến trúc, cảnh qu-n, Bản đồ quy h:ạch gi-: thông,
Bản đồ quy h:ạch chỉ giới đ3ờng đỏ chỉ giới xây dựng và hành l-ng bả: vệ các tuyến hạ
tầng kỹ thuật, Bản đồ quy h:ạch chuẩn bị kỹ thuật, Bản đồ quy h:ạch cấp điện và chiếu
sáng, Bản đồ quy h:ạch cấp n3ớc, Bản đồ quy h:ạch th:át n3ớc thải, Bản đồ quy h:ạch
thông tin liên lạc, Bản đồ hiện trạng môi tr3ờng, Bản đồ đánh giá môi tr3ờng chiến l3ợc,
Quy định việc kiểm s:át về kiến trúc, cảnh qu-n...

- Hồ sơ thiết kế cơ sở: S-n nền, hệ thống th:át n3ớc m3-, th:át n3ớc thải, gi-: thông,
chiếu sáng, điện, viễn thông, m3ơng thủy lợi...cùng với thuyết minh dự án đầu t3 năm 2017.

- Hồ sơ bản vẽ thiết kế thi công và dự t:án công trình từng công trình hạ tầng.
- Bá: cá: ĐTM các năm 2008 và năm 2018.
- Bá: cá: GPMT năm 2024.
- Bá: cá: xác nhận h:àn thành công trình bả: vệ môi tr3ờng năm 2024.
- Khả: sát đị- chất công trình dự án đ3ợc thực hiện năm 2024.
- Bá: cá: về nội quy KCN d: chủ đầu t3 xây dựng và đ3ợc cải tiến liên tục dự- trên

những yêu cầu củ- pháp luật và những thỏ- thuận giữ- chủ KCN và đơn vị thuê đất.
- Bản vẽ thiết kế nhà máy n3ớc thải 2.000 m3/ngày đêm.
- Bản vẽ thiết kế nhà máy n3ớc sạch 15.000 m3/ngày đêm.
- Quy trình sản xuất - quy trình xử lý chất thải củ- các Nhà đầu t3 hiện có tr:ng khu

công nghiệp N-m Cầu Kiền.
- Tài liệu về quy trình sản xuất – quy trình xử lý chất thải củ- các nhà máy tr:ng Khu

công nghiệp N-m Cầu Kiền.
- Bá: cá: thuyết minh điều chỉnh Quy h:ạch chi tiết 1/500 (lần 3) củ- Khu công

nghiệp N-m Cầu Kiền.
- Bá: cá: qu-n trắc định kỳ KCN N-m Cầu Kiền năm 2024.
- Thuyết minh công nghệ trạm xử lý n3ớc thải KCN N-m Cầu Kiền.
- Thuyết minh công nghệ trạm xử lý n3ớc sạch KCN N-m Cầu Kiền.

3. Tổ chức thực hiện đánh giá tác động môi tr2ờng
3.1. Nêu tóm tắt về việc tổ chức thực hiện ĐTM và lập bá� cá� ĐTM củ� chủ dự án
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Chủ dự án: Công ty Cổ phần Shin@c (SHIN�C).
Đại diện: Ông Phạm Hồng Điệp Chức vụ: Tổng giám đốc
Đị- chỉ: Khu công nghiệp N-m Cầu Kiền, ph3ờng Thiên H3ơng, thành phố Thủy

Nguyên, TP Hải Phòng.
Điện th:ại:
Công ty Cổ phần Shin@c (SHIN�C) là đơn vị chủ trì thực hiện bá: cá: ĐTM củ- dự

án với sự t3 vấn củ- Trung tâm Bả: vệ môi tr3ờng và Ứng phó biến đổi khí hậu
Đơn vị t3 vấn: Trung tâm Bả: vệ môi tr3ờng và Ứng phó biến đổi khí hậu
Đại diện: Phùng Quốc Trung Chức vụ: Giám đốc
Đị- chỉ: Số 34, đ3ờng Nguyễn Chí Th-nh, ph3ờng Đống Đ-, thành phố Vĩnh �ên,

tỉnh Vĩnh Phúc.
3.2. D�nh sách củ� những ng�ời th�m gi� ĐTM củ� dự án

Quá trình thực hiện bá: cá: đánh giá tác động môi tr3ờng có sự th-m gi- củ- các
thành viên s-u:

Bảng 0.1. D-nh sách các cán bộ th-m gi- lập bá: cá: ĐTM
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TT Họ và tên Chức vụ
Học hàm, học
vị, chu?ên

ngành đàN tạN

Nội dung phụ trách trNng quá trình
ĐTM Chữ ký

A Chủ đầu t2

1 Phạm Hồng Điệp Tổng giám
đốc

- Tổ chức th-m vấn cộng đồng
- Phối hợp lập bá: cá: tổng kết

- Trình nộp, giải trình ý kiến góp ý củ-
chuyên gi-.

2 Lê Thị Thúy L:-n Phòng
Quản lý vận
hành KCN

- Phối hợp cung cấp thông tin, chỉnh sử-
các nội dung tr:ng bá: cá: ĐTM.3 H:àng Thị Ngọc Ánh

4 Vũ Lê Việt Anh

B ĐSn vị t2 vấn

1 Phùng Quốc Trung Thành viên
th-m gi-

Thạc sĩ Hải
d3ơng học

- Th-m vấn ý kiến cộng đồng.
- Th-m gi- viết phần Mở đầu.
- Th-m gi- viết ch3ơng 1: Mô tả tóm tắt dự
án.
- Th-m gi- viết ch3ơng 3: Đánh giá, dự
bá: tác động môi tr3ờng củ- dự án và đề
xuất các biện pháp, công trình BVMT, ứng



Báo cáo ĐTM “Dự án đầu t� xây dựng và Kinh do�nh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp N�m Cầu Kiền”

Chủ dự án: Công ty Cổ phần Shin*c (SHINEC) 23

TT Họ và tên Chức vụ
Học hàm, học
vị, chu?ên

ngành đàN tạN

Nội dung phụ trách trNng quá trình
ĐTM Chữ ký

phó sự cố MT
- Th-m gi- viết kết luận và kiến nghị
- Chỉnh sử- bá: cá: s-u thẩm định

2 Đỗ Văn Ph3ơng Thành viên
th-m gi-

Thạc sĩ Kh:-
học Môi tr3ờng

- Phân tích, xử lý số liệu.
- Th-m gi- viêt ch3ơng 1: Mô tả tóm tắt dự
án.
- Th-m gi- viết ch3ơng 2: Điều kiệnMTTN
- KTXH và hiện trạng MT khu vực thực
hiên dự án.
- Ch3ơng 5: Ch3ơng trình quản lý, giám
sát môi tr3ờng
- Th-m gi- và: quá trình tổng hợp bá: cá:.
- Chỉnh sử- bá: cá: s-u thẩm định.

3 Phạm Văn Thống Thành viên
th-m gi-

Tiến sĩ Hó- vô
cơ

- Th-m gi- viết phần mở đầu.
- Th-m gi- viết ch3ơng 6: Kết quả th-m
vấn.
- Th-m gi- làm các bản đồ
- Th-m gi- tổng hợp bá: cá:.
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TT Họ và tên Chức vụ
Học hàm, học
vị, chu?ên

ngành đàN tạN

Nội dung phụ trách trNng quá trình
ĐTM Chữ ký

- Chỉnh sử- bá: cá: s-u thẩm định

4 Thân Thị Anh Thành viên
th-m gi-

Thạc sĩ. Kh:-
học môi tr3ờng

- Th-m gi- viết ch3ơng 2: Điều kiệnMTTN
– KTXH và hiện trạng MT khu vực thực
hiện dự án.
- Th-m gi- viết ch3ơng 3: Đánh giá, d3
bá: tác động môi tr3ờng củ- dự án và đề
xuất các biện pháp, công trình BVMT, ứng
phó sự cố.
- Th-m gi- viết Kết luận, kiến nghị.
- Chỉnh sử- bá: cá: s-u thẩm định.

5 Lê Hữu N-m Thành viên
th-m gi-

Kỹ s3 Quản lý
Tài nguyên và
Môi tr3ờng

- Điều tr- khả: sát thực đị-, thu thập tài
liệu.
- Phân tích, xử lý dữ liệu
- Th-m gi- viết ch3ơng 4: Ph3ơng án cải
tạ:, phục hồi môi tr3ờng.
- Th-m gi- viết ch3ơng 5: Ch3ơng trình
quản lý và giám sát môi tr3ờng
- Th-m gi- làm các bản đồ.
- Chỉnh sử- bá: cá: s-u thẩm định
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TT Họ và tên Chức vụ
Học hàm, học
vị, chu?ên

ngành đàN tạN

Nội dung phụ trách trNng quá trình
ĐTM Chữ ký

6 Nguyễn Thị Huyền
Tr-ng

Thành viên
th-m gi-

CN.Kh:- học
môi tr3ờng

- Th-m gi- viết ch3ơng 2: Điều kiệnMTTN
– KTXH và hiện trạng MT khu vực thực
hiện dự án.
- Th-m gi- viết ch3ơng 3: Đánh giá, d3
bá: tác động môi tr3ờng củ- dự án và đề
xuất các biện pháp, công trình BVMT, ứng
phó sự cố.
- Th-m gi- viết Kết luận, kiến nghị.
- Chỉnh sử- bá: cá: s-u thẩm định.

7 Vũ Văn Hà Thành viên
th-m gi-

CN.Tài nguyên
và môi tr3ờng

n3ớc

- Th-m gi- phân tích và xử lý dữ liệu.
- Th-m gi- viết ch3ơng 1: Mô tả tóm tắt dự
án.
- Th-m gi- viết ch3ơng 5: Ch3ơng trình
quản lý, giám sát môi tr3ờng.
- Kết luận kiến nghị và c-m kết.
- Chỉnh sử- bá: cá: s-u thẩm định
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4. Ph2Sng pháp đánh giá tác động môi tr2ờng
Ph3ơng pháp đánh giá đ3ợc lự- chọn th@: đặc điểm củ- Dự án và tùy thuộc và:

tác động củ- Dự án ở từng gi-i đ:ạn. Các ph3ơng pháp đ3ợc sử dụng tr:ng bá: cá: đánh
giá tác động môi tr3ờng củ- Dự án đ3ợc thể hiện th@: bảng tổng hợp d3ới đây:

Bảng 0.2. Các ph3ơng pháp thực hiện ĐTM
TT Ph2Sng pháp áp dụng Vị trí áp dụng trNng báN cáN
A Các ph2Sng pháp dự báN, đánh giá ĐTM:

1

Ph�ơng pháp liệt kê:
Ph3ơng pháp này dự- trên việc lập bảng thể
hiện mối qu-n hệ giữ- các h:ạt động củ- dự
án với các thông số môi tr3ờng có khả năng
chịu tác động bởi dự án nhằm mục tiêu nhận
dạng tác động môi tr3ờng. Một bảng kiểm tr-
đ3ợc xây dựng tốt sẽ b-: quát đ3ợc tất cả các
vấn đề môi tr3ờng củ- dự án, ch: phép đánh
giá sơ bộ mức độ tác động và định h3ớng các
tác động cơ bản nhất cần đ3ợc đánh giá chi
tiết. Cụ thể:
- Liệt kê khối l3ợng và quy mô các hạng mục
củ- Dự án.
- Liệt kê các l:ại máy móc, thiết bị, nguyên,
nhiên, vật liệu đầu và: củ- Dự án.
- Liệt kê các h:ạt động củ- Dự án cùng các
tác động đến môi tr3ờng.

Phần Mở đầu: Liệt kê đầy đủ
các văn bản pháp lý liên qu-n
đến dự án
Ch�ơng 1, 3:
Áp dụng tr:ng việc đ3- r- mối
qu-n hệ giữ- các h:ạt động củ-
dự án và nguồn chất thải phát
sinh, quy mô, mức độ và đối
t3ợng chịu ảnh h3ởng.

2

Ph�ơng pháp đánh giá nh�nh th�� hệ số ô
nhiễm: Ph3ơng pháp đánh giá nhằm 3ớc tính
tải l3ợng các chất ô nhiễm sinh r- tr:ng quá
trình h:ạt động củ- Dự án dự- và: hệ số ô
nhiễm d: Tổ chức � tế Thế giới (WH�) thiết
lập. Ph3ơng pháp ch: phép dự bá: các tải
l3ợng ô nhiễm về không khí, n3ớc và chất
thải rắn khi dự án triển kh-i.

Ch�ơng 3:
- Áp dụng tr:ng các dự bá: thiếu
cơ sở tính t:án h:ặc ch3- có số
liệu th-m khả:.
- Ph3ơng pháp này đ3ợc áp
dụng để tính dự bá: tải l3ợng
các thông số ô nhiễm bụi, khí
thải tr:ng gi-i đ:ạn thi công,
xây dựng củ- dự án.

3
Ph�ơng pháp thống kê: Sử dụng để thu thập,
phân tích và xử lý một cách hệ thống các
nguồn số liệu về điều kiện tự nhiên, môi

Ch�ơng 2: Điều kiện đị- chất,
đị- chất thủy văn, khí t3ợng,
thủy văn, thông tin kinh tế xã
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TT Ph2Sng pháp áp dụng Vị trí áp dụng trNng báN cáN
tr3ờng và kinh tế - xã hội tại khu vực Dự án
và lân cận, cũng nh3 các số liệu phục vụ ch:
đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp
khống chế, giảm thiểu tác động môi tr3ờng
Dự án.

hội thành phố Hải Phòng.

4

Ph�ơng pháp dự bá�:
- Ph3ơng pháp này dự- trên cơ sở các số liệu
thu thập đ3ợc dự- và: các tài liệu có thể dự
bá: thải l3ợng ô nhiễm d: dự án gây r- tr:ng
quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng và tr:ng quá
trình h:ạt động củ- dự án. Từ đó các chuyên
gi- t3 vấn có những kế h:ạch, biện pháp c-n
thiệp giảm thiểu ô nhiễm môi tr3ờng, ph3ơng
pháp này áp dụng tại ch3ơng 3 bá: cá:.

Ch�ơng 3:
Áp dụng trên cơ sở các số liệu
thu thập đ3ợc dự- và: các tài
liệu để có thể dự bá: thải l3ợng
ô nhiễm d: dự án gây r- tr:ng
quá trình h:ạt động củ- dự án.
Từ đó đ3- r- các biện pháp giảm
thiểu ô nhiễm môi tr3ờng.

5

Ph�ơng pháp mô hình hó�:
- Mô hình hó- môi tr3ờng là cách tiếp cận
t:án học mô phỏng diễn biến chất l3ợng môi
tr3ờng d3ới ảnh h3ởng củ- một h:ặc tập hợp
các tác nhân có khả năng tác động đến môi
tr3ờng. Đây là ph3ơng pháp có ý nghĩ- lớn
nhất tr:ng quản lý môi tr3ờng, dự bá: các tác
động môi tr3ờng và kiểm s:át các nguồn gây
ô nhiễm

Ch�ơng 3:
Áp dụng để đ3- r- các tính t:án
và kết quả ô nhiễm môi tr3ờng
tr:ng gi-i đ:ạn thi công.

6

Ph�ơng pháp kế thừ�:
Kế thừ- các kết quả nghiên cứu, bá: cá:
ĐTM củ- Dự án t3ơng tự đã đ3ợc chỉnh sử-
th@: ý kiến củ- hội đồng thẩm định.

Ch�ơng 2, ch�ơng 3:
Trên cơ sở kết quả nghiên cứu
các đề tài kh:- học, các bá: cá:
ĐTM ch: các dự án xây dựng
KCN N-m Cầu Kiền … và bá:
cá: ĐTM này sẽ kế thừ- các kết
quả nghiên cứu.
Ch�ơng 5: Ch3ơng trình quản
lý và giám sát môi tr3ờng

B Các ph2Sng pháp khác:

1 Ph�ơng pháp thu thập, thống kê, lập bảng
số liệu tổng hợp:

Ch�ơng 2: Điều kiện đị- chất,
đị- chất thủy văn, khí t3ợng,
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TT Ph2Sng pháp áp dụng Vị trí áp dụng trNng báN cáN
Sử dụng để thu thập, phân tích và xử lý một
cách hệ thống các nguồn số liệu về điều kiện
tự nhiên, khí t3ợng, thủy văn, đị- hình, đị-
chất, môi tr3ờng và kinh tế-xã hội tại khu vực
dự án và lân cận, cũng nh3 các số liệu phục
vụ ch: đánh giá tác động và đề xuất các biện
pháp khống chế, giảm thiểu tác động môi
tr3ờng dự án.
Ph3ơng pháp này đ3ợc sử dụng để đánh giá
mức độ tác động. Tổng hợp các số liệu thu
thập đ3ợc, s: với tiêu chuẩn, quy chuẩn môi
tr3ờng và một số tiêu chuẩn khác củ- Bộ �
Tế, rút r- những kết luận về ảnh h3ởng củ-
h:ạt động củ- Dự án đến môi tr3ờng, đồng
thời đề xuất các biện pháp giảm thiểu tác
động ô nhiễm môi tr3ờng.

thủy văn, thông tin về hiện trạng
h:ạt động củ- dự án.
Ch�ơng 3: Các số liệu th-m
khả: tại các dự án có h:ạt động
t3ơng tự.

2

Ph�ơng pháp điều tr�, đánh giá hiện trạng
đ� dạng sinh học
- Nghiên cứu các l:ài động vật (b-: gồm trên
cạn và d3ới n3ớc): chủ yếu dự- và: điều tr-,
khả: sát hiện tr3ờng, phỏng vấn ng3ời dân
thông qu- buổi th-m vấn cộng đồng và kế
thừ- một số tài liệu nghiên cứu tr3ớc đây.
- Nghiên cứu về thực vật: đ3ợc thể hiện bằng
cách qu-n sát tại hiện tr3ờng, kế thừ- các tài
liệu nghiên cứu tr3ớc đây tại đị- ph3ơng,
đồng thời phỏng vấn ng3ời dân, chính quyền
đị- ph3ơng.

Ch�ơng 2:
Hiện trạng tài nguyên sinh vật
củ- khu vực thực hiện dự án.

3

Ph�ơng pháp đ� đạc, khả� sát và phân tích
chất l�ợng môi tr�ờng
Nhằm xác định các chỉ tiêu môi tr3ờng từ đó
s: sánh quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành củ-
nhà n3ớc.
Các h3ơng pháp phân tích đ3ợc trình bày chi
tiết tr:ng các phiếu mẫu phân tích đính kèm
tr:ng phần Phụ lục bá: cá:.

Ch�ơng 2:
Điều kiện đị- chất, đị- chất thủy
văn, khí t3ợng, thủy văn, thông
tin về hiện trạng h:ạt động củ-
dự án.
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TT Ph2Sng pháp áp dụng Vị trí áp dụng trNng báN cáN
Từ đó đ3- r- nhận xét, đánh giá hiện trạng
chất l3ợng môi tr3ờng tự nhiên khu vực Dự
án.

4

Ph�ơng pháp th�m vấn ý kiến cộng đồng:
Ph3ơng pháp này sử dụng tr:ng quá trình họp
th-m vấn cộng đồng, phỏng vấn lãnh đạ: và
nhân dân đị- ph3ơng tại nơi thực hiện Dự án
để thu thập các thông tin cần thiết ch: công
tác ĐTM. Ng:ài r-, bá: cá: còn thu thập
thông tin từ Bá: cá: kinh tế - xã hội tại đị-
ph3ơng có liên qu-n đến dự án.

Ch�ơng 2: Tình hình kinh tế,
xã hội và đ- dạng sinh học tại
khu vực thực hiện Dự án.
Ch�ơng 6: Sử dụng tr:ng quá
trình lấy ý kiến củ- lãnh đạ:
�BND, Ủy b-n mặt trận tổ quốc
và cá nhân chịu tác động trực
tiếp bởi Dự án tr:ng cuộc họp
th-m vấn cộng đồng dân c3.

5

Ph�ơng pháp s� sánh:
Dự- và: kết quả khả: sát, đ: đạc tại hiện
tr3ờng, kết quả phân tích tr:ng phòng thí
nghiệm và kết quả tính t:án th@: lý thuyết, s:
sánh với quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt N-m để
xác định chất l3ợng môi tr3ờng hiện hữu tại
khu vực dự án

Ch�ơng 3: S: sánh các giá trị
nồng độ chất ô nhiễm tr3ớc xử
lý s: với QCVN hiện hành để
đánh giá mức độ ô nhiễm.
Ch�ơng 3: S: sánh các giá trị
nồng độ chất ô nhiễm s-u xử lý
với QCVN hiện hành để đánh
giá hiệu quả xử lý.

6

Ph�ơng pháp chồng ghép bản đồ (GIS)
Chồng xếp các lớp bản đồ đơn tính tại khu
vực Dự án thành các l:ại bản đồ phục vụ các
chức năng khác nh-u nh3: bản đồ vị trí, bản
đồ tổng hợp tr:ng mối qu-n hệ tổng thể các
đối t3ợng xung qu-nh Dự án; bản đồ lấy mẫu
giám sát môi tr3ờng… nhằm tổng hợp thông
tin tại khu vực Dự án làm cơ sở tổng hợp,
đánh giá tác động môi tr3ờng tr:ng mối qu-n
hệ với quy h:ạch xây dựng, có thể hỗ trợ tốt
ch: quá trình đánh giá, phân tích môi tr3ờng
vùng và qui h:ạch xây dựng

Ph3ơng pháp đ3ợc áp dụng
tr:ng Ch�ơng 1 và Phụ lục bản
vẽ củ- bá: cá:

7 Ph�ơng pháp chuyên gi�
Là ph3ơng pháp thu thập ý kiến củ- chuyên

Ph3ơng pháp đ3ợc sử dụng
tr:ng ch�ơng 2, 3 và ch�ơng 6
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TT Ph2Sng pháp áp dụng Vị trí áp dụng trNng báN cáN
gi- tr:ng việc nhận định, đánh giá nội dung và
hình thức củ- sản phẩm bá: cá: đánh giá tác
động môi tr3ờng
Ph3ơng pháp này thu thập các ý kiến khác
nh-u củ- các chuyên gi-, kiểm tr- lẫn nh-u để
có một cái nhìn khách qu-n hơn về bá: cá:.
Ph3ơng pháp này đ3ợc sử dụng hầu nh3 tr:ng
suốt quá trình thực hiện Dự án từ b3ớc khả:
sát, lập đề c3ơng, xác định phạm vi nghiên
cứu, các vấn đềmôi tr3ờng, điều kiện tự nhiên,
sinh thái, nhận dạng và phân tích, đề xuất các
biện pháp giảm thiểu, xây dựng ch3ơng trình
giám sát và qu-n trắc hiện trạng môi tr3ờng.

củ- bá: cá:

5. Tóm tắt nội dung chính củ, BáN cáN ĐTM
5.1. Thông tin về dự án
5.1.1. Thông tin chung

- Tên dự án: “ĐTXD và Kinh d:-nh CSHT khu công nghiệp N-m Cầu Kiền”.
- Đị� điểm thực hiện: KCN N-m Cầu Kiền, ph3ờng Lê Hồng Ph:ng, ph3ờng

H:àng Lâm, ph3ờng Thiên H3ơng, thành phố Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.
- Chủ dự án: Công ty Cổ phần Shin@c (SHIN�C).
- Đị� chỉ trụ sở chính: KCN N-m Cầu Kiền, ph3ờng Lê Hồng Ph:ng, ph3ờng

H:àng Lâm, ph3ờng Thiên H3ơng, thành phố Thủy Nguyên, TP Hải Phòng.
5.1.2. Phạm vi, quy mô, công suất
5.1.2.1. Phạm vi

- Diện tích khu vực lập quy h:ạch 260,08h- tại KCN N-m Cầu Kiền, ph3ờng Lê
Hồng Ph:ng, ph3ờng H:àng Lâm, ph3ờng Thiên H3ơng, thành phố Thủy Nguyên, TP
Hải Phòng.

Khu vực KCN N-m Cầu Kiền thuộc 3 ph3ờng gồm có: ph3ờng Lê Hồng Ph:ng,
ph3ờng H:àng Lâm, ph3ờng Thiên H3ơng thành phố Thủy Nguyên, thành phố Hải
Phòng:

- Phí- Bắc giáp Quốc lộ 10 và dân c3 hiện trạng ph3ờng Lê Hồng Ph:ng.
- Phí- N-m giáp Cụm công nghiệp đóng tàu sông Cấm.
- Phí- Đông giáp khu dân c3.
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- Phí- Tây giáp sông Cấm.
T:ạ độ r-nh giới dự án đ3ợc chi tiết d3ới bảng s-u:

Bảng 0.3. Tọ- độ r-nh giới củ- dự án
STT X � STT X �
1 2312299.691 591714.672 80 2313206.252 592313.940
2 2312299.691 591714.672 81 2313193.178 592306.326
3 2312299.691 591714.672 82 2313195.960 592278.596
4 2312191.107 591725.903 83 2313211.870 592283.759
5 2312130.969 591732.773 84 2313169.153 592161.550
6 2311978.402 591750.576 85 2313284.128 592121.425
7 2311974.929 591750.982 86 2313861.031 591920.069
8 2311895.908 591760.742 87 2313902.616 591905.180
9 2311878.566 591762.884 88 2313841.573 591730.541
10 2311878.566 591762.884 89 2313798.210 591745.698
11 2311878.566 591762.884 90 2313639.917 591801.027
12 2311878.566 591762.884 91 2313639.886 591801.038
13 2311879.243 591770.987 92 2313635.703 591786.393
14 2311854.483 591773.518 93 2313627.572 591757.928
15 2311853.820 591765.933 94 2313614.452 591711.999
16 2311798.487 591773.965 95 2313613.172 591708.040
17 2311679.667 591774.027 96 2313607.020 591710.510
18 2311591.447 591783.874 97 2313580.566 591724.900
19 2311588.558 591774.074 98 2313580.393 591724.620
20 2311567.538 591774.085 99 2313551.632 591712.501
21 2311540.741 591774.099 100 2313545.470 591712.394
22 2311146.024 591774.305 101 2313538.156 591713.066
23 2311172.477 592210.622 102 2313523.645 591730.262
24 2311182.015 592367.383 103 2313506.557 591731.790
25 2311178.698 592367.587 104 2313493.024 591730.998
26 2311187.851 592526.837 105 2313488.219 591730.989
27 2311207.808 592528.137 106 2313483.413 591730.981
28 2311208.049 592532.351 107 2313471.418 591731.913
29 2311242.620 592548.225 108 2313445.979 591659.136
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30 2311341.867 592610.299 109 2313485.538 591464.445
31 2311411.385 592610.299 110 2313494.907 591418.340
32 2311411.385 592598.205 111 2313506.716 591360.220
33 2311437.478 592598.205 112 2313504.622 591354.228
34 2311445.834 592554.223 113 2313499.860 591340.603
35 2311516.801 592554.185 114 2313488.481 591308.053
36 2311516.805 592579.262 115 2313485.658 591299.976
37 2311530.411 592579.262 116 2313510.945 591286.733
38 2311530.411 592596.118 117 2313614.689 591232.403
39 2311544.081 592596.118 118 2313603.428 591175.656
40 2311544.085 592608.312 119 2313522.459 591218.109
41 2311578.288 592608.312 120 2313442.423 591260.351
42 2311578.288 592582.129 121 2313203.878 591385.833
43 2311587.429 592582.129 122 2313173.325 591401.889
44 2311587.429 592514.965 123 2313112.564 591433.577
45 2311620.710 592514.965 124 2312913.619 591537.330
46 2311620.710 592500.863 125 2312913.618 590893.313
47 2311642.917 592500.863 126 2312913.358 590893.281
48 2311642.917 592482.300 127 2312912.879 590832.794
49 2311678.035 592482.300 128 2312912.879 590796.292
50 2311678.035 592473.284 129 2312506.243 590755.559
51 2311721.426 592473.284 130 2312504.446 590773.465
52 2311687.596 592353.433 131 2312305.499 590753.528
53 2311735.183 592345.685 132 2312307.363 590734.798
54 2311782.965 592514.965 133 2312168.081 590720.645
55 2312003.403 592514.965 134 2312164.159 590759.758
56 2312003.407 592622.948 135 2312158.054 590820.597
57 2312212.606 592688.690 136 2312163.892 590821.182
58 2312212.606 592688.690 137 2312194.089 590820.176
59 2312211.850 592691.097 138 2312212.500 590817.860
60 2312513.170 592786.047 139 2312213.571 590817.704
61 2312513.170 592786.047 140 2312223.862 590815.869
62 2312511.912 592810.012 141 2312237.870 590813.490
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63 2312543.995 592820.094 142 2312300.535 590802.848
64 2312568.995 592826.337 143 2312352.563 590799.763
65 2312586.264 592830.095 144 2312469.614 590805.023
66 2312741.368 592847.469 145 2312469.613 590839.792
67 2312833.404 592850.310 146 2312469.613 590932.354
68 2312856.805 592851.593 147 2312498.876 590954.126
69 2312852.080 592830.899 148 2312498.884 591001.350
70 2312884.303 592827.161 149 2312498.889 591031.869
71 2312884.303 592624.362 150 2312498.915 591188.610
72 2312904.303 592624.362 151 2312498.922 591235.417
73 2312904.303 592474.362 152 2312498.922 591235.417
74 2313017.100 592474.362 153 2312498.994 591672.290
75 2313045.887 592469.472 154 2312358.099 591692.740
76 2313169.046 592426.423 155 2312353.629 591706.485
77 2313222.775 592314.958 156 2312352.768 591709.166
78 2313219.013 592304.194 157 2312326.196 591712.003
79 2313216.170 592311.984 1 2312299.691 591714.672

(Bản vẽ vị trí các tọ� độ r�nh giới củ� dự án)
5.1.2.2. Quy mô, công suất

- Quy mô, công suất củ- Dự án:
Quy mô củ- Dự án tr:ng đợt điều chỉnh (lần 3) Quy h:ạch chi tiết 1/500 Khu

công nghiệp N-m Cầu Kiền có th-y đổi s: với lần điều chỉnh tr3ớc tại Quyết định
3629/QĐ-BQL ngày 25/10/2022 củ- B-n quản lý khu kinh tế Hải Phòng và Quyết định
3356/QĐ-�BND ngày 13/6/2017 củ- Ủy b-n nhân dân huyện Thủy Nguyên. Dự án
giảm diện tích từ 263,47 h- xuống 260,08 h-, giảm kh:ảng 3,4 h-. Hiện dự án đã h:àn
thiện đầu t3 hạ tầng Đợt 1 – Gi-i đ:ạn I với quy mô 108,59 h- chủ yếu trên đị- bàn
ph3ờng Lê Hồng Ph:ng, một phần diện tích thuộc ph3ờng H:àng Lâm và ph3ờng Thiên
H3ơng, chủ đầu t3 đ-ng triển kh-i đầu t3 hạ tầng đợt 2 – Gi-i đ:ạn I với quy mô 151,49
h- còn lại.

Tính chất dự án có th-y đổi: Là khu công nghiệp sinh thái. Tập trung thu hút đầu
t3 các ngành nghề có công nghệ tiên tiến, công nghệ c-:, thân thiện môi tr3ờng. Tổng
hợp đ- ngành, không gây ô nhiễm. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện đại, bả: vệ môi tr3ờng
và phát triển bền vững.

- B-: gồm các l:ại hình đầu t3 và: KCN nh3 s-u:
+ Khu điều hành: văn phòng điều hành, phòng hội thả:, hội nghị.
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+ Khu dịch vụ th3ơng mại: siêu thị, nhà tr3ng bày sản phẩm, triển lãm, trung
tâm văn h:á thể th-:,...

+ Khu dịch vụ hỗ trợ: trạm xăng, trạm bả: d3ỡng x@,...
5.1.3. Công nghệ sản xuất

Với đặc thù là Dự án kinh d:-nh kết cấu hạ tầng KCN, vì vậy công nghệ sản xuất
củ- Dự án liên qu-n đến ngành nghề thu hút đầu t3 sẽ ảnh h3ởng đến h:ạt động thu g:m
và xử lý n3ớc thải củ- KCN.

Hiện tại, Dự án đã h:àn thành đợt 1 – gi-i đ:ạn 1, b-: gồm các nhóm ngành:
+ Nhóm ngành luyện kim, sản xuất và kinh d:-nh thép; sản xuất và kinh d:-nh

sản phẩm cơ khí;
+ Nhóm ngành cơ khí chế tạ:, lắp ráp linh kiện điện, điện tử và bán dẫn, công

nghệ c-:;
+ Nhóm ngành xử lý và tái chế chất thải công nghiệp và CTNH;
+ Nhóm ngành sản xuất đồ nội thất (kim l:ại, gỗ..);
+ Nhóm ngành sản xuất d- giày xuất khẩu, phụ liệu ngành d- giầy;
+ Nhóm ngành sản xuất nhự-, tái chế nhự-;
+ Nhóm ngành gi- công chế biến thực phẩm;
+ Nhóm ngành sản xuất vật liệu xây dựng (bê tông thành phẩm, vật liệu c:mp:sit,

phụ gi- ch: vật liệu xây dựng);
+ Kh: bãi (l3u giữ nhiên liệu và nguyên liệu sản xuất), nhóm ngành kinh d:-nh

cảng hàng h:á, l:gistic;
+ Nhóm ngành xăng dầu;
+ Nhóm ngành sản xuất giấy

5.1.4. Phạm vi
Dự án “ĐTXD và kinh d:-nh CSHT khu công nghiệp N-m Cầu Kiền” thực hiện

xây dựng mới các công trình:
- Trạm biến áp 100kVA;
- Nhà máy n3ớc sạch công suất 15.000 m3/ngày đêm;
- Nhà máy XLNT công suất 2.000 m3/ngày đêm;
- Lô HCDV 1.8 h-: Xây dựng nhà ở chuyên gi-, trung tâm th3ơng mại, nhà ở xã

hội;
- Lô HT1B: Xây dựng trung tâm thực nghiệm -n t:àn.
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5.1.4.1. Các hạng mục công trình chính
�) Các hạng mục công trình chính hiện hữu

- Các khu đất để xây dựng nhà máy;
- Khu trung tâm dịch vụ công cộng: không gi-n làm việc, phòng họp, hội tr3ờng,

không gi-n truyền thông môi tr3ờng, không gi-n tâm linh,…;
- Khu vực cảng tiếp nhận và vận chuyển hàng hó-.
- Khu vực các công trình kỹ thuật.

b) Các hạng mục công trình chính đ�ợc đầu t� xây dựng, cải tạo, nâng cấp
Khi triển kh-i dự án, các công trình chính củ- KCN đ3ợc đầu t3 xây dựng mới

thêm một số hạng mục b-: gồm:
- Tại lô HCDV 1.8 h-: Xây dựng nhà ở chuyên gi-, trung tâm th3ơng mại, nhà

ở xã hội.
- Tại lô HT1B: Xây dựng trung tâm thực nghiệm -n t:àn

5.1.4.2. Các hạng mục công trình phụ trợ
�) Các hạng mục công trình chính hiện hữu

Các hạng mục công trình củ- dự án đã đ3ợc đầu t3 và vận hành ổn định, tr:ng
gi-i đ:ạn mở rộng đầu t3 xây dựng và kinh d:-nh cơ sở hạ tầng kỹ thật khu công nghiệp
N-m Cầu Kiền chỉ đầu t3 xây dựng thêm 01 trạm biến áp 100kVA. Các hạng mục công
trình phụ trợ hiện có:

- Hệ thống gi-: thông;
- Hệ thống cấp điện;
- Hệ thống cấp n3ớc;
- Hệ thống viễn thông;
- Hệ thống cây x-nh, hồ điều hò-.

b) Các hạng mục công trình chính đ�ợc đầu t� xây dựng, cải tạo, nâng cấp
- Trạm biến áp 100kVA.

5.1.4.3. Các hạng mục công trình bảo vệ môi tr�ờng
�) Các hạng mục công trình chính hiện hữu

- Hệ thống th:át n3ớc m3-: Thu g:m n3ớc m3- trên t:àn bộ khu vực KCN, sử
dụng ống D400, D600, D800 và D1000 bằng bê tông, đặt dọc h-i bên vỉ- hè các tuyến
đ3ờng.



Báo cáo ĐTM “Dự án đầu t� xây dựng và Kinh do�nh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp N�m Cầu Kiền”

Chủ dự án: Công ty Cổ phần Shin*c (SHINEC) 36

- Hệ thống th:át n3ớc thải: Sử dụng các hố g- và các tuyến cống bằng BTCT
đ3ờng kính D400, HDP� D200, HDP� D315, ống PVC D200.

- Hệ thống xử lý n3ớc thải tập trung công suất 2.000 m3/ngày đêm chi- thành 2
m:dul@:

+ M:dul@ 1 có công suất 1.000 m3/ngày đêm;
+ M:dul@ 2 có công suất 1.000 m3/ngày đêm;
- 01 hồ sự cố có dung tích chứ-: 3.030 m3

- 01 hồ điều hò- dung tích chứ-: 3.150 m3

- 01 kh: chứ- chất thải nguy hại có diện tích: 15m2 (3x4,5m)
b) Các hạng mục công trình chính đ�ợc đầu t� xây dựng, cải tạo, nâng cấp

Hạng mục công trình bả: vệ môi tr3ờng đ3ợc đầu t3 xây dựng mới khi triển kh-i
dự án b-: gồm:

- Xây mới nhà máy XLNT công suất 2.000 m3/ngày đêm;
- Xây dựng nhà máy n3ớc sạch công suất 15.000 m3/ngày đêm

5.1.4.4. Các hạng mục, h:ạt động không thuộc phạm vi bá: cá: đánh giá tác động môi
tr3ờng

- ĐềN bù, giải phóng mặt bằng
- H:ạt động kh-i thác vật liệu xây dựng phục vụ thi công xây dựng Dự án
- H:ạt động cấp phép kh-i thác n3ớc d3ới đất phục vụ Dự án

5.1.5. Các yếu tố nhạy cảm về môi tr�ờng
Dự án không có yếu tố nhạy cảm về môi tr3ờng th@: quy định tại Kh:ản 4 Điều

25 Nghị định 05/2025/NĐ – CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 củ- Chính phủ sử- đổi, bổ
sung một số điều củ- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 củ-
Chính phủ quy định chi tiết một số điều củ- Luật Bả: vệ môi tr3ờng.
5.2. Hạng mục công trình và hNạt động củ, dự án đầu t2 có khả năng tác động xấu
đến môi tr2ờng

Nêu các hạng mục công trình và h:ạt động kèm th@: các tác động xấu đến môi
tr3ờng th@: các gi-i đ:ạn củ- dự án.

Gi,i đNạn
củ, Dự án HNạt động Tác động liên

qu,n đến chất thải

Tác động không
liên qu,n đến
chất thải

Sự cố
môi
tr2ờng

Thi công
xây dựng

Vận chuyển
nguyên vật liệu

- Bụi, khí thải
- CTR

Tiếng ồn, rung T-i nạn
gi-:
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Gi,i đNạn
củ, Dự án HNạt động Tác động liên

qu,n đến chất thải

Tác động không
liên qu,n đến
chất thải

Sự cố
môi
tr2ờng

thông

Xây dựng công
trình

- Bụi, khí thải
- CTR, CTNH
- N3ớc thải xây
dựng

Tiếng ồn, rung

- T-i nạn
l-: động
- Sự cố
công trình
- Sự cố
máy móc
thiết bị

Sinh h:ạt
CBCNV

- N3ớc thải sinh
h:ạt
- CTSH

- Mất -n ninh trật
tự
- Tác động đến
sức khỏ@ cộng
đồng

N3ớc m3- chảy
tràn

N3ớc m3- cuống
th@: các chất ô
nhiễm: đất đá, rác
thải…

H3 hỏng các công
trình

H:ạt động
củ- Dự án

Ph3ơng tiện
gi-: thông r-
và: dự án

- Bụi, khí thải
- CTR, CTNH

- Tiếng ồn, rung
- Gi-: thông

T-i nạn
gi-:
thông

Hệ thống XLNT
KCN

- Bụi, khí thải
Tiếng ồn, rung

Sự cố
cháy nổ,
chập cháy

H:ạt động sản
xuất củ- các nhà
máy tr:ng KCN

- Bụi, khí thải
- N3ớc thải
- CTR, CTNH

Tiếng ồn, rung

H:ạt động từ
các dịch vụ
công cộng

- Bụi, khí thải
- N3ớc thải Tiếng ồn, rung

H:ạt động sinh
h:ạt củ- cán bộ

- N3ớc thải sinh
h:ạt Tiếng ồn, rung
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Gi,i đNạn
củ, Dự án HNạt động Tác động liên

qu,n đến chất thải

Tác động không
liên qu,n đến
chất thải

Sự cố
môi
tr2ờng

công nhân viên - CTSH
5.3. Dự báN các tác động môi tr2ờng chính, chất thải phát sinh thJN các gi,i đNạn
củ, dự án đầu t2
5.3.1. N�ớc thải, khí thải
A. Gi,i đNạn thi công xâ? dựng
,. Hiện hữu

 N3ớc thải
- Hiện tại, l3ợng n3ớc thải phát sinh từ các công ty thứ cấp tr:ng KCN trung bình

kh:ảng 38.077m3/tháng ~ 1.464m3/ngày (th@: hó- đơn n3ớc 2024 củ- KCN), l3ợng
n3ớc này sử dụng ch: h:ạt động sinh h:ạt củ- các cán bộ công nhân viên, h:ạt động sản
xuất củ- các d:-nh nghiệp thứ cấp và h:ạt động t3ới cây, rử- đ3ờng gi-: thông tr:ng
KCN.

 Khí thải
- Khí thải có chứ- bụi, S�2, N�2, C�, THC phát sinh từ ph3ơng tiện đi lại củ-

cán bộ công nhân làm việc tr:ng KCN và h:ạt động vận chuyển nguyên vật liệu và sản
phẩm, và từ các ph3ơng tiện vận tải củ- các nhà máy r- và: KCN.

- Bụi và khí thải từ các h:ạt động sản xuất công nghiệp củ- các nhà máy tr:ng
KCN. Thông số ô nhiễm: Bụi, C�, S�x, N�x, V�C,...

- Mùi hôi có chứ- H2S, M@rc-pt-n, NH3, CH4 phát sinh từ quá trình phân hủy kỵ
khí n3ớc thải từ hệ thống xử lý n3ớc thải tập trung.
b. Thi công

N3ớc thải
- N3ớc thải sinh h:ạt củ- công nhân xây dựng kh:ảng 22,5 m3/ngày đêm. Thông

số ô nhiễm: chất rắn lơ lửng (SS), B�D, C�D, nitơ (N), phốt ph: (P), c:lif:rm,…
- N3ớc thải từ h:ạt động vệ sinh máy móc, thiết bị thi công, rử- bánh x@ kh:ảng

82,1 m3/ngày. Thông số ô nhiễm: TSS, dầu mỡ.
- N3ớc m3- chảy tràn phát sinh với l3u l3ợng kh:ảng 5,7 m3/s. Thành phần chủ

yếu là đất, cát, chất rắn lơ lửng,...
Khí thải
Bụi phát sinh từ quá trình Đà: hố móng: Bụi kh:ảng 0,384mg/Nm3;
- Bụi và khí thải từ h:ạt động bốc dỡ, tập kết nguyên vật liệu: Bụi 610 µg/m3.
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- Bụi và khí thải từ h:ạt động củ- các ph3ơng tiện vận chuyển vật liệu xây dựng.
Thành phần gồm: bụi, C�, N�x, S�2, C�;
- Bụi phát sinh d: x@ vận chuyển đất cát, vật liệu làm rơi vãi trên mặt đ3ờng.
- Bụi và khí thải từ các máy móc, thiết bị thi công: N�x 375 mg/Nm3, S�2 37,5

mg/Nm3, C�: 125 mg/Nm3,…
- Nồng độ ô nhiễm từ h:ạt động hàn cắt kim l:ại, b-: gồm: Khói hàn, C� và N�x.
- Bụi và hơi hó- chất từ quá trình sơn h:àn thành; Mùi hôi từ quá trình trải nhự-

đ3ờng gi-: thông.
B. Gi,i đNạn vận hành

N3ớc thải
- N3ớc thải công nghiệp phát sinh từ các nhà máy sản xuất tr:ng KCN với tổng

l3u l3ợng kh:ảng 3439,16 m3/ngày. Thông số ô nhiễm: Mỗi l:ại n3ớc thải củ- mỗi
ngành công nghiệp có một đặt tính riêng, tuy nhiên các thành phần chính củ- n3ớc thải
công nghiệp b-: gồm: TSS, C�D, độ màu, kim l:ại nặng, dầu mỡ ...

- N3ớc thải sinh h:ạt phát sinh từ h:ạt động củ- cán bộ, công nhân viên làm việc
tr:ng KCN kh:ảng 9 m3/ngày đêm. Thông số ô nhiễm: chất rắn lơ lửng (SS), B�D,
C�D, nitơ (N), phốt ph: (P), c:lif:rm,…

- N3ớc m3- chảy tràn phát sinh với l3u l3ợng kh:ảng 1,24 m3/s. Thành phần chủ
yếu là bụi đ3ờng, bụi trên mái các công trình, các l:ại rác vô cơ nh3 cành, lá rễ cây,….

Khí thải
- Khí thải có chứ- bụi, S�2, N�2, C�, THC phát sinh từ ph3ơng tiện đi lại củ-

cán bộ công nhân làm việc tr:ng KCN và h:ạt động vận chuyển nguyên vật liệu và sản
phẩm, và từ các ph3ơng tiện vận tải củ- các nhà máy r- và: KCN.

- Bụi và khí thải từ các h:ạt động sản xuất công nghiệp củ- các nhà máy tr:ng
KCN. Thông số ô nhiễm: Bụi, C�, S�x, N�x, V�C,...

- Mùi hôi và khí thải có chứ- H2S, M@rc-pt-n, NH3, CH4 phát sinh từ quá trình
phân hủy kỵ khí n3ớc thải từ hệ thống xử lý n3ớc thải tập trung.
5.3.2. Chất thải rắn, chất thải nguy hại
A. Gi,i đNạn thi công xâ? dựng
,. Hiện hữu

 CTR sinh h:ạt
- Chất thải rắn sinh h:ạt phát sinh từ h:ạt động sinh h:ạt củ- cán bộ công nhân

viên làm việc tr:ng KCN kh:ảng 90 kg/ngày. B-: gồm: Các l:ại b-: bì, vỏ l:n đựng
n3ớc giải khát, hộp đựng thức ăn, thức ăn thừ-,...
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 CTNH
Th@: hợp đồng số 2025/SHIN�C-ĐT/CTNH ngày 07/01/2025 giữ- Công ty Cổ

phần Shin@c và Công ty TNHH phát triển, th3ơng mại và sản xuất Đại Thắng. Với khối
l3ợng CTNH phát sinh củ- KCN N-m Cầu Kiền là 250kg/năm. Chủ yếu từ quá trình
duy tu, bả: d3ỡng hạ tầng kỹ thuật và vận hành trạm XLNT tập trung củ- KCN. B-:
gồm: Giẻ l-u nhiễm các thành phần nguy hại, bóng đèn huỳnh qu-ng thải, b-: bì đựng
dầu nhớt, hộp mực in, dầu nhớt thải, pin, ắc quy chì thải, vỏ đựng hó- chất, phụ gi-,…
b. Thi công

Chất thải rắn sinh h:ạt
- Chất thải rắn sinh h:ạt củ- công nhân xây dựng có khối l3ợng kh:ảng 450

kg/ngày. B-: gồm: Các l:ại b-: bì, vỏ l:n đựng n3ớc giải khát, hộp đựng thức ăn, thức
ăn thừ-,...

Chất thải xây dựng:
- CTR xây dựng gồm gạch, đá, xi măng rơi vãi, sắt thép và gỗ, giấy,... từ h:ạt

động thi công xây dựng các hạng mục công trình, phát sinh 3ớc tính kh:ảng 8.015
tấn/quá trình xây dựng;

Chất thải nguy hại
- Chất thải nguy hại phát sinh kh:ảng: 465 kg/quá trình. Thành phần chủ yếu là

các thùng đựng sơn, giẻ l-u dính dầu nhớt, dầu nhớt thải, qu@ hàn thải, cọ quét sơn và
bóng đèn huỳnh qu-ng.
B. Gi,i đNạn vận hành

Chất thải rắn sinh h:ạt
- Chất thải rắn sinh h:ạt phát sinh từ h:ạt động sinh h:ạt củ- cán bộ công nhân

viên làm việc tr:ng KCN kh:ảng 180 kg/ngày. B-: gồm: Các l:ại b-: bì, vỏ l:n đựng
n3ớc giải khát, hộp đựng thức ăn, thức ăn thừ-,...

Chất thải rắn công nghiệp
- Chất thải rắn công nghiệp phát sinh từ h:ạt động sản xuất củ- các nhà máy thứ

cấp: Tùy th@: l:ại hình sản xuất cụ thể củ- các d:-nh nghiệp mà thành phần củ- các l:ại
chất thải rắn công nghiệp thông th3ờng phát sinh là khác nh-u. Tuy nhiên, thành phần
chất thải rắn công nghiệp thông th3ờng phát sinh chủ yếu gồm các l:ại s-u: Giấy ph:t:,
bì- c-rt:n, tài liệu thải bỏ, B-: bì đóng gói nguyên vật liệu, sản phẩm thải bỏ, Kim l:ại,
nhự- thải, xỉ kim l:ại thải, Sản phẩm lỗi hỏng…Khối l3ợng kh:ảng 2,91 tấn/ngày.

Chất thải nguy hại
- Chất thải nguy hại từ h:ạt động vận hành củ- KCN kh:ảng 30kg/tháng, chủ yếu

từ quá trình duy tu, bả: d3ỡng hạ tầng kỹ thuật và vận hành trạm XLNT tập trung củ-
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KCN. B-: gồm: Giẻ l-u nhiễm các thành phần nguy hại, bóng đèn huỳnh qu-ng thải,
b-: bì đựng dầu nhớt, hộp mực in, dầu nhớt thải, pin, ắc quy chì thải, vỏ đựng hó- chất,
phụ gi-,…

Đối với bùn thải từ hệ thống xử lý n3ớc thải tập trung công suất 2.000 m3/ngày,
nhà máy n3ớc sạch 15.000 m3/ngày sẽ đ3ợc phân định là chất thải nguy hại h-y chất thải
thông th3ờng để có biện pháp quản lý phù hợp.
5.3.3. Tiếng ồn, độ rung (nguồn phát sinh và quy chuẩn áp dụng)

- Tr:ng gi-i đ:ạn thi công, xây dựng: Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung từ h:ạt
động củ- các ph3ơng tiện vận chuyển nguyên vật liệu, h:ạt động củ- máy móc, thiết bị
thi công và h:ạt động thi công các hạng mục công trình.

- Tr:ng gi-i đ:ạn vận hành: Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung từ h:ạt động củ-
ph3ơng tiện gi-: thông r- và: dự án, h:ạt động củ- máy móc sản xuất tại Nhà máy thứ
cấp, từ các thiết bị củ- Hệ xử lý n3ớc thải tập trung (máy thổi khí, máy bơm, máy ép
bùn,..)...

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gi-
về tiếng ồn; QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gi- về độ rung.
5.3.4. Các tác động khác (nếu có)

- Tr:ng gi-i đ:ạn thi công, xây dựng: Tác động đến hệ thống gi-: thông khu vực,
sự cố cháy nổ, t-i nạn l-: động,…

- Tr:ng gi-i đ:ạn vận hành: Sự cố cháy nổ, sự cố về rò rỉ h:ặc vỡ đ3ờng ống cấp
th:át n3ớc; sự cố vận hành hệ thống xử lý n3ớc thải tập trung củ- dự án; sự cố hó-
chất,…
5.4. Các công trình và biện pháp bảN vệ môi tr2ờng củ, dự án đầu t2
5.4.1. Các công trình và biện pháp thu g�m, xử lý n�ớc thải, khí thải
5.4.1.1. Đối với thu gom và xử lý n�ớc thải
A. Gi,i đNạn thi công xâ? dựng
,. Hiện hữu

T:àn bộ l3ợng n3ớc thải củ- các d:-nh nghiệp đ3ợc thu g:m và dẫn về nhà máy
XLNT tập trung công suất 2.000m3/ngày đêm củ- KCN để xử lý đạt tiêu chuẩn cột B
củ- QCVN 40:2011/BTNMT rồi dẫn r- Hồ điều hò- đã đ3ợc lót vải đị- kỹ thuật bởi 1
đ:ạn đ3ờng ống D315 HPD� dài 50m. S-u đó, n3ớc từ hồ điều hò- đ3ợc đ3ợc bơm
c3ỡng bức và dẫn bởi hệ thống ống HPD� D200 dọc th@: kênh đại thủy nông và qu- đê
r- sông Cấm, chiều dài tuyến ống là kh:ảng 1.100m. Ng:ài r-, n3ớc thải s-u xử lý tại
hồ điều hò- đ3ợc tái sử dụng ch: h:ạt động t3ới cây, rử- đ3ờng và PCCC tr:ng KCN
N-m Cầu Kiền.
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b. Thi công
- Bố trí các nhà vệ sinh di động tại công tr3ờng; hợp đồng với đơn vị có đầy đủ

chức năng thu g:m, vận chuyển và xử lý định kỳ th@: thực tế phát sinh th@: đúng quy
định.

- Bố trí hố lắng 03 ngăn dung tích 24m3 (kích th3ớc DxRxC = 4x2x3m) cạnh cầu
rử- x@, tại vị trí khu vực đầu tuyến đ3ờng RD01và: KCN để thu g:m n3ớc thải thi công
và n3ớc rử- bánh x@ từ cầu rử- x@, xử lý bằng các biện pháp lắng, lọc s-u đó qu-y lại
ngăn n3ớc sạch củ- hố lắng và tuần h:àn sử dụng ch: h:ạt động rử- bánh x@, không xả
r- ng:ài môi tr3ờng.

- L3ợng n3ớc m3- chảy tràn chảy qu- khu vực thi công xây dựng và khu vực bãi
chứ- nguyên vật liệu 3ớc tính kh:ảng 0,28m3/s. Tạ: 01 hố lắng tạm thời có dung tích
4 m3 (kích th3ớc DxRxC = 2mx2mx1m) giáp sông Cấm. Ng:ài r-, bố trí kh:ảng 10 hố
lắng xung qu-nh dự án trên các tuyến rãnh đà: tạm thời dọc th@: t:àn bộ mặt bằng thi
công để thu n3ớc m3- (kích th3ớc DxR= 0,4x0,6m), mỗi hố có dung tích 0,5m3 (kích
th3ớc DxRxC = 1mx0,5mx0,5m). N3ớc từ các hố lắng này cùng với tuyến rãnh đà: sẽ
dẫn về hố lắng tạm dung tích 4 m3 để lắng cặn đất cát lần cuối tr3ớc khi th:át r- sông
Cấm.
B. Gi,i đNạn vận hành

- Hệ thống th:át n3ớc m3- củ- Dự án: T:àn bộ n3ớc m3- củ- Dự án sẽ đ3ợc thu
g:m bằng các hố g- thu n3ớc m3- dọc tuyến đ3ờng nội bộ, chảy th@: mạng l3ới cống
th:át n3ớc m3- bằng các tuyến cống BTCT D800-1000 và th:át và: kênh Đại Thủy
Nông và điểm cuối đ3ợc xả r- sông Cấm.

- Hệ thống thu g:m, xử lý n3ớc thải tập trung củ- Dự án b-: gồm:
+ Mạng l3ới thu g:m n3ớc thải tách riêng với n3ớc m3-, đ3ờng cống th:át n3ớc

thải sử dụng cống có kích th3ớc HDP� D315, cống BTCT D400 có độ dốc tối thiểu imin
≥ 1/D; Ống có áp kích th3ớc D200; Độ sâu chôn cống tối thiểu d3ới khu vực không có
x@ cơ giới qu- lại là 0,3m; khu vực có x@ cơ giới là 0,5m (tính đến đỉnh cống).

+ T:àn bộ n3ớc thải phát sinh từ Dự án b-: gồm n3ớc thải sinh h:ạt s-u khi xử
lý sơ bộ bằng bể tự h:ại và n3ớc thải sản xuất củ- các đơn vị thứ cấp đ3ợc thu g:m bằng
hệ thống đ3ờng ống HDP�, dẫn về trạm xử lý n3ớc thải tập trung củ- Dự án tổng công
suất 2000m3/ngày đêm để xử lý đạt tiêu chuẩn cột B củ- QCVN 40:2011/BTNMT rồi
dẫn r- Hồ điều hò- đã đ3ợc lót vải đị- kỹ thuật bởi 1 đ:ạn đ3ờng ống D315 HDP� dài
50m. S-u đó, n3ớc từ hồ điều hò- đ3ợc đ3ợc bơm c3ỡng bức và dẫn bởi hệ thống ống
HDP� D200 dọc th@: kênh đại thủy nông và qu- đê r- sông Cấm, chiều dài tuyến ống
là kh:ảng 1.100m. Ng:ài r-, n3ớc thải s-u xử lý tại hồ điều hò- đ3ợc tái sử dụng ch:
h:ạt động t3ới cây, rử- đ3ờng và PCCC tr:ng KCN N-m Cầu Kiền. Dự án đ-ng chuẩn
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bị triển kh-i xây dựng nhà máy XLNT công suất 2000 m3/ ngày đêm để xử lý đạt tiêu
chuẩn cột A củ- QCVN 40:2011/BTNMT.

Quy trình công nghệ củ- hệ thống xử lý n3ớc thải tập trung củ- Dự án:
+ N3ớc thải → Bể g:m tách rác, tách dầu → Bể trung hò- → Bể xử lý hó- lý →

Bể điều hò- → Bể thiếu khí → Bể hiếu khí → Bể lắng → Bể khử trùng → Hồ điều hò-
→ Sông Cấm.

- Tọ� độ vị trí xả n�ớc thải là X = 2312477.936, Y = 590795.834 (Vị trí xả thải và
tiếp nhận n�ớc thải r� sông Cấm có hệ tọ� độ VN2000, kinh tuyến trục 105045’, múi
chiếu 30)
5.4.1.2. Đối với xử lý bụi, khí thải
A. Gi,i đNạn thi công xâ? dựng
,. Hiện hữu

- Biện pháp giảm thiểu tác động d: bụi, khí thải từ h:ạt động gi-: thông đi lại
củ- cán bộ công nhân viên, h:ạt động vận chuyển hàng hó- củ- các đơn vị thứ cấp,
ph3ơng tiện r- và: KCN: quản lý chất l3ợng ph3ơng tiện; bê tông hó- tuyến đ3ờng gi-:
thông nội bộ; th3ờng xuyên vệ sinh, quét dọn mặt đ3ờng gi-: thông nội bộ củ- KCN.

- Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm mùi hôi phát sinh từ Hệ thống xử lý n3ớc thải tập
trung: thực hiện đúng quy trình, kỹ thuật và liều l3ợng hó- chất xử lý; kiểm tr- th3ờng
xuyên quá trình vận hành củ- Hệ thống xử lý n3ớc thải tập trung; bê tông hó- các tuyến
đ3ờng khu vực Hệ thống xử lý n3ớc thải tập trung và tăng mật độ cây x-nh.

- Lắp đặt tháp khử mùi hôi và bổ sung chế phẩm sinh học phun xịt để hạn chế khả
năng phát sinh mùi hôi củ- trạm XLNT.

- Đối với Bụi và khí thải từ h:ạt động sản xuất củ- các đơn vị thứ cấp: các nhà
máy tự xử lý tại chỗ đạt các QCVN t3ơng ứng tr3ớc khi thải r- môi tr3ờng.
b. Thi công

- �êu cầu các đơn vị th-m gi- thi công xây dựng Dự án thực hiện các biện pháp
tổ chức thi công phù hợp, xây dựng nội quy đối với công nhân và nhà thầu thi công xây
dựng tuân thủ các quy định về -n t:àn, bả: vệ môi tr3ờng.

- Lắp đặt hàng rà: xung qu-nh khu vực công tr3ờng thi công; sử dụng ph3ơng
tiện, máy móc đ3ợc đăng kiểm; ph3ơng tiện vận chuyển chở đúng trọng tải quy định;
ch@ phủ bạt đối với tất cả các ph3ơng tiện chuyên chở nguyên vật liệu, đất thải, phế
thải,...; th3ờng xuyên thu dọn đất, cát, vật liệu rơi vãi tại khu vực thi công và đ3ờng tiếp
cận, đảm bả: vệ sinh; phun n3ớc giảm bụi, thu g:m chất thải rơi vãi trên công tr3ờng;
lắp đặt hệ thống rử- ph3ơng tiện tại công tr3ờng, tất cả các x@ vận chuyển đ3ợc rử- sạch
bùn đất dính bám tr3ớc khi r- khỏi công tr3ờng.
B. Gi,i đNạn vận hành
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- Biện pháp giảm thiểu tác động d: bụi, khí thải từ h:ạt động gi-: thông đi lại
củ- cán bộ công nhân viên, h:ạt động vận chuyển hàng hó- củ- các đơn vị thứ cấp,
ph3ơng tiện r- và: KCN: quản lý chất l3ợng ph3ơng tiện; bê tông hó- tuyến đ3ờng gi-:
thông nội bộ; th3ờng xuyên vệ sinh, quét dọn mặt đ3ờng gi-: thông nội bộ củ- KCN.

- Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm mùi hôi và khí thải phát sinh từ Hệ thống xử lý
n3ớc thải tập trung: thực hiện đúng quy trình, kỹ thuật và liều l3ợng hó- chất xử lý; kiểm
tr- th3ờng xuyên quá trình vận hành củ- Hệ thống xử lý n3ớc thải tập trung; bê tông hó-
các tuyến đ3ờng khu vực Hệ thống xử lý n3ớc thải tập trung và tăng mật độ cây x-nh.

- Lắp đặt tháp khử mùi hôi và bổ sung chế phẩm sinh học phun xịt để hạn chế khả
năng phát sinh mùi hôi củ- trạm XLNT.

- Đối với Bụi và khí thải từ h:ạt động sản xuất củ- các đơn vị thứ cấp: các nhà
máy tự xử lý tại chỗ đạt các QCVN t3ơng ứng tr3ớc khi thải r- môi tr3ờng.
5.4.2. Các công trình, biện pháp quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại
A. Gi,i đNạn thi công xâ? dựng
,. Hiện hữu

Chất thải rắn sinh h:ạt
- Chất thải rắn sinh h:ạt: bố trí các thùng chứ- rác tại khu vực nhà văn phòng điều

hành và dọc các tuyến đ3ờng nội bộ củ- KCN; hợp đồng với các đơn vị có đầy đủ chức
năng và năng lực thu g:m, vận chuyển, xử lý định kỳ th@: đúng quy định củ- pháp luật
hiện hành (tần suất tùy thuộc và: khối l3ợng chất thải phát sinh thực tế). Các nhà máy
thứ cấp tự chịu trách nhiệm đối với chất thải rắn sinh h:ạt phát sinh và có biện pháp quản
lý phù hợp.

Chất thải rắn công nghiệp
- Chất thải rắn sinh h:ạt: bố trí các thùng chứ- rác tại khu vực nhà văn phòng điều

hành và dọc các tuyến đ3ờng nội bộ củ- KCN; hợp đồng với các đơn vị có đầy đủ chức
năng và năng lực thu g:m, vận chuyển, xử lý định kỳ th@: đúng quy định củ- pháp luật
hiện hành (tần suất tùy thuộc và: khối l3ợng chất thải phát sinh thực tế). Các nhà máy
thứ cấp tự chịu trách nhiệm đối với chất thải rắn sinh h:ạt phát sinh và có biện pháp quản
lý phù hợp.

- Chất thải rắn công nghiệp từ các nhà máy thứ cấp: Các nhà máy thứ cấp tự chịu
trách nhiệm đối với chất thải rắn công nghiệp phát sinh, tự phân l:ại và l3u giữ, hợp
đồng với đơn vị chức năng thu g:m, vận chuyển và xử lý.

Chất thải nguy hại
- Chất thải nguy hại phát sinh tr:ng quá trình vận hành củ- Chủ dự án đ3ợc thu

g:m về kh: l3u giữ CTNH củ- Dự án diện tích 15 m2; hợp đồng với các đơn vị có đầy
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đủ chức năng và năng lực thu g:m, vận chuyển, xử lý định kỳ th@: đúng quy định củ-
pháp luật hiện hành (tần suất tùy thuộc và: khối l3ợng chất thải phát sinh thực tế).

- Chất thải nguy hại phát sinh từ các nhà máy thứ cấp: Các nhà máy tự thu g:m,
quản lý và chịu trách nhiệm về l3ợng CTRNH phát sinh từ d:-nh nghiệp mình và tự ký
hợp đồng thu g:m, vận chuyển và xử lý CTRNH củ- đơn vị mình với đơn vị đủ chức
năng.
b. Thi công

 Chất thải rắn sinh h:ạt
- Chất thải rắn sinh h:ạt đ3ợc thu g:m, phân l:ại và l3u chứ- tr:ng 05 thùng chứ-

trên công tr3ờng với dung tích 200 lít/thùng và hợp đồng với các đơn vị có đầy đủ chức
năng và năng lực thu g:m, vận chuyển, xử lý định kỳ th@: đúng quy định củ- pháp luật
hiện hành (tần suất tùy thuộc và: khối l3ợng chất thải phát sinh thực tế).

 Chất thải rắn xây dựng
+ Các chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế: B-: xi măng, đầu mẩu thép, tôn,

gỗ,… đ3ợc thu g:m và bán ch: ng3ời thu mu- phế liệu.
+ Các chất thải nh3 đất, đá, vật liệu xây dựng... sẽ đ3ợc thu g:m và đ3ợc sử dụng

để s-n lấp mặt bằng khu vực dự án.
+ Các chất thải không thể tận dụng đ3ợc thu g:m l3u trữ bằng thùng chứ- rác s-u

đó hợp đồng với đơn vị có chức năng đến vận chuyển đi xử lý cùng chất thải rắn sinh
h:ạt.

+ Bùn đất từ quá trình nạ: vét đất nông nghiệp, -: m3ơng đ3ợc vận chuyển đắp
và: khu vực đất trồng cây x-nh củ- dự án, không đổ thải r- bên ng:ài.

 Chất thải nguy hại
Chất thải nguy hại phát sinh tr:ng quá trình thi công xây dựng đ3ợc thu g:m về

kh: l3u giữ chất thải nguy hại củ- Dự án diện tích 15 m2; hợp đồng với các đơn vị có
đầy đủ chức năng và năng lực thu g:m, vận chuyển, xử lý định kỳ th@: đúng quy định
củ- pháp luật hiện hành (tần suất tùy thuộc và: khối l3ợng chất thải phát sinh thực tế).
B. Gi,i đNạn vận hành

Chất thải rắn sinh h:ạt
- Chất thải rắn sinh h:ạt: bố trí các thùng chứ- rác tại khu vực nhà văn phòng điều

hành và dọc các tuyến đ3ờng nội bộ củ- KCN; hợp đồng với các đơn vị có đầy đủ chức
năng và năng lực thu g:m, vận chuyển, xử lý định kỳ th@: đúng quy định củ- pháp luật
hiện hành (tần suất tùy thuộc và: khối l3ợng chất thải phát sinh thực tế). Các nhà máy
thứ cấp tự chịu trách nhiệm đối với chất thải rắn sinh h:ạt phát sinh và có biện pháp quản
lý phù hợp.
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Chất thải rắn công nghiệp
- Chất thải rắn sinh h:ạt: bố trí các thùng chứ- rác tại khu vực nhà văn phòng điều

hành và dọc các tuyến đ3ờng nội bộ củ- KCN; hợp đồng với các đơn vị có đầy đủ chức
năng và năng lực thu g:m, vận chuyển, xử lý định kỳ th@: đúng quy định củ- pháp luật
hiện hành (tần suất tùy thuộc và: khối l3ợng chất thải phát sinh thực tế). Các nhà máy
thứ cấp tự chịu trách nhiệm đối với chất thải rắn sinh h:ạt phát sinh và có biện pháp quản
lý phù hợp.

- Chất thải rắn công nghiệp từ các nhà máy thứ cấp: Các nhà máy thứ cấp tự chịu
trách nhiệm đối với chất thải rắn công nghiệp phát sinh, tự phân l:ại và l3u giữ, hợp
đồng với đơn vị chức năng thu g:m, vận chuyển và xử lý.

Chất thải nguy hại
- Chất thải nguy hại phát sinh tr:ng quá trình vận hành củ- Chủ dự án đ3ợc thu

g:m về 02 kh: l3u giữ chất thải nguy hại củ- Dự án diện tích 15 m2 và 14,5 m2 ;hợp
đồng với các đơn vị có đầy đủ chức năng và năng lực thu g:m, vận chuyển, xử lý định
kỳ th@: đúng quy định củ- pháp luật hiện hành (tần suất tùy thuộc và: khối l3ợng chất
thải phát sinh thực tế).

- Chất thải nguy hại phát sinh từ các nhà máy thứ cấp: Các nhà máy tự thu g:m,
quản lý và chịu trách nhiệm về l3ợng CTRNH phát sinh từ d:-nh nghiệp mình và tự ký
hợp đồng thu g:m, vận chuyển và xử lý CTRNH củ- đơn vị mình với đơn vị đủ chức
năng.
5.4.3. Công trình, biện pháp giảm thiểu tác động d� tiếng ồn, độ rung

- Sử dụng các thiết bị thi công, thiết bị vận chuyển hàng hó- củ- các nhà máy khi
đi và: vận hành đạt tiêu chuẩn, đ3ợc đăng kiểm th@: quy định; các thiết bị thi công và
vận hành củ- các nhà máy đ3ợc lắp thiết bị giảm th-nh và đ3ợc kiểm tr-, bả: d3ỡng
định kỳ th3ờng xuyên.

- Phân bố mật độ x@ vận tải r- và: khu vực KCN hợp lý và kh:- học, quy định
tốc độ x@ l3u thông tr:ng KCN ≤ 40km/h, điều tiết các máy móc, thiết bị làm việc phù
hợp, góp phần là giảm ô nhiễm không khí, tiếng ồn.

Các d:-nh nghiệp áp dụng các biện pháp khống chế chủ yếu nh3 s-u:
- Phân lập các khu vực gây ồn c-: bằng các ph3ơng pháp cách ly, cách âm, không

vận hành quá tải máy móc và thiết bị, luôn bả: d3ỡng và th-y thế định kỳ, đảm bả: tốt
các điều kiện kỹ thuật làm việc củ- máy móc thiết bị.

- Lắp đặt đệm c-: su và lò x: chống rung đối với các thiết bị có công suất lớn.
- Thực hiện tốt việc bố trí quy h:ạch mặt bằng lô đất đảm bả: 10% diện tích cây

x-nh mặt n3ớc để giảm phát tán tiếng ồn.
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- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gi-
về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gi- về độ rung.
5.4.4. Các công trình, biện pháp bả� vệ môi tr�ờng khác (nếu có)

Công trình, ph3ơng án phòng ngừ- và ứng phó đối với sự cố vận hành trạm xử
lý n3ớc thải tập trung công suất 2.000 m3/ngày đêm:

- Th3ờng xuyên th@: dõi h:ạt động và thực hiện bả: d3ỡng định kỳ hệ thống xử
lý n3ớc thải, tuân thủ các yêu cầu thiết kế củ- hệ thống xử lý n3ớc thải, chuẩn bị các bộ
phận, thiết bị dự phòng đối với các bộ phận, thiết bị dễ h3 hỏng. Tr3ờng hợp xảy r- sự
cố đối với hệ thống xử lý n3ớc thải, tạm dừng h:ạt động để tiến hành kiểm tr-, khắc
phục sự cố. S-u khi khắc phục x:ng, tiếp tục h:ạt động đảm bả: n3ớc thải phát sinh
tr:ng quá trình vận hành củ- Dự án đạt tiêu chuẩn cột A củ- QCVN 40:2011/BTNMT
và xả r- kênh Đại Thủy Nông và xả r- sông Cấm.

- Thiết kế Bể sự cố tại khu vực trạm XLNT với thể tích chứ- n3ớc 2.000m3. Bể
đảm bả: l3u chứ- n3ớc thải ch3- qu- xử lý đ3ợc 1 ngày khi trạm XLNT gặp sự cố.

- Bố trí nhân viên quản lý, vận hành hệ thống xử lý n3ớc thải, giám sát vận hành
hàng ngày và tuân thủ nghiêm ngặt ch3ơng trình vận hành và bả: d3ỡng đ3ợc thiết lập
ch: hệ thống xử lý n3ớc thải củ- Dự án.

Công trình, ph3ơng án phòng ngừ- và ứng phó đối với sự cố vận hành nhà
máy n3ớc sạch 15.000 m3/ngày đêm.

- Th3ờng xuyên th@: dõi h:ạt động và thực hiện bả: d3ỡng định kỳ các thiết bị
củ- nhà máy n3ớc sạch, tuân thủ các yêu cầu thiết kế củ- nhà máy, chuẩn bị các bộ phận,
thiết bị dự phòng đối với các bộ phận, thiết bị dễ h3 hỏng. Tr3ờng hợp xảy r- sự cố đối
với nhà máy n3ớc sạch, tạm dừng h:ạt động để tiến hành kiểm tr-, khắc phục sự cố. S-u
khi khắc phục x:ng, tiếp tục h:ạt động đảm bả: cấp n3ớc tr:ng quá trình vận hành củ-
Dự án.

- Bố trí nhân viên quản lý, vận hành hệ thống xử lý n3ớc thải, giám sát vận hành
hàng ngày và tuân thủ nghiêm ngặt ch3ơng trình vận hành và bả: d3ỡng đ3ợc thiết lập
ch: hệ thống xử lý n3ớc thải củ- Dự án.

Ph3ơng án phòng ngừ- và ứng phó sự cố đối với kh: hó- chất, kh: chất thải
nguy hại:

Khu l3u giữ chất thải đ3ợc phân chi- thành nhiều khu vực l3u giữ khác nh-u với
kh:ảng cách phù hợp để hạn chế khả năng t3ơng tác giữ- các l:ại chất thải dẫn đến xảy
r- sự cố cháy nổ và sự cố rò rỉ, các khu vực l3u giữ đ3ợc tr-ng bị các biển cảnh bá: th@:
đúng quy định.

Công trình, ph3ơng án phòng ngừ- và ứng phó đối với sự cố cháy, nổ
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Tr-ng bị thiết bị phòng cháy chữ- cháy, ngăn cháy, ph3ơng tiện phòng cháy và
chữ- cháy phù hợp với tính chất, đặc điểm củ- Dự án, đảm bả: chất l3ợng và h:ạt động
th@: các tiêu chuẩn về phòng cháy và chữ- cháy.

Công trình, ph3ơng án phòng ngừ-, ứng phó sự cố hó- chất
Thực hiện các biện pháp phòng ngừ- và ứng phó sự cố rò rỉ, tràn đổ hó- chất th@:

quy định; xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt ph3ơng án phòng ngừ- và ứng
phó sự cố hó- chất củ- Dự án th@: quy định.

Các công trình, biện pháp khác:
- Biện pháp phòng ngừ-, giảm thiểu ô nhiễm d: n3ớc m3-: thiết kế, xây dựng và

vận hành hệ thống th:át n3ớc m3- tách biệt với hệ thống th:át n3ớc thải đảm bả: các
yêu cầu về tiêu th:át n3ớc và các điều kiện vệ sinh môi tr3ờng tr:ng quá trình thi công
xây dựng và vận hành Dự án.

- Bố trí mặt bằng tr:ng khuôn viên Dự án để trồng cây x-nh, đảm bả: tỷ lệ diện
tích đất cây x-nh th@: quy định củ- pháp luật.
5.5. Ch2Sng trình quản lý và giám sát môi tr2ờng củ, chủ dự án đầu t2
5.5.1. Ch�ơng trình quản lý và giám sát môi tr�ờng gi�i đ�ạn thi công
-. N3ớc thải

- Vị trí giám sát: 01 vị trí tại hố lắng n3ớc thải xây dựng củ- dự án
- Thông số giám sát: TSS, C�D, dầu mỡ kh:áng.
- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần.
- Quy chuẩn s: sánh: QCVN 40:2011/BTNMT

b. Khí thải
- Vị trí giám sát: 02 vị trí (Tại cổng r- và: và khu vực tập kết nguyên vật liệu,

máy móc thi công).
- Thông số giám sát: Tiếng ồn, Độ rung, Bụi tổng.
- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần.
- Quy chuẩn s: sánh: QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gi-

về chất l3ợng không khí; QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gi- về
tiếng ồn; QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gi- về độ rung.
c. Chất thải rắn, CTNH

- Thực hiện phân định, phân l:ại các l:ại chất thải rắn thông th3ờng và chất thải
nguy hại th@: quy định củ- Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 củ- chính phủ
về sử- đổi, bổ sung một số điều củ- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm
2022 củ- Chính phủ quy định chi tiết một số điều củ- Luật Bả: vệ môi tr3ờng và Thông



Báo cáo ĐTM “Dự án đầu t� xây dựng và Kinh do�nh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp N�m Cầu Kiền”

Chủ dự án: Công ty Cổ phần Shin*c (SHINEC) 49

t3 số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 củ- Bộ Tài nguyên và Môi tr3ờng về sử-
đổi, bổ sung một số điều củ- Thông t3 số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm
2022 củ- Bộ tr3ởng Bộ Tài nguyên và Môi tr3ờng quy định chi tiết thi hành một số điều
củ- Luật Bả: vệ môi tr3ờng.

- Định kỳ chuyển gi-: chất thải rắn thông th3ờng và chất thải nguy hại ch: đơn
vị có chức năng thu g:m, vận chuyển và xử lý th@: đúng quy định
5.5.2. Ch�ơng trình quản lý và giám sát môi tr�ờng gi�i đ�ạn vận hành
-. N3ớc thải

- Giám sát n�ớc thải tự động, liên tục:
Thực hiện việc giám sát n3ớc thải tự động, liên tục tr3ớc cử- xả r- ng:ài môi

tr3ờng và truyền số liệu trực tiếp ch: Sở Nông nghiệp và Môi tr3ờng thành phố Hải
Phòng th@: quy định củ- pháp luật. Các thông số qu-n trắc n3ớc thải tự động, liên tục
gồm: nhiệt độ, Am:ni, C�D, pH, TSS, l3u l3ợng đầu và: và đầu r- củ- trạm xử lý n3ớc
thải công suất 2.000 m3/ngày đêm hiện có và trạm xử lý n3ớc thải công suất 2.000
m3/ngày đêm xây mới.

- Giám sát n�ớc thải định kỳ:
+ Thông số: nhiệt độ, độ màu, pH, B�D5, C�D, TSS, As, Hg, Pb, Cd, Cr+6, Cr+3,

Cu, Zn, Ni, Mn, F@, tổng CN-, tổng Ph@n:l, tổng dầu mỡ kh:áng, S2-, F-, Am:ni, tổng
Nit:, tổng P, Cl-, Cl: d3, Tổng hó- chất bả: vệ thực vật Cl: hữu cơ, Tổng hó- chất bả:
vệ thực vật Ph:tph: hữu cơ, tổng PCB, C:lif:rm, Tổng hó- chất phóng xạ α, Tổng hó-
chất phóng xạ β.

+ Tần suất 3 tháng/lần,
+ Tiêu chuẩn s: sánh: QCVN 40:2011/BTNMT cột B, với Kq= 1,1, Kf = 0,9 đối

với Trạm XLNT công suất 2.000 m3/ngày đêm hiện có và QCVN 40:2011/BTNMT cột
A với Kq= 1,1, Kf = 0,9

+ Vị trí giám sát: Hố thu g:m củ- 02 hệ thống xử lý n3ớc thải 2.000 m3/ngày
đêm; miệng đ3ờng ống dẫn n3ớc thải xả r- sông Cấm với tọ- độ điểm đầu r- là X =
2312477.936; � = 590795.834.

- Giám sát n�ớc thải củ� các do�nh nghiệp trong KCN
Đối với việc giám sát chất l3ợng n3ớc thải củ- các d:-nh nghiệp tr:ng KCN,

CĐT yêu cầu tất cả d:-nh nghiệp có phát sinh n3ớc thải phải xử lý n3ớc thải đạt tiêu
chuẩn củ- KCN tr3ớc khi xả và: hệ thống XLNT củ- KCN.

Có cán bộ chuyên môn thực hiện vận hành và giám sát hệ thống XLNT củ- từng
đơn vị, kiểm tr- giám sát các điểm đấu nối n3ớc thải các d:-nh nghiệp.

Thực hiện ch3ơng trình qu-n trắc môi tr3ờng, bá: cá: th@: quy định củ- pháp
luật và thông bá: kết quả qu-n trắc ch: chủ đầu t3 xây dựng và kinh d:-nh hạ tầng khu
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công nghiệp về bả: vệ môi tr3ờng khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công
nghệ c-:.

Khi xảy r- sự cố, phải áp dụng ng-y các biện pháp xử lý sự cố và thông bá: ch:
KCN để kịp thời có ph3ơng án xử lý.
b. Giám sát chất thải rắn:

Các chỉ tiêu giám sát: số l3ợng (kg/tháng), chủng l:ại và thành phần chất thải rắn
phát sinh, số l3ợng chất thải rắn thu g:m.

+ Tần suất giám sát: hàng tháng.
Việc quản lý chất thải củ- Dự án thực hiện tuân thủ các quy định s-u:
- Thực hiện phân định, phân l:ại các l:ại chất thải rắn thông th3ờng và chất thải

nguy hại th@: quy định củ- Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 củ- chính phủ
về sử- đổi, bổ sung một số điều củ- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm
2022 củ- Chính phủ quy định chi tiết một số điều củ- Luật Bả: vệ môi tr3ờng và Thông
t3 số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 củ- Bộ Tài nguyên và Môi tr3ờng về sử-
đổi, bổ sung một số điều củ- Thông t3 số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm
2022 củ- Bộ tr3ởng Bộ Tài nguyên và Môi tr3ờng quy định chi tiết thi hành một số điều
củ- Luật Bả: vệ môi tr3ờng.

- Định kỳ chuyển gi-: chất thải rắn thông th3ờng và chất thải nguy hại ch: đơn
vị có chức năng thu g:m, vận chuyển và xử lý th@: đúng quy định
c. Giám sát CTNH:

Các chất thải nguy hại nh3: mực in thải (Mã CTNH 08 02 01), hộp mực in thải
(Mã CTNH 08 02 04), bóng đèn huỳnh qu-ng thải (Mã CTNH 16 01 06); giẻ l-u dính
dầu (Mã CTNH 18 02 01) và b-: bì cứng thải bằng nhự- (Mã CTNH 08 01 03). Đối
với bùn thải phát sinh từ nhà máy xử lý n3ớc thải, nhà máy xử lý n3ớc sạch sẽ đ3ợc phân
tích 08 thông số th@: QCVN 50:2013/BTNMT: Tổng dầu mỡ, CN-, Pb, As, Ph@n:l,
B@nz@n, T:lu@n, N-pt-l@n. Nếu v3ợt ng3ỡng thì sẽ quản lý l3ợng bùn này là chất thải
nguy hại (Mã CTNH 12 06 07),

+ Các chỉ tiêu giám sát: số l3ợng (kg/tháng), chủng l:ại, đơn vị nhận chuyển
gi-:,

+ Tần suất giám sát: hàng tháng
Tuân thủ các quy định tr:ng củ- Bô ̣ Nông nghiệp và Môi tr3ờng quy định về

quản lý chất thải nguy hại.
- Định kỳ chuyển gi-: chất thải rắn sinh h:ạt, chất thải rắn thông th3ờng và chất

thải nguy hại ch: đơn vị có đầy đủ năng lực, chức năng thu g:m, vận chuyển và xử lý
th@: đúng quy định.
d. Giám sát n3ớc mặt tại vị trí tiếp nhận n3ớc thải:
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- Thông số giám sát: pH, B�D5, C�D, D�, TSS, Am:ni, Cl-, F-, N�2-, N�3-,
P�43-, CN-, As, Cd, Pb, Cr+6, Tổng Cr, Cu, Zn, Ni, Mn, Hg, F@, Chất h:ạt động bề mặt,
Aldrin, BHC, Di@ldrin, tổng Dich:l:r: diph@nyl trichl:r:@th-n@ (DDTs), H@pt-chl:r &
H@pt-chl:p:xid@, tổng ph@n:l, tổng dầu mỡ, tổng c-cb:n hữu cơ, Tổng hó- chất phóng
xạ α, Tổng hó- chất phóng xạ β, C:lif:rm, �.c:li.

- Vị trí giám sát: 2 vị trí về phí- bờ xả trên cử- sông Cấm cách điểm tiếp nhận
n3ớc thải 50m về phí- hạ l3u và th3ợng l3u

- Tần suất giám sát: 06 tháng /lần.
- Tiêu chuẩn s: sánh: QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gi-

về n3ớc thải công nghiệp.
* Các giám sát khác: Chủ đầu t3 sẽ tiến hành các h:ạt động giám sát về -n t:àn

l-: động, PCCC và các giám sát khác.
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Ch2Sng 1.THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
1.1. Thông tin chung về dự án
1.1.1. Tên dự án

Dự án Đầu t3 xây dựng và Kinh d:-nh hạ tầng khu công nghiệp N-mCầu Kiền.
1.1.2. Chủ dự án

- Tên chủ dự án: Công ty Cổ phần Shin@c
- Đị- chỉ trụ sở: KCN N-m Cầu Kiền, ph3ờng Thiên H3ơng, Thành phố

Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng, Việt N-m.
- Điện th:ại : 0225.3645990
- Đại diện : Ông Phạm Hồng Điệp Chức d-nh: Chủ tịch hội đồng quản trị
- Quy mô nghiên cứu: 2.600.792,05m2 (260,08h-)

1.1.3. Vị trí đị� lý củ� đị� điểm thực hiện dự án
1.1.3.1. Vị trí củ- dự án

Hình 1.1. Hình ảnh thực tế KCN N-m Cầu Kiền
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Hình 1.2. Định vị KCN N-m Cầu Kiền
Khu vực KCN N-m Cầu Kiền thuộc ph3ờng Lê Hồng Ph:ng, ph3ờng H:àng

Lâm, ph3ờng Thiên H3ơng, thành phố Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.
- Phí- Bắc giáp Quốc lộ 10 và dân c3 hiện trạng ph3ờng Lê Hồng Ph:ng
- Phí- N-m giáp khu đất trống (quy h:ạch đất phát triển công nghiệp) và Công ty

đóng tàu Sông Cấm.
- Phí- Đông giáp dân c3 hiện trạng.
- Phí- Tây một phần giáp sông Cấm, một phần giáp dân c3 hiện trạng.
T:ạ độ r-nh giới dự án đ3ợc chi tiết d3ới bảng s-u:

Bảng 1.1. Tọ- độ r-nh giới củ- dự án
STT X � STT X �
1 2312299.691 591714.672 80 2313206.252 592313.940
2 2312299.691 591714.672 81 2313193.178 592306.326
3 2312299.691 591714.672 82 2313195.960 592278.596
4 2312191.107 591725.903 83 2313211.870 592283.759
5 2312130.969 591732.773 84 2313169.153 592161.550
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6 2311978.402 591750.576 85 2313284.128 592121.425
7 2311974.929 591750.982 86 2313861.031 591920.069
8 2311895.908 591760.742 87 2313902.616 591905.180
9 2311878.566 591762.884 88 2313841.573 591730.541
10 2311878.566 591762.884 89 2313798.210 591745.698
11 2311878.566 591762.884 90 2313639.917 591801.027
12 2311878.566 591762.884 91 2313639.886 591801.038
13 2311879.243 591770.987 92 2313635.703 591786.393
14 2311854.483 591773.518 93 2313627.572 591757.928
15 2311853.820 591765.933 94 2313614.452 591711.999
16 2311798.487 591773.965 95 2313613.172 591708.040
17 2311679.667 591774.027 96 2313607.020 591710.510
18 2311591.447 591783.874 97 2313580.566 591724.900
19 2311588.558 591774.074 98 2313580.393 591724.620
20 2311567.538 591774.085 99 2313551.632 591712.501
21 2311540.741 591774.099 100 2313545.470 591712.394
22 2311146.024 591774.305 101 2313538.156 591713.066
23 2311172.477 592210.622 102 2313523.645 591730.262
24 2311182.015 592367.383 103 2313506.557 591731.790
25 2311178.698 592367.587 104 2313493.024 591730.998
26 2311187.851 592526.837 105 2313488.219 591730.989
27 2311207.808 592528.137 106 2313483.413 591730.981
28 2311208.049 592532.351 107 2313471.418 591731.913
29 2311242.620 592548.225 108 2313445.979 591659.136
30 2311341.867 592610.299 109 2313485.538 591464.445
31 2311411.385 592610.299 110 2313494.907 591418.340
32 2311411.385 592598.205 111 2313506.716 591360.220
33 2311437.478 592598.205 112 2313504.622 591354.228
34 2311445.834 592554.223 113 2313499.860 591340.603
35 2311516.801 592554.185 114 2313488.481 591308.053
36 2311516.805 592579.262 115 2313485.658 591299.976
37 2311530.411 592579.262 116 2313510.945 591286.733
38 2311530.411 592596.118 117 2313614.689 591232.403
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39 2311544.081 592596.118 118 2313603.428 591175.656
40 2311544.085 592608.312 119 2313522.459 591218.109
41 2311578.288 592608.312 120 2313442.423 591260.351
42 2311578.288 592582.129 121 2313203.878 591385.833
43 2311587.429 592582.129 122 2313173.325 591401.889
44 2311587.429 592514.965 123 2313112.564 591433.577
45 2311620.710 592514.965 124 2312913.619 591537.330
46 2311620.710 592500.863 125 2312913.618 590893.313
47 2311642.917 592500.863 126 2312913.358 590893.281
48 2311642.917 592482.300 127 2312912.879 590832.794
49 2311678.035 592482.300 128 2312912.879 590796.292
50 2311678.035 592473.284 129 2312506.243 590755.559
51 2311721.426 592473.284 130 2312504.446 590773.465
52 2311687.596 592353.433 131 2312305.499 590753.528
53 2311735.183 592345.685 132 2312307.363 590734.798
54 2311782.965 592514.965 133 2312168.081 590720.645
55 2312003.403 592514.965 134 2312164.159 590759.758
56 2312003.407 592622.948 135 2312158.054 590820.597
57 2312212.606 592688.690 136 2312163.892 590821.182
58 2312212.606 592688.690 137 2312194.089 590820.176
59 2312211.850 592691.097 138 2312212.500 590817.860
60 2312513.170 592786.047 139 2312213.571 590817.704
61 2312513.170 592786.047 140 2312223.862 590815.869
62 2312511.912 592810.012 141 2312237.870 590813.490
63 2312543.995 592820.094 142 2312300.535 590802.848
64 2312568.995 592826.337 143 2312352.563 590799.763
65 2312586.264 592830.095 144 2312469.614 590805.023
66 2312741.368 592847.469 145 2312469.613 590839.792
67 2312833.404 592850.310 146 2312469.613 590932.354
68 2312856.805 592851.593 147 2312498.876 590954.126
69 2312852.080 592830.899 148 2312498.884 591001.350
70 2312884.303 592827.161 149 2312498.889 591031.869
71 2312884.303 592624.362 150 2312498.915 591188.610
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72 2312904.303 592624.362 151 2312498.922 591235.417
73 2312904.303 592474.362 152 2312498.922 591235.417
74 2313017.100 592474.362 153 2312498.994 591672.290
75 2313045.887 592469.472 154 2312358.099 591692.740
76 2313169.046 592426.423 155 2312353.629 591706.485
77 2313222.775 592314.958 156 2312352.768 591709.166
78 2313219.013 592304.194 157 2312326.196 591712.003
79 2313216.170 592311.984 1 2312299.691 591714.672

(Bản vẽ vị trí các tọ� độ r�nh giới củ� dự án)
1.1.3.2. Các đối t3ợng tự nhiên, KT-XH và các đối t3ợng khác có khả năng bị tác động
bởi dự án
-. Các đối t3ợng tự nhiên

* Hệ thống đ�ờng gi�o thông
Căn cứ đồ án Điều chỉnh Quy h:ạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040,

tầm nhìn đến năm 2050 đã đ3ợc Thủ t3ớng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số
323/QĐ-TTg ngày 30/3/2023 (QHC 323) và các tuyến đ3ờng đã xây dựng th@: các quy
h:ạch phê duyệt tr3ớc đó:

- Gi-: thông đối ng:ại:
+ Quốc lộ 10 tiếp giáp phí- Bắc củ- Khu công nghiệp, th@: QHC 323 quy h:ạch

Quốc lộ 10 lộ giới B = 68, 0m
+Đ3ờng 203 tiếp giáp phí- Đông củ- Khu công nghiệp, th@: QHC 323 quy h:ạch

lộ giới B = 32, 0m đến 36,0m.
Gi-: thông khu công nghiệp:
+ Tuyến đ3ờng trục chính Bắc N-m củ- Khu công nghiệp, bắt đầu từ Quốc lộ 10

đến r-nh giới phí- N-m củ- Khu công nghiệp đã đ3ợc xây dựng h:àn thiện với lộ giới
B = 30, 0m đến B = 40, 0m Th@: QHC 323 quy h:ạch mặt cắt ng-ng đại diện tuyến
đ3ờng này B = 36, 0m Tuy nhiên th@: hiện trạng và định h3ớng phát triển củ- khu công
nghiệp và tuyến đ3ờng điện 110kV nằm trên trục đ3ờng này thì mặt cắt cụ thể lộ giới
B = 30, 0m đến B = 40, 0m là phù hợp.

+ Tuyến đ3ờng trục chính Đông Tây củ- Khu công nghiệp có lộ giới đ3ờng B
= 23, 0mm3ơng hiện trạng đã đ3ợc kè cứng h:á bề rộng 10,0m và lề m3ơng 3,0m. Tổng
mặt cắt đ3ờng và m3ơng là 36,0m. Th@: QHC 323 quy h:ạch mặt cắt ng-ng đại diện
tuyến đ3ờng này B = 36, 0m tr:ng gi-i đ:ạn s-u triển kh-i th@: quy h:ạch thì m3ơng
n3ớc sẽ đ3ợc cứng h:á thành cống hộp để đảm bả: mặt cắt ng-ng đ3ờng B = 36, 0m
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+ Tuyến đ3ờng Đông Tây giáp r-nh giới phí- N-m củ- Khu công nghiệp có lộ
giới đ3ờng B = 36,0m.

+ Một số tuyến đ3ờng tr:ng khu công nghiệp đã đ3ợc xây dựng với lộ giới B =
12,0m đến 25,0m.

Hình 1.3. Đ3ờng gi-: thông nội bộ tr:ng KCN
* Hệ thống cấp điện và chiếu sáng
Gi-i đ:ạn đầu: Giữ nguyên nguồn điện 22kV từ trạm biến áp hiện trạng 110kV

Thép Việt Ý - 3x63MVA, Thép Việt Nhật 2x63MVA và N-m cầu Kiền -16+2x40MVA.
Gi-i đ:ạn s-u: khi mở rộng dự án về phí- N-m, sẽ bổ sung thêm nguồn cấp từ

trạm biến áp 110kV N-m cầu Kiền 2 2x40MVA (th@: Quyết định số -1516/QĐ-TTg
ngày 02/12/2023 củ- Thủ t3ớng Chính phủ phê duyệt Quy h:ạch thành phố Hải Phòng
thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050).

- L3ới điện:
- L3ới c-: áp: Giữ nguyên h3ớng tuyến 110kV từ trạm biến áp 220kV Tràng

Bạch và Vật Cách đi trạm biến áp 110kV Việt Nhật, Việt Ý và đi trạm biến áp 110kV
An Lạc (tuyến đi trạm biến áp 110kV An Lạc mới đ3ợc di chuyển). Tr:ng quá trình xây
dựng phải đảm bả: hành l-ng -n t:àn đ3ờng dây dẫn điện trên không th@: đúng Nghị
định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 và Nghị định số 51/2020/NĐ-CP ngày
21/4/2020 củ- Chính phủ.

- L3ới trung áp:
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+ Hạ ngầm một phần tuyến điện hiện trạng 35kV cấp nguồn ch: trạm biến áp Lôi
Động 1 bằng tuyến cáp ngầm 35kV-C�/XLP�/PVC/DSTA/PVC 3x120mm2 và di
chuyển về phí- Bắc (nằm d3ới hè đ3ờng dự kiến lộ giới 23,0m)

+ Xây mới các tuyến cáp ngầm 22kV-AI/XLP�/PVC/DSTA/PVC 3x300mm2 từ
trạm biến áp Thép Việt Ý cấp nguồn ch: các phụ tải.

Đ3ờng cáp ngầm đ3ợc đặt trực tiếp tr:ng hà: cáp, đ:ạn qu- đ3ờng đ3ợc luồn
tr:ng ống nhự- HDP� chịu lực và đ3ợc chôn trực tiếp tr:ng đất. Cáp điện có đặc tính
chống thấm đọc. Cáp ngầm đ3ợc chôn sâu tối thiểu 0,7m s: với cốt s-n nền, lớp d3ới
cùng là cát đ@n đầm chặt dày 0,3m. Trên lớp cát đ@n đặt gạch chỉ (9 viên/1m) để bả: vệ
cáp, lớp trên cùng là lớp đất mịn ở độ sâu 0,2m s: với cốt s-n nền. Phí- trên vỉ- hè h:ặc
đ3ờng phải đạt các viên bá: cáp bằng sứ.

- Trạm biến áp:
- Trạm 110kV: xây mới trạm 110/22kV N-m cầu Kiền 2, công suất 2x40MVA.
- Trạm 22/0,4kV: xây dựng 03 trạm biến áp với công suất từ 2000kVA, 2500kVA

dùng cấp nguồn ch: khu vực đất dịch vụ. 03 trạm biến áp với công suất từ 560kVA đến
2x1500kVA/trạm dùng cấp nguồn ch: khu vực đất hạ tầng kỹ thuật.

- Trạm cắt 22kV: Quy h:ạch 07 trạm cắt 22kV dùng để cấp nguồn ch: các phụ
tải dự kiến

* Hê ̣ thống chiếu sáng:
-. Nguồn cấp
Công suất tính t:án ch: hệ thống chiếu sáng: 329,52kW. Hệ thống chiếu sáng

đ3ợc cấp nguồn trực tiếp từ các trạm biến áp chiếu sáng dự kiến và hiện trạng
22/0,4kV công suất 100kVA. b. Ph3ơng pháp chiếu sáng.
Đ3ờng gi-: thông có chiều rộng lòng đ3ờng nhỏ hơn 11,5m dự kiến bố tríchiếu

sáng cần đơn chiếu sáng một bên vỉ- hè.
- Đ3ờng gi-: thông có chiều rộng lòng đ3ờng lớn hơn 11,5m dự kiến bố trí chiếu

sáng cần đơn chiếu s-ng h-i bên vỉ- hè.
Đ3ờng gi-: thông có dải phân cách giữ-, đèn chiếu sáng dự kiến bố trí trên dải

phân cách và sử dụng đèn chiếu sáng cần đơn
c. Đèn chiếu sáng.
Dùng l:ại đèn S:dium h-i cấp công suất, công suất 250/150w/đèn
+ Cấp bả: vệ: IP66
+ Cấp cách điện: CLASS I
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- Cột đèn c-: áp chiếu sáng đ3ờng sử dụng l:ại cột thép bát giác côn liền cần
đơn, kết hợp với cần kép, mạ nhúng kẽm nóng, có chiều c-: 11m. Kh:ảng cách tính t:án
giữ- các cột đèn kh:ảng 35m/cột.

Tủ chiếu sáng đ3ợc lắp đặt tại các trạm biến áp chiếu sáng. Điều khiển đóng ngắt
hệ thống chiếu sáng tr:ng khu vực dự kiến lắp đặt hệ thống tự động th@: thời gi-n, kết
hợp với chiếu sáng tự động th@: 2 chế độ, sáng t:àn bộ và th-y đổi ánh sáng trên t:àn
bộ tuyến.

Lắp đặt trung tâm điều khiển hệ thống chiếu sáng để điều khiển t:àn bộ hệ thống
chiếu sáng t:àn bộ khu quy h:ạch.

d. Cáp ngầm chiếu sáng
Hệ thống cáp điện chiếu sáng đ3ợc luồn tr:ng ống nhự- chịu lực HDP� và chôn

trực tiếp tr:ng đất, cách cốt s-n nền 0,7m. Sử dụng cáp ngầm chiếu sáng tiết diện
0,6/1kV-C�/XLP�/PVC 4x6mm2 đến 4x16mm2.

* Hệ thống cấp n�ớc sạch
Khu vực nghiên cứu hiện đ3ợc cấp n3ớc sạch từ Công ty cổ phần cấp n3ớc xây

dựng hải phòng có đị- chỉ tại xã Thủy Đ3ờng, thành phố Thủy Nguyên. Tuyến ống cấp
chính HDP�-F240 đấu nối từ quốc lộ 10, cấp và: th@: đ3ờng trục chính củ- khu công
nghiệp. Tr:ng khu công nghiệp đầu t3 hệ thống cấp n3ớc sạch kết hợp với phòng cháy
chữ- cháy với tuyến ống HDP�-F160, các tuyến ống HPD�-F50 trích từ tuyến chính
cấp tới hàng rà: các công trình, nhà máy sản xuất.

* Hệ thống thoát n�ớc m��
- H3ớng th:át n3ớc:
+ Khu vực đã xây dựng: N3ớc m3- tràn mặt từ các nhà máy đ3ợc đấu nối thu

g:m và: hệ thống n3ớc m3- dọc 2 bên các tuyến đ3ờng tr:ng khu công nghiệp bằng
đ3ờng ống bê tông cốt thép với đ3ờng kính từ D400 đến D1000 rồi th:át r- các điểm xả
kênh m3ơng thủy lợi và chảy r- sông Cấm qu- Cống H:àng Ph-.

+ Khu vực ch3- xây dựng: N3ớc m3- chủ yếu tự ngấm và: tr:ng đất rồi th:át r-
hệ thống kênh m3ơng thủy lợi củ- đị- ph3ơng và chảy r- sông Cấm qu- Cống H:àng
Ph-.

- Hệ thống đ3ờng cống:
+ Dọc 2 bên các tuyến đ3ờng gi-: thông trên trục chính củ- khu công nghiệp

th@: h3ớng Bắc N-m và Tây Đông đ3ợc bố trí ống cống th:át n3ớc m3- tràn mặt với
đ3ờng kính D600, các hố g- g:m n3ớc mặt kích th3ớc 1,4x.1,4x2,4m, kh:ảng cách giữ-
các hố g- từ 30 đến 50m và th:át r- các điểm xả thải đã đ3ợc chủ đầu t3 đăng ký.

+ Dọc 2 bên các tuyến đ3ờng nội bộ và: nhà máy bố trí D600 và hố g- thu g:m
n3ớc mặt đ3ợc đấu nối và: hệ thống thu g:m n3ớc m3- trên trục chính.



Báo cáo ĐTM “Dự án đầu t� xây dựng và Kinh do�nh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp N�m Cầu Kiền”

Chủ dự án: Công ty Cổ phần Shin*c (SHINEC) 60

+ Tại các vị trí gần điểm xả là hệ thống ống cống bê tông D800 đến D1000 và
th:át r- kênh m3ơng thủy lợi.

* Hệ thống thoát n�ớc thải
Hệ thống th:át n3ớc thải mạng ng:ài gồm đ3ờng cống, g- n3ớc thải.
- Đ3ờng cống th:át n3ớc thải: Cống tự chảy kích th3ớc HDP� D315, cống BTCT

D400 có độ dốc tối thiểu imin≥ 1/D; Ông có áp kích th3ớc D200; Độ sâu chôn cống tối
thiểu đối với khu vực không có x@ cơ giới qu- lại là 0,3m; khu vực có x@ cơ giới qu- lại
là 0,5m (tính đến đỉnh cống).

G- n3ớc thải bố trí tại các điểm gi-: cắt, đổi h3ớng dòng chảy.
- Trạm bơm n3ớc thải: bố trí 02 trạm tại vị trí đ:ạn cống th:át n3ớc thải có độ

sâu chôn cống lớn hơn 2,5 mét.
Trạm xử lý n3ớc thải: giữ nguyên 01 trạm xử lý n3ớc thải hiện trạng, bổ sung 01

trạm xử lý n3ớc thải tại lô đất HTIB-B; tổng công suất dự kiến kh:ảng 4000 m³/ngày
(công suất chính xác đ3ợc xác định th@: nhu cầu thực tế phát sinh). N3ớc thải s-u khi
xử lý đạt yêu cầu Quy chuẩn kỹ thuật quốc gi- về n3ớc thải công nghiệp QCVN
40:2011/BTNMT cột A.

* Hệ thống phòng cháy chữ� cháy
- Giải pháp thiết kế: mạng l3ới cấp n3ớc chữ- cháy là mạng l3ới áp lực thấp kết

hợp với mạng l3ới cấp n3ớc sản xuất
Nguồn n3ớc phục vụ chữ- cháy:
+ Từ mạng l3ới cấp n3ớc củ- khu vực thông qu- các trụ cứu hỏ-.
+ Tại những khu vực gần sông, -:, hồ... đảm bả: các điều kiện th@: các quy

chuẩn, tiêu chuẩn liên qu-n, sẽ kết hợp hợp sử dụng nguồn n3ớc tự nhiên với nguồn
n3ớc từ mạng l3ới cấp n3ớc củ- khu vực ch: mục đích chữ- cháy

+ Đối với các nhà x3ởng, công trình nhiều tầng, công cộng, dịch vụ... cần có hệ
thống chữ- cháy riêng và có ph3ơng án dự trữ n3ớc chữ- cháy cũng nh3 ph3ơng án
phòng cháy và chữ- cháy đặc thù đối với từng khu vực th@: tiêu chuẩn về phòng cháy
chữ- cháy đối với từng công trình và đ3ợc các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Nguồn
n3ớc cấp ch: hệ thống chữ- cháy đ3ợc sử dụng từ bể n3ớc chữ- cháy dự trữ củ- các
công trình, bình cứu hỏ- tại các tầng, kết hợp họng cứu hỏ- đ3ợc bố trí dọc các tuyến
đ3ờng lân cận với từng công trình h:ặc các nguồn n3ớc tự nhiên đảm bả: các điều kiện
th@: các quy chuẩn, tiêu chuẩn liên qu-n.

Mạng l3ới cấp n3ớc chữ- cháy: là mạng l3ới cấp n3ớc chữ- cháy áp lực thấp
chung với mạng l3ới cấp n3ớc sinh h:ạt, sản xuất. Đặt các trụ n3ớc chữ- cháy trên các
đ3ờng ống cấp n3ớc DI D400,D300 và HDP� DN250 DN110 (tr:ng tr3ờng hợp th-y
thế bằng các l:ại ống khác có tính năng kỹ thuật t3ơng đ3ơng thì lắp đặt trên các ống có
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đ3ờng kính 2 DN110 ống nhự- HDP�, PVC, �PVC h:ặc 2 D100 đối với ống g-ng,
thép ...). Kh:ảng cách giữ- các trụ ≤ 150 m, đồng thời đảm bả: tối thiểu 02 trụ phục vụ
đến mọi điểm củ- nhà xét th@: ph3ơng ng-ng và bán kính phục vụ củ- mỗi trụ n3ớc
không lớn hơn 400 m tính th@: đ3ờng di chuyển củ- vòi chữ- cháy đi bên ng:ài nhà và
nên đ3ợc bố trí gần các ngã 3, 4... h:ặc các vị trí thuận tiện ch: x@ và: lấy n3ớc chữ-
cháy. Trụ n3ớc chữ- cháy đặt nổi h:ặc chìm đảm bả: mỹ qu-n với khu vực thiết kế

Khi có cháy xảy r-, x@ cứu h:ả đến trụ cứu h:ả h:ặc các bể n3ớc dự trữ chữ-
cháy củ- các công trình (nếu có)... gần nhất bơm n3ớc đến điểm có cháy để dập tắt đám
cháy.

Bổ sung đội PCCC h:ạt động th@: chế độ chuyên trách với số l3ợng ng3ời phù
hợp với tr-ng bị ph3ơng tiện PCCC củ- t:àn khu công nghiệp.

* Ghi chú: Mạng l�ới cấp n�ớc chữ� cháy là mạng l�ới cấp n�ớc chữ� cháy bên
ngoài công trình. Đối với các công trình, hệ thống cấp n�ớc chữ� cháy bên trong đ�ợc
thiết kế tại các b�ớc tiếp th*o củ� dự án.

* Hệ thống viễn thông
Khu công nghiệp đã hợp tác xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông VNPT có thông

l3ợng lớn, độ tin cậy c-:. Phát triển KCN N-m Cầu Kiền trở thành một KCN dịch vụ
viễn thông chất l3ợng c-:, hệ thống thông tin cung cấp ổn định và liên tục, hình thành
và thúc đẩy phát triển môi tr3ờng gi-: dịch và th3ơng mại điện tử thuận lợi, tin cậy.
Hiện n-y, các d:-nh nghiệp tr:ng KCN có trên 50% các d:-nh nghiệp lớn th3ờng xuyên
thực hiện các gi-: dịch th3ơng mại điện tử, 70% các d:-nh nghiệp vừ- và nhỏ biết đến
lợi ích củ- th3ơng mại điện tử và có ứng dụng nhất định, áp dụng viễn thông tr:ng gi-:
dịch làm việc tr:ng văn phòng. Vì vậy, việc cung cấp mạng l3ới viễn thông chất l3ợng
độ tin cậy c-: là 3u tiên dịch vụ lớn mà KCN và các d:-nh nghiệp qu-n tâm.

Tr:ng khu vực nghiên cứu hiện đã có hệ thống thông tin liên lạc, có trung tâm
thông tin liên lạc củ- VNPT Hải Phòng trụ sở gần KCN, dọc các tuyến đ3ờng tr:ng khu
công nghiệp bố trí hệ thống cáp ngầm thông tin đ3ợc đặt tr:ng các hà: kỹ thuật d3ới vỉ-
hè và hệ thống tủ thông tin liên lạc tổng tại các khu vực tr:ng KCN.

* Hệ thống cây x�nh:
Cây x-nh tr:ng nhà máy: Là các khu cây x-nh ở các khu vực v3ờn h:-, v3ờn

dạ:... Đây cũng đ3ợc xác định là các không gi-n mở tr:ng nhà máy. Hệ thống cây x-nh
- không gi-n mở này đ3ợc thiết kế quy h:ạch đảm bả: các yêu cầu:

+ Tổ chức thành hệ thống th@: chủ đề.
+ Cây trồng đ3ợc kết hợp giữ- cây bóng mát (ph3ợng vỹ, bằng lăng, điệp vàng,

s3-, h:- sữ-, liễu, bách tán, lộc vừng...), cây bụi thấp (C-u bụi, huyết dụ, đinh lăng,
ngâu, vạn tuế, chà là, dâm bụt, t3ờng vy...) và thảm cỏ... phù hợp với điều kiện thời tiết,
khí hậu.
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+ Đảm bả: đầy đủ hệ thống tiện ích công cộng: nhà vệ sinh, vòi n3ớc, điểm dừng
chân, chòi ngắm cảnh, điện chiếu sáng, thùng rác, biển chỉ dẫn...

+ Cây x-nh vỉ- hè có tán rộng, khi trồng tối thiểu phải c-: 3m. Khuyến khích
trồng cây biểu tr3ng củ- Hải Phòng và các l:ại cây khác phù hợp với điều kiện tự nhiên
củ- khu vực. Gốc cây nên tạ: thành những bồn h:- để làm đẹp và có thể trồng h:- th@:
chủ đề. Không trồng các l:ại cây dụ côn trùng có hại ch: sức khỏ@. Phải tỉ- cành cây
tr3ớc mù- m3- bã:.

Một số hình ảnh hệ thống cây x-nh thực tế đã h:àn thành tại KCNN-mCầu Kiền:

Hình 1.4. Hệ thống cây x-nh thực tế tại KCN N-m Cầu Kiền
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Hình 1.5. Một số đại điểm th-m qu-n tại KCN N-m Cầu Kiền
* Cảng tiếp nhận và vận chuyển hàng hoá
- Cầu cảng Việt Nhật thuộc Công ty cổ phần luyện thép c-: cấp Việt Nhật nằm

tr:ng KCN N-m Cầu Kiền có chức năng tiếp nhận tàu thuyền Việt N-m và n3ớc ng:ài
r-, và: h:ạt động bốc dỡ hàng hó- và thực hiện các dịch vụ hàng hải khác có liên qu-n.
Với quy mô cầu cảng có chiều dài là 200m, tiếp nhận tàu hàng tổng hợp (công năng
chính) h:ặc tiếp nhận tàu chở xăng dầu trọng tải đến 3.000 DWT.

- Khu đất phí- s-u cầu cảng:
- Đ3ờng gi-: thông đ3ợc bố trí ng-y s-u cầu cảng, gi-: thông nội bộ cảng là

đ3ờng 2 chiều, rộng 15 – 20m kết nối với các tuyến gi-: thông nội bộ củ- khu cảng và
khu công nghiệp nhằm hỗ trợ tr:ng kh-i thác hàng hó-.

- Khu bãi tập kết: Bãi chứ- hàng đ3ợc bố trí ng-y sát đ3ờng gi-: thông s-u bến,
tr:ng đó khu bãi hàng nặng đ3ợc bố trí ng-y s-u cầu cảng hàng nặng sử dụng tập kết
phân tổng đ:ạn tàu thủy, hàng siêu tr3ờng siêu trọng để cần cẩu sức nâng 150T bốc xếp
lên xuống tàu; Tiếp đến về phí- hạ l3u khu đất là bãi tập kết hàng tổng hợp, bãi tập kết
x@ ph3ơng tiện và khu văn phòng điều hành cảng.

- Cử- khẩu cắt qu- tuyến đê đ3ợc bê tông hó- rộng 25m, đ3ờng r- cầu cảng bố
trí 02 cử- khẩu tại phí- th3ợng và hạ l3u khu đất. Nhà điều hành cảng, nhà để x@, nhà
th3ờng trực bả: vệ và trạm cân x@ bố trí qu-nh cử- khẩu phí- hạ l3u.

Khu đất phí- tr:ng (khu hậu ph3ơng cảng):
T:àn bộ khu đất nằm phí- tr:ng tuyến đê, về phí- tuyến đ3ờng quy h:ạch khu

công nghiệp giáp tuyến đê bê tông hó- khu đất có chiều rộng 184,6m, phần nằm tr:ng
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khu đất có chiều rộng 85,6m đ3ợc bố trí khu kh:, x3ởng, bãi hàng, bãi sử- chữ- và
đ3ờng nội bộ kết nối khu kh: bãi với khu cảng:

- Khu kh: bãi: Bãi chứ- hàng đ3ợc bố trí phí- ng:ài, tr:ng đó bãi tập kết thép
ống và thép tấm bố trí bên trái; Khu bãi hậu ph3ơng tập kết hàng tổng hợp và bãi sử-
chữ- tiếp đến là x3ởng cơ khí (KT: 48x15m) bố trí bên phải dọc tuyến t3ờng rà: tiếp
giáp khu đất Công ty cổ phần thép Việt Nhật

- Kh: bả: thuế phục vụ tập kết hàng tái xuất và hàng miễn thuế qu- cảng, gồm
02 kh: bả: thuế (KT: 90x36mx2) diện tích 6.480m2 bố trí phí- tr:ng khu đất s-u bãi tập
kết thép ống và thép tấm, tiếp đến là kh: hàng tổng hợp (KT: 90x36m) diện tích 3.240m2.

Hình 1.6. Khu vực cầu cảng
Gi-: thông nội bộ là đ3ờng h-i chiều, rộng 15 - 20m kết nối với các tuyến gi-:

thông nội bộ củ- khu cảng, khu hậu ph3ơng, gi-: thông tr:ng khu công nghiệp và gi-:
thông đ3ờng bộ đi đến các vùng.

Bảng 1.2. Khối l3ợng các hạng mục củ- cảng
TT Hạng mục ĐSn vị Khối l2ợng
1 Khu cầu cảng m 400
1A Cầu cảng hàng tổng hợp, rộng 17,5m m 350
1B Cầu cảng hàng nặng, rộng 17,5m m 50
2 Kè bả: vệ bờ m 569,9
3 Bãi tập kết hàng tổng hợp m2 7.048,4
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TT Hạng mục ĐSn vị Khối l2ợng
3A Bãi tập kết x@ – ph3ơng tiện m2 1.952,2
4 Khu bãi hàng nặng m2 3.910,5
5 Bãi tập kết thép tấm và thép ống m2 22.816,7
6 Bãi công nghệ qu-nh kh: m2 17.617,8
7 Khu bãi hậu ph3ơng cảng m2 10.748,6
8 Bãi sử- chữ- x@ – ph3ơng tiện m2 2.552,2
9 Đ3ờng nội bộ rộng 15 – 20m m2 37.541,7
10 Kh: bả: thuế (2x90x36m) m2 6.480,0
11 Kh: hàng tổng hợp (90x36m) m2 3.240,0
12 X3ởng cơ khí (48x15m) m2 720,0
13 Nhà văn phòng (Ssàn = 872m2) m2 325,0
14 Nhà để x@ h-i bánh (7,2x16,8m) m2 121,0
15 Nhà th3ờng trực bả: vệ m2 150,0
16 Trạm cân x@ Công trình 01
17 Tuyến đê bê tông m 394,0
18 Cổng và: khu hậu ph3ơng cảng rộng 20m Công trình 03
19 Cử- khẩu và: cảng rộng 25m Công trình 02
20 T3ờng rà: b-: qu-nh m 2.055,0
21 Trạm cấp n3ớc Công trình 01
22 Trạm điện Công trình 01
23 Sân nội bộ khu văn phòng, cây x-nh, vỉ-

hè...
m2 6.745,4

Các hồ sơ, giấy phép về môi tr3ờng hiện có củ- KCN:
+ Bá: cá: đánh giá tác động môi tr3ờng đã đ3ợc Bộ Tài Nguyên và môi tr3ờng

phê duyệt tại Quyết định số 1353/QĐ-BTNMT ngày 27/04/2018;
+ Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại tại Sở TNMT thành phố Hải Phòng và

đ3ợc cấp Sổ có Mã số: QLCTNH: 31.000423.T, ngày 04/04/2011;
+ Giấy phép xả thải và: nguồn n3ớc số 1036/GP-�BND ngày 02/05/2019 ch:

m:dul@ 1 với công suất 1.000 m3/ngày đêm;
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+ Bộ Tài nguyên và Môi tr3ờng xác nhận số 08/GXN-BTNMT xác nhận h:àn
thành công trình bả: vệ môi tr3ờng Gi-i đ:ạn 1 củ- Dự án “Đầu t� xây dựng và kinh
do�nh hạ tầng KCN N�m Cầu Kiền” ngày 20/01/2020;

+ Giấy phép môi tr3ờng số 288/GPMT-BTNMT ngày 06 tháng 08 năm 2024
đ3ợc Bộ Tài nguyên và môi tr3ờng phê duyệt.

Chủ đầu t3 tiến hành giám sát môi tr3ờng định kỳ, mỗi năm 04 lần (th@: ch3ơng
trình giám sát môi tr3ờng củ- Bá: cá: đánh giá tác độngmôi tr3ờng đã đ3ợc phê duyệt).
b. Các đối t3ợng kinh tế - xã hội

Dự án đ3ợc thực hiện trên nền hiện trạng là đất c-nh tác nông nghiệp, không có
đất ở. Tuy nhiên, xung qu-nh khu đất thực hiện dự án tập trung khá đông dân c3 sinh
sống. Cụ thể:

- Cách dự án kh:ảng 300m về phí- Bắc là QL10 và khu dân c3 ph3ờng Lê Hồng
Ph:ng

- Cách dự án kh:ảng 400m về phí- N-m là khu dân c3 ph3ờng H:àng Lâm, cách
kh:ảng 1km là Công ty đóng tàu sông Cấm

- Cách dự án 400m về phí- Tây là khu dân c3 ph3ờng Thiên H3ơng
- Cách dự án 50m về phí- Đông là sông Cấm
Kh:ảng cách từ dự án đến các khu dân c3 gần nhất trung bình từ 200 - 300m. D:

đó, những tác động d: h:ạt động thi công xây dựng cũng nh3 khi đ3- dự án và: sử dụng
sẽ ảnh h3ởng đến ng3ời dân sinh sống nơi đây. Vì vậy, tr:ng quá trình thực hiện, Chủ
dự án phải nghiêm túc quản lý, giám sát các đơn vị nhà thầu thi công thực hiện thi công
th@: đúng thiết kế đ3ợc phê duyệt và các biện pháp bả: vệ môi tr3ờng nhằm giảm thiểu
tối đ- tác động xấu đến môi tr3ờng.
1.1.3.3. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất củ� dự án

Hiện trạng sử dụng đất: Th@: Bá: cá: ĐTM đ3ợc Bộ Tài nguyên và Môi tr3ờng
phê duyệt tại Quyết định số 1353/QĐ-BTNMT ngày 27/04/2018 thì cơ sở có tổng diện
tích sử dụng đất là 263.47 h- trên đị- bàn các xã Kiền Bái, Thiên H3ơng, H:àng Động
và Lâm Động, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng hiện n-y.

 Đến ngày 25/10/2022 tại Quyết định số: 3629/QĐ-BQL củ- �BND Thành
phố Hải Phòng – B-n Quản lý khu kinh tế Hải Phòng phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án
điều chỉnh (lần 2) Quy h:ạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp N-m Cầu Kiền.

Tổng diện tích quy h:ạch là 263.47 h- không th-y đổi s: với Quyết định về việc
phê duyệt Đồ án điều chỉnh (lần 2) Quy h:ạch chi tiết 1/500 Khu công nghiệp N-m Cầu
Kiền tại xã Kiền Bái, Thiên H3ơng, H:àng Động và Lâm Động thuộc huyện Thủy
Nguyên, thành phố Hải Phòng d: Công ty Cổ phần Shin@c làm chủ đầu t3 số: 3356/QĐ-
�BND ngày 13 tháng 06 năm 2017 củ- �BND huyện Thủy Nguyên và Quyết định về
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việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Đồ án điều chỉnh (lần 2) Quy h:ạch chi tiết 1/500 Khu
công nghiệp N-m Cầu Kiền tại xã Kiền Bái, Thiên H3ơng, H:àng Động và Lâm Động
thuộc huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng d: Công ty Cổ phần Shin@c làm chủ
đầu t3 số: 63/QĐ-BQL ngày 08 tháng 01 năm 2019 củ- B-n quản lý Khu kinh tế Hải
Phòng.

Nh3 vậy Khu công nghiệp điều chỉnh 1,8 h- đất nhà máy, kh: tàng s-ng đất công
trình công cộng (hậu cần dịch vụ). Th@: đó:

+ Diện tích đất công nghiệp giảm từ 166,86 h- xuống còn 165,06 h- (giảm 1,8 h-).
+ Diện tích đất công trình công cộng tăng từ 3,12 h- lên thành 4,92 h- (tăng 1,8 h-).
- Chuyển kh:ảng 0,43 h- đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật từ lô HT1B s-ng lô HT1A

để lắp đặt thêm m:dul@ xử lý n3ớc thải 1.000m3/ngđ và thi công hồ sự cố phục vụ xử lý
n3ớc thải tại lô HT1A. Tổng diện tích đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật không th-y đổi.

- Điều chỉnh diện tích, vị trí một số lô đất cây x-nh, mặt n3ớc để xây dựng tuyến
đ3ờng nối Nhà máy đóng tàu D-m@n – sông Cấm đến Quốc lộ 10 và bố trí các lô đất
công nghiệp, công cộng; phù hợp với không gi-n kiến trúc cảnh qu-n chung củ- khu
vực. Tổng diện tích cây x-nh mặt n3ớc không th-y đổi.

 Đến ngày 14 tháng 8 năm 2024, tại Quyết định số 3599/QĐ-BQL củ- �BND
thành phố Hải Phòng – B-n Quản lý khu kinh tế Hải Phòng phê duyệt Điều chỉnh (lần
3) Quy h:ạch 1/500 Khu công nghiệp N-m Cầu Kiền tại xã Kiền Bái, xã Thiên H3ơng,
xã H:àng Động và xã Lâm Động huyện Thủy Nguyên, n-y là các ph3ờng Lê Hồng
Ph:ng, ph3ờng H:àng Lâm, ph3ờng Thiên H3ơng thành phố Thủy Nguyên thành phố
Hải Phòng.

- Điều chỉnh phạm vi r-nh giới tại một số vị trí th@: văn bản số 536/VP-XD3
ngày 23/01/2024 củ- Ủy b-n nhân dân thành phố về việc điều chỉnh r-nh giới khu công
nghiệp và Điều chỉnh (lần 3) Quy h:ạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Khu công nghiệp
N-m Cầu Kiền, th@: đó diện tích củ- cả khu công nghiệp giảm 3,4h-;

- Điều chỉnh chỉ tiêu quy h:ạch sử dụng đất củ- các lô đất công nghiệp đ-ng thu
hút đầu t3 th@: quy chuẩn quốc gi- về quy h:ạch xây dựng số QCVN 01 :2021/BXD

- Bổ sung các tuyến m3ơng th:át n3ớc tại vị trí phí- Đông và phí- Tây KCN
phục vụ th:át n3ớc h:àn trả ch: khu vực dân c3; nắn chỉnh kênh m3ơng tiếp giáp với
lô đất CN10, CN8.3 và HT1B-B ch: phù hợp với thực tế;

- Điều chỉnh bỏ tuyến đ3ờng b-: qu-nh khu đất nghĩ- tr-ng (NT2);
- Điều chỉnh lộ giới tuyến đ3ờng dọc trục phí- Tây củ- Khu công nghiệp từ khu

vực lô CN8.1 đến r-nh rới phí- N-m củ- KCN, lộ giới 25m xuống 19m d: bổ sung thêm
các tuyến đ3ờng ng-ng khu vực lô CN8.

- Điều chỉnh lộ giới củ- tuyến đ3ờng phí- N-m củ- KCN từ 45m xuống còn
36m phù hợp với quy h:ạch cấp trên, phần diện tích đ3ờng gi-: thông giảm đ3ợc chuyển
thành đất cây x-nh cách ly.
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Tổng diện tích sử dụng đất hiện n-y củ- KCN N-m Cầu Kiền là 260,08 h- với cơ
cấu sử dụng đất nh3 s-u:



Báo cáo ĐTM “Dự án đầu t� xây dựng và Kinh do�nh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp N�m Cầu Kiền”

Chủ dự án: Công ty Cổ phần Shin*c (SHINEC) 69

Bảng 1.3. Bảng cơ cấu sử dụng đất s-u khi điều chỉnh quy h:ạch lần 1 KCN N-m Cầu Kiền

STT LNại đất

QHCT 1/500 điều chỉnh đ2ợc
du?ệt thJN QĐ số 1529/QĐ-
�BND ngà? 10/08/2009

QH chi tiết 1/500 điều chỉnh
cục bộ thJN QĐ số 803/QĐ-
BQL ngà? 28/09/2009

Chênh lệch
(h,)

Diện tích
(h,)

Tỷ lệ
(%)

Diện tích
(h,)

Tỷ lệ
(%) Tăng Giảm

1 Đất công trình công cộng 11,52 4,29 11,52 4,29 - -
2 Đất xây dựng nhà máy 153,58 57,25 154,25 57,5 0,67 -
3 Đất cảng 3,82 1,42 3,82 1,42 - -
4 Đất cây x-nh - Mặt n3ớc 45,35 16,9 45,35 16,9 - -
5 Đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật 6,76 2,52 6,76 2,52 - -
6 Đất nghĩ- tr-ng 44,03 16,41 43,36 16,16 - 0,67
7 Đất gi-: thông 3,26 1,21 3,26 1,21 - -

Tổng 268,32 100,00 268,32 100,00 0
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Bảng 1.4. Bảng cơ cấu sử dụng đất s-u khi điều chỉnh quy h:ạch lần 2 KCN N-m Cầu Kiền

STT LNại đất

QH chi tiết 1/500 điều chỉnh
cục bộ thJN QĐ số 803/QĐ-
BQL ngà? 28/09/2009

ThJN qu?ết định số 1380/QĐ-
BQL ngà? 19/08/2015

Chênh lệch
(h,)

Diện tích
(h,)

Tỷ lệ
(%)

Diện tích
(h,)

Tỷ lệ
(%) Tăng Giảm

1 Đất công trình công cộng 11,52 4,29 11,52 4,29 - -
2 Đất xây dựng nhà máy 154,25 57,5 154,25 57,5 - -
3 Đất cảng 3,82 1,42 3,82 1,42 - -
4 Đất cây x-nh - Mặt n3ớc 45,35 16,9 45,35 16,9 - -
5 Đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật 6,76 2,52 6,76 2,52 - -
6 Đất nghĩ- tr-ng 43,36 16,16 43,36 16,16 - -
7 Đất gi-: thông 3,26 1,21 3,26 1,21 - -

Tổng 268,32 100,00 268,32 100,00 - -



Báo cáo ĐTM “Dự án đầu t� xây dựng và Kinh do�nh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp N�m Cầu Kiền”

Chủ dự án: Công ty Cổ phần Shin*c (SHINEC) 71

Bảng 1.5. Bảng cơ cấu sử dụng đất s-u khi điều chỉnh quy h:ạch lần 3 KCN N-m Cầu Kiền

STT LNại đất

ThJN qu?ết định số 1380/QĐ-
BQL ngà? 19/08/2015

ThJN qu?ết định số 3356/QĐ-
BQL ngà? 19/08/2015

Chênh lệch
(h,)

Diện tích
(h,)

Tỷ lệ
(%)

Diện tích
(h,)

Tỷ lệ
(%) Tăng Giảm

1 Đất công trình công cộng 11,52 4,29 3,12 1,18 - - 8,40
2 Đất xây dựng nhà máy 154,25 57,5 166,85 63,33 12,60
3 Đất cảng 3,82 1,42 5,93 2,25 2,12
4 Đất cây x-nh - Mặt n3ớc 45,35 16,9 38,86 14,75 - 6,50

5 Đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật 6,76 2,52 4 1,52 - 2,76
6 Đất nghĩ- tr-ng 43,36 16,16 39,15 14,86 2,30
7 Đất gi-: thông 3,26 1,21 5,56 2,11 - 4,21

Tổng 268,32 100,00 263,47 100,00 -4,85
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Bảng 1.6. Bảng cơ cấu sử dụng đất s-u khi điều chỉnh quy h:ạch lần 4 KCN N-m Cầu Kiền

STT LNại đất

ThJN qu?ết định số 3356/QĐ-
�BND ngà? 13/6/2017; Qu?ết
định số 745/QĐ-BQL ngà?
30/3/2018; Qu?ết định số
63/QĐ-�BND ngà?

08/01/2019

ThJN Qu?ết định số 3629/QĐ-
BQL ngà? 25/10/2022

Chênh lệch
(h,)

Diện tích
(h,)

Tỷ lệ
(%)

Diện tích
(h,)

Tỷ lệ
(%) Tăng Giảm

1 Đất công trình công cộng 3,12 1,18 4,92 1,87 1,80
2 Đất xây dựng nhà máy 166,85 63,33 165,05 62,64 -1,80
3 Đất cảng 5,93 2,25 5,93 2,25
4 Đất cây x-nh - Mặt n3ớc 38,86 14,75 38,86 14,75
5 Đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật 4 1,52 4 1,52
6 Đất nghĩ- tr-ng 39,15 14,86 39,15 14,86
7 Đất gi-: thông 5,56 2,11 5,56 2,11

Tổng 263,47 100,00 263,47 100,00 0
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STT LNại đất

ThJN Qu?ết định số:
3356/QĐ-�BND ngà?
13/6/2017 và các lần điều

chỉnh cục bộ (A)

ThJN qu?ết định số 3599/QĐ-
BQL ngà? 14/08/2024 (B)

Chênh lệch
(B)-(A)

Diện tích
(m2)

Tỷ lệ
(%)

Diện tích
( m2)

Tỷ lệ
(%)

Diện tích
(m2)

Tỷ lệ
(%)

1 Đất công trình công cộng 49.260,90 1,87 48.920,23 1,88 -340,67 0,01
2 Đất xây dựng nhà máy 1.650.272,89 62,64 1.639.235,83 63,03 -11.037,06 0,38
3 Đất cảng 59.352,53 2,25 59.471,38 2,29 118,85 0,03
4 Đất cây x-nh - Mặt n3ớc 388.479,93 14,74 398.769,61 15,33 10.289,68 0,59
5 Đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật 40.000,00 1,52 45.850,65 1,76 5.850,65 0,24
6 Đất nghĩ- tr-ng 55.594,07 2,11 68.009,14 2,61 12.415,07 0,50
7 Đất gi-: thông 391.570,56 14,86 340.535,21 13,09 -51.035,35 - 1,77

Tổng 2.634.745,59 100,00 260,08 100,00 -33.953,54 -0,01
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Bảng 1.7. Bảng cân bằng sử dụng đất s-u điều chỉnh quy h:ạch chi tiết tỷ lệ 1/500 lần 3

STT LuẠI ĐẤT DIỆN TÍCH
(m2)

TỶ LỆ
(%)

ThJN QCVN
01:2021/BXD

1 Đất công trình công cộng 48.920,23 1,88
2 Đất xây dựng nhà máy công nghiệp 1.639.235,83 63,03
3 Đất cảng 50.471,38 2,29
4 Đất cây x-nh-mặt n3ớc 398.769,61 15,33 ≥ 10%
5 Đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật 45.850,65 1,76 ≥ 1%
6 Đất nghĩ- tr-ng 68.009,14 2,61
7 Đất gi-: thông 340.535,21 13,09 ≥ 10%

Tổng 2.600.792,05 100,00
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Hình 1.7. Bản đồ quy h:ạch tổng mặt bằng sử dụng đất củ- KCN N-m Cầu Kiền
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1.1.4. Nội dung chủ yếu củ� dự án
1.1.4.1. Mục tiêu củ- dự án

Nhận thấy khu công nghiệp sinh thái (KCNST) là một tr:ng những xu thế phát triển
Khu công nghiệp (KCN) tối 3u trên thế giới và đạt hiệu quả rất c-: tr:ng giảm thiểu tác
động đến môi tr3ờng củ- các h:ạt động sản xuất, vì vậy chủ đầu t3 đã tiến hành xây dựng
KCN N-m Cầu Kiền trở thành KCN sinh thái đầu tiên củ- Việt N-m. Thực tế đã chứng
minh, mô hình KCNST góp phần cải thiện hiệu quả kinh tế, đồng thời giảm thiểu các tác
động tới môi tr3ờng bằng việc nâng c-: hiệu quả sử dụng nguồn tài nguyên và giảm thiểu
các chất thải, thích hợp ch: phát triển công nghiệp x-nh đạt tiêu chuẩn quốc tế. Mặt khác,
mô hình KCNST còn m-ng lại lợi ích vô cùng t: lớn ch: chính các d:-nh nghiệp đầu t3
tr:ng KCN. Các l:ại hình đầu t3 đ3ợc h3ớng đến giải quyết các vấn đề qu-y vòng chất
thải, các d:-nh nghiệp tr:ng KCN có mối qu-n hệ cộng sinh với nh-u nhằm tăng giá trị sử
dụng đất và giá trị nguồn lợi thiết thực ch: nhà đầu t3 củ- (KCN N-m Cầu Kiền). Đồng
thời với h3ớng phát triển KCNST tái tạ: tài nguyên và nhận thấy lợi ích củ- phát triển kinh
tế tuần h:àn, KCN tăng c3ờng nghiên cứu đầu t3 phát triển m-ng lại hiệu quả về kinh tế,
môi tr3ờng và xã hội nh3:

+ Điện năng l3ợng mặt trời phục vụ nhu cầu sản xuất kinh d:-nh củ- các d:-nh
nghiệp với chi phí thấp;

+ Hệ thống công trình tái tuần h:àn n3ớc phục vụ các h:ạt động sản xuất củ- khu
vực đảm bả: l3u l3ợng và áp lực với chi phí thấp;

+ Hệ thống trung tâm nông nghiệp công nghệ tiên tiến sản xuất các nông sản sạch
và cung ứng nhu cầu tại KCN và khu vực lân cận;

+ Hệ thống công viên cảnh qu-n cùng tiện ích đi kèm nhu cầu th-m qu-n trải nghiệm
và học tập thực tiễn.
1.1.4.2. Quy mô, công suất, công nghệ và l:ại hình củ- dự án
Qu? mô dự án:

Quy mô củ- Dự án tr:ng đợt điều chỉnh (lần 3) Quy h:ạch chi tiết 1/500 Khu công
nghiệp N-m Cầu Kiền có th-y đổi s: với lần điều chỉnh tr3ớc tại Quyết định 3629/QĐ-
BQL ngày 25/10/2022 củ- B-n quản lý khu kinh tế Hải Phòng và Quyết định 3356/QĐ-
�BND ngày 13/6/2017 củ- Ủy b-n nhân dân huyện Thủy Nguyên. Dự án giảm diện tích
từ 263,47h- xuống 260,08h-, giảm kh:ảng 3,4h-. Hiện dự án đã h:àn thiện đầu t3 hạ tầng
Đợt 1 – Gi-i đ:ạn I với quy mô 108,59h- chủ yếu trên đị- bàn ph3ờng Lê Hồng Ph:ng,
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một phần diện tích thuộc ph3ờng H:àng Lâm và ph3ờng Thiên H3ơng, chủ đầu t3 đ-ng
triển kh-i đầu t3 hạ tầng đợt 2 – Gi-i đ:ạn I với quy mô 151,49h- còn lại.

Tính chất dự án có th-y đổi: Là khu công nghiệp sinh thái. Tập trung thu hút đầu t3
các ngành nghề có công nghệ tiên tiến, công nghệ c-:, thân thiện môi tr3ờng. Tổng hợp đ-
ngành, không gây ô nhiễm. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện đại, bả: vệ môi tr3ờng và phát
triển bền vững.

- B-: gồm các l:ại hình đầu t3 và: KCN nh3 s-u:
+ Khu điều hành: văn phòng điều hành, phòng hội thả:, hội nghị.
+ Khu dịch vụ th3ơng mại: siêu thị, nhà tr3ng bày sản phẩm, triển lãm, trung tâm

văn h:á thể th-:,...
+ Khu dịch vụ hỗ trợ: trạm xăng, trạm bả: d3ỡng x@,...
Công nghệ: H:ạt động củ- dự án là h:ạt động xây dựng hạ tầng kỹ thuật KCN, s-u

đó ch: thuê lại. Với đặc thù là Cơ sở kinh d:-nh kết cấu hạ tầng KCN, vì vậy công nghệ
sản xuất củ- Cơ sở liên qu-n đến ngành nghề thu hút đầu t3 sẽ ảnh h3ởng đến h:ạt động
thu g:m và xử lý n3ớc thải củ- KCN.

Hiện tại, Cơ sở đã h:àn thành đợt 1 – gi-i đ:ạn 1, b-: gồm các nhóm ngành:
+ Nhóm ngành luyện kim, sản xuất và kinh d:-nh thép; sản xuất và kinh d:-nh sản

phẩm cơ khí;
+ Nhóm ngành cơ khí chế tạ:, lắp ráp linh kiện điện, điện tử và bán dẫn, công nghệ

c-:;
+ Nhóm ngành xử lý và tái chế chất thải công nghiệp và CTNH;
+ Nhóm ngành sản xuất đồ nội thất (kim l:ại, gỗ..);
+ Nhóm ngành sản xuất d- giày xuất khẩu, phụ liệu ngành d- giầy;
+ Nhóm ngành sản xuất nhự-, tái chế nhự-;
+ Nhóm ngành gi- công chế biến thực phẩm;
+ Nhóm ngành sản xuất vật liệu xây dựng (bê tông thành phẩm, vật liệu c:mp:sit,

phụ gi- ch: vật liệu xây dựng);
+ Kh: bãi (l3u giữ nhiên liệu và nguyên liệu sản xuất), nhóm ngành kinh d:-nh

cảng hàng h:á, l:gistic;
+ Nhóm ngành xăng dầu;
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+ Nhóm ngành sản xuất giấy
S-u khi đ3ợc phê duyệt bá: cá: đánh giá tác động môi tr3ờng, tr:ng quá trình triển

kh-i dự án, Công ty cổ phần Shin@c đã lập hồ sơ xin bổ sung thu hút đầu t3 ngành sản xuất
hó- chất M@thyl M@th-cryl-t@ dạng lỏng (viết tắt là MMA lỏng) và: KCN N-m cầu Kiền
và đã đ3ợc Bộ Tài nguyên vàMôi tr3ờng chấp thuận th@: văn bản số 1347/BTNMT-TCMT
ngày 25 tháng 3 năm 2019. (Văn bản chấp thuận đ�ợc đính kèm trong phần Phụ lục 1 kèm
th*o). Vị trí phân khu sản xuất củ- ngành sản xuất đ3ợc bổ sung là lô CN2, với tổng diện
tích 4,82 h-.

Về thu hút đầu t3 đợt 2- gi-i đ:ạn 1:
+ KCN N-m Cầu Kiền sẽ đặc biệt 3u tiên các dự án đầu t3 có công nghệ sản xuất

hiện đại, không gây ô nhiễm và các dự án thu hút nhiều l-: động, định h3ớng phát triển các
ngành công nghiệp sạch ít gây ô nhiễm môi tr3ờng.

+ Thu hút các ngành nghề đã thu hút đầu t3 và: Đợt 1 - Gi-i đ:ạn 1 củ- KCN đảm
bả: th@: quy định chung về thu hút đầu t3 củ- Thành phố Hải Phòng và quy trình công
nghệ sản xuất đảm bả: th@: quy định pháp luật cũng nh3 quy định củ- KCN.

+ Các ngành sản xuất lắp ráp linh kiện điện tử, gi- công linh kiện kim l:ại CNC,
hàn cắt linh kiện, sơn mạ linh kiện

+ Nhóm ngành kinh d:-nh cảng hàng h:á, kh: bãi và l:gistic.
Cơ sở hiện có cảng công suất 5.000 DWT d: Công ty CP luyện thép C-: cấp

Việt Nhật quản lý hiện đ-ng tiếp nhận và vận chuyển hàng h:á và xăng dầu.
Xây dựng từng l:ại kh: bãi phù hợp ch: từng mục đích l3u giữ hàng hó-. Quy trình

tiếp nhận và xuất hàng hó- tại kh: bãi, cầu cảng nh3 s-u:
- Thông bá: kế h:ạch xuất nhập cảng, xuất nhập hàng ch: đơn vị quản lý cảng, quản

lý kh:.
- Chủ cảng và kh: phản hồi về thời gi-n tiếp nhận hàng h:á tại cảng, vị trí kh: bãi

tiếp nhận hàng h:á.
- H-i bên thống nhất thời gi-n và ph3ơng án tiếp nhận hàng h:ặc xuất hàng.
- Chuẩn bị sẵn thiết bị chuyên chở, bốc xếp hàng h:á. Tr:ng tr3ờng hợp tiếp nhận

chất lỏng gồm xăng, dầu có thể sử dụng hệ thống đ3ờng ống lắp đặt riêng để vận chuyển.
- Xác nhận hàng h:á l3u kh: h:ặc xuất kh:.
LNại hình:
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+ Khu điều hành: văn phòng điều hành, phòng hội thả:, hội nghị.
+ Khu dịch vụ th3ơng mại: siêu thị, nhà tr3ng bày sản phẩm, triển lãm, trung tâm

văn h:á thể th-:,...
+ Khu dịch vụ hỗ trợ: trạm xăng, trạm bả: d3ỡng x@,...

1.2. Các hạng mục công trình và hNạt động củ, dự án
1.2.1. Các hạng mục công trình chính
(1) Các hạng mục công trình hiện hữu

* Khu trung tâm dịch vụ công cộng
- Khu nhà điều hành KCN N-m Cầu Kiền b-: gồm các hạng mục chính:, không

gi-n làm việc, phòng họp, hội tr3ờng, không gi-n truyền thông môi tr3ờng, không gi-n
tâm linh,… và các công trình phụ trợ gồm có: khu vực nhà ăn, hồ n3ớc cảnh qu-n, v3ờn
cây cảnh,…

Hình 1.8. Nhà điều hành KCN N-m Cầu Kiền
* Cốt nền xây dựng
- Cốt nền khu vực đ3ờng từ +2,35m đến +2,55m.
- Cốt nền xây dựng khu vực đã xây dựng nhà máy từ + 2,7m đến +3,1m.
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- Cốt nền khu vực đã s-n lấp từ +2,1m đến +2,3m.
- Cốt nền khu vực ruộng lú- từ +0,4m đến +1,3m.
- Cốt nền khu vực nuôi trồng thủy sản từ -0,2m đến 0,4m
- Cốt nền khu vực dân c3 từ +1,6m đến +2,0m
(Ghi chú: C-: độ th@: hệ hải đồ = C-: độ th@: hệ lục đị- +1,90m)

(2) Các hạng mục công trình chính đ2ợc đầu t2 xâ? mới
- Trạm biến áp 100kv-
- Nhà máy n3ớc sạch công suất 15.000 m3/ngày đêm.
- Nhà máy xử lý n3ớc thải mới công suất 2.000 m3/ngày.đêm sử dụng công nghệ

�BA
- Xây dựng khu nhà ở chuyên gi-, trung tâm th3ơng mại, nhà ở xã hội tại lô HCVD

với diện tích 1,8h-.
- Xây dựng trung tâm thực nghiệm -n t:àn tại lô HT1B

1.2.2. Các hạng mục công trình phụ trợ
(1) Hệ thống cấp điện, n�ớc:

- KCN N-m Cầu Kiền đ3ợc cấp nguồn từ trạm 110kV Thép Việt Ý �2.22
(2x63MVA) và trạm 110kV Thép Việt Nhật �2.34 (2x63MVA).

- Nguồn cung cấp: n3ớc sử dụng tr:ng quá trình h:ạt động sản xuất, kinh d:-nh củ-
KCN N-m Cầu Kiền d: Công ty cổ phần cấp n3ớc - xây dựng Hải Phòng cung cấp.
(2) Hệ thống đ�ờng gi�o thông

- Phí- bắc cơ sở là quốc lộ 10 lộ giới 12,0m; tr:ng đó lòng đ3ờng 11,0m; lề đ3ờng
2x0,5m; Kết cấu đ3ờng bê tông nhự-.

- Đ3ờng trục và: cơ sở là lộ giới 30,0m tr:ng đó lòng đ3ờng 2x7,5 = 15,0m; dải
phân cách giữ- 5,0m; Hè đ3ờng 2x5,0m; Kết cấu đ3ờng bê tông.

- Đ3ờng và: khu vực cảng và công ty thép Việt Ý lộ giới 25,0m tr:ng đó lòng đ3ờng
15,0m và hè đ3ờng 2x5,0m; Kết cấu đ3ờng bê tông.
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Hình 1.9. Gi-: thông tr:ng KCN N-m Cầu Kiền
(3) Hệ thống viễn thông

Tr:ng khu vực nghiên cứu hiện đã có hệ thống thông tin liên lạc:
- Có trung tâm thông tin liên lạc củ- VNPT Hải Phòng đặt trụ sở tại KCN.
- Dọc các tuyến đ3ờng tr:ng khu công nghiệp bố trí hệ thống cáp ngầm thông tin

đ3ợc đặt tr:ng các hà: kỹ thuật d3ới vỉ- hè và hệ thống tủ thông tin liên lạc tổng tại các
khu vực tr:ng KCN.

- Chiều dài tuyến hà: cáp ngầm: 2.600m.
(4) Hệ thống cây x�nh

Hệ thống cây x-nh và cây x-nh cách ly v@n các tuyến đ3ờng tr:ng KCN đ3ợc quy
h:ạch nhằm đảm bả: cảnh qu-n môi tr3ờng khu vực và giảm thiểu ô nhiễm môi tr3ờng
không khí, tiếng ồn.

Hiện trạng b-n đầu, cơ sở đã triển kh-i trồng các dải cây x-nh dọc 2 bên vỉ- hè các
tuyến đ3ờng tr:ng KCN và dải cây x-nh cách ly. Dải cây x-nh đ3ợc trồng thành 2 lớp, lớp
cây trung mộc (ph3ợng, k@:, thông, sấu, muồng,…) để ch@ chắn bụi, tạ: bóng mát và lớp
tiểu mộc (cỏ nhật, cỏ lạc, h:-,…) tạ: tiểu cảnh ch: khuôn viên KCN.

Ng:ài r-, tr:ng quá trình triển kh-i gi-i đ:ạn 1 cơ sở, Chủ cơ sở đã trồng mới bổ
sung và th-y thế đ3ợc một số l:ại cây nh3 cây ph3ợng, muồng,… và 3.252 m2 cỏ nhật,
2.530 m2 cỏ lạc ở các tuyến đ3ờng số 2 và 16.
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Một số hình ảnh hệ thống cây x-nh thực tế đã h:àn thành tại KCNN-m Cầu Kiền:

Hình 1.10. Hệ thống cây x-nh thực tế tại KCN N-m Cầu Kiền
1.2.3. Các hạng mục công trình bả� vệ môi tr�ờng

Bảng 1.8. Các hạng mục công trình BVMT củ- KCN khi thực hiện dự án
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Stt Công trình xử lý chất thải và
bảN vệ môi tr2ờng Qu? mô/Công suất Qu? trình công nghệ Ghi chú

Hạng mục công trình phục vụ KCN hiện hữu
I Công trình thu gNm và xử lý n2ớc m2,

1 Hệ thống th:át n3ớc m3-

Hệ thống thu g:m n3ớc m3- tràn mặt đ3ợc
thiết kế trên dọc h-i bên vỉ- hè các tuyến
đ3ờng tr:ng KCN bằng đ3ờng ống bê tông
D400 – D600, với các hố g- có hàm ếch chắn
rác để thu g:m t:àn bộ l3ợng n3ớc m3- tràn
mặt trên các tuyến đ3ờng. Hệ thống thu g:m
n3ớc mặt củ- các nhà đầu t3 thứ cấp đ3ợc đấu
nối và: hệ thống thu g:m n3ớc mặt chung
củ- KCN và th:át r- m3ơng Đại Thủy Nông,
s-u đó chảy r- sông Cấm qu- Cống Kiền Bái
Tây và Cống H:àng Ph-.
Hệ thống th:át n3ớc m3- củ- KCN N-m Cầu
Kiền là hệ thống th:át n3ớc riêng. T:àn bộ
KCN đ3ợc chi- làm 2 l3u vực chính là l3u
vực phí- Đông và phí- Tây trục đ3ờng chính
chạy qu- KCN s-u đó xả r- kênh đại thủy
nông và điểm cuối đ3ợc xả r- sông Cấm.

Phí- Tây: N3ớc m3- mái tại các
nhà máy → N3ớc m3- chảy tràn
→ Tuyến cống tròn BTCT → Hố
g- lắng cặn → Phí- Tây → Kênh
đại thủy nông (2) → Sông Cấm
Phí- Đông: N3ớc m3- mái tại
các nhà máy → N3ớc m3- chảy
tràn → Tuyến cống tròn BTCT
→ Hố g- lắng cặn → Phí-
Đông→ Kênh đại thủy nông →
Sông Cấm

Bản vẽ h:àn
công đ3ợc
đính kèm
phụ lục củ-
bá: cá:
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Stt Công trình xử lý chất thải và
bảN vệ môi tr2ờng Qu? mô/Công suất Qu? trình công nghệ Ghi chú

II Công trình thu gNm và thNát n2ớc thải

1 Hệ thống thu g:m và th:át
n3ớc thải

N3ớc thải củ- các d:-nh nghiệp thứ cấp h:ạt
động tr:ng KCN đ3ợc thu g:m và xử lý sơ bộ
tại các d:-nh nghiệp s-u đó đ3ợc đ3- tới hệ
thống thu g:m th:át n3ớc thải chung củ-
KCN để xử lý.
Mạng l3ới cống th:át gồm các hố g- và tuyến
cống th:át n3ớc thải bằng BTCT đ3ờng kính
D400 chiều dài 2127m, ống HDP� D200
chiều dài 1072m, ống HDP� D315 chiều dài
1317m, ống PVC D200 chiều dài 200m đ3ợc
bố trí 2 bên đ3ờng gi-: thông. Hố g- thu g:m
n3ớc thải KCN là hố g- BTCT đúc sẵn.

N3ớc thải xử lý sơ bộ tại các
d:-nh nghiệp thứ cấp → Hệ
thống XLNT tập trung, công suất
1.000 m3/ngày → Hồ điều hò-
→ sông Cấm.

III Công trình xử lý n2ớc thải

1 Hệ thống xử lý n3ớc thải

- 01 Trạm XLNT tập trung củ- KCN công
suất (2 m:dul@)
+ M:dul@: Công suất thiết kế 1.000 m3/ngày
đêm
+ M:dul@: Công suất thiết kế 1.000 m3/ngày

N3ớc thải → Bể g:m tách rác,
tách dầu → Bể trung hò- → Bể
xử lý hó- lý → Bể điều hò- →
Bể thiếu khí → Bể hiếu khí →
Bể lắng → Bể khử trùng → Hồ

Đã h:àn
thành
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Stt Công trình xử lý chất thải và
bảN vệ môi tr2ờng Qu? mô/Công suất Qu? trình công nghệ Ghi chú

đêm điều hò- → Sông Cấm.

2 Bể tự h:ại

04 bể tự h:ại:
+ 01 bể tại nguồn số 01: thể tích 10m3

+ 02 bể tại nguồn số 02: thể tích 10m3

+ 01 bể tại nguồn số 03: thể tích 10m3

N3ớc thải → Ngăn chứ- → Ngăn
lọc → Ngăn lắng → Trạm XLNT
tập trung củ- KCN

3 Bể tách mỡ
01 bể 3 ngăn có thể tích 6 m3 N3ớc thải → Ngăn chứ- → Ngăn

lọc → Ngăn lắng → Trạm XLNT
tập trung củ- KCN

4 Hồ điều hò-

+ Hồ điều hò- có diện tích: 1.129 m2, có kích
th3ớc lòng hồ: 30x35m.
+ Chiều sâu trung bình: 4 m.
+ Tổng thể tích chứ- n3ớc 3.150 m3

+ Hồ điều hò- đã đ3ợc trải màng chống thấm
HPD� dày 1mm, hàn kính xung qu-nh để
n3ớc thải tr:ng hồ không thấm r- ng:ài. Xung
qu-nh bờ hồ có lắp đặt hàng rà: thép s-: biển
và biển cảnh cá:, trồng cây x-nh xung qu-nh.

Hồ điều hò- có chức năng l3u
giữ n3ớc s-u xử lý mục đích
nhằm kiểm s:át chất l3ợng n3ớc
thải tr3ớc khi xả thải r- nguồn
tiếp nhận đồng thời tái sử dụng
nguồn n3ớc ch: mục đích ứng
phó sự cố PCCC, rử- sân đ3ờng
nội bộ, ... Và hồ điều h:à cũng có
v-i trò qu-n trọng tr:ng việc điều
hò- môi tr3ờng, tạ: cảnh qu-n
KCN
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Stt Công trình xử lý chất thải và
bảN vệ môi tr2ờng Qu? mô/Công suất Qu? trình công nghệ Ghi chú

5 Hồ sự cố

+ Kích th3ớc tổng: 41,0 × 29,0 × 3,5m.
+ Vật liệu: Thành hồ kè đá, phủ bạt HDP�,
dày 0,4mm.
+ Thể tích hữu ích: W = 3.030 m3, t3ơng
đ3ơng thời gi-n l3u n3ớc thải 03 ngày (ch:
gi-i đ:ạn 1).

Có chức năng chứ- n3ớc thải
ch3- xử lý h:ặc n3ớc thải s-u xử
lý không đạt quy chuẩn quy định
tr:ng tr3ờng hợp hệ thống XLNT
củ- KCN N-m Cầu Kiền xảy r-
sự cố.

6 Hệ thống qu-n trắc n3ớc thải tự
động, liên tục

- Số l3ợng: 01 trạm
- Vị trí: Tại m3ơng đ: l3u l3ợng n3ớc thải
đầu r- củ- trạm XLNT tập trung KCN
- Thông số lắp đặt: L3u l3ợng (đầu và:, đầu
r-), nhiệt độ, pH, TSS, C�D, Am:ni
- Thiết bị lấy mẫu tự động: 01 thiết bị
- C-m@r- th@: dõi: 01 bộ

-

IV Công trình l2u giữ và xử lý chất thải rắn

1 Kh: chứ- CTNH

Kh: có diện tích 15m2; kích th3ớc 3x4,5m
đ3ợc xây bằng BTCT có mái ch@ bằng tôn,
nền gạch, gờ chống tràn, biển cảnh bá: th@:
quy định. Kh: có 5 thùng l3u giữ CTNH dung
tích 240l/thùng

Chất thải nguy hại → Thùng
chứ- thu g:m → Kh: chứ- chất
thải nguy hại → Thuê đơn vị thu
g:m có chức năng xử lý

Đã h:àn
thành
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Stt Công trình xử lý chất thải và
bảN vệ môi tr2ờng Qu? mô/Công suất Qu? trình công nghệ Ghi chú

V Các công trình bảN vệ môi tr2ờng khác

1 Hệ thống cây x-nh

Tỷ lệ cây x-nh tr:ng khu công nghiệp đạt
31% b-: gồm 25% cây x-nh củ- KCN đ3ợc
trồng dọc th@: h-i bên vỉ- hè, dải phân cách,
kênh m3ơng th:át n3ớc và các tại các lô cây
x-nh, cây x-nh cách ly th@: quy h:ạch và 6%
cây x-nh đ3ợc trồng tr:ng khu đất củ- nhà
đầu t3.
Chủ cơ sở đã trồng mới bổ sung và th-y thế
đ3ợc một số l:ại cây nh3 cây ph3ợng,
muồng,… và 3.252 m2 cỏ nhật, 2.530 m2 cỏ
lạc ở các tuyến đ3ờng số 2 và 16.

- Đã h:àn
thành

2 Hệ thống phòng cháy chữ-
cháy

- Tr-ng bị đầy đủ các tr-ng thiết bị PCCC và
hệ thống bá: cháy
- Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về
phòng cháy và chữ- cháy số 301/TD-PCCC
ngày 06/12/2017 d: Phòng Cảnh sát PCCC
thành phố Hải Phòng cấp chứng nhận.
- Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy
và chữ- cháy Số 120/TD-PCCC d: phòng
Cảnh sát PCCC&CNCH – Công -n TP Hải

-
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Stt Công trình xử lý chất thải và
bảN vệ môi tr2ờng Qu? mô/Công suất Qu? trình công nghệ Ghi chú

Phòng cấp ngày 01 tháng 06 năm 2020
Hạng mục công trình bảN vệ môi tr2ờng sẽ đ2ợc điều chỉnh bổ sung khi triển kh,i dự án

1 Nhà máy n3ớc sạch công suất
15.000 m3/ngày đêm - Bổ sung Xây mới

2 Nhà máy XLNT mới công suất
2.000 m3/ngày đêm

Trạm xử lý n3ớc thải với công suất 2.000
m3/ngày đêm

N3ớc thải → Bể g:m tách rác,
tách dầu → Bể trung hò- → Bể
xử lý hó- lý → Bể điều hò- →
Bể thiếu khí → Bể hiếu khí →
Bể lắng → Bể khử trùng → Hồ
điều hò- → Sông Cấm.

Xây mới
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Bảng 1.9. S: sánh 3u, nh3ợc điểm giữ- công nghệ A� và công nghệ �BA
STT Tiêu chí sN sánh Công nghệ Au Công nghệ �BA
I Công nghệ

1

Cơ chế thủy lực Vận hành liên tục với 02 bể
xử lý sinh học và bể lắng
riêng biệt. Luôn luôn vận
hành cùng một cơ chế ch:
dù n3ớc thải đầu và: nhiều
h-y ít. Không có khả năng
nâng công suất xử lý ch: bể
lắng cố định.

2

Khả năng ứng dụng
ch: XLNT tập
trung KCN

Có thể áp dụng ch: các trạm
XLNT tập trung KCN, tuy
nhiên d: phải vận hành liên
tục nên sẽ không tiết kiệm
đ3ợc ddi@jn năng tiêu thụ
và th3ờng gặp sự cố d: tính
chất n3ớc thải đầu và: th-y
đổi.

3

Hệ vi sinh vật Ít thích ứng với điều kiện
môi tr3ờng th-y đổi. Chủng
vi sinh tr:ng bể A@r:t-nk
sẽ dễ bị sốc tải và thời gi-n
phục hồi sẽ lâu hơn s: với
công nghệ mạnh mẽ.

4

Xử lý nit: D: thể tích bể An:xic là cố
định nên việc điều chỉnh
hiệu suất xử lý th@: nồng
độ Nit: đầu và: là rất hạn
chế và phức tạp.

5
Chế độ vận hành
linh h:ạt

Vận hành th@: chế độ liên
tục. Nh3 vậy sẽ không thể
tiết kiệm điện năng tr:ng
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STT Tiêu chí sN sánh Công nghệ Au Công nghệ �BA
tr3ờng hợp n3ớc thải về ít
h:ặc thấp hơn thông số thiết
kế.

II Vận hành

1

Khả năng xử lý sự
cố

Không linh h:ạt. Thời gi-n
phục hồi củ- vi sinh th3ờng
lâu và giải pháp khắc phục
phức tạp

III Chi phí vận hành

1

Chi phí tiêu thụ
điện năng

Phải vận hành liên tục máy
thổi khi- ch: dù l3u l3ợng
h-y nồng độ n3ớc thải đầu
và: thấp hơn s: với thiết kế
→ Khó tiết kiệm điện năng

IV Diện tích đất sử dụng

1
Nhu cầu sử dụng
đất

Diện tích đất sử dụng lớn
d: b-: gồm bể phản ứng và
bể lắng.

1.2.4. Các hạng mục, h�ạt động s�u không thuộc phạm vi bá� cá� đánh giá tác động
môi tr�ờng

- Đền bù, giải phóng mặt bằng;
- H:ạt động kh-i thác vật liệu xây dựng phục vụ thi công xây dựng Dự án;
- Cấp điện từ điện l3ới quốc gi-, hệ thống thông tin liên lạc đến Dự án;
- Xây dựng đ3ờng và: Dự án và h:ạt động duy tu sử- chữ- đ3ờng hàng năm.

1.2.5. Các h�ạt động củ� Dự án
Diện tích khu vực lập quy h:ạch 260,08 h-
- Điều chỉnh phạm vi r-nh giới tại một số vị trí th@: Văn bản số 536/VP-XD3 ngày

23/01/2024 củ- Ủy b-n nhân dân thành phố về việc điều chỉnh r-nh giới khu công nghiệp
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và Điều chỉnh (lần 3) Quy h:ạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp N-m Cầu
Kiền, th@: đó diện tích củ- cả Khu công nghiệp giảm kh:ảng 3,4h-;

Điều chỉnh chỉ tiêu quy h:ạch sử dụng đất củ- các lô đất công nghiệp đ-ng thu hút
đầu t3 th@: quy chuẩn quốc gi- về quy h:ạch xây dựng số QCVN 01:2021/BXD (Chi tiết
tại bảng thống kê mục 6);

- Bổ sung các tuyến m3ơng th:át n3ớc tại vị trí phí- Đông và phí- Tây N-m củ-
Khu công nghiệp phục vụ th:át n3ớc h:àn trả ch: khu vực dân c3; nắn chỉnh kênh m3ơng
tiếp giáp với lô đất CN10, CN8.3 và HT1B-B ch: phù hợp với thực tế; Điều chỉnh bỏ tuyến
đ3ờng gi-: thông b-: qu-nh khu đất nghĩ- tr-ng (NT2);

- Điều chỉnh lộ giới tuyến đ3ờng dọc trục phí- Tây củ- Khu công nghiệp từ khu vực
lô CN8.1 đến r-nh giới phí- N-m củ- khu công nghiệp, lộ giới 25m xuống 19m d: bổ sung
thêm các tuyến đ3ờng ng-ng khu vực lô CN8.

- Điều chỉnh lộ giới tuyến đ3ờng phí- N-m củ- Khu công nghiệp từ 45m xuống còn
36m phù hợp quy h:ạch cấp trên, phần diện tích đ3ờng gi-: thông giảm đ3ợc chuyển thành
đất cây x-nh cách ly.

- Bổ sung khu đất kỹ thuật HT2, HT3 và HT4.
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Bảng 1.10. Các d:-nh nghiệp thứ cấp đầu t3 và: KCN N-m Cầu Kiền

STT Tên công t? Tình trạng
hNạt động Ngành nghề kinh dN,nh Vị trí lô đất Mã

ngành

1 Công ty Cổ phần nội thất kim khí
A.C.� H:ạt động Sản xuất nội thất kim l:ại Lô CN4A 2592

2 Công ty TNHH Giấy Tissu@ Hải
Phòng H:ạt động Sản xuất giấy Lô CN9 1701

3 Công ty THHH Phát triển TM và
SX Đại Thắng H:ạt động Nhà máy sơ chế, tái chế phế liệu và xử lý

chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại Lô CN4
3821,
3822,
3830

4 Công ty Cổ phần Kim Khí Việt H:ạt động Nhà máy liên hợp cắt xẻ thép và chế
biến th-n Lô CN1 2592

5 Công ty Cổ phần xây dựng và
th3ơng mại H:àng Ngân Sơn H:ạt động Ch: thuê nhà x3ởng Lô CN4 6810

6 Công ty CP thép S-: Biển H:ạt động Sản xuất l3ới thép Lô CN9 2599

7 Công ty Cổ phần Luyện thép c-:
cấp Việt Nhật H:ạt động Khu liên hợp luyện - cán thép c-: cấp Lô CN3, BB1 2410

8 Công ty CP tập đ:àn Vinh Cơ Ch3- h:ạt
động

Sh:wr::m giới thiệu và bán sản phẩm
nội thất Lô HCDV1 46496

9 Công ty TNHH Th3ơng mại và sản
xuất Thịnh V3ợng H:ạt động Nhà máy phân l:ại, sơ chế phế liệu công

nghiệp Lô CN4 3821,
4669
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STT Tên công t? Tình trạng
hNạt động Ngành nghề kinh dN,nh Vị trí lô đất Mã

ngành

10 Công ty TNHH Shin �:ng Việt
N-m H:ạt động Sản xuất b-: bì nhự-, túi nil:ng Nhà x3ởng công ty CP NT KK

AC� - Lô CN4 22201

11 Công ty TNHH V-n d@r l@un Việt
N-m H:ạt động Lắp ráp bảng thiết bị điện ch: tàu thủy

Nhà x3ởng Công ty CP nội thất
Shin@c
Lô CN4

2710

12 Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật
H:àng Huy H:ạt động Kinh d:-nh xăng dầu Lô CN1 4661

13 Công ty TNHH Kyungn-m
Ch@mic-l Vin- H:ạt động Sản xuất hạt nhự- và nhự- mảnh nhỏ Lô CN2 2220,

2013
14 Công ty TNHH Anh Minh H:ạt động Đúc g-ng thép... Lô CN2 24310

15 Công ty TNHH giày F:rtun@ Việt
N-m H:ạt động Sản xuất giày d- Nhà x3ởng Công ty H:àng Ngân

Sơn- Lô CN4 15200

16 Công ty TNHH điện tử C-is Vin- H:ạt động Sản xuất dây buộc nhự- Lô CN4 22209

17 Công ty Cổ phần Cơ khí Việt Âu H:ạt động Chế tạ: các sản phẩm đúc chất l3ợng
c-: Lô CN2 2431

18 Công ty TNHH Citic:m Hải Phòng H:ạt động
Gi- công và chế tạ: thép;

Ch: thuê x3ởng
Lô CN5 2511,

6810

19 Công ty TNHH T::ng I H:ạt động Sản xuất k@: dán giày Lô CN2 2029
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STT Tên công t? Tình trạng
hNạt động Ngành nghề kinh dN,nh Vị trí lô đất Mã

ngành

20 Công ty TNHH TM & DV XNK
Liên Minh H:ạt động Sản xuất hạt nhự- Lô CN2 2220,

2013

21 Công ty TNHH Thế Kỷ H:ạt động Sản xuất xuồng c:mp:sit@ chất l3ợng
c-: Lô CN2 30120

22 Công ty TNHH D:ngb-ng Vin- H:ạt động Sản xuất bột vừng, bột tí- tô và các sản
phẩm từ hạt vừng, hạt tí- tô

Thuê x3ởng củ- H:àng Ngân Sơn
– Lô CN 1079

23 Công ty TNHH J&B Driv@ Vin- H:ạt động Sản xuất, gi- công, lắp ráp vận thăng
(th-ng máy) Lô CN2 2829,

43290

24 Công ty TNHH Đất Việt L:gistics H:ạt động Kh: bãi l:gictic Lô CN2 5229,
6810

25 Công ty TNHH Đầu t3 và Phát triển
công nghệ Đ.K.L H:ạt động Kinh d:-nh kh: bãi, l:gictic Lô CN2 52292

26 Công ty TNHH Tân Thuận Ph:ng H:ạt động Tái chế, xử lý chất thải nguy hại Lô CN4

3811,
3812,
3821,
3822,
3830

27 Công ty TNHH đầu t3 th3ơng mại
và dịch vụ XNK Thuỷ Anh H:ạt động Sản xuất hạt nhự- Lô CN2 2013
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STT Tên công t? Tình trạng
hNạt động Ngành nghề kinh dN,nh Vị trí lô đất Mã

ngành

28 Công ty TNHH S-ny:u MMA Việt
N-m

Dừng h:ạt
động Sản xuất pl-stic MMA & PMMA Lô CN2 2013

29 Công ty TNHH H-nsung P.T.C
Vin- H:ạt động Dự án nhà x3ởng và văn phòng ch: thuê Lô CN2 68104

30 Công ty TNHH Hydr:t@ch H&P Ch3- h:ạt
động Sản xuất k@: tụ PAC Lô CN2 20290

31 Công ty CP BKT H:ạt động Kh: bãi và dịch vụ hậu cần Lô CN3, BB2 5210,
6810

32 Công ty CP th3ơng mại và sản xuất
thép HPS H:ạt động

Kinh d:-nh vật liệu xây dựng, dịch vụ
kh: vận, dịch vụ vận tải, sơ chế thép phế

liệu
Lô CN3

4663,
6810,
2410

33 Công ty CP Đầu t3 �&M� H:ạt động Kinh d:-nh và ch: thuê nhà x3ởng Lô CN4 5210,
6810

34 Công ty CP Thành Đại Phú Mỹ Hải
Phòng H:ạt động Tái chế sản phẩm phụ ngành luyện kim,

năng l3ợng Lô CN2 2591,
3822

35 Công ty TNHH Vin-tic Hải Phòng Dừng h:ạt
động Sản xuất hạt nhự- Thuê Nhà x3ởng củ- �&M@- Lô

CN4 2220

36 Công ty CP th3ơng mại dầu khí Tín
Nghĩ- H:ạt động Trạm nạp LPG và: ch-i, trạm nạp LPG

và: ph3ơng tiện vận tải và nhà máy chế
Lô CN2 4661
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STT Tên công t? Tình trạng
hNạt động Ngành nghề kinh dN,nh Vị trí lô đất Mã

ngành
tạ: sơn sử- vỏ bình g-s

37 Công ty TNHH Xây dựng Hin:ky-
R@sc: Việt N-m H:ạt động Sản xuất bê tông đúc sẵn chất l3ợng c-: Thuê Nhà x3ởng Công ty AC� 23950

38 Công ty CP Gr@@ngr:w Việt H:ạt động Ch: thuê văn phòng & nhà x3ởng Lô CN4 6810

39 Công ty TNHH Jin G:g Sh@
Pr@cisi:n M:ld Vi@t N-m H:ạt động

Sản xuất gi- công linh kiện nhự-, vỏ
nhự- ch: các sản phẩm điện tử, sản xuất

khuôn kim l:ại

Thuê Nhà x3ởng J&B Driv@
Vin--Lô CN2 2220

40 Công ty TNHH th3ơng mại và đầu
t3 Thành Nguyễn H:ạt động Dự án nhà văn phòng và Kh: l:gistic Lô CN11 6810

41 Công ty Cổ phần T3 vấn Thiết Kế
Đầu T3 Miền Duyên Hải H:ạt động Khu dịch vụ phụ trợ HCDV2 7110

42 Công ty TNHH Industri@ll@
B@t@iligung H:ạt động Trung tâm dịch vụ sử- chữ- máy móc

thiết bị tr:ng ngành thép CN11 3312,
7410

43 Công ty TNHH K-jiy- CTM H:ạt động Gi- công cơ khí Thuê x3ởng Citic:m_Lô CN5 2599
44 Công ty TNHH Cơ khí Việt Nhật H:ạt động Đúc các cụm chi tiết máy CN2 2431

45 Công ty TNHH Finpr:j@ct Việt N-m H:ạt động Sản xuất pl-stic và c-: su tổng hợp dạng
nguyên sinh Thuê x3ởng KKV 2013,

2220
46 Công ty TNHH J-ngs-n T@ch Vin- H:ạt động Đúc sắt thép Thuê x3ởng JB 2431,
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STT Tên công t? Tình trạng
hNạt động Ngành nghề kinh dN,nh Vị trí lô đất Mã

ngành
3311

47 Công ty TNHH JD T@chwin Vin- H:ạt động Chế tác khuôn ch: điện th:ại, ôtô, thiết
bị gi- dụng, gi- công cắt gọt Thuê x3ởng JB 2431,

2592

48 Công ty CP chế biến thuỷ sản xuất
khẩu Hạ L:ng

Ch3- h:ạt
động Dự án Nhà máy chế biến thủy sản Lô CN1A 1020

49 Công ty TNHH �-n-g-w- S@ik:
Việt N-m H:ạt động

Sản xuất, gi- công và lắp ráp linh kiện,
bộ phận, cấu kiện kim l:ại chính xác và
PTF� ch: ô tô, x@ máy, máy móc và

thiết bị văn phòng.

Thuê x3ởng Thành Nguyễn 2930

50 Công ty TNHH Thiết bị điện Mir-@
Vin- H:ạt động Sản xuất các l:ại dây điện ch: ngành

công nghiệp ô tô và điện tử Thuê x3ởng C-is Vin- 2733,
3314

51 Công ty TNHH Gr@-tst-r Industri-l
Việt N-m H:ạt động Dự án sản xuất và gi- công các dụng cụ

cầm t-y và thiết bị đ: l3ờng Lô CN8 2593,
2651

52 Công ty TNHH dụng cụ mỹ thuật
Ji- F@ng Việt N-m H:ạt động Sản xuất, gi- công các sản phẩm màu vẽ Lô CN5 2011

53 Công ty TNHH T:y: Gl:b@ Việt
N-m H:ạt động Dự án Nhà máy T:y: Gl:b@ Việt N-m Lô CN8 2599,

8299

54 Công ty TNHH H-nmiFl@xibl@ Vin- H:ạt động Sản xuất, lắp ráp các bộ phận máy giặt,
máy hút bụi và gi- công, phun sơn các

Lô CN2 26400
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STT Tên công t? Tình trạng
hNạt động Ngành nghề kinh dN,nh Vị trí lô đất Mã

ngành
sản phẩm

55 Công ty Cổ phần L:gistics H3ng
V3ợng

Ch3- họạt
động

Dự án Nhà máy chế biến và sản xuất các
sản phẩm từ phế liệu Lô CN7 3830

56 Công ty TNHH Nhự- VN Ch3- họạt
động

Dự án sản xuất b-: bì thân thiện với môi
tr3ờng Lô CN8 2220,

2013

57 Công ty TNHH Hu-yu-n (Vi@tn-m)
M-chin@ry H:ạt động Dự án nhà kh:, nhà x3ởng và văn phòng

ch: thuê Lô CN8 6810

58 Công ty TNHH II�AMAS�IKI Việt
N-m H:ạt động Sản xuất linh kiện cơ khí chính xác Lô CN8 3290

59 Công ty Cổ phần Đầu t3 xây dựng
công nghiệp Hải Ph:ng H:ạt động Dự án nhà x3ởng và văn phòng ch: thuê Lô CN8 68104

60 Công ty CP đầu t3 H3ng Đạt RW H:ạt động Dự án nhà x3ởng và văn phòng ch: thuê Lô CN8.2 68104

61 Công ty Cổ phần Vin-s Ch3- họạt
động

Tổng kh: sắt thép, gi- công sơ chế sản
phẩm thép Lô CN8.3 4662

62 Công ty TNHH th3ơng mại xuất
nhập khẩu Qu-ng Thành Thắng

Ch3- họạt
động H:ạt động dịch vụ hỗ trợ kinh d:-nh Lô CN8.2 8299

63 Công ty TNHH Đầu t3 DHP Ch3- họạt
động Dự án nhà x3ởng và văn phòng ch: thuê Lô CN8 6810
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STT Tên công t? Tình trạng
hNạt động Ngành nghề kinh dN,nh Vị trí lô đất Mã

ngành

64 Công ty TNHH H-y-t: H:ạt động Sản xuất lắp ráp sản phẩm điện lạnh Thuê x3ởng Hải Ph:ng_lô hơn
4031m2 27500

65 Công ty CP SNC Công nghiệp Việt
N-m H:ạt động Sản xuất gi- công sản phẩm khuôn đúc Thuê x3ởng GGV_lô GHT cũ 3290

66 Công ty TNHH điện tử Thinking
(Việt N-m)

Ch3- h:ạt
động Sản xuất thiết bị linh kiện điện tử Lô CN8.3 26100

67 G:ld Li:n W@bbing M-nuf-cturing
Limit@d H:ạt động Sản xuất các sản phẩm dệt m-y Thuê x3ởng Kim Khí Việt 1399

68 Công ty TNHH dụng cụ mỹ thuật
H:ng hu- Việt N-m H:ạt động Dự án sản xuất khung tr-nh màu vẽ Thuê x3ởng Lô CN2 - gần x3ởng

H-nsung 3290

69 Công ty TNHH Risun T@chn:l:gy
(Việt N-m) H:ạt động Sản xuất gi- công máy tăm n3ớc bản

chải điện Thuê x3ởng BKT 2750

70 Công ty TNHH Hu-d- Việt N-m H:ạt động Sản xuất thiết bị và dụng cụ qu-ng học Thuê x3ởng củ- Gr@-tst-r 2670

71 Công ty TNHH Sh:pV-c Việt N-m H:ạt động
Sản xuất, gi- công máy hút bụi và các bộ
phận, phụ kiện củ- máy hút bụi (mô tơ,

túi lọc...)
Thuê x3ởng củ- Gr@-tst-r 2819

72 Công ty TNHH Ti-nyu-n �u@w-ng
Việt N-m H:ạt động Sản xuất lồng thú c3ng Thuê x3ởng Kim Khí Việt 1512,

2599
73 Công ty TNHH Công nghiệp khuôn H:ạt động Sản xuất khuôn mẫu Thuê x3ởng Citic:m 2599
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STT Tên công t? Tình trạng
hNạt động Ngành nghề kinh dN,nh Vị trí lô đất Mã

ngành
mẫu JIAN QIANG
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Bảng 1.11. Các nhóm ngành nghề thu hút đầu t� vào Khu Công nghiệp N�m Cầu Kiền

STT Các ngành nghề thu hút đầu t2 vàN KCN Mã ngành thJN Qu?ết định số 27/2018/QĐ – TTg
ngà? 06/07/2018)

1 Sản xuất, chế biến thực phẩm C10
2 Sản xuất các l:ại hàng dệt khác ch3- đ3ợc phân và: đâu C1399
3 Sản xuất giày, dép C152
4 Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy C17
5 Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên qu-n G4661
6 Sản xuất h:á chất cơ bản C2011
7 Sản xuất pl-stic và c-: su tổng hợp dạng nguyên sinh C2013
8 Sản xuất sản phẩm từ pl-stic C222
9 Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch c-: C2395
10 Sản xuất sản phẩm h:á chất khác ch3- đ3ợc phân và: đâu C2029
11 Sản xuất kim l:ại C24
12 Sản xuất các cấu kiện kim l:ại, thùng, bể chứ- và nồi hơi C251
13 Sản xuất sản phẩm khác bằng kim l:ại; các dịch vụ xử lý, gi- công kim l:ại C259
14 Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm qu-ng học C26
15 Sản xuất thiết bị điện C27
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STT Các ngành nghề thu hút đầu t2 vàN KCN Mã ngành thJN Qu?ết định số 27/2018/QĐ – TTg
ngà? 06/07/2018)

16 Sản xuất máy móc, thiết bị ch3- đ3ợc phân và: đâu C28
17 Đóng tàu và thuyền C301
18 Sản xuất gi3ờng, tủ, bàn, ghế C31
19 Sản xuất khác ch3- đ3ợc phân và: đâu C329
20 Sử- chữ- máy móc, thiết bị C3312
21 Sử- chữ- thiết bị điện C3314
22 H:ạt động thu g:m, xử lý và tiêu hủy rác thải; tái chế phế liệu �38
23 Kh: bãi và các h:ạt động hỗ trợ ch: vận tải H52
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Bảng 1.12. Ngành nghề thu hút đầu t3 bổ sung th@: Giấy chứng nhận đăng ký đầu t3 củ- B-n Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng

TT Ngành nghề thu hút đầu t2 Giấ? chứngnhậnđăngkýđầu t2 củ,B,nQuản lýKhukinh tếHải Phòng

1.

- Sản xuất, gi- công và lắp ráp linh kiện, bộ phận,
cấu kiện kim l:ại chính xác và PTF� ch: ô tô, x@
máy, máy móc, thiết bị văn phòng;
- Ch: thuê lại nhà x3ởng dôi d3;

Giấy chứng nhận đầu t3 cấp ch: Công ty TNHH �-n-g-w- S@ik: Việt N-m,
mã số dự án: 022043000087 chứng nhận đăng ký lại ngày 16/05/2011, chứng
nhận th-y đổi lần thứ 04 ngày 17/03/2015.

2.

- Sử- chữ- và cung cấp các dịch vụ sử- chữ-,
bả: trì và s-u bán hàng ch: các hệ thống, thiết bị
ch: nhà máy sản xuất thép;
- Cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật ch: các nhà
máy sản xuất thép;
- Cung cấp các dịch vụ giám sát, vận hành việc
lắp dựng, lắp đặt, chạy thử máy móc, thiết bị, hệ
thống tự động, điện và cơ khí tr:ng công nghiệp
sắt thép;

Giấy chứng nhận đăng ký đầu t3 cấp ch: Công ty TNHH Industri@ll@
B@t@iligung, mã số dự án: 5494982732, chứng nhận lần đầu ngày 11/06/2019,
chứng nhận th-y đổi lần thứ 01 ngày 18/11/2019.

3. - Dây diện ch: ngành công nghiệp ô tô;
- Dây điện ch: ngành công nghiệp điện tử;

Giấy chứng nhận đăng ký đầu t3 cấp ch: Mir-@ M-chin@ �l@ctric C:., mã số dự
án: 7613839333, chứng nhận lần đầu ngày 22/01/2020.
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1.3. Ngu?ên, nhiên, vật liệu, hó, chất sử dụng củ, Dự án; nguồn cung cấp điện,
n2ớc và các sản phẩm củ, Dự án
1.3.1. Gi�i đ�ạn thi công
-, Nhu cầu nguyên vật liệu

- Nguyên vật liệu sử dụng ch: gi-i đ:ạn xây dựng gồm cát, đá, gạch, thé:, xi măng,
bê tông… đ3ợc vận chuyển bằng ô tô tải (3,5-16 tấn) từ các cơ sở vật liệu xây dựng trên
đị- bàn. Cung đ3ờng vận chuyển dự kiến 10km.

Khối l3ợng nguyên vật liệu sử dụng tr:ng gi-i đ:ạn thi công xây dựng củ- dự án đ3ợc
tổng hợp tr:ng bảng s-u:

Bảng 1.13. Nhu cầu nguyên vật liệu xây dựng
TT Tên ngu?ên vật liệu ĐSn vị Khối l2ợng Xuất xứ
I Ngu?ên vật liệu s,n lấp mặt bằng
1 Khối l3ợng cát s-n nền Tấn 122.500
II Ngu?ên vật liệu thi công xâ? dựng
1 Cát các l:ại Tấn 109.102 Việt N-m
2 Đá dăm các l:ại Tấn 82.215 Việt N-m
3 Bê tông các l:ại Tấn 108.732 Việt N-m
4 G-ch lát nền Tấn 108.507 Việt N-m
5 Gạch xây tuyn@l Tấn 150.210 Việt N-m
6 Thép hình, tấm các l:ại Tấn 120.341 Việt N-m
7 Xi măng Tấn 120.155 Việt N-m
8 Qu@ hàn Tấn 3,2 Việt N-m
9 Sơn Tấn 2,1 Việt N-m
10 Các l:ại vật t3 khác Tấn 45.981 Việt N-m

Tổng cộng Tấn 973.043 Việt N,m
(Nguồn: Công ty cổ phần Shin*c, chủ đầu t� cung cấp)

b. Nhu cầu sử dụng thiết bị máy móc phục vụ ch: gi-i đ:ạn xây dựng dự án:
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Các máy móc thiết bị thi công đ3ợc nhà thầu thi công xây dựng lự- chọn sử dụng
đều đ3ợc kiểm định ch: phép sử dụng. Cụ thể nh3 s-u:

Bảng 1.14. Khối l3ợng nhiên liệu sử dụng tr:ng gi-i đ:ạn thi công

TT
Má? móc thiết bị

thi công
ĐSn vị Số l2ợng

1 Máy xúc lật 1,25m3 X@ 2
2 Đầm bánh hơi tự hành 9T X@ 2
3 Cẩu tự hành X@ 2
4 Ô tô chở đất 7 tấn X@ 5
5 X@ vận chuyển bê tông th3ơng phẩm X@ 2

6 Bơm bê tông tự hành năng suất
50m3/h X@ 2

7 Máy cắt thép Pl-xm- Cái 5
8 Máy uốn thép Cái 5
9 Máy hàn điện Cái 5
10 Máy trộn vữ- dung tích 80 lít Cái 5
11 Máy đầm dùi 1,5kW Cái 5
12 Máy ép cọc Cái 2

Tổng 42
(Nguồn: Công ty cổ phần Shin*c, chủ đầu t� cung cấp)

c. Nhu cầu sử dụng n3ớc, nhiên liệu ch: thi công xây dựng
* N3ớc cấp ch: h:ạt động sinh h:ạt:
- Nhu cầu sử dụng n3ớc: Tr:ng gi-i đ:ạn thi công xây dựng nhu cầu dùng n3ớc chủ

yếu phục vụ ch: h:ạt động sinh h:ạt củ- công nhân xây dựng và lắp đặt máy móc, thiết bị.
L3ợng n3ớc sử dụng cụ thể:

- N3ớc ch: mục đích sinh h:ạt: Khi dự án đi và: thi công xây dựng, l3ợng công
nhân có mặt trên công tr3ờng kh:ảng 500 ng3ời.
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Th@: tiêu chuẩn TCVN 13606:2023: Cấp n3ớc – Mạng l3ới đ3ờng ống và công
trình yêu cầu thiết kế củ- Bộ Xây dựng, thì tiêu chuẩn cấp n3ớc đối với 100 công nhân làm
việc trên công tr3ờng chủ yếu là rử- chân, t-y, vệ sinh không có dịch vụ ăn uống nên nhu
cầu dùng n3ớc với tiêu chuẩn 45 lít/ng3ời/ngày. Trung bình mỗi ng3ời làm việc 1
c-/ngày/8 giờ. Vậy l3ợng n3ớc cần cung cấp ch: sinh h:ạt là:

Qn3ớc cấp sinh h:ạt= 500 ng3ời x 45l = 22,5 m3/ngày.
=> Vậy n3ớc cấp phục vụ sinh h:ạt củ- công nhân xây dựng kh:ảng 22,5 m3/ngày.
* N3ớc cấp ch: quá trình thi công xây dựng:
- N3ớc sử dụng tr:ng khâu làm vữ- trát, làm móng bê tông hầu hết n3ớc sử dụng

tr:ng các công đ:ạn này đều ngấm và: vật liệu xây dựng và dần b-y hơi th@: thời gi-n.
- N3ớc thải d: vệ sinh các máy móc thiết bị trên công tr3ờng xây dựng nhìn chung

không nhiều, thành phần không đánh l: ngại vì hầu hết các máy móc, thiết bị đều đ3ợc bả:
d3ỡng bên ng:ài khu vực thi công (máy móc, x@ cộ thi công đ3ợc bả: d3ỡng, vệ sinh tại
cơ sở sử- chữ-) dự kiến l3ợng n3ớc cấp kh:ảng 2 m3/ngày.đêm;

Th@: khối l3ợng nguyên vật liệu xây dựng cần thiết tr:ng gi-i đ:ạn thi công là
320.591 tấn và ph3ơng án thi công là 06 tháng (~ 156 ngày) đ3ợc vận chuyển bằng x@ 16
tấn nên số l3ợng x@ vận chuyển củ-Nhà thầu lớn nhất kh:ảng 257 l3ợt x@ vận chuyển/ngày.

L3ợng n3ớc trung bình 1 x@ bằng bơm xịt rử- x@ lớn định th@: TCVN 4513:1998:
Cấp n3ớc bên tr:ng – Tiêu chuẩn thiết kế, thì l3ợng n3ớc cấp ch: h:ạt động rử- x@ kh:ảng
300 lít/x@. Tổng l3ợng n3ớc thải phát sinh (n3ớc thải bằng 100% l3ợng n3ớc cấp) là:

257 x@/ngày x 300 lít/x@/1000 = 77,1 m3/ngày.đêm
- S-u khi đổ bê tông, phải t3ới n3ớc th3ờng xuyên để giữ ẩm, kh:ảng 3 giờ/lần, b-n

đêm ít nhất 2 lần, d: đó l3ợng n3ớc sử dụng dự kiến 5 m3/ngày.đêm.
→Nh3 vậy: Tổng l3ợng n3ớc cần cung cấp ch: quá trình thi công xây dựng kh:ảng

82,1 m3/ngày.đêm.
Nguồn cung cấp: Nguồn n3ớc hiện có củ- KCN.

d. Nhu cầu sử dụng nhiên liệu ch: quá trình sử dụng
Nhu cầu sử dụng điện và xăng dầu phục vụ h:ạt động củ- các máy móc thi công

đ3ợc thể hiện tr:ng bảng s-u:
Bảng 1.15. Khối l3ợng nhiên liệu phục vụ quá trình thi công xây dựng dự án



Báo cáo ĐTM “Dự án đầu t� xây dựng và Kinh do�nh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp N�m Cầu Kiền”

Chủ dự án: Công ty Cổ phần Shin*c (SHINEC) 107

TT D,nh mục má?
móc, thiết bị

Số c,
(8h/c,)

Định mức tiêu h,N Tổng l2ợng tiêu h,N

KWh/c, DiJzJl/c, KWh/c, DiJzJl/c,

1 Máy xúc lật
1,25m3

46 46,5 2.139

2 Đầm bánh hơi tự
hành 9T

30 34 1.020

3 Cẩu tự hành 30 117,6 3.528
4 Ô tô 16 tấn 25 31 775

5 X@ vận chuyển
bê tông

15 31 465

6
Bơm bê tông tự
hành năng suất
50m3/h

10
58,2 582

7 Máy cắt thép
Pl-xm-

30 9 270

8 Máy uốn thép 20 9 180
9 Máy hàn điện 40 9 360

10 Máy trộn vữ-
dung tích 80 lít

25 5,28 132

11 Máy đầm dùi
1,5kW

34 4,5 153

Tổng 1.095 8.509
(Nguồn: Công ty Cổ phần Shin*c)

1.3.2. Gi�i đ�ạn vận hành
-. Nhu cầu sử dụng n3ớc ch: gi-i đ:ạn h:ạt động
* Nguồn n3ớc sử dụng
- Nguồn cấp n3ớc: Sử dụng nguồn n3ớc hiện có tr:ng KCN
* Nhu cầu sử dụng n3ớc
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(1) N�ớc cấp cho sinh hoạt (vệ sinh, rử� t�y chân)
Định mức n3ớc cấp đ3ợc lấy th@: Tiêu chuẩn TCVN 13606:2023: Cấp n3ớc –

Mạng l3ới đ3ờng ống và công trình – �êu cầu thiết kế củ- Bộ Xây dựng. Nhu cầu sử dụng
n3ớc củ- dự án cụ thể nh3 s-u:

- Khi dự án đi và: h:ạt động ổn định số CBCNV làm việc tại dự án kh:ảng 200
ng3ời. Tiêu chuẩn dùng n3ớc sinh h:ạt tr:ng cơ sở sản xuất công nghiệp tính ch: một
ng3ời tr:ng một c- áp dụng đối với các phân x3ởng tỏ- nhiệt trên 20 Kc-l/m3-h là 45
lít/ng3ời/c- b-: gồm các h:ạt động rử- t-y chân, vệ sinh. Trung bình mỗi ng3ời làm việc
1 c-/ngày/8h, vậy l3ợng n3ớc sử dụng ch: sinh h:ạt là:

200 ng3ời/ngày x 45 lít/ng3ời/ngày = 9.000 lít/ngày.đêm = 9 m3/ngày.đêm (2)
N�ớc cấp cho Nhà ăn

- L3ợng n3ớc cấp ch: nhà ăn đ3ợc tính t:án dự- th@: TCVN 4513:1988 – Tiêu
chuẩn thiết kế Cấp n3ớc bên tr:ng, tiêu chuẩn dùng n3ớc tr:ng ngày nhiều nhất 18 – 25
lít/ng3ời/bữ- ăn với 1 ng3ời/bữ- ăn.

Dự án có bố trí nhà ăn th@: c- ch: tất cả cán bộ công nhân viên làm việc tại KCN
ng-y tr:ng khu vực dự án với số l3ợng cán bộ công nhân viên th-m gi- ăn c- tại nhà ăn
kh:ảng 250 suất ăn/ngày. Lấy định mức lớn nhất là 25 lít/ng3ời thì nhu cầu sử dụng n3ớc
ch: nhà ăn là:

200 ng3ời/ngày x 25 lít/ng3ời/bữ- ăn = 5.000 lít/ngày.đêm = 5 m3/ngày.đêm
(3) N�ớc cấp cho vệ sinh đ�ờng nội bộ và n�ớc cấp cho t�ới cây
N3ớc dùng ch: t3ới cây, xịt sân bãi đ3ợc tính t:án dự- th@: QCVN 01:2021 – Quy

chuẩn kỹ thuật quốc gi- về quy h:ạch xây dựng. L3ợng n3ớc t3ới cây và xịt sân bãi củ-
Dự án:

- L3ợng n3ớc cấp ch: rử- đ3ờng (340.535,21 m2 đ3ờng), 01 lần/ngày:
0,4 (lít/m2/ngày) x 340.535,21 (m2) » 136214,084 lít/ngày » 136,21 m3/ngày.

- L3ợng n3ớc cấp ch: t3ới cây (303.316,97 m2 đất cây x-nh):
3 (lít/m2/ngày) x 303.316,97 (m2) » 909950,91 lít/ngày » 909,95 m3/ngày.

(4) N�ớc phòng cháy chữ� cháy
L3ợng cấp không th3ờng xuyên cấp ch: h:ạt động phòng cháy chữ- cháy. Th@:

quy phạm cấp n3ớc chữ- cháy tr:ng và ng:ài nhà củ- QCVN 06:2022/BXD: Quy chuẩn
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kỹ thuật quốc gi- về -n t:àn cháy ch: nhà và công trình, l3u l3ợng chữ- cháy tính ch: 01
đám cháy áp dụng.

- Cấp n3ớc tr:ng nhà: Qcc = 5 x 2 = 10 (lít/s); thời gi-n chữ- cháy tr:ng 1 giờ liên
tục (d: hệ thống chữ- cháy vách t3ờng kết hợp với chữ- cháy sprinkl@r);

- Cấp n3ớc chữ- cháy ng:ài nhà: Sử dụng nguồn n3ớc có sẵn củ- KCN
- Cấp n3ớc chữ- cháy sprinkl@r tinh c-: nhất ch: nhà kh: th@: TCVN 7336:2021:

Phòng cháy chữ- cháy – Hệ thống chữ- cháy tự động bằng n3ớc, bọt – �êu cầu thiết kế và
lắp đặt thì:

Qsp = 82,5 lít/s; thời gi-n chữ- cháy liên tục tr:ng 1 giờ
Tổng l3u l3ợng chữ- cháy tr:ng 1 giờ: QFF = Qcc +Qsp = 10 + 82,5 = 92,5 (l/s)
Thời gi-n chữ- cháy là 3 giờ, l3u l3ợng n3ớc chữ- cháy đảm bả: 92,5 lít/s ch: mỗi

vị trí. D: đó, l3ợng n3ớc dự trữ ch: PCCC đ3ợc tính:
92,5 lít/giây x 3h x 3600 giây x 1 đám cháy/1000 = 0,99 m3

Hàng tuần, đội PCCC củ- KCN thực hiện diễn tập d: đó cần bổ sung l3ợng n3ớc
cấp kh:ảng 80,42 m3/tháng (th@: số liệu đồng hồ đ: l3u l3ợng củ- kcn năm 2024) t3ơng
đ3ơng 3,09 m3/ngày

Tổng l3ợng n3ớc dùng ch: PCCC là: 0,99 + 3,09 = 4,08 m3/ngày
(5) N�ớc dùng cho công nghiệp sản xuất
Th@: tiêu chuẩn TCVN 13606:2023: Cấp n3ớc – Mạng l3ới đ3ờng ống và công

trình yêu cầu thiết kế củ- Bộ Xây dựng, thì tiêu chuẩn cấp n3ớc đối với các ngành khu công
nghiệp là 20 m3/h-/ngày

L3ợng n3ớc cấp ch: công nghiệp sản xuất (1.639.235,83 m2):
20 m3/h-/ngày x 163,92h- = 3278,4 m3/ngày

(5) N�ớc dùng cho dịch vụ công cộng
L3ợng n3ớc cấp ch: dịch vụ công cộng (48.920,23 m2):

30 m3/h-/ngày x 4,892 h- = 146,76 m3/ngày
(6) N�ớc dùng cho đất cảng, đầu mối kỹ thuật

L3ợng n3ớc cấp ch: đất cảng, đầu mối kỹ thuật (458.240,99 m2):
22 m3/h-/ngày x 45,83 h- = 1.008,26 m3/ngày
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à Nh3 vậy, tổng l3ợng n3ớc cấp sử dụng lớn nhất tr:ng 1 ngày củ- Dự án là: Q =
5.497,66 m3/ngày đêm.

* Nhu cầu th:át n3ớc thải
- N3ớc thải: Th@: công suất sản xuất mới, l3ợng công nhân tăng lên khiến nhu cầu

th:át n3ớc thải củ- dự án cũng tăng lên đáng kể. L3ợng n3ớc thải chỉ tính ch: h:ạt động
có phát sinh n3ớc thải và l3ợng n3ớc thải bằng 100% n3ớc cấp (n3ớc vệ sinh rử- t-y chân
+ n3ớc cấp ch: nhà ăn + N3ớc dùng ch: công nghiệp sản xuất + N3ớc dùng ch: dịch vụ
công cộng) = 9 + 5 + 3278,4 + 146,76 = 3439,16 m3/ngày.đêm.

Trạm xử lý n3ớc thải sinh h:ạt củ- dự án công suất 4.000 m3/ngày chi- thành 2
trạm xử lý mỗi trạm với công suất xử lý là 2000 m3/ngày h:àn t:àn đảm bả: khả năng xử
lý n3ớc thải phát sinh ch: gi-i đ:ạn nâng công suất.

* Nhu cầu sử dụng hó- chất củ- dự án

STT Tên hNá chất ĐSn vị
Khối l2ợng
(tấn/năm

Xuất xứ

1 Axit Tấn 62,4 Việt N-m
2 Kiềm (S:d-) Tấn 74,88 Việt N-m
3 Dinh d3ỡng (Rỉ mật) Tấn 84,96 Việt N-m
4 P:lym@r Tấn 0,096 Việt N-m
5 PAC Tấn 68,4 Việt N-m
6 J-v@n Tấn 0,24 Việt N-m

Tổng khối l2ợng Tấn/năm 290.976
* Nhu cầu cấp điện ch: gi-i đ:ạn h:ạt động
Nhu cầu sử dụng điện gi-i đ:ạn vận hành tại các lô đất đ3ợc tính t:án nh3 s-u:

Bảng 1.16. Nh3 cầu sử dụng điện củ- dự án ở gi-i đ:ạn vận hành

Stt LNại đất Ký hiệu Diện tích
(m2)

Mật độ
xâ?
dựng
tối đ,

Tầng
c,N
trung
bình

Chỉ tiêu Công suất
(kW)

1
Đất công trình
công cộng 48.920,23
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Stt LNại đất Ký hiệu Diện tích
(m2)

Mật độ
xâ?
dựng
tối đ,

Tầng
c,N
trung
bình

Chỉ tiêu Công suất
(kW)

HCDV1 15293,85 45 5 30 w/m2 1032,33
HCDV2 15.580,27 45 5 30 w/m3 1120,56
HCDV3 18.046,11 45 5 30 w/m3 1658,21

2

Đất xâ? dựng
nhà má? công
nghiệp 1.639.235,83 60 2 250 kW/h- 24664,315

3 Đất cảng 59.417,38
BB1 53.429,63 60 2 50 kW/h- 160,29
BB2 6.041,75 60 2 50 kW/h- 17,77

4
Đất câ? x,nh
công viên 398.769,61 5 1 5 kW/h- 3,4428

5
Đất đầu mối hạ
tầng kỹ thuật 45.850,65 20 1 200 kW/h- 160,00
Tổng 28.816,915

(Nguồn: Công ty cổ phần Shin*c)
Nh3 vậy, tổng nhu cầu sử dụng điện củ- dự án ở gi-i đ:ạn vận hành là

28.816,915kW, đ3ợc lấy từ trạm biến áp hiện có 110/22kV Thép Việt Ý, Thép Việt Nhật
hiện tại và các trạm biến áp tr:ng t3ơng l-i để phù hợp với quy h:ạch củ- ngành điện.
1.3.3. Sản phẩm củ� dự án

Là KCN đ3ợc đầu t3 đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật, phục vụ di dời, đầu
t3, mở rộng sản xuất kinh d:-nh củ- các d:-nh nghiệp nhỏ và vừ-, hợp tác xã, tổ hợp tác,
cơ sở sản xuất hộ gi- đình nhằm khắc phục tình trạng ô nhiễm môi tr3ờng, nguy cơ cháy
nổ tr:ng khu dân c3, phát triển sản xuất, tạ: việc làm ch: ng3ời l-: động, tăng thu ngân
sách ch: đị- ph3ơng.
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1.4. Công nghệ sản xuất, vận hành
1.4.1. Công nghệ sản xuất củ� cơ sở

KCN N-m Cầu Kiền đ3ợc đầu t3 và xây dựng một khu công nghiệp có hệ thống hạ
tầng kỹ thuật đồng bộ, đạt tiêu chuẩn KCN x-nh và hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu đầu t3
phát triển sản xuất công nghiệp, dịch công nghiệp một cách bền vững.

H:ạt động củ- Cơ sở là h:ạt động xây dựng hạ tầng kỹ thuật KCN, s-u đó ch: thuê
lại. Quy trình chi tiết đ3ợc thể hiện d3ới sơ đồ s-u:

Cơ sở triển kh-i gồm 5 b3ớc chính:
B2ớc 1: Chuẩn bị mặt bằng:
- Giải phóng mặt bằng để chuẩn bị s-n nền và mở đ3ờng,
- Tiến hành s-n lấp mặt bằng th@: thiết kế,
- Thi công nền đ3ờng sơ bộ th@: lộ giới tr:ng KCN.
B2ớc 2: Thi công hạ tầng kỹ thuật phần ngầm:
- Tiến hành thi công hạ tầng kỹ thuật phần ngầm đồng bộ với các hạng mục cấp n3ớc

và PCCC, th:át n3ớc, cấp điện, thông tin.
B2ớc 3: Thi công hạ tầng phần nổi
- Tiến hành thi công hạ tầng kỹ thuật phần nổi đồng bộ với các hạng mục nh3: đ3ờng

gi-: thông, trạm biến áp, điện chiếu sáng, cây x-nh, m3ơng n3ớc, hệ thống xử lý n3ớc thải
tập trung...

B2ớc 4: Triển kh,i mốc giới các lô đất, chỉ giới đ2ờng đỏ, chỉ giới xâ? dựng.
- S-u khi h:àn thiện hạ tầng sẽ ch: các đơn vị thuê đất để h:ạt động sản xuất kinh

d:-nh.
- Thực hiện đ: đạc và bàn gi-: mốc giới ch: từng đơn vị thuê đất
B2ớc 5: S,u khi các cS sở sản xuất lấp đầ? KCN, chủ đầu t2 chỉ quản lý vận

hành KCN: Quản lý cơ sở hạ tầng và vận hành hệ thống xử lý n3ớc thải tập trung.
Với đặc thù là Cơ sở kinh d:-nh kết cấu hạ tầng KCN, vì vậy công nghệ sản xuất

củ- Cơ sở liên qu-n đến ngành nghề thu hút đầu t3 sẽ ảnh h3ởng đến h:ạt động thu g:m
và xử lý n3ớc thải củ- KCN.

Hiện tại, Cơ sở đã h:àn thành đợt 1 – gi-i đ:ạn 1, b-: gồm các nhóm ngành:
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+ Nhóm ngành luyện kim, sản xuất và kinh d:-nh thép; sản xuất và kinh d:-nh sản
phẩm cơ khí;

+ Nhóm ngành cơ khí chế tạ:, lắp ráp linh kiện điện, điện tử và bán dẫn, công nghệ
c-:;

+ Nhóm ngành xử lý và tái chế chất thải công nghiệp và CTNH;
+ Nhóm ngành sản xuất đồ nội thất (kim l:ại, gỗ..);
+ Nhóm ngành sản xuất d- giày xuất khẩu, phụ liệu ngành d- giầy;
+ Nhóm ngành sản xuất nhự-, tái chế nhự-;
+ Nhóm ngành gi- công chế biến thực phẩm;
+ Nhóm ngành sản xuất vật liệu xây dựng (bê tông thành phẩm, vật liệu c:mp:sit,

phụ gi- ch: vật liệu xây dựng);
+ Kh: bãi (l3u giữ nhiên liệu và nguyên liệu sản xuất), nhóm ngành kinh d:-nh

cảng hàng h:á, l:gistic;
+ Nhóm ngành xăng dầu;
+ Nhóm ngành sản xuất giấy
Vị trí phân khu sản xuất củ- ngành sản xuất đ3ợc bổ sung là lô CN2, với tổng diện

tích 4,82 h-.
Về thu hút đầu t3 đợt 2 - gi-i đ:ạn 1:
- Đối với các do�nh nghiệp thứ cấp đầu t� vào KCN N�m Cầu Kiền:
+ KCN N-m Cầu Kiền sẽ đặc biệt 3u tiên các dự án đầu t3 có công nghệ sản xuất

hiện đại, không gây ô nhiễm và các dự án thu hút nhiều l-: động, định h3ớng phát triển các
ngành công nghiệp sạch ít gây ô nhiễm môi tr3ờng.

+ Thu hút các ngành nghề đã thu hút đầu t3 và: Đợt 1 - Gi-i đ:ạn 1 củ- KCN đảm
bả: th@: quy định chung về thu hút đầu t3 củ- Thành phố Hải Phòng và quy trình công
nghệ sản xuất đảm bả: th@: quy định pháp luật cũng nh3 quy định củ- KCN.

+ Các ngành sản xuất lắp ráp linh kiện điện tử, gi- công linh kiện kim l:ại CNC,
hàn cắt linh kiện, sơn mạ linh kiện

+ Nhóm ngành kinh d:-nh cảng hàng h:á, kh: bãi và l:gistic.
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Cơ sở hiện có cảng công suất 5.000 DWT d: Công ty CP luyện thép C-: cấp Việt
Nhật quản lý hiện đ-ng tiếp nhận và vận chuyển hàng h:á và xăng dầu.

Xây dựng từng l:ại kh: bãi phù hợp ch: từng mục đích l3u giữ hàng hó-. Quy trình
tiếp nhận và xuất hàng hó- tại kh: bãi, cầu cảng nh3 s-u:

+ Thông bá: kế h:ạch xuất nhập cảng, xuất nhập hàng ch: đơn vị quản lý cảng,
quản lý kh:.

+ Chủ cảng và kh: phản hồi về thời gi-n tiếp nhận hàng h:á tại cảng, vị trí kh: bãi
tiếp nhận hàng h:á.

+ H-i bên thống nhất thời gi-n và ph3ơng án tiếp nhận hàng h:ặc xuất hàng.
+ Chuẩn bị sẵn thiết bị chuyên chở, bốc xếp hàng h:á. Tr:ng tr3ờng hợp tiếp nhận

chất lỏng gồm xăng, dầu có thể sử dụng hệ thống đ3ờng ống lắp đặt riêng để vận chuyển.
+ Xác nhận hàng h:á l3u kh: h:ặc xuất kh:.
- Đối với KCN N�m Cầu Kiền
+ Khu điều hành: văn phòng điều hành, phòng hội thả:, hội nghị.
+ Khu dịch vụ th3ơng mại: siêu thị, nhà tr3ng bày sản phẩm, triển lãm, trung tâm

văn h:á thể th-:,...
+ Khu dịch vụ hỗ trợ: trạm xăng, trạm bả: d3ỡng x@,...

1.5. Biện pháp tổ chức thi công
1.5.1. Biện pháp thi công xây dựng công trình

Quá trình thi công xây dựng dự án b-: gồm: S-n gạt mặt bằng, thi công phần móng,
bê tông cốt thép, quá trình xây dựng cơ bản, h:àn thiện công trình, lắp ráp thiết bị và đi và:
h:ạt động chính thức. Quá trình thi công xây dựng đ3ợc tóm tắt qu- sơ đồ s-u:

Sơ đồ thi công xây dựng tại dự án:

Vận hành
thử nghiệm

Kiểm tr- hồ sơ
thi công và thực
tế hiện tr3ờng

S-n gạt
mặt bằng

Thi công
phần ngầm

Xây dựng
cơ bản

H:àn
thiện

Lắp ráp
thiết bị

Bụi, khí thải, tiếng ồn, chất thải rắn, n3ớc thải

Tiếng ồn, chất thải rắn,
n3ớc thải, mùi hôi

Vận hành
chính thức
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Hình 1.11. Quy trình thi công xây dựng
- Mô tả quá trình thi công:
-. Kiểm tr- hồ sơ thi công và thực tế hiện tr3ờng
Tr3ớc khi thi công xây dựng, đơn vị thi công và chủ dự án cần nghiên cứu kỹ hồ sơ

thiết kế, yêu cầu kỹ thuật đặt r-. Những vấn đề phát sinh tr:ng quá trình thi công xây dựng,
nếu có vấn đề kỹ thuật phát sinh cần có sự bàn bạc, thống nhất củ- chủ dự án tr3ớc khi tiến
hành xây dựng.

b. S-n gạt mặt bằng, thi công phần móng
Những khu vực đị- hình nhô c-: sẽ đ3ợc thực hiện đà: và s-n gạt cục bộ, khu vực

đị- hình trũng sẽ đ3ợc đắp thêm. S-: ch: tạ: r- đị- hình bằng phẳng để thực hiện dự án,
đáp ứng nhu cầu đị- hình độ dốc th:át n3ớc vừ- tạ: vùng trũng xây dựng khu xử lý n3ớc
thải. Với tổng khối l3ợng đất đà: đắp kh:ảng 154,88 h-.

L3ợng đất đ3ợc đà: lên sẽ sử dụng để s-n lấp những khu vực có đị- hình trũng và
đôn nền dự án. Việc s-n lấp chỉ thực hiện tại chỗ, không có sự vận chuyển đất, cát từ nơi
khác đến h:ặc ng3ợc lại.

Biện pháp thi công s-n nền dùng cơ giới ở nơi có khối l3ợng tập trung, những nơi
khối l3ợng không tập trung sẽ kết hợp giữ- thủ công và cơ giới.

c. Gi-i đ:ạn xây dựng cơ bản
Gi-i đ:ạn xây dựng cơ bản b-: gồm các h:ạt động nh3: Xây t3ờng, lợp mái, làm

đ3ờng gi-: thông nội bộ…
Cùng với gi-i đ:ạn xây dựng cơ bản sẽ có các h:ạt động nh3 phối trộn nguyên vật

liệu, đóng thá: cốt ph- và cắt, kết nối các chi tiết kim l:ại… Các l:ại nguyên vật liệu xây
dựng sử dụng tr:ng gi-i đ:ạn này gồm xi măng, cát, gạch, đá, sắt thép… đ3ợc thu mu- từ
các cơ sở cung cấp vật liệu xây dựng trên đị- bàn, vận chuyển đến công tr3ờng bằng x@ ô
tô trọng tải 16 tấn.

Thi công mặt đ3ờng: Các lớp cấp phối đá dăm phải đ3ợc trộn tr3ớc ở bãi và đ3ợc
kiểm tr- thành phần hạt đảm bả: tiêu chuẩn th@: qui định hiện hành, vận chuyển đến công
trình, đổ th@: lớp và đầm chặt th@: quy định.
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Biện pháp thi công đ3ờng gi-: thông dùng cơ giới ở nơi có khối l3ợng tập trung,
những nơi khối l3ợng không tập trung sẽ kết hợp giữ- thủ công và cơ giới. Máy thi công
gồm lu rung; ô tô, máy đầm.

Thi công hệ thống th:át n3ớc: Hệ thống th:át n3ớc m3-, n3ớc thải có thể thi công
cùng với nền đ3ờng th@: thiết kế đ3ợc duyệt.

Thi công Xây dựng trạm biến áp 110Kv, Xây dựng trạm xử lý n3ớc sạch công suất
15.000 m3/ngđ, Xây dựng trạm xử lý n3ớc thải công suất 2000 m3/ngđ.

Các hạng mục khác: Thi công trung tâm th3ơng mại, nhà làm việc chuyên gi-.
d. Quá trình h:àn thiện công trình
Quá trình này b-: gồm lắp ráp, xây dựng hệ thống cấp th:át n3ớc, hệ thống cấp

điện, hệ thống cà: phân, hệ thống xử lý n3ớc thải. Thực hiện thu g:m các chất thải, quét
dọn, vệ sinh mặt bằng. Tr:ng gi-i đ:ạn này chất thải phát sinh r- nhiều. S-u khi đã h:àn
tất công trình thi công, chủ dự án sẽ tiến hành lắp đặt tr-ng thiết bị, vận chuyển lợn thịt và
đ3- tr-ng trại đi và: h:ạt động chăn nuôi chính thức.
1.5.2. Khối l�ợng thi công các hạng mục củ� dự án

Bảng 1.17. Khối l3ợng thi công 3ớc tính củ- các hạng mục công trình
STT Các hạng mục ĐSn vị tính Khối l2ợng
1 Diện tích đà: nền m2 47.214,96
2 Diện tích đắp nền m2 49.677,34
3 Khối l3ợng đà: nền m3 158956,7
4 Khối l3ợng đắp nền m3 144903,74
5 Chênh lệch đà: đắp m3 -437,41

Vật liệu đất đắp công trình củ- dự án đ3ợc tận dụng triệt để từ nguồn đất s-n gạt và
đất đà: từ các công trình tr:ng dự án. D: đó không phải mu- đất đắp từ các khu vực khác.
1.6. Tiến độ, tổng mức đâu t2, tổ chức quản lý và thực hiện Dự án
1.6.1. Tiến độ thực hiện dự án

Th@: kế h:ạch đầu t3, tiến độ triển kh-i củ- dự án dự kiến nh3 s-u:
- Đã h:àn thành đầu t3 xây dựng t:àn bộ kết cấu hạ tầng đợt 1 – gi-i đ:ạn I:

108,59h-.
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- Đợt 2 – Gi-i đ:ạn I:
Để đảm hiệu quả củ- dự án, phân chi- gi-i đ:ạn thực hiện dự án là rất cần thiết

giúp ch: nhà đầu t3 có thể đầu t3 và phát triển dự án một cách hợp lý và hiệu quả nhất.
Bảng 1.18. Tiến độ thực hiện dự án

TT Gi,i đNạn Nội dung công việc Thời gi,n thực hiện
1 Chuẩn bị Lập lại bá: cá: ĐTM Năm 2025

2 Đền bù
GPMB

Tiến hành chi trả tiền đền bù ch: các
hộ dân bị thu hồi đất thực hiện dự án

Năm 2024-2025 (hiện đ-ng
đ3ợc triển kh-i)

3 Thi công xây
dựng

S-n nền

Năm 2024-2025

Nhà máy n3ớc sạch với công suất
15.000m3/ngày.đêm
Trạm xử lý n3ớc thải công suất 2000
m3/ngày.đêm
Trạm biến áp 110 KV

4 H:ạt động Ch: các đơn vị thứ cấp thuê đất

Từ năm 2022 (h:àn thiện
hạ tầng kỹ thuật tới đâu sẽ
thực hiện ch: tới đó và dự
kiến đ3- t:àn bộ Dự án đi
và: h:ạt động từ cuối năm
2025).

Bảng 1.19. Tiến độ thực hiện dự án chi tiết thể hiện trên bảng thời gi-n

STT
TÊN
CÔNG
VIỆC

Thời gi,n thi công và số nhân lực thực hiện

2022 2023 2024 2025

1
Công tác
đền bù,
GPMB

2 S-n lấp

3 Trạm xử lý
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n3ớc thải

4 Nhà máy
n3ớc sạch

5 Trạm biến
áp

(Nguồn: Công ty cổ phần Shin*c)
1.6.2. Tổng mức đầu t�

Tổng mức đầu t3 điều chỉnh gồm: Chi phí xây dựng, chi phí bồi th3ờng giải phóng
mặt bằng, chi phí t3 vấn đầu t3 xây dựng, chi phí khác và dự phòng chi.

-) Chi phí xây dựng b-: gồm: chi phí xây dựng các công trình, hạng mục công trình;
chi phí xây dựng công trình tạm, công trình phụ trợ phục vụ thi công; chi phí nhà tạm tại
hiện tr3ờng để ở và điều hành thi công.

b) Chi phí quản lý dự án: b-: gồm các chi phí để tổ chức thực hiện các công việc
quản lý dự án từ khi lập dự án đến khi h:àn thành, nghiệm thu bàn gi-: đ3- công trình và:
kh-i thác sử dụng.

c) Chi phí t3 vấn đầu t3 xây dựng b-: gồm:
- Chi phí lập quy h:ạch, thẩm định quy h:ạch
- Chi phí khả: sát xây dựng;
- Chi phí lập dự án đầu t3 xây dựng công trình
- Chi phí thẩm tr- tính hiệu quả, tính khả thi củ- dự án đầu t3
- Chi phí lập bá: cá: đánh giá tác động môi tr3ờng.
- Chi phí thiết kế xây dựng công trình;
- Chi phí thẩm tr- thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự t:án xây dựng công

trình;
- Chi phí lập hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời thầu và chi phí phân tích đánh giá hồ sơ đề

xuất, hồ sơ dự thầu để lự- chọn nhà thầu t3 vấn, nhà thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết
bị;

- Chi phí thực hiện các công việc t3 vấn khác.
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d) Chi phí khác là các chi phí cần thiết không thuộc chi phí xây dựng; chi phí quản
lý dự án và chi phí t3 vấn đầu t3 xây dựng nói trên, b-: gồm:

- Chi phí bả: hiểm công trình;
- Chi phí kiểm t:án;
- Các kh:ản phí và lệ phí th@: quy định;
Một số chi phí khác: Một số chi phí khác củ- dự án nếu ch3- có quy định h:ặc ch3-

tính đ3ợc ng-y thì đ3ợc tạm tính để đ3- và: tổng mức đầu t3..
@) Chi phí dự phòng b-: gồm: Chi phí dự phòng ch: khối l3ợng công việc phát sinh

và chi phí dự phòng ch: yếu tố tr3ợt giá tr:ng thời gi-n thực hiện dự án.
1.6.3. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án

Các công tác quản lý và th@: dõi thực hiện dự án đ3ợc tiến hành th@: các quy định
củ- Nhà n3ớc về Quản lý đầu t3 xây dựng Khu công nghiệp N-m Cầu Kiền tr:ng quá trình
thực hiện dự án gi-i đ:ạn xây dựng kết cấu hạ tầng d3ới sự quản lý trực tiếp củ- b-n quản
lý dự án thuộc Chủ đầu t3 là Công ty Cổ phần SHIN�C.

D3ới đây là sơ đồ cơ cấu tổ chức củ- công ty:
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Hình 1.12. Sơ đồ tổ chức cơ cấu củ- công ty

BAN KIỂM SuÁT

PHÒNG
KINH DuANH

PHÒNG
TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

Bộ phận
Tổ chức NS- ĐNàn

thể

Bộ phận
Hành Chính- Tạp vụ

Bộ phận
Kế tNán tổng hợp

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG Q�ẢN TRỊ

TỔNG GIÁM ĐỐC

Bộ phận
Quản lý qu? hNạch

Bộ phận
CS sở hạ tầng

Bộ phận
Đền bù GPMB

PHÒNG
KẾ TuÁN TÀI CHÍNH

Bộ phận/ Đội
BảN vệ ANTT - Đội

PCCC

Bộ phận
Kế tNán th,nh

tNán…

Bộ phận
Kế tNánTSCĐ, thủ quỹ…

Bộ phận
Kinh dN,nh-CSKH

Bộ phận
Dự án đầu t2 XD

Bộ phận
Môi tr2ờng

PHÒNG
QLQH- ĐẦ� T� XD

PHÒNG
Q�ẢN LÝ ĐẤT ĐAI

Bộ phận
Dự án đầu t2 (Kinh

dN,nh)

Bộ phận
Trung tâm sáng tạN

TTMT

Bộ phận
Đất đ,i

BAN QLDAĐTBộ phận
Tìm kiếm ĐTPTDA
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Hiện tại, công ty gồm 50 công nhân viên phụ trách quản lý thực hiện dự án tr:ng
đó có các nhân viên phụ trách kỹ thuật và quản lý môi tr3ờng nh3 s-u:

Bảng 1.20. D-nh sách nhân sự quản lý môi tr3ờng
TT Họ và tên Chức d,nh Bằng cấp Nhiệmvụ

1 Phạm Hồng Điệp Tổng Giám đốc Thạc sĩ Chỉ đạ: công tác tuân
thủ luật BVMT

2 Nguyễn Anh Minh Phó Tổng Giám
đốc

Thạc sĩ/ Kỹ
s3

Quản lý kinh d:-nh,
kỹ thuật, môi tr3ờng

3 Bùi Thị L:-n Tr3ởng phòng Tổ
chức – Hành chính

Kỹ s3/ cử
nhân

Quản lý nhân sự, hành
chính, môi tr3ờng

4 H:àng Thị L:-n NV Kỹ thuật Kỹ s3 Phụ trách kỹ thuật

5 Phạm Hồng Phát Tr3ởng bộ phận
MT Cử nhân Phụ trách môi tr3ờng

6 Vũ Thị L-n Nhi Nhân viên Môi
tr3ờng Kỹ s3 Bộ phận Môi tr3ờng

7 Phạm Viết Ngọc
Khả

Nhân viên Môi
tr3ờng Cử nhân Bộ phận Môi tr3ờng

8 Phạm Thị Ph3ơng
Th-nh

Kh:- học môi
tr3ờng Cử nhân Vận hành th@: dõi Hệ

thống XLNT
S-u khi xây dựng KCN N-m Cầu Kiền đợt 3, 3ớc tính số l3ợng công nhân viên

vận hành cần 250 ng3ời. Công ty sẽ tuyển dụng nhân viên phù hợp với yêu cầu công
việc và có chế độ ch: công nhân viên th@: đúng quy định củ- pháp luật.

Cán bộ phụ trách môi tr3ờng tr:ng khu công nghiệp đ3ợc đà: tạ: bài bản, có
kiến thức, chuyên môn sâu về môi tr3ờng. Công nhân vận hành trạm xử lý n3ớc thải
phải đ3ợc đà: tạ: về quy trình vận hành và bá: cá: ch: cán bộ môi tr3ờng phụ trách.

* Trách nhiệm quản lý vận hành dự án
Công ty Cổ phần Shin@c là đơn vị chủ đầu t3 hạ tầng. D: đó, khi đ3- dự án đi và:

vận hành, thì Công ty Cổ phần Shin@c sẽ là đơn vị chịu trách nhiệm quản lý và vận hành
dự án. Tr:ng tr3ờng hợp Công ty Cổ phần Shin@c thuê lại đơn vị vận hành dự án thì
trách nhiệm chính thuộc về bên đơn vị đ3ợc thuê để vận hành dự án, Công ty Cổ phần
Shin@c sẽ phối hợp và giám sát cùng quản lý vận hành dự án với bên đơn vị đ3ợc thuê
vận hành dự án. Trách nhiệm cụ thể nh3 s-u:

- Chịu trách nhiệm vận hành và quản lý trạm XLNT tập trung củ- CCN
- Chịu trách nhiệm về chăm sóc cây x-nh, PCCC ch: t:àn CCN.
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- Chịu trách nhiệm về h:ạt động xả thải củ- CCN r- ng:ài môi tr3ờng
- Thu hút đầu t3, đấu nối hạ tầng và quản lý đơn vị đầu t3 thứ cấp khi và: đầu t3

tại CCN.
* Kinh phí vận hành công trình bả: vệ môi tr3ờng củ- dự án
Kinh phí vận hành công trình BVMT củ- dự án nằm tr:ng phí duy tu hạ tầng củ-

CCN gồm việc duy tu, bả: d3ỡng những hạng mục tr:ng khu d: sử dụng lâu ngày xuống
cấp nh3 hệ thống th:át n3ớc, đ3ờng sá, cây x-nh, hệ thống chiếu sáng công cộng, thuê
bả: vệ khu công cộng, phòng cháy chữ- cháy, hệ thống cấp n3ớc…

Chủ đầu t3 sẽ thu phí sử dụng hạ tầng CCN với nhà đầu t3 thứ cấp thuê lại đất
và sử dụng hạ tầng tr:ng CCN, thỏ- thuận đ3ợc thống nhất bằng văn bản, hợp đồng th@:
pháp luật về dân sự.
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CH�#NG 2. ĐIỀ� KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ HIỆN TRẠNG
MÔI TR�ỜNG KH� VỰC THỰ HIỆN DỰ ÁN

2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội
2.1.1. Điều kiện tự nhiên
2.1.1.1. Vị trí đị- lý

Hải Phòng là một thành phố v@n biển thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng, là một
tr:ng sáu thành phố trực thuộc trung 3ơng củ- Việt N-m. Đây là thành phố lớn thứ 3
Việt N-m và là một thành phố cảng qu-n trọng, trung tâm công nghiệp, cảng biển, đồng
thời cũng là trung tâm kinh tế, văn hó-, y tế, giá: dục, kh:- học, th3ơng mại và công
nghệ thuộc Vùng duyên hải Bắc Bộ củ- Việt N-m. Hải Phòng hiện là đô thị l:ại I, là
thành phố trung tâm cấp vùng và cấp quốc gi-. Vị trí đị- lý: Phí- bắc giáp tỉnh Quảng
Ninh, Phí- tây giáp tỉnh Hải D3ơng, Phí- n-m giáp tỉnh Thái Bình, Phí- đông giáp Vịnh
Bắc Bộ thuộc Biển Đông. Thành phố Hải Phòng cách huyện đả: Bạch L:ng Vĩ (Ng:ại
thành Hải Phòng) kh:ảng 70km, cách Hà Nội 106 km về phí- đông đông n-m th@: Quốc
lộ 5.

Thành phố Thủy Nguyên nằm ở cử- ngõ phí- Bắc củ- thành phố Hải Phòng, nằm
cách trung tâm thành phố kh:ảng 13km, có vị trí đị- lý:

- Phí- đông giáp thị xã Quảng �ên, tỉnh Quảng Ninh
- Phí- tây giáp thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải D3ơng
- Phí- n-m giáp quận Hải An, quận Hồng Bàng và quận Ngô Quyền
- Phí- bắc giáp thành phố �ông Bí và thành phố Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.
Khu vực dự án hiện đã thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng trên tổng diện tích t:àn

KCNN-mCầu Kiền là 263 h- và trải dài trên đị- bàn 3 ph3ờng: ph3ờng Lê Hồng Ph:ng,
ph3ờng H:àng Lâm, ph3ờng Thiên H3ơng có đị- hình t3ơng đối bằng phẳng chủ yếu
là vùng đất sản xuất nông nghiêp và hồ đầm có độ c-: bình quân nh3 s-u:

- Đất c-nh tác có c-: độ bình quân: 2,6 – 3,2m
- Đất thổ c3 có c-: độ bình quân lớn hơn: 3,5m (C-: độ hải đồ)
R-nh giới tiếp giáp khu vực dự án nh3 s-u:
- Phí- Bắc giáp Quốc lộ 10 và dân c3 hiện trạng ph3ờng Lê Hồng Ph:ng.
- Phí- N-m giáp cụm công nghiệp đóng tàu sông Cấm.
- Phí- Đông giáp khu dân c3.
- Phí- Tây giáp sông Cấm.

https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BA%A3ng_Ninh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BA%A3ng_Y%C3%AAn
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BA%A3i_D%C6%B0%C6%A1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kinh_M%C3%B4n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%B4_Quy%E1%BB%81n_(qu%E1%BA%ADn)
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%93ng_B%C3%A0ng_(qu%E1%BA%ADn)
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BA%A3i_An
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BA%A3ng_Ninh
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%B4ng_Tri%E1%BB%81u
https://vi.wikipedia.org/wiki/U%C3%B4ng_B%C3%AD
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Hình 2.1. Hình ảnh mô phỏng Khu công nghiệp
2.1.1.2. Điều kiện đị- chất

Năm 2006, chủ đầu t3 đã phối hợp với Công ty T3 vấn Thiết kế công trình xây
dựng Hải Phòng để khả: sát đị- chất tại khu vực xây dựng KCN N-m Cầu Kiền .Khu
vực dự án nằm tr:ng vùng đồng bằng v@n biển, có đị- chất bồi tích đệ tứ gồm trên từ 1m
đến 2m là lớp sét dẻ: mềm, d3ới là các lớp á sét bã: h:à dẻ: mềm đến dẻ: chảy, có chỗ
là bùn, lớp d3ới là đất. Đặc điểm các lớp đất ở khu vực dự án th@: thứ tự từ trên xuống
d3ới nh3 s-u:

- Lớp đất lỏng mặt ruộng (D): nằm trên cùng, đất có màu xám đ@n, lẫn hữu cơ,
bề dày mỗi lớp th-y đổi từ 0,5 đến 0,9 m, có chỗ >1,0m.

- Lớp đất 1: bùn, sét, nằm d3ới lớp bùn mặt ruộng, thành phần củ- lớp b-: gồm
chủ yếu là hạt sét, hạt bụi. tr:ng đất chứ- nhiều hợp chất hữu cơ kém phân huỷ, kết quả
khả: sát ch: thấy lớp này xuất hiện tại các lỗ kh:-n, mặt lớp xuất hiện ở độ sâu từ 0,5
đến 0,9m, đáy lớp kết thúc ở độ sâu phân bố và bề dày củ- mỗi lớp biến đổi mạnh.

- Lớp đất 2: sét dẻ: chảy, nằm d3ới lớp 1, đất có màu nâu vàng, trạng thái dẻ:
chảy, mặt lớp xuất hiện ở độ sâu từ 4,2m đến 4,5m, đáy lớp kết thúc ở độ sâu 6,5m đến
7,3m, bề dày trung bình lớp đạt 2,55m.

- Lớp đất 3: bùn sét ph-, nằm d3ới lớp đất sét dẻ: chảy 2, đất có màu xám đ@n,
lẫn vỏ sò d:n, trạng thái chảy, mặt lớp xuất hiện ở độ sâu từ 0,5m đến 11,8m, đáy lớp
kết thúc ở độ sâu từ 7,5m đến 14,2m, bề dày trung bình 2,5m.
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- Lớp đất 4: sét dẻ: chảy màu xám nâu, xám ghi, trạng thái dẻ: chảy, tr:ng đất
lẫn nhiều kết hạch màu vàng nhạt, mặt lớp xuất hiện ở độ c-: sâu từ 7,5m đến 14,2m
tr:ng phạm vi kh:-n hố kh:-n khả: sát là 20m.

Một số đặc tr3ng cơ lý củ- các lớp đất, đá đ3ợc thể hiện tr:ng bảng 2.1:
Bảng 2.1. Một số đặc tr3ng cơ lý củ- các lớp đất

TT Lớp đất

Dung
trọng
tự
nhiên
(g/cm3)

Dung
trọng
khô
(g/cm3)

Giới
hạn
chả?
(%)

Giới
hạn
dẻN
(%)

Hệ số
nén

(cm2/kg)

Góc
m,
sát
(độ)

Lực kết
dính

(kg/cm2)

1
Lớp bùn
lỏng mặt
ruộng

1,68 1,11 46,4 23,3 0,111 4,32 0,041

2 Lớp bùn
sét 1,68 1,11 46,4 23,3 0,111 4,32 0,041

3 Lớp sét
dẻ: chảy 1,71 1,16 49,0 24,2 0,092 6,02 0,053

4 Lớp bùn
sét ph- 1,77 1,29 35,3 21,5 0,091 6,29 0,049

5 Lớp sét
dẻ: chảy 1,72 1,19 46,3 24,1 0,095 6,43 0,053

(Nguồn: Công ty T� vấn Thiết kế công trình xây dựng Hải Phòng, T4/2006)
Nh3 vậy đị- tầng đất tại khu vực khả: sát b-: gồm chủ yếu là lớp đất yếu, phân

bố không đều, đị- tầng biến đổi mạnh. D: đó khi tính t:án thiết kế cần l3u ý tính lún
mạnh và thời gi-n nén lún ké: dài củ- các lớp đất yếu phí- trên.

• Đị- chất thuỷ văn
Mực n3ớc d3ới đất ở khu vực dự án đ3ợc phát hiện và đ: đạc tr:ng quá trình

kh:-n và s-u khi kết thúc hố kh:-n (tháng 4/2006). Các hố kh:-n gặp n3ớc d3ới đất là
ở d3ới ruộng. Độ sâu n3ớc d3ới đất th-y đổi từ 0,1m đến 0,9m. N3ớc tồn tại chủ yếu
tr:ng lớp đất 2, mức độ chứ- n3ớc kém. Kết quả phân tích h:á học n3ớc d3ới đất (bảng
2.2) th@: tiêu chuẩn TCVN 3994-1985 ch: thấy n3ớc d3ới đất có mức độ ăn mòn đối
với bê tông.
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Bảng 2.2. Kết quả phân tích h:á học mẫu n3ớc
TT Các chỉ tiêu phân tích ĐSn vị Kết quả
1 Độ đục FT� 60,00
2 pH - 6,59
3 Tổng độ cứng dH: 3,36
4 Độ cứng tạm thời dH: 2,80
5 Độ cứng vĩnh cửu dH: 0,56
6 Tổng độ kiềm m�q/l 1,000
7 Độ kiềm m@thyl:r-ng@ m�q/l 1,000
8 Tổng các chất kh:áng mg/l 121,45
9 Axit C-cb:nic tự d: – C�2 TD mg/l 26,40
10 Axit C-cb:nic ăn mòn – C�2AM mg/l 23,60

11 Độ :xy h:á (KMn�4 – 10’ ở
100:C) mg/l�2 2,56

(Nguồn: Công ty T� vấn Thiết kế công trình xây dựng Hải Phòng, T4/2006)
2.1.1.3. Điều kiện về khí hậu, khí t3ợng

Khu vực Dự án nằm tr:ng vùng khí hậu nhiệt đới ẩm, gió mù- với mù- đông
lạnh, khô hạn và mù- hạ nóng ẩm, m3- nhiều từ tháng 4 đến tháng 10; mù- đông khô
lạnh từ tháng 11 năm tr3ớc đến tháng 3 năm s-u. Quá trình l-n truyền, phát tán và chuyển
h:á các chất tr:ng môi tr3ờng không khí phụ thuộc và: các yếu tố khí t3ợng, b-: gồm:
Nhiệt độ không khí; Độ ẩm không khí; L3ợng m3-; Độ bền vững khí quyển. D3ới đây
là tóm tắt về đặc điểm củ- các yếu tố khí t3ợng khu vực Dự án dự- trên các số liệu qu-n
trắc liên tục nhiều năm (2014 ÷ 2023) củ- trạm Khí t3ợng Phù Liễn – Kiến An, Hải
Phòng gần khu vực Dự án.

-) Nhiệt độ
Nhiệt độ không khí càng c-: thì tốc độ l-n truyền và chuyển hó- các chất ô nhiễm

tr:ng môi tr3ờng càng lớn.
Tại khu vực dự án nhiệt độ trung bình năm từ 2014 đến 2023 d-: động tr:ng

kh:ảng 23,5 - 24,70C, t3ơng đ3ơng với tiêu chuẩn khí hậu nhiệt đới. Nhiệt độ trung bình
tháng thấp nhất là 15,70C (tháng 2 năm 2016), tháng c-: nhất là 30,10C (tháng 7 năm
2020). Năm 2014 nhiệt độ trung bình thấp nhất tr:ng 11 năm trở lại đây. Nhiệt độ trung
bình các tháng từ năm 2014 đến năm 2024 đ: tại Hải phòng đ3ợc thể hiện tại bảng 2.3
d3ới đây.
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Bảng 2.3. Nhiệt độ trung bình tháng tr:ng các năm 2014 – 2023
Năm

Tháng
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 16,9 17,3 16,2 19,0 17,1 17,2 19,0 17,5 17,2 20
2 16,1 18,5 15,7 18,8 16,4 20,9 19,2 18,0 18,8 22,5
3 19,1 21,4 18,9 20,8 20,9 21,4 22,0 20,0 21 23,8
4 24,2 24 23,8 23,5 22,8 25,6 21,4 23,0 23,2 21,2
5 27,5 28,9 27,1 26,5 27,7 26,6 28,1 27,0 28,3 24,3
6 29,1 29,7 29,2 28,9 29,2 29,5 29,9 29,5 29,8 30
7 28,6 28,9 28,9 28,0 28,1 29,3 30,1 29,5 30 28,5
8 27,7 28,6 28,2 28,2 27,7 28,0 27,7 28,5 28 27,9
9 28 27,2 27,7 28,1 27,0 27,8 27,9 28,5 27,6 28,4
10 25,9 25,6 26,5 24,6 24,8 25,4 23,8 26,5 26,8 25,7
11 22,3 23,6 22,2 21,2 23,0 22,2 22,5 23 22 23,6
12 16,7 17,6 20,2 17,2 18,8 18,9 17,5 19,5 20 20,5

Trung
bình 23,5 24,3 23,7 23,7 23,6 24,4 24,1 24,2 24,4 24,7

Nguồn: Trung tâm Qu�n trắc KTTV – Tổng cục KTTV (số liệu tại Trạm khí t�ợng Phù
Liễn)

b) Độ ẩm
Độ ẩm không khí là tác nhân gây ảnh h3ởng trức tiếp đến sự phát tán, l-n truyền

các chất ô nhiễm, hó- hợp với S�2, N�x,... tạ: thành -xít. Độ ẩm không khí trung bình
năm từ 2014 đến 2023 ở khu vực dự án là d-: động từ 86,2% đến 90,2%. Tuy nhiên có
những thời điểm độ ẩm thấp trung bình tháng chỉ kh:ảng 75-77% chủ yếu và: 12 tr:ng
năm. Năm 2023 độ ẩm không khí trung bình tháng d-: động từ 82% đến 98%.

Độ ẩm trung bình các tháng tại khu vực dự án từ năm 2014 đến năm 2023 đ3ợc
thể hiện tr:ng bảng s-u:

Bảng 2.4. Độ ẩm trung bình tháng tr:ng các năm 2014-2023
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Năm

Tháng
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 80 81 92 90 85 93 90 82 91 86
2 87 86 81 85 82 96 90 89 94 88
3 97 93 92 93 89 96 94 94 97 92
4 93 86 94 89 90 95 91 94 93 98
5 87 86 89 88 90 92 88 91 86 90
6 86 84 87 89 84 91 85 85 85 92
7 88 81 89 90 88 87 85 87 86 88
8 89 86 90 91 94 92 91 90 94 92
9 86 91 89 91 91 85 90 90 87 88
10 79 83 85 87 87 88 84 88 86 85
11 87 89 88 86 88 86 84 79 79 83
12 75 89 81 80 93 81 83 77 75 82

Trung
bình 86,2 86,3 88,1 88,3 88,4 90,2 87,9 87,2 87,8 88,7

Nguồn: Trung tâm Qu�n trắc KTTV – Tổng cục KTTV (số liệu tại Trạm khí t�ợng Phù
Liễn)

c) Nắng và bức xạ
Tổng số giờ nắng tr:ng năm từ 2011 đến 2020 d-: động tr:ng kh:ảng 1306,5

giờ đến 1573,8 giờ. Tr:ng 10 năm trở lại đây tổng số giờ nắng tháng lớn nhất ghi nhận
là 253,5 giờ (tháng 6 năm 2020), tháng nhỏ nhất là 4,2 giờ (tháng 1 năm 2012).

Tổng số giờ nắng các tháng tại khu vực dự án từ năm 2011 đến năm 2020 đ3ợc
thể hiện tr:ng bảng s-u:

Bảng 2.5. Số giờ nắng trung bình tháng tại khu vực dự án
Đơn vị tính: giờ

Năm

Tháng
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 137,7 120,3 48,6 78,1 37,7 35,4 67,4 38,6 54,9 42,7
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Năm

Tháng
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

2 31,9 23,2 100,7 101,1 37,0 65,2 74,1 50,2 72,3 65,2
3 9,6 23,8 29,2 28,6 95,8 33,7 43,6 40,7 64,1 82,8
4 20,9 129,9 55 93,5 81,7 96,2 57,4 90,2 90,4 84,7
5 198,3 219,6 152,3 174,0 247,0 133,9 183,8 140,8 201,7 167,2
6 170,1 225,2 231,7 147,7 186,3 187,1 253,5 208,2 198,2 230,1
7 159,8 152,9 185,3 128,1 142,9 174,0 252,6 245,7 234,8 232,6
8 136,5 202 143,9 127,9 133,8 142,1 150,3 135,2 126,3 133,9
9 206,1 136,6 143 159,6 158,4 212,1 137,7 201,4 140,9 158,2
10 155 172,3 173,3 126,1 165,5 153,3 105,3 172,5 119,9 153,6
11 106,5 109,1 112,5 62,4 153,8 147,7 129,3 145,6 137,7 156,7
12 93,7 58,9 124,5 79,4 99,4 144,9 92,0 90,3 120,6 99,5
Tổng
năm 1426,1 1573,8 1500,0 1306,5 1539,3 1525,6 1547,0 1559,4 1543,8 1522,5

Nguồn: Trung tâm Qu�n trắc KTTV – Tổng cục KTTV (số liệu tại Trạm khí
t�ợng Phù Liễn)

d) Vận tốc gió, h3ớng gió, tần suất gió
Gió là yếu tố khí t3ợng cơ bản nhất có ảnh h3ởng đến sự l-n truyền các chất ô

nhiễm tr:ng không khí và làm xá: trộn các chất ô nhiễm tr:ng n3ớc. Tốc độ gió càng
lớn thì chất ô nhiễm tr:ng không khí l-n tỏ- càng x- nguồn ô nhiễm và nồng độ các chất
ô nhiễm càng đ3ợc ph- l:ãng bởi không khí sạch. Ng3ợc lại, khi tốc độ gió càng nhỏ
h:ặc khi không có gió thì chất ô nhiễm sẽ b-: trùm xuống mặt đất ng-y cạnh chân các
nguồn thải, làm ch: nồng độ các chất ô nhiễm tr:ng không khí xung qu-nh nguồn thải
đạt giá trị lớn nhất. H3ớng gió th-y đổi làm ch: mức độ ô nhiễm cũng sẽ th-y đổi th@:

H3ớng gió, tần suất h3ớng gió và tốc độ gió đ: đ3ợc thống kê dự- trên số liệu
qu-n trắc tại trạm Phù Liễn (Hải Phòng), th@: đó: H3ớng gió chủ yếu tr:ng năm là h3ớng
Bắc từ tháng 10 năm tr3ớc đến tháng 3 năm s-u, h3ớng Đông Bắc từ tháng 12 năm tr3ớc
đến tháng 3 năm s-u; gió Đông từ tháng 3 đến tháng 6, gió Đông N-m từ tháng 5 đến
tháng 7.

- Mù- m3- (ké: dài từ tháng 5 đến tháng 10) h3ớng gió chủ đạ: là h3ớng Tây
N-m, tốc độ gió kh:ảng từ 0,9 – 1,2 m/s.
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- Mù- khô (ké: dài từ tháng 11 đến tháng 4 năm s-u) h3ớng gió chủ đạ: là
h3ớng Đông Bắc, tốc độ gió kh:ảng từ 1,1 – 1,5 m/s

Đây là yếu tố ảnh h3ởng lớn đến sự l-n tỏ- củ- bụi, tiếng ồn và các chất khí độc
hại r- môi tr3ờng xung qu-nh. Có 2 yếu tố củ- gió ảnh h3ởng trực tiếp:

- H3ớng gió: H3ớng gió tr:ng năm biến đổi th@: mù- củ- các h:àn l3u.
Từ tháng 11 đến tháng 3 h3ớng gió thịnh hành là gió Bắc và Đông Bắc.
Từ tháng 4 đến tháng 10 h3ớng gió thịnh hành là gió N-m và Đông N-m.
Từ tháng 7 đến tháng 9 th3ờng có bã: cấp 7-10, đột xuất có bã: cấp 12.

Bảng 2.6. Tần suất h3ớng gió tr:ng năm th@: các h3ớng ở khu vực Hải Phòng
H2ớng

Tháng
Lặng Bắc Đông

Bắc Đông Đông
N,m N,m Tâ?

N,m Tâ? Tâ?
Bắc

1 12,4 20,3 28,1 15,6 21,8 8,9 1 1,9 14
2 10,6 11,1 22,8 14,8 32,1 14 1,8 0,7 5,3
3 15 7,8 18,4 17,4 41,3 16,4 1,1 1 5,6
4 8,8 6,3 12,6 12,1 47,5 25,1 1,4 1,1 5,1
5 9,6 5,7 7,9 7,5 49,9 34,4 2,7 1,7 4,6
6 7,6 6 7,9 5,7 40 39,5 5,4 2,5 5,4
7 9,1 8,5 10,4 10 39,9 30,1 5,8 3,7 6,5
8 14,1 12,4 13,3 8,6 26,9 21,7 6 6,3 14,7
9 10 20,1 19,7 8,8 26,9 16,6 1,9 2,9 13,1
10 8,2 32,4 27,8 8,6 22,4 8,4 1,2 1,9 13,1
11 6,2 24,7 30,4 13,1 22,6 7,7 0,9 1,7 12,7
12 8,5 30 33,5 11 18,6 6,4 1,5 1,7 12,8

- Tốc độ gió: Đây là yếu tố ảnh h3ởng đến l-n truyền, phạm vi ảnh h3ởng củ-
bụi, khí, khí độc...; Tốc độ gió trung bình ở Hải phòng từ kh:ảng 2,1 m/s, tốc độ gió Tây
và Đông nhỏ nhất. Tốc độ gió qu-n trắc đ3ợc từ năm 2014 đến năm 2023 là 20m/s (tháng
10 năm 2012). Tốc độ gió lớn nhất qu-n trắc đ3ợc là 40m/s.

@) L3ợng m3-
M3- có tác dụng làm sạch môi tr3ờng không khí và ph- l:ãng chất thải lỏng,

giảm nồng độ ô nhiễm. L3ợng m3- càng lớn thì mức độ ô nhiễm càng giảm. Vì vậy, và:
mù- m3- mức độ ô nhiễm thấp hơn mù- khô.
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- Mù- m3- : ké: dài từ tháng 5 đến tháng 10, chiếm kh:ảng 80 - 90% tổng l3ợng
m3- trung bình tr:ng năm, t3ơng đ3ơng từ 1500 đến 1575mm. L3ợng m3- lớn nhất
năm và: các tháng 7 và 8 tr:ng năm. M3- lớn xuất hiện khi triều kém tạ: nên khả năng
xói lở bởi bên sông và tập trung phù s- th3ợng nguồn về rất lớn.

- Mù- khô: từ tháng 11 đến tháng 4 năm s-u, trung bình mỗi tháng có 8 - 10 ngày
có m3-, nh3ng chủ yếu m3- nhỏ, m3- phùn nên tổng l3ợng m3- cả mù- chỉ đạt 200 -
250mm. L3ợng m3- thấp nhất và: các tháng 11, 12, 1 tr:ng năm.

Tổng l3ợng m3- năm từ 2014 đến 2023 d-: động tr:ng kh:ảng 1190mm đến
2038,2mm. Tổng L3ợng m3- trung bình tr:ng 10 năm gần nhất là 1595 mm. L3ợng
m3- tháng lớn nhất ghi nhận là 747,8 mm (tháng 7 năm 2018), l3ợng m3- tháng nhỏ
nhất 0 mm (tháng 1 năm 2014).

Tổng l3ợng m3- các tháng tại khu vực dự án từ năm 2014 đến năm 2023 đ3ợc
thể hiện tr:ng bảng s-u:

Bảng 2.7. Tổng l3ợng m3- tháng tr:ng các năm 2014-2023

Năm

Tháng
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 0,0 33,7 179,0 28,7 22,3 18,6 82,8 128,1 22,2 55,6

2 17,7 39,3 7,6 25,7 8,6 18,9 19,3 5,5 45,2 22,4

3 79,9 34,1 24,0 46,7 27,3 22,3 76,5 27,9 19,8 30,2

4 64,6 25,4 175,1 36,1 74,1 155,5 30,9 121,7 89,7 78,9

5 69,6 85,5 125,3 169,9 194,4 105,5 113,9 277,5 102,6 127,2

6 116,3 165,0 344,9 281,6 77,0 204,8 184,3 94,0 120,5 165,3

7 257,8 109,5 383,0 262,2 747,8 217,2 60,3 283,9 92,6 101,6

8 247,9 571,9 374,7 412,4 476,9 365,9 544,7 450,3 487,9 403,7

9 221,5 380,9 334,2 305,5 258,1 70,7 158,3 294,3 134,5 90,8

10 43,9 42,8 45,4 353,6 62,4 98,3 259,0 53,0 108,9 82,6

11 49,1 58,6 43,6 12,6 50,4 64,6 33,3 9,2 35,8 42,7

12 21,7 44,6 1,4 28,8 44,5 1,6 4,1 0,6 3,9 10,8
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Tổng
năm 1190 1591,3 2038,2 1963,8 2043,8 1343,9 1567,4 1746,0 1263,6 1211,8

Nguồn: Trung tâm Qu�n trắc KTTV – Tổng cục KTTV (số liệu tại Trạm khí t�ợng Phù
Liễn)

g) Các hiện t3ợng thời tiết bất th3ờng
Bã:: Thành phố Hải Phòng là khu vực chịu ảnh h3ởng lớn củ- bã: và áp thấp

nhiệt đới. Bã: th3ờng đến sớm từ tháng 5 đến tháng 10 (chủ yếu là b- tháng 7, 8, 9) và
có c3ờng độ mạnh, nhất là vùng đả: và v@n biển, gây r- nhiều m3- lớn và tốc độ gió từ
20 - 40m/s. Khi bã: xảy r- th3ờng có gió x:áy giật mạnh kèm th@: m3- lớn làm ảnh
h3ởng tới đời sống ng3ời dân, sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, các công trình
đê điều, các đ3ờng dây tải điện, thông tin liên lạc và gây ách tắc gi-: thông.

Tần suất củ- bã: tr:ng năm th3ờng không phân bố đều tr:ng các tháng. Tháng
12 là thời gi-n th3ờng không có bã:, tháng 1 đến tháng 5 chiếm 2,5% tháng 7 đến tháng
9 tần suất lớn nhất đạt 35 – 36%. Hải Phòng nằm tr:ng khu vực có tần suất bã: đổ bộ
trực tiếp lớn nhất củ- cả n3ớc (28%). Hằng năm khu vực chịu ảnh h3ởng trực tiếp 1 –
2 cơn bã: và chịu ảnh h3ởng gián tiếp củ- 3 – 4 cơn. Gió bã: th3ờng ở cấp 9 – 10, có
khi lên cấp 12 h:ặc trên cấp 12, kèm th@: bã: là m3- lớn, l3ợng m3- tr:ng bã: chiếm
tới 25 – 30% tổng l3ợng m3- cả mù- m3-.

Bã: �-gi (bã: số 3 năm 2024) đã đổ bộ và: Hải Phòng ngày 7/9, gây thiệt hại
nặng nề về ng3ời và tài sản. Tại đả: Bạch L:ng Vĩ có gió mạnh cấp 13, giật cấp 15; tại
Phủ Liễn gió mạnh cấp 11, giật cấp 15; Cát Hải (gió mạnh cấp 11, giật cấp 14; Đông
Xuyên (Tiên Lãng) gió mạnh cấp 10, giật cấp 12, Hòn Dấu cấp 9, giật cấp 12. L3ợng
m3- tính từ 19h ngày 06/9 đến 19h ngày 07/9 phổ biến từ 120 - 180 mm, có nơi trên
200mm. Vùng biển ng:ài khơi Hải Phòng (b-: gồm Bạch L:ng Vĩ) sóng biển c-: 6,0
- 8,0 m, Từ tr3- 07/9, vùng v@n biển Hải Phòng (Cát Bà, Đồ Sơn, Hòn Dấu) sóng biển
c-: 2,0-3,5m. Bã: �-gi làm hơn 100.000 nhà ở bị h3 hại; 94 công trình quốc phòng, -n
ninh bị h3 hại; 575 điểm tr3ờng bị h3 hại; 467 cơ sở y tế bị ảnh h3ởng; 895 công trình
văn hó-, di tích lịch sử văn hó- bị h3 hại. Bã: làm hơn 25.000h- diện tích lú- bị h3 hại;
hơn 3.000h- diện tích h:- màu, r-u màu bị h3 hại; hơn 3.300h- diện tích rừng bị h3 hại;
hơn 82.000 cây x-nh đô thị bị gãy đổ; hơn 4.600h- diện tích nuôi trồng thủy sản bị ảnh
h3ởng; hơn 3.200 cột điện bị gãy đổ; 70 trạm biến thế bị h3 hại; hơn 30.000 công trình
nhà x3ởng, xí nghiệp, công trình công nghiệp bị h3 hại; hơn 1.200 công trình trụ sở cơ
qu-n bị h3 hại; 213 chợ, trung tâm th3ơng mại bị h3 hại...Tổng thiệt hại d: bã: �-gi
gây r- tại Hải Phòng (quy r- tiền) đ3ợc thống kê 3ớc gần 12.000 tỷ đồng.

Tuy bã: xuất hiện không th3ờng xuyên nh3ơng năng l3ợng lớn gấp nhiều lần
các quá trình động lực khác. Tr:ng thời gi-n bã: có thể phá hủy, xó- đi t:àn bộ các đạng
đị- hình bờ biển đã tồn tại tr3ớc đó và làm xuất hiện những dạng đị- hình mới. Quá trình
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đổ bộ củ- bã: và: bờ biển th3ờng làm ch: mực n3ớc biển dâng c-: gây nên quá trình
phá hủy bờ, đ@ dọ- các hệ thống đê và các công trình v@n biển.

Th@: số liệu thống kê và tính t:án ch: thấy khi bã: đổ bộ và: vùng v@n bờ Bắc
Bộ, mực n3ớc biển dâng tối đ- c-: tới 2,8m. Tuy nhiên, độ c-: n3ớc dân d: bã: không
thể hiện đồng đều trên mọi đ:ạn bờ biển mà phụ thuộc và: nhiều yếu tố, tr:ng đó chủ
yếu là đị- hình bờ biển.

Bảng 2.8. Bảng thống kê các cơn bã: gần đây ảnh h3ởng đến Hải Phòng

Năm Ngà?/tháng
đổ bộ

Tên bãN hNặc áp
thấp nhiệt đới Đị, điểm đổ bộ

Cấp gió
(cấp gió
giật)

2010 17/7 C:ns:n (Bã: số 1) Quảng Ninh – N-m Định 9 (10 – 11)
2011 30/9 N@s-t (Bã: số 5) Quảng Ninh – Ninh Bình 10

2012 26 – 28/10 Sơn Tinh (Bã: số
8)

Hải Phòng – Quảng Ninh –
Các tỉnh N-m đồng bằng Bắc

Bộ

10 – 11
(12)

2013
23 – 24/6 B@binc- (Bã: số 2) Quảng Ninh – Hải Phòng 9 – 10

11/11 H-iy-n (Bã: số 14) Quảng Ninh – Hải Phòng 10 – 11
(12)

2014 16 – 17/9 K-lm-@gi (Bã: số
3) Hải Phòng – Quảng Ninh 10 – 11

(12)
2015 24/6 Kujir- (Bã: số 1) Quảng Ninh – Hải Phòng 10 – 12

2016 19/8 Mirin-@ (Bã: số 1) Hải Phòng – Thái Bình 8 – 9 (10 –
12)

2017 20 – 23/9 D:ksuri (Bã: số
10) Quảng Ninh – Hải Phòng 6 – 7 (9)

2018 17/7 Sơn Tinh (Bã: số
3) Hải Phòng – Nghệ An 8 – 9 (10)

2019 04/7 Mun (Bã: số 2) Hải Phòng – N-m Định 8 – 9

2020
1/8 Sinl-ku (Bã: số 2) Th-nh Hó- – Nghệ An 6 – 7
12/10 N-ngk- (Bã: số 7) Quảng Ninh – Hải Phòng 8 – 9

2021 10/10 Li:nR:ck (Bã: số
7) Hải Phòng – N-m Định 6 – 8

2022 25/8 M--:n (Bã: số 3) Quảng Ninh – Hải Phòng 6 – 7
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Năm Ngà?/tháng
đổ bộ

Tên bãN hNặc áp
thấp nhiệt đới Đị, điểm đổ bộ

Cấp gió
(cấp gió
giật)

2023 18/7 T-lim (Bã: số 1) Quảng Ninh – Hải Phòng 9 - 10

2024 7/9 �-gi (Bã: số 3)
Hải Phòng – Quảng Ninh –
Các tỉnh đồng bằng sông

Hồng

10 - 11 (14
- 15)

Giông lốc: Hàng năm ở khu vực Hải Phòng có kh:ảng hơn 40 ngày giông và tập
trung và: mù- m3- (từ tháng 4 đến tháng 6), giông th3ờng xuất hiện và: chiều tối và
sáng sớm. Khi có giông l3ợng m3- tr:ng 1 - 2 giờ có thể lên tới 180 - 200mm. Khi giông
phát triển mạnh có thể có gió x:áy với vận tốc rất lớn lên tới 10 - 20m/s (gió lốc) tr:ng
kh:ảng 5 - 10 phút. Ng:ài r- tr:ng các quá trình các dòng khí bốc nh-nh lên c-:, dễ có
hiện t3ợng n3ớc bị hó- băng d: đ:ạn nhiệt mạnh gây nên m3- đá ở một số khu vực.

h) N3ớc biển dâng
Mực n3ớc biển dâng đã và đ-ng gây ngập lụt trên diện rộng, nhiễm mặn nguồn

n3ớc, ảnh h3ởng lớn đến sản xuất nông nghiệp, gây rủi r: đối với công nghiệp và các
hệ thống kinh tế-xã hội tr:ng t3ơng l-i. Số liệu qu-n trắc tại các trạm hải văn v@n biển
Việt N-m ch: thấy, tốc độ dâng lên củ- mực n3ớc biển trung bình hiện n-y là 3mm/năm,
t3ơng đ3ơng với tốc độ tăng trung bình trên thế giới. Tr:ng 50 năm qu-, mực n3ớc biển
tại Trạm Hải văn Hòn Dấu tăng lên kh:ảng 20cm.

Th@: kịch bản biến đổi khí hậu và n3ớc biển dâng d: Bộ Tài Nguyên và Môi
Tr3ờng lập năm 2020 thì vùng biển Hải Phòng thuộc vùng I (vùng biển từ Móng Cái –
Hòn Dấu). Mực n3ớc biển dâng th@: kịch bản phát thải đ3ợc khuyến cá: áp dụng ch:
cả n3ớc là th@: kịch bản RCP4.5. Mực n3ớc biển dâng cụ thể nh3 s-u:

Bảng 2.9. Bảng mực n3ớc biển dâng th@: kịch bản RCP4.5

Khu vực
Các mốc thời gi,n củ, thế kỷ 21

2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100
T:àn dài
v@n biển
VN

13
(8÷18)

17
(10÷25)

22
(14÷32)

28
(17÷40)

34
(20÷48)

40
(24÷57)

46
(28÷66)

53
(32÷76)

Móng
Cái –

Hòn Dấu

12
(7÷17)

17
(10÷23)

22
(14÷30)

28
(17÷39)

34
(21÷47)

40
(25÷576)

46
(29÷66)

52
(33÷75)

Th@: kịch bản trên thì khu vực dự án dự kiến sẽ bị ảnh h3ởng bởi biến đổi khí
hậu và n3ớc biển sẽ dâng lên kh:ảng 22cm (đến năm 2050) và 52cm (đến năm 2100).
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2.1.1.4. Điều kiện thủy văn, hải văn
Th@: bá: cá: củ- Trung tâm khí t3ợng thuỷ văn quốc gi- – Đài Khí t3ởng Thuỷ

văn khu vực Đông Bắc thống kê và nghiên cứu: Khu vực thành phố Thuỷ Nguyên dự án
chịu ảnh h3ởng chính củ- chế độ thủy văn sông Cấm. Sông Cấm là nơi tiếp nhâṇ n3ớc
m3- chảy tràn và n3ớc thải s-u xử lý từ khu vực dự án. Đặc điểm chế độ thuỷ văn củ-
các sông nh3 s-u :

• Chế độ thuỷ văn sông Cấm
Sông Cấm là đ:ạn sông cuối củ- sông Kinh Môn, là nhánh chính củ- sông Thái

Bình, rộng 500-600m, sâu 6-8m, chỗ sâu nhất (Cống Mỹ) là 24m. L3u l3ợng n3ớc chảy
r- biển lớn nhất là 1860m3/s, nhỏ nhất là 178m3/s. L3u l3ợng chảy từ biển và: d: n3ớc
triều lên lớn nhất là 1140m3/s và nhỏ nhất là 7m3/s. Bình quân hàng năm sông Cấm đổ
r- biển từ 10-15 triệu m3 n3ớc và kh:ảng 2 triệu tấn phù s-. Mực n3ớc sông c-: nhất là
3-4m, thấp nhất là 0,2-0,3m và th-y đổi hàng giờ th@: chu kỳ củ- thuỷ triều với biên độ
d-: động 2,5-3,5m. Độ mặn củ- sông Cấm th-y đổi th@: kh:ảng cách tới cử- sông và
thuỷ triều, ảnh h3ởng củ- độ mặn sông Cấm có thể và: sâu tới 30km từ biển. Độ mặn
trung bình củ- sông Cấm là 8,01‰.

Bùn cát lơ lửng vùng cử- sông th-y đổi th@: khu vực và th@: mù-. Về mù- m3-
độ đục trung bình ở các trạm th-y đổi tr:ng kh:ảng 53 – 215 g/m3, độ đục cực đại đạt
tới 700 – 964 g/m3 trên luồng Cử- Cấm. Mù- khô, độ đục trung bình biến đổi tr:ng
kh:ảng 42 – 94 g/m3, cực đại đạt 252 – 860 g/m3 tập trung ở vùng cử- sông phí- ng:ài
d: ảnh h3ởng khuấy đục đáy củ- sóng và dòng triều. Tháng 8 th3ờng có tổng l3ợng bùn
cát lớn nhất, chiếm từ 35 - 40% tổng l3ợng bùn cát tr:ng năm, l3ợng bùn cát nhỏ nhất
th3ờng là và: tháng 3 chỉ từ 0,5 - 1% tổng l3ợng bùn cát cả năm.

• Thuỷ triều và mực n�ớc
Chế độ thuỷ triều m-ng đặc điểm chung củ- thuỷ triều Vịnh Bắc Bộ. Khu vực

Hải Phòng là một tr:ng những nơi chịu ảnh h3ởng rất mạnh củ- thuỷ triều. Th@: tài liệu
qu-n trắc ở trạm Khí t3ợng thuỷ văn Hòn Dấu năm 2005 ch: thấy, thuỷ triều ở đây thuộc
l:ại nhật triều đều, biên độ cực đại gần 4km nh3ng th3ờng chậm ph- hơn ở Hòn Dấu từ
20-30 phút d: ảnh h3ởng điều kiện đị- hình khu vực. Thuỷ triều khu vực m-ng tính nhật
triều đều điển hình với hầu hết số ngày tr:ng tháng là nhật triều. Mỗi tháng có 2 kỳ n3ớc
c3ờng, mỗi kỳ 11-13 ngày, biên độ d-: động 2,6-3,6m, x@n kẽ là 2 kỳ n3ớc kém, mỗi
kỳ 3-4 ngày có biên độ 0,5-1,0m. Tr:ng năm, biên độ triều lớn và: các tháng 6, 7 và 11,
12; nhỏ và: tháng 3, 4 và 8, 9 (bảng 2-11).

Mực n3ớc phụ thuộc nhiều và: chế độ triều và mù-, mực n3ớc và: mù- m3-
th3ờng c-: hơn mù- khô d: ảnh h3ởng củ- lũ. Kết quả thống kê số liệu qu-n trắc mực
n3ớc nhiều năm tại trạm Hòn Dấu ch: thấy:

- Mực n3ớc trung bình nhiều năm : 1,90m
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- Mực biển c-: nhất : 4,21m (tháng 10 năm 1995)
- Mực biển thấp nhất : -0,03m (tháng 1 năm 1991)
- Độ lớn triều lớn nhất : 3,94m.

• Sóng
Sóng ở vùng biển Hải Phòng có h3ớng chính tập trung là Đông, Đông N-m và

N-m. Độ c-: sóng th-y đổi th@: mù-, tuỳ thuộc và: h3ớng gió và c3ờng độ gió thổi.
Trong thời kỳ mù� đông (tháng XII – III): Ng:ài khơi các h3ớng sóng thịnh hành

là Đông Bắc (61%), Đông (15%) và v@n bờ là Đông (34%), Đông N-m (22%), Đông
bắc (11%) với độ c-: sóng trung bình 1,2m ở ng:ài khơi, 0,8m ở v@n bờ; độ c-:
sóng cực đại có thể tới 6m ở ng:ài khơi và 3,5 m ở v@n bờ.

Trong thời kỳ mù� hè (tháng VI- IX): các h3ớng sóng thịnh hành ng:ài khơi là
N-m, Đông N-m, Đông với tần suất tổng cộng d-: động từ 40 – 75%, tr:ng đó h3ớng
sóng N-m chiếm tần suất c-: nhất (37%); ng3ợc lại vùng v@n bờ h3ớng sóng chính là
Đông N-m với tần suất chiếm trung bình 24%. Độ c-: sóng trung bình ng:ài khơi 1,2
– 1,4m và v@n bờ 1,0-1,2m; Độ c-: lớn nhất ng:ài khơi 7,0-9,0m và v@n bờ 4.

Tr:ng các tháng chuyển tiếp (tháng 4,10) sóng h3ớng Đông và Đông N-m chiếm
3u thế, tần suất 25-32%, độ c-: trung bình 0,75m. Những yếu tố cơ bản củ- sóng tại khu
vực dự án đ3ợc thể hiện tr:ng bảng 2-13.

• Dòng chảy
Chế độ dòng chảy tr:ng khu vực vừ- chịu ảnh h3ởng củ- hệ thống h:àn l3u Vịnh

Bắc Bộ, vừ- m-ng những đặc tr3ng riêng củ- vùng biển kín v@n bờ. D: đặc điểm đị-
hình và hình thái đ3ờng bờ rất phức tạp, gồm nhiều vịnh nhỏ và cử- sông, phân bố độ
sâu rất khác nh-u đã làm ch: hệ thống dòng chảy tr:ng khu vực biến đổi mạnh và khác
nh-u ng-y cả tr:ng một vùng n3ớc nhỏ. Dòng chảy v@n bờ chủ yếu d: dòng triều, dòng
chảy gió th-y đổi th@: mù-. Và: mù- gió Tây N-m dòng chảy h3ớng Đông Bắc có vận
tốc trung bình 10-20cm/s. Và: mù- gió Đông Bắc, dòng chảy h3ớng Tây N-m đạt vận
tốc trung bình 5-10cm/s.

Khu vực dự án chịu ảnh h3ởng củ- dòng chảy mù- nên có độ đục c-: và: mù-
Hè d: dòng n3ớc đục h3ớng Tây N-m từ Đồ Sơn lên. Vùng v@n bờ Cát Hải, dòng triều
lên đến Gi- Lộc rẽ thành 2 nhánh chảy về Bến Gót ở bên phải và H:àng Châu ở bên trái
với tốc độ cực đại 90cm/s. Dòng triều xuống h3ớng ng3ợc lại. Tại các cử- triều lớn,
dòng chảy triều là thành phần cơ bản củ- dòng chảy tổng hợp, có h3ớng thuận nghịch.
ở vùng bờ ngầm, tốc độ dòng chảy trung bình 10-30cm/s, cực đại 90cm/s khi chảy lên
và 120cm/s khi chảy xuống trên các lạch ngầm. Tại các luồng lạch phí- tr:ng cử- sông,
tốc độ dòng khi chảy lên đạt trung bình 20-30cm/s, cực đại 150cm/s và khi chảy xuống
đạt trung bình 30-50cm/s, cực đại 180cm/s.
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2.1.2. Điều kiện tinh tế - xã hội
2.1.2.1. Điều kiện kinh tế - xã hội thành phố Thủy Nguyên

Khu vực triển kh-i dự án gi-i đ:ạn 2 nằm trên đị- bàn hành chính củ- 3 ph3ờng
b-: gồm: ph3ờng Lê Hồng Ph:ng, ph3ờng H:àng Lâm, ph3ờng Thiên H3ơng, thành
phố Thủy Nguyên, Hải Phòng.

Thành phố Thủy Nguyên đ3ợc thành lập tại Nghị quyết số 1232/NQ-
�BTVQH15 (có hiệu lực từ 1/1/2025), Ủy b-n Th3ờng vụ Quốc hội quyết nghị thành
lập thành phố Thủy Nguyên, Hải Phòng với 17 ph3ờng và 4 xã.

Thành phố Thủy Nguyên là 1 thành phố lớn nằm ở cử- ngõ phí- Bắc thành phố
Hải Phòng. Tr:ng những năm gần đây, huyện có những b3ớc chuyển dịch kinh tế th@:
h3ớng phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp-xây dựng và dịch vụ.

Thành phố có hơn 20 nhà máy, xí nghiệp, hàng trăm cơ sở sản xuất - kinh d:-nh,
công ty trách nhiệm hữu hạn h:ạt động đã tạ: lập môi tr3ờng sản xuất - kinh d:-nh sôi
động, tăng nh-nh giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng. Cùng với những thành tựu đạt
đ3ợc, thành phố Thuỷ Nguyên còn đón nhận nhiều dự án lớn đ-ng đ3ợc đầu t3 trên đị-
bàn nh3: tuyến Quốc lộ 10 từ Bến Kiền, Đá Bạc s-ng Quảng Ninh; nhà máy nhiệt điện
600 MW; Nhà máy Xi măng Hải Phòng; mở rộng Công ty Công nghiệp Tàu thuỷ N-m
Triệu, thực hiện dự án KCN N-m Cầu Kiền gi-i đ:ạn 2... Đồng thời, có nhiều công trình
kiến trúc lịch sử nh3: đền thờ Trần Quốc Bả:, đình Kiền Bái, đình Đồng Lý… cùng
nhiều di tích vừ- là thắng cảnh, vừ- có giá trị lịch sử nh3: h-ng Vu-, h-ng L3ơng, di tích
Bạch Đằng Gi-ng… tạ: điều kiện thuận lợi phát triển du lịch, th3ơng mại và dịch vụ.

Bên cạnh đó, phát huy lợi thế củ- vùng v@n đô giáp hải cảng, Thủy Nguyên có
điều kiện phát triển du lịch, th3ơng mại và dịch vụ với nhiều thắng cảnh đẹp nh3: hồ
Sông Giá, h-ng L3ơng, h-ng Vu-, khu vực núi Tràng Kênh... và nhiều công trình kiến
trúc độc đá:, đền thờ, miếu mạ: đã đ3ợc Nhà n3ớc công nhận và xếp hạng cùng với
những lễ hội truyền thống độc đá:, đậm đà bản sắc dân tộc.

Hiện n-y, Trung tâm hành chính, chính trị mới củ- TP. Hải Phòng đã cơ bản h:àn
thành, dự kiến các cơ qu-n thuộc Thành ủy, Hội đồng nhân dân, �BND TP, các Sở, b-n,
ngành và cơ qu-n, đơn vị trực thuộc, Trung tâm dịch vụ hành chính công TP sẽ chuyển
về Trung tâm hành chính mới tại khu vực Bắc sông Cấm, thành phố Thủy Nguyên và:
đầu năm 2025.

Với những tiềm năng, lợi thế sẵn có củ- Thủy Nguyên nêu trên, cùng với việc
Trung tâm hành chính củ- TP. Hải Phòng sẽ chuyển về đị- bàn thành phố và: đầu năm
2025 sẽ tạ: r- động lực thúc đẩy m-ng tính chất đột phá để Thủy Nguyên sớm h:àn
thiện, v3ơn lên là hạt nhân thúc đẩy Hải Phòng trở thành trung tâm kinh tế lớn, động lực
phát triển củ- cả n3ớc, là TP hiện đại, có vị thế tr:ng khu vực.
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Đây cũng là cơ hội, tiền đề tốt để thành phố Thủy Nguyên tiếp tục kh-i thác tiềm
năng, phấn đấu đầu t3 xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, t3ơng xứng là khu đô thị
mới gắn với trung tâm hành chính, chính trị mới củ- TP. Hải Phòng; trung tâm công
nghiệp, th3ơng mại, dịch vụ, tài chính, du lịch văn hó- và giải trí, y tế, giá: dục, trung
tâm nghề cá vùng Duyên hải Bắc Bộ và là cử- ngõ công nghiệp củ- TP. Hải Phòng.
,) Kinh tế

Tổng giá trị sản xuất các ngành 6 tháng đầu năm 2024 thực hiện 29.283 tỷ đồng,
đạt 52,3% kế h:ạch, tăng 16,7% s: với cùng kỳ năm 2023. Tr:ng đó: nhóm công nghiệp
- xây dựng tăng 18%; dịch vụ tăng 17,4%; nông – lâm - thủy sản tăng 0,9%.

Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản
Tr:ng 6 tháng đầu năm 2024, giá trị sản xuất �ớc 1.660 tỷ đồng, đạt 51,9% kế

h:ạch, tăng 0,9% s: với cùng kỳ, tr:ng đó:
+ Giá trị sản xuất ngành trồng trọt 3ớc đạt 436,242 tỷ đồng, đạt 63,1% kế h:ạch

năm, giảm 2% s: với cùng kỳ. Diện tích gi@: cấy vụ Xuân năm 2024 3ớc 4.233h-, bằng
95,5% s: với cùng kỳ; năng suất 3ớc 70,52 tạ/h-; sản l3ợng 3ớc đạt 29.853 tấn, bằng
95,6% s: với cùng kỳ. 6 tháng, đã cấp 1.290,92 kg thuốc diệt chuột; 86,3 kg thuốc trừ
rầy bả: vệ sản xuất nông nghiệp.

+ Giá trị sản xuất ngành chăn nuôi 3ớc đạt 346,071 tỷ đồng, tăng 1,4% s: với
cùng kỳ. Tổng đàn lợn là 21.773 c:n, tăng 7,5% s: với cùng kỳ; đàn trâu bò 1.705 c:n,
giảm 3,4% s: với cùng kỳ; tổng đàn gi- cầm 1,068 triệu c:n, giảm 6,4% s: với cùng
kỳ. Sản l3ợng thịt hơi đạt 6.824 tấn, tăng 6,1% s: với cùng kỳ. Tổ chức 10 lớp tập huấn
các biện pháp phòng, chống bệnh vật nuôi, kiến thức An t:àn thực phẩm tr:ng lĩnh vực
nông nghiệp (trên 700 l3ợt ng3ời th-m gi-).

+ Tổng giá trị sản xuất ngành thủy sản 3ớc đạt 845,660 tỷ đồng, tăng 2,3% s: với
cùng kỳ; tổng sản l3ợng đạt 36.041 tấn, tăng 0,2% s: với cùng kỳ; tr:ng đó: Diện tích
nuôi trồng đạt 1.392 h-, giảm 3,3% s: với cùng kỳ; sản l3ợng đạt 3.327 tấn, giảm 0,3%
s: với cùng kỳ. Sản l3ợng kh-i thác 3ớc đạt 32.714 tấn, tăng 0,3% s: với cùng kỳ. Th@:
số liệu quản lý củ- 6 tháng, t:àn huyện có 486 tàu cá đã đ3ợc đăng ký trên hệ thống quản
lý tàu cá quốc gi-. Về kết quả rà s:át số l3ợng tàu cá "3 không": Có 62 tàu cá (trong đó,
An L� 41 tàu, T�m H�ng 08 tàu, Lập Lễ 06 tàu, N�m Triệu Gi�ng (tr�ớc đây là xã Phả
Lễ) 05 tàu, D�ơng Qu�n (tr�ớc đây là xã Tân D�ơng 01 tàu, Ngũ Lão 01 tàu). Xử phạt
01 tàu cá (số tiền là 17.500.000 đồng) về hành vi sản xuất, kinh d:-nh thực phẩm không
có Giấy chứng nhận đủ điều kiện An t:àn thực phẩm.

Giá trị sản xuất công nghiệp – xây dựng
Tr:ng 6 tháng đầu năm 2024, Giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng: �ớc

18.098 tỷ đồng, đạt 53,6% kế h:ạch, tăng 18% s: với cùng kỳ, tr:ng đó: Nhóm ngành
công nghiệp thực hiện 8.800 tỷ đồng; nhóm ngành xây dựng thực hiện 9.298 tỷ đồng.
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Tổ chức lấy ý kiến 07 sở, ngành để h:àn thiện Đồ án quy h:ạch Cụm công nghiệp làng
nghề cơ khí và đúc Thủy Nguyên.

Giá trị ngành dịch vụ
Tr:ng 6 tháng đầu năm 2024, Giá trị sản xuất th�ơng mại - dịch vụ: �ớc 9.523,8

tỷ đồng, đạt 50,2% kế h:ạch, tăng 17,4% s: với cùng kỳ; tr:ng đó: Tổng mức bán lẻ
hàng hó- thực hiện 9.064 tỷ đồng (giá hiện hành), đạt 50% kế h:ạch; D:-nh thu dịch
vụ ăn uống và l3u trú thực hiện 1.485,8 tỷ đồng, đạt 50% kế h:ạch. Thực hiện lập
ph3ơng án, quy h:ạch chợ Trịnh Xá. Triển kh-i Kế h:ạch thực hiện Đề án phát triển du
lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới đến năm 2030. Số l3ợt ng3ời đến các
điểm du lịch, di tích tr:ng 6 tháng đạt gần 730.000 l3ợt.
b) Xã hội

- Thực hiện tuyên truyền chà: mừng các ngày lễ lớn, dịp tết Nguyên đán với
9.100 l3ợt hồng kỳ; 25.000 l3ợt cờ Tổ quốc/cờ Đảng; 477 l3ợt băng rôn; 350 l3ợt đàn
tr-nh, p-n:; 570 l3ợt cờ ph3ớn, cờ chuối;... Tổ chức 227 buổi h:ạt động văn hó-, văn
nghệ trên đị- bàn huyện (đạt 81% kế h:ạch năm); tiêu biểu: Ch3ơng trình nghệ thuật và
bắn phá: h:- Chà: Xuân mới; Lễ hội hát cấp huyện Đúm, Lễ hội kỷ niệm 486 nămNgày
mất Trạng nguyên Lê Ích Mộc. Th-m dự và đạt giải Xuất sắc ph:ng trà: tại Hội diễn
C- - Mú- - Nhạc thành phố.

Phối hợp tổ chức tốt Lễ hội H:- ph3ợng đỏ tại Khu Đô thị Bắc sông Cấm; Giải
đu- thuyền R:wing, C-n:@ing Vô địch trẻ �19, �23 và vô địch Đông N-mÁ năm 2024.
Tổ chức tốt Ngày chạy �lympic vì sức kh:ẻ t:àn dân và giải Việt dã, Giải bóng chuyền
hơi - ké: c: năm 2024. Cử lực l3ợng th-m gi- và đạt Giải Nhì tại Giải đu- thuyền Rồng
huyện Cát Hải mở rộng - Cúp bá: Hải Phòng và Cuộc thi mú- rồng truyền thống quốc
tế Th-nh Tú N-m Ninh (Trung Quốc); đạt 12 huy ch3ơng tại Giải Thể hình Sp:rt
Physiqu@. Tổ chức Hội nghị biểu d3ơng Gi- đình văn hó- năm 2023; các lớp tập huấn
hè: Bơi lội, võ T-@kw:nd:, Cờ vu-, Cầu lông, Bóng đá…

- Thực hiện kh:-nh vùng cắm mốc tọ- độ bả: vệ di tích h-ng Huyện Ủy (Công
-n) thuộc Cụm di tích Trại Sơn. H3ớng dẫn h:àn thiện hồ sơ tu bổ, tôn tạ: đề nghị công
trợ kinh phí th@: Nghị quyết số 82/NQ-HĐND tại các xã Mỹ Đồng, Minh Tân. Kiểm tr-
11 bến tắm tự phát, cơ sở kinh d:-nh dịch vụ bể bơi; 12 điểm di tích và tổ chức lễ hội.

- Thực hiện 1.550 tin, 416 ch3ơng trình phát th-nh, 523 tin phóng sự truyền hình.
Đăng tải 320 tin, bài trên Cổng Thông tin điện tử huyện; 350 tin trên F-np-g@ Cổng
Thông tin điện tử huyện.

- Tổ chức thành công Lễ hội kh-i bút đầu Xuân 2024 và Chung kết Hội thi viết
th3 pháp bằng chữ Quốc ngữ lần thứ 2. Th-m gi- Hội thi Giá: viên chủ nhiệm lớp giỏi
cấp thành phố (kết quả có 08/08 giáo viên đ�ợc công nhận cấp thành phố). Thành lập
và bồi d3ỡng đội tuyển học sinh giỏi thành phố cấp THCS (kết quả có 140/153 học sinh
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th�m gi� đạt giải, trong đó có 15 giải Nhất, 59 giải Nhì). Th-m gi- Hội khỏ@ phù đổng
t:àn quốc (kết quả đến thời điểm hiện tại có 28 huy ch�ơng, trong đó có 10 huy ch�ơng
vàng). H:àn thành ch3ơng trình năm học 2023-2024 và bình xét, đánh giá thi đu- tr:ng
các tr3ờng học. Kết quả thi và: lớp 10 THPT với tổng điểm trung bình đạt 36,2 điểm
(c�o hơn 2,6 điểm so với năm 2023). Phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024
-n t:àn, đúng quy chế.

- Tổ chức các đ:àn kiểm tr- liên ngành ATTP đối với 10 B-n Chỉ đạ: ATTP cấp
xã; 31 cơ sở sản xuất, kinh d:-nh; 05 chợ dân sinh,…; xử phạt hành chính 04 cơ sở vi
phạm quy định về ATTP, số tiền 26 triệu đồng; gi-: �BND các xã: Thủy Đ3ờng, An
L3 xử phạt th@: thẩm quyền đối với 03 cơ sở. Kiểm tr- xử phạt 01 tổ chức (Công ty
TNHH n�ớc sạch Trần Nguyễn) về cung cấp n3ớc sinh h:ạt không đảm bả: quy chuẩn
kỹ thuật. Tổ chức 11 lớp tập huấn kiến thức về ATTP (675 ng3ời th-m dự) ch: 10 xã về
đích nông thôn mới nâng c-:, kiểu mẫu năm 2024; tập huấn Phần mềm quản lý ATTP
ch: 37 trạm y tế. Thẩm định và cấp 12 Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về ATTP;
ký 13 Giấy c-m kết đảm bả: ATTP ch: các cá nhân th-m gi- h:ạt động kinh d:-nh, chế
biến và cung cấp thực phẩm. Kiểm tr- 38 cơ sở hành nghề y, d3ợc t3 nhân. Phối hợp với
Sở � tế thẩm định và cấp Giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc và Giấy
chứng nhận đủ điều kiện kinh d:-nh d3ợc ch: 26 cơ sở; kiểm tr- hậu kiểm 05 cơ sở tiêm
chủng vắc xin dịch vụ. Thực hiện Chiến dịch truyền thông, t3 vấn chuyên đề về chăm
sóc sức khỏ@ sinh sản, kế h:ạch hó- gi- đình và nâng c-: chất l3ợng dân số tại 27 xã,
thị trấn; tổ chức Đợt 1 Ngày hội hiến máu huyện năm 2024; tiếp nhận đ3ợc 900 đơn vị
máu đủ điều kiện.
2.1.2.2. Điều kiện kinh tế - xã hội ph3ờng Lê Hồng Ph:ng
,) Kinh tế

 Nông nghiệp
* Trồng trọt: Tập trung chỉ đạ: HĐQT HTX Dịch vụ - Nông nghiệp bơm đủ n3ớc

phục vụ ch: nhân dân chăm sóc lú-, phòng trừ sâu bệnh, đánh chuột.
Diện tích gi@: cấy lú- vụ Chiêm 72.0 h-, năng suất lú- 62.9 tạ/h- đạt 99.3% s: với

cùng kỳ; Diện tích gi@: cấy lú- vụ Mù- 72.0 h-, diện tích thu h:ạch 65.0 h- giảm 7.0 h-
s: với diện tích cấy. Năng suất lú- 3ớc 24.3 tạ/h- đạt 39.1% s: với cùng kỳ (nguyên nhân
thiệt hại do bão số 3); Diện tích trồng r-u, củ, quả các l:ại và h:- 33.5 h-.

* Chăn nuôi: Tổng đàn chó, mè:: 441 c:n, Lợn 330/100 c:n, bò 10/0 c:n, gi- cầm
6330/5000 c:n s: với chỉ tiêu gi-:.

Triển kh-i thực hiện tốt tiêm phòng dịch bệnh ch: đàn gi- súc, gi- cầm, không
để xảy r- dịch bệnh trên đị- bàn xã. Tr:ng đó: 400 mũi vắc xin phòng dại ch: đàn chó
mè:, 250 mũi vắc xin phòng dịch tả lợn Châu phi, 5000 mũi vắc xin phòng dịch cúm gi-
cầm.
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Duy trì diện tích nuôi cá cảnh là 1.5 h-, nuôi cá truyền thống 0.74 h-.
* Sản xuất ngành nghề: Sản xuất ngành nghề: Duy trì h:ạt động củ- làng nghề

cơ khí đúc, các h:ạt động kinh d:-nh dịch vụ th3ơng mại tạ: việc làm và nâng c-: thu
nhập ch: ng3ời l-: động tại xã.

Trên đị- bàn xã có 01 HTX đ-ng h:ạt động, duy trì quản lý h:ạt động dịch vụ
nông nghiệp và đ3ờng điện chiếu sáng công cộng.

 Công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả d: bã: số 3 gây r-:
Thực hiện chỉ đạ: củ- cấp trên về công tác phòng chống bã: số 3 (�-gi). Ủy b-n

nhân dân xã Kiền Bái tổ chức họp triển kh-i đến cán bộ, công chức, ng3ời l-: động cơ
qu-n, chỉ đạ: hợp tác xã nông nghiệp, các thôn trên đị- bàn xã, các tr3ờng học, trạm y
tế đẩy mạnh công tác phòng, chống bã:, kiểm tr- công tác sẵn sàng chủ động ứng phó
với bã:, đảm bả: 100% quân số túc trực, thực hiện ph3ơng án 4 tại chỗ, chủ động về
l3ơng thực thực phẩm, chủ động hỗ trợ giúp đỡ những hộ c-: tuổi, nhà tạm để có ph3ơng
án di dời khi cần thiết.

Khắc phục hậu quả d: cơn bã: số 3 (�-gi) gây r-, ng-y s-u khi bã: t-n �BND
xã đã tiếp nhận và chuyển 157 xuất quà tới các hộ nghè:, cận nghè:, hộ khó khăn, gi-
đình chính sách trên đị- bàn xã.

Tổng thiệt hại nông nghiệp: 446 hộ có diện tích trồng cây, chăn nuôi, thủy sản bị
thiệt hại lớn, 3ớc tính 5.798.000.000đ. Thực hiện h3ớng dẫn lập hồ sơ hỗ trợ thiệt hại
về nông nghiệp, s-u khi triển kh-i có 78/446 hộ làm hồ sơ đề nghị hỗ trợ, các hộ còn lại
xin tự khắc phục.

 Công tác thu, chi ngân sách; huy động các nguồn lực
Tổng thu ngân sách nhà n3ớc: 4.117.585.045đ trên chỉ tiêu gi-:: 3.621.000.000đ,

đạt 114 % kế h:ạch năm 2024. Tổng thu ngân sách xã: 7.834.540.923đ trên chỉ tiêu gi-::
7.695.250.507đ, đạt 101 % kế h:ạch năm 2024. Tổng chi ngân sách xã: 7.791.558.543đ
trên chỉ tiêu gi-:: 7.695.250.507đ đạt 100 % kế h:ạch. Về thu ngân sách bên cạnh những
chỉ tiêu đã đạt đ3ợc s:ng vẫn còn một số kh:ản thu ch3- đạt chỉ tiêu kế h:ạch gi-:: Lệ
phí chứng thực 86% kế h:ạch, thu khác đạt 50% kế h:ạch, thu h:- lợi đất công đạt 86%
kế h:ạch.

 Đất đ-i - xây dựng, vệ sinh môi tr3ờng
* Công tác quản lý đất đ�i, trật tự xây dựng:
Tr:ng năm, công tác quản lý đất đ-i đã ngăn chặn, xử lý 08 tr3ờng hợp vi phạm

s-n lấp mặt bằng, vi phạm TTXD, đê điều (khu đất c-nh tác thôn 4 liền Nghĩ- tr-ng nhân
dân, hành l-ng đ3ờng 10 thôn 2, khu Đồng H:àng thôn 3, thôn 7 và Cty TNHH Anh
Minh, xây móng nhà trên đất nông nghiệp tại thôn 3, đình chỉ và xử lý công trình vi phạm
tại Km14 vị trí nằm tr:ng hành l-ng bả: vệ đê điều thôn 3, lập biên bản đình chỉ tr3ờng
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hợp đổ đất thải tại khu vực ruộng c-nh tác khu Đồng H:àng thôn 3). Đã tổ chức xử lý
c3ỡng chế giải tỏ- bốc xúc dứt điểm các tr3ờng hợp vi phạm.

* Công tác GPMB nằm trong Dự án Shin*c và đ�ờng điện:
- H:àn thành trích lục gửi phòng Tài Nguyên và môi tr3ờng thẩm định b-: gồm

09 hộ đất ở và 01 hộ đất nông nghiệp với tổng diện tích thu hồi 5066,2m2. Đã kết hợp tổ
công tác xác minh nguồn gốc đất củ- hộ ông Nguyễn Văn Th-nh và các hộ có liên qu-n
gửi Phòng Tài nguyên & Môi tr3ờng thẩm định th@: Thông bá: kết luận củ- Phó Chủ
tịch �BND Huyện; Tiếp tục giải quyết kiến nghị rà s:át điều kiện ăn ở củ- hộ đề xuất
xét tái định c3 ch: 09 hộ có đất ở bị thu hồi th@: kế h:ạch huyện.

- Dự án cải tạ: đ3ờng dây 110 KV An lạc - Tràng bạch - �ông Bí, trên đị- bàn
xã có tổng số 33 hộ bị ảnh h3ởng, đã rà s:át và lập trích lục đối với 10 tr3ờng hợp đất
nông nghiệp gi-: th@: QĐ 03 với diện tích thu hồi 530 m2 gửi Phòng Tài Nguyên và
môi tr3ờng thẩm định nguồn gốc đất.

* Công tác xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu:
Tổng 12 tuyến đ3ờng NTM tổng chiều dài kh:ảng 8,9 km, tr:ng đó có 06/12 tuyến

phải GPMB, tổng số hộ dân bị ảnh h3ởng 700 hộ với tổng diện tích hiến tặng kh:ảng 2,25
h-.

Công tác GPMB xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu xã Kiền Bái đã h:àn thành,
11/12 tuyến đã dải thảm, kẻ sơn vạch đ3ờng và nắp cột điện đ3ờng, 01 tuyến còn lại đơn
vị thi đ-ng thi công đảm bả: h:àn thành đúng thiết kế và tiến độ đề r-; Các công trình
xây dựng h:àn trả nằm tr:ng dự án NTM (Tr�ờng mầm Non, Nhà văn hó� thôn 2, thôn
4, thôn 5, Từ chỉ Quán Chiếng thôn 2, Từ Ông Quận thôn 3) đã h:àn thiện đ3- và: sử
dụng.

H:àn thiện hồ sơ, tài liệu minh chứng đề nghị huyện, thành phố công nhận đạt
chuẩn xây dựng NTMKM xã Kiền Bái.

* Công tác cấp giấy chứng nhận
Tập trung chỉ đạ: thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận lần đầu ch: nhân dân.

Tr:ng năm, cấp đ3ợc 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 04 tr3ờng hợp đã đóng thuế
chờ cấp bì-, h:àn thiện 04 hồ sơ nộp một cử- huyện, tiếp tục h:àn thiện 18 hồ sơ và bổ
sung giấy tờ h:àn thiện hồ sơ cũ th@: yêu cầu củ- cơ qu-n chức năng huyện.

Tiếp tục h:àn thiện hồ sơ đăng ký biến động đối với những hộ hiến đất làm đ3ờng
th@: ch3ơng trình nông thôn mới kiểu mẫu. Đến n-y đã đính chính 88/195 hồ sơ.

* Về công tác vệ sinh - môi tr�ờng
- Làm tốt công tác phối hợp tuyên truyền, h3ớng dẫn nhân dân chấp hành việc

phân l:ại rác thải tại nguồn, thu g:m, vận chuyển rác thải đúng điểm tập kết. Chỉ đạ:
đơn vị thu g:m thực hiện tốt việc thu g:m, vận chuyển rác thải sinh h:ạt các thôn cơ bản
đáp ứng đ3ợc yêu cầu vệ sinh chung. Đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân thu
dọn vật liệu, tổ chức 6 đợt r- quân tổng dọn vệ sinh đ3ờng làng, ngõ xóm tạ: môi tr3ờng
x-nh, sạch, đẹp, văn minh. Xây dựng Kế h:ạch số 20/KH-�BND ngày 21/5/2024 củ-
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�BND xã về việc triển kh-i ph:ng trà: thi đu- “Xây dựng xã Kiền Bái Sáng – X-nh –
Sạch – Đẹp – Văn minh” năm 2024.

- Phát động đợt r- quân cổ động tuyên truyền ng3ời dân chấp hành việc phân l:ại
rác thải tại nguồn, đã đăng ký và tiếp nhận mu- trên 500 thùng đựng rác phân l:ại 2 màu,
tiếp tục gi-: các thôn tập trung vận động nhân dân tr-ng bị đảm bả: 100% các hộ dân
có dụng cụ phân l:ại rác từ đầu tháng 11/2024.

H:àn thành giải tỏ- công trình, cây cối dọc tuyến kênh m3ơng Từ Hằng Mỹ
thôn 3 đảm bả: tiêu th:át n3ớc khu dân c3 tr:ng mù- m3- lũ.
b) Xã hội

 Công tác giá: dục
H:àn thành ch3ơng trình năm học 2023-2024; chất l3ợng giá: dục có nhiều

chuyển biến tích cực, tỷ lệ học sinh chuyển lớp, chuyển cấp đạt 100%; giá: dục 3 cấp
tr3ờng đ3ợc đánh giá c-:, đạt nhiều thành tích tr:ng các kỳ thi các cấp, tr:ng đó: Tr3ờng
Tiểu học: 2 giải cấp Quốc gi-, 52 giải cấp thành phố, 61 giải cấp huyện; Tr3ờng THCS:
08 giải cấp thành phố, 18 giải cấp huyện.

H:àn thành tuyển sinh đầu cấp đối với các tr3ờng năm học 2024-2025, số học
sinh 3 cấp học là: Bậc mầm n:n: 637 cháu (20 lớp); Cấp Tiểu học: 1117 học sinh (30
lớp); Cấp THCS: 995 học sinh (22 lớp). Chỉ đạ: tổ chức Lễ kh-i giảng ở các tr3ờng học
-n t:àn, nghiêm túc đúng các quy định; chỉ đạ: các tr3ờng thực hiện nghiêm túc các
h:ạt động đầu năm học và các kh:ản thu th@: đúng quy định.

Khắc phục thiệt hại s-u bã: số 3 (�-gi), các tr3ờng đã tập trung sử- chữ-, cơ sở
vật chất, tài liệu, đồ dùng, thiết bị dạy và học cơ bản đầy đủ, đảm bả: phục vụ công tác
giảng dạy củ- giá: viên và học tập củ- học sinh. Đồng thời phát động t:àn tr3ờng ph:ng
trà: ủng hộ sách vở, đồ dùng học tập tới các học sinh vùng bị ảnh h3ởng thiên t-i sạt lở.
Cả 3 tr3ờng đã triển kh-i thực hiện nghiêm túc kế h:ạch dạy và học, duy trì nề nếp học
tập đảm bả: chất l3ợng, tiến độ ch3ơng trình ng-y từ đầu năm.

T:àn xã có 03 tr3ờng học đạt chuẩn quốc gi-, tr:ng đó có tr3ờng THCS đ-ng
h:àn thiện hồ sơ đạt chuẩn mức độ 2. Cả 3 tr3ờng tổ chức lẽ kỷ niệm 42 năm Ngày nhà
giá: Việt N-m tr:ng không khí t3ng bừng, phấn khởi, nhiều h:ạt động đầy ý nghĩ-.

 � tế, Dân số - KHHGĐ
Chỉ đạ: duy trì tốt công tác khám, chữ- bệnh chăm sóc sức khỏ@ Nhân dân. Quản

lý tốt công tác vệ sinh -n t:àn thực phẩm tr:ng các dịp lễ, tết; Làm tốt công tác th-m
m3u th@: dõi y tế, phòng, chống dịch bệnh trên đị- bàn.

Đảm bả: chế độ trực 24/24 giờ, duy trì tốt việc tiêm chủng mở rộng đảm bả: -n
t:àn, th3ờng xuyên qu-n tâm chăm sóc sức khỏ@ sinh sản ch: bà mẹ và trẻ @m, đảm bả:
tốt việc khám và điều trị bệnh ch: nhân dân. Duy trì và làm tốt công tác tiêm chủng định
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kỳ 317 cháu. Tổng l3ợt khám: 1140, tr:ng đó khám BH�T: 35 tr3ờng hợp. Tổ chức
khám sức khỏ@ định kỳ ch: ng3ời c-: tuổi trên đị- bàn xã đạt 100%. Thực hiện hiệu quả
bộ tiêu chí mới về y tế xã th@: Quyết định số 1300/QĐ-B�T ngày 09/03/2023 củ- bộ
y tế.

Rà s:át, h:àn thiện cập nhật thông tin biến động về dân số trên đị- bàn xã. Tổng
số sinh: 144 cháu, nữ 75 cháu, sinh c:n thứ 3 là 18 cháu. Làm tốt công tác tuyên truyền
về sàng lọc sơ sinh và tr3ớc sinh, t3 vấn hộ gi- đình vận động Phụ nữ tr:ng độ tuổi sinh
đẻ ADBPTTHĐ.

 Văn h:á thông tin tuyên truyền
Thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, tr-ng trí, cổ động trực qu-n kỷ

niệm các ngày lễ lớn củ- đất n3ớc, thành phố, huyện. Tr-ng trí cổ động trực qu-n kỷ
niệm 76 năm Ngày truyền thống Thủy Nguyên quật khởi (25/10/1948 – 25/10/2024):
tr-ng trí 2.500 cờ tổ quốc, 1.500 hồng kỳ; 600 ph3ớn; 60 p-nô; 50 băng rôn, khẩu hiệu.
Đảm bả: lịch tiếp âm các ch3ơng trình đài Thành phố, Huyện, th3ờng xuyên thông bá:
và đ3- tin bài về các h:ạt động, ch3ơng trình chung t-y xây dựng nông thôn mới nâng
c-:, nông thôn mới kiểu mẫu, các nội dung về nhiệm vụ chính trị kinh tế, xã hội củ- đị-
ph3ơng và tình hình vi phạm đất đ-i để nhân dân nắm bắt kịp thời.

Tr:ng năm đã đăng tải 75 tin bài, tiếp sóng ngày 2 lần đài huyện, phát 90 tin bài
củ- đị- ph3ơng.

Quản lý tốt các h:ạt động tín ng3ỡng, tôn giá: củ- đị- ph3ơng tr:ng dịp Tết
Nguyên đán và các dịp lễ tại Đình, Chù-, Phủ Mẫu. Thành lập đ:àn tổ chức kiểm tr- Vệ
sinh -n t:àn thực phẩm tr3ớc tr:ng và s-u tết, ký c-m kết An t:àn thực phẩm đối với các
cơ sở chế biến, giết mổ, kinh d:-nh trên đị- bàn.

Đề nghị tuyên d3ơng gi- đình văn hó- tiêu biểu cấp huyện và thành phố năm
2023 (Cấp huyện 04 gi- đình, cấp thành phố 01 gi- đình).

Đẩy mạnh tuyên truyền nhân dân cài đặt ứng dụng công dân số Thủy Nguyên
Sm-rt, tiếp tục vận động nhân dân th-m gi- bả: hiểm y tế hộ gi- đình trên đị- bàn xã,
3ớc đạt 96%.

 Chính sách xã hội
Kết quả giải quyết việc làm 325/319 ng3ời đạt 101.8% chỉ tiêu gi-:; đà: tạ: nghề

ch: ng3ời l-: động 298/298 ng3ời đạt 100% chỉ tiêu gi-:. Công tác xó- đói giảm nghè:
Hộ nghè:: 04 hộ tỉ lệ 0.1% giảm 0.1% s: với năm 2023; Hộ cận nghè:: 13 hộ, tỉ lệ 0.51%
giảm 0.28% s: với năm 2023. S-u cơn bã: số 3(�-gi) gây thiệt hại nhiều về nhà ở ch:
ng3ời dân Kiền Bái tuy nhiên không gây thiệt hại nghiêm trọng về nhà ở đối với hộ gi-
đình ng3ời có công, thân nhân gi- đình ng3ời có công, hộ nghè:, hộ cận nghè:, đối
t3ợng bả: trợ xã hội… về cơ bản là các hộ đều tự khắc phục đ3ợc. Kết quả vận động
quỹ 27/7/2024 tổng số tiền: 78.106.000 đồng, tỉ lệ: 116,7% v3ợt kế h:ạch gi-:
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11.175.000 đồng; tỉ lệ: 16.7%. tăng 116,7% s: với năm 2023(d: không thực hiện vận
động quỹ năm 2023). Thực hiện tổ chức các h:ạt động kỷ niệm nhân dịp kỷ niệm 77
năm ngày Th3ơng binh- liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024) sổng số tiền: 22.742.000 đồng;
Dự lễ bàn gi-: nhà và tặng Quà hộ gi- đình -nh Nguyễn Thế Ph3ợng - c:n chất độc h:á
học tại Thôn 2, Kiền Bái, số tiền: 1.375.000 (đồng). Thăm, tặng quà các gi- đình chính
sách, ng3ời có công nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Truyền thống Thuỷ Nguyên quật khởi
(25/10/1948-25/10/2024), số tiền: 750.000 (đồng).
2.1.2.3. Điều kiện kinh tế - xã hội ph3ờng H:àng Động

,) Kinh tế
* Về trồng trọt: B-n chỉ đạ: sản xuất nông nghiệp đã chỉ đạ: 2 Hợp tác xã Nông

nghiệp xây dựng kế h:ạch sản xuất nông nghiệp và tập trung chỉ đạ: các hộ nông dân
cơ bản cấy hết diện tích có khả năng c-nh tác, chấp hành lịch thời vụ, chăm sóc phòng
trừ sâu bệnh, diệt chuột.

Tổng diện tích cấy lú- cả năm là: 20,21 h-; năng suất lú- bình quân đạt 50,5 tạ/h-
(Đạt 80,2 KH gi�o) (thấp hơn so với năng suất lú� bình quân cả năm 2023 là 63 tạ/h�)
d: ảnh h3ởng củ- cơn bã: số 3; sản l3ợng đạt 102 tấn.

Cùng với đó �BND xã đã phối hợp với Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông
thôn, Trạm khuyến nông huyện tổ chức hội nghị tập huấn kỹ thuật trồng trọt, kỹ thuật
trồng chuối tây... th@: tiêu chí Nông thôn mới kiểu mẫu ch: Nhân dân.

* Về chăn nuôi: Chăn nuôi phát triển tốt với tổng đàn lợn hiện có là 1.200 c:n
(Đạt: 120% KH); Gi- cầm là 30.000 c:n (Đạt: 150% KH). Đàn trâu, bò: 80 c:n (Đạt:
100% KH). Tiêm phòng bệnh dại ở chó, mè: đ3ợc: 600 liều; Tiêm văcxin cúm gi- cầm:
10.000 c:n.

* Về nuôi trồng thủy sản: Diện tích nuôi trồng thủy sản là 20,3 h- (Đạt 100%
KH). Sản l3ợng các l:ại 3ớc đạt 20 tấn (Đạt 100% KH).

Về công tác thủy lợi: Kết hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
kh-i thác công trình thủy lợi Thủy Nguyên và HTX sản xuất kinh d:-nh dịch vụ nông
nghiệp xã H:àng Động duy trì và đảm bả: hệ thống tiêu th:át n3ớc, vớt bè: khơi thông
dòng chảy.

 Công tác tài chính thu - chi ngân sách
- Tổng thu ngân sách Nhà n3ớc là: 1.012.770.202 đồng/956.000.000 đồng (Đạt

105,9% KH).
Tr:ng đó b-: gồm các kh:ản thu nh3:
+ Thu thuế công th3ơng nghiệp là: 384.945.000 đồng/350.000.000 đồng (Đạt

110,0% KH).
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+ Thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là: 191.766.356 đồng/180.000.000 đồng
(Đạt 106,5% KH).

+ Thu phí, lệ phí là: 46.180.000 đồng/70.000.000 đồng (Đạt 66% KH).
- Tổng thu ngân sách xã: 6.522.970.333 đồng.
- Tổng chi ngân sách xã: 6.522.970.333 đồng. (Gồm: chi l�ơng, chi phụ cấp, đảm

bảo các hoạt động th�ờng xuyên củ� UBND xã...).
 Công tác quản lý đất đ�i, xây dựng, giải phóng mặt bằng, môi tr�ờng
* Về công tác quản lý đất đ�i:
Tiếp tục thực hiện Thông bá: Kết luận số 185-TB/H� ngày 28/10/2016 củ- B-n

chấp hành Đảng bộ huyện về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 20-NQ/H� ngày 08/9/2011
“về tăng c�ờng các giải pháp lãnh đạo công tác quản lý, sử dụng đất đ�i trên đị� bàn
huyện Thủy Nguyên”.

+ Tiến hành kiểm tr-, rà s:át quản lý đất đ-i trên đị- bàn xã. Tr:ng năm 2024 có
01 tr3ờng hợp vi phạm đất đ-i. �BND xã đã giải quyết dứt điểm. Đối với việc vi phạm
tại nghĩ- tr-ng ông Sãi đã thá: dỡ 05/05 mộ ph:ng trái phép.

+ Kết hợp cùng mới công chức tài chính xã th-m m3u ch: �BND xã r- thông
bá: thu nghĩ- vụ tài chính đối với các hộ bãi bồi v@n sông. Tiếp tục đôn đốc, vận động
các hộ còn lại.

+ Kết hợp cùng mới công chức tài chính xã rà s:át lại các hợp đồng tr:ng đê, tiến
hành ký lại đối với các hợp đồng đã hết hạn th@: quy định.

- Về giải quyết đơn th3 kiến nghị củ- công dân: Tr:ng năm 2024 th-m m3u ch:
�BND xã đã tổ chức h:à giải 18/18 đơn kiến nghị củ- công dân về đất đ-i.

* Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:
+ Phối hợp với công ty đ: đạc, văn phòng đăng ký đất huyện tiến hành đ: đạc,

lập hồ sơ lần đầu đối với các hộ có đất chuyển mục đích, đất gi-: trái thẩm quyền. Bổ
xung, h:àn thiện 06 hồ sơ gửi về �BND huyện.

* Công tác giải phóng mặt bằng:
+ Đối với dự án Shin@c
Triển kh-i thực hiện thông bá: số 469 ngày 28/7/2023 củ- �BND huyện Thuỷ

Nguyên về việc thu hồi đất mở rộng KCN N-m cầu Kiền d: công ty TNHH Shin@c làm
chủ đầu t3: Tr:ng đó diện tích thu hồi củ- xã H:àng Động 46,1 h-. Tổng số hộ nằm
tr:ng dự án: 706 hộ.

- Số hộ đã kê kh-i: 706 hộ.
- Số hộ đã nhận tiền: 688 hộ.
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- Tổng số tiền đã nhận: 105 tỷ đồng.
Đến ngày 30/10/2024 về cơ bản việc thu hồi đất củ� dự án đã hoàn thiện, còn

tồn tại một số nội dung s�u đây:
- Giải quyết kiến nghị củ- nhà máy n3ớc mini xã H:àng Động, 8 hộ đất ở.
- Giải quyết kiến nghị củ- 02 hộ ng:ài đê
+ Đối với dự án mở rộng nghĩ- tr-ng Ông Sãi
Tổng diện tích thu hồi 43.763,3m2, Tr:ng đó xã H:àng Động có diện tích thu

hồi: 25.030m2 với số hộ là 50 hộ công dân. Đến Ngày 20/8/2024 B-n quản lý dự án
huyện Thuỷ Nguyên đã có thông bá: số 558/TB-BQLDA về việc khởi công xây dựng
công trình nghĩ- tr-ng Ông Sãi với cá hạng mục: S-n lấp mặt bằng, Xây dựng đ3ờng
gi-: thông nội bộ, Xây dựng hệ thống chiếu sáng, xây dựng hệ thống th:át n3ớc, cấp
n3ớc, xây dựng cổng và:, nhà quản tr-ng, Miếu thổ thần và trồng cây x-nh cách ly.

Tính đến ngày 30/10/2024. Đã có 50/50 hộ nhận tiền.
*Về công tác xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu:
Xã H:àng Động triển kh-i thực hiện 32 tuyến đ3ờng ntm kiểu mẫu với tổng chiều

dài tuyến th@: thiết kế 10,993 km; tổng số hộ dân bị ảnh h3ởng h3ởng 502 hộ dân, với
tổng diện tích đất hiến tặng 2,43h-. Tr:ng đó:

- Đất ở: Tổng 502 hộ, tr:ng đó đất có công trình vật kiến trúc cây cối là 401 Xã
H:àng Động triển kh-i thực hiện 32 tuyến đ3ờng nông thôn mới kiểu mẫu với tổng chiều
dài tuyến th@: thiết kế 10,993 km; tổng số hộ dân bị ảnh h3ởng h3ởng 502 hộ dân, với
tổng diện tích đất hiến tặng 2,43h-. Tr:ng đó: Đất ở: Tổng 502 hộ, tr:ng đó đất có công
trình vật kiến trúc cây cối là 401 hộ; đất trống 101 hộ. Đã phê duyệt là: 361 hộ. Tính đến
ngày 29/9/2024. Đã nhận tiền: 360/360 hộ nhận tiền. (Đối với nhà ông Nguyễn Văn Cần
tại tuyến TH11 đã huỷ PA)

- Về việc thi công các tuyến đ�ờng: Đối với các tuyến đ3ờng lắp đặt chiếu sáng
đến n-y nhà thầu thi công đã làm móng cột, lắp đặt cột đèn chiếu sáng.

Đối với các tuyến đ3ờng thi công mặt đ3ờng và rãnh th:át n3ớc đã đổ bê tông
8 tuyến đ3ờng, đổ -pph-n 2 tuyến đ3ờng liên thôn TH1, TH3, TH7, TH11. LT2.

Khó khăn v3ớng mắc: Hiện n-y còn các tuyến DX1, DX3, DX4, DX11, DX10,
TH5, TH6 ch3- h:àn thiện d: nhà thầu T&T ch3- bố trí về thi công.

* Về việc thực hiện nhiệm vụ đo bản đồ đị� chính:
Căn cứ Kế h:ạch số 325/KH-�BND ngày 19/12/2023 củ- Ủy b-n nhân dân

thành phố về chuyển đổi số thành phố Hải Phòng năm 2024;
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Căn cứ Quyết định số 333/QĐ-�BND ngày 01/02/2024 củ- Ủy b-n b-n nhân
dân thành phố về việc thành lập B-n Chỉ đạ: thực hiện Đề án “Xây dựng tổng thể hệ
thống hồ sơ đị- chính, cơ sở dữ liệu đất đ-i thành phố Hải Phòng”

Căn cứ Quyết định số 1198/QĐ-�BND ngày 23/02/2024 củ- Ủy b-n nhân dân
huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng về việc thành lập B-n Chỉ đạ: Đề án “Xây
dựng tổng thể hệ thống hồ sơ đị- chính, cơ sở dữ liệu đất đ-i thành phố Hải Phòng” triển
kh-i trên đị- bàn huyện Thuỷ Nguyên;

�BND xã thực hiện nhiệm vụ Xây dựng tổng thể hệ thống hồ sơ đị- chính, cơ sở
dữ liệu đất đ-i trên đị- bàn xã H:àng Động. Tính đến n-y đơn vị t3 vấn kết hợp với
�BND xã, B-n chỉ đạ: các thôn đã đ: x:ng diện tích đất nông nghiệp, đất bãi bồi v@n
sông, đất thổ c3 trên đị- bàn xã. Đã thực hiện Ký xác nhận kết quả đ: đạc và lồng ghép
kê kh-i đăng ký đất đ-i tại thôn 5.

*Công tác vệ sinh môi tr�ờng:
Tiếp tục thực hiện Đề án xã hội hó- công tác thu g:m, vận chuyển, xử lý rác thải

sinh h:ạt trên đị- bàn xã, vận động nhân dân th-m gi- nộp phí vệ sinh môi tr3ờng trên đị-
bàn xã, rác thải đã đ3ợc thu g:m bả: đảm.

V3ớng mắc: Thực hiện thông bá: củ- �BND huyện về việc thực hiện phân l:ại rác
thải tại nguồn, �BND xã đã có thông bá: trên hệ thống l:- truyền th-nh, BCĐ các thôn
tuyên truyền đến các hộ dân, tuy nhiên đến n-y việc phân l:ại rác thải ch3- đ3ợc thực hiện.

b) Xã hội
 Công tác Giáo dục & Đào tạo: 3 nhà tr3ờng duy trì tốt việc dạy và học đảm

bả: ch3ơng trình củ- ngành giá: dục, h:àn thành tốt nhiệm vụ năm học 2023 - 2024.
Đảm bả: việc dạy và học năm học 2024-2025 th@: đúng chỉ đạ: củ- cấp trên. Ngày
20/11/2024 Tr3ờng Tiểu học và Tr3ờng THCS đ3ợc công nhận là Tr3ờng học đạt chuẩn
quốc gi- mức độ 2. Kết quả năm học 2023-2024, 3 Tr3ờng đạt đ3ợc nh3 s-u:

* Tr�ờng Mầm non: Tổng số lớp: 15 lớp (Nhà trẻ: 02 lớp; Mẫu giáo: 13lớp),
tổng số trẻ đ3ợc huy động r- lớp 414 cháu, tr:ng đó nhà trẻ là 60/60 cháu đạt 100%, mẫu
giá: 354/400 cháu đạt 86%. Tỷ lệ trẻ 5 tuổi đến lớp 120/130 đạt 92,3%. 100% trẻ ăn bán
trú tại tr3ờng, 100% các nhóm lớp thực hiện tốt công tác chăm sóc trẻ đảm bả: các cháu
đ3ợc chăm sóc sức khỏ@ tốt. Tr3ờng đạt tập thể L-: động tiên tiến.

* Tr�ờng Tiểu học: Tổng số lớp: 21 lớp, tổng số học sinh: 740 học. Học sinh đủ
điều kiện lên lớp thẳng 738 học sinh= 99,7%; học sinh h:àn thành ch3ơng trình tiểu học
lớp 5 lên lớp 6: 166/166 học sinh đạt 100%; tổng số học sinh đ3ợc kh@n th3ởng là 502
@m = 67,8%. Tr:ng đó: Học sinh xuất sắc 381 học sinh = 51,5%; học sinh tiêu biểu 63
học sinh = 8,5%. Năm học vừ- qu-: Tr3ờng có: 2 giá: viên đạt giá: viên giỏi thành phố;
7 giá: viên đạt giá: viên giỏi cấp huyện; Học sinh đạt 77 giải cấp Quốc gi-, Quốc tế (mở
rộng), Thành phố 162, giải cấp huyện: 90 giải. Tr3ờng đạt tập thể L-: động tiên tiến.
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* Tr�ờng Trung học cơ sở: Tổng số lớp: 13 lớp, 30 cán bộ, giá: viên, tổng số học
sinh: 581 học sinh. Kết quả năm học 2023-2024 tr3ờng có:

+ 01 giá: viên đạt GVCN giỏi cấp thành phố; 02 GVG thành phố.
+ Học lực: Tốt: 173 h/s, đạt: 29,8%; Khá: 244 h/s, đạt 42%, Trung bình: 151h/s,

đạt: 26%; �ếu: 13h/s: 4,66%. Có 01 học sinh đạt giải nhì môn công nghệ thành phố. 01
học sinh đạt giải b- môn ngữ văn cấp thành phố. 4 giải nhì cấp huyện. Tr3ờng đạt tập
thể L-: động tiên tiến.

 Công tác Y tế, Dân số kế hoạch hoá gi� đình.
- Công tác chăm sóc sức khỏ@ ch: nhân dân đ3ợc đảm bả:, tổ chức khám chữ-

bệnh ch: 224 l3ợt ng3ời, khám dự phòng ch: 368 l3ợt ng3ời. Tiêm chủng mở rộng hàng
tháng ch: 115 l3ợt trẻ không để xảy r- t-i biến chuyên môn, tiêm phòng sởi ch: trẻ 9 -
18 tháng là 55 l3ợt trẻ. Tính đến ngày 28/8/2024 trên đị- bàn xã có 05 c- sốt xuất huyết.
�BND xã đã xây dựng Kế h:ạch và triển kh-i Chiến dịch vệ sinh môi tr3ờng, diệt lăng
quăng, bọ gậy và trên thông phóng, chống dịch sốt xuất huyết D@ngu@ trên đị- bàn xã
và: ngày 23/8/2024.

- Tuyên truyền, vận động phụ nữ tr:ng độ tuổi thực hiện tốt chính sách dân số -
Kế h:ạch hó- gi- đình và giảm mất cân bằng giới tính khi sinh. Năm 2024 tỷ lệ phát
triển dân số tự nhiên là 0,7%. Tỷ lệ sinh c:n thứ 3 là 15%.

 Công tác văn hoá thông tin tuyên truyền, phong trào thể dục thể th�o, xây
dựng làng văn hó�

Đài truyền th-nh xã th3ờng xuyên tiếp sóng, đảm bả: thông tin tuyên truyền chủ
tr3ơng, chính sách củ- Đảng, pháp luật củ- Nhà n3ớc, các nhiệm vụ kinh tế - chính trị
củ- đị- ph3ơng, gắn với tuyên truyền kỷ niệm các lễ lớn. Nh3 tuyên truyền Nghị định
36 củ- Chính phủ; Quyết định 95 về quản lý sử dụng phá:, cấm đốt và thả đèn trời; Nghị
quyết 32 về -n t:àn gi-: thông. Luật xử lý vi phạm hành chính, tuyên truyền ch3ơng
trình mục tiêu quốc gi- xây dựng nông thôn mới; tăng c3ờng các h:ạt động kiểm tr- xử
lý vi phạm tr:ng các h:ạt động văn hó- và kinh d:-nh dịch vụ văn hó-, giữ gìn và bả:
tồn các giá trị văn hó- củ- dân tộc.

Tổ chức tốt công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, tr-ng trí, cổ động trực
qu-n mừng Đảng, mừng Xuân, chà: mừng các ngày lễ lớn tr:ng năm các sự kiện qu-n
trọng củ- Thành phố, củ- Huyện, củ- xã.

Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện h3ơng 3ớc Làng văn hó-, thực hiện
nếp sống văn minh tr:ng việc c3ới, việc t-ng, bài trừ mê tín dị đ:-n... Ph:ng trà: “Toàn
dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hó�” luôn đ3ợc duy trì h:ạt động th3ờng xuyên có
hiệu quả. Năm 2024, 7 thôn và 2 làng củ- xã đều đ3ợc �BND huyện công nhận là thôn
văn hó- và làng văn hó-. Qu- bình xét đã có 2961/3051 hộ gi- đình đạt gi- đình văn h:á
chiếm tỷ lệ 97%.
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 Công tác Chính sách - Xã hội
Tiếp nhận và tr-: quà Tết, quà kỷ niệm 77 năm ngày Th3ơng binh - Liệt sĩ

(27/7/1947 - 27/7/2024) củ- cấp trên, d:-nh nghiệp, cá nhân trên đị- bàn xã. đến tận t-y
ch: các đối t3ợng nh3 th3ơng, bệnh binh, gi- đình chính sách, hộ nghè:, cận nghè:, các
đối t3ợng bả: trợ xã hội, ng3ời tàn tật và trẻ mồ côi, gi- đình có h:àn cảnh khó khăn.

Lập hồ sơ đề nghị h3ởng trợ cấp hàng tháng ch: ng3ời từ 80 tuổi trở lên không
h3ởng l3ơng h3u, trợ cấp xã hội: 07 hồ sơ

- Lập hồ sơ đề nghị h3ởng trợ cấp hàng tháng ng3ời khuyết tật: 46 hồ sơ; Lập hồ
sơ đề nghị h3ởng trợ cấp hàng tháng ch: ng3ời đơn thân nuôi c:n nhỏ thuộc hộ cận
nghè:: 02 hộ; Lập hồ sơ đề nghị h3ởng chế độ hàng tháng ch: trẻ @m d3ới 16 tuổi thuộc
hộ nghè:, hộ cận nghè: th@: Nghị quyết số 04 củ- HĐND thành phố: 04 hồ sơ; Lập hồ
sơ đề nghị h3ởng chế độ hàng tháng ch: ng3ời đơn thân nuôi c:n nhỏ thuộc nghè:, hộ
cận nghè: th@: Nghị quyết số 04 củ- HĐND thành phố: 01 hồ sơ; Lập hồ sơ đề nghị hỗ
trợ m-i táng phí ch: 36 đối t3ợng là ng3ời có công, ng3ời c-: tuổi và ng3ời khuyết tật;
ng3ời chết d: thiên t-i, t-i nạn.

Triển kh-i kế h:ạch giảm nghè: năm 2024, đến cuối năm 2024 số hộ nghè: là
0 hộ, hộ cận nghè:: 32 hộ chiếm 1.06%;

Triển kh-i chi trả trợ cấp An sinh xã hội qu- tài kh:ản đến n-y đạt 100%.
 Công tác xó� đói giảm nghèo
�BND xã phối hợp cùng với Ủy b-n mặt trận tổ quốc xã và các đ:àn thể xây

dựng kế h:ạch giảm nghè: năm 2024 trên đị- bàn xã.
Thực hiện chính sách v-y vốn Ngân hàng thông qu- các tổ chức Hội Nông dân,

Hội phụ nữ, Hội Cựu Chiến Binh. Đến n-y d3 nợ vốn v-y ủy thác củ- NHCSXH huyện
Thủy Nguyên tại xã H:àng Động là 20.700.000.000 đồng, ch: 521 hộ v-y
2.1.2.4. Điều kiện kinh tế - xã hội ph3ờng Lâm Động
,) Kinh tế

 Sản xuất nông nghiệp
- Về trồng trọt: Tập trung chỉ đạ: gi@: cấy 2 vụ, h3ớng dẫn bà c:n nông dân gi@:

cấy đúng khung lịch...Tổng diện tích gi@: cấy 2 vụ là 144,52 h- đạt 85% kế h:ạch huyện
gi-:. Năng suất lú- bình quân 2 vụ 3ớc đạt 40 tạ/h-.

- Về chăn nuôi: Duy trì ổn định. Tổng đàn gi- súc, gi- cầm hiện có: Đàn trâu, bò:
25 c:n; đàn gi- cầm: 12.000 c:n; đàn lợn: 140 c:n.

- Về nuôi trồng thủy sản: Duy trì ổn định, tổng diện tích nuôi trồng thủy sản trên
đị- bàn xã là 3,5h-.
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- Về công tác thủy lợi: Phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
kh-i thác công trình thủy lợi Thủy Nguyên và HTX sản xuất kinh d:-nh dịch vụ nông
nghiệp xã Lâm Động duy trì và đảm bả: hệ thống tiêu th:át n3ớc, khơi thông dòng chảy
phục vụ sản xuất.

 Công tác tài chính thu - chi ngân sách
- Tổng thu ngân sách Nhà n�ớc: 1.196.347.407đồng /1.106.000.000 đồng đạt

108%.
- Tổng thu ngân sách xã: 8.844.320.416 đồng/8.816.049.437 đồng đạt 100%.
- Tổng chi ngân sách xã: 8.422.709.237 đồng/8.816.049.437 đồng đạt 96%.
- Kết quả thực hiện đầu t� xây dựng cơ bản: Năm 2024, �BND xã đ3ợc gi-: chủ

đầu t3 công trình sử- chữ- tr3ờngMầm n:n Lâm Động với mức đầu t3 4.588 triệu đồng,
đã th-nh t:án 3.955 triệu đồng.

 Công tác quản lý đất đ�i, xây dựng, GPMB, môi tr�ờng
- Quản lý đất đ-i:
+ Tăng c3ờng công tác tuyên truyền, kiểm tr-, kịp thời phát hiện và ngăn chặn

việc sử dụng đất s-i mục đích đ3ợc gi-:, không để phát sinh vi phạm mới. H3ớng dẫn
nhân dân lập và h:àn thiện hồ sơ đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
ở lần đầu trình huyện x@m xét.

+ Triển kh-i thực hiện Đề án “Xây dựng tổng thể hệ thống hồ sơ đị� chính, cơ sở
dữ liệu đất đ�i” trên đị- bàn xã.

- Công tác quản lý trật tự xây dựng: Tăng c3ờng công tác tuyên truyền, kiểm tr-
về cấp giấy phép xây dựng tr3ớc khi khởi công các công trình nhà ở trên đị- bàn. Đã có
22 hộ gi- đình, cá nhân làm hồ sơ xin cấp phép xây dựng. Tr:ng đó: đ3ợc cấp giấy phép
là 19 hộ; 03 hộ đ-ng làm thủ tục đề nghị �BND huyện cấp.

- Công tác giải phóng mặt bằng:
+ Dự án xây dựng khu công nghiệp N-m Cầu Kiền: 100% các hộ dân đã bàn gi-:

mặt bằng để thực Dự án.
+ Dự án xây dựng nghĩ- tr-ng Ông Sãi: Đã tiến hành chi trả tiền ch: 18/18 hộ

đ3ợc phê duyệt ph3ơng án bồi th3ờng, hỗ trợ. 18/18 hộ đã nhận tiền và bàn gi-: mặt
bằng.

+ Dự án cải tạ: l3ới điện 110KV: Đã tiến hành họp dân, lập dự thả: trích lục
nguồn gốc đất đ-i và kiểm kê 5/5 hộ dân có đất nằm tr:ng chỉ giới giải phóng mặt bằng.

- Công tác vệ sinh môi tr3ờng:
+ Công tác thu g:m vận chuyển rác thải đ3ợc duy trì th3ờng xuyên, hạn chế

không để rác tồn đọng.
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+ Tăng c3ờng công tác tuyên truyền nâng c-: nhận thức củ- nhân dân về thực
hiện phân l:ại rác thải đầu nguồn. Đã đã tổ chức ký c-m kết 100% các hộ gi- đình về
phân l:ại rác. Vận động các hộ gi- đình tr-ng bị 2 thùng rác để phân l:ại rác tại nhà. (01
thùng đựng rác hữu cơ; 01 thùng đựng rác vô cơ).

+ Phối hợp công ty Gr@@n Hub, D-m@n Sông Cấm thực hiện Dự án thí điểm mô
hình kinh tế tuần h:àn tr:ng quản lý rác thải. Tr:ng năm 2024: đã tổ chức 07 hội nghị
tuyên truyền h3ớng dẫn phân l:ại rác, xử lý rác hữu cơ tại hộ gi- đình. Tổ chức h:ạt
động vẽ tr-nh t3ờng, tr@: tr-nh tuyên truyền tại khu vực chợ, tr3ờng mầm n:n, nhà văn
hó- các thôn; phát 500 tờ rơi tuyên truyền h3ớng nhân dân phân l:ại rác thải tại nguồn,
thí điểm mô hình h3ớng dẫn nhân dân ủ rác thực phẩm để làm phân hữu cơ, đã h3ớng
dẫn tặng 52 thùng ủ rác hữu cơ tại nhà, 10 lắp hố ủ ch: các hộ gi- đình.

 Công tác phòng chống thiên t�i
- Năm 2024, trên đị- bàn xã chịu ảnh h3ởng trực tiếp từ cơn bã: số 03. Xác định

cơn bã: số 03 là cơn bã: với c3ờng độ rất mạnh, sức tàn lớn. Để chủ động phòng chống
bã:, B-n chỉ huy phòng chống thiên t-i xã đã xây dựng kế h:ạch, phân công nhiệm vụ
cụ thể ch: các thành viên, kiện t:àn đội xung kích phòng chống thiên t-i tại các thôn để
kịp thời ứng phó th@: ph3ơng châm “Bốn tại chỗ”. Huy động sự và: cuộc củ- cả hệ
thống chính trị, các tầng lớp nhân dân th-m gi- công tác phòng chống cơn bã: nhằm
giảm mức thấp nhất thiệt hại d: bã: gây r-. Tổ chức lực l3ợng ứng trực 24/24 giờ tr:ng
thời điểm tr3ớc, tr:ng bã: để kịp thời ứng cứu, xử lý tình huống xấu xảy r- khi bã: đổ
bộ và:.

- Tuy nhiên, cơn bã: số 03 là cơn bã: có c3ờng độ rất mạnh tr:ng nhiều năm
qu-. Khi bã: đổ bộ và: đã làm gãy đổ nhiều cây cối, h:- màu, hệ thống đ3ờng điện, thiệt
hại một phần nhà cử- củ- nhân dân, các cơ sở, đơn vị sự nghiệp trên đị- bàn …gây r-
tình trạng mất điện, mất n3ớc t:àn xã. Ng-y s-u khi bã: qu-, B-n chỉ huy phòng chống
thiên t-i xã đã huy động các lực l3ợng kiểm tr-, nắm bắt thống kê khắc phục thiệt hại
bã: gây r-. Qu- thống kê trên đị- bàn không có thiệt hại về c:n ng3ời, thiệt hại kinh tế
3ớc tính trên 13 tỉ đồng. S-u bã:, �BND xã đã tập trung chỉ đạ: công tác khắc phục hậu
quả và kịp thời thăm hỏi, động viên 21 gi- đình bị thiệt hại s-u bã: gặp khó khăn với
tổng số tiền 30.500.000 đồng. Tổ chức dọn vệ sinh môi tr3ờng tại khu vực trụ sở ủy b-n,
tr3ờng học, khu vực công cộng, khu dân c3…. S-u 3 ngày bã: đổ bộ và: đơn vị cung
cấp điện, cung cấp n3ớc, viễn thông đã khắc phục cấp điện, cấp n3ớc trở lại ch: bà c:n
nhân dân để ổn định cuộc sống.

 Về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu
- �BND xã đã h:àn thiện hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới

kiểu mẫu tr:ng năm 2024 đ-ng chờ các cấp thẩm định và công nhận.
- Thực hiện chủ tr3ơng củ- thành phố, huyện đầu t3 xây dựng các tuyến đ3ờng nông

thôn mới kiểu mẫu trên đị- bàn xã. �BND huyện gi-: B-n quản lý dự án huyện làm chủ
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đầu t3 triển kh-i thi công mở rộng, cải tạ: 18 tuyến đ3ờng thôn, xóm với tổng chiều dài
7.013m. Công tác triển kh-i xây dựng các công trình nông thôn mới kiểu mẫu đ3ợc đị-
ph3ơng đặc biệt qu-n tâm, c:i việc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu vừ- là mục tiêu,
vừ- là nhiệm vụ đặc biệt qu-n trọng tr:ng năm 2024. Công tác tuyên truyền vận động
nhân dân hiến đất làm đ3ờng đ3ợc bà c:n nhân dân nhiệt tình ủng hộ. Đã có 847 hộ dân
ủng hộ và hiến 14.221,42 m2 đất (đất ở: 11.802,22 m2; đất nông nghiệp: 1.413,4 m2; đất
công ích xã quản lý 693,4 m2). Có 591 hộ có đất ở và vật kiến trúc, cây cối h:- màu nhận
hỗ trợ để giải phóng mặt bằng thi công các tuyến đ3ờng, 18/18 tuyến đ3ờng đã h:àn
thành công tác giải phóng mặt bằng. Các tuyến đ3ờng s-u khi h:àn thành đã làm th-y
đổi diện mạ: củ- xã nhà, giải quyết tình trạng đ3ờng xuống cấp, úng lụt khi m3- lớn
xảy r- tạ: điều kiện thuận lợi về gi-: thông đi lại ch: bà c:n nhân dân.
b) Xã hội

 Công tác Giáo dục & Đào tạo:
- Duy trì tốt việc dạy và học 3 nhà tr3ờng đảm bả: ch3ơng trình củ- ngành giá:

dục, h:àn thành tốt nhiệm vụ năm học năm 2023-2024 và kế h:ạch tuyển sinh năm học
2024-2025.

- H:àn thiện hồ sơ công nhận tr3ờng Mầm n:n đạt chuẩn mức độ 2 tr:ng năm
2024.

 Công tác Y tế, Dân số kế hoạch hoá gi� đình
- Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên là 0,69% đạt 104% kế h:ạch, có 02 tr3ờng hợp

sinh c:n thứ 3 giảm 01 tr3ờng hợp s: với cùng kỳ năm 2023.
- Công tác chăm sóc sức khỏ@ ch: nhân dân đ3ợc đảm bả:, tổ chức khám chữ-

bệnh ch: 366 l3ợt ng3ời, khám dự phòng ch: 572 l3ợt ng3ời. Tiêm chủng mở rộng hàng
tháng ch: 418 l3ợt trẻ, không để xảy r- t-i biến chuyên môn, tiêm phòng sởi ch: trẻ 9-
18 tháng là 68 l3ợt trẻ. Tổ chức ch: trẻ từ 6-36 tháng tuổi uống Vit-min A là 187 l3ợt
trẻ.

- Tỷ lệ ng3ời dân th-m gi- bả: hiểm y tế: đạt 95% h:àn thành kế h:ạch gi-:.
- Tăng c3ờng công tác tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh dịch

sốt xuất huyết, cúm A... trên hệ thống l:- truyền th-nh để ng3ời dân nắm đ3ợc chủ động
phòng ngừ-. Tổng số c- sốt xuất huyết trên đị- bàn xã là 14 c-.

 Công tác văn hoá thông tin tuyên truyền, phong trào thể dục thể th�o, xây
dựng làng văn hó�

- Hệ thống Đài truyền th-nh đảm bả: ch3ơng trình, phát tin bài bám sát chủ
tr3ơng, chính sách củ- Đảng, Nhà n3ớc và các nhiệm vụ chính trị củ- đị- ph3ơng. Tổ
chức tốt công tác tuyên truyền tr-ng trí, cổ động trực qu-n mừng Đảng, mừng Xuân,
tuyên truyền lấy ý nhân dân về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các
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ph3ờng và thành lập thành phố thuộc thành phố Hải Phòng tại huyện Thủy Nguyên,
tuyên truyền chà: mừng các ngày lễ lớn tr:ng tháng 4, tháng 5 lịch sử, cách mạng tháng
8 & Quốc khánh 2/9...

- Tổ chức các h:ạt động văn hó- văn nghệ, thể dục thể th-: mừng xuân và các
ngày lễ lớn tr:ng năm nh3: Đêm văn nghệ, Giải bóng đá, Giải cầu lông mừng xuân; Giải
bóng đá hè ch: th-nh thiếu niên; th-m giải cầu lông huyện năm 2024 chà: mừng kỷ
niệm 76 năm ngày truyền thống Thủy Nguyên quật khởi.

- Tu bổ, tôn tạ:, sơn sử- khu di tích Bi- chiến thắng Cống Hầu, Bi- chợ Đông.
- Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện h3ơng 3ớc Làng văn hó-, thực hiện

nếp sống văn minh tr:ng việc c3ới, việc t-ng, bài trừ mê tín dị đ:-n... Ph:ng trà: “T:àn
dân đ:àn kết xây dựng đời sống văn hó-” luôn đ3ợc duy trì h:ạt động th3ờng xuyên có
hiệu quả. Kết quả bình xét hộ gi- đình văn hó- năm 2024 trên đị- bàn xã đạt 94,6 %,
kh@n th3ởng 39 hộ gi- đình văn hó- có thành tích xuất sắc tr:ng ph:ng trà: “T:àn dân
đ:àn kết xây dựng đời sống văn hó-”.

 Công tác Chính sách- xã hội
- Làm tốt công tác quản lý các đối t3ợng ng3ời có công và gi- đình chính sách,

qu-n tâm đến đời sống nhân dân tr:ng dịp lễ, tết đặc biệt là các hộ gi- đình chính sách,
hộ nghè:, hộ cận nghè: có ph3ơng án th-m m3u đề xuất để hỗ trợ kịp thời những gi-
đình có h:àn cảnh đặc biệt khó khăn. Tiếp nhận và tổ chức tr-: 1.324 suất quà củ- Chủ
tịch n3ớc, thành phố, huyện, xã, các đơn vị, d:-nh nghiệp, đ:àn thể nhân dịp Tết nguyên
đán và kỉ niệm 77 năm ngày Th3ơng binh – Liệt sĩ 27/7 ch: các đối các đối t3ợng, trị
giá trên 2,5 tỉ đồng.

- Thực hiện chi trả trợ cấp hàng tháng cùng các chế độ trợ cấp khác qu- tài kh:ản
ngân hàng ch: 100% các đối t3ợng.

- Tổ chức Lễ truy tặng d-nh hiệu Nhà n3ớc “Bà mẹ Việt N-m -nh hùng” ch: mẹ
Phạm Thị Thu.

- Vận động nhân dân ủng hộ quỹ vì ng3ời nghè: số tiền: 46.710.000 đồng.
- Về công tác điều tr-, rà s:át hộ nghè:, hộ cận nghè: năm 2024: Kết quả rà s:át

điều tr- có 25 hộ cận nghè: chiếm tỷ lệ 1,24%.
Hiện n-y, Tại Nghị quyết số 1232/NQ-�BTVQH15 (có hiệu lực từ 1/1/2025),

Ủy b-n Th3ờng vụ Quốc hội quyết nghị thành lập thành phố Thủy Nguyên thành phố
Hải Phòng với 17 ph3ờng và 4 xã. Tr:ng đó, gộp 2 xã H:àng Động và xã Lâm Động,
thành lập ph3ờng H:àng Lâm trên cơ sở nhập t:àn bộ diện tích tự nhiên là 4,20 km2,
quy mô dân số là 6.665 ng3ời củ- xã Lâm Động và t:àn bộ diện tích tự nhiên là 5,68
km2, quy mô dân số là 9.500 ng3ời củ- xã H:àng Động.



Báo cáo ĐTM “Dự án đầu t� xây dựng và Kinh do�nh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp N�m Cầu Kiền”

Chủ dự án: Công ty Cổ phần Shin*c (SHINEC) 155

S-u khi thành lập, ph3ờng H:àng Lâm có diện tích tự nhiên là 9,88 km2 và quy
mô dân số là 16.165 ng3ời.

Ph3ờng H:àng Lâm giáp các ph3ờng H:- Động, Lê Hồng Ph:ng, Thiên H3ơng
và quận Hồng Bàng.
2.1.2.5. Điều kiện kinh tế - xã hội ph3ờng Thiên H3ơng
,) Kinh tế

Thực hiện Quyết định số: 11545/QĐ-�BND ngày 29 tháng 12 năm 2023 củ-
�BND huyện Thuỷ Nguyên gi-: về chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2024. �BND
xã đã r- Quyết định số: 16/QĐ-�BND ngày: 24 tháng 01 năm 2024, về việc gi-: chỉ
tiêu phát triển Kinh tế Xã hội, An ninh quốc phòng tập trung chỉ đạ: các b-n ngành thực
hiện cơ bản h:àn thành các chỉ tiêu gi-: cụ thể nh3 s-u:

Tổng thu 3ớc đạt: 1.139.196.000.000đ.
Tr:ng đó:
Thu từ ngành nông nghiệp: 201.999.000.000 đ = 17,7%
Thu từ tiểu thủ công nghiệp: 252.509.000.000 đ = 22,3 %
Thu từ th3ơng mại - dịch vụ: 297.519.000.000 đ = 26,1%
Các kh:ản thu khác : 387,169.000.000 đ = 33,9 %
Thu nhập bình quân đầu ng3ời: 7.500.000 đ/tháng.

 Sản xuất nông nghiệp
* Trồng trọt: Tổng Diện tích cả năm 2024 là 453,74 đạt 100% kế h:ạch, giảm

cùng kỳ. Diện tích cấy lú- là 409,41 h- đạt 100% kế h:ạch. Năng suất bình quân cả năm
122,8 tạ/h- giảm 16 tạ/h- s: với cùng kỳ d: ảnh h3ởng cơn bã: số 3 �-gi, sản l3ợng
2.506 tấn, giảm 0,337 tấn s: với cùng kỳ. Diện tích lú- bỏ h:-ng năm 2024 là 42,71 h-,
tr:ng đó: Vụ chiêm 22,01h-, vụ mù- 20,7h-. R-u màu các l:ại: 15,39 h-.

Tập trung và: các giống lú- mới có chất l3ợng gạ: ng:n, năng suất c-: điển hình
tại thôn 6,7 mạnh dạn đ3- các l:ại giống mới. Làm tốt công tác chăm sóc lú-, th3ờng
xuyên th@: dõi kiểm tr- tình hình sâu bệnh, r- thông bá: chỉ đạ: việc phun trừ sâu bệnh
kịp thời, tăng c3ờng công tác diệt chuột ng-y từ đầu vụ để hạn chế thấp nhất mức độ phá
h:ại.

Mở rộng diện tích gi@: thẳng trên đị- bàn xã, áp dụng kh:- học kỹ thuật và: sản
xuất. Đảm bả: t3ới tiêu ch: t:àn bộ diện tích cây trồng.

* Về công tác khuyến nông: Tổ chức thăm đồng kiểm tr- sâu bệnh, kịp thời r-
thông bá: tuyên truyền công tác chăm bón, phòng trừ sâu bệnh ch: cây trồng. Tập huấn
chuyển gi-: KHKT tới bà c:n nông dân với 8 lớp số l3ợng 1.350 l3ợt ng3ời th-m dự.
Đảm bả: t3ới tiêu ch: t:àn bộ diện tích cây trồng, duy trì tổ diệt chuột tại 8 thôn, tổ chức
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diệt chuột th3ờng xuyên, diện tích với kết quả thu tr:ng năm là 105.000.000 đồng. Làm
tốt công tác thủy lợi nội đồng, nạ: vét kênh m3ơng, khơi thông dòng chảy, đảm bả: tiêu
th:át n3ớc kịp thời, sử- chữ-, khắc phục các trạm bơm để phục vụ sản xuất ch: nhân
dân.

* Về chăn nuôi: Đàn gi- súc gi- cầm: Tổng đàn chó, mè: 900 c:n, lợn 460 c:n,
gà, vịt 25.000 c:n. Trâu, bò 50 c:n, trên đị- bàn có 03 điểm giết mổ đều có giấy phép
kinh d:-nh.

* Về thuỷ sản: Diện tích 19,02 h-; tr:ng đó 14,38 h- nuôi cá thịt, sản l3ợng 3ớc
đạt 30 tấn; 2,28 h- nuôi cá cảnh ch: thu nhập c-:.

* Về công tác thú y: Thực hiện tiêm vắc xin phòng bệnh ch: đàn gi- súc gi- cầm,
thực hiện tiêm vắc xin phòng bệnh dại ch: đàn chó, mè: nuôi trên đị- bàn th@: đúng
lịch củ- �BND huyện.

* Dịch vụ t�ới tiêu n�ớc:
Diện tích bơm n3ớc năm 2024: là 95,3 h- bằng với cùng kỳ.
D:-nh thu 3ớc đạt : 643.366.000 đồng.
Tổng chi phí thực hiện: 637.741.000 đồng.
Lợi nhuận ch3- phân bổ: 5.625.000 đồng.
 Dịch vụ kinh do�nh điện:
Th3ờng xuyên kiểm tr- đảm bả: -n t:àn l3ới điện và tuyên truyền thực hiện việc

tiết kiệm điện tr:ng nhân dân. Tính đến tháng 10 năm 2024 đã h:àn thành 100% việc
nâng cấp, cải tạ: l3ới điện hạ thế và công tơ, hộp điện trên đị- bàn xã, phục vụ 4.762 hộ
sử dụng điện. Năm 2024 kết quả kinh d:-nh dịch vụ điện 3ớc đạt:

+ Điện mu- và:: 18.487.103 kwh đạt 100%.
+ Điện bán r-: 17.234.463 kwh.
+ H-: tổn bình quân: 1.252.640 kwh = 7,2%.
+ D:-nh thu đạt: 43.968.388.800 đ.
+ Tổng chi phí: 43.232.888.800 đ.
+ Lợi nhuận ch3- phân bổ: 735.500.000 đ.
+ Nộp thuế ch: nhà n3ớc: 27.432.000 đ.
 Về công tác xây dựng cơ bản, Tiểu thủ công nghiệp
Xây dựng, mở rộng, h:àn thiện đ3- và: sử dụng cụ thể: Sử- chữ- nhà hội tr3ờng

�BND xã, nâng cấp sân �BND, đ3ờng đi r- nghĩ- tr-ng Đồng kh@. Xây dựng nhà 3
tầng, nhà Đ- năng củ- tr3ờng và sử- chữ- 12 phòng tr3ờng THCS đạt tiêu chuẩn Quốc
gi- cấp độ II. Xây dựng nhà Đ- năng, hệ thống PCCC tr3ờng Tiểu học Thiên H3ơng.
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T:àn xã có 3 công ty cổ phần và 04 hộ cá nhân gi- đình làm nghề đúc g-ng; 6 cơ
sở gi- công đồ mộc, gỗ; 9 cơ sở hàn tiện cơ khí giải quyết việc làm ch: trên 400 l-: động,
ch: thu nhập bình quân 8 - 10 triệu đồng/ng3ời/tháng. Có 146 hộ kinh d:-nh buôn bán,
dịch vụ tại chợ và các tuyến đ3ờng 351, 352, quốc lộ 10 ch: thu nhập ổn định. Trên đị-
bàn xã có 21 ô tô vận tải, 06 máy gặt, 9 máy bơm, 6 máy sát, máy tuốt lú-, 7 máy cày
bừ- phục vụ ch: nhu cầu củ- nhân dân.
b) Xã hội

 Công tác Giáo dục & Đào tạo
Tr�ờng Mầm non
Có 521 cháu tr:ng đó:
Nhóm nhà trẻ 02 lớp với số cháu là 53/56 đạt 94.6% KH; nhóm mẫu giá: là 14

lớp với số cháu là 468/495 đạt 94.5% KH;
Cháu 5 tuổi nên lớp với tổng số lớp là 05 lớp với 188/200 đạt 94% KH. Tr3ờng

thực hiện tốt chuyên đề vệ sinh chăm sóc sức khỏ@ ch: trẻ, 100% cháu -n t:àn tr:ng mọi
thời điểm; 100% các lớp có bình nóng lạnh, điều hò- nhiệt độ phục vụ công tác nuôi dạy
trẻ.

Thực hiện tốt công tác phòng bệnh -n t:àn ch: trẻ, đảm bả: tuyệt đối vệ sinh
ATTP. Thực hiện nghiêm túc các công văn chỉ đạ: củ- cấp trên về công tác phòng chống
dịch bệnh; 100% trẻ đ3ợc th@: dõi sức khỏ@, đ: thân nhiệt, sát khuẩn t-y tr3ớc khi và:
lớp.

Giá: viên đạt chuẩn 37/37 =100%.
Tr�ờng Tiểu học
Có 1.054 học sinh, luôn thực hiện nghiêm túc ch3ơng trình, kế h:ạch giảng dạy

các môn học, đổi mới công tác dạy và học. Kết hợp với giá: dục đạ: đức lối sống và rèn
kỹ năng sống ch: học sinh, đẩy mạnh ứng dụng thông tin tr:ng quản lý và dạy học, 100%
giá: viên s:ạn bài bằng máy tính, sử dụng phần mềm tr:ng dạy và học.

Kết quả học sinh nhà tr3ờng th-m gi- các cuộc thi:
* "Sơn c-" đ:ạt giải b- và khuyến khích huyện và giải b- cấp thành phố,
* "Búp măng xinh" 2024 đ:ạt giải nhì thành phố.
* "Th3 pháp" đ:ạt giải nhì cấp huyện.
* "Vẽ tr-nh" đ:ạt giải triển vọng
* "Cờ vu-" đ:ạt giải nhì, giải khuyến kích.
* "�lympic Tiếng Anh trên Int@m@t (I��)" cấp Quốc gi- đạt 03, cấp Thành phố

08 giải, huyện 06 giải.
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* "�lympic T:án Quốc tế K-ng::ru": đ:ạt Huy Ch3ơng Đồng.
* "�lympic Tiếng Anh ứng dụng t:án học" đạt 1 Huy Ch3ơng bạc.
* "Trạng Nguyên Tiếng Việt cấp thành phố" đạt 05 giải nhất, 05 giải nhì, 07 giải

b-, 05 giải khuyến khích.
* "Trạng Nguyên Tiếng Việt cấp Huyện" đạt 59 giải nhất, 16 giải nhì, 03 giải b-,

02 giải khuyến khích.
Tr�ờng Trung học cơ sở
Năm học 2023-2024 tổng có 20 lớp với 881 học sinh. Tỷ lệ học sinh xếp l:ại

hạnh kiểm Khá và Tốt đạt: 99,8%. Tỉ lệ học sinh có học lực Khá và Giỏi đạt: 62,9%. Tỉ
lệ học sinh lên lớp thẳng: 98,2%. Tỉ lệ học sinh tốt nghiệp đạt: 99,52%.

+ Học sinh giỏi thành phố: 04 @m, huyện 27 @m.
+ Học sinh giỏi quốc gi-: 04 @m
+ Học sinh giỏi củ- tr3ờng:
- Học sinh Giỏi, Xuất sắc: 320 @m.
- Học sinh Tiên tiến: 87 @m.
- HS đạt d-nh hiệu CNBH: có 503 @m học sinh.
- Kết quả học sinh lớp 9 thi đỗ và: lớp 10: Môn T:án 14/31, tiếng Anh đứng thứ

8/31 đúng tốp đầu các tr3ờng tr:ng huyện.
- Chất l3ợng đội ngũ giá: viên 100% khá và tốt, Tr:ng đó: 03 giá: viên đạt d-nh

hiệu giá: viên giỏi cấp thành phố, 02 giá: viên giỏi cấp huyện, và nhận bằng kh@n củ-
Chủ tịch �BND thành phố, huyện.

- Tổ chức nghỉ hè, trực hè th@: quy định, tổ chức l-: động tổng vệ sinh tr3ờng
lớp chuẩn bị các điều kiện ch: năm học mới.

- Tổ chức kh-i giảng năm học mới tr-ng trọng, -n t:àn, đúng h3ớng dẫn. Dạy và
học th@: quy định, ổn định sĩ số nề nếp.

- Nhà tr3ờng đã h:àn thành bá: cá: tự đánh giá và đ3ợc Sở Giá: dục và Đà: tạ:;
�BND thành phố công nhận tr3ờng đạt kiểm định chất l3ợng mức độ III và tr3ờng
chuẩn Quốc gi- mức độ II.

- Tr3ờng có 10 thầy cô đ3ợc �BND xã quyết định kh@n th3ởng có thành tích
xuất sắc tr:ng công tác xây dựng tr3ờng THCS Thiên H3ơng đạt kiểm định chất l3ợng
giá: dục mức độ III và chuẩn Quốc gi- mức độ II.

 Công tác văn hó� - thông tin - TDTT
Quản lý và sử dụng có hiệu quả hệ thống truyền th-nh, tr-ng trí trực qu-n băng rôn,

khẩu hiệu, cờ đảm bả: công tác tuyên truyền chủ tr3ơng chính sách củ- Đảng vàNhà n3ớc,
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nhiệm vụ chính trị củ- đị- ph3ơng. Nâng cấp hệ thống truyền th-nh củ- xã, đảm bả: ch3ơng
trình phát tin bài, bám sát các nhiệmvụ chính trị, duy trì lịch tiếp âmĐài truyền th-nh huyện.
Với 1.476 tin bài, tr:ng đó tập trung tuyên truyền các chỉ thị củ- chính phủ, các văn bản chỉ
đạ: củ- các cấp tr:ng việc phòng chống dịch bệnh, chà: mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành
lập Đảng cộng sản Việt N-m (03/02/1930-03/02/2024). Xây dựng kế h:ạch tuyên truyền
kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền n-m thống nhất đất n3ớc (30/4/1975-30/4/2024),
kỷ niệm 69 năm ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955-13/5/2024) và lễ hội h:- ph3ợng
đỏ, kỷ niệm 75 năm ngày th3ơng binh liệt sỹ, kỷ niệm 79 năm ngày cách mạng tháng
tám và quốc khánh n3ớc cộng hò- xã hội chủ nghĩ- Việt N-m (02/9/1945-02/9/2024).
Tuyên truyền kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống Thủy Nguyên quật khởi (25/10/1948-
25/10/2024), lễ kỷ niệm 42 năm ngày nhà giá: Việt N-m, phòng chống cơn bã: �-gi,
các văn bản chỉ đạ: công tác đền bù giải phóng mặt bằng đ3ờng 352, nông thôn mới
kiểu mẫu, các thông bá: chỉ đạ: sản xuất nông nghiệp, công tác quân sự quốc phòng đị-
ph3ơng, công tác y tế dự phòng chăm sóc SKSSKHHGĐ, -n t:àn vệ sinh thực phẩm,
công tác -n ninh trật tự -n t:àn gi-: thông, và các h:ạt động văn hó- văn nghệ, TDTT.

 Công tác Y tế, dân số-Kế hoạch hoá gi� đình, thú y
* Công tác y tế
Duy trì chế độ trực tại trạm 24/24, làm tốt chăm sóc sức khỏ@ b-n đầu khám bệnh

ch: nhân dân tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
bệnh, đặc biệt là các bệnh nh3 T-y - chân - miệng, sốt xuất huyết, tiêu chảy cấp, Thực
hiện tiêm chủng mở rộng ch: trẻ d3ới 1 tuổi, tiêm phòng uốn ván ch: phụ nữ có th-i,
cân ch: trẻ d3ới 5 tuổi, ch: trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi uống Vit-min A.

Tổ chức khám ch: bệnh nhân: Tổng 496 tr3ờng hợp, khám có thẻ BH�T 68
tr3ờng hợp, số lần khám T�<15T 50 tr3ờng hợp, số ng3ời khám chữ- bệnh �HCT 83
tr3ờng hợp, khám tại nhà 80 tr3ờng hợp, khám ch: phụ nữ có th-i 175 tr3ờng hợp, phụ
nữ sinh c:n 145 tr3ờng hợp.

Tiêm viêm nã: nhật bản 113 trẻ, tiêm viêm g-n B = 62 ng3ời, tiêm sởi 115, tiêm
bệnh l-: 115, bại liệt 113, uốn ván 107.

Tích cực tuyên truyền, phòng chống dịch bệnh tr:ng tình hình mới và dịch bệnh
Cúm mù-.

Tổ chức tiêm chủng th3ờng xuyên và: ngày 25,26 hàng tháng.
* Dân số - KHHGĐ
Làm tốt công tác tuyên truyền, chăm sóc sức khỏ@ sinh sản kế h:ạch hó- gi- đình,

nâng c-: chất l3ợng dân số.
Dân số đầu kỳ :11.601 ng3ời.
Dân số cuối kỳ: 11.696 ng3ời.
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Dân số trung bình: 11.648.
Số sinh : 145 cháu.
Số sinh c:n thứ 3 trở lên: 19 cháu.
Số chết: 52 ng3ời.
Tỷ suất sinh: 12.44%:.
Tỷ suất tử: 4,3%:.
Tỷ lệ ng3ời sinh c:n thứ 3: 13,1%.
Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên: 0,81%​
* Thú y
Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh; Tiêm vắc xin phòng chống bệnh dại ch:

đàn chó, mè: nuôi, gi- súc gi- cầm trên đị- bàn xã.
 Công tác l�o động việc làm, đào tạo nghề

Bằng nhiều biện pháp tích cực và đồng bộ sử dụng hiệu quả vốn v-y giải quyết
việc làm. Kết hợp với các d:-nh nghiệp tuyên truyền các chính sách đi xuất khẩu l-:
động tạ: việc làm ch: các đối t3ợng.

Công tác giải quyết chế độ chính sách ng3ời có công và thực hiện chế độ bả: trợ
xã hội tại cộng đồng.

Công tác giải quyết chế độ chính sách ng3ời có công;
Kết quả giải quyết chế độ chính sách;
Ng�ời có công: Đã chi trả quà củ- Chủ tịch n3ớc, thành phố, huyện 619 xuất quà

x 206 hộ = 1,148 triệu đồng. Bên cạnh đó, xã Thiên H3ơng đã vận động xã hội hó- tặng
quà ch: 12 hộ 12 xuất = 6 triệu đồng.

Hộ nghèo: Đã chi trả quà tết củ- Thành phố ch: 17 hộ = 56 triệu đồng.
Chi 65 hộ cận nghè: = 104 triệu đồng. �BND xã vận động xã hội h:á tặng 65 hộ

nghè:, cận nghè: - số tiền 19,5 triệu đồng.
Quà mừng thọ: Chi trả kinh phí chúc thọ, mừng thọ ch: c-: tuổi tròn 70, 75, 80,

85, 90, 95, 100 tuổi tổng 223 ng3ời = 212,3 triệu đồng.
Tặng trẻ @m có h:àn cảnh khó khăn: 29 trẻ = 29 triệu đồng.
Tổng số quà tặng dịp tết Nguyên đán ch: 520 đối t3ợng với 1.072 xuất = 1.574,8

triệu đồng
Dịp lễ kỷ niệm 27/7/2024: chi trả, tặng quà ch: 210 hộ với 630 xuất = 1.281 triệu

đồng.
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Tổng 578 đối t3ợng h3ởng trợ cấp bả: trợ xã hội hàng tháng, 159 ng3ời thuộc
hộ nghè:, hộ cận nghè: h3ởng trợ cấp hàng tháng th@: Nghị quyết 04 củ- HĐND thành
phố.

 Các tổ chức xã hội
Hội Cựu th-nh niên xung ph:ng, Hội ng3ời c-: tuổi, Hội cựu giá: dục, Hội nạn

nhân chất độc d- c-m điôxin vận động hội viên thực hiện tốt các chủ tr3ơng, đ3ờng lối
củ- Đảng, chính sách pháp Luật củ- Nhà n3ớc và các quy định củ- đị- ph3ơng.

Đ:àn th-nh niên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân th-m gi- mu-
thẻ BHXH cụ thể: Gi- hạn thẻ ch: ng3ời có công 89 thẻ, thân nhân ng3ời có công 71
thẻ hộ nghè:, cận nghè:, th:át nghè: 326 thẻ, ng3ời 60 - 69 tuổi 211 thẻ, ng3ời từ 70
đến 79 tuổi 131 thẻ.

Thực hiện chính sách v-y vốn ngân hàng thông qu- các tổ chức Hội Nông dân,
Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh; đến thời điểm 20/11/2024, d3 nợ vốn v-y ủy thác
NHCSXH huyện Thủy Nguyên tại xã Thiên H3ơng là 26.701.000.000 đồng với 14 tổ
TK&VV, 03 tổ chức hội.
2.1.2.5. Cơ sở hạ tầng và dịch vụ liên qu-n
,) Gi,N thông

Hệ thống gi-: thông vận tải phát triển mạnh về số l3ợng và chất l3ợng, đáp ứng
nhu cầu vận chuyển hàng hó- và phục vụ nhu cầu đi lại củ- nhân dân. Bên cạnh đó, công
tác quản lý ph3ơng tiện, giải tỏ- hành l-ng -n t:àn gi-: thông đ3ợc tăng c3ờng, th3ờng
xuyên thực hiện chế độ duy tu, sử- chữ- hệ thống đ3ờng sá. Đến n-y, thành phố Thủy
Nguyên đã cơ bản h:àn thành việc bàn gi-: l3ới điện trung áp ở các xã, ph3ờng, đ3-
và: sử dụng 5 công trình bằng nguồn vốn phụ thu và một phần đóng góp củ- nhân dân
trị giá 644 triệu đồng. Bên cạnh đó, ngành B3u điện Thủy Nguyên cũng đạt đ3ợc nhiều
b3ớc tiến v3ợt bậc. KCN N-m Cầu kiền tiếp giáp với Đ3ờng 10 thuận lợi ch: quá trình
vận chuyển hàng h:á xuất nhập và: KCN N-m Cầu Kiền.

Dự án có cảng hàng h:á trọng trải 5.000 DWT vận chuyển hàng h:á ch: h:ạt
động các d:-nh nghiệp tại KCN.

Dự án gần cảng Hải Phòng thuận tiện ch: quá trình xuất nhập khẩu hàng h:á.
b) Cấp điện

- L3ới điện c-: áp 110kV: Dự kiến di chuyển một phần đ3ờng dây 110kV tuyến
�ông Bí đi An Lạc, đ:ạn đi qu- khu công nghiệp (phí- N-m) r- sát r-nh giới nhằm tăng
quỹ đất phát triển công nghiệp. Chiều dài đ:ạn di chuyển kh:ảng 2.330m. Sử dụng
đ3ờng dây nổi ASCR h-i mạch có tiết diêṇ 240mm2 (ASCR 240/30mm2), tr@: trên côṭ
110kV đơn thân. Đ:ạn đầu đi đi phí- Tây đ3ờng lộ giới 25m (sát mép m3ơng), đ:ạn s-u
đi trên dải cây x-nh phí- N-m đ3ờng lộ giới 40m.
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- L3ới điện trung thế 22kV.
Tr:ng khu công nghiệp hiện đ-ng sử dụng l3ới trung áp 22kV thông qu- trạm cắt

22kV đặt ng-y tại khuôn viên cây x-nh tr:ng khu công nghiệp đ3ợc đấu từ trạm biến áp
110kV Thép Việt Ý, Việt Nhật. Dọc các tuyến đ3ờng tr:ng khu công nghiệp phân phối
các tủ trung thế thông qu- thông qu- các tuyến cáp ngầm 22kV và đ3ờng dây nổi từ trạm
cắt 22kV để cấp nguồn điện tới chân t3ờng rà: nhà đầu t3. Tổng chiều dài tuyến 22kV
là 15.854m tr:ng đó 13.486m cáp ngầm và 2.368m đ3ờng dây trên không.

Trạm biến áp: Mỗi một nhà máy tr-ng bị các trạm biến áp độc lập có công suất
từ 180kVA-(35)22/0,4kV đến 4000kVA-(35)22/0,4kV cấp nguồn điện trực tiếp ch: nhà
máy để phục vụ h:ạt động sản xuất kinh d:-nh.
c) Cấp n2ớc

KCN N-m Cầu Kiền hiện đ3ợc cấp n3ớc sạch từ Công ty cổ phần cấp n3ớc xây
dựng Hải Phòng có đị- chỉ tại ph3ờng Thủy Đ3ờng, thành phố Thủy Nguyên. Tuyến
ống cấp chính HDP�-F240 đấu nối từ quốc lộ 10, cấp và: th@: đ3ờng trục chính củ-
khu công nghiệp. Tr:ng khu công nghiệp đầu t3 hệ thống cấp n3ớc sạch kết hợp với
phòng cháy chữ- cháy với tuyến ống HDP�-F160, các tuyến ống HPD�-F50 trích từ
tuyến chính cấp tới hàng rà: các công trình, nhà máy sản xuất. Nhu cầu dùng n3ớc hiện
tại củ- t:àn khu kh:ảng 35.000m3/ tháng.
d) � tế

Kết quả khả: sát tình hình ch: thấy rằng: Có kh:ảng 58% hộ đ3ợc khả: sát tr:ng
3 tháng qu- có ng3ời ốm đ-u. Các bệnh mà các hộ mắc phải chủ yếu là các bệnh thông
th3ờng nh3: cảm/sốt (54%); Tiêu hó- là (32%); Sốt xuất huyết (54%); Hô hấp (28%);
Chấn th3ơng (56%) và các bệnh khác là (12%). Đây là một chỉ số khá c-: và đáng l:
ngại về tình trạng sức khỏ@ ng3ời dân vùng dự án s: với mặt bằng chung về tình trạng
sức khỏ@ và điều kiện chăm sóc khỏ@ đ-ng ngày càng tốt hơn hiện n-y.

Hiện tại, khu vực dự án có trung tâm y tế Thủy Nguyên (tại ph3ờng Thủy Đ3ờng,
thành phố Thủy Nguyên, Hải Phòng), Bệnh viện đ- kh:- Thủy Nguyên (tại ph3ờng
Thủy Đ3ờng, thành phố Thủy Nguyên, Hải Phòng), cùng các trạm y tế ph3ờng Lê Hồng
Ph:ng, ph3ờng H:àng Lâm và ph3ờng Thiên H3ơng. Trạm y tế xã có 2 bác sĩ và 3 y tá.
Khu vực dự án cách Bệnh viện đ- kh:- Thủy Nguyên và trung tâm y tế Thủy Nguyên
kh:ảng 5km về phí- Đông Đông Bắc, có khả năng tiếp nhận lên tới 70 bệnh nhân cùng
1 lúc. Qu- th-m vấn với chính quyền và ng3ời dân đị- ph3ơng, công tác y tế, dân số và
chăm sóc sức khỏ@ cộng đồng đ3ợc qu-n tâm, đặc biệt là các xã vùng sâu, vùng x-. Đến
n-y, thành phố đã h:àn thành ch3ơng trình đ3- bác sĩ về cơ sở, sử- chữ- các trạm y tế
xã, đầu t3 hệ thống tr-ng thiết bị hiện đại, phục vụ tốt công tác khám, chữ- bệnh.
2.2. Hiện trạng chất l2ợng môi tr2ờng và đ, dạng sinh học khu vực thực hiện dự
án
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2.2.1. Hiện trạng các thành phần môi tr�ờng
2.2.1.1. Hiện trạng môi tr3ờng không khí
* Vị trí lấy mẫu

STT Ký hiệu Vị trí lấ? mẫu

Tọ, độ VN2000
(Kinh tuyến 105045’, múi chiếu 30)

X(m) �(m)

1 Môi tr3ờng không khí xung qu-nh

1.1 K1-SN Không khí khu vực đ3ờng số 8 511108 1423392

1.2 K2-SN Không khí khu vực đ3ờng số 9 511386 1423366

1.3 K3-SN Không khí khu vực đ3ờng số 2 nối dài 511276 1423281

1.4 K4-SN Không khí khu vực đ3ờng 7.2 511742 1423413

2 Môi tr3ờng n3ớc mặt

2.1 NM1 Mẫu n3ớc mặt tại điểm xả n3ớc m3- r- nguồn tiếp
nhận tr:ng h:ạt động xây dựng 2312506 590788

2.2 NM2 Mẫu n3ớc mặt tr3ớc điểm xả n3ớc thải 2312391 590811

2.3 NM3 Mẫu n3ớc mặt s-u điểm xả n3ớc thải 2312391 590811

3 Môi tr3ờng n3ớc thải

3.1 NT1 N3ớc thải tr3ớc hệ thống xử lý 2312738 591704

3.2 NT2 N3ớc thải s-u hệ thống xử lý 2312477 590795

4 Bùn thải
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* Kết quả chất l3ợng không khí xung qu-nh

TT Thông số ĐSn vị
Kết quả

QCVN
05:2023/BTNMTQú? 1

K1-SN K2-SN K3-SN K4-SN
1 Tiếng ồn dBA 61,0 59,3 58,8 58,7 70(1)
2 Độ rung dB 31,2 30,5 30,1 30,3 70(2)
3 Tổng bụi lơ lửng (TSP) µg/Nm3 86 79 79 81 300
4 C� µg/Nm3 <7.500- <7.500- <7.500- <7.500- 30.000
5 S�2 µg/Nm3 <140- <140- <140- <140- 350
6 N�2 µg/Nm3 67 72 71 76 200

Ghi chú:
- Quy chuẩn s� sánh:

+ QCVN 05:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gi- về chất l3ợng không khí (trung bình 1 giờ);
+ (1) QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gi- về tiếng ồn (từ 6h đến 21h)
+ (2) QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gi- về độ rung (Khu vực thông th3ờng từ 6h đến 21h)

Nhận xét:

Qu- kết quả qu-n trắc phân tích ch: thấy chất l3ợng không khí khu vực nằm tr:ng ng3ỡng tiêu chuẩn củ- QCVN 05:2023/BTNMT:
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gi- về chất l3ợng không khí (Trung bình 01 giờ) .

2.2.1.2. Hiện trạng môi tr3ờng n3ớc

4.1 BT-SN Bùn thải tại hệ thống xử lý n3ớc thải 2312723 591729
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-) N3ớc mặt
* Kết quả chất l3ợng n3ớc mặt quý 1, quý 3 và quý 4

STT Thông
số ĐSn vị

Kết quả phân tích QCVN
08:2023/BTNMT

Quý 1 Qú? 3 Qú? 4 Bảng 1
Bảng 2
(Mức
B)

NM1 NM2 NM3 NM1 NM2 NM3 NM1 NM2
1 pH - 7,61 8,22 8,21 6,8 6,9 6,9 6,9 6,9 - 6,0 –

8,5
2 D� mg/L 5,1 5,3 5,2 5,4 5,2 5,2 5,3 5,3 - ≥ 5,0
3 TSS mg/L 40 41 40 11 9 12 32 12 - ≤ 100
4 B�D5 mg/L 5 4 5 4,9 5,3 5,7 6,3 3,8 - ≤ 6
5 C�D mg/L 14 13 15 9,9 10,3 11,1 12,6 7,3 - ≤ 15
6 As mg/L 23 17 58 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 0,01 -
7 Cd (*) mg/L 0,84 KPH

(MDL=0,04)
KPH

(MDL=0,04)
KPH

(L�D=0,0005)
KPH

(L�D=0,0005)
KPH

(L�D=0,0005)
KPH

(L�D=0,0002)
KPH

(L�D=0,0002) 0,005 -
8 F@ mg/L 7,0 7,4 7,9 0,23 0,21 0,11 0,05 0,04 0,5 -
9 Mn mg/L 0,21 0,14 0,22 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 0,1 -
10 Tổng N mg/L 0,15 0,1 - 0,12 KPH KPH KPH KPH KPH - ≤ 1,5
11 Tổng P mg/L <0,1- <0,1 - <0,1 - 0,18 0,16 0,14 0,06 0,04 - ≤ 0,3
12 Sunfu- mg/L <0,0004

- <0,004 - <0,004 - 0,02 0,03 0,02 <0,065 <0.065 - -
13 Cl:ru- mg/L 0,001 0,002 0,003 50 52 51 85 53 250 -
14 Tổng

c:lif:rm MPN/100mL 3.400 2.000 2.300 2.100 2.500 2.700 3.200 3.800 - ≤ 5.000

Ghi chú:
- Quy chuẩn s� sánh:

QCVN 08:2023/BTNMT:Quy chuẩn kỹ thuật quốc gi- về chất l3ợng n3ớc mặt. Bảng 1, Bảng 2Mức B: Chất l3ợng n3ớc trung bình.
Hệ sinh thái tr:ng n3ớc tiêu thụ nhiều :xy hò- t-n d: một l3ợng lớn chất ô nhiễm. N3ớc có thể sử dụng ch: mục đích sản xuất công nghiệp,
nông nghiệp s-u khi áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp.
- Thông tin khác:
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+ (*): Thông số đ3ợc thực hiện bởi nhà thầu phụ: Viện � học l-: động và công nghệ môi tr3ờng – Phòng phân tích hó- - sinh
(VIMC�RTS 306)

+ KPH: Không phát hiện; L�D: giới hạn phát hiện củ- ph3ơng pháp thử
Nhận xét:

Gí- trị nồng độ các thông số phân tích tr:ng mẫu n3ớc thải củ- KCN đều nằm tr:ng giới hạn ch: phép tr:ng muwcs B th@: QCVN
08:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gi- về chất l3ợng n3ớc mặt
* Kết quả chất l3ợng n3ớc mặt quý 2

STT Thông số ĐSn vị
Kết quả phân tích QCVN

08:2023/BTNMT
(Mức B)

Quý 2
NM1 NM2

1 pH - 7,63 7,41 6,0 – 8,5
2 D� mg/L 3,8 4,1 ≥ 5,0
3 TSS mg/L 31 30 100
4 B�D5 mg/L 5 6 6
5 C�D mg/L 12 15 15
6 Am:ni (NH4+_N) mg/L <0,13- KPH(MDL=0,04) 0,3
7 Nitrit (N�2-_N) mg/L 0,09 0,09 0,05
8 Nitr-t (N�3-_N) mg/L <0,13- <0,13- -
9 Tổng N (N) mg/L <10- <10- 1,5
10 Tổng ph:tph: (P) mg/L 0,14 0,15 0,3
11 Ph:sph-t (P�43-_P) mg/L 0,09 0,08 -
12 Xy-nu- (CN-) mg/L KPH(MDL=0,003) KPH(MDL=0,003) 0,01
13 Cl:ru- (Cl-) mg/L 51 49 250
14 Fl:ru- (F-) mg/L 0,10 0,17 1
15 Sắt (F@) mg/L 0,12 <0,1- 0,5
16 M-ng-n (Mn) mg/L <0,1- <0,1- 0,1
17 Đồng (Cu) mg/L <0,1- <0,1- 0,1
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18 Kẽm (ZN) mg/L 0,14 <0,1- 0,5
19 Nik@n (Ni) mg/L <0,1- <0,1- 0,1
20 Chì (Pb) mg/L 0,002 <0,0018- 0,02
21 C-dimi (Cd) mg/L <0,0004- <0,0004- 0,005
22 As@n (As) mg/L <0,0007- <0,0007- 0,01
23 Thủy ngân (Hg) mg/L <0,0007- <0,0007- 0,001
24 Tổng Cr:m (Cr) mg/L <0,14- <0,14- 0,05
25 Cr:m VI (Cr6+) mg/L <0,006- KPH(MDL=0,002) 0,01
26 Tổng dầu, mỡ mg/L <1- <1- 5,0
27 Tổng Ph@n:l mg/L KPH(MDL=0,002) KPH(MDL=0,002) 0,005
28 Sunfu- (S2-) mg/L KPH(MDL=0,04) KPH(MDL=0,04) -
29 Tổng h:ạt độ phóng xạ 𝛼 Bq/L KPH(MDL=0,02) KPH(MDL=0,02) 0,1
30 Tổng h:ạt độ phóng xạ 𝛽 Bq/L KPH(MDL=0,2) KPH(MDL=0,2) 1,0
31 Chất h:ạt động bề mặt mg/L <0,1- <0,1- 0,1
32 C:lif:rm MPN/100mL 2.100 2.000 5.000
33 �.C:li 17 14 20
34 Aldrin* 𝜇g/L <0,003 <0,003 0,1
35 B@nz@n H@x-chl:rid@* 𝜇g/L <0,003 <0,003 0,02
36 Di@ldrin* 𝜇g/L <0,003 <0,003 0,1
37 Dichl:r: diph@nyl

trichl:r:@th-n@ (DDTs)*
𝜇g/L <0,003 <0,003 1,0

38 H@pt-chl:r &
H@pt-chl:r@p:xid@*

𝜇g/L <0,003 <0,003 0,2

39 Tổng C-cb:n hữu cơ* mg/L 1,8 1,8 6
Ghi chú:
- Quy chuẩn s� sánh:

QCVN 08:2023/BTNMT:Quy chuẩn kỹ thuật quốc gi- về chất l3ợng n3ớc mặt. Bảng 1, Bảng 2Mức B: Chất l3ợng n3ớc trung bình.
Hệ sinh thái tr:ng n3ớc tiêu thụ nhiều :xy hò- t-n d: một l3ợng lớn chất ô nhiễm. N3ớc có thể sử dụng ch: mục đích sản xuất công nghiệp,
nông nghiệp s-u khi áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp.
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- Thông tin khác:
+ (*) Nhà thầu phụ: Viện Hàn lâm Kh:- học và Công nghệ Việt N-m – Viện kh:- học Công nghệ Năng l3ợng và môi tr3ờng – Vim@rts

079.
+ KPH: Không phát hiện. Kết quả phân tích mẫu thấp hơn giới hạn phát hiện ( MDL) củ- ph3ơng pháp.
- “-”: Kết quả phân tích thấp hơn giới hạn định l3ợng (L�Q) củ- ph3ơng pháp.

Nhận xét:
Gí- trị nồng độ các thông số phân tích tr:ng mẫu n3ớc thải củ- KCN đều nằm tr:ng giới hạn ch: phép tr:ng n3ớc B th@: QCVN

08:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gi- về chất l3ợng n3ớc mặt
b) N3ớc thải
* Kết quả chất l3ợng môi tr3ờng n3ớc thải đầu và:

STT Thông số ĐSn vị
Kết quả phân tích QCVN

40:2011/BTNMT
(cột B)

Quý 1 Quý 2 Quý 3 Quý 4
NT1 NT1 NT1 NT1

1 Nhiệt độ oC 15,8 24,7 7,3 7,2 5,5-9
2 pH - 8,79 8,31 30 25 40
3 Độ màu mgPtCo/L 99 48 76 70 150

4 Nhu cầu :xy sinh hó-
(B�D5) mg/L 90 73 64 64 100

5 Nhu cầu :xy hó- học
(C�D) mg/L 176 182 57 63 50

6 Tổng chất rắn lơ lửng
(TSS) mg/L 48 47 110 122 150

7 Am:ni(NH4+_N) mg/L 128,95 16,91 <0,0025 <0,0025 0,1
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8 Tổng Nit: (N) mg/L 164,2 30,3 <0,03 <0,03 0,5
9 Tổng Ph:tph: (P) mg/L 1,17 0,26 0,01 0,007 0,5
10 Cl: d3 mg/L 0,11 0,17 6,4 4,6 10
11 Cl:ru- (Cl-) mg/L 76 154 1,49 1,78 0,5
12 As@n (As) mg/L <0,0007- 0,001 2,25 2,39 10
13 Chì (Pb) mg/L 0,0018- 0,004 9,23 9,45 6
14 Fl:ru- (F-) mg/L 0,91 1,56 25,6 50,7 40
15 Tổng Ph@n:l mg/L KPM(MDL=0,002) KPM(MDL=0,02) 19,95 22,53 10
16 Sunfu- (S2-) mg/L 3,25 1,5 1309 844 1000

17 Tổng dầu, mỡ kh:áng mg/L 5,3 5,1 KPH
(L�D=0,3)

KPH
(MDL=0,1) 2

18 C:lif:rm MPN/100mL 21.000 17.000 3.900 5.800 5.000

Ghi chú:

- Quy chuẩn s: sánh:

+ QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gi- về n3ớc thải công nghiệp;

Cột B: Quy định giá trị C củ- các thông số ô nhiễm tr:ng n3ớc thải công nghiệp khi xả và: nguồn n3ớc không dùng ch: mục đích cấp
n3ớc sinh h:ạt;

- “KPH”: Không phát hiện. Kết quả phân tích mẫu thấp hơn giới hạn phát hiện (MDL) củ- ph3ơng pháp.

Nhận xét:

Qu- kết quả phân tích chất l3ợng n3ớc thải đầu và: ch: thấy các thông số nh3 B�D5, C�D, Am:ni, Tổng Nit:, C:lif:rm đều v3ợt
ng3ỡng tiêu chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT (Cột B): Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gi- về n3ớc thải công nghiệp
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* Kết quả chất l3ợng môi tr3ờng n3ớc thải đầu r-

STT Thông số ĐSn vị
Kết quả phân tích

QCVN
40:2011/BTNMT

(cột B)
Quý 1 Quý 2 Quý 3 Quý 4
NT2 NT2 NT2 NT2

1 Nhiệt độ oC 16,2 23,2 7,6 7,6 5,5-9
2 pH - 8,08 7,43 30 25 40
3 Độ màu mgPtCo/L 38 24 27 31 150

4 Nhu cầu :xy sinh hó-
(B�D5) mg/L 38 27 25 41 100

5 Nhu cầu :xy hó- học
(C�D) mg/L 70 67 29 37 50

6 Tổng chất rắn lơ lửng
(TSS) mg/L 47 45 58 74 150

7 Am:ni(NH4+_N) mg/L 0,18 0,95 <0,0025 <0,0025 0,1
8 Tổng Nit: (N) mg/L 7,3 9,3 <0,03 <0,03 0,5
9 Tổng Ph:tph: (P) mg/L 0,54 0,3 0,14 0,22 5
10 Cl: d3 mg/L 0,26 0,22 <0,035 <0,035 1
11 Cl:ru- (Cl-) mg/L 246 85 <0,0004 <0,0004 0,01
12 As@n (As) mg/L <0,0007- 0,002 <0,035 <0,035 2
13 C-dimi (Cd) mg/L <0,0004- <0,0004- <0,003 <0,003 0,1
14 Chì (Pb) mg/L 0,0018- 0,005 <0,06 <0,06 3
15 Cr:m VI (Cr6+) mg/L KPH(MDL=0,005) <0,016- <0,009 <0,009 0,1
16 Cr:m III (Cr3+) mg/L KPH(MDL=0,006) <0,02- <0,04 <0,04 0,5
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17 Đồng (Cu) mg/L 0,11 <0,1- <0,0025 <0,0025 0,1

18 Fl:ru- (F-) mg/L 0,32 1,74 KPH (L�D =
0,003)

KPH
(MDL=0,003) 1

19 Kẽm (Zn) mg/L 0,12 0,29 <0,002 <0,002 0,5
20 M-ng-n (Mn) mg/L <0,1- 0,13 1,6 1,7 10
21 Nik@n (Ni) mg/L <0,1- 0,11 0,13 0,08 0,5
22 Tổng Ph@n:l mg/L KPH(MDL=0,002) KPH(MDL=0,02) 0,25 0,36 10
23 Sắt (F@) mg/L 0,13 0,42 1,37 3,66 6
24 Sunfu- (S2+) mg/L KPH(MDL=0,04) 0,48 16,6 19,7 40
25 Xy-nu- (CN-) mg/L KPH(MDL=0,003) KPH(MDL=0,03) 4,38 4,02 10
26 Thủy ngân (Hg) mg/L < 0,0007- < 0,0007- 582 342 1000

27 Tổng dầu, mỡ kh:áng mg/L <1- <1- KPH (L�D =
0,3)

KPH
(MDL=0,1) 2

28 Tổng h:ạt độ phóng xạ mg/L KPH(MDL=0,02) KPH(MDL=0,02) <0,00001 KPH
(MDL=0,01) 0,1

29 Tổng h:ạt độ phóng xạ mg/L KPH(MDL=0,2) KPH(MDL=0,2) <0,00001 KPH
(MDL=0,01) 1

30 C:lif:rm MPN/100mL 2.600 2.700 <0,0001 KPH
(MDL=0,1) 0,01

31 Tổng hó- chất bả: vệ
thực vật Cl: hữu cơ* mg/L <0,00001 <0,00001 <0,004 KPH

(MDL=0,006) 0,1

32 Tổng PCB* mg/L <0,0001 <0,0001 <0,03 KPH
(MDL=0,06) 1

33 Tổng hó- chất bả: vệ
thực vật Ph:sph: hữu mg/L <0,00001 <0,00001 2.100 2.600 5.000
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cơ*

- Quy chuẩn s: sánh:

+ QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gi- về n3ớc thải công nghiệp;

Cột B: Quy định giá trị C củ- các thông số ô nhiễm tr:ng n3ớc thải công nghiệp khi xả và: nguồn n3ớc không dùng ch: mục đích cấp n3ớc
sinh h:ạt;

- “KPH”: Không phát hiện. Kết quả phân tích mẫu thấp hơn giới hạn phát hiện (MDL) củ- ph3ơng pháp.

- “-”: Kết quả phân tích thấp hơn giới hạn định l3ợng (L�Q) củ- ph3ơng pháp.

- (*): Nhà thầu phụ: Viện Hàn lâm Kh:- học và Công nghệ Việt N-m – Viện Kh:- học Công nghệ Năng l3ợng và Môi tr3ờng -Vimc@rts 079.

Nhận xét:

Qu- kết quả qu-n trắc phân tích ch: thấy các thông số đều nằm tr:ng QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gi- về n3ớc
thải công nghiệp;

c) Bùn thải
* Kết quả chất l3ợng bùn thải

STT Thông số ĐSn
vị

Kết quả phân tích QCVN 50:2013/BTNMT
(Ng2ỡng hàm l2ợng tu?ệt

đối cS sở; T=0,8)
Quý 1 Quý 2 Quý 3 Quý 4
BT-SN BT-SN BT-SN BT-SN

1 Tổng dầu, mỡ mg/Kg KPH(MDL=5) KPH(MDL=5) 42,2 68,2 240

2 Tổng Xy-nu-
(CN-) mg/Kg KPH(MDL=0,3) KPH(MDL=5) <4,0 <4,0 32

3 Chì (Pb) mg/Kg 35,7 9,2 <0,2 <0,2 472
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4 As@n (As) mg/Kg 6,4 <0,4- 42,2 <50 800
5 Ph@n:l* mg/Kg <0,005 <0,005 <0,005 <0,007 16.000
6 B@nz@n* mg/Kg <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 8
7 T:lu@n* mg/Kg <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 16.000

8 N-pt-l@n* mg/Kg <0,001 <0,001 <0,001 KPH
(L�D=0,005) 800

Ghi chú:
- Quy chuẩn s: sánh:
+ QCVN 50:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gi- về ng3ỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý n3ớc thải
+ Htc: Ng3ỡng hàm l3ợng tuyệt dối: ng3ỡng nguy hại củ- bùn thải tính th@: hàm l3ợng tuyệt đối: Htc(ppm) = H.(1+19.T)/20
+ H (ppm) là giá trị Hàm l3ợng tuyệt dối cơ sở đ3ợc quy định tr:ng Bảng 1 củ- Quy chuẩn.
+ T là tỷ số giữ- khối l3ợng thành phần rắn khô tr:ng mẫu bùn thải trên tổng khối l3ợng mẫu (T=0,55)
- “-”: Kết quả phân tích thấp hơn giới hạn định l3ợng (L�Q) củ- ph3ơng pháp
- (*) Nhà thầu phụ: Viện Hàn lâm Kh:- học và Công nghệ Việt N-m – Việt Khó- học Công nghệ Năng l3ợng và Môi tr3ờng – Vimc@rts
079.
Nhận xét:

Qu- kết quả qu-n trắc phân tích ch: thấy mẫu bùn thải nằm tr:ng ng3ỡng tiêu chuẩn quy định củ- QCVN 50:2013/BTNMT: Quy
chuẩn kỹ thuật quốc gi- về ng3ỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý n3ớc thải.
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2.2.1.4. Hiện trạng đ- dạng sinh học
�) Tài nguyên khoáng sản

Kh:áng sản phi kim l:ại có mỏ c-: l-nh ở D:ãn Lại (Thuỷ Nguyên), mỏ sét ở
Tiên Hội, Chiến Thắng (Tiên Lãng), các điểm sét ở Kiến Thiết (Tiên Lãng), Tân Ph:ng
(Kiến Thuỵ), Đồng Thái (An Hải). Đá vôi phân phối chủ yếu ở Cát Bà, Tràng Kênh, Phi
Liệt, phà Đụn; qu-czi và t@ctit ở một số núi thuộc Đồ Sơn; phốt phát ở đả: Bạch L:ng
Vĩ; n3ớc kh:áng ở xã Bạch Đằng (Tiên Lãng). Muối và cát là h-i nguồn tài nguyên qu-n
trọng củ- Hải Phòng, tập trung chủ yếu ở vùng bãi giữ- sông và bãi biển, thuộc các
huyện Cát Hải, Tiên Lãng, Vĩnh Bả:, Kiến Thuỵ, Đồ Sơn. Trên đả: Bạch L:ng Vĩ có
đá -sf-lt, sản phẩm :xy h:á dầu, ch: biết có triển vọng dầu khí vì thềm lục đị- Hải Phòng
chiếm đến 1/4 diện tích Đệ T-m vịnh Bắc Bộ, có bề dày đạt tới 3.000 m.

Th@: nghiên cứu củ- Viện Môi tr3ờng và Phát triển bền vững (Hội bả: vệ Thiên
nhiên và Môi tr3ờng Việt N-m) thực hiện, tổng trữ l3ợng kh:áng sản đá vôi các l:ại ở
Hải Phòng 3ớc tính lên tới 800 triệu tấn, tr:ng đó kh:ảng 500 triệu tấn có thể kh-i thác
sử dụng. Nguồn kh:áng sản này tập trung chủ yếu phí- Bắc thành phố Thủy Nguyên,
một phần nhỏ tại huyện An Lã: và trên đả: Cát Bà. Về cơ bản, thành phố đã bả: vệ đ3ợc
các vùng kh:áng sản trọng điểm nh3: V3ờn quốc gi- Cát Bà, khu di chỉ Tràng Kênh
(Thủy Nguyên), khu vực Thiên Văn và núi Cột Cờ (Kiến An), t:àn bộ khu du lịch quận
Đồ Sơn, núi Đối (Kiến Thụy)… H:ạt động kh-i thác hiện chủ yếu diễn r- trên các khu
vực thuộc đị- bàn thành phố Thủy Nguyên. Tại đây, có tới 106 mỏ với trữ l3ợng 3ớc
tính kh:ảng 380 triệu tấn trải rộng trên diện tích lên tới 1.009,1 h-. Sản l3ợng kh-i thác
đá vôi hàng năm trên đị- bàn thành phố Thủy Nguyên gi-i đ:ạn 2005-2015, d-: động
từ 2,2 đến 2,5 triệu m2/năm.

Ng:ài các kh:áng sản về đá vôi, tại đị- bàn 1 ph3ờng và 3 xã miền núi củ- thành
phố b-: gồm: Xã Ninh Sơn, xã Liên Xuân, ph3ờng L3u Kiếm (tr�ớc đây là các xã Lại
Sơn, Kỳ Sơn, An Sơn, Liên Khê, L�u Kiếm, L�u Kỳ) có trữ l3ợng khá lớn kh:áng sản sét,
silic h:ạt tính và một số l:ại kh:áng sản khác nh3: Sit đ@n, dil:mit, đá cát kết, quặng
sắt. Tr:ng đó, 4 l:ại kh:áng sản chủ lực là: Đá vôi, sét xi măng, silic h:ạt tính và sit đ@n,
từ nhiều năm n-y đã bị kh-i thác trên quy mô lớn, dạng tận thu, làm cạn kiệt. Đáng l3u
ý, một khu vực chỉ với diện tích kh:ảng vài chục km2, nh3ng có tới 44 đơn vị kh-i thác
kh:áng sản, gồm: 2 d:-nh nghiệp lớn liên d:-nh với n3ớc ng:ài, 27 d:-nh nghiệp nhỏ
và vừ-, 7 hợp tác xã (ch3- kể hàng chục hộ kh-i thác không giấy phép khác).

Th@: thống kê củ- �ỷ b-n nhân dân thành phố Thủy Nguyên, thành phố đã xử lý
vi phạm hành chính 17 vụ vi phạm các quy định về kh-i thác kh:áng sản với tổng số tiền
phạt là 274 triệu đồng... Tuy nhiên, hiện n-y một số d:-nh nghiệp kh-i thác kh:áng sản
ch3- thực hiện đầy đủ các nội dung th@: Bá: cá: đánh giá tác động môi tr3ờng đ3ợc
duyệt h:ặc c-m kết bả: vệ môi tr3ờng đ3ợc xác nhận, việc qu-n trắc môi tr3ờng định
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kỳ không đảm bả: đúng tần suất, vị trí th@: c-m kết, dẫn đến tình trạng kh-i thác kh:áng
sản gây ô nhiễm môi tr3ờng vẫn còn nhiều...

Khu vực dự án Khu công nghiệp N-m Cầu Kiền đ3ợc thực hiện trên 3 ph3ờng
Lê Hồng Ph:ng, ph3ờng H:àng Lâm, ph3ờng Thiên H3ơng là những ph3ờng v@n sông
Cấm có ít trữ l3ợng kh:áng sản và không có các h:ạt động kh-i thác kh:áng sản. Khu
vực thực hiện dự án không có ghi nhận về kh:áng sản.
b) Tài nguyên thực vật

Thành phố Thủy Nguyên là một vùng đất cổ v@n biển, đã trải qu- hàng triệu năm
tiến h:á, có nền đị- chất và đặc điểm đị- hình đ- dạng, có điều kiện nhiệt đới nóng ẩm,
có mù- đông lạnh, có môi tr3ờng lục đị- và lợ mặn cử- sông v@n biển. Chính vì vậy,
thực vật vùng đất Thủy Nguyên khá ph:ng phú và đ- dạng. Tại đây có mặt hầu nh3 đầy
đủ các kiểu thảm thực vật cơ bản và đặc thù củ- miền Bắc, đó là các thảm thực vật núi
đá vôi, rừng th3- đơn giản trên các đồi núi thấp, thảm thực vật tr:ng -: đầm, ruộng n3ớc
và đồng bằng thấp v@n biển, thảm rừng ngập mặn ở vùng triều cử- sông v.v.. Bên cạnh
thảm thực vật đồng bằng chiếm 3u thế, Thủy Nguyên còn có đến 12% diện tích tự nhiên
có phân bố thực vật đồi núi và đặc biệt còn có thảm thực vật ngập mặn. Trải qu- b-:
biến động củ- tự nhiên và nhân tác, đến n-y Thủy Nguyên vẫn còn gần 1400h- đất có
rừng phân bố rải rác ở 26 xã và thị trấn, với nhiều l:ài thực vật tự nhiên. Đó là tài nguyên
quý về đ- dạng sinh học cần đ3ợc giữ gìn.

Khu vực thực hiện dự án nằm trên đị- bàn 3 ph3ờng chủ yếu là đất trồng trọt cây
nông nghiệp củ- dân c3 tr:ng 3 ph3ờng. Th@: nghiên cứu củ- chủ dự án và các kết quả
nghiên cứu th-m khả: từ Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật phối hợp cùng Viện Tài
nguyên và Môi tr3ờng biển – kết quả điều tr- năm Nguyên năm 1997-1998 và điều tr-
bổ sung năm 2011 thì khu vực thực hiện dự án có tài nguyên sinh học nh3 s-u:

Thực vật mọc trên đất h:-ng, các hệ sinh thái đồi núi thấp. Các quần xã thực vật
kiểu này đ3ợc hình thành d: kh-i thác rừng quá mức, chặt phá rừng làm n3ơng rẫy, xử
lí trắng thảm thực vật tự nhiên để trồng rừng nh3ng không thành công. Các quần xã chủ
yếu là thành phần cây bụi, chịu đ3ợc hạn và có 3 3u hợp thực vật phổ biến nh3 s-u: �u
hợp M@ rừng + thầu tấu + thừng mức. �u hợp Sim + mu- + m@ rừng + thầu tấu + găng
�u hợp H:ắc qu-ng + m@ rừng + thàu tấu. Trảng cỏ dạng lú- trung bình. Ng:ài r- còn
có 3u hợp lách (S-cch-rum sp:nt-n@um), chít (Thys-n:l-@n- m-xim-) và cỏ tr-nh
(Imp@r-t- cylindric-) tạ: nên các trảng cỏ dạng lú-, hình thành trên đất s-u n3ơng rẫy
h:ặc đất trồng rừng không thành.

Thực vật bờ rà:, lùm bụi v@n đ3ờng. L:ại hình thực vật này tr:ng vùng phân bố
trên những diện tích nhỏ, nằm rải rác tr:ng vùng, nh3 v@n đ3ờng, v@n bờ sông, kênh,
m3ơng v.v., tr:ng đó nhóm cây thân thả: chiếm 3u thế. Những l:ài th3ờng gặp là cỏ
cứt lợn, đơn buốt, cỏ là:, bạch đầu ông, dầu giun, đ:m đóm, bồ cu vẽ, cỏ gấu, cỏ đắng,
cỏ m-y, cỏ chỉ, cỏ gà v.v. Các l:ại thực vật này ít có giá trị về kinh tế, nh3ng có ý nghĩ-
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về đ- dạng sinh học. Chúng phân bố trên những diện tích nhỏ, nằm rải rác tr:ng vùng,
nh3 v@n đ3ờng, v@n bờ sông, kênh, m3ơng v.v.

Thực vật mọc ở ruộng, trên đất h:-ng ẩm đã xác định đ3ợc 37 l:ài, thuộc 20 họ,
2 ngành, là các l:ài thực vật mọc ở ruộng, trên đất h:-ng ẩm.

Tại khu vực dự án cũng xuất hiện một số thảm thực vật mọc v3ờn gồm có những
cây ăn quả lâu năm nh3 c-u, nhãn, vải, x:ài, mít, ổi, r:i, hồng xiêm, hồng bì, khế, chuối,
ch-nh v.v. Những l:ài cây ăn quả này chủ yếu để cung cấp ch: nhu cầu củ- hộ gi- đình,
mà không phải là với mục đích sản xuất r- hàng h:á để tiêu thụ trên thị tr3ờng. Tr:ng
v3ờn, cũng có gi- đình trồng thêm cây x:-n t- để lấy gỗ gi- dụng và các bụi tr@ g-i h-y
cây trà Ac-lyph- si-m@nsis để làm hàng rà:. D3ới tán những cây ăn quả, nhiều hộ còn
trồng thêm những bụi sả, gừng, nghệ v.v. để sử dụng tr:ng bữ- ăn hằng ngày.

Thực vật trồng làm cây x-nh, bóng mát và lấy gỗ Hệ thống cây x-nh, cây bóng
mát ở v@n đ3ờng và nơi công cộng tr:ng vùng khá phát triển, đặc biệt là ở khu vực dân
c3 chủ yếu là ph3ợng vĩ, tử vi, xà cừ, bạch đàn, sữ-, phi l-:, bàng, x:ài, muỗm, giâu gi-
x:-n, muồng các l:ại, c-u cảnh các l:ại v.v..

Thực vật trồng tr:ng nông nghiệp Thảm cây nông nghiệp ngắn ngày là l:ại hình
thảm thực vật qu-n trọng và phổ biến tại khu vực thực hiện dự án. Đây là những thảm
cây trồng với mục đích sử dụng th@: nhu cầu củ- các hộ gi- đình, một phần dùng để mu-
bán tr-: đổi trên thị tr3ờng đị- ph3ơng và cung cấp ch: các khu đô thị thuộc thành phố
Hải Phòng và các đô thị khác tr:ng vùng. Cây trồng chính tr:ng l:ại hình gồm các l:ại
cây r-u màu các l:ại nh3 r-u cải, r-u thơm, bầu bí, các l:ại đậu đỗ v.v., các l:ại cây
l3ơng thực chủ yếu gồm có lú-, ngô, kh:-i và nhiều l:ại cây trồng lấy quả. Tr:ng thời
gi-n vừ- qu-, diện tích các l:ại cây l3ơng thực nh3 lú- liên tục giảm, tr:ng khi đó diện
tích các l:ại cây r-u màu, đậu đỗ, ngô v.v. có chiều h3ớng liên tục tăng. Tại Thủy
Nguyên, đã xác định đ3ợc 74 l:ài thực vật nông nghiệp thuộc 36 họ, ngành hạt kín. Đó
là các l:ài trồng làm r-u ăn, lấy quả ăn, lấy củ ăn, lấy quả gội đầu, làm thuốc, lấy quả
làm n3ớc giải khát, lấy hạt ăn, lấy thân ăn và lấy lá uống n3ớc đ3ợc v.v.

Thực vật thủy sinh n3ớc ngọt gồm có:
- Thực vật nổi Các l:ài thực vật nổi n3ớc ngọt khu vực dự án phân bố kênh n3ớc

thải và sông Cấm. D: chịu ảnh h3ởng củ- n3ớc khối n3ớc thủy triều vùng cử- sông,
tr:ng thành phần thực vật nổi n3ớc ngọt, nhiều khi có lẫn một số l:ài nguồn gốc n3ớc
lợ v@n bờ thuộc các chi tả: silic nh3 C:scin:discus, Ch-@t:c@r:s, Biddulphi-,
Sk@l@t:n@m- v.v.

- Thực vật bậc c-:: Các l:ài thực vật th3ờng gặp, có phân bố rộng là r-u bợ, r-u
cần trời, bè: t-i chuột, bè: cái, bè: :ng, bè: Tây, bè: tấm, s@n, súng, r-u dừ- n3ớc, r-u
ngổ, r:ng đuôi chó, r:ng tiên, r:ng đuôi chồn v.v. Tr:ng đó chiếm 3u thế về số l3ợng
l:ài là họ Cói (14 l:ài), họ Ráy (7 l:ài) và Thủy thả: (6 l:ài). Về đặc điểm sinh thái,
phần lớn các l:ài vi tả: thu đ3ợc ở vùng triều cử- sông Thủy Nguyên đều thuộc về nhóm
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l:ài sống phù du, trôi nổi. Tuy nhiên cũng đã phát hiện một số l:ài vi tả: sống đáy. Các
l:ài thực vật phù du đã gặp đều m-ng tính chất sinh thái củ- khu hệ thực vật phù du vùng
biển v@n bờ nhiệt đới và á nhiệt đới, đ- số là những l:ài có tính rộng muối, phân bố rộng
rãi từ các vùng v@n bờ đến các vùng biển khơi.
c) Tài nguyên động vật

Thủy nguyên có đị- hình và thổ nh3ỡng đ- dạng và phức tạp. Vì vậy, cảnh qu-n
thiên nhiên ph:ng phú, có đủ cả đồi núi, gò bãi, đồng bằng, hồ đầm, sông ngòi và vùng
triều v@n biển; các hệ sinh thái và các sinh cảnh cũng rất đ- dạng, là nơi sinh sống củ-
nhiều l:ài động vật khác nh-u. Tuy nhiên khu vực dự án là vùng đồng bằng v@n sông
nên tồn tại các l:ài thú s-u:

Các l:ài thú h:-ng đ3ợc biết có 12 l:ài thú sinh sống h:-ng dã. Tr:ng số này, có
1 l:ài thuộc họ chuột chù, 1 l:ài thuộc họ đồi, 2 l:ài thuộc họ dơi nếp mũi, 3 l:ài thuộc
họ dơi muỗi, 1 l:ài thuộc họ mè:, 5 l:ài thuộc họ sóc và 9 l:ài thuộc họ. Trừ các l:ài
thuộc nhóm chuột, các l:ài còn lại đều phân bố ở vùng đồi núi với số l3ợng cá thể không
nhiều. Các l:ài thú nuôi Ở Thủy Nguyên hiện có 8 l:ài thú nuôi phổ biến.

Các l:ài thú nuôi gồm có.
- Lợn (Sus d:tim@scus). Nhiều hộ gi- đình vẫn chăn nuôi lợn nhỏ lẻ tại nhà và ở

tr-ng trại. Các giống lợn chủ yếu đ3ợc nuôi ở đị- ph3ơng gồm có lợn ỉ, lợn ỉ 4 đốm, lợn
Móng Cái, lợn l-ng hồng Hà Bắc, lợn M3ờng Kh3ơng và lợn Đại Bạch.

- Bò (B:s t-urus) đ3ợc chăn nuôi lấy sức ké: và lấy thịt. Một số giống nh3 bò
Th-nh Hó-, bò Nghệ An và bò Phúc �ên đ3ợc chăn nuôi với số l3ợng t3ơng đối lớn, có
đàn lên tới hàng trăm c:n.

- Trâu (Bub-lus bub-lus) đ3ợc chăn nuôi chủ yếu lấy sức ké: ch: nông nghiệp,
ít khi dùng lấy thịt. Các giống đ3ợc nuôi là trâu ngố và trâu gié hiện có từ x- x3-.

- Dê (C-pr-hircus sp) đ3ợc chăn nuôi để lấy thịt. Phần lớn dê đ3ợc nuôi thuộc
giống dê cỏ và ít hơn là dê l-i F1.

- Chó (Cnis), đ3ợc nuôi để giữ nhà và làm cảnh, ít khi vì mục đích làm thực phẩm.
Các giống chó nội đị- vẫn đ3ợc nuôi rộng rãi nh3 chó vàng và chó mè:. Một số giống
mới nh3 chó săn, chó xù Bắc Kinh, chó m3ợt Nhật Bản đ3ợc nuôi với số l3ợng ít.

- Mè: (F@lis sylv@stris), th3ờng đ3ợc nuôi tr:ng các hộ gi- đình để bắt chuột và
làm cảnh.

- Thỏ (�ryt:l-gus) nuôi để lấy thịt. Giống thỏ Việt N-m đ3ợc nuôi từ lâu và gần
đây có thêm thỏ xám nhập nội.

- Ngự- (�quius c-p-llus). L:ài ngự- Bắc Bộ vẫn đ3ợc nuôi từ lâu ở một số gi-
đình để ké: x@ và ít khi để lấy thịt. 2. Lớp chim (Av@s)
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Khu vực dự án cũng ghi nhận về việc xuất hiện các l:ài chim gồm có: chim sẻ,
chim, cò, chim cu cu…Một số vùng nội đồng xuất hiện các l:ài chim có giá trị làm cảnh
c-: d: dáng đẹp, hót h-y nh3 chiền chiện lớn M@g-lurus p-lustris, sơn c- Al-ud-
gulgul-, vành khuyên Nhật Bản Z:st@r:ps j-p:nic-, sá: đ@n Acrid:th@r@s crist-t@llus
Số l3ợng cá thể củ- các quần thể ng:ài tự nhiên hiện đ-ng bị suy giảm nh-nh chóng d:
nạn săn bắt bằng bẫy và l3ới vẫn diễn r- th3ờng xuyên và thiếu sự kiểm s:át.

Các l:ài chim có ích tiêu diệt địch hại củ- cây trồng và vật nuôi tr:ng nội đồng
nh3 chim sâu vàng lục Dic-@um c:nc:l:r, chim chích nâu Phyll:sc:pus fusc-tus, cú vọ
Gl-ucidium cucul:id@s… phân bố rải rác tr:ng các ruộng h:- màu và v3ờn nhà thuộc
các khu dân c3. Sự tồn tại củ- các l:ài chim này giúp cân bằng sinh thái và giảm thiểu
sự phát triển bùng phát củ- địch hại tr:ng sản xuất nông nghiệp.

Các l:ài gi- cầm Các l:ài gi- cầm phổ biến: gà, vịt, ng-n, ngỗng, bồ câu, chim
cút và một số l:ại khác. Phần lớn gi- cầm nuôi để lấy thịt và trứng và một số l:ài chim
đ3ợc nuôi làm sinh vật cảnh. Gà nhà (G-llus sp.) b-: gồm giống nội đị- nh3 gà ri, gà
Đông Cả: và vàng t-, năng suất tuy không c-: nh3ng chất l3ợng thịt ng:n. Vịt (An-s
pl-tyrych:s) gồm các giống nội đị- nh3 vịt cỏ, vịt bầu, vịt s@n, vịt cà cuống và vịt ô môn
hiện cùng tồn tại và phát triển cùng với các giống vịt ng:ại và vịt l-i. Bồ câu (C:lumb-
sp.) đ3ợc nuôi lấy thịt th3ơng phẩm. Chim cút (C:turnix c:turnix) đ3ợc nuôi chủ yếu
để lấy trứng.

Lớp L3ỡng c3 (Amphibi-) Lớp L3ỡng c3 là lớp động vật có x3ơng sống đã
chuyển lên cạn sinh sống, mặc dù vẫn còn một gi-i đ:ạn tr:ng đời sống liên qu-n đến
n3ớc (gi-i đ:ạn ấu trùng nòng nọc), nh3ng phần lớn đời sống củ- chúng là ở trên cạn.
Có thể hiểu những l:ài động vật l3ỡng c3 là những l:ài vừ- sống d3ới n3ớc vừ- sống
trên cạn. Th@: tác giả Nguyễn Thiên Tạ:, 2011, khu vực Thủy Nguyên đã phát hiện và
ghi nhận tổng số 17 l:ài l3ỡng c3 tr:ng đó họ nhái bầu h:- có số l:ài nhiều nhất là 6,
tiếp đến là họ ếch nhái chính thức có 4 l:ài, họ ếch nhái và họ ếch cây mỗi họ có 3 l:ài,
họ cóc có duy nhất 1 l:ài là cóc nhà

Lớp cá x3ơng (�st@ichthy@s) chủ yếu là cá n3ớc ngọt và một số ít cá n3ớc lợ
sống ở sông Cấm. Tại các sông hồ củ- Thủy Nguyên đã ghi nhận đ3ợc hơn 40 l:ài cá
thuộc các họ cá khác nh-u gồm có nhóm các v3ợc, cá nh@:, cá chép và một số nhóm cá
khác nh3: cá chình, cá trích, cá nhái, cá bơ. Tr:ng số nhóm trên thì nhóm cá chép là
nhiều nhất, s-u đó là cá v3ợc, cá nh@:, cá rô..

Đối với nghề nuôi cá n3ớc ngọt - lợ, bên cạnh các đối t3ợng nuôi truyền thống
đã đ3ợc triển kh-i tr:ng nhiều năm qu- nh3 cá trắm, chép, mè, trôi, rô đồng v.v. tr:ng
những năm vừ- qu-, cá rô vằn dòng đơn tính �r@:chr:mis nil:ticus đã đ3ợc nhập nội,
thuần hó- và triển kh-i nuôi ở quy mô rộng đ@m lại các hiệu quả thiết thực ch: nghề nuôi
cá n3ớc ngọt củ- đị- ph3ơng.
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2.3. Nhận dạng các đối t2ợng bị tác động, ?ếu tố nhạ? cảm về môi tr2ờng khu vực
thực hiện dự án

Các đối t3ợng bị tác động, các yếu tố nhạy cảm về môi tr3ờng khu vực thực hiện
dự án nh3 s-u:

Bảng 2.10. Bảng các đối t3ợng bị tác động
TT Đối t2ợng ảnh h2ởng Mô tả/khNảng cách đến công trình

1 Cụm dân c3 ph3ờng H:àng Lâm
Cách khu vực dự án 2km về phí- N-m
Không ảnh h3ởng

2 Cụm dân c3 ph3ờng Thiên H3ơng
Cách khu vực dự án kh:ảng 2km về phí-
Đông
Không ảnh h3ởng

3 Cụm dân c3 ph3ờng Lê Hồng
Ph:ng

Cách khu vực dự án 0,5km về phí- Bắc
Không ảnh h3ởng

4 Tuyến đ3ờng quốc lộ 10
Cách khu vực dự án 0,5km về phí- Bắc
Có thể bị ảnh h3ởng tr:ng quá trình vận
chuyển bằng đ3ờng bộ

5 Sông Cấm

Cách khu vực dự án 0,5 – 1,5km về phí-
Tây
Có thể bị ảnh h3ởng tr:ng quá trình vận
chuyển bằng đ3ờng thủy
Có thể ảnh h3ởng d: chất thải rắn, n3ớc
thải tr:ng quá trình xây dựng, vận hành.

6 Cụm công nghiệp đóng tàu sông
Cấm

Cách khu vực dự án 2km về phí- N-m
Không ảnh h3ởng

- Dự án không có h:ạt động di dân, tái định c3.
2.4. Sự phù hợp củ, đị, điểm lự, chọn thực hiện dự án

-) Về mặt môi tr3ờng tự nhiên, vị trí đị- lý
Khu vực thực hiện dự án thuộc vùng khí hậu nhiệt đới gió mù-, khá ôn hò-, ít

chịu ảnh h3ởng củ- thiên t-i cũng nh3 các điều kiện tự nhiên bất lợi khác nên khá thuận
lợi để hình thành khu dân c3 đô thị. Bên cạnh đó, khu vực dự án có vị trí tiếp giáp với
kênh Hòn Ngọc tạ: một kh:ảng không gi-n th:áng mát, hữu tình, tạ: điều kiện một môi
tr3ờng sống tr:ng lành tr:ng t3ơng l-i và thích hợp để phát triển các khu đô thị chất
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l3ợng th@: mô hình sinh thái phục vụ nhu cầu nhà ở, sinh h:ạt, nghỉ ngơi giải trí củ-
ng3ời dân.

Khu vực thực hiện dự án có đị- thế đắc đị- nằm tr:ng đị- bàn Thành Phố Thủy
Nguyên. Thành phố Thủy Nguyên là một thành phố lớn, đ3ợc thành lập tại Nghị quyết
số 1232/NQ-�BTVQH15 (có hiệu lực từ 1/1/2025), Ủy b-n Th3ờng vụ Quốc hội quyết
nghị thành lập thành phố Thủy Nguyên, Hải Phòng với 17 ph3ờng và 4 xã. Với diện tích
tự nhiên là 269,10 km2, quy mô dân số là 397.570 ng3ời. Thành phố Thủy Nguyên giáp
các quận Hải An, Hồng Bàng, Ngô Quyền; tỉnh Hải D3ơng và tỉnh Quảng Ninh.

b) Về mặt kinh tế - xã hội
Xây dựng, phát triển thành phố Thủy Nguyên trở thành một thành phố văn minh,

hiện đại, h3ớng tới thành phố quốc tế, thành phố sinh thái thông minh; phát huy hiệu
quả củ- các giá trị văn hó-, lịch sử, cảnh qu-n, môi tr3ờng; đảm bả: quốc phòng, -n
ninh, thích ứng biến đổi khí hậu.

c) Về mặt quy h:ạch bả: vệ môi tr3ờng quốc gi-, quy h:ạch phát triển củ- thành
phố

Ngày 16/11/2023, Phó Thủ t3ớng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 1388/QĐ-
TTg phê duyệt Nhiệm vụ Quy h:ạch chung đô thị mới Thủy Nguyên, thành phố Hải
Phòng đến năm 2045, th@: đó Thủy Nguyên là đô thị l:ại III và: năm 2025, h3ớng tới
đô thị l:ại II và: năm 2035 với mô hình thành phố trực thuộc thành phố Hải Phòng. Quy
mô dân số đến năm 2035 là kh:ảng 600.000 ng3ời; đến năm 2040 là kh:ảng 645.000
ng3ời và đến năm 2045 đạt 725.000 ng3ời.

Hiện n-y, đã thành lập Thành phố Thủy Nguyên tại quyết định số 1232/NQ-
�BTVQH15 (có hiệu lực từ 1/1/2025). Đây cũng chính là điều kiện thuận lợi để thành
phố Thủy Nguyên phát triển một nền kinh tế đ- dạng ngành nghề b-: gồm cả nông
nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công, thủy sản, th3ơng mại và du lịch dự- trên những điều
kiện về tự nhiên, kinh tế - xã hội.

Quyết định 611/QĐ-TTg ngày 8/7/2024 về việc phê duyệt quy h:ạch bả: vệ môi
tr3ờng quốc gi- thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Mục tiêu củ- Quy h:ạch
nhằm chủ động phòng ngừ-, kiểm s:át đ3ợc ô nhiễm và suy th:ái môi tr3ờng; phục hồi
và cải thiện đ3ợc chất l3ợng môi tr3ờng; ngăn chặn suy giảm và nâng c-: chất l3ợng
đ- dạng sinh học, nhằm bả: đảm quyền đ3ợc sống tr:ng môi tr3ờng tr:ng lành củ- Nhân
dân trên cơ sở sắp xếp, định h3ớng phân bố hợp lý không gi-n, phân vùng quản lý chất
l3ợng môi tr3ờng; hình thành các khu xử lý chất thải tập trung cấp quốc gi-, cấp vùng,
cấp tỉnh, phát triển kinh tế - xã hội bền vững th@: h3ớng kinh tế x-nh, kinh tế tuần h:àn,
kinh tế các-b:n thấp, hài hò- với tự nhiên và thân thiện với môi tr3ờng, chủ động ứng
phó với biến đổi khí hậu. Th@: đó, Thành phố Thủy Nguyên thuộc vùng bả: vệ nghiêm
ngặt N1.
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Nh3 vậy, Dự án “Khu công nghiệp N-m Cầu Kiền” nằm trên đị- giới hành chính
3 ph3ờng là ph3ờng Lê Hồng Ph:ng, ph3ờng H:àng Lâm, ph3ờng Thiên H3ơng. Vị trí
và nội dung củ- Dự án h:àn t:àn phù hợp với quy h:ạch chung củ- Khu kinh tế và định
h3ớng phát triển kinh tế thành phố Thủy Nguyên nói riêng và định h3ớng phát triển t:àn
thành phố nói chung. Ng:ài r-, các đặc điểm về hạ tầng kỹ thuật (điện, n3ớc, gi-:
thông,…) củ- khu vực h:àn t:àn đáp ứng và có nhiều thuận lợi tr:ng việc phát triển kinh
tế đồng bộ khu vực tr:ng t3ơng l-i.
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CH�#NG 3. ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁu TÁC ĐỘNGMÔI TR�ỜNG CỦA DỰ ÁN
VÀ ĐỀ X�ẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢu VỆ MÔI TR�ỜNG,

ỨNG PHÓ SỰ CỐMÔI TR�ỜNG
3.1. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảN vệmôi tr2ờng trNng
gi,i đNạn thi công, xâ? dựng
3.1.1. Đánh giá, dự bá� tác động
3.1.1.1. Gi�i đoạn hiện hữu
3.1.1.1.1. Các tác động liên qu-n đến chất thải
A. Tác động liên qu,n đến bụi, khí thải
�. Nguồn tác động

- Bụi và khí thải từ các hoạt động gi�o thông vận tải: Để đảm bả: ch: việc đi lại
củ- công nhân và vận chuyển hàng hó- sẽ có một l3ợng lớn các ph3ơng tiện gi-: thông
đi lại trên các tuyến đ3ờng khu vực dự án. Thành phần khí thải củ- ph3ơng tiện gi-:
thông vận tải b-: gồm bụi, S�2, N�2, C�, THC. Tải l3ợng các chất ô nhiễm phụ thuộc
và: l3u l3ợng, tình trạng kỹ thuật củ- ph3ơng tiện và tình trạng đ3ờng gi-: thông. Đây
là nguồn ô nhiễm không thể tránh khỏi, mức độ tác động thấp.

- Bụi, khí thải từ hoạt động củ� các nguồn đốt nguyên liệu phục vụ thiết bị tr:ng
KCN: nồi hơi, máy phát điện, lò đốt,… có thể sử dụng các nhiên liệu là xăng, dầu D�,
dầu F�. Thành phần các chất ô nhiễm: bụi, S�2, N�2, C�, THC.

- Các loại khí thải từ dây chuyền công nghệ: Tùy th@: từng l:ại hình công nghiệp
cụ thể thì có các l:ại khí thải chứ- bụi và khí thải khác nh-u. Đặc tr3ng các chất ô nhiễm
tr:ng khí thải củ- một số ngành công nghiệp thu hút đầu t3 tại khu công nghiệp N-m
Cầu Kiền đ3ợc tóm tắt tr:ng bảng 3.1:

Bảng 3.1. Các nguồn ô nhiễm không khí d: các cơ sở sản xuất tr:ng KCN
STT Ngành sản xuất Các chất ô nhiễm đặc tr2ng

1 Ngành gi- công chế tạ: cơ
khí, lắp ráp mặt hàng điện tử

Bụi, C�, N�, S�2, khói hàn , bụi kim
l:ại, hơi dung môi hữu cơ, tiếng ồn, rung
động,…

2 Sản xuất, tái chế, kinh d:-nh
thép, cơ khí Bụi, tiếng ồn, rung động, C�, S�2…

3 Gi- công, sản xuất giày d-,
phụ liệu ch: giày d- Bụi, mùi hôi, S�2, H2S,…

4 Sản xuất nhự- và thiết bị điện Hơi dung môi hữu cơ, tiếng ồn, rung
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STT Ngành sản xuất Các chất ô nhiễm đặc tr2ng
tử động,…

5 Ngành sản xuất các sản
phẩm nhự-

Bụi, hơi dung môi hữu cơ, mùi nhự-,
tiếng ồn, rung động,…

6 Nhóm ngành dịch vụ, hỗ trợ:
xăng, dầu, l:gistic Hơi xăng, dầu, tiếng ồn, độ rung

7 Tái chế và xử lý chất thải
công nghiệp, hó- chất, Hơi dung môi hữu cơ, tiếng ồn,

8 Sản xuất giấy Mùi, tiếng ồn, rung động,…

9 Khói thải từ lò hơi, lò cấp
nhiệt, máy phát điện Bụi, khí S�2, N�2, C�, V�C, tiếng ồn,…

- Khí thải từ các h:ạt động khu vực l3u giữ chất thải rắn, chất thải nguy hại, từ
hệ thống th:át n3ớc và xử lý n3ớc thải. Phát sinh khí ô nhiễm. Tại trạm xử lý n3ớc thải
tập trung củ- các nhà máy và củ- KCN, các chất ô nhiễm không khí cũng phát sinh từ
các công trình xử lý nh3 bể -@r:t@n, sân phơi bùn củ- các d:-nh nghiệp. Khu l3u giữ
rác thải: đặc biệt là chất thải rắn sinh h:ạt.
b. Định tính và định l�ợng

 Từ hoạt động củ� ph�ơng tiện gi�o thông
H:ạt động củ- các x@ vận chuyển, x@ r- và: củ- các công nhân viên làm việc

tr:ng nhà máy làm phát sinh các l:ại khí thải nh3 C�, S�x, N�x, HC,… Tuy nhiên,
l3ợng khí thải này phát sinh không đáng kể d: số l3ợng x@ r- và: hằng ngày không nhiều
và không liên tục.

Khi dự án đi và: h:ạt động ổn định, dự kiến số l3ợng công nhân viên làm việc
tại KCN lên đến kh:ảng 21.500 ng3ời b-: gồm cả khách vãng l-i.

Vùng ảnh h3ởng ô nhiễm không khí khi x@ r- và: khu vực dự án kh:ảng 1km
dọc th@: các tuyến đ3ờng vận chuyển và l-n tỏ- về h-i bên lề củ- các tuyến đ3ờng vận
chuyển.

Th@: bá: cá: “Nghiên cứu các biện pháp kiểm soát ô nhiễm không khí gi�o thông
đ�ờng bộ tại Tp. Hồ Chí Minh” ch: thấy l3ợng nhiên liệu tiêu thụ trung bình chung ch:
các l:ại x@ gắn máy 2 và 3 bánh là 0,03 lít/km, ch: các l:ại ô tô chạy xăng là 0,15 lít/km
và các l:ại x@ ô tô chạy dầu là 0,3 lít/km.

Đối với ph3ơng tiện củ- ng3ời dân: �ớc tính mỗi ngày có kh:ảng 30.600 l3ợt
x@ r- và: khu vực tr:ng đó 95% là x@ gắn máy, còn lại là ô tô.

X@ vận tải: 130 l3ợt x@/ngày
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Th@: tài liệu đánh giá nh-nh củ- tổ chức � tế Thế giới, hệ số ô nhiễm d: khí thải
gi-: thông và đ3ợc trình bày tr:ng bảng d3ới:

Bảng 3.2. Hệ số các chất ô nhiễm x@ động cơ

Ph2Sng
tiện

ĐSn vị
(u)

TSP
kg/u

Su2
kg/u

Nux
kg/u

Cu
kg/u

VuC
kg/u

X� động cơ < 1400cc

NgNài
thành phố

1000km 0,07 1,74S 1,31 10,24 1,29
tấn nhiên

liệu 0,8 20S 15,13 118,0 14,83

X� động cơ 1400 – 2000cc

NgNài
thành phố

1000km 0,07 2,05S 1,13 6,64 0,60
tấn nhiên

liệu 0,68 205 10,97 62,9 5,85

X� động cơ > 2000cc

NgNài
thành phố

1000km 0,07 2,355 1,13 6,46 0,6
tấn nhiên

liệu 0,6 20S 9,56 54,9 5,1

(Nguồn: Tài liệu đánh giá nh�nh củ� tổ chức Y tế Thế giới (WH�))
Dự- và: hệ số ô nhiễm và mức tiêu thụ nhiên liệu củ- các ph3ơng tiện dự bá: tải

l3ợng ô nhiễm d: các ph3ơng tiện gi-: thông thải r- tr:ng khu công nghiệp và đ3ợc
trình bày tr:ng bảng s-u:

Bảng 3.3. Dự bá: tải l3ợng ô nhiễm không khí d: các ph3ơng tiện gi-: thông củ-
công nhân tr:ng gi-i đ:ạn h:ạt động

STT Chỉ tiêu ô nhiễm Bụi Su2 Nu2 Cu VuC
1 L3ợng phát sinh một ngày

(kg/ngày)
9,15 0,104 104,10 41,76 33,18

2 L3ợng chất ô nhiễm phát
sinh, mg/m.s 79,4 0,9 903,7 362,5 288,0

Trên cơ sở các hệ số đã ch: và công thức tính t:án là tính đ3ợc nồng độ bụi th@:
Sutt:n nh3 tr:ng bảng s-u:
Bảng 3 4. Nồng độ bụi phát sinh d: quá trình gi-: thông củ- các ph3ơng tiện củ- công

nhân tr:ng khu vực dự án
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KhNảng
cách, m

Bụi
(µg/m3) Su2(µg/m3) Nu2(µg/m3) Cu(µg/m3) VQC(µg/m3)

5 43,41 0,4924 493,78 198,06 157,36
10 29,59 0,3356 336,53 134,99 107,25
15 22,75 0,2581 258,76 103,79 87,49
20 18,71 0,2122 212,77 85,34 87,81
30 14,09 0,1598 160,22 64,27 91,96
50 9,780 0,1109 111,25 44,62 35,46

QCVN
05:2013/
BTNMT

300 350 200 30.000 -

Bảng trên ch: thấy nồng độ khí và bụi phát sinh s: với quy chuẩn ch: phép
QCVN 05:2013/BTNMT Quy chuẩn quốc gi- về chất l3ợng môi tr3ờng không khí xung
qu-nh (trung bình 1 giờ) hầu hết đều nằm tr:ng quy chuẩn. Riêng chỉ có chỉ tiêu N�2
v3ợt quy chuẩn ch: phép từ 1,26 đến 5 lần. Tuy nhiên, việc đánh giá này đ3ợc đánh giá
trên cơ sở nguồn m-ng tính tập trung tr:ng một thời điểm, thực tế h:ạt động r- và: và
đi làm củ- các công nhân có thể th@: c-, h:ặc đi th@: các giờ khác nh-u nên l3ợng khí
thải phát sinh thực tế sẽ giảm hơn. Mặt khác, khu vực dự án nằm ở khu vực có không
gi-n rộng, có nhiều cây x-nh nên h:ạt động phát tán và s- lắng sẽ làm giảm đáng kể
l3ợng bụi, khí thải phát sinh từ h:ạt động này.

 Khí thải từ các x�ởng sản xuất củ� các đơn vị thuê mặt bằng trong KCN
Căn cứ và: quy h:ạch sử dụng đất KCN N-m Cầu Kiền, diện tích đất xây dựng

các nhà máy, kh: tàng là 162,15 h-, phần đất còn lại sử dụng và: mục đích đất công
trình công cộng (7,28h-), đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật (4h-), đất cây x-nh – mặt n3ớc
(38,85h-), đất nghĩ- tr-ng (5,56h-), đất gi-: thông (39,15h-). D: đó, tác động ô nhiễm
d: khí thải củ- các nguồn đốt nhiên liệu nh3 lò hơi, lò sấy đ3ợc dự bá: căn cứ và: hệ số
ô nhiễm để 3ớc tính tải l3ợng khí thải phát sinh d: h:ạt động củ- các nhà máy tr:ng
KCN.

Hệ số ô nhiễm bụi và khí thải độc hại thải r- từ các KCN tập trung đ3ợc sử dụng
ở đây dự- trên bá: cá: tổng hợp “Nghiên cứu các giải pháp đảm bảo môi tr�ờng tại các
khu đô thị và KCN trọng điểm ở thành phố Hồ Chí Minh” đ3ợc rút r- từ điều tr- cụ thể
64 nhà máy đ-ng h:ạt động tại KCN Biên Hò- I (đặc tr3ng ch: l:ại CN ô nhiễm) và 82
nhà máy đ-ng h:ạt động tại KCN Biên Hò- II (đặc tr3ng ch: l:ại hình công nghiệp hiện
đại, ít ô nhiễm) 15 nhà máy đ-ng h:ạt động tại khu chế xuất Linh Trung và 108 nhà máy
đ-ng h:ạt động tại khu chế xuất Tân Thuận, hệ số ô nhiễm ch: từng l:ại hình công
nghiệp ở các KCN nh3 tr:ng bảng s-u:
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Bảng 3.5. Tổng hợp tính tải l3ợng khí thải phát sinh tr:ng quá trình h:ạt động sản xuất
d: ph3ơng tiện vận chuyển

TT LNại hình sản
xuất

Hệ số ô nhiễm khí thải bình quân (kg /h,/ngà? đêm )
Bụi Su2 Su3 Nux Cu THC

1 L:ại K1 9,91 250 3,49 4,19 2,18 1,53
2 L:ại K2 7,21 148,54 2,24 28,7 1,88 1,14
3 L:ại K3 6,18 86,97 1,85 9,47 2,24 0,92
4 L:ại K4 5,3 27,7 0,16 11,3 1,98 -

Trung bình 7,15 128,3 1,94 13,42 2,07 0,9
(Nguồn: Đề tài KHCN 07.11.1998)

Ghi chú:
- Loại K1: ứng với loại hình công nghiệp nặng và nhẹ hỗn hợp (hó� chất, vật

liệu xây dựng, năng l�ợng, luyện kim chiếm đ� số)
- Loại K2: ứng với loại hình công nghiệp nặng và nhẹ hỗn hợp (vật liệu xây dựng,

hó� chất hoặc luyện kim, cơ khí, chế biến thực phẩm chiếm đ� số)
- Loại K3: ứng với công nghiệp nhẹ (cơ khí, chế biến thực phẩm chiếm đ� số)
- Loại K4: ứng với công nghiệp nhẹ (dệt m�y, điện tử và công nghiệp nhẹ chất

l�ợng c�o chiếm đ� số)
Căn cứ và: sự phân l:ại hệ số ô nhiễm không khí th@: các l:ại hình công nghiệp

nh3 trên, KCN N-m Cầu Kiền đ3ợc xếp và: nhóm K2 và K4.
Bảng 3.6. Tải l3ợng ô nhiễm khí thải KCN N-m Cầu Kiền

LNại hình sản
xuất

Hệ số ô nhiễm khí thải bình quân (kg/h,/ngà? đêm)
Bụi Su2 Su3 Nux Cu THC

Hệ số ô nhiễm
K2 (kg/h-/ngày
đêm)

7,21 148,54 2,24 28,7 1,88 1,14

Tải l3ợng ô
nhiễm dự bá:
K2 (kg/ngày
đêm)

1.169,10 24.085,76 363,22 4.653,71 304,84 184,85

Hệ số ô nhiễm
K4 (kg/h-/ngày
đêm )

5,3 27,7 0,16 11.3 1,98 -
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LNại hình sản
xuất

Hệ số ô nhiễm khí thải bình quân (kg/h,/ngà? đêm)
Bụi Su2 Su3 Nux Cu THC

Tải l3ợng ô
nhiễm dự bá:
K4 (kg/ngày
đêm)

859,395 4.491,555 25,944 1.832,295 321,06 -

Tổng tải l3ợng
ô nhiễm dự bá: 2.028,50 28.577.,2 389,16 6.486 625,90 184,85

(Nguồn: tính toán)
Nhận xét: Khi Khu công nghiệp N-m Cầu Kiền đi và: h:ạt động sẽ phát thải và:

môi tr3ờng một l3ợng lớn khí thải. Thành phần, số l3ợng củ- chất thải tùy thuộc và:
ngành nghề cũng nh3 quy mô củ- sự đầu t3 và: Khu công nghiệp và cần phải tính t:án
chi tiết khi có sự đầu t3 cụ thể. Đối với mỗi cơ sở sản xuất đầu t3 và: Khu công nghiệp
sẽ phải tiến hành đánh giá và 3ớc tính l3ợng khí thải phát sinh từ quá trình sản xuất củ-
dự án thải và: môi tr3ờng. Và chủ cơ sở sản xuất đó sẽ phải có trách nhiệm xử lý khí
thải đó đạt tiêu chuẩn môi tr3ờng tr3ớc khi thải và: nguồn tiếp nhận, vì vậy khí thải phát
sinh từ quá trình sản xuất củ- các d:-nh nghiệp gây tác động tới môi tr3ờng không khí
xung qu-nh cũng nh3 sức khỏ@ củ- cộng đồng đã đ3ợc giảm thiểu một cách đáng kể.

 Khí thải từ các hoạt động khu vực l�u giữ chất thải rắn, chất thải nguy hại, từ
hệ thống thoát n�ớc và xử lý n�ớc thải tập trung

Tại trạm xử lý n3ớc thải cục bộ củ- các nhà máy và hệ thống xử lý n3ớc thải tập
trung củ- KCN sự phân hủy kỵ khí củ- n3ớc thải và bùn thải sẽ gây mùi hôi , thành phần
củ- các chất ô nhiễm không khí rất đ- dạng nh3 NH3, H2S, M@rc-pt-n, C�2, CH4 và các
khí khác tùy thuộc thành phần n3ớc thải. Tr:ng đó H2S và M@rc-pt-n là các chất gây
mùi hôi chín, còn CH4 là chất gây cháy nổ nếu bị tích tụ ở nồng độ nhất định. Khu vực
tồn trữ, phân l:ại rác thải cũng tạ: mùi hôi d: quá trình lên m@n phân hủy kị khí củ- rác
thải. Tuy nhiên, d: các nguồn phát sinh khí thải này có tính chất phân tán cục bộ, di
động, có mùi đặc tr3ng và d: thiếu các cơ sở tính t:án tin cậy, nên không thể dự bá:
chính xác tải l3ợng và nồng độ ô nhiễm. Chủ dự án c-m kết áp dụng đầy đủ các biện
pháp khống chế và giám sát các l:ại khí thải này nhằm giảm thiểu tối đ- tác động tiêu
cực tới môi tr3ờng.

Bảng 3.7. Các hợp chất chứ- l3u huỳnh d: phân hủy kỵ khí
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STT Các hợp chất Công thức Mùi đặc
tr2ng

Ng2ỡng phát
hiện (ppm)

1 Allyl M@rc-pt-n CH2 = CH - CH2 - SH
Mùi tỏi, cà
phê mạnh 0,00005

2 Amyl M@rc-pt-n CH ; = (CH2) 3 - CH -
SH

Khó chịu,
hôi thối 0,0003

3 B@nzyl M@rc-pt-n CH.H CH - SH Khó chịu,
mạnh 0,00019

4 Cr:tyl M@rc-pt-n CH3 - CH = CH - CH2 -
SH Mùi chồn 0,000029

5 Dim@thyl
M@rc-pt-n CH3 - S - CH23

Thực vật
thối rữ- 0,0001

6 Hydr:g@n
M@rc-pt-n CH3 - CH2 - SH Bắp cải thối 0,00019

7 M@thyl M@rc-pt-n H2S Trứng thối 0,00047
8 Pr:pyl M@rc-pt-n CH3SH Bắp cải thối 0,0011
9 Sulfur M@rc-pt-n CH - CH2 - CH - SH Khó chịu 0,000075
10 Sulfur di:xid@ S� Hăng, gây dị

ứng
0,009

11 T@rt - butyl
M@rc-pt-n ( CH3) C - SH Mùi chồn,

khó chịu
0,00008

12 Thi:ph@n:l C6H5SH
Thối, mùi
tỏi

0000062

(Nguồn: 7th Int*rn�tion�l Conf*r*nc* on Environm*nt�l Sci*nc* �nd T*chnology –
Ermoupolis. �dor *mission in � sm�ll w�st*w�t*r tr*�tm*nt pl�nt, 2001)

Có sự khác nh-u cơ bản về các hợp chất chứ- l3u huỳnh tr:ng hệ thống xử lý
n3ớc thải qu- từng công đ:ạn xử lý. H2S gi- tăng từ 2 nguồn: giảm thiểu Sulfid@ (phản
ứng [1] và [2]) và sự khử l3u huỳnh củ- các hợp chất hữu cơ chứ- l3u huỳnh (phản ứng
[3]).

S�42-+ chất hữu cơ → S2-+ H2� + C�2 [1]
S2- + 2H → H2S [2]

SHCH2CH NH3C��H → H2� CH3C�C��H + NH3 + H2S [3]
H2S dễ bị phân ly:
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H2S ↔ H + + HS- ↔H+ + S2- [4]
Sự phân ly củ- HS:

Quá trình phân hủy hiếu khí phát sinh mùi hôi nh3ng ở mức độ thấp, hầu nh3
không đáng kể

Bảng 3.8. H2S phát sinh từ các đơn nguyên củ- hệ thống xử lý n3ớc thải

Các đSn ngu?ên Mức độ Tỷ lệ phần thái vàN
không khí (%)

Cổng thu g:m 0,019 0.1380
Sàng rác 0.005 0,0427
Bể g:m 0,113 1.0000
Bể hiếu khí 6,08 * 10-27 0.1427
Bể lắng 7.44*10-32 0,1928

(Nguồn: Int*rn�tion�l Conf*r*nc* on Environm*nt�l Sci*nc* �nd T*chnology -
Ermoupoli� �dor mission in � sm�ll w�st*w�t*r tr*�tm*nt pl�nt, 2001)

Ng:ài r-, xung qu-nh các trạm xử lý n3ớc thải là nơi sinh r- s:l khí sinh đ3ợc
có thể phát tán th@: gió với kh:ảng cách vài chục mét. Tr:ng s:l khí th3ờng gặp vi
khuẩn, nấm mốc... có thể là những mầm bệnh h-y những nguyên nhân gây dị ứng qu-
đ3ờng, hô hấp. Các l:ại vi khuẩn th3ờng gặp tr:ng s:l khi phát tán tại các trạm xử lý
n3ớc thải là �.C:li, vi khuẩn gây bệnh đ3ờng ruột...

Bảng 3.9. Hàm l3ợng vi khuẩn phát tán từ trạm xử lý n3ớc thải
(Đơn vị: Vi khuẩn không khí)

Vị trí sN với KhNảng cách
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h2ớng gió 0m 50m 100m > 500m
Cuối h3ớng

gió 100-650 50-200 5-10 KPH

Đầu h3ớng
gió 100-650 10-20 KPH KPH

(Nguồn: Ermoupolis, Syros Isl�nd, Gr**c* ,09/2001)
Việc phát sinh mùi hôi và các s:l khí từ các trạm xử lý n3ớc thải th@: quy trình

công nghệ thiết kế thì hầu nh3 phát sinh không đáng kể. Qu- khả: sát, có thể đánh giá
tác động này không gây ảnh h3ởng nhiều đến môi tr3ờng xung qu-nh.

* Tổng tải l2ợng phát thải
Với tình hình thực tế s-u khi đi và: vận hành củ- dự án thì tổng l3ợng phát thải

củ- d:-nh nghiệp ch: các h:ạt động nếu tính riêng từng nồng độ thải củ- từng h:ạt
động là khá nhỏ. Tuy nhiên, tổng hợp lại thì nó lại gồm nhiều nguồn thải khác nh-u,
nên tạ: r- l3ợng khí thải phát sinh là phức tạp và khó định l3ợng. Đặc biệt xuyên suốt
quá trình h:ạt động gồm các khí thải chính đó là Bụi, C�x, S�2, N�x, hơi V�Cs...
cộng h3ởng lại với nh-u dễ gây ô nhiễm nặng đối với môi tr3ờng nếu không có biện
pháp xử lý.

D: đó, Chủ đầu t3 cần đầu t3 hệ thống xử lý giảm thiểu triệt để l3ợng phát sinh
tr:ng quá trình sản xuất. (Biện pháp đ3ợc thể hiện tại mục s-u củ- bá: cá:)
c. Đánh giá tác động

Bụi: là một chỉ tiêu ô nhiễm cần chú ý tr:ng các công đ:ạn sản xuất củ- X3ởng
sản xuất. Bụi và: phổi gây kích thích cơ học và phát sinh phản ứng xơ hó- phổi gây
nên những bệnh về hô hấp. Tùy th@: bản chất củ- từng l:ại bụi mà gây r- các bệnh
phổi khác nh-u. Bụi th-n tạ: thành tr:ng quá trình đốt nhiên liệu có thành phần chính
là các chất hydr:c-cb:n đ- vòng là các chất ô nhiễm có độc tính c-: vì nó có khả năng
gây bệnh ung th3, bụi đất nếu có trên 2% Silic tự d: có thể phát sinh các bệnh bụi phổi
silic s-u nhiều năm tiếp xúc. Tùy thuộc và: kích th3ớc và bản chất mà mức độ tác
động củ- hạt bụi tới cơ thể c:n ng3ời khác nh-u. Bụi nhỏ hơn 0,1g lơ lửng tr:ng không
khí, không ở lại phế n-ng. Bụi từ 0,1µm - 5µm ở lại phổi, chiếm tới 80 - 90%. Bụi từ
5µm - 10µm và: phổi nh3ng lại đ3ợc đà: thải r-. Bụi lớn hơn 10 um th3ờng đọng lại
ở mũi.

Tác hại củ- các khí -xit (S�2, N�2, HCl, H�, ...):
+ Đối với sức khỏ@ c:n ng3ời: Khí S�2, N�2 và: cơ thể c:n ng3ời qu- đ3ờng hô

hấp h:ặc hò- t-n và: n3ớc bọt rồi và: đ3ờng tiêu hó- s-u đó phân tán và: máu tuần
h:àn. S�2, N�2 khi tiếp xúc với bụi tạ: thành hạt bụi lơ lửng nếu kích th3ớc các hạt bụi
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này nhỏ hơn 2 - 3 µm sẽ và: tới phế n-ng phổi gây kích thích mạnh, gây c: giật cơ trơ,
tăng tiết dịch, viêm các chứng bệnh khác củ- đ3ờng hô hấp.

+ Đối với vật liệu: sự có mặt củ- các khí -xit tr:ng không khí nóng ẩm sẽ làm
tăng c3ờng quá trình ăn mòn kim l:ại, phá hủy vật liệu bê tông và các công trình xây
dựng nhà cử-.

+ Đối với thực vật và khí hậu: các chất khí -xit khi bị :xy hó- tr:ng không khí
và kết hợp với n3ớc m3- tạ: nên m3- -xit gây tác hại xấu đến sự phát triển củ- cây trồng
và thảm thực vật. Khi nồng độ S�2 tr:ng không khí kh:ảng 1-2 ppm có thể gây hại cây
trồng s-u vài giờ tiếp xúc. Khí N�2 góp phần ảnh h3ởng đến tầng �z:n gây ảnh h3ởng
xấu đến khí hậu, hệ sinh thái.

C�: là khí không màu, không mùi, sinh r- tr:ng điều kiện đốt thiếu không khí,
c:n ng3ời đề kháng với C� rất khó khăn. Cá có ái lực với h@m:gl:bin và chiếm chỗ :xy
tr:ng máu gây thiếu :xy tr:ng cơ thể, vì thế C� gây chóng mặt, đ-u đầu, buồn nôn, ngất
và rối l:ạn nhịp tim. Với nồng độ 250 ppm, C� có thể gây tử v:ng. Ng3ời l-: động làm
việc liên tục ở khu vực có nồng độ C� c-: sẽ bị ngộ độc mãn tính, th3ờng x-nh x-: gầy
yếu. C� có nồng độ c-: hơn 100 ppm gây hiện t3ợng x:ắn lá làm chết cây n:n. Giới
hạn nồng độ C� ch: phép tr:ng khu vực sản xuất là 30mg/mẻ còn ở khu vực xung qu-nh
và khu dân c3 là 40 mg/m3.

Hydr:c-cb:n: th3ờng ít gây độc mãn tính, th3ờng chỉ gây độc cấp tính. Các triệu
chứng độc cấp tính là: suy nh3ợc, chóng mặt, c: giật, ngạt, viêm phổi,... khi hít thở khí
Hydr:c-cb:n ở nồng độ 40.000 mg/m. Có thể bị nhiễm độc cấp tính với các triệu chứng
tức ngực, chóng mặt, rối l:ạn giác qu-n, tâm thần, nhức đầu, buồn nôn. Khi hít
Hydr:c-cb:n ở nồng độ 60.000 mg/m3 sẽ xuất hiện các cơn c: giật, rối l:ạn tim, hô hấp
thậm chí tử v:ng.

VuC: Chất hữu cS b,? hSi (VuC): V�Cs là tên gọi chung các chất lỏng h-y
chất rắn có chứ- c-cb:n hữu cơ rất dễ b-y hơi, một số chất thông dụng nh3 -x@t:n,
cthyl-x@t-t, buthyl-x@t-t... Chúng ít gây độc mãn tính mà chủ yếu gây độc cấp tính nh3
chóng mặt, s-y nôn, s3ng mắt, c: giật, ngạt, viêm phổi. Chỉ một số ít chất có khả năng
gây độc mãn tính thì lại tạ: r- ung th3 máu, bệnh thần kinh. Các dung môi hữu cơ (V�C)
là những độc tố gây hại ch: hệ thần kinh trung 3ơng và ng:ại vi: các tác hại trên hệ thần
kinh trung 3ơng gồm giảm trí nhớ, giảm khả năng nhận thức, giảm khả năng phối hợp
các động tác giữ- mắt – t-y – chân, giảm khả năng giữ thăng bằng. Sự tiếp xúc lâu dài
đ3- đến th-y đổi tâm tính, trầm cảm, dễ xúc động, dễ cáu giận, mệt mỏi, các tác hại trên
hệ thần kinh ng:ại vi gồm run rẩy t-y, tê t-y, các động tác mất khé: lé: thành vụng về.
V�Cs có thể gây h3 hại thận, gây những vấn đề về miễn dịch kể cả gi- tăng tỷ lệ ung
th3, làm hạ nồng độ t@st:st@r:n@ và LH (Lut@inizing H:rm:n@). Chúng đ3ợc x@m là có
thể gây hiếm muộn, làm giảm l3ợng tinh trùng và có thể gây gi- tăng các tr3ờng hợp dị
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dạng về bà: th-i. Ng:ài r- V�C cũng liên hệ đến các h3 hại về máu huyết, gây tăng các
tỷ lệ tử v:ng về bệnh tim mạch.

Đánh giá: Quá trình vận hành củ- KCN sẽ phải kiểm s:át chặt chẽ về việc chấp
hành các nguyên tắc để bả: vệ môi tr3ờng củ- các cơ sở h:ạt động kinh d:-nh tr:ng
khuôn viên dự án và củ- KCN. D: vậy, tác động đến môi tr3ờng không khí đ3ợc x@m
là có thể kiểm s:át và giảm thiểu tới mức tối thiểu để không làm ảnh h3ởng đến sức khỏ@
củ- công nhân cũng nh3 môi tr3ờng xung qu-nh dự án.
B. Tác động liên qu,n đến n2ớc thải
�. Nguồn tác động

- N�ớc thải sinh hoạt: củ- t:àn bộ nhân viên, công nhân củ- các nhà máy tr:ng
Khu công nghiệp và củ- cán bộ, công nhân viên củ- KCN .

- N�ớc thải công nghiệp: tạ: r- từ các quá trình sản xuất khác nh-u củ- các cơ
sở sản xuất. Tùy th@: từng công nghệ sản xuất mà n3ớc thải có thành phần và nồng độ
các chất ô nhiễm khác nh-u. N3ớc thải công nghiệp sẽ đ3ợc các d:-nh nghiệp xử lý đạt
tiêu chuẩn đấu nối và: hệ thống xử lý n3ớc thải tập trung củ- KCN.

- N�ớc m�� chảy tràn: N3ớc m3- chảy tràn trên t:àn bộ mặt bằng Khu công
nghiệp chứ- cặn đất, chất dinh d3ỡng và các rác thải cuốn trôi trên khu vực dự án.
b. Định tính và định l�ợng

 N3ớc thải sinh h:ạt
N3ớc thải sinh h:ạt chủ yếu sinh r- từ h:ạt động vệ sinh củ- nhân viên và công

nhân l-: động tại các khu vực dự án nh3 n3ớc rử- chân, t-y, tắm giặt, vệ sinh t:il@t.
Nguồn n3ớc thải này chứ- một l3ợng khá lớn các chất gây ô nhiễm nh3 cặn bã, các chất
rắn lơ lửng (SS), các chất hữu cơ (B�D, C�D), các chất dinh d3ỡng (N,P) và vi trùng.
Sự tích lũy n3ớc thải trên mặt đất và tr:ng lòng đất, ở các nguồn n3ớc mặt gây ô nhiễm
môi tr3ờng xung qu-nh và cả khí quyển. Đó là nguyên nhân sinh r- các bệnh dịch, truyền
nhiễm.

Th@: dự án đầu t3, khi Khu công nghiệp N-m Cầu Kiền đi và: h:ạt động sẽ thu
hút kh:ảng 10.500 ng3ời làm việc tr:ng Khu công nghiệp (b-: gồm cả l-: động thuộc
quản lý củ- KCN). Th@: QCXD 01:2019 nhu cầu cấp n3ớc ch: sinh h:ạt củ- công nhân
là 100 lít/ng3ời/ngày. Th@: dự án đầu t3, khi đi và: h:ạt động sẽ phát sinh tổng l3ợng
n3ớc thải sinh h:ạt khi đi và: h:ạt động ổn định là: 100 * 10.500 = 1.050 m3/ngày đêm
(Tính th@: Nghị định 80: 2014/NĐ- CP, l3ợng n3ớc thải sinh h:ạt phát sinh bằng
100 % l3ợng n3ớc cấp đầu và:).

Ng:ài r-, hiện tại l3ợng sử dụng n3ớc ch: h:ạt động củ- nhà điều hành, văn
phòng là 2,5 m3/ngày. Dự trù khi dự án đi và: vận hành đợt 2 sẽ tăng gấp đôi s: với
hiện tại nên l3ợng n3ớc thải củ- khu nhà điều hành, văn phòng là 5m3/ngày đêm.



Báo cáo ĐTM “Dự án đầu t� xây dựng và Kinh do�nh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp N�m Cầu Kiền”

Chủ dự án: Công ty Cổ phần Shin*c (SHINEC) 193

N3ớc thải sinh h:ạt m-ng th@: một l3ợng lớn các chất hữu cơ, các l:ại vi khuẩn
(�.C:li, virut, trứng giun sán, ... ). Ng:ài r-, tr:ng n3ớc thải còn có chứ- các chất dinh
d3ỡng khác nh3 NHI, P� . . là nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn n3ớc tiếp nhận n3ớc
thải nh3 gây r- hiện t3ợng phì d3ỡng các -:, hồ tiếp nhận.

Về lý thuyết nồng độ bẩn củ- n3ớc thải sinh h:ạt phụ thuộc và: l3u l3ợng thải,
l3ợng chất bẩn đơn vị tính trung bình ch: 1 ng3ời/ngày, đặc điểm, tính chất củ- các
công trình và thiết bị vệ sinh. N3ớc thải sinh h:ạt đ3ợc tính nh3 s-u:

- Tổng tải l3ợng chất ô nhiễm = Định mức trung bình 1 ng3ời x 10.500
Từ tổng tải l3ợng các chất ô nhiễm có tr:ng n3ớc thải, t- tính đ3ợc nồng độ các

chất ô nhiễm nh3 s-u:
C = P / V (g /m3) = P x 103 / V x 103 = P/V(mg /l)

Tr:ng đó:
P: Tổng tải l3ợng chất gây ô nhiễm (g-m/ngày)
V: Thể tích n3ớc thải sinh h:ạt ( V = 1.055 m3/ngày)
C: Nồng độ chất gây ô nhiễm (mg/1).
Th@: tính t:án nh3 trên, t- tính đ3ợc nồng độ các chất ô nhiễm tr:ng n3ớc thải

sinh h:ạt tại bảng s-u:
Bảng 3.10. Nồng độ các chất ô nhiễm có tr:ng n3ớc thải sinh h:ạt

TT Thông số
Hệ số ô nhiễm

(g/ng2ời/ngà? (trung
bình)

Nồng độ (mg/l) QCVN
14:2008/BTNMT

Cột B
Vận hành th2Sng

mại
1 B�D5 49,5 492,65 50
2 C�D 87 865,88 -
3 Chất rắn lơ lửng 107,5 1.069,91 100
4 Dầu mỡ 20 199,05 20
5 Nitr-t (N) 9 89,57 50
6 Am:ni (N) 3,6 35,83 5
7 Ph:tph-t (P) 2,4 23,89 6

(Nguồn: R�pid inv*ntory t*chniqu* in *nvironm*nt�l control, WH� 1993)
Nhận xét:

Với số liệu th-m khả: nh3 bảng trên ch: thấy, nồng độ các chất ô nhiễm đều v3ợt
quá giới hạn ch: phép s: với QCVN 14:2008/BTNMT Cột B. D: vậy, n3ớc thải sinh
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họ-t nếu không đ3ợc quản lý, xử lý tốt sẽ gây ảnh h3ởng đến môi tr3ờng củ- nguồn
n3ớc tiếp nhận.

 N3ớc thải công nghiệp
Mỗi ngành nghề sản xuất có phát sinh thành phần và l3u l3ợng n3ớc thải là khác

nh-u, phụ thuộc và: đặc điểm công nghệ và ngành sản xuất, d: đó nồng độ các chất ô
nhiễm cũng nh3 l3u l3ợng th-y đổi rất lớn.

*) Dự báo l�u l�ợng thải công nghiệp Khu công nghiệp N�m Cầu Kiền:
Tiêu chuẩn dùng n3ớc:
+ N3ớc dùng ch: công nghiệp sản xuất: 35 m3/h-.
+ N3ớc dùng ch: dịch vụ công cộng: 30 m3/h-.
+ N3ớc dùng ch: đất cảng, đầu mối kỹ thuật: 22 m3/h-.
+ N3ớc dùng ch: đất nghĩ- tr-ng:10 m3/h-.
+ N3ớc dùng ch: t3ới cây, rử- đ3ờng: 10% SQ.
+ L3ợng n3ớc thất th:át, rò rỉ: 15% SQ.
+ Hệ số dùng n3ớc không điều h:à ngày đêm: kngđ = 1,1.

Bảng 3.11. Bảng tính nhu cầu dùng n3ớc

LNại hình dùng n2ớc
Qu? mô
(h,)

Tiêu
chuẩn ĐSn vị Công suất

(m3/ngđ)

Sản xuất (CN)
164,44
h- 35 m3/h- 5.755,4

Công cộng (HCDV) 5,546 h- 30 m3/h- 166,38
Đất cảng, đầu mối kỹ thuật 9,94 h- 22 m3/h- 218,68
Đất nghĩ- tr-ng 5,56 h- 10 m3/h- 55,6
Q 6.196,06
T3ới cây, rử- đ3ờng 10% Q 619,606
SQ 6.815,67
L3ợng n3ớc thất th:át 15% SQ 1.022,3
+ Nhu cầu dùng n3ớc trung bình 7.838,02
+ Nhu cầu dùng n3ớc lớn nhất 8.621,81

(Nguồn: Công ty cổ phần Shin*c)
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Tính chất n3ớc thải củ- Khu công nghiệp có chứ- nhiều chất hữu cơ (C�D c-:,
B�D5), kim l:ại nặng, độ màu, TSS...

L3ợng n3ớc thải sản xuất tạm tính = l3ợng n3ớc đầu và: (8.621) * 80% = 6.898
m3/ngày đêm.

L3u l3ợng n3ớc thải công nghiệp d-: động phụ thuộc và: quy mô, tính chất, sản
phẩm, quy trình công nghệ củ- từng nhà máy.

 N3ớc m3- chảy tràn
N3ớc m3- tập trung từ hệ thống đ3ờng gi-: thông, sân bãi và các công trình công

cộng khác đến hệ thống th:át n3ớc m3- chung củ- Dự án. S: với n3ớc thải thì n3ớc
m3- khá sạch, tuy nhiên n3ớc m3- chảy tràn qu- khu vực củ- Dự án có thể cuốn th@:
mạt sắt, dầu mỡ rơi vãi, đất cát, bụi lắng, các hạt vi nhự-.

Bảng 3.12. Đặc tr3ng n3ớc m3- chảy tràn củ- các ngành nghề tr:ng KCN N-m
Cầu Kiền

STT Các ngành sản xuất Các chất gâ? ô nhiễm n2ớc đặc tr2ng

1 Sản xuất, tái chế, kinh d:-nh thép,
cơ khí, SS, Dầu mỡ, F@, Zn, ...

2 Gi- công, sản xuất giày d-, phụ
liệu ch: giày d-, SS, Bụi chỉ, chất hữu cơ…

3 Sản xuất nhự- và thiết bị điện tử, SS, Hạt vi nhự-

4 Nhóm ngành dịch vụ, hỗ trợ: xăng,
dầu, l:gistic SS, Dầu mỡ

5 Tái chế và xử lý chất thải công
nghiệp, hó- chất SS

c. Đánh giá tác động
 N3ớc thải sinh h:ạt

Dầu mỡ: Khi xả và: nguồn n3ớc sẽ l:-ng trên mặt n3ớc tạ: thành màng dầu, một
phần nhỏ hò- t-n tr:ng n3ớc h:ặc tồn tại tr:ng n3ớc ở dạng nhũ t3ơng. Cặn chứ- dầu
khi lắng xuống m3ơng sẽ tích tụ tr:ng bùn đáy. Dầu mỡ không những là những hợp chất
hydr:c-rb:n khó phân hủy sinh học, mà còn chứ- các chất phụ gi- độc hại nh3 các dẫn
suất củ- ph@n:l, gây ô nhiễm môi tr3ờng n3ớc, có tác động tiêu cực đến đời sống thủy
sinh b-: gồm cả tôm cá và ảnh h3ởng tới mục đích cấp n3ớc sinh h:ạt, nuôi trồng thủy
sản. Khi hàm l3ợng dầu tr:ng n3ớc c-: hơn 0,2 mg/l n3ớc có mùi hôi không dùng đ3ợc
mục đích ăn uống.
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Các chất hữu cơ: Các chất hữu cơ chủ yếu tr:ng n3ớc thải là c-rb:hydr-t@. Đây
là hợp chất dễ bị vi sinh vật phân hủy bằng cơ chế sử dụng :xy hò- t-n tr:ng n3ớc để
:xy hó- các hợp chất hữu cơ. Việc ô nhiễm hữu cơ sẽ dẫn đến suy giảm nồng độ D�
tr:ng n3ớc d: vi sinh vật sử dụng :xy hò- t-n để phân hủy các chất hữu cơ. �xy hò- t-n
giảm sẽ gây tác hại nghiêm trọng đến tài nguyên thủy sinh. Tiêu chuẩn chất l3ợng n3ớc
nuôi cá, nồng độ :xy hò- t-n (D�) tr:ng n3ớc phải c-: hơn 50% giá trị bã: hò- (tức c-:
hơn 4mg/l ở 25ºC).

Chất rắn lơ lửng: Chất rắn lơ lửng cũng là tác nhân gây ảnh h3ởng tiêu cực đến
tài nguyên thủy sinh đồng thời gây tác hại về mặt cảm qu-n (tăng độ đục nguồn n3ớc)
và gây bồi lắng ch: nguồn n3ớc mà nó trực tiếp thải r-.

Các chất dinh d3ỡng (N, P): Các chất dinh d3ỡng gây hiện t3ợng phú d3ỡng
nguồn n3ớc, ảnh h3ởng tới chất l3ợng n3ớc, sự sống thủy sinh.

Tác hại củ- các l:ại vi khuẩn gây bệnh: N3ớc có lẫn các l:ại vi khuẩn gây bệnh
th3ờng là nguyên nhân củ- các dịch bệnh th3ơng hàn, phó th3ơng hàn, lỵ, tả. Tùy điều
kiện mà vi khuẩn có sức chịu đựng mạnh h-y yếu. Các nguồn n3ớc thiên nhiên th3ờng
có một số l:ại vi khuẩn th3ờng xuyên sống tr:ng n3ớc h:ặc một số vi khuẩn củ- đất
nhiễm và:. C:lif:rm là nhóm vi khuẩn đ3ờng ruột hình qu@ hiếu khí h:ặc kỵ khí tùy
tiện và đặc biệt là �sch@richi- C:li (�.C:li). �.c:li là một l:ại vi khuẩn có nhiều tr:ng
phân ng3ời, phân động vật. Ng:ài r-, �.C:li còn đ3ợc tìm thấy tr:ng môi tr3ờng đất và
n3ớc bị nhiễm phân. Chi tiết phân tích số l3ợng �.C:il là chỉ tiêu rất qu-n trọng tr:ng
n3ớc cấp.

 N3ớc thải công nghiệp
+ N3ớc thải công nghiệp bị ô nhiễm: Các dạng ô nhiễm củ- các ngành công

nghiệp tại dự án đ3ợc thống kê cụ thể nh3 s-u:
• Ô nhiễm cơ học: N3ớc thải củ- một số nhà máy có thể bị nhiễm bẩn d: đất,

cát,… d: quá trình thu g:m, chuyển tải nguyên liệu, rử- nguyên liệu, vệ sinh thiết bị
(th3ờng xuất hiện tr:ng các nhà máy sản xuất thép,...)

• Ô nhiễm hữu cơ: N3ớc thải củ- một vài nhà máy có thể gây ô nhiễm hữu cơ nh3
các nhà máy sản xuất sơn…

• Ô nhiễm hó- học và kim l:ại nặng: N3ớc thải củ- một vài nhà máy có thể gây
ô nhiễm hó- học và kim l:ại nặng nh3 nhà máy sản xuất điện, điện tử, cơ khí chế tạ:,
lắp ráp...

Mức độ tác động củ- các chất ô nhiễm tr:ng n3ớc thải sản xuất một số ngành
chính:

Qu- bảng trên ch: thấy, thành phần chất ô nhiễm tr:ng các ngành này t3ơng đối
đồng nhất, tuy nhiên mức độ ô nhiễm sẽ khác nh-u tùy thuộc và: tải l3ợng và l3u l3ợng,
n3ớc thải phát sinh củ- từng ngành. Điển hình nh3 ngành cơ khí chế tạ: d3ới đây:
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Bảng 3.13. Đặc tr3ng n3ớc thải củ- các ngành nghề tr:ng KCN N-m Cầu Kiền

STT Các ngành sản xuất Các chất gâ? ô nhiễm n2ớc đặc tr2ng

1 Sản xuất, tái chế, kinh d:-nh thép,
cơ khí, SS, Dầu mỡ, F@, Zn,...

2 Gi- công, sản xuất giày d-, phụ
liệu ch: giày d-, Bụi chỉ, chất hữu cơ…

3 Sản xuất nhự- và thiết bị điện tử, Chất thải hữu cơ, kim l:ại nặng…

4 Nhóm ngành dịch vụ, hỗ trợ: xăng,
dầu, l:gistic

B�D5, C�D, N, P, dầu mỡ, SS, vi sinh vật
gây bệnh,…

5 Tái chế và xử lý chất thải công
nghiệp, hó- chất Hó- chất độc hại

L3u l3ợng n3ớc thải công nghiệp d-: động phụ thuộc và: quy mô, tính chất, sản
phẩm, quy trình công nghệ củ- từng nhà máy.

 N3ớc m3- chảy tràn
Th@: số liệu thống kê củ- WH� thì nồng độ các chất ô nhiễm tr:ng n3ớc m3-

chảy tràn thông th3ờng kh:ảng 0,5 - 1,5mg N/1; 0,004 - (0,3mg P/1; 10 - 20mg C�D/1
và 10 - 20mg TSS/l. Với tổng diện tích mặt bằng (mái ch@, nền sân, đ3ờng,...) củ- Dự
án 3ớc tính kh:ảng 1000.000 m2 và l3ợng n3ớc m3- trung bình tr:ng năm là kh:ảng
1.500 - 1.600 mm thì l3u l3ợng dòng chảy sinh r- d: n3ớc m3- tr:ng 1 năm d-: động
từ 1.500.000 m3 - 1.600.000 m3. Tuy nhiên, tiếp giáp với Khu công nghiệp có sông Cấm
nơi tiếp nhận có mặt n3ớc rộng kh:ảng 300m có khả năng tiêu th:át tốt d: vậy có thể
nói khả năng ngập úng xảy r- khi vận hành Dự án tại khu vực là không có. Ng:ài r-,
tr:ng quy h:ạch xây dựng củ- Dự án, các khu vực có mặt bằng lớn nh3 sân bãi chứ-
hàng h:á sẽ đ3ợc thiết kế ch: khả năng tiêu n3ớc nh-nh nhất, tránh ảnh h3ởng tới hàng
h:á l3u trên sân, s-u đó n3ớc m3- sẽ đ3ợc thu g:m th@: hệ thống th:át n3ớc riêng rồi
thải thẳng r- l3u vực tiếp nhận.
C. Tác động liên qu,n đến CTR, CTNH
�. Nguồn tác động

- Chất thải rắn công nghiệp phát sinh từ h:ạt động củ- các nhà máy.
- Chất thải rắn sinh h:ạt củ- cán bộ, công nhân viên làm việc tr:ng KCN.
- CTNH phát sinh chủ yếu từ 2 nguồn chính:
+ H:ạt động sinh h:ạt: bóng đèn huỳnh qu-ng thải, bình đựng n3ớc xịt phòng và

thuốc diệt côn trùng, n3ớc xịt phòng, các chất tẩy rử- và thuốc diệt côn trùng quá hạn
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sử dụng, mực in, pin, ắc quy thải, CTNH phát sinh từ nguồn này có thành phần giống
nh-u ở hầu hết các cơ sở sản xuất tr:ng KCN.

+ H:ạt động sản xuất: có thành phần đ- dạng hơn, khối l3ợng phát sinh tùy
thuộc và: công suất h:ạt động củ- cơ sở sản xuất, chủng l:ại CTNH phát sinh tùy
thuộc và: ngành sản xuất.
b. Định tính và định l�ợng

 Chất thải rắn sinh h:ạt
- Chất thải rắn sinh hoạt: Chất thải rắn sinh h:ạt củ- nhân viên, công nhân tr:ng

Khu công nghiệp b-: gồm: thức ăn thừ-, vỏ b-: nil:n, giấy vụn, thủy tinh, vỏ l:n, chất
hữu cơ...

- Tải l3ợng phát sinh: tải l3ợng chất thải rắn sinh h:ạt phát sinh phụ thuộc và: số
l3ợng l-: động tại Khu công nghiệp. Th@: dự án đầu t3, khi Khu công nghiệp đi và:
h:ạt động ổn định thì tổng l3ợng ng3ời l-: động tr:ng các cơ sở sản xuất, nhà máy xí
nghiệp h:ạt động tr:ng Khu công nghiệp và số l-: động thuộc quản lý củ- KCN có tổng
cộng kh:ảng 10.500 ng3ời với hệ số phát thải là 0,9 kg/ng3ời/ngày. �ớc tính l3ợng rác
thải sinh h:ạt phát sinh kh:ảng 9450 kg/ngày, t3ơng đ3ơng 9,45 tấn/ngày. Thành phần
và khối l3ợng chất thải rắn sinh h:ạt phát sinh đ3ợc tổng hợp tr:ng bảng s-u:

Bảng 3.14. Thành phần và khối l3ợng chất thải rắn sinh h:ạt

STT Chất ô nhiễm Tỷ lệ trọng l2ợng Khối l2ợng
(tấn/ngà?)

1 Giấy bì-, hộp cơm, b-: bì 30 1,26
2 Chất thối rữ- (động vật, thực vật) 25 1,05
3 Thủy tinh 12 0,504
4 Chất dẻ: 10 0,42
5 Kim l:ại 6 0,252
6 Chất sợi 2 0,084
7 Các chất vô cơ khác 15 0,63

(Nguồn: Thống kê củ� Viện KTNĐ và BVMT)
Nh3 vậy, với tổng khối l3ợng rác sinh h:ạt củ- Khu công nghiệp 3ớc tính kh:ảng

9,45 tấn ngày thì đây là một l3ợng rác thải khá lớn. Nếu nh3 việc quản lý và xử lý chúng
không tốt gây ảnh h3ởng xấu đến vệ sinh môi tr3ờng. Việc chứ- chất thải sinh h:ạt có
khả năng dẫn đến ô nhiễm đất, n3ớc và không khí. Tích lũy lâu dài rác tại chỗ có thể gây
ô nhiễm đất. Một phần chất dinh d3ỡng có khả năng ngấm và: tầng sâu tích lũy và dần
dần tác động xấu đến nguồn n3ớc ngầm tr:ng khu vực. N3ớc m3- chảy qu- các đống
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rác có thể cuốn th@: các chất gây ô nhiễm nguồn n3ớc mặt. Bên cạnh đó các bãi rác hở
là nơi trú ngụ và phát triển các l:ài gây bệnh nh3 ruồi, chuột, bọ, có thể gây nên dịch
bệnh ch: dân c3 qu-nh vùng.

 Chất thải rắn công nghiệp
- Chất thải rắn công nghiệp: Chất thải rắn công nghiệp sinh r- từ các h:ạt động

sản xuất và h:ạt động văn phòng củ- các cơ sở sản xuất tr:ng KCN. Ng:ài các thành
phần chính nh3: Vỏ b-: bì đựng nguyên vật liệu, hộp c-rt:n, gỗ, giấy, bút, hộp bì-
c-rt:n, giấy vụn, túi nil:n, vỏ ch-i lọ, nhãn mác hỏng... Đối với từng ngành sản xuất, có
thành phần chất thải rắn đặc tr3ng th@: từng công nghệ sản xuất, đ3ợc tổng hợp tr:ng
bảng 3.15:

Bảng 3.15. Thành phần chất thải rắn đặc tr3ng củ- KCN N-m Cầu Kiền

STT Các ngành sản xuất Thành phần chất thải rắn đặc tr2ng

1 Sản xuất, tái chế, kinh d:-nh
thép, cơ khí

Mạt sắt, thép, chi tiết kim l:ại, c-: su,
băng dán...

2 Gi- công, sản xuất giày d-,
phụ liệu ch: giày d-

Vải vụn, chỉ thừ-, sản phẩm m-y mặc lỗi
hỏng, xỉ th-n từ h:ạt động củ- lò hơi,...

3 Sản xuất nhự- và thiết bị điện
tử

Đầu mẩu nguyên liệu thừ-, sản phẩm lỗi
hỏng, vỏ đỏ hộp thải bỏ, ...

4 Nhóm ngành dịch vụ, hỗ trợ:
xăng, dầu, l:gistic

Gỗ vụn, mùn c3-,... không dính các thành
phần nguy hại, xỉ th-n từ h:ạt động củ- lò
hơi.

5 Tái chế và xử lý chất thải
công nghiệp, hó- chất B-: bì, thùng, c-n….

6 Sản xuất giấy Giấy vụn, thùng, bình chứ-..
Chất thải rắn công nghiệp không nguy hại phát sinh th3ờng xuyên tr:ng suốt h:ạt

động sản xuất củ- các cơ sở sản xuất tr:ng Khu công nghiệp. Thành phần và l3u l3ợng
CTR sản xuất không nguy hại phát sinh phụ thuộc và: từng l:ại hình sản xuất và công
suất đầu t3. Vì vậy, khối l3ợng chất thải rắn sản xuất đ3ợc tính t:án cụ thể tr:ng mỗi dự
án đầu t3 tr:ng Khu công nghiệp.

Khối l3ợng, thành phần CTRCN phụ thuộc và: công nghệ sản xuất và thiết bị
máy móc. Trên cơ sở th-m khả: và khả: sát thực tế tại một số khu công nghiệp trên đị-
bàn thành phố Hải Phòng có thể 3ớc tính đ3ợc hệ số phát thải rác thải công nghiệp trung
bình củ- Khu công nghiệp là 104 tấn/h-/năm h-y 0,285 tấn/h-.ngày.đêm.

Căn cứ và: quy h:ạch sử dụng đất Khu công nghiệp diện tích đất ch: thuê xây
dựng cơ sở sản xuất là 162,15 h-. Vậy tổng khối l3ợng chất thải rắn công nghiệp phát
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sinh 3ớc tính kh:ảng 46,2 tấn/ngày.đêm tr:ng đó l3ợng chất thải nguy hại kh:ảng 4,62
tấn/ngày.đêm (chiếm 10 % tổng l3ợng CTRCN phát sinh), còn lại 41,58 tấn/ngày là tải
l3ợng CTRCN thông th3ờng. Ng:ài r-, tr:ng quá trình Khu công nghiệp đi và: h:ạt
động còn phát sinh cặn, bùn thải từ hệ thống xử lý khí thải sản xuất, hệ thống xử lý n3ớc
thải tập trung củ- Khu công nghiệp, từ bể tự h:ại, hố g- củ- các nhà x3ởng tr:ng Khu
công nghiệp. Công ty sẽ có biện pháp xử lý l3ợng bùn thải này để không gây ảnh h3ởng
đến môi tr3ờng xung qu-nh.

 Chất thải rắn nguy hại
Dự- và: ngành sản xuất tr:ng Khu công nghiệp, thành phần CTNH phát sinh

đ3ợc tổng hợp tr:ng bảng:
Bảng 3.16. Tổng qu-n các nguồn phát sinh CTNH củ- một số ngành

STT Các ngành sản xuất Thành phần chất thải công nghiệp ngu? hại
đặc tr2ng

1 Sản xuất, tái chế, kinh d:-nh
thép, cơ khí

- Dầu bôi trơn thải

- B-: bì thải có chứ- thành phần nguy hại

- Giẻ l-u dính dầu mỡ, hó- chất

- Dung dịch thải từ quá trình tẩy rử-

- Vụn kim l:ại dính dầu mỡ

2 Sản xuất giấy
- Dầu bôi trơn thải
- Giẻ l-u dính dầu mỡ

3 Gi- công, sản xuất giày d-, phụ
liệu ch: giày d-

- Dầu bôi trơn thải
- Giẻ l-u dính dầu mỡ

4 Sản xuất nhự- và thiết bị điện
tử

- Dầu bôi trơn thải
- Giẻ l-u dính dầu mỡ
- B-: bì đựng hó- chất thải
- Sơn thải

- Giấy vụn có dính thành phần nguy hại

5 Ngành sản xuất các sản phẩm
nhự-

- Giẻ l-u dính mực in
- Mực in thải

- B-: bì thải có dính thành phần nguy hại
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STT Các ngành sản xuất Thành phần chất thải công nghiệp ngu? hại
đặc tr2ng

6 Bùn thải từ HTXL khí thải,
n3ớc thải - Bùn thải chứ- thành phần nguy hại

Nhóm ngành dịch vụ, hỗ trợ:
xăng, dầu, l:gistic
Tái chế và xử lý chất thải công
nghiệp, hó- chất
Căn cứ và: tính t:án tổng khối l3ợng chất thải rắn công nghiệp phát sinh 3ớc

tính kh:ảng 46,2 tấn/ngày.đêm tr:ng đó l3ợng chất thải nguy hại kh:ảng 4,62
tấn/ngày.đêm (chiếm 10 % tổng l3ợng CTRCN phát sinh).

* Bùn từ hệ thống xử lý n�ớc củ� KCN:
Th@: kết quả vận hành thực tế, l3ợng bùn thải phát sinh từ nhà máy XLNT tập

trung có khối l3ợng kh:ảng 0,25 kg/m3, tổng công suất xử lý n3ớc thải củ- 2 nhà máy
là 9.000/m3 ngày.đêm 3ớc tính khối l3ợng bùn thải từ nhà máy XLNT tập trung củ-
KCN nếu xử lý đủ công suất kh:ảng 2.250 kg/ngày.đêm.

L3ợng bùn phát sinh từ nhà máy xử lý n3ớc sạch là kh:ảng 0,125 kg/m3, tổng
công suất xử lý n3ớc sạch củ- 2 nhà máy là 15.000/m3 ngày.đêm 3ớc tính khối l3ợng
bùn thải là 1.875 kg/ngày.đêm.

Riêng đối với bùn thải, khi đi và: h:ạt động, đơn vị vận hành sẽ thuê đơn vị có
chức năng phân tích mẫu bùn thải để xác định ng3ỡng các chất nguy hại th@: QCVN
50:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gi- về ng3ỡng chất thải nguy hại đối với
bùn thải từ quá trình xử lý n3ớc, từ đó sẽ xác định đ3ợc bùn thải là chất thải nguy hại
h-y không.

* CTNH từ vận hành các bể xử lý:
- Các l:ại hó- chất còn sót lại tr:ng các b-: bì, c-n, rơi vãi tr:ng quá trình sử

dụng để xử lý n3ớc thải nh3 bột Cl:, phèn F@S�4, P:lym@r tạ: bông.
- Các b-: bì, ch-i lọ đựng hó- chất không còn sử dụng.

c. Đánh giá tác động
 Chất thải rắn sinh h:ạt, chất thải rắn công nghiệp

- H:ạt động củ- Khu công nghiệp góp phần gi- tăng l3ợng chất thải rắn củ- thành
phố Hải Phòng nói chung, mà cụ thể là gi- tăng đáng kể l3ợng rác phát sinh tính riêng
trên đị- bàn huyện Thủy Nguyên.



Báo cáo ĐTM “Dự án đầu t� xây dựng và Kinh do�nh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp N�m Cầu Kiền”

Chủ dự án: Công ty Cổ phần Shin*c (SHINEC) 202

- Đối với chất thải rắn sinh h:ạt, ph3ơng pháp áp dụng chủ yếu là đốt và chôn
lấp. Tuy nhiên, quỹ đất ch: các bãi chôn lấp rác ngày càng hạn chế. Vì vậy, l3ợng rác
bổ sung củ- Khu công nghiệp N-m Cầu Kiền ảnh h3ởng không nhỏ đến công tác quản
lý rác củ- thành phố Hải Phòng.

- Đối với chất thải rắn công nghiệp: hiện tại tr:ng KCN N-m Cầu Kiền có một
số đơn vị có chức năng tái chế, tận dụng các chất thải rắn công nghiệp, phế thải này nên
tác động củ- yếu tố là không đáng kể.

- Mặt khác, chất thải từ Khu công nghiệp N-m Cầu Kiền có thành phần phức tạp
d: phải tiếp nhận phế thải từ các cơ sở sản xuất. Việc tách rác sinh h:ạt và công nghiệp
nếu không đ3ợc thực hiện tốt có thể gây khó khăn ch: công tác tiêu hủy chất thải.

 Chất thải nguy hại
Chất thải nguy hại là chất thải chứ- yếu tố độc hại, phóng xạ, dễ cháy, dễ nổ, dễ

ăn mòn, dễ gây nhiễm, gây ngộ độc h:ặc đặc tính nguy hại khác, CTNH có thể tồn tại
ở dạng lỏng, rắn, bùn, khí h:ặc các dạng khác. D: đó chất thải nguy hại tr:ng quá trình
vận hành KCN nếu không đ3ợc kiểm s:át hợp lý sẽ gây r- nhiều tác động tới môi tr3ờng
và sức khỏ@ ng3ời l-: động. Tác động tới môi tr3ờng dễ nhận thấy nhất là làm mất mỹ
qu-n, tạ: nguy cơ ô nhiễm môi tr3ờng đất, môi tr3ờng n3ớc ngầm, môi tr3ờng n3ớc
mặt và tăng c-: nguy cơ cháy nổ.

Chất thải nguy hại nếu không đ3ợc quản lý và l3u giữ đúng quy định, có khả
năng phát tán và: môi tr3ờng đất, n3ớc, không khí th@: n3ớc m3- h:ặc giá tác động xấu
tới sức khỏ@ c:n ng3ời và hệ sinh thái tr:ng khu vực. Vì vậy, chất thải nguy hại phát
sinh tr:ng quá trình sản xuất sẽ đ3ợc thu g:m, phân l:ại và đ3- đi xử lý th@: đúng quy
định củ- pháp luật.
3.1.1.1.2. Các tác động không liên qu-n đến chất thải
�. Tiếng ồn và độ rung

 Nguồn tác động
- Tiếng ồn d: sản xuất đ3ợc phát sinh từ quá trình v- chạm h:ặc chấn động,

chuyển động qu- lại d: sự m- sát củ- các thiết bị và hiện t3ợng chảy rối củ- các dòng
không khí, hơi. Đây là nguồn ồn, rung chủ yếu tr:ng các cơ sở sản xuất h:ạt động tại
Khu công nghiệp.

- Tiếng ồn, rung d: các ph3ơng tiện gi-: thông vận tải, các ph3ơng tiện máy móc
h:ạt động tr:ng phạm vi Khu công nghiệp. Các l:ại x@ khác nh-u phát sinh mức độ ổn
khác nh-u.

 Tác động
Tiếng ồn gây ảnh h3ởng xấu đến môi tr3ờng và tr3ớc hết là đến sức kh:ẻ củ-

ng3ời công nhân trực tiếp sản xuất.
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Tiếng ồn và độ rung c-: hơn tiêu chuẩn sẽ gây ảnh h3ởng đến sức kh:ẻ l-: động
và gây r- các triệu chứng nh3 mất ngủ, mệt mỏi, gây tâm lý khó chịu và làm giảm năng
suất l-: động. Tiếp xúc với tiếng ồn có c3ờng độ c-: tr:ng thời gi-n dài sẽ làm thính lực
giảm sút, dẫn tới bệnh điếc nghề nghiệp. Tiếng ồn và độ rung phát sinh d: thiết bị, máy
móc có công suất lớn tr:ng quá trình sản xuất máy móc cơ khí, máy cắt, máy hàn, máy
nghiền, máy m-y, máy gi- công gỗ...), d: quá trình vận chuyển nguyên vật liệu bằng
các ph3ơng tiện vận tải.

Th@: thống kê củ- Bộ � tế và Viện Nghiên cứu Kh:- học kỹ thuật Bả: hộ l-: động
(Tổng liên đ:àn L-: động Việt N-m) thì tiếng ồn gây ảnh h3ởng xấu tới hầu hết các bộ
phận tr:ng cơ thể c:n ng3ời. Tác động củ- tiếng ồn đối với cơ thể c:n ng3ời còn thể
hiện cụ thể ở các dải tần khác nh-u nh3 bảng 3.17:

Bảng 3.17. Tác động củ- tiếng ồn ở các dải tần số
STT Mức ồn (dB) Tác động đến ng2ời nghJ
1 0 Ng3ỡng ngh@ thấy
2 100 Bắt đầu làm biến đổi nhịp đập củ- tim
3 110 Kích thích mạnh màng nhĩ
4 120 Ng3ỡng chói t-i
5 130-135 Gây bệnh thần kinh và nôn mử-, làm yếu xúc giác và cơ bắp
6 140 Đ-u chói t-i, gây mất trí
7 145 Giới hạn mà c:n ng3ời có thể chịu đ3ợc tiếng ồn
8 150 Nếu chịu đựng lâu dài sẽ bị thủng m-ng t-i
9 160 Nếu tiếp xúc lâu dài sẽ gây hậu quả nguy hiểm lâu dài

Tuy nhiên, th@: kết quả giám sát định kỳ tại một số nhà máy ch: thấy độ ồn củ-
các máy móc thiết bị ở kh:ảng cách 500m đều nằm tr:ng giới hạn ch: phép củ- QCVN
26: 2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gi- về tiếng ồn. KCN đ3ợc thiết kế kh:ảng
không gi-n mặt n3ớc và cây x-nh cách ly với khu dân c3 xung qu-nh và giữ- các d:-nh
nghiệp tr:ng KCN với nh-u, nên tiếng ồn và độ rung chỉ ảnh h3ởng trực tiếp tới công
nhân sản xuất mà không gây tác động nhiều đến dân c3 xung qu-nh khu vực KCN. Tuy
nhiên bằng các biện pháp h:àn thiện công nghệ, các tr-ng thiết bị kỹ thuật, cấp phát bả:
hộ l-: động, tác động củ- tiếng ồn có thể giảm thiểu đến tiêu chuẩn ch: phép.
b. Tác động do ô nhiễm nhiệt

Nhiệt phát r- chủ yếu từ công đ:ạn gi- nhiệt (nh3 hàn cơ khí) từ các động cơ, từ
h:ạt động củ- lò hơi, từ các thiết bị tỏ- nhiệt, từ các ph3ơng tiện gi-: thông, nhiệt độ
đặc biệt c-: ở các phân x3ởng không đ3ợc thông th:áng tốt. Ô nhiễm nhiệt là ô nhiễm
đặc tr3ng ở các cơ sở sản xuất có công nghệ dùng nhiệt, đây cũng là ô nhiễm đáng qu-n
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tâm ở tất cả các cơ sở sản xuất đ3ợc xây dựng tại nơi có nền nhiệt độ c-: nh3 thành phố
Hải Phòng.
c. Tác động do ô nhiễm qu� lại giữ� các cơ sở sản xuất đ�ng hoạt động và các cơ sở sản
xuất đ�ng xây dựng

Các cơ sở sản xuất đ3ợc xây dựng ở các thời điểm khác nh-u, ph3ơng pháp thi
công không đồng nhất, d: vậy việc xây dựng các công trình mới gây ảnh h3ởng tới các
cơ sở sản xuất đ-ng h:ạt động ở xung qu-nh (Ví dụ: hiện t3ợng bụi làm vàng ố các t3ờng
mới quét vôi, nứt, lún các công trình đã có sẵn, làm ảnh h3ởng đến chất l3ợng cơ sở sản
phẩm).

Ng:ài r-, quá tập kết, bốc dỡ nguyên vật liệu củ- các d:-nh nghiệp sẽ ảnh h3ởng
đến cảnh qu-n xung qu-nh, lấn chiếm không gi-n và gây ảnh h3ởng đến môi tr3ờng
tr:ng khu vực dự án.
d. Tác động đến kinh tế - xã hội

- Tác động tích cực
Khi dự án Khu công nghiệp N-m Cầu Kiền đ3ợc lấp đầy, tại đây thu hút kh:ảng

10.500 công nhân, ng:ài tác động tích cực là giải quyết công ăn việc làm ch: một lực
l3ợng lớn l-: động củ- khu vực, cùng với quá trình công nghiệp hó- là quá trình đô thị
hó- và tập trung dân c3. Khu công nghiệp N-m Cầu Kiền đi và: h:ạt động làm th-y đổi
cơ cấu kinh tế củ- một số hộ d: làm th-y đổi trực tiếp mức sống và cách sống củ- số hộ
bằng các nghề dịch vụ và l-: động gián tiếp. Thu nhập củ- công nhân tr:ng Khu công
nghiệp c-: hơn thu nhập bình quân củ- ng3ời đị- ph3ơng. Một bộ phận dân c3 chuyển
s-ng làm dịch vụ buôn bán, một bộ phận làm công nhân tại các cơ sở sản xuất tr:ng Khu
công nghiệp. Bên cạnh đó nhu cầu về nhà ở ch: công nhân tạ: điều kiện ch: một số hộ
dân có thêm nguồn thu nhập từ dịch vụ ch: thuê nhà. D: đó khi Khu công nghiệp vận
hành góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và cải thiện các điều kiện về đời sống vật chất,
văn hó-, tinh thần củ- nhân dân tr:ng khu vực th@: h3ớng văn minh công nghiệp và văn
minh xã hội.

- Bên cạnh tác động tích cực còn có tác động tiêu cực b-: gồm:
+ Vấn đề chỗ ở, sinh h:ạt củ- công nhân: thực tế h:ạt động củ- Khu công nghiệp

ch: thấy nhu cầu nhà ở công nhân là rất c-:. Nếu không kiểm s:át đ3ợc vấn đề l3u trú
củ- công nhân nhập c3 làm nảy sinh việc hình thành các khu nhà trọ với chất l3ợng thấp,
cũng nh3 xung đột về văn hó- tập tục với ng3ời dân đị- ph3ơng, gây mất trật tự -n ninh
xã hội.

+ Sự tập trung công nhân tại khu vực làm th-y đổi lối sống tại đị- ph3ơng và làm
tăng khả năng ô nhiễm môi tr3ờng d: các h:ạt động sinh h:ạt gi- tăng đáng kể, nhất là
khi ch3- áp dụng các giải pháp về quản lý môi tr3ờng thích hợp. Ng:ài r-, tập trung
công nhân và khách vãng l-i cũng ảnh h3ởng đến tình hình -n ninh trật tự tại đị- ph3ơng.
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Những bất đồng, qu-n hệ thiếu bình đẳng, mâu thuẫn giữ- các công nhân tr:ng Khu
công nghiệp với nhân dân đị- ph3ơng đặc biệt là những th-nh niên đị- ph3ơng.
*. Tác động đến gi�o thông vận tải

D: khu vực dự án nằm trên tuyến đ3ờng QL10 đông đúc. Khi Khu công nghiệp
N-m Cầu Kiền đi và: h:ạt động thì một phần nguyên liệu và thành phẩm từ các cơ sở
sản xuất tr:ng Khu công nghiệp đ3ợc vận chuyển qu- tuyến QL10 và làm tăng l3u l3ợng
mật độ gi-: thông củ- các ph3ơng tiện vận chuyển trên tuyến QL10. Việc gi- tăng
ph3ơng tiện l3u thông làm ảnh h3ởng đáng kể đến tình hình gi-: thông củ- khu vực,
đặc biệt là tr:ng những giờ c-: điểm, khả năng gây ách tắc gi-: thông cục bộ tại các
gi-: lộ tr:ng thời gi-n này là điều có thể xảy r-.
f. Tác động đến môi tr�ờng sinh thái

Các tác động này chủ yếu liên qu-n đến việc thải các chất ô nhiễm n3ớc, khí, các
chất thải rắn củ- Dự án v3ợt quá mức ch: phép và: môi tr3ờng tiếp nhận gây nên những
biến đổi cơ bản về hệ sinh thái. Tuỳ th@: dạng chất thải và môi tr3ờng tiếp nhận mà các
hệ sinh thái có thể bị tác động khác nh-u.

*) Hệ sinh thái d�ới n�ớc
Các tác động đối với hệ sinh thái d3ới n3ớc bắt nguồn từ ô nhiễm nguồn n3ớc d:

n3ớc thải củ- Dự án gây nên (tr:ng tr3ờng hợp v3ợt quá QCVN). Sự ô nhiễm d: chất
hữu cơ sẽ dẫn đến suy giảm nồng độ :xy hò- t-n tr:ng n3ớc d: vi sinh vật sử dụng :xy
hò- t-n để phân hủy các chất hữu cơ. �xy hò- t-n giảm sẽ gây tác hại đến hệ thủy sinh.
Tiêu chuẩn chất l3ợng nuôi cá th@: FA� quy định, nồng độ :xy hò- t-n (D�) tr:ng
n3ớc phải c-: hơn 50 % giá trị bã: hò- (tức c-: hơn 4 mg/l ở 250C).

Các chất màu, chất rắn lơ lửng làm ngăn cản sự xuyên ánh sáng xuống n3ớc,
giảm qu-ng hợp và giảm tr-: đổi chất gây tác hại ch: đời sống thuỷ sinh.

*) Hệ sinh thái trên cạn
Hầu hết các động vật đều rất nhạy cảm với sự ô nhiễm môi tr3ờng. Các chất ô

nhiễm tr:ng khí thải đều có tác động xấu đến thực vật và động vật, gây ảnh h3ởng có
hại đổi nghề nông và nghề trồng v3ờn. Biểu hiện chính củ- nó là làm ch: cây trồng chậm
phát triển, đặc biệt là các s3ơng khói qu-ng hó- gây tác hại đến các l:ại r-u trồng, đậu,
lú-, ngô, các l:ại cây ăn trái và các l:ài cây cảnh.

Bụi phủ lên lá cây làm cản trở quá trình qu-ng hợp, hô hấp củ- thực vật làm ch:
cây chậm sinh tr3ởng.

Các thành phần ô nhiễm tr:ng không khí nh3 S�2, N�2, Cl2 và bụi ng-y cả ở
nồng độ thấp cũng làm chậm quá trình sinh tr3ởng củ- cây trồng, ở nồng độ c-: làm
vàng lá, quả bị lép, bị nứt và ở mức độ c-: hơn cây sẽ bị chết. Đồng thời gây ảnh h3ởng
tới hệ hô hấp củ- động vật.
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Tuy nhiên, d: các chất thải trên sẽ đ3ợc kiểm s:át bằng ch3ơng trình qu-n trắc
định kỳ và đ3ợc xử lý triệt để nên sẽ hạn chế đ3ợc những ảnh h3ởng củ- chúng tới môi
tr3ờng nói chung và hệ sinh thái nói riêng.
3.1.1.1.3. Các tác động liên qu-n đến rủi r:, sự cố
�. Sự cố t�i nạn l�o động

T-i nạn l-: động có thể xảy r- khi các cơ sở sản xuất đ-ng h:ạt động. Các yếu tố
chủ yếu gồm:

- T-i nạn về điện tr:ng gi-i đ:ạn sản xuất nh3: bị điện giật, chập điện và bất cẩn
khi đóng ngắt điện.

- T-i nạn khi bốc dỡ hàng hó-, nguyên vật liệu tr:ng quá trình bốc dỡ nếu xảy r-
sự cố hàng hó- sẽ có thể gây t-i nạn nguy hiểm đến tính mạng c:n ng3ời.

- T-i nạn khi vận hành các máy móc, thiết bị tr:ng cơ sở cũng có thể gây r- t-i
nạn rất nguy hiểm ch: ng3ời l-: động nếu có những sơ suất khi vận hành.

Tùy thuộc và: sự qu-n tâm củ- các d:-nh nghiệp tr:ng Khu công nghiệp và ý
thức chấp hành -n t:àn l-: động củ- công nhân viên mà tần suất xảy r- t-i nạn và mức
độ thiệt hại là nhiều h-y ít.
b. Sự cố rò rỉ nguyên liệu, hó� chất, tràn dầu

Khu công nghiệp tập trung nhiều l:ại hình công nghiệp khác nh-u tr:ng đó có
d:-nh nghiệp cung cấp xăng dầu, các ngành công nghiệp phải sử dụng nhiên liệu và hó-
chất tr:ng quá trình sản xuất. D: đó h:á chất l3u trữ tr:ng Khu công nghiệp khá lớn.
Khi có sự cố về rò rỉ về hó- chất, tràn dầu xảy r- gây tác động trực tiếp đến sức khỏ@
công nhân l-: động và đến môi tr3ờng đất, n3ớc khu vực.
c. Sự cố cháy nổ

Sự cố cháy nổ có thể xảy r- tr:ng tr3ờng hợp vận chuyển và tồn chứ- nhiên liệu,
hệ thống cấp điện gặp sự cố, gây nên các thiệt hại về ng3ời và tài sản tr:ng quá trình thi
công. Có thể xác định các nguyên nhân cụ thể nh3 s-u:

- Nổ vật lý: Tr:ng thực tế sản xuất có thể nổ khi áp suất củ- môi chất tr:ng các
thiết bị chịu áp lực, các bình chứ- khí nén, khí thiên nhiên hó- lỏng, v3ợt quá giới hạn
bền ch: phép củ- vỏ bình h:ặc d: thiết bị rạn nứt, phồng móp, bị ăn mòn d: sử dụng lâu
và không đ3ợc kiểm định. Khi thiết bị nổ sinh công rất lớn làm phá vỡ các vật cản và
gây t-i nạn ch: mọi ng3ời xung qu-nh.

- Nổ hó- học: Là sự biến đổi về mặt hó- học củ- các chất diễn r- tr:ng một thời
gi-n rất ngắn, với một tốc độ rất lớn tạ: r- l3ợng sản phẩm cháy lớn, nhiệt độ rất c-: và
áp lực lớn làm hủy h:ại các vật cản, gây t-i nạn ch: ng3ời tr:ng phạm vi vùng nổ.
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Các chất có thể gây nổ hó- học b-: gồm các khí cháy và bụi khi chúng hỗn hợp
với không khí đạt đến một tỷ lệ nhất định kèm th@: có mồi lừ- thì gây nổ. Mỗi l:ại khí
cháy nổ có thể nổ đ3ợc khi hỗn hợp với không khí đạt đ3ợc một tỷ lệ nhất định. Kh:ảng
giới hạn nổ củ- khí chảy với không khí càng rộng thì sự nguy hiểm về giới hạn nổ h:á
học càng tăng.

Đánh giá: Các sự cố này có thể xảy r- bất kỳ lúc nà:, nên Chủ đầu t3 bả: đảm
áp dụng các biện pháp phòng chống, khống chế hiệu quả nhằm hạn chế tối đ- các tác
động tiêu cực này.
d. Sự cố liên qu�n đến trạm xử lý n�ớc thải tập trung

- Sự cố trạm XLNTTT tạm ngừng h:ạt động có thể xảy r- d: các máy móc thiết
bị củ- trạm nh3 máy bơm, máy khuấy, máy châm hó- chất... ng3ng h:ạt động (vì bị sự
cố h:ặc mất điện) h:ặc d: công nhân vận hành không đảm bả: kỹ thuật. Trạm XLNTTT
tạm ngừng h:ạt động khiến một l3ợng lớn n3ớc thải ở đọng, không đ3ợc xử lý, gây quá
tải ch: các bể chứ-.
*. Sự cố về t�i nạn gi�o thông

Khi Khu công nghiệp N-m Cầu Kiền đi và: h:ạt động thì một phần nguyên liệu
và thành phẩm từ các cơ sở sản xuất tr:ng Khu công nghiệp đ3ợc vận chuyển qu- tuyến
QL310 và tuyến đ3ờng dân sinh củ- các xã Kiền Bái, Thiên H3ơng, Lâm Động, H:ành
Động. Th@: 3ớc tính, khi Khu công nghiệp h:ạt động 3ớc tính l3ợng ph3ơng tiện gi-:
thông gồm X@ mô tô 2 bánh: 12.000 l3ợt x@ r- và:/ngày; và X@ đạp: 4.800 l3ợt x@ r-
và/ngày. Nh3 vậy, khi dự án Khu công nghiệp N-m Cầu Kiền đi và: vận hành sẽ làm
gi- tăng l3u l3ợng mật độ gi-: thông củ- các ph3ơng tiện vận chuyển trên tuyến đ3ờng
quốc lộ 10. Việc gi- tăng ph3ơng tiện l3u thông làm ảnh h3ởng đáng kể đến tình hình
gi-: thông củ- khu vực, đặc biệt là tr:ng những giờ c-: điểm, khả năng gây ách tắc gi-:
thông cục bộ tại các gi-: lộ tr:ng thời gi-n này là điều có thể xảy r-.
f. Sự cố tr�nh chấp về môi tr�ờng giữ� các cơ sở trong Khu công nghiệp

Tính chất củ- Khu công nghiệp N-m Cầu Kiền là sử dụng đất xây dựng các nhà
x3ởng tr:ng Khu công nghiệp để thu hút các d:-nh nghiệp chuyên sản xuất cơ khí, điện,
điện tử, giấy, sơn, xử lý chất thải... nên khi đánh giá tác động môi tr3ờng cần chú ý đến
những tác động môi tr3ờng củ- các ngành nghề trên. Cơ cấu sử dụng nhà x3ởng để sản
xuất cơ khí và chế biến thực phẩm chiếm diện tích nhiều nhất. Khi Khu công nghiệp đi
và: h:ạt động sẽ làm phát sinh bụi, khí thải, n3ớc thải sinh h:ạt, n3ớc thải sản xuất, chất
thải rắn thông th3ờng và chất thải rắn nguy hại từ các cơ sở sản xuất tr:ng Khu công
nghiệp vì vậy việc tr-nh chấp về môi tr3ờng giữ- các cơ sở tr:ng Khu công nghiệp là
điều có thể xảy r-.
3.1.1.2. Gi�i đoạn thi công
3.1.1.2.1. Các tác động liên qu-n đến chất thải
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A. Tác động liên qu,n đến bụi, khí thải
�. Nguồn tác động

- Bụi từ quá trình đà: đắp;
- Bụi khí thải phát sinh từ các ph3ơng tiện gi-: thông vận tải chuyển đất, cát và

nguyên liệu xây dựng;
- Khí thải từ h:ạt động củ- các máy móc thi công;
- Bụi khí thải sinh r- từ quá trình bốc dỡ, tập kết nguyên vật liệu, máy móc;
- Khí thải từ h:ạt động hàn;
- Khí thải từ h:ạt động sơn;
- Khí thải từ khu vực giữ chất thải, khu vệ sinh.

Hình 3.1. 𝑇á𝑐 độ𝑛𝑔 𝑐ủ𝑎 ℎ𝑜ạ𝑡 độ𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑖 𝑐ô𝑛𝑔 đế𝑛 𝑐ℎấ𝑡 𝑙ượ𝑛𝑔 𝑘ℎô𝑛𝑔 𝑘ℎí

b. Định tính và định l�ợng
 Bụi từ quá trình đào đất, s�n lấp nền.
Dự án tiến hành s-n ủi, đà: đắp và: tr:ng kh:ảng 1 tháng, th@: số liệu củ- Thuyết

minh dự án đầu t3 KCN thì khối l3ợng đất đà:, đắp kh:ảng 122.500 tấn. Tải trọng trung
bình củ- đất là 0,8 tấn/m³, hệ số nở rời củ- đất kr = 0,6
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đắp
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L3ợng khí thải phát sinh 3ớc tính từ h:ạt động s-n ủi, đà: đắp đất đá, căn cứ th@:
giáo trình Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải tập 1, Trần Ngọc Chấn – NXB KH-KT,
l3ợng khí thải độc hại phát sinh khi sử dụng 1 tấn dầu đối với động cơ đốt tr:ng có thể
dự bá: l3ợng khí phát thải d: sự vận hành máy móc, thiết bị tr:ng quá trình s-n ủi, đà:
đắp đất, đá các hạng mục công trình đ3ợc trình bày tr:ng bảng s-u:

Bảng 3.18.Tải l3ợng khí thải

Hệ số dầu sử
dụng (kg/tấn đất

đá)

Hệ số khí thải (kg/tấn
dầu)

L2ợng khí thải phát sinh
(kg/ngà?)

Su2 Nu2 Cu Su2 Nu2 Cu
0,1 2,8 12,3 0,05 125,52 551,41 2,24

Ghi chú: Thời gi�n s�n gạt, đào đắp là 30 ngày.
Th@: tài liệu “H3ớng dẫn kỹ thuật lập bản c-m kết bả: vệ môi tr3ờng Dự án xây

dựng công trình gi-: thông quy mô nhỏ” d: cục Thẩm định và Đánh giá Tác động môi
tr3ờng phát hành, nồng độ các chất ô nhiễm tr:ng khí thải d: h:ạt động vận chuyển củ-
các ph3ơng tiện gi-: thông đ3ợc tính th@: công thức G-uss nh3 s-u:

(1)
Tr:ng đó:
- C: Nồng độ chất ô nhiễm, mg/m3;
- �: Tải l3ợng chất ô nhiễm, mg/s;
- z: Độ chênh c-:, z = 0m (d: nồng độ khí thải tính t:án tại mặt đất);
- h: Độ c-: s: với mặt đất, h = 0,5m;
- �: Vận tốc gió, � = 2,5 m/s.
- Sz: Hệ số khuếch tán củ- khí quyển th@: ph3ơng đứng (độ s-i lệch chuẩn)

ph3ơng z (thứ nguyên là m), phụ thuộc và: cấp ổn định củ- khí quyển A, B, C, D, �, F.
Tr:ng tr3ờng hợp này chọn cấp độ ổn định củ- khí quyển là C (ổn định nhẹ) với

các hệ số c, d, f lần l3ợt là:

c = 61,0; d = 0,911; f = 0,0.
Dự- và: bảng 3.2 và công thức (1) để tính t:án, t- có nồng độ ô nhiễm cực đại

phát sinh d: h:ạt động vận chuyển củ- ph3ơng tiện gi-: thông đ3ợc thể hiện tr:ng bảng
s-u:
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Bảng 3.19. Nồng độ khí thải phát sinh d: quá trình quá trình s-n gạt, đà: đắp (mg/m3)

Chỉ
tiêu

KhNảng cách QCVN
05:2023/BTNMT10m 15m 20m

S�2 0,18 0,07 0,01 0,35
N�2 0,37 0,22 0,1 0,2
C� 0,02 0,01 0,01 30

Ghi chú:
- QCVN 05:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gi- về chất l3ợng không khí.
Nhận xét: Nồng độ khí thải ở các kh:ảng cách đều nằm tr:ng tiêu chuẩn ch: phép

củ- giá trị giới hạn tối đ- các thông số cơ bản tr:ng không khí xung qu-nh trung bình
1 giờ. Đồng thời khí thải phát sinh tr:ng quá trình s-n ủi, đà: đắp đất đá củ- dự án chỉ
diễn r- cục bộ, khối l3ợng đất nhỏ nên mức độ ảnh h3ởng d: ô nhiễm d: khí thải từ h:ạt
động s-n lấp mặt bằng, đà: đắp đất đá đến môi tr3ờng xung qu-nh và công nhân là không
đáng kể.

Để chuẩn bị mặt bằng ch: quá trình xây dựng dự án chỉ tiến hành s-n ủi cục bộ.
Công việc s-n ủi mặt bằng kết hợp thi công thủ công với thi công cơ giới. L3ợng bụi này
có thể gây tác động xấu ch: công nhân trực tiếp thi công là chủ yếu. Khối l3ợng đất cần
s-n gạt, đà: đắp củ- dự án kh:ảng 74.618 tấn.

Mức độ khuếch tán bụi phụ thuộc phần lớn và: khối l3ợng đà: đắp đất, l3ợng
bụi khuếch tán đ3ợc tính t:án dự- th@: hệ số ô nhiễm và khối l3ợng đà: đắp đất, dự-
th@: tài liệu h3ớng dẫn ĐTM củ- Ngân hàng Thế giới (Environm*nt�l �ss*ssm*nt
sourc*book, volum* II, s*ctor�l guid*lin*s, *nvironm*nt, World B�nk, W�shington D.C,
8/1991). Hệ số ô nhiễm đ3ợc xác định th@: công thức:

(2)
Tr:ng đó:
- �: Hệ số ô nhiễm, kg/tấn;
- k: Cấu trúc hạt, lấy giá trị trung bình k = 0,35;
- �: Tốc độ gió, � = 2,5m/s;
- M: Độ ẩm trung bình củ- vật liệu, M = 20%;
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Th@: kết quả tính t:án, hệ số ô nhiễm trung bình là 0,01645 kg bụi /tấn, khối
l3ợng đất s-n gạt, đà: đắp là 122.500 tấn, vậy l3ợng bụi phát sinh và: môi tr3ờng không
khí là: 0,01645 x 122.500 tấn = 2015 kg.

Quá trình s-n gạt đ3ợc tiến hành kh:ảng 30 ngày, d: vậy l3ợng bụi phát sinh
tr:ng ngày: 2015/30 = 67,16 kg/ngày.

Sử dụng công thức P-squill d: Giff:rd cải tiến tính t:án l-n truyền chất ô nhiễm
tr:ng không khí ch: nguồn phát thải dạng tuyến (Đánh giá tác động môi tr3ờng. Ph3ơng
pháp và ứng dụng. Lê Trình. Nxb Kh:- học và Kỹ Thuật, 2000) tính t:án nồng độ bụi
từ h:ạt động ở khu vực dự án:

+ C� (3)
..)( 2/1220,0, u

QC
zyoy

x  

Tr:ng đó:
Cx,0,0: Nồng độ bụi ở khoảng cách x đến nguồn về phí� cuối h�ớng gió (mg/m3).
Q: tải l�ợng củ� bụi từ nguồn (mg/s).
u: Tốc độ gió trung bình (m/s). Tốc độ gió khu vực dự án là 2,5 m/s.
𝜎yo: là ¼ độ rộng phát tán củ� nguồn th*o trục trùng với h�ớng gió (m) và đ�ợc

xác định th*o công thức σyo=1/4.x. Với x: khoảng cách từ nguồn th*o trục trùng với
h�ớng gió.

σy: Hệ số khuếch tán th*o chiều ng�ng
σz: Hệ số khuếch tán th*o chiều đứng. Các hệ số khuếch tán này phụ thuộc vào

độ bền vững củ� khí quyển.
C0: Nồng độ không khí nền (mg/m3)

Bảng 3.20. Mức độ ổn định củ- khí quyển th@: P-squill

Tốc độ gió Độ chiếu sáng b,n ngà? Điều kiện b,n đêm

Mặt đất (m/s) Mạnh Trung
bình Yếu

Độ ch� phủ mây
> 50%

Độ ch� phủ mây
< 50%

< 2 A A - B B � F

2 - 3 A - B B C � F

3 - 5 B B - C C D �

5 - 6 C C - D D D D
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Tốc độ gió Độ chiếu sáng b,n ngà? Điều kiện b,n đêm

Mặt đất (m/s) Mạnh Trung
bình Yếu

Độ ch� phủ mây
> 50%

Độ ch� phủ mây
< 50%

> 6 C D D D D

(Th�m khảo Giáo trình ô nhiễm không khí và xử lý khí thải tập 1 – Ô nhiễm không khí
và tính toán khuếch tán chất ô nhiễm - Trần Ngọc Chấn)

Dự� vào bảng trên cho thấy mức độ ổn định khí quyển tại khu vực ở mức B.
Khi đó, y, z đ�ợc xác định th*o công thức:

y =0,32*x (1+0.0004*x)-0,5 và z=0,24*(1+0,0001*x)0,5

(Th�m khảo Giáo trình ô nhiễm không khí và xử lý khí thải tập 1 – Ô nhiễm không
khí và tính toán khuếch tán chất ô nhiễm - Trần Ngọc Chấn)

Tr:ng đó: x là kh:ảng cách xuôi th@: chiều gió kể từ nguồn (km).
Kết quả tính t:án tại bảng s-u:
Bảng 3.21. Nồng độ bụi, khí thải phát sinh d: h:ạt động s-n gạt mặt bằng

KhNảng cách
(m)

C(x)
(mg/m3)

C (đã b,N gồm nồng
độ môi tr2ờng nền)

(mg/m3)

QCVN 05:2023/BTNMT
(trung bình 1h) (mg/m3)

10 0,46 0,68
0,320 0,25 0,37

50 0,09 0,21
Ghi chú:
- QCVN 05:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gi- về chất l3ợng không khí.
Nhận xét: Qu- kết quả tính t:án ch: thấy, nồng độ bụi phát sinh từ h:ạt động

s-n ủi ở kh:ảng cách 50m s: với nguồn phát thải nằm tr:ng giá trị giới hạn củ- quy
chuẩn ch: phép QCVN 05:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gi- về chất l3ợng
không khí đối với bụi và chất vô cơ. Nồng độ bụi tr:ng bán kính 20m tính từ nguồn phát
tán v3ợt quy chuẩn ch: phép, điều này chứng tỏ các đối t3ợng bị ảnh h3ởng bởi nguồn
tác động này chủ yếu là công nhân thi công tr:ng công tr3ờng.

Bụi phát sinh từ các hoạt động vận chuyển, bốc dỡ và tập kết vật liệu xây dự Bụi,
khí thải phát sinh từ các ph�ơng tiện gi�o thông vận tải vận chuyển đất, cát, vật liệu xây
dựng
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Khí thải phát sinh từ các ph3ơng tiện vận chuyển, ph3ơng tiện thi công có công
suất lớn nh3 ô tô, máy xúc, máy ủi, x@ cần cẩu, bú- máy… Thành phần chính củ- các
l:ại khí thải này th3ờng b-: gồm C�2, C�, N�x, hydr:c-cb:n, hơi xăng dầu. Các khí
thải này th3ờng là sản phẩm củ- quá trình đốt cháy nhiên liệu ở các động cơ đốt tr:ng
và các dạng nhiên liệu cháy không hết từ động cơ x@ thải r- ng:ài. Mức độ ô nhiễm
gi-: thông phụ thuộc và: chất l3ợng đ3ờng, một độ x@, l3u l3ợng dòng x@, chất l3ợng
kỹ thuật x@ trên công tr3ờng và l3ợng nhiên liệu tiêu thụ .

- Tính toán l�ợng bụi, khi thời phát sinh từ các ph�ơng tiện gi�o thông vận tải:
Các tác động d: khí thải ở công đ:ạn s-n lấp mặt bằng đ3ợc đánh giá trên cơ

sở mức sử dụng và phát thải củ- các l:ại x@, máy h:ạt động trên công tr3ờng. Phục vụ
công tác s-n nền chủ dự án sử dụng các x@ tải có khối l3ợng 30 tấn. Số l3ợng các x@
sử dụng để vận chuyển 967.748 tấn vật liệu là: 967.748 / 30 = 32.258 (x@)

->Tổng số l3ợt x@ tr:ng quá trình thi công xây dựng là: 32.258 (x@)
Tổng số l3ợt x@ r-, và: phục vụ ch: cả gi-i đ:ạn thi công xây dựng củ- dự án

là: 32.258 x 2 = 7.226 (l3ợt x@)
Th@: số liệu thống kê củ- tổ chức � tế thế giới (WH�), l3ợng phát thải khí độc

d: các ph3ơng tiện đ3ợc xác định tr:ng bảng s-u:
Bảng 3.22. Nồng độ khí thải củ- các ph3ơng tiện vận tải khi h:ạt động

XJ tải ĐSn vị
(u)

TSP
(kg/u)

Su2
(kg/u)

Nu2
(kg/u)

Cu
(kg/u)

THC
(kg/u)

Chì
(kg/u)

* X* tải chạy xăng trọng tải 3,5 tấn trở lên
Chạ?
trNng
thành
phố

1000km 0,4 4,5S 4,5 70 7 0,31

1 tấn
N.liệu 3,5 20S 20 300 30 1,35

Chạ?
trên
đ2ờng
c,N tốc

1000km 0,6 3,3S 7,5 50 3,5 0,22

1 tấn
N.liệu 3,6 20S 45 300 20 1,35

* X@ tải chạy đi@s@l trọng tải 3,5 đến 16 tấn
Chạ?
trNng
thành
phố

1000 km 0,9 4,29S 11,8 60 2,6 -

1 tấn.N
liệu 4,3 20S 55 28 12 -

* X* c� sản xuất thời kì 1985 đến 1992



Báo cáo ĐTM “Dự án đầu t� xây dựng và Kinh do�nh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp N�m Cầu Kiền”

Chủ dự án: Công ty Cổ phần Shin*c (SHINEC) 214

XJ tải ĐSn vị
(u)

TSP
(kg/u)

Su2
(kg/u)

Nu2
(kg/u)

Cu
(kg/u)

THC
(kg/u)

Chì
(kg/u)

Má?
1400-
2000CC

1000 km 0,07 1,62S 1,78 15,73 2,23 0,11
1 tấn.N
liệu 0,86 20S 22,02 194,7 27,65 1,35

Má?
lớn hSn
2000CC

1000 km 0,07 1,85S 2,51 15,73 2,23 0,13
1 tấn.N
liệu 0,76 20S 27,11 169,7 24,09 1,35

(Nguồn: Tài liệu đánh giá nh�nh củ� Tổ chức Y tế thế giới năm 1993 )
Ghi chú: S là hàm l3ợng l3u huỳnh tr:ng nhiên liệu .
Giả thiết: quãng đ3ờng vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng từ cơ sở bán nguyên

vật liệu xây dựng tới công tr3ờng thi công là 10km, cả l3ợt đi và l3ợt về là 20km thì tải
l3ợng khí thải phát sinh bởi 1 x@ đ3ợc 3ớc tính nh3 s-u:

+ Tải l3ợng bụi : �b = 0,9 * 20/1000 = 0,018 (kg/x@)
+ Tải l3ợng S�2 : �s:2 = 4,29S * 20 / 1000 = 0,0858S (kg/x@)
+ Tải l3ợng N�2 : �N�2 = 11,8 * 20 / 1000 = 0,236 (kg/x@)
+ Tải l3ợng C� : �c: = 60 * 20 / 1000 = 1,2 (kg /x@)
+ Tải l3ợng THC : �THC = 2,6 * 20 / 1000 = 0,052 (kg/x@)
Vậy tổng l3ợng khí phát thải d: h:ạt động vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng

củ- 7.226 l3ợt x@ tr:ng cả quá trình s-n lấp mặt bằng, vận chuyển nguyên liệu phục vụ
gi-i đ:ạn xây dựng đ3ợc thể hiện qu- bảng số liệu s-u:

Bảng 3.23. Tải l3ợng khí độc phát sinh tr:ng quá trình vận chuyển củ- PTGTVT

Khí độc
L2ợng phát thải
trNng 1000km

(kg)

L2ợng phát thải
trNng 20km (kg)

L2ợng phát thải
tổng số l2ợt xJ (kg)

Bụi TSP 0,9 0,018 130,068
S�2 4,29S 0,0858S 619,990S
N�2 11,8 0,236 1.705,336
C� 60 1,2 8.671,2
THC 2,6 0,052 375,752

(Nguồn: Tính toán dự� trên thực tế và số liệu thống kê củ� WH�)
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Nh3 vậy tải l3ợng khí độc phát sinh tr:ng quá trình vận chuyển mỗi ngày (�ớc
tính kh:ảng 365 ngày) là:

Bảng 3.24. Tải l3ợng khí độc phát sinh tr:ng quá trình vận chuyển ch: một ngày
STT Khí độc L2ợng phát thải trNng 1 ngà? (Kg)
1 Bụi TSP 0,36
2 S�2 1,70
3 N�2 4,67
4 C� 23,76
5 THC 1,03
+ Bụi đ3ờng
Tải l3ợng bụi đ3ờng d: x@ tải chạy trên đ3ờng (th@: Air Chi@f, Cục môi tr3ờng

Mỹ, 1995) tính bằng công thức s-u:
� = 1,7 *k* (s/12) * (S/48 ) * (W/2,7) 0,7 * (w / 4)0.5 * {(365 - p)/365}

Tr:ng đó:
�: L3ợng bụi phát thải kg/x@.km
k: Hệ số kể đến kích th3ớc bụi (bụi có kích th3ớc nhỏ hơn 30 micr:n, chọn k =

0,8)
s: Hệ số kể đến l:ại mặt đ3ờng (đ3ờng nhự- chất l3ợng đ3ờng trung bình chọn

giá trị trung bình s = 6)
S: Tốc độ trung bình củ- x@ tải (chọn S = 5 km/h)
W: Tải trọng củ- x@, tấn (chọn W = 16 tấn)
w: Số lốp x@ củ- ô tô: 8
p: Số ngày m3- trung bình tr:ng năm: 155 (th@: số liệu thống kê củ- Trung tâm

khí t3ợng thuỷ văn Hải Phòng).
Dự- và: công thức t- tính đ3ợc tải l3ợng bụi đ3ờng d: các ph3ơng tiện vận tải

gây r- là �= 0,46 kg/x@.km.
Số l3ợng x@ vận chuyển trung bình là 2,47 x@/h; khi đó � = 0,46 kg/x@.km x

2,47x@ /h =0,316 mg/m.s
Để đánh giá đ3ợc nồng độ các chất ô nhiễm khuếch tán d: các ph3ơng tiện vận

chuyển gây r- ng3ời t- th3ờng sử dụng ph3ơng pháp mô hình hó-. Một tr:ng số các mô
hình sử dụng đối với nguồn đ3ờng là mô hình Sutt:n. Xét nguồn đ3ờng dài hữu hạn, ở
độ c-: gần mặt đất, h3ớng gió thổi th@: ph3ơng vuông góc với nguồn đ3ờng. Khi đó
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nồng độ trung bình chất ô nhiễm tại điểm có tọ- độ (x,z) đ3ợc xác định bằng công thức
s-u:

C x,z =  
0,8E exp − (z + h)2

2σ2
z

+ exp − (z − h)2

2σ2
z

σzu

Tr:ng đó:
C: Nồng độ trung bình chất ô nhiễm tr:ng không khí tại điểm có tọ- độ (x,z)

mg/m3
�: Tải l3ợng chất ô nhiễm trên một đơn vị chiều dài tr:ng một đơn vị thời gi-n

h-y còn gọi là công suất nguồn đ3ờng (mg/m.s). � = 0,316 mg/m.s.
X: Kh:ảng cách th@: h3ớng gió (m) kh:ảng cách x biến thiên một kh:ảng 10m.
z: Độ c-: củ- điểm tính t:án (m), độ c-: biến thiên một kh:ảng 1 m
h: Độ c-: củ- nguồn đ3ờng s: với mặt đất (lấy độ c-: trung bình 0,5 m)
u : Tốc độ gió trung bình (m/s ) ( tốc độ gió trung bình ở Hải Phòng = 2,5m/s)
σ: Hệ số khuếch tán chất ô nhiễm th@: ph3ơng z (m); σ : là hàm số củ- kh:ảng

cách x th@: h3ớng gió thổi; σ đ3ợc xác định qu- bảng phân l:ại độ ổn định khí quyền
củ- P-squil. Đối với nguồn gi-: thông thì hệ số σ th3ờng đ3ợc xác định bằng công
thức Sl-d@, với độ ổn định khí quyển l:ại B.

σ = 0,53*x0.73

Để mô tả bức tr-nh về ô nhiễm t- cần xây dựng các đ3ờng đẳng trị (các đ3ờng
đồng mức) củ- chất ô nhiễm tr:ng không khí bằng cách tính t:án giá trị nồng độ chất
ô nhiễm C ứng với giá trị x biến thiên mỗi kh:ảng 10m, còn z biến thiên một kh:ảng
5m. S-u đó nối các điểm có nồng độ chất ô nhiễm bằng nh-u sẽ đ3ợc họ các đ3ờng
đẳng trị chất ô nhiễm. S: sánh với các chỉ số đ3ờng đẳng trị với tiêu chuẩn ch: phép
sẽ đánh giá đ3ợc mức độ ô nhiễm d: nguồn đ3ờng gây r-.

Dự- và: các số liệu trên t- tính đ3ợc nồng độ bụi, khí thải khuếch tán tại các
điểm cách nguồn phát thải 10m, 20m, 30m, 40m, 50m,... 100m và độ c-: biến thiên
từ 5m, 10m, 15m, 20m, 25m.... 100m. Kết quả tính t:án nồng độ bụi khuếch tán đ3ợc
thể hiện qu- bảng s-u:

Bảng 3.25. Dự bá: nồng độ bụi trên đ3ờng vận chuyển
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KhNảng cách thJN
ph2Sng gió thổi

(x)
Hệ số khuếch tán Nồng độ bụi tính

tNán µg/m3

QCVN
05:2013/BTNMT
(trung bình giờ)

µg/m3

2 0,896 5,992

300

3 1,204 0,908
4 1,486 0,393
10 2,9 0,090
20 4,810 0,046
30 6,467 0,033
40 7,978 0,026
50 9,389 0,022
60 10,726 0,019
70 12,004 0,017
80 13,233 0,015
90 14,421 0,014
100 15,574 0,013

Nhận xét: Qu- bảng trên ch: thấy ở kh:ảng cách càng x- đ3ờng vận chuyển nồng
độ bụi càng giảm d: bụi có kích th3ớc khá lớn nên kh:ảng cách càng tăng lên khả năng
lắng càng lớn. Tại các kh:ảng cách tính t:án nồng độ bụi nằm tr:ng giới hạn ch: phép
QCVN 05:2013/BTNMT (trung bình 1h).

 Khí thải do máy móc thi công xây dựng các hạng mục
Tr:ng gi-i đ:ạn s-n lấp mặt bằng, dự án sử dụng các thiết bị thi công, vận chuyển.

Các ph3ơng tiện sử dụng xăng, dầu Di@z@l tr:ng quá trình làm việc phát thải khí thải
gồm các chất ô nhiễm nh3 bụi, S�2, N�2…

L3ợng khí thải phát sinh phụ thuộc và: số l3ợng, chất l3ợng ph3ơng tiện và
ph3ơng thức thi công. Tr:ng quá trình s-n lấp mặt bằng, có kh:ảng 4 thiết bị thi công
chính trên công tr3ờng sử dụng xăng, dầu di@s@l sẽ phát thải một l3ợng khí thải, một số
sử dụng điện nên không phát sinh khí thải nên không tính. �ớc tính tải l3ợng ô nhiễm
không khí củ- ph3ơng tiện th-m gi- thi công phụ thuộc và: tr-ng thiết bị sử dụng nhiên
liệu là dầu di@s@l h-y xăng:
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Bảng 3.26. Hệ số phát thải chất ô nhiễm củ- các máy móc, thiết bị thi công

TT Thiết bị
Hệ số phát thải (kg/lít)

Su2 Cu Nux Bụi VuC
1 X@ tự đổ 0,935S 0,0099 0,0408 0,00288 0,00485

2 Cần trục bánh
lốp 0,955S 0,0099 0,0404 0,00233 0,00485

3 Cẩu văng 0,955S 0,0088 0,0402 0,00211 0,00433
4 Máy ủi 0,933S 0,0184 0,0441 0,00361 0,00404
5 Máy xúc 0,943S 0,0178 0,0321 0,00322 0,00505
6 Máy ép cọc 0,933S 0,0184 0,0441 0,00361 0,00404
7 Máy bơm vữ- 0,943S 0,0187 0,0391 0,03241 0,00415

8 Máy trộn bê
tông 0,933S 0,0184 0,0433 0,00223 0,00159

9 Máy bơm bê
tông 0,925S 0,0198 0,0411 0,00211 0,00156

10 X@ bơm bê
tông 0,925S 0,0177 0,0422 0,00211 0,00123

11 Máy đầm 0,933S 0,0184 0,0441 0,00361 0,00404

12 Máy trải nhự-
đ3ờng 0,934S 0,0144 0,0401 0,00213 0,00444

13 Máy phun nhự-
đ3ờng 0,924S 0,0123 0,0466 0,00244 0,00417

14 X@ lu cỡ nhỏ 0,933S 0,0065 0,0517 0,00266 0,00153
15 Máy hút bùn 0,943S 0,0178 0,0391 0,03241 0,00505

(Nguồn: Bộ tài nguyên và môi tr�ờng Austr�li�, 2003)
Ghi chú:
Tr:ng đó: S-hàm l3ợng l3u huỳnh tr:ng dầu (%) = 0,05%;
Thời gi-n thi công củ- dự là 12 tháng, mỗi ngày làm việc 8h/c-;
Th@: ph3ơng pháp đánh giá nh-nh củ- WH�, có thể 3ớc tính đ3ợc tải l3ợng ô

nhiễm sinh r- tr:ng khí thải các máy móc thiết bị thi công khi h:ạt động và nồng độ ô
nhiễm t3ơng ứng th@: các điều kiện s-u:
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Bảng 3.27. Định mức tiêu thụ dầu và l3u l3ợng khí thải củ- một số thiết bị máy móc

TT Thiết bị L2ợng dầu tiêu
thụ (lít/c,)

L2u l2ợng khí
thải (Nm3/8h)

1 X@ tự đổ 72,9 680,05
2 Cần trục bánh lốp 35,6 500
3 Cầu văng 67,8 633
4 Máy ủi 38,25 358,71
5 Máy xúc 42,3 533
6 Máy ép cọc 59,3 553,01
7 Máy bơm vữ- 23,2 225,6
8 Máy trộn bê tông 24,2 224,19
9 Máy bơm bê tông 20,7 200,9
10 X@ bơm bê tông 18 266
11 Máy đầm 12,6 119,57
12 Máy trải nhự- đ3ờng 10,8 188,7
13 Máy phun nhự- đ3ờng 11,3 233,2
14 X@ lu cỡ nhỏ 11,8 112,1
15 Máy hút bùn 28,8 503,2
(Nguồn: Ass*ssm*nt of Sourc*s of Air, W�t*r �nd L�nd Pollution. P�rt 1.WH� 1993)

Tr:ng quá trình làm việc, máy móc không h:ạt động cùng lúc, một số công đ:ạn
đ3ợc dự bá: có thể tiến hành s:ng s:ng với nh-u nh3: quá trình đà: móng, đà: hồ điều
hò-, s-n lấp mặt bằng, đắp móng, đổ móng. Các quá trình này đ3ợc dự bá: sẽ sử dụng
nhiều l:ại ph3ơng tiện thi công nhất gồm: x@ tự đổ, máy ủi, máy ép cọc, máy bơm bê
tông, x@ bơm bê tông…vì vậy, tải l3ợng khí thải phát sinh lớn nhất đ3ợc đánh giá ch:
gi-i đ:ạn này đ3ợc tính t:án ch: các thiết bị nêu trên.

Th@: WH�, tải l3ợng chất ô nhiễm tr:ng khí thải củ- các thiết bị thi công đ3ợc
tính th@: công thức:

Tải l�ợng ô nhiễm = Hệ số ô nhiễm x l�ợng tiêu thụ
Kết quả 3ớc tính tải l3ợng ô nhiễm từ khí thải củ- các thiết bị thi công nh3 s-u:
Bảng 3.28. L3ợng phát thải củ- một số thiết bị thi công tr:ng 1 c- làm việc
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TT Thiết bị Số
l2ợng

Tải l2ợng các chất ô nhiễm tính chN 1 c, làm việc
Su2 Cu Nux Bụi VuC

1 X@ tự đổ 10 681,62S 7,22 29,74 2,10 3,54
2 Máy ủi 3 107,06 S 2,11 5,06 0,41 0,46
3 Máy xúc 4 159,56 S 3,01 5,43 0,54 0,85
4 Máy ép cọc 1 55,33 S 1,09 2,62 0,21 0,24

5 Máy bơm bê
tông

2
45,16 S 0,89 2,10 0,11 0,08

6 Máy trộn bê
tông

3
57,44 S 1,23 2,55 0,13 0,10

7 X@ bơm bê
tông

5
83,25 S 1,59 3,80 0,19 0,11

8 Máy đầm 5 58,78 S 1,16 2,78 0,23 0,25
9 X@ lu cỡ nhỏ 3 33,03 S 0,23 1,83 0,09 0,05
10 Máy hút bùn 3 81,48 S 1,54 3,38 2,80 0,44

Th@: WH�, nồng độ các chất ô nhiễm d: h:ạt động củ- máy móc, thiết bị thi
công đ3ợc tính th@: công thức:

Nồng độ ô nhiễm = tải l�ợng ô nhiễm/l�u l�ợng khí thải
Nồng độ các chất ô nhiễm d: h:ạt động củ- máy móc, thiết bị đ3ợc nêu tại bảng

s-u:
Bảng 3.29. Nồng độ các chất ô nhiễm d: h:ạt động củ- một số máy móc thiết bị tr:ng

gi-i đ:ạn thi công

TT Thiết bị Số
l2ợng

Nồng độ các chất ô nhiễm (g/m3)
Su2 Cu Nux Bụi VuC

1 X@ tự đổ 10 1002,301 10,613 43,737 3,087 5,199
2 Máy ủi 3 298,463 5,886 14,107 1,155 1,292
3 Máy xúc 4 299,354 5,651 10,190 1,022 1,603
4 Máy ép cọc 1 100,047 1,973 4,729 0,387 0,433

5 Máy bơm bê
tông

2
201,424 3,972 9,348 0,481 0,343

6 Máy trộn bê 3 285,926 6,120 12,704 0,652 0,482



Báo cáo ĐTM “Dự án đầu t� xây dựng và Kinh do�nh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp N�m Cầu Kiền”

Chủ dự án: Công ty Cổ phần Shin*c (SHINEC) 221

TT Thiết bị Số
l2ợng

Nồng độ các chất ô nhiễm (g/m3)
Su2 Cu Nux Bụi VuC

tông

7 X@ bơm bê
tông

5
312,970 5,989 14,278 0,714 0,416

8 Máy đầm 5 491,587 9,695 23,236 1,902 2,129
9 X@ lu cỡ nhỏ 3 294,632 2,053 16,326 0,840 0,483
10 Máy hút bùn 3 161,914 3,056 6,714 5,565 0,867

Nhận xét:
Các kết quả tính t:án Bảng 3.29 ch: thấy: Nhìn chung nồng độ các chất ô nhiễm

củ- máy móc thi công trên công tr3ờng nhỏ hơn QCVN 05:2013/BTNMT. Tuy nhiên,
với diện tích thi công rộng rãi, máy móc thi công rải rác trên công tr3ờng, thời gi-n h:ạt
động không cùng lúc nên mức độ ảnh h3ởng chỉ m-ng tính cục bộ tại khu vực dự án,
chủ yếu ảnh h3ởng đến công nhân đ-ng thi công trên công tr3ờng.

Bụi, khí thải phát sinh từ quá trình bốc dỡ, tập kết nguyên vật liệu, máy móc
Th@: tài liệu h3ớng dẫn đánh giá tác động môi tr3ờng củ- Ngân hàng thế giới

(�nvir:nm@nt -ss@ssm@nt s:urc@b::k, v:lum@ II, s@ct:r-l guid@lin@s, @nvir:nm@nt
W:rld B-nk, W-shingt:n D.C, 8//1991) hệ số ô nhiễm đ3ợc tính bằng công thức:

E =  0,16 ∗  k ∗ 𝑈/2,21,3

(𝑀/2)1,4

Tr:ng đó:
�: Hệ số ô nhiễm (kg/tấn);
k: Cấu trúc hạt có giá trị trung bình củ- vật liệu (k=0,35);
�: Tốc độ gió trung bình (m/s), lấy � = 2,5 m/s;
M: Độ ẩm trung bình củ- vật liệu s-n nền (M cát = 3%).
 Khí thải từ hoạt động hàn
Quá trình hàn để liên kết các điểm nối tr:ng kết cấu thép, in:x, sắt…Mặc dù h:ạt

động hàn thực hiện không thực hiện không th3ờng xuyên và mức độ th-: tác nhỏ, nh3ng
các l:ại hó- chất tr:ng qu@ hàn sẽ cháy và phát sinh khói hàn có chứ- các chất độc hại
nh3 Mn�2, F@2�3, Cr2�3,… có thể ảnh h3ởng đến môi tr3ờng và sức khỏ@ công nhân
l-: động. Thành phần bụi khói một số qu@ hàn và tải l3ợng các chất ô nhiễm phát sinh
tr:ng quá trình hàn đ3ợc thể hiện ở bảng s-u:
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Bảng 3.30. Thành phần bụi khói củ- một số l:ại qu@ hàn
TT LNại quJ hàn Mnu2(%) Siu2(%) FJ2u3(%) Cr2u3 (%)

1 Qu@ hàn b-z:
��NI (13/4S)

1,1-8,8/4,2 7,03-
7,1/7,06

3,3-
62,2/93,1

0,002:0,02/0,001

2 Qu@ hàn Autst@nt
b-z:

- 0,29-
0,37/0,33

89,9-
96,5/93,1

-

(Nguồn: Ngô Lê Thông – Công nghệ điện nóng chảy, 1988)
Bảng 3.31. Tải l3ợng chất ô nhiễm tr:ng quá trình hàn (mg/1 qu@ hàn)

TT Chất ô nhiễm
Đ2ờng kính quJ hàn

2,5 3,25 4,0 5,0 6,0

1
Khói hàn (chứ-
nhiều chất ô
nhiễm)

285 508 706 1.100 1.578

2 C� 10 15 25 35 50
3 N�x 12 20 30 45 70

(Nguồn: Phạm Ngọc Đăng – Môi tr�ờng không khí, 2001)
Tr:ng quá trình xây dựng, dự án còn sử dụng công nghệ hàn TIG (Tungst@n inn@r

g-s) h-y hàn hồ qu-ng điện cực không nóng chảy tr:ng môi tr3ờng khí trơ (G-s tungst@n
-r@ w@lding-GATAW) là quá trình hàn nóng chảy, tr:ng đó nguồn điện đ3ợc cung cấp
bởi hồ qu-ng đ3ợc tạ: thành giữ- điện cực không nóng chảy và vũng hàn. Vùng hồ
qu-ng đ3ợc bả: vệ bằng môi tr3ờng bằng khí trơ (Ar, H@) để ngăn cản những tác động
có hại củ- :xi và nit: tr:ng không khí. Điện cực không nóng chảy th3ờng dùng là
V:lfr-m.

Khí thải từ quá trình hàn TIG là khói hàn và các khí C�, N�x. Bản chất củ- khói
hàn là hỗn hợp phức tạp củ- các :xit kim l:ại. Khói hàn đ3ợc hình thành khi kim l:ại
đ3ợc làm nóng đến nhiệt độ điểm sôi, b-y hơi và ng3ng tụ thành các hạt rất mịn (hạt rắn)
có kích th3ớc rất nhỏ. Bụi khói hàn là bụi k@: mịn đ3ợc hình thành từ hợp chất củ- thiếc
và chì, các hạt th3ờng có kích th3ớc 0,01 – 0,1 µm. Các hạt có kích cỡ d3ới 5µm tồn tại
lâu tr:ng không khí và khi chúng t- hít phải một l3ợng nhỏ chì cũng gây hiểm ch: cơ
thể. Chì c-n thiệp và: một l:ạt các quá trình tr:ng cơ thể và gây độc ch: nhiều cơ qu-n
và các mô b-: gồm cả tim, g-n, x3ơng, ruột, thận, hệ thống sinh sản và thần kinh. Chì
cản trở sự phát triển củ- hệ thống thần kinh nên nó đặc biệt nguy hiểm với trẻ @m, gây
r- khả năng học tập lâu dài và rối l:ạn hành vi.
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Th@: tính t:án mỗi ngày tr:ng quá trình xây dựng sẽ sử dụng kh:ảng 0,64 kg qu@
hàn. Đ3ờng kính kh:ảng 2,5mm và 20 qu@/kg t3ơng đ3ơng với mức sử dụng là 12,8
qu@/ngày có thể dự bá: l3ợng khí thải phát sinh từ công đ:ạn hàn nh3 s-u:

+ Khói hàn: 12,8 * 285 = 3.468 mg/ngày
+ C�: 12,8 * 10 = 128 mg/ngày
+ N�x: 12,8 * 12 = 153,6 mg/ngày.
Nh3 vậy, khí độc hại phát sinh từ công đ:ạn hàn tr:ng quá trình thi công là rất

lớn và liên tục sẽ ảnh h3ởng trực tiếp đến công nhân thi công. Vì thế, Chủ đầu t3 phối
hợp với đơn vị thi công xây dựng sẽ có những biện pháp giảm thiểu tác động củ- nguồn
này.

 Khí thải từ hoạt động sơn
Tr:ng quá trình thi công có h:ạt động sơn nhà, sơn chống thấm bể xử lý n3ớc

thải… sẽ làm phát sinh các hợp chất hydr:c-cb:n r- ng:ài môi tr3ờng.
Khí V�Cs có tr:ng sơn: phát sinh từ quá trình b-y hơi, phân tử V�Cs tách khỏi

dung dịch sơn, t-n lẫn và: không khí khi thực hiện công việc sơn. V�Cs thực chất là
các hó- chất có gốc c-cb:n, b-y hơi nh-nh. Khi đã lẫn và: không khí, nhiều l:ại V�Cs
có khả năng liên kết lại với nh-u h:ặc nối kết với các l:ại phần tử khác tr:ng không khí.
Một số hỗn hợp có nguồn gốc từ thiên nhiên, một số khác không độc lắm.

�ớc tính hiệu suất sơn bằng súng phun sơn nằm tr:ng kh:ảng từ 60-85%. D:
vậy, l3ợng sơn thất th:át r- môi tr3ờng sẽ nằm tr:ng kh:ảng 15-40% (dung môi dùng
để ph- sơn có thành phần chủ yếu là các chất dễ b-y hơi).

Th@: tổ chức � tế thế giới (WH�) thì hệ số phát thải khí V�Cs là 260 kg/tấn
(Nguồn: Air *mission inv*ntori*s �nd controls, WH�, 1993, tr�ng 3-9). Nh3 vậy với
l3ợng sơn mà chủ đầu t3 sử dụng tr:ng quá trình xây dựng kh:ảng 2.000 kg (sơn tr:ng
kh:ảng 30 ngày) thì l3ợng V�CS th:át r- sẽ là:

2 tấn sơn/tháng * 260 kg/tấn = 520 kg V�Cs/tháng = 17,33 kg ngày
CV�Cs (µ/m3) = tải l3ợng V�Cs (kg/ngày) * 106/(24 * V)

Tr:ng đó:
V là thể tích bị tác động trên bề mặt dự án. V = S * H (m3)
S diện tích khu vực thi công (S=20.000 m2)
H: chiều c-: đ: các thông số khí t3ợng (H = 10m)
CV�Cs (µg/m3) = 1,43
Giá trị này là t3ơng đối thấp và thực hiện tr:ng thời gi-n ngắn. Tuy nhiên, tr:ng

quá trình sơn sẽ gây mùi khó chịu ảnh h3ởng đến công nhân thi công và khu vực xung
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qu-nh dự án vì vậy cần giám sát chặt và có ph3ơng án đảm bả: -n t:àn ch: công nhân
thi công.

 Bụi
Bụi khí thải phát sinh từ các ph3ơng tiện gi-: thông vận tải vận chuyển đất, cát

và nguyên liệu xây dựng.
Khí thải phát sinh từ các ph3ơng tiện vận chuyển, các ph3ơng tiện thi công có

công suất lớn nh3 ô tô, máy xúc, máy ủi, x@ cần cẩu, bú- máy… thành phần chính củ-
các l:ại khí thải này th3ờng b-: gồm: C�2, C�, N�x, hydr:c-cb:n, hơi xăng dầu. các
khí thải này th3ờng là sản phẩm củ- quá trình đốt cháy nhiên liệu ở các động cơ đốt
tr:ng và các nhiên liệu cháy không hết từ động cơ x@ thải r-. Mức độ ô nhiễm gi-: thông
phụ thuộc và: chất l3ợng đ3ờng, mật độ x@, l3u l3ợng dòng x@, chất l3ợng kỹ thuật x@
trên công tr3ờng và l3ợng nhiên liệu tiêu thụ.
c. Đánh giá tác động

- Tác động củ- bụi:
Bụi đất trên công tr3ờng gây tác động xấu tới công nhân cũng nh3 cả quá trình

xây dựng. Với các hạt bụi có kích th3ớc lớn nhỏ khác nh-u m-ng th@: nhiều vi khuẩn
nên khi bám và: d- sẽ gây bít lỗ chân lông, viêm d-, nếu b-y và: mặt sẽ ảnh h3ởng đến
thị giác, dễ bị các bệnh về mắt, các bệnh về hô hấp nếu hít phải.

Ng:ài r-, hàm l3ợng bụi trên công tr3ờng c-: cũng dẫn đến làm gi- tăng nhiệt
độ củ- môi tr3ờng làm việc d: khả năng hấp thụ nhiệt độ củ- các hạt bụi, đặc biệt là bụi
silic-t.

- Tác động củ- khí thải từ các h:ạt động ph3ơng tiện vận tải:
H:ạt động củ- các ph3ơng tiện gi-: thông vận tải có ảnh h3ởng xấu đến sức khỏ@

củ- ng3ời dân và môi tr3ờng nh3 s-u:
�xit c-cb:n (C�): là chất khí không màu, không thấy đ3ợc, đ3ợc tạ: r- khi nhiên

liệu chứ- c-cb:n cháy không hết – đ@ dọ- nghiêm trọng đến sức khỏ@ c:n ng3ời. Đặc
biệt nguy hại với th-i nhi và ng3ời mắc bệnh tim.

�xit nit: (N�): là một dạng hợp chất, :xit nit: đ3ợc ng3ời t- qu-n tâm đến nhiều
d: tác hại củ- nó đến môi tr3ờng, sức khỏ@ c:n ng3ời và cộng đồng. Di:xit Nit: (N�2)
gắn liền với việc gi- tăng ô nhiễm đ3ờng hô hấp, làm nghẽn thở ở ng3ời mắc bệnh h@n,
giảm chức năng củ- phổi. Đối với trẻ @m, ng3ời t- chỉ r- rằng chỉ tiếp xúc với thời gi-n
ngắn cũng dẫn đến một l:ạt các vấn đề liên qu-n đến đ3ờng hô hấp, chủ yếu là h:, chảy
n3ớc mũi và đ-u họng. Các dạng :xit Nit: cũng góp phần lắng đọng -xit, điều này làm
h3 hại cây cối và làm tăng nồng độ -xit ở các thủy vực nh3 -:, hồ, sông, suối. Cuối cùng
khí thải chứ- N�x có thể góp phần làm tăng hàm l3ợng bụi hạt bằng cách chuyển thành
-xit nitric tr:ng không khí và tạ: thành hạt nitr-t.
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Các chất :xi hó- qu-ng hó-: Tầng đối l3u củ- khí quyển, thành phần chính củ-
s3ơng mù, đ3ợc hình thành bởi các phản ứng hó- học phức tạp củ- các hợp chất hữu cơ
dễ b-y hơi và N�x d3ới tác động củ- sức nóng và ánh sáng mặt trời. Ng:ài ảnh h3ởng
đến sức khỏ@ c:n ng3ời, chất :xi hó- qu-ng hó- còn có tác động bất lợi đến môi tr3ờng
bằng nhiều cách. Đó là giảm năng suất thu h:ạch cây trồng, h:- quả, r-u cỏ và rừng
trồng; ảnh h3ởng đến hệ sinh thái thảm thực vật tr:ng các công viên; làm h3 hại thảm
cỏ, v3ờn h:- đô thị, tăng khả năng côn trùng gây hại ch: cây; làm h3 hỏng vật liệu; và
suy giảm tầm nhìn.

Độc tố dạng hơi tr:ng không khí: ng:ài việc góp phần làm tăng các chất :xy hó-
qu-ng hó-, khí thải hydr:c-cb:n (HC) có chất ô nhiễm độc hại tr:ng không khí có thể
tác động đáng kể đến sức khỏ@ cộng đồng.

Khí thải Di@z@n: trên cơ sở mối liên hệ giữ- ung th3 phổi và tiếp xúc với hạt bụi
di@z@n ở một nhóm công nhân nhất định d: nghề nghiệp th3ờng xuyên phải tiếp xúc,
cục bả: vệ môi tr3ờng H:- Kỳ (�S �PA) đã kết luận rằng hạt bụi từ Di@z@n là chất có
khả năng gây ung th3 ch: c:n ng3ời. Kh:ảng 30 nghiên cứu dịch tễ trên từng cá nhân
ch: thấy nguy cơ gây ung th3 phổi từ từ 20-89% tr:ng số những ng3ời đ3ợc nghiên cứu,
tùy th@: từng nghiên cứu. Kết quả phân tích tổng hợp kết quả nghiên cứu đáng tin cậy
ch: thấy rằng nguy cơ gây ung th3 phổi tăng từ 33-47%. Tuy nhiên không phải tất cả
các nghiên cứu đều chứng minh đ3ợc là mối nguy hiểm sẽ gi- tăng, nh3ng có một sự
thật là đ- số các nghiên cứu dịch tễ đã l3u ý về độ nguy hiểm gi- tăng, rõ ràng chứng
minh ch: kết luận rằng tiếp xúc với khí thải Di@z@n có nguy cơ ung th3 ch: c:n ng3ời.

- Tác động củ- khí hàn:
Quá trình hàn sinh r- các hạt nhỏ li ti bị phát tán và: không khí, tùy thuộc và:

kích cỡ củ- các hạt này mà thời gi-n tồn tại củ- chúng tr:ng không khí và khả năng thâm
nhập và: sâu tr:ng cơ thể c:n ng3ời là khác nh-u.

Các hạt có kích cỡ trên 100µm không tồn tại lâu tr:ng không khí, th3ờng chúng
sẽ rơi xuống xung qu-nh vũng hàn ng-y s-u khi đ3ợc hình thành.

Các hạt có kích cỡ từ 30-100µm tồn tại lâu tr:ng không khí, chúng t- có thể hít
phải x:ng nó sẽ bị lọc bởi màng nhầy ở mũi.

Các hạt có kích cỡ từ 5-30µm dễ dàng th:át qu- đ3ợc hệ thống lọc ở mũi, và:
đ3ợc khí quản tuy nhiên chúng sẽ đ3ợc giữ lại bởi các hệ thống lọc củ- cơ thể tại đây.

Hàn nóng chảy có sinh r- hơi kim l:ại, khi c:n ng3ời hít phải sẽ gây hiện t3ợng
cúm kim l:ại gây sốt, đ-u đầu. Với hầu hết kim l:ại, cơ thể c:n ng3ời có thể tự hồi phục
tuy nhiên nếu nhiễm một số kim l:ại nh3 c-dimi thì bắt buộc phải có sự c-n thiệp củ-
y tế nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
B. Tác động liên qu,n đến n2ớc thải
�. Nguồn tác động
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Tr:ng gi-i đ:ạn này, nguồn phát sinh chất ô nhiễm gây ảnh h3ởng đến môi tr3ờng
n3ớc gồm có:

- N3ớc thải sinh h:ạt: từ h:ạt động củ- lực l3ợng công nhân xây dựng
- N3ớc thải thi công xây dựng: n3ớc rử- đá, cát, sỏi, máy móc xây dựng
- N3ớc m3- chảy tràn tr:ng khu vực dự án ké: th@: cặn bẩn, dầu mỡ rơi vãi trên

công tr3ờng d: các ph3ơng tiện thi công gây r-.
Nguồn n3ớc thải phát sinh tr:ng gi-i đ:ạn này đ3ợc thể hiện tr:ng bảng d3ới

đây:
Bảng 3.32. Nguồn phát sinh n3ớc thải tr:ng quá trình thi công xây dựng

STT Nguồn phát sinh Chất ô nhiễm Tần suất Tác động tiềm ẩn

1
N3ớc thải sinh
h:ạt củ- công
nhân xây dựng

Các chất cặn bã, các
chất lơ lửng (SS), chất
hữu cơ (B�D5, C�D),
các chất dinh d3ỡng
(N,P) và các vi sinh vật
gây bệnh.

Hằng ngày
tr:ng gi-i
đ:ạn xây
dựng

Tác động đến môi
tr3ờng n3ớc
Tác động đến môi
tr3ờng đất

2 N3ớc thải thi
công xây dựng TSS, C�D, N, P Gi-i đ:ạn

xây dựng
Tác động đến môi
tr3ờng n3ớc

3
N3ớc m3- chảy
tràn khu vực xây
dựng củ- Dự án

Chất rắn lơ lửng, cát. Gi-i đ:ạn
xây dựng

Tác động đến môi
tr3ờng n3ớc

b. Định tính và định l�ợng
 N3ớc thải sinh h:ạt
Tác động đến môi tr3ờng n3ớc d: quá trình thi công xây dựng dự án chủ yếu d:

n3ớc thải sinh h:ạt củ- các công nhân xây dựng. Thành phần các chất ô nhiễm chủ yếu
tr:ng n3ớc thải sinh h:ạt gồm: các chất cặn bã, các chất lơ lửng (TSS), các hợp chất hữu
cơ (B�D5/C�D), các chất dinh d3ỡng (N, P) và vi sinh vật gây bệnh. N3ớc thải sinh
h:ạt chứ- nhiều chất hữu cơ dễ phân hủy, chứ- l3ợng lớn các khuẩn �.c:li và các vi
khuẩn gây bệnh khác, nên có thể gây ô nhiễm nguồn n3ớc mặt nếu không đ3ợc xử lý.

L3u l3ợng n3ớc thải sinh h:ạt phát sinh từ h:ạt động sinh h:ạt củ- công nhân
xây dựng đ3ợc tính t:án th@: định mức cấp n3ớc Th@: tiêu chuẩn TCVN 13606:2023:
Cấp n3ớc – Mạng l3ới đ3ờng ống và công trình yêu cầu thiết kế củ- Bộ Xây dựng, thì
tiêu chuẩn cấp n3ớc đối với công nhân làm việc trên công tr3ờng chủ yếu là rử- chân,
t-y, vệ sinh không có dịch vụ ăn uống nên nhu cầu dùng n3ớc với tiêu chuẩn 45
lít/ng3ời/ngày. Dự kiến trung bình mỗi ngày có kh:ảng 500 công nhân, nh3 vậy l3ợng
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n3ớc cấp ch: sinh h:ạt là:
Qn3ớc cấp sinh h:ạt= 500 ng3ời x 45l = 22,5m3/ngày

Th@: Nghị định 80/NĐ-CP, n3ớc thải sinh h:ạt phát sinh đ3ợc 3ớc tính
bằng 100% n3ớc cấp thì l3u l3ợng n3ớc thải sinh h:ạt phát sinh th@: tính t:án là
22,5m3/ngày.

Th@: định mức củ- tổ chức y tế thế giới WH� có thể 3ớc tính tải l3ợng và nồng
độ các chất ô nhiễm phát sinh tr:ng n3ớc thải sinh h:ạt nếu không qu- xử lý nh3 s-u:
Bảng 3.33. Tải l3ợng và nồng độ các chất ô nhiễm tr:ng n3ớc thải sinh h:ạt gi-i đ:ạn

thi công xây dựng

Chất ô nhiễm Khối l2ợng
(g/ng2ời/ngà?)

Tải l2ợng
(kg/ngà?)

Nồng độ
(mg/l)

QCVN
14:2008/BTNMT

Cm,x
B�D5 45 ÷ 54 0,675÷0,81 450÷540 50
C�D 72 ÷ 103 1,08÷1,545 720÷1030 -
TSS 70 ÷ 145 1,05÷2,175 700÷1450 100

N�3- (Nitr-t) 6 ÷12 0,09÷0,18 60÷120 50
P�43-

(Ph:tph-t) 0,6 ÷ 4,5 0,009÷0,0675 6÷45 10

Am:ni 3,6 ÷ 7,2 0,054÷0,108 36÷72 10
(Nguồn: WH�)

Ghi chú:
- QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gi� về n�ớc thải sinh hoạt.
- Cột B: Áp dụng khi n�ớc thải sinh hoạt thải vào nguồn n�ớc không dùng cho

mục đích cấp n�ớc sinh hoạt.
S: sánh với cột B, Quy chuẩn 14:2008/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gi-

về n3ớc thải sinh h:ạt) thì nồng độ các chất ô nhiễm tr:ng n3ớc thải sinh h:ạt ch3- xử
lý v3ợt giới hạn ch: phép rất nhiều lần. Nh3 vậy, n3ớc thải nếu không xử lý triệt để sẽ
gây ảnh h3ởng xấu đến hệ thống th:át n3ớc củ- KCN và sông th:át n3ớc khu vực (nơi
tiếp nhận trực tiếp n3ớc m3-, n3ớc thải củ- KCN). Các hợp chất hữu cơ dễ bị vi sinh
vật phân hủy làm giảm l3ợng :xy tr:ng nguồn n3ớc, ảnh h3ởng đến quá trình hô hấp
củ- các l:ài thủy sinh. Chất dinh d3ỡng nitơ, phốt ph: tạ: điều kiện ch: r:ng, tả: phát
triển, gây r- hiện t3ợng phú d3ỡng, làm mất cân bằng sinh thái củ- thủy vực tiếp nhận.
D: đó, cần phải thu g:m và vận chuyển m-ng đi xử lý n3ớc thải tr3ớc khi thải và: môi
tr3ờng.
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 N3ớc thải thi công xây dựng
Bên cạnh h-i nguồn n3ớc thải trên, tr:ng quá trình thực hiện dự án còn có n3ớc

thải phát trình d: quá trình rử- các thiết bị, dụng cụ xây dựng phục vụ dự án. L3ợng
n3ớc thải l:ại này phát sinh rất ít, thành phần chủ yếu là cặn lơ lửng, dầu mỡ. Đặc tính
gây ô nhiễm củ- thành phần này là cản trở sự khuếch tán :xy và: n3ớc, ảnh h3ởng đến
đời sống củ- các l:ài thủy sinh. Thực tế, hàm l3ợng các chất này thấp d: tải tải l3ợng
phát sinh ít khi chảy xuống m3ơng th:át n3ớc củ- khu vực sẽ đ3ợc ph- l:ãng nên gây
ảnh h3ởng không lớn đến chất l3ợng n3ớc mặt và xung qu-nh khu vực.

Tr:ng thời gi-n thi công, các máy móc sẽ chỉ đ3ợc rử- khi r- khỏi công tr3ờng,
l3ợng sử dụng kh:ảng 10 m3/ngày với thành phần chủ yếu là cát, chất rắn lơ lửng, dầu
mỡ.

Bảng 3.34. Nồng độ các chất ô nhiễm tr:ng n3ớc thải thi công xây dựng

TT Chỉ tiêu phân tích ĐSn vị N2ớc thải thi
công

QCVN
40:2011/BTNMT.

Cột A
1 pH - 7,99 6-9
2 TSS mg/l 663,0 50
3 C�D mg/l 640,9 75
4 B�D5 mg/l 429,26 30
5 NH4+ mg/l 9,6 10
6 Tổng N mg/l 49,27 20
7 Tổng P mg/l 4,25 4
8 F@ mg/l 0,72 1
9 Zn mg/l 0,004 3
10 Pb mg/l 0,055 0,1
11 As mg/l 0,3053 0,05
12 Dầu mỡ kh:áng mg/l 3 10
13 C:lif:rm MPN/100ml 53.104 3.000

(Nguồn: Trung tâm kỹ thuật môi tr�ờng đô thị và KCN CEETIA)
Ghi chú:
- QCVN 40:2011/BTNMT. Cột A: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gi� về n�ớc thải công

nghiệp khi xả vào nguồn n�ớc đ�ợc dùng cho mục đích cấp n�ớc sinh hoạt
L3ợng n3ớc thải có thành phần TSS t3ơng đối c-:, nếu thải trực tiếp r- ng:ài
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môi tr3ờng thì sẽ gây hiện t3ợng ô nhiễm cục bộ khu vực tiếp nhận n3ớc thải. Để hạn
chế tác động củ- nguồn n3ớc thải này, chủ đầu t3 yêu cầu các nhà thầu tuân thủ các yêu
cầu về bả: vệ môi tr3ờng.

Nh3 vậy, mặc dù tải l3ợng n3ớc thải không lớn và tính ô nhiễm không nghiêm
trọng. Tuy nhiên, nếu không có biện pháp để kiểm s:át và giám sát thì l3ợng n3ớc thải
xây dựng này sẽ có khả năng gây bồi lắng và ô nhiễm nguồn n3ớc tiếp nhận. Tác động
này đ3ợc đánh giá là tiêu cực nh3ng có thể giảm thiểu bằng các biện pháp kỹ thuật đ3ợc
thể hiện ở phần s-u củ- bá: cá: này.

 N3ớc m3- chảy tràn
N3ớc m3- chảy tràn sinh r- d: l3ợng n3ớc m3- rơi trên mặt bằng khu vực Dự

án. Khi n3ớc m3- chảy tràn qu- khu vực công tr3ờng có chứ- các chất gây ô nhiễm
dầu mỡ, cát, sạn, xi măng, gỗ vụn,… h-y khu vực có chứ- chất thải sinh h:ạt không
đ3ợc ch@ chắn kĩ sẽ cuốn th@: các chất ô nhiễm và trở thành nguồn n3ớc gây ô nhiễm
đến n3ớc mặt, môi tr3ờng đất và ngấm xuống đất gây ô nhiễm nguồn n3ớc ngầm tr:ng
khu vực.

Tính t:án l3u l3ợng th:át n3ớc m3- chảy tràn khu vực dự án th@: ph3ơng pháp
c3ờng độ giới hạn (tiêu chuẩn TCVN 7957:2023: Thoát n�ớc – Mạng l�ới và công
trình bên ngoài – Yêu cầu thiết kế)

Q = φ × q × F (l/s). (*)
Tr:ng đó:

Q - L3u l3ợng tính t:án (l/s)
φ - Hệ số dòng chảy (φ = 0,37)

Bảng 3.35. Hệ số dòng chảy th@: đặc điểm mặt phủ

LNại mặt phủ
Nồng độ
5

Mặt đ3ờng -tph-n 0,73
Mái nhà, mặt phủ bê tông 0,75
Mặt cỏ, v3ờn, công viên (có chiếm d3ới 50%)
- Độ dốc nhỏ 1 -2% 0,32
- Độ dốc trung bình 2 -7% 0,37
- Độ dốc lớn 0,4

(Nguồn: TCVN 7959:2023)
C3ờng độ m3- tính t:án th@: công thức
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𝑞 =  20+𝑏 ∗𝑛𝑞20(1+𝑐 𝑙𝑔𝑃)
𝑡+𝑏 ∗𝑛

Tr:ng đó:
q: C3ờng độ m3- tính t:án (l/s.h-);
p: Chu kỳ ngập lụt lấy bằng 5 năm;
t: Thời gi-n tập trung n3ớc m3- (lấy bằng 15 phút)
q20, b, c, n; Đại l3ợng phụ thuộc đặc điểm khí hậu đị- ph3ơng.
(Nguồn: Trần Đức Hạ, quản lý môi tr�ờng n�ớc, NXB kho� học kỹ thuật, 2006)
Th@: tài liệu ph3ơng pháp nghiên cứu và kết quả c3ờng độ m3- tính t:án ở Việt

N-m thì đối với khu vực: q20 = 226,5 l/s.h-; b = 2,64; c = 0,3074; n = 0,5749 và từ đó
tính đ3ợc q = 353,2 l/s.h-.

Với diện tích khu vực dự án xây dựng tr:ng đợt 2 này là 151,49h-, l3ợng n3ớc
m3- chảy tràn qu- khu vực dự án là:

Q = 0,37 x 352,2 x 151,49 = 19.741,3 l/s ≈ 19,74 m3/s
Nồng độ chất ô nhiễm tr:ng n3ớc m3- phụ thuộc và: thời gi-n giữ- h-i trận

m3- liên tiếp và điều kiện vệ sinh bề mặt khu vực. Hàm l3ợng ô nhiễm c-: nhất tập
trung chủ yếu và: đầu trận m3- (gọi là n3ớc m3- đợt đầu tính từ khi m3- bắt đầu hình
thành dòng chảy trên bề mặt ch: đến 15 h:ặc 20 phút s-u đó). Khi trời m3-, n3ớc m3-
chảy tràn qu- khu vực công tr3ờng thi công sẽ cuốn th@: đất, cát, chất cặn bã, dầu mỡ
rơi rớt xuống hệ thống th:át n3ớc khu vực. Th@: số liệu thống kê củ- Tổ chức � tế
Thế giới (WH�) thì nồng độ các chất ô nhiễm tr:ng n3ớc m3- chảy tràn thông th3ờng
kh:ảng 0,5 – 1,5 mgN/l; 0,004 – 0,03 mgP/l; 10 – 20 mgC�D/l và 10 – 20 mgTSS/l.

+ Tính l�ợng chất thải tích tụ trong một thời gi�n xác định:
Tr:ng n3ớc m3- đợt đầu th3ờng chứ- l3ợng lớn các chất bẩn tích lũy trên bề

mặt nh3 dầu, mỡ, bụi,.... từ những ngày không m3-. L3ợng chất bẩn tích tụ tr:ng một
thời gi-n xác định nh3 s-u:

G = Mm-x (1 – @-k2.T). F (kg) (**)
(Nguồn: PGS.TS. Trần Đức Hạ - Giáo trình Quản lý môi tr�ờng n�ớc, NXB Kho�

học và kỹ thuật, Hà Nội, 2002)
Tr:ng đó:

Mm-x – L3ợng bụi tích lũy lớn nhất s-u thời gi-n không m3- T ngày (đối với
khu vực dự án đã s-n nền) chọn Mm-x = 50 kg/h-.

k2 – Hệ số động học tích lũy chất bẩn, phụ thuộc và: quy mô dự án, d-: động
từ 0,2 – 0,5/ngày. Chọn k2 = 0,4/ngày

T – Thời gi-n tích lũy chất bẩn (bằng thời gi-n giữ- 2 lần m3- liên tiếp), chọn
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t=10 ngày.
F – diện tích khu vực dự án (h-) (F = 151,49 h-)

Áp dụng công thức (**):
G = 50 x (1 – @-0,4x10) x 151,49 = 7435,77 kg

L3ợng chất bẩn này th@: n3ớc m3- chảy tràn gây tác động không nhỏ tới nguồn
thủy vực tiếp nhận cũng nh3 môi tr3ờng đất xung qu-nh. Hiện tại khu vực triển kh-i
dự án tại đã h:àn thiện hệ thống hạ tầng sân, đ3ờng gi-: thông, hệ thống th:át n3ớc
mặt, mặt khác khối l3ợng công tác xây dựng nhỏ, tác động củ- n3ớc m3- chảy tràn
đ3ợc đánh giá ở mức t3ơng đối nhỏ.
c. Đánh giá tác động

Đối t3ợng và quy mô chịu tác động củ- n3ớc thải phát sinh tr:ng gi-i đ:ạn xây
dựng:

- Đối t3ợng bị tác động trực tiếp là hệ thống th:át n3ớc m3-, hệ thống thu g:m
n3ớc thải hiện có củ- KCN.

- Quy mô tác động:
Tr:ng gi-i đ:ạn thi công xây dựng, n3ớc thải, n3ớc m3- củ- dự án sẽ th:át r- hệ

thống th:át n3ớc m3- củ- KCN.
Các l:ại n3ớc thải phát sinh tại khu vực thi công nếu không đ3ợc xử lý mà thải

trực tiếp r- môi tr3ờng thì sẽ gây r- những tác hại không những đối với thủy vực tiếp
nhận mà còn gián tiếp tác động đến các thành phần môi tr3ờng khác. Tác động củ- các
chất ô nhiễm tr:ng n3ớc thải b-: gồm:

+ Chất rắn lơ lửng (SS): n3ớc thải có hàm l3ợng chất rắn lơ lửng c-:, làm biến
màu và mất :xy, gây ảnh h3ởng xấu đến nguồn tiếp nhận, ảnh h3ởng đến hệ sinh thái
thủy vực củ- nguồn tiếp nhận, gây bồi lắng, tác động gián tiếp tới nhu cầu sử dụng n3ớc
tại thủy vực tiếp nhận ch: các mục đích khác (t3ới cây, rử- đ3ờng..).

+ Các chất dinh d3ỡng nh3 N, P gây phú d3ỡng nguồn n3ớc, ảnh h3ởng tới chất
l3ợng n3ớc và đời sống thủy sinh.

+ Dầu mỡ có khả năng l:-ng nh-nh thành màng mỏng ch@ phủ mặt th:áng củ-
n3ớc gây r- cản trở sự tr-: đổi :xy củ- n3ớc, cản trở quá trình qu-ng học củ- các l:ài
thực vật tr:ng n3ớc, giảm khả năng th:át khí C�2 và các khí độc khác r- khỏi n3ớc dẫn
đến làm chết các sinh vật ở vùng bị ô nhiễm và làm giảm khả năng tự làm sạch củ- nguồn
n3ớc.

+ Vi sinh vật gây bệnh: các vi sinh vật có tr:ng n3ớc thải th@: dòng n3ớc phát
tán đi x-, là nguyên nhân gây r- các bệnh về đ3ờng tiêu hó- nh3: tả, lỵ, th3ơng hàn...
C. Tác động liên qu,n đến CTR, CTNH
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�. Nguồn tác động
Chất thải rắn và chất thải nguy hại phát sinh tr:ng quá trình xây dựng b-: gồm:
+ Chất thải rắn sinh h:ạt: Thức ăn, ch-i, lọ, l:n rỗng, giấy phế liệu… phát sinh

từ các h:ạt động củ- ng3ời l-: động hàng ngày.
+ Chất thải rắn xây dựng: Thực bì từ quá trình GPMB, các l:ại chất thải trơ nh3

Bê tông, gạch, đá, vật liệu d3 thừ- nh3 gỗ, tấm lợp vỡ, xà gồ, ván khuôn, b-: xi măng
kim l:ại, thùng giấy, nil:n,.. phát sinh r- từ các h:ạt động tr:ng quá trình xây dựng.

+ Chất thải nguy hại: Qu@ hàn, k@: dính kết, sơn, dầu mỡ và giẻ l-u ngấm dầu
mỡ, sơn, mực in, bóng đèn h3, pin,… phát sinh r- từ các h:ạt động tr:ng quá trình xây
dựng.

Nguồn phát sinh chất thải rắn, chất thải nguy hại tr:ng gi-i đ:ạn xây dựng đ3ợc
trình bày tr:ng bảng d3ới đây:
Bảng 3.36. Nguồn phát sinh chất thải rắn, chất thải nguy hại từ h:ạt động xây dựng

STT Nguồn phát sinh Chất thải rắn Tần
suất

Tác động
tiềm ẩn

1
Sinh h:ạt hàng
ngày củ- ng3ời
l-: động

Chất thải rắn sinh h:ạt: Thức ăn,
ch-i, lọ, l:n rỗng, giấy phế liệu…

Hàng
ngày

Môi tr3ờng
n3ớc Môi
tr3ờng đất

2 H:ạt động xây
dựng

Chất thải rắn xây dựng: Bê tông,
gạch, đá, vật liệu d3 thừ- nh3 gỗ,
tấm lợp vỡ, xà gỗ, ván khuôn,
b-: xi măng kim l:ại, thùng giấy,
nil:n,.. Hàng

ngày

Môi tr3ờng
n3ớc Môi
tr3ờng đấtChất thải nguy hại: Qu@ hàn, k@:

dính kết, sơn, dầu mỡ và giẻ l-u
ngấm dầu mỡ, sơn, mực in, bóng
đèn h3, pin,…

b. Định tính và định l�ợng
 Chất thải rắn sinh h:ạt
Tr:ng gi-i đ:ạn thi công xây dựng, số công nhân th-m gi- thi công dự kiến là

500 ng3ời. Thành phần rác sinh h:ạt trên công tr3ờng b-: gồm các l:ại vỏ hộp, vỏ ch-i
(thực phẩm, n3ớc giải khát...). Th@: QCVN 01:2019/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc
gi- về quy h:ạch xây dựng, tính ch: khu đô thị l:ại II-IV. Định mức chất thải rắn sinh
h:ạt phát sinh trung bình là 0,9 kg/ng3ời/ngày. L3ợng chất thải rắn phát sinh đ3ợc tính
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nh3 s-u:
Q = N x 0, 9 kg/ng3ời.ngày

Tr:ng đó:
Q: L3ợng chất thải rắn sinh h:ạt, kg/ngày;
N: Số l3ợng công nhân viên, ng3ời.
Vậy l3ợng chất thải rắn sinh h:ạt sinh r-:

Q = 500 x 0,9 = 450 (kg/ngày)
Với kh:ảng 270 kg rác thải sinh h:ạt mỗi ngày, để đảm bả: tuân thủ vệ sinh môi

tr3ờng, dự án cần có biện pháp thu g:m và xử lý rác thải hợp lý tránh gây ô nhiễm môi
tr3ờng ch: khu vực và vùng lân cận. Thành phần l:ại chất thải này gồm l:ại chứ- nhiều
chất hữu cơ, dễ phân hủy (thức ăn thừ-) và các l:ại khó phân hủy nh3 vỏ hộp thải, nil:n,
giấy, ch-i l: nhự-, thủy tinh... Đây là chất thải phát sinh hàng ngày tr:ng suốt quá trình
thi công.

Dự- và: tỷ lệ thành phần củ- rác thải sinh h:ạt đ3ợc trích dẫn tại tài liệu
Ass@ssm@nt :f Sourc*s of Air, W�t*r �nd L�nd Pollution. A guid* to r�pid sourc*s
inv*ntory t*chniqu*s �nd th*ir us* informul�ting *nvironm*nt str�t*gi*s, WH� G*n*v�,
1993) 3ớc chủng l:ại các chất thải th@: khối l3ợng đ3ợc thể hiện ở bảng s-u:

Bảng 3.37. Thành phần và khối l3ợng chất thải rắn sinh h:ạt củ- dự án

TT Thành phần chất thải Tỷ lệ (%) Khối l2ợng
(kg/ngà?)

1 Thực phẩm thừ-, rác hữu
cơ

50,1 225,45

2 Giấy c-rt:n, gỗ... 4,5 20,25
3 Nil:n, chất dẻ:, c-: su 5,5 24,75
4 Kim l:ại, vỏ hộp b-: bì 3,1 13,95
5 Các chất thải khác 36,8 165,6

Tổng 100 450
(Nguồn: WH�)

 Chất thải rắn xây dựng
Chất thải rắn là vật liệu xây dựng phế thải nh3 Bê tông, gạch, đá, vật liệu d3 thừ-

nh3 gỗ, tấm lợp vỡ, xà gồ, ván khuôn, b-: xi măng kim l:ại, thùng giấy, nil:n,... Khối
l3ợng các chất thải rắn này phụ thuộc và: quá trình thi công và chế độ quản lý củ- b-n
quản lý công trình. �ớc tính khối l3ợng phát sinh kh:ảng 2-5 % (l3ợng nguyên liệu
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phục vụ thi công). Lấy trung bình khối l3ợng phát sinh kh:ảng 3% t3ơng 967.748 * 3%
= 29.032,45 tấn. Quá trình thi công xây dựng 468 ngày. Nh3 vậy, l3ợng chất thải rắn
xây dựng phát sinh trung bình kh:ảng 62,03 tấn/ngày = 62.030 kg/ngày.

Bảng 3.38. Thành phần và khối l3ợng chất thải rắn xây dựng củ- dự án
TT Tên ngu?ên vật liệu ĐSn vị Khối l2ợng Khối l2ợng phát sinh
I Ngu?ên vật liệu s,n lấp mặt bằng
1 Khối l3ợng cát s-n nền Tấn 122.500 3.675
II Ngu?ên vật liệu thi công xâ? dựng
1 Cát các l:ại Tấn 109.102 3.273,06
2 Đá dăm các l:ại Tấn 82.215 2.466,45
3 Bê tông các l:ại Tấn 108.732 3.261,96
4 G-ch lát nền Tấn 108.507 3.255,21
5 Gạch xây tuyn@l Tấn 150.210 4.506,3
6 Thép hình, tấm các l:ại Tấn 120.341 3.610,23
7 Xi măng Tấn 120.155 3.604,65
8 Qu@ hàn Tấn 3,2 0,096
9 Sơn Tấn 2,1 0,063
10 Các l:ại vật t3 khác Tấn 45.981 1.379,43

Tổng cộng Tấn 967.748 29.032.45
Các chất thải rắn này không bị thối rữ-, không phát sinh mùi hôi và chúng lại có

giá trị tái sử dụng. Điều này sẽ hạn chế tới mức thấp nhất ảnh h3ởng củ- l:ại chất thải
này đến môi tr3ờng khu vực.

 Chất thải rắn nguy hại
L3ợng chất thải chủ yếu phát sinh và: gi-i đ:ạn h:àn thiện công trình.
- Giẻ l-u, găng t-y dính dầu: th@: kinh nghiệm củ- nhà thầu xây dựng, bình quân

phát sinh kh:ảng 0,1kg/ngày, một tháng kh:ảng 3kg.
D: đó l3ợng giẻ l-u, găng t-y dính dầu phát sinh tr:ng suốt quá trình thi công là

36kg.
- Dầu mỡ thải bỏ: các x@ có th-m gi- quá trình thi công, khi hết dầu h:ặc đến thời

kỳ th-y dầu, chủ x@ chủ động đến g-r- để th-y. D: đó, không phát sinh dầu mỡ thải bỏ
tr:ng quá trình xây dựng.

- Đầu mẩu qu@ hàn: th@: kinh nghiệm củ- nhà thầu xây dựng, l3ợng qu@ hàn phát
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thải chiếm 1% l3ợng sử dụng. D: đó, l3ợng qu@ hàn thải phát sinh tr:ng quá trình xây
dựng kh:ảng 24kg.

- Bả sơn t3ờng thải: Th@: kinh nghiệm thực tế, l3ợng bả sơn thải và thất th:át
chiếm 5% l3ợng sử dụng và l3ợng thùng sơn chiếm 5% trọng l3ợng sơn. D: đó bả sơn
phát sinh kh:ảng 200kg và thùng sơn thải phát sinh kh:ảng 200kg.

- Bóng đèn huỳnh qu-ng thải: bóng đèn huỳnh qu-ng chủ yếu dùng để thắp sáng
khu vực thi công và: buổi tối, hệ thống chiếu sáng có sẵn củ- KCN cũng đã h:ạt động
t3ơng đối tốt nên l3ợng phát sinh kh:ảng 5kg tr:ng gi-i đ:ạn này

Tổng l3ợng chất thải nguy hại phát sinh từ h:ạt động xây dựng đ3ợc tổng hợp
qu- bảng s-u:

Bảng 3.39. Khối l3ợng chất thải phát sinh tr:ng gi-i đ:ạn xây dựng
TT Thành phần Mã CTNH Khối l2ợng (kg)
1 Giẻ l-u, găng t-y dính dầu 180201 36
2 Đầu mẩu qu@ hàn thải 070401 24
3 Bóng đèn huỳnh qu-ng thải 160106 5
4 Bả sơn t3ờng thải 080101 200
5 Thùng đựng sơn, dầu thải 180102 200

Khối l3ợng chất thải nguy hại khá nhiều nên mức độ tác động củ- việc thu g:m,
l3u trữ, xử lý chất thải nguy hại rất cần thiết. Các thành phần chứ- tr:ng chất thải là
nguyên nhân gây tích lũy các chất độc tr:ng môi tr3ờng đất, n3ớc ảnh h3ởng đến sức
khỏ@ c:n ng3ời.
c. Đánh giá tác động

 Chất thải rắn sinh h:ạt
Thành phần các l:ại rác thải sinh h:ạt này chứ- nhiều chất hữu cơ dễ phân hủy

nếu không đ3ợc thu g:m, xử lý thích hợp thì sẽ ảnh h3ởng tiêu cực đến cán bộ công
nhân thi công trên công tr3ờng, cụ thể:

+ Chất thải sinh h:ạt nếu không đ3ợc thu g:m, xử lý triệt để khi phân hủy sẽ là
nguyên nhân phát sinh mùi khó chịu, ô nhiễm môi tr3ờng n3ớc, đất, làm mất mỹ qu-n,
cảnh qu-n môi tr3ờng khu vực.

+ Làm tăng độ đục n3ớc khi có m3- lớn, n3ớc m3- ké: th@: bùn cát từ bề mặt
có thể gây r- hiện t3ợng tắc đ3ờng ống dẫn n3ớc khu vực Dự án.

+ Là ổ chứ- dịch bệnh d: các chất thải có chứ- thành phần hữu cơ dễ phân huỷ,
các vi sinh vật dễ lây nhiễm nh3 các bệnh: tả, lị, th3ơng hàn. sốt vi rút,...
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Tuy nhiên, Chủ Dự án sẽ yêu cầu đơn vị thi công xây dựng thực hiện tốt công tác
thu g:m tr3ớc khi chuyển gi-: ch: đơn vị có chức năng đ@m đi xử lý th@: quy định. D:
đó, mức độ tác động d: chất thải rắn sinh h:ạt gi-i đ:ạn này tới môi tr3ờng chỉ ở mức
nhỏ.

 Chất thải rắn xây dựng
Các l:ại chất thải rắn xây dựng có thành phần trơ với môi tr3ờng, không bị thối

rữ-, không phát sinh mùi hôi và chúng lại có giá trị tái sử dụng nên tác động củ- chúng
là nhỏ. Tuy nhiên, nếu không có biện pháp xử lý cũng sẽ gây ảnh h3ởng nhất định mà
biểu hiện chủ yếu là làm tích đọng đất cát, thu hẹp dòng chảy củ- rãnh th:át n3ớc và qu-
đó làm hạn chế khả năng tiêu th:át n3ớc. Tr:ng tr3ờng hợp việc quản lý không hiệu
quả, sự rò rỉ h:ặc rơi vãi các chất thải này có thể gây ô nhiễm môi tr3ờng đất và môi
tr3ờng n3ớc xung qu-nh khu vực dự án, gây ảnh h3ởng đến thảm thực vật và thủy sinh
ở khu vực lân cận. Để giảm thiểu các ảnh h3ởng có hại củ- chất thải rắn xây dựng tại
khu vực dự án cũng nh3 các khu vực lân cận đối với ng3ời l-: động, các nhà thầu thi
công, chủ dự án sẽ thực hiện các biện pháp kiểm s:át chất thải rắn đối với Dự án, các
biện pháp giảm thiểu đ3ợc thể hiện bên d3ới.

Th-m khả: hệ thống bán định l3ợng tác động củ- chất thải rắn xây dựng đến
ng3ời l-: động, khu vực dự án, khu vực lân cận đ3ợc đánh giá là nhỏ.

 Chất thải rắn nguy hại
Đối với chất thải nguy hại nh3 dầu mỡ và giẻ l-u ngấm dầu mỡ, sơn, mực in,

bóng đèn h3, pin,.... tạ: r- từ các h:ạt động xây dựng và lắp đặt nếu không đ3ợc thu
g:m , xử lý sẽ ảnh h3ởng rất lớn tới môi tr3ờng xung qu-nh, ảnh h3ởng đến sức khỏ@
củ- ng3ời l-: động nếu tiếp xúc với các l:ại chất thải này, dầu thải, chất thải nhiễm dầu
sẽ gây r- các tác động không nhỏ tới môi tr3ờng:

- Ô nhiễm môi tr3ờng đất: D: dầu thải tràn r-, chất thải nhiễm dầu v3ơng vãi r-
bề mặt đất gây ô nhiễm, làm giảm giá trị sử dụng.

- Ô nhiễm môi tr3ờng n3ớc: Dầu thải, chất thải nhiễm dầu v3ơng vãi h:ặc d:
n3ớc m3- chảy tràn cuốn th@: và: nguồn n3ớc mặt sẽ gây ô nhiễm trực tiếp n3ớc mặt
nguồn tiếp nhận và gián tiếp gây ô nhiễm nguồn n3ớc ngầm khu vực.

- Ảnh h3ởng tới hệ sinh thái: Dầu thải, chất thải nhiễm dầu tràn r- bề mặt đất sẽ
làm chết h:ặc làm giảm khả năng sinh tr3ởng củ- thực vật trên phần đất đó.

Chủ Dự án sẽ phối hợp với nhà thầu xây dựng thu g:m triệt để và quản lý chặt
chẽ CTNH s-u đó hợp đồng với đơn vị có chức năng thu g:m xử lý th@: quy định. D:
đó, các tác động d: chất thải nguy hại phát sinh từ quá trình xây dựng Dự án sẽ đ3ợc
giảm thiểu đáng kể.

Th-m khả: hệ thống bán định l3ợng tác động, tác động củ- chất thải nguy hại
đ3ợc đánh giá là trung bình.
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3.1.1.2.2. Các tác động không liên qu-n đến chất thải
�. Đối với tiếng ồn
Tr:ng gi-i đ:ạn xây dựng, tiếng ồn có thể phát sinh từ các ph3ơng tiện vận

chuyển và thiết bị thi công cơ giới, tự h:ạt động xây dựng và sinh h:ạt củ- công nhân.
Tr:ng đó, tiếng ồn phát sinh từ các ph3ơng tiện gi-: thông vận tải máy móc, đóng cọc,
các máy xây dựng, máy phát điện, máy trộn bê tông là qu-n tâm hơn cả.

- Đối với công nhân xây dựng:
Các l:ại máy móc đều có khả năng gây tiếng ồn ở mức khá c-: tr:ng phạm vi

h:ạt động củ- ng3ời l-: động. Th-m khả: mức độ ồn tối đ- củ- một số ph3ơng tiện gi-:
thông ở bảng s-u:

Bảng 3.40. Mức độ ồn tối đ- củ- một một số ph3ơng tiện và thiết bị

TT

Ph2Sng tiện
vận chu?ển và
thiết bị thi công

cS giới

Mức độ tại
nguồn(dBA)

Mức độ
cách
nguồn

10m(dBA)

Mức độ
cách
nguồn

20m(dBA)

Mức độ
cách
nguồn

50m(dBA)KhNảng Trung
bình

1 Máy ủi 125-115 120 90,3 67,0 59,0
2 X@ lu 100-94 97 73,0 47,0 39,0
3 Máy xúc gàu 104-95 99 78,0 52,0 44,0
4 Máy ké: 115-106 110 86,5 60,5 52,5

5 Máy cạp đất,
máy s-n 112-106 109 86,5 60,5 52,5

6 Máy lát đ3ờng 118-110 114 87,7 61,7 53,7
7 X@ tải 120-108 115 88,0 62,0 54,0

8 Máy trộn bê
tông 110-102 105 81,5 55,5 47,5

9 Cần trục di động 110-102 105 81,5 55,5 47,5
10 Máy phát điện 95-87 91 72,2 51,2 43,2
11 Máy nén khí 105-97 101 81,0 55,0 47,0
12 Máy đóng cọc 130-120 125 100,5 74,5 66,5
QCVN 26:2010/BTNMT: Qu? chuẩn kỹ thuật Quốc gi, về tiếng ồn là 50-

75dBA (8-18h)
Tiêu chuẩn Bộ � tế (Qu?ết định số 3733/2002/QĐ-B�T, 10/10/2012) qu? định
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tiếng ồn tại khu vực sản xuất: thời gi,n tiếp xúc 8h là 85 dBA
(Nguồn: Hội bảo vệ thiên nhiên và môi tr�ờng Việt N�m tổng hợp, năm 2011)

Nhằm giảm thiểu tối đ- các tác động d: tiếng ồn đối với công nhân, chủ đầu t3
sẽ tiến hành các biện pháp giảm thiểu đảm bả: môi tr3ờng làm việc tại công tr3ờng. Các
biện pháp giảm thiểu đ3ợc trình bày cụ thể tại phần s-u củ- bá: cá: này...

- Đối với khu dân c3 lân cận và các nhà máy đ-ng h:ạt động tr:ng KCN:
Tr:ng điều kiện lý t3ởng x@m nh3 tiếng ồn đ3ợc l-n truyền tr:ng không khí

không bị bất cứ yếu tố nà: ch@ chắn và cũng không xét tới yếu tố thời tiết cản trở, dùng
công thức s-u khi tính t:án l-n truyền tiếng ồn:

Lr = L: – 20 l:g (R/0,282) (dBA)
Tr:ng đó:
Lr: độ ồn tại điểm các vị trí tiếng ồn kh:ảng cách R
L:: độ ồn b-n đầu.
Tr:ng tr3ờng hợp có nhiều thiết bị cùng h:ạt động, sẽ có sự cộng h3ởng tiếng ồn

xảy r-, kết quả tính t:án ch: một số nguồn gây tiếng ồn l-n truyền đến khu dân c3, nhà
máy gần nhất (500-3000m) ch: tr:ng bảng s-u:
Bảng 3.41. Mức độ ồn tối đ- tại khu vực dân c3, nhà máy gần nhất tr:ng tr3ờng hợp

có nhiều thiết bị h:ạt động đồng thời

TT Nguồn gâ? ồn thứ i LN = m,x LNi+ 0,1
ƩLNi còn lại

Độ ồn tại khu dân
c2, nhà má? gần
nhất (dBA)

1 Máy ủi, x@ lu 100,3 19,76
2 Máy ủi, máy s-n, x@ lu 159,5 28,41
3 Máy trộn bê tông và x@ tải 96,2 15,61
4 Máy đóng cọc 105,5 19,96

Th@: kết quả tính t:án ch: thấy, hầu hết các tr3ờng hợp, độ ồn đều thỏ- mãn độ
ồn ch: phép th@: Quy chuẩn QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gi-
về tiếng ồn. Ng:ài r-, tiếng ồn tr:ng không khí tắt nh-nh th@: kh:ảng cách và mặt bằng
tr:ng KCN là nhiều cây x-nh cản trở quá trình l-n truyền củ- tiếng ồn nên tác động chỉ
m-ng tính cục bộ và không đáng kể.

b. Độ rung
Tr:ng gi-i đ:ạn xây dựng củ- dự án, các nguồn phát sinh b-: gồm:
- H:ạt động củ- các máy móc đóng cọc bê tông tạ: r- độ rung lớn nhất;
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- H:ạt động củ- các x@ tải nặng vận chuyển vật liệu xây dựng, thiết bị trạm biến
áp...

- Các l:ại máy nh3: đầm cóc, đầm bê tông, x@ lu....
Rung động phát sinh từ máy móc, thiết bị đ-ng vận hành sẽ l-n truyền th@: nền

đất và giảm dần th@: sự gi- tăng kh:ảng cách từ nguồn gây rung. Nếu các công trình có
kh:ảng cách quá gần nguồn tạ: r- rung động lớn thì nền móng và kết cấu công trình sẽ
bị ảnh h3ởng (nứt, gãy, vỡ...). Nhìn chung, các h:ạt động xây dựng th3ờng không tạ:
r- độ rung mạnh đến mức có thể phá hủy các công trình này d: khi tính t:án kết cấu củ-
từng công trình, các nhà đầu t3 tr:ng KCN, chủ đầu t3 đã tính đến tác động rung củ- các
h:ạt động trên công trình nh3ng tr:ng một số tr3ờng hợp, độ rung có thể cảm nhận đ3ợc
khá rõ. Thực tế xây dựng các công trình ch: thấy, tr:ng gi-i đ:ạn xây dựng thì nguồn
tạ: r- rung động đáng kể nhất chỉ là máy đóng cọc bê tông.

Mức rung t3ơng ứng ở kh:ảng cách 25ft (kh:ảng 7,62m) củ- một số thiết bị đ3ợc
trình bày tr:ng bảng s-u:
Bảng 3.42. Mức rung củ- một số máy móc và thiết bị thi công th-m khả: ch: các h:ạt

động xây dựng nói chung

TT Thiết bị thi công

Mức rung th,m khảN, dB (mức rung
thJN ph2Sng thẳng đứng z)

Nguồn rung cách
10m

Nguồn rung cách
30m

1 Máy ủi 100CV 80 71
2 Máy đóng cọc 79 69
3 Máy xúc đà: 74 64
4 Máy xúc lật 82 71
5 Máy s-n 63 55
6 Máy rải 81 71
7 Máy lu rung 130 100
8 Ô tô vận chuyển 65 58
(Nguồn: Ủy b�n bảo vệ môi tr�ờng US. Tiếng ồn từ các thiết bị xây dựng và máy

móc xây dựng NJID, 300.1, 31-12-1997)
Các số liệu tr:ng bảng ở trên ch: thấy mức độ rung củ- các l:ại máy móc thiết

bị thi công nằm tr:ng kh:ảng từ 60-130dB đối với vị trí cách x- 10m s: với nguồn rung
động. Tr:ng thi công phần đ3ờng, các công trình hạ tầng, đáng chú ý là h:ạt động lu nền
đ3ờng bằng máy lu rung và máy đóng cọc bê tông, ép cừ... sẽ là yếu tố gây ảnh h3ởng
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lớn nhất tới chất l3ợng công trình khu vực xung qu-nh dự án, d: đó tâm lý l: lắng củ-
ng3ời dân và các công ty tr:ng KCN về việc h3 hỏng công trình củ- họ là h:àn t:àn có
thể dự bá: đ3ợc. Đối với điểm tiếp nhận cách x- 30m, ng:ại trừ máy lu rung và máy
đóng cọc thì mức rung d: hầu hết các ph3ơng tiện, máy móc thi công đều nhỏ hơn 75dB
(nằm tr:ng giới hạn ch: phép củ- tiêu chuẩn QCVN 27:2010/BTNMT. Tuy nhiên, tr:ng
quá trình thi công nếu phát hiện hạng mục nà: có khả năng ảnh h3ởng chủ đầu t3 sẽ yêu
cầu nhà thầu làm rõ nguyên nhân và thực hiện các biện pháp để khắc phục kịp thời.

c. Tác động đến kinh tế xã hội
 Nguồn gây tác động:
Tr:ng quá trình thi công, tình hình kinh tế - xã hội tr:ng khu vực dự án sẽ chịu

tác động bởi sự tập trung công nhân xây dựng từ các nơi về khu vực.
 Đối t3ợng, quy mô tác động:
Đối t3ợng bị tác động : h:ạt động sản xuất kinh tế, -n ninh - trật tự xã hội củ- đị-

ph3ơng các xã (Kiền Bái, Thiên H3ơng, H:àng Động, Lâm Động).
 Quy mô tác động: tr:ng phạm vi khu vực dự án
Mức độ tác động: trung bình
 Đánh giá tác động
Quá trình thi công dự án sẽ có những tác động tiêu cực đến kinh tế - xã hội khu

vực nh3 s-u:
- Gi- tăng các bệnh truyền nhiễm: sự gi- tăng đột biến số l3ợng công nhân xây

dựng ở vùng dự án có thể m-ng những bệnh lạ đến và lây truyền s-ng những ng3ời dân
ở đị- ph3ơng.

- Ô nhiễm nguồn n3ớc, ô nhiễm môi tr3ờng không khí d: thói qu@n sinh h:ạt
thiếu ý thức củ- công nhân trên công tr3ờng là môi tr3ờng ch: các l:ại muỗi gây bệnh
truyền nhiễm, nguy cơ gây bệnh sốt rét, sốt xuất huyết tăng. Bên cạnh đó, các bệnh về
đ3ờng ruột nh3 tả, lỵ th3ơng hàn liên qu-n đến nguồn n3ớc ô nhiễm cũng có khả năng
phát sinh. Đối t3ợng dễ nhiễm các bệnh kể trên chính là những ng3ời di c3 từ nơi khác
đến để làm việc và sinh sống.

- Mâu thuẫn giữ- công nhân và ng3ời dân đị- ph3ơng
- Khi dự án tiến hành thi công, việc xảy r- các v- chạm, tr-nh chấp việc làm giữ-

ng3ời dân bản đị- với công nhân, cũng nh3 giữ- công nhân với nh-u có thể để lại những
hậu quả nghiêm trọng.

 Tác động đến đời sống xã hội
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Vấn đề quản lý xã hội có thể nảy sinh tr:ng khi giải quyết công việc đền bù, giải
phóng mặt bằng. Việc này có thể không dẫn đến mâu thuẫn nếu giải quyết thỏ- đáng
th@: kết luận kết hợp với nguyện vọng củ- nhân dân.

Đối với công nhân từ các khu vực đến cần tuân thủ các quy định củ- pháp luật về
quản lý hành chính và quản lý nhân khẩu. Đâu là công việc củ- cấp quản lý cơ sở củ-
đị- ph3ơng B-n quản lý công trình để tránh những mâu thuẫn xã hội đáng tiếc có thể
nảy sinh và làm gi- tăng các tệ nạn xã hội nh3 cờ bạc, r3ợu chè, mại dâm, trộm cắp...
Có thể gi- tăng và tạ: những thói qu@n không tốt ch: một số bộ phận th-nh niên đị-
ph3ơng.

- Ảnh h3ởng đến kinh tế nghề nghiệp củ- ng3ời dân Vùng Dự án.
Tr:ng quá trình thi công xây dựng có thể ảnh h3ởng phần nà: tới h:ạt động sản

xuất nông nghiệp củ- các hộ dân,... đặc biệt là các hộ dân có thu nhập chủ yếu là từ sản
xuất nông nghiệp. Vì vậy, thu nhập củ- dân c3 khu vực bị giảm sút tr:ng thời gi-n thi
công công trình.

Bên cạnh những tác động tiêu cực thì dự án cũng nảy sinh nhiều tác động tích
cực, cụ thể nh3:

+ Việc tập trung đông ng3ời dân trên công tr3ờng sẽ làm tăng nhu cầu về l3ơng
thực, thực phẩm và dịch vụ và khu vui chơi giải trí tại đị- ph3ơng, góp phần thúc đẩy
h:ạt động th3ơng mại, dịch vụ phát triển, hình thành các cơ sở kinh d:-nh dịch vụ, góp
phần giải quyết việc làm và làm gi- tăng thu nhập ch: ng3ời dân.

+ Tạ: cơ hội việc làm ch: ng3ời l-: động và chuyển dịch vụ cơ cấu l-: động tại
đị- ph3ơng. Tùy th@: khả năng, l-: động tại đị- ph3ơng sẽ đ3ợc chọn và: làm việc tại
các bộ phận công tr3ờng. Qu- đó, dần dần nâng c-: trình độ hiểu biết củ- bản thân, tác
động tích cực tới nhận thức cũng nh3 đời sống văn hó- củ- cộng đồng dân c3.

Đối với các công trình văn hó- tôn giá:: các công trình này nằm khá x- khu vực
dự án, nhìn chung không bị tác động nhiều bởi khói bụi, khí thải, độ ồn và rụng từ các
h:ạt động thi công. Tuy nhiên vấn đề tập trung l3ợng lớn công nhân từ nơi khác đến,
tr:ng số đó có thể có những thành phần tử tỏ thái độ thiếu tôn trọng h:ặc không biết gì
về các công trình văn hó- củ- đị- ph3ơng, dẫn đến những phát sinh xung qu-nh những
xung đột h:ặc mâu thuẫn không đáng kể.

Dự án có quy mô xây dựng lớn nên các tác động phát sinh là đáng kể. D: đó, tác
động đ3ợc đánh giá là Trung bình.

d. Ảnh h�ởng tới hệ sinh thái
 Nguồn tác động :
Tr:ng quá trình thi công với các h:ạt động thi công và vận hành máy thi công...
Các tác động này ít nhiều ảnh h3ởng đến hệ các hệ sinh thái tr:ng khu vực.
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 Đối t3ợng và quy mô bị tác động
- Đối t3ợng bị tác động là hệ sinh thái tự nhiên và hệ sinh thái nông nghiệp, hệ

sinh thái thủy sinh.
- Quy mô tác động: Tr:ng phạm vi khu vực dự án
- Mức độ tác động: nhỏ
 Đánh giá tác động
- Đối với hệ sinh thái trên cạn
Th@: số liệu thống kê đền bù, đất nông nghiệp bị giải tỏ- mặt bằng phục vụ ch:

dự án chủ yếu là đất nông nghiệp b-: gồm: đất trồng lú- là 1.298.476,6m2 (Đất trồng
lú-: 1.170.204m2, đất nuôi trồng thủy sản 60.365,4m2, đất trồng cây hàng năm
66.202,2m2, đất nông nghiệp khác 1.705 m2). Các hệ sinh thái th3ờng tập trung ở vùng
trũng nên khi dự án thi công dễ xảy r- hiện t3ợng xói lở gây vùi lấp đất nông nghiệp.
Bụi phát sinh từ quá trình thi công sẽ bám lên bề mặt củ- lá cây củ- cây làm giảm quá
trình qu-ng hợp củ- cây ảnh h3ởng đến quá trình sinh tr3ởng và phát triển củ- cây. Các
tác động này h:àn t:àn có thể khắc phục đ3ợc nếu áp dụng đầy đủ các biện pháp giảm
thiểu tr:ng quá trình thi công.

Nh3 vậy, tác động củ- h:ạt động thi công tới các hệ sinh thái h:àn t:àn có thể
kiểm s:át và giảm thiểu đ3ợc nếu áp dụng các biện pháp kỹ thuật giảm thiểu t3ơng ứng.

Căn cứ và: tác động này đ3ợc đánh giá là nhỏ.
*. Tác động do bãi thải
Những ảnh h3ởng củ- bãi thải tới môi tr3ờng sống đ3ợc cụ thể nh3 s-u:
- Ô nhiễm tiếng ồn, rung động dọc th@: các tuyến vận chuyển và khu vực dân c3

gần vị trí d: các h:ạt động vận chuyển
Đây là tác động đ3ợc x@m là có ảnh h3ởng đáng kể nhất tới môi tr3ờng đặc biệt

là môi tr3ờng sống củ- ng3ời dân dọc th@: các tuyến đ3ờng đ3ợc sử dụng để vận chuyển
chất thải tới vị trí đổ thải. Th@: tổng hợp tr:ng Ch3ơng 1 củ- bá: cá: thì các khu vực
dân c3 nằm trên tuyến đ3ờng có nhiều khả năng sẽ bị ảnh h3ởng bởi h:ạt động này.
Mức độ tiếng ồn và rung động d: ảnh h3ởng củ- h:ạt động này đ3ợc tính t:án ở phần
trên gi-: động tr:ng kh:ảng từ 65 - 78 dB tùy thuộc và: điều kiện thời tiết, h3ớng gió,
chất l3ợng mặt đ3ờng, vận tốc x@, trọng tải x@, tần suất vận chuyển, thời gi-n vận chuyển
và việc áp dụng các biện pháp giảm thiểu tác động củ- đơn vị thi công vận chuyển.

- Khí thải là bụi phát sinh từ bản thân các bãi thải trong tr�ờng hợp không đ�ợc
lu lèn, t�ới n�ớc

Đ- phần vật liệu thải củ- dự án là đất và các l:ại chất thải rắn không độc hại phát
sinh tr:ng quá trình thi công. Các chất thải này chủ yếu là đất đà: nên rất dễ tạ: thành
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bụi tr:ng tr3ờng hợp khu vực bãi thải không đ3ợc lu lèn và t3ới n3ớc làm ẩm tr:ng quá
trình s-n lấp. Thông th3ờng tr:ng các tr3ờng hợp không áp dụng các biện pháp nhằm
hạn chế bụi phát sinh từ các bãi thải này thì hàm l3ợng bụi tr:ng không khí có thể lên
đến 900-2700 mg/m3 (không liên tục) tức c-: hơn tiêu chuẩn ch: phép kh:ảng từ 3 đến
9 lần.

- Cơ sở hạ tầng (đ�ờng xá, cầu cống, kênh m�ơng...), t�i nạn gi�o thông... từ vị
trí công tr�ờng tới vị trí đổ thải.

Các ảnh h3ởng tới cơ sở hạ tầng đ3ờng xá là điều đ3ơng nhiên không thể tránh
khỏi tr:ng quá trình vận chuyển. Điều này có nhiều nguyên nhân tr:ng đó nguyên nhân
chủ yếu là d: tải trọng thiết kế củ- các công trình hạ tầng cơ sở củ- đị- ph3ơng th3ờng
không lớn tr:ng khi ph3ơng tiện đ3ợc sử dụng ch: h:ạt động vận chuyển vật liệu thải
th3ờng sử dụng các x@ tải có trọng tải t3ơng đối c-: đồng thời tần suất h:ạt động và mật
động ph3ơng tiện lại gi- tăng một cách đột biến. Kèm th@: đó là các h3 hỏng nhỏ tr:ng
quá trình vận chuyển th3ờng không đ3ợc khắc phục kịp thời.

Chất l3ợng mặt đ3ờng bị xấu đi tr:ng suốt quá trình vận chuyển, cùng với đó là
hàm l3ợng bụi trên các tuyến đ3ờng vận chuyển vận chuyển vật liệu, rơi vãi trên đ3ờng
vận chuyển... làm ch: tình trạng mất -n t:àn ch: ng3ời th-m gi- gi-: thông là rất c-:.

- Các hiện t�ợng bồi lắng, rử� trôi, ảnh h�ởng hệ sinh thái
�ếu tố gây ảnh h3ởng trực tiếp tới hệ sinh thái xung qu-nh bãi thải là bụi, với

nồng độ bụi t3ơng đối c-: tr:ng không khí sẽ gây r- tình trạng khó qu-ng hợp làm ảnh
h3ởng tới tốc độ sinh tr3ởng và năng suất cây trồng. Tuy nhiên, d: thời gi-n tác động
tới các vị trí này th3ờng không ké: dài d: đó, nhìn chung các tác động tới môi tr3ờng
căn bản sẽ không ảnh h3ởng quá lớn tới hệ sinh thái khu vực xung qu-nh. Các tác động
d: bồi lắng và rử- trôi khi xảy r- m3- lớn tại khu vực sẽ cuốn th@: đất đá s-n lấp tr:ng
tr3ờng hợp ch3- đ3ợc lu lèn là h:àn t:àn có thể xảy r-. Đối với các vấn đề đã nếu chúng
tôi sẽ có biện pháp giảm thiểu cụ thể tr:ng mục s-u củ- bá: cá: này.

f. Tác động do mất điện củ� quá trình di chuyển đ�ờng điện 110kV, 35kV
Kế h:ạch sản xuất củ- các d:-nh nghiệp tr:ng KCN, sinh h:ạt củ- các hộ dân sử

dụng cùng l3ới điện sẽ bị ảnh h3ởng đáng kể khi phải thực hiện công việc cắt điện để
tiến hành di chuyển đ3ờng điện 110kV và 35kV. Th@: kế h:ạch, sẽ di chuyển 2327m,
11 cột đ3ờng dây 110kV và di chuyển 504m, 5 cột đ3ờng dây 35kV đây là khối l3ợng
công việc t3ơng đối lớn vì vậy cần phải lên kế h:ạch thi công cụ thể và hợp lý để không
ảnh h3ởng đến các d:-nh nghiệp tr:ng KCN và các hộ dân sử dụng cùng l3ới điện.
3.1.1.2.3. Các tác động liên qu-n đến rủi r:, sự cố

- Nguy cơ xảy r� t�i nạn l�o động
Với khối l3ợng thi công tr:ng thời gi-n kh:ảng 12 tháng, vấn đề t-i nạn l-: động rất

dễ xảy r-, d: đó cần đ3ợc qu-n tâm ng-y từ đầu và nghiêm túc thực hiện tr:ng suốt quá trình
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thi công. Các rủi r: t-i nạn l-: động xảy r- nhiều nhất tr:ng gi-i đ:ạn thi công th3ờng liên
qu-n tới công tác lắp đặt thiết bị trên c-:, thiết bị có kích th3ớc lớn, trọng tải c-:.

T-i nạn l-: động có thể xảy r- đối với công nhân xây dựng tại các khu vực xây
dựng d: gần đ3ờng dây điện, gần các máy móc có tải trọng lớn, gần cần cẩu, gần hố
móng. Khi công tác xây dựng đ3ợc quản lý tốt, các quy định về -n t:àn đ3ợc chấp hành
nghiêm chỉnh công nhân đ3ợc tr-ng bị đủ ph3ơng tiện bả: hộ l-: động chất l3ợng c-:
thì tác động này có thể giảm thiểu.

Đồng thời, với kinh nghiệm củ- các nhà thầu xây dựng chuyên nghiệp, cùng với
việc tuân thủ nghiêm ngặt quy định về -n t:àn l-: động tr:ng khi thi công cũng nh3 việc
giám sát chặt chẽ và ứng cứu kịp thời sẽ có thể giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về ng3ời
và tài sản.

- Nguy cơ gây cháy nổ, chấn động
Các sự cố môi tr3ờng tr:ng gi-i đ:ạn xây dựng còn tiềm ẩn ở khả năng rò rỉ và

khả năng cháy nổ d: có rò rỉ khi có sự cố kết hợp với các h:ạt động xây dựng khác nh3
hàn xì h:ặc chạm, chập điện là nguyên nhân th3ờng gặp gây r- sự cố cháy nổ ở công
trình xây dựng. Vì vậy các biện pháp -n t:àn ch: các kh: đ3ợc qu-n tâm thực hiện và
đ3ợc kiểm s:át chặt chẽ.

Các biện pháp thi công không sử dụng các chất nổ mà chỉ sử dụng các biện pháp
đà: đắp. Vì vậy, -n t:àn về cháy nổ đ3ợc bả: đảm.
3.1.2. Các công trình, biện pháp thu g�m, l�u giữ, xử lý chất thải và biện pháp giảm
thiểu tác động tiêu cực khác đến môi tr�ờng
3.1.2.1. Gi�i đoạn hiện hữu
3.1.2.1.1. Các công trình, biện pháp giảm thiểu các tác động môi tr3ờng liên qu-n đến
chất thải
A. Công trình biện pháp BVMT d: các tác động liên qu-n đến bụi, khí thải

*) Biện pháp giảm thiểu áp dụng cho chủ dự án
- Cây x-nh đóng v-i trò hết sức qu-n trọng tr:ng việc giảm thiểu, xử lý ô nhiễm

không khí, cải thiện chất l3ợng môi tr3ờng. Nhận định đ3ợc vấn đề trên, chủ đầu t3 đã
quy h:ạch diện tích cây x-nh mặt n3ớc chiếm một phần đáng kể tr:ng tổng diện tích
củ- dự án (14,75%). Công tác trồng cây x-nh tr:ng Khu công nghiệp sẽ đ3ợc thực hiện
một cách đồng bộ, chi- làm 2 tầng: tầng trên b-: gồm: k@:, ph3ợng…, tầng d3ới b-:
gồm: các l:ại h:-, phi l-:.... Ng:ài r-, chủ đầu t3 còn yêu cầu các d:-nh nghiệp tr:ng
KCN làm hàng rà: bả: vệ bằng cây x-nh vừ- bả: vệ môi tr3ờng, vừ- tạ: cảnh qu-n.

- Tr:ng quá trình xây dựng nhà x3ởng, chủ đầu t3 sẽ qu-n tâm tới vấn đề thông
th:áng nhà x3ởng. Dùng các biện pháp làm thông gió để thông th:áng nhà. T:àn bộ nhà
x3ởng sẽ đ3ợc thiết kế th@: các tiêu chuẩn củ- Bộ Xây dựng về thông gió, chiếu sáng.
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- Bê tông hó- t:àn bộ khu vực đ3ờng nội bộ tr:ng Khu công nghiệp để giảm thiểu
bụi và khí thải phát sinh từ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm củ- các
cơ sở sản xuất tr:ng Khu công nghiệp.

- Để giảm thiểu tác động d: mùi hôi phát sinh từ trạm xử lý n3ớc thải tập trung
Khu công nghiệp, chủ đầu t3 thực hiện các biện pháp s-u:

+ Tuân thủ các yêu cầu thiết kế củ- trạm xử lý n3ớc thải tập trung.
+ Tuân thủ các yêu cầu vận hành và giám sát trạm xử lý n3ớc thải.
+ Trồng cây x-nh có tán cách ly xung qu-nh trạm xử lý n3ớc thải tập trung.

Bảng 3.43. Hiêụ quả lọc bụi củ- cây x-nh

STT LNại câ? x,nh Tổng điện tích lá
(m2)

Tổng l2ợng bụi giữ trên câ?
(kg)

1 Ph3ợng 86 4
2 Du 66 18
3 Liễu 157 38
4 Ph:ng 171 20
5 D3ơng C-n-d- 267 34
6 K@: t-i t3ợng 195 30
(Nguồn: Môi tr�ờng không khí – Phạm Ngọc Đăng, Nhà xuất bản KH&KT, 2003)
D: đó, để hạn chế các tác động xấu củ- ô nhiễm không khí tới môi tr3ờng tự

nhiên, đồng thời làm đẹp cảnh qu-n môi tr3ờng khu công nghiệp, dự án đã quy h:ạch
cây x-nh công viên, cây x-nh cách ly, cây x-nh đ3ờng gi-: thông, cây x-nh cách ly trạm
xử lý n3ớc thải tập trung, cây x-nh cách ly khu công nghiêp̣ với bên ng:ài. Tổng diện
tích trồng cây x-nh củ- dự án là 38,85 h-, chiếm 14,75% diện tích t:àn dự án.

*) Biện pháp riêng cho các nhà máy, do�nh nghiệp hoạt động trong KCN
- Các nhà máy sẽ có trách nhiệm xử lý khí thải phát sinh từ quá trình sản xuất nhà

x3ởng và phải đạt tiêu chuẩn môi tr3ờng tr3ớc khi thải r- môi tr3ờng không khí xung
qu-nh, định kỳ thuê đơn vị t3 vấn có chức năng đ: đạc, phân tích và gửi kết quả về Sở
Tài nguyên và Môi tr3ờng để x@m xét, Khu công nghiệp N-m Cầu Kiền có trách nhiệm
kiểm tr-, giám sát và khuyến cá: đối với các nhà x3ởng không đảm bả: tiêu chuẩn.

- Tùy và: từng l:ại hình và công suất sản xuất củ- các cơ sở sản xuất đầu t3 và:
Khu công nghiệp có phát sinh l:ại và l3ợng khí thải khác nh-u. Vì vậy, tùy thuộc và:
tình hình thực tế củ- cơ sở sản xuất, chủ cơ sở sẽ phải đầu t3 xây dựng hệ thống xử lý
khí thải để xử lý l3ợng khí thải phát sinh từ các công đ:ạn sản xuất.
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- Các cơ sở sản xuất tr:ng Khu công nghiệp sử dụng công nghệ tiên tiến, sạch về
môi tr3ờng, dây chuyền sản xuất khép kín, ít chất thải, bả: đảm thực hiện nguyên tắc
chung lự- chọn ngành nghề sản xuất ít ô nhiễm củ- Khu công nghiệp đặt r-;

- Chủ các nhà máy, xí nghiệp sẽ có trách nhiệm trồng cây x-nh tr:ng phạm vi
diện tích nhà x3ởng củ- mình.

- Nghiên cứu các ph3ơng án bổ sung công tác quản lý củ- KCN nh3:
+ Quản lý các h:ạt động gi-: thông, vận chuyển phát sinh bụi
+ Các h:ạt động SXKD phát tán bụi: Lắp đặt qu-n trắc tự động, liên tục, giám

sát thông số,….
Mục tiêu củ- dự án là tập trung nhóm ngành công nghệ c-:, lắp ráp, chế tạ:…

Vì vậy, việc xử lý khí thải sản xuất tr:ng quá trình h:ạt động củ- KCN b-: gồm:
- Tính t:án chiều c-: ống khói ch: phù hợp. Vị trí hệ thống giám sát môi tr3ờng
- Sử dụng các chu trình kín có tác dụng l:ại trừ các chất ô nhiễm tr:ng không khí

ng-y tr:ng quá trình sản xuất bằng cách sử dụng tuần h:àn t:àn bộ h:ặc một phần các
khí thải. B-: kín các thiết bị máy móc cũng là một biện pháp để bả: vệ môi tr3ờng.

- Lắp đặt các hệ thống xử lý khí thải:
Bảng 3.44. Ph3ơng pháp công nghệ xử lý khí thải

STT LNại bụi,
khí thải Ph2Sng pháp Ngu?ên lý �u điểm/Khu?ết điểm

1
Bụi khí thải
từ lò hơi đốt
th-n, củi

Hấp thụ bằng
dung dịch
n3ớc vôi tr:ng

Khí thải phát sinh đ3ợc các
chụp hút thu hồi s-u đó ch:
qu- tháp hấp thụ, sử dụng
giàn phun m3- với dung dịch
n3ớc vôi tr:ng

-Kinh phí đầu t3 b-n
đầu c-:
-Hiệu suất xử lý c-: đạt
90-95%

2 Bụi vải

Lắp đặt hệ
thống làm mát
nhà x3ởng kết
hợp với lọc bụi

Hệ thống làm mát nhà x3ởng
với nguyên lý sử dụng áp
suất âm, kết hợp với lọc bụi

-Kinh phí đầu t3 c-:
-Hiệu suất xử lý c-: 90-
95%

3

Hơi dung
môi hữu cơ
(hơi mực in,
hơi nhự-, hơi
dung môi
sơn,…)

Kích thích
mạnh màng
nhĩ

Khí thải phát sinh đ3ợc các
chụp hút s-u đó ch: qu- tháp
hấp thụ chứ- các lớp th-n
h:ạt tính

- Th-y th-n th@: chu
kỳ;
-Kinh phí xử lý c-:;
-Hiệu suất xử lý c-: có
thể đạt từ 80-90%
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STT LNại bụi,
khí thải Ph2Sng pháp Ngu?ên lý �u điểm/Khu?ết điểm

4 Bụi nhự-, bụi
gỗ

Ng3ỡng chói
t-i

Khí thải đ3ợc các chụp hút
thu hồi đ3- và: các túi vải

-Lọc đ3ợc các l:ại bụi
có kích th3ớc nhỏ
-Hiệu suất c-: 85-99%

Bảng 3.45. �u nh3ợc điểm củ- các ph3ơng pháp xử lý

STT Ph2Sng
Pháp Ngu?ên lý �u điểm/Khu?ết điểm

01 Hấp thụ

- Hấp thụ khí thải bằng n3ớc,
dung dịch xút tr:ng tháp hấp thụ

- Tốn hó- chất

- Tái sinh h:ặc không tái sinh
dung dịch đã hấp thụ

- Phải xử lý n3ớc thải

- Có thể sử dụng tháp hấp thụ
đệm, đĩ- h:ặc tháp sủi bọt V@nturi

- Ăn mòn thiết bị
- Phải làm lạnh khí thải.

02

Hấp phụ
khí thải
tr:ng th-n
bùn h:ặc
phân rác

- Hấp phụ và phân hủy sinh hó-
tr:ng lớp đệm th-n bùn, phân rác
h:ặc đất xốp

- Nhiệt độ khí thải phải nhỏ hơn 40:C;

- Tốn mặt bằng;

- Vật liệu đệm đ3ợc tự tái sinh
- Thất th:át áp lực lớn;
- Hiệu suất xử lý có thể đạt tới 99,9%.

03
Hấp phụ
tr:ng th-n
h:ạt tính

- Khí thải đ3ợc làm lạnh tới 90-
100:C, s-u đó ch: qu- tháp hấp
phụ có chứ- các lớp th-n h:ạt tính

- Th-y th-n th@: chu kỳ;
- Kinh phí xử lý c-:;
- Hiệu suất xử lý có thể đạt từ 80-
90%.

04
�xy hó- -
khử tr:ng
dung dịch

- Gi-i đ:ạn 1: Dung dịch H2S�4
hấp thụ -min và NH3

- Làm lạnh khí thải đến 40-50:C

- Gi-i đ:ạn 2: Dung dịch kiềm
hấp thụ -xit c-cb:xylic, -xit bé:,
m@rc-pt-n, ph@n:l

- Tốn hó- chất

- Gi-i đ:ạn 3: Dung dịch
hyp:cl:rit n-tri :xy h:á -nd@hyt,
H2S, c@t:n, m@rc-pt-n

- Phải xử lý n3ớc thải

- Ăn mòn thiết bị.

05 �xy hó-
bằng :z:n

Dùng nguồn phát r- :z:n và i:n
để phân hủy các chất ô nhiễm

- Ứng dụng rộng rãi, nhiều khi cần
thu g:m khí thải;
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STT Ph2Sng
Pháp Ngu?ên lý �u điểm/Khu?ết điểm

tr:ng
không khí

không khí và mùi hôi thành các
chất không mùi, không độc hại

- Ít tốn năng l3ợng;

- Hiệu suất xử lý c-: từ 95-99%

06
Phân hủy
nhiệt (đốt
bổ sung)

- Khí thải đ3ợc đ3- và: lò đốt bổ
sung có nhiệt độ kh:ảng 100:C

- Hiệu suất xử lý c-:;
- Tốn nhiên liệu

- Bụi, các chất hữu cơ tiếp tục
cháy h:àn t:àn thành C�2 và hơi
n3ớc

- Nhiên liệu dùng ch: lò đốt là dầu,
khí h:ặc điện.

Các biện pháp giảm thiểu đề xuất trên đã đ3ợc nhiều d:-nh nghiệp h:ạt động ở
các lĩnh vực t3ơng tự áp dụng hiệu quả, đảm bả: tuân thủ các tiêu chuẩn chất l3ợng về
môi tr3ờng. Các thiết bị xử lý khí thải này đ3ợc cung cấp nhiều trên thị tr3ờng với giá
cả và chất l3ợng cạnh tr-nh, nên d:-nh nghiệp sẽ rất thuận lợi khi lự- chọn biện pháp
giảm thiểu phù hợp.

D: đó có thể khẳng định, với các l:ại hình công nghiệp mà dự án thu hút đầu t3,
thì vấn đề xử lý các tác động đến môi tr3ờng không khí tr:ng quá trình h:ạt động củ-
các nhà máy nhằm đảm bả: tuân thủ các quy định về bả: vệ môi tr3ờng là h:àn t:àn
khả thi, có thể thực hiện đ3ợc.

Chủ đầu t3 sẽ quản lý các nguồn phát sinh ô nhiễm tại các d:-nh nghiệp bằng
cách:

- �êu cầu các Nhà máy tr:ng KCN phải có hồ sơ về môi tr3ờng đã đ3ợc cơ
qu-n quản lý Nhà n3ớc có chức năng thẩm định và phê duyệt.

- �êu cầu các nhà máy tr:ng KCN có phát sinh khí thải phải xây dựng hệ thống
xử lý đảm bả: chất l3ợng khí thải đầu r- đạt quy chuẩn hiện hành. Thống kê các biện
pháp, công nghệ xử lý môi tr3ờng áp dụng chủ yếu để khống chế, kiểm s:át và xử lý ô
nhiễm d: khí thải phát sinh củ- một số ngành nghề thu hút đầu t3 và: khu công nghiệp
và khu phi thuế qu-n củ- dự án tr:ng gi-i đ:ạn h:ạt động. Tr:ng đó, các nhà máy, xí
nghiệp nằm tr:ng dự án có thể lự- chọn các ph3ơng pháp xử lý khí thải cụ thể, phù hợp
với điều kiện sản xuất thực tế củ- từng d:-nh nghiệp th@: 3u nh3ợc điểm củ- từng
ph3ơng pháp. Chất l3ợng khí thải s-u các hệ thống xử lý tại các nhà máy phải nằm tr:ng
giới hạn ch: phép củ- các Quy chuẩn môi tr3ờng Việt N-m hiện hành nh3: QCVN
19:2009/BTNMT đối với bụi và các chất vô cơ; QCVN 20:2009/BTNMT đối với các
chất hữu cơ.

- �êu cầu các nhà máy tr:ng KCN phải tuân thủ tỷ lệ diện tích cây x-nh tr:ng
nhà máy th@: các quy định hiện hành, và tận dụng các không gi-n trống nh3 hàng rà:,
lối đi lại để nâng diện tích lên kh:ảng 20-25% diện tích củ- nhà máy.
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- Giám sát việc triển kh-i thực hiện các giải pháp bả: vệ môi tr3ờng tại từng nhà
máy (th@: đúng các ph3ơng án đã đề xuất tr:ng hồ sơ về môi tr3ờng) bằng cách phối
hợp với các cơ qu-n quản lý Nhà n3ớc về môi tr3ờng tổ chức các đợt kiểm tr- tr:ng gi-i
đ:ạn xây dựng và vận hành thử nghiệm các hệ thống xử lý tr3ớc khi ch: phép các nhà
máy chính thức đi và: sản xuất.

- �êu cầu các Nhà máy thành viên nộp bá: cá: giám sát môi tr3ờng định kỳ lên
KCN.

*) Các biện pháp giảm thiểu nhiệt
Đặc điểm khí hậu vùng dự án có những điểm thuận lợi cũng nh3 bất lợi ch: việc

thông gió chống nóng ch: công nhân tr:ng môi tr3ờng l-: động. Vấn đề khống chế ô
nhiễm nhiệt b-: gồm việc kiểm s:át quá trình tản nhiệt tr:ng các phân x3ởng sản xuất
và bả: đảm các điều kiện thuận lợi tr:ng môi tr3ờng l-: động củ- công nhân. Tr:ng quá
trình thiết kế và xây dựng Khu công nghiệp, chủ đầu t3 sẽ chú ý đến các vấn đề nh3 s-u:

- Bố trí hợp lý chiều c-: nhà x3ởng, các cử- mái để thông gió tự nhiên tốt, bố trí
h3ớng nhà hợp lý nhằm sử dụng tối đ- khả năng thông gió tự nhiên.

- Áp dụng các biện pháp thông gió c3ỡng bức tr:ng hệ thống nhà x3ởng, lắp đặt
trần mái cách nhiệt, chụp th:át gió tự nhiên h-y cơ khí để th:át nhiệt, xây dựng các hệ
thống thông gió làm mát phục vụ ch: công nhân ở những khu vực có nhiệt độ c-:, mật
độ nhân lực c-: và có nhiều khí độc.

- Tăng c3ờng trồng cây x-nh trên các khu vực b-: qu-nh phân x3ởng sản xuất
để cải thiện chất l3ợng không khí.
B. Công trình biện pháp BVMT dN các tác động liên qu,n đến n2ớc thải

N3ớc thải công nghiệp, n3ớc thải sinh h:ạt và n3ớc m3- chảy tràn, Chủ đầu t3
dự án áp dụng các biện pháp khống chế chủ yếu nh3 s-u:

SS đồ thu gNm và xử lý n2ớc đ2ợc trình bà? nh2 hình 3.2:
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Hình 3.2. Sơ đồ thu g:m, xử lý n3ớc thải củ- KCN N-m Cầu Kiền
*) Giảm thiểu ô nhiễm do n�ớc m�� chảy tràn trên khu vực dự án

- Biện pháp quản lý, giảm thiểu ô nhiễm đối với n3ớc m3- chảy tràn.
Th@: thiết kế tr:ng thuyết minh quy h:ạch, hệ thống th:át n3ớc m3- tr:ng khu

vực tách riêng với hệ thống th:át n3ớc và đ3ợc xả thẳng và: hệ thống th:át n3ớc chung
chảy r- sông Cấm.

N3ớc m3- chảy tràn có thể cuốn trôi tất cả các chất ô nhiễm trên mặt đất, không
khí, đặc biệt là nguyên liệu rơi vãi. Vì vậy, để hạn chế tác động cần áp dụng các giải
pháp s-u:

+ Tất cả nguyên vật liệu phải đ3ợc chứ- tr:ng kh:, đ3ợc ch@ đậy cẩn thận. Các
kh: chứ- phải đảm bả: yêu cầu kỹ thuật.

+ Tất cả x@ chuyên chở phải đ3ợc đậy kín, tránh rơi vãi.
+ Dọn vệ sinh hàng ngày, đặc biệt tại các vị trí bốc dỡ nguyên vật liệu cần đ3ợc

dọn vệ sinh ng-y s-u khi bốc dỡ.

Hố g-, s:ng chắn
rác

Mạng l3ới th:át
n3ớc m3-

N3ớc m3- Sông Cấm

Rác Đ3- đi xử lý

N3ớc m3- chảy tràn

N3ớc thải sinh h:ạt từ
nhà ăn tập thể s-u khi
xử lý sơ bộ

Hệ thống thu g:m
n3ớc m3-

Hồ điều hò-
Hệ thống xử lý n3ớc
thải tập trung củ-

KCN
N3ớc thải sinh h:ạt từ
các khu vệ sinh s-u bể
tự h:ại 3

Nguồn tiếp nhận
(Sông Cấm)

N3ớc thải sản xuất từ
các nhà máy s-u xử lý
sơ bộ tại các nhà máy

Hồ sự cố
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+ Khu vực sản xuất phải có hàng rà: b-: kín, hạn chế phạm vi tác động n3ớc rử-
trôi bề mặt.

- Ph3ơng án tiêu th:át n3ớc m3-:
N3ớc m3- tràn mặt từ các nhà máy đ3ợc đấu nối thu g:m và: hệ thống n3ớc

n3ớc m3- dọc 2 bên các tuyến đ3ờng tr:ng khu công nghiệp bằng đ3ờng ống bê tông
cốt thép với đ3ờng kính từ D400 đến D1000 rồi th:át r- các điểm xả kênh m3ơng thủy
lợi và chảy r- sông Cấm qu- Cống H:àng Ph-.

+ Dọc 2 bên các tuyến đ3ờng gi-: thông trên trục chính củ- khu công nghiệp
th@: h3ớng Bắc N-m và Tây Đông đ3ợc bố trí ống cống th:át n3ớc m3- tràn mặt với
đ3ờng kính D600, các hố g- g:m n3ớc mặt kích th3ớc 1,4x1,4x2,4m, kh:ảng cách giữ-
các hố g- từ 30 đến 50m và th:át r- các điểm xả thải đã đ3ợc chủ đầu t3 đăng ký.

+ Dọc 2 bên các tuyến đ3ờng nội bộ và: nhà máy bố trí D600 và hố g- thu g:m
n3ớc mặt đ3ợc đấu nối và: hệ thống thu g:m n3ớc m3- trên trục chính.

+ Tại các vị trí gần điểm xả là hệ thống ống cống bê tông D800 đến D1000 và
th:át r- kênh m3ơng thủy lợi.

Cống ch: th:át n3ớc m3- đều dùng cống tròn bê tông cốt thép đúc sẵn bằng
ph3ơng pháp ly tâm có miệng bát h:ặc âm d3ơng cuốn dây đ-y tẩm Bitum bên ng:ài
trát vữ- Ami-ng. T:àn bộ công đặt trên gối đỡ bằng BTCT.

Các hố g- đ3ợc định kỳ nạ: vét để l:ại bỏ những rác r3ởi, cặn lắng bùn thải đ3ợc
xử lý th@: h3ớng chôn lấp.

*) Ph�ơng án thu gom và xử lý n�ớc thải sinh hoạt
- Các nguồn n3ớc thải sinh h:ạt (n3ớc nhà tắm, n3ớc thải vệ sinh công cộng)

đ3ợc thu g:m và: các hố g-, dẫn chuyển đến các bể tự h:ại xây dựng tại các cơ sở sản
xuất tr:ng KCN và khu dịch vụ. Bể tự h:ại là công trình làm đồng thời 2 chức năng:
Lắng đọng phân hủy cặn lắng. Chất hữu cơ và cặn lắng tr:ng bể tự h:ại s-u chu kỳ 3 -
6 tháng sẽ bị phân huỷ bởi vi khuẩn kỵ khí. Cuối cùng hợp chất hữu cơ bị phân huỷ thành
khí và một phần thành chất vô cơ dạng muối t-n. Với thời gi-n đủ dài, xử lý bằng bể tự
h:ại có hiệu quả khá c-:. Mô hình bể tự h:ại nh3 s-u:

Hình 3.3. Mô hình bể tự h:ại xây dựng tại các cơ sở sản xuất tr:ng KCN

NGĂN 1
- Điều hò-
- Lắng
- Phân hủy sinh học

NGĂN 2
- Lắng
- Phân hủy sinh
học

NGĂN 3
- LắngNTS

H
TXLNT
KCN
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Tuy nhiên, nồng độ các chất ô nhiễm sinh h:ạt s-u khi qu- xử lý bằng bể tự h:ại
vẫn còn c-: hơn quy chuẩn ch: phép. D: đó, t:àn bộ n3ớc thải từ bể tự h:ại củ- các cơ
sở sản xuất th@: đ3ờng ống thu g:m đ3ợc dẫn về trạm xử lý n3ớc thải tập trung củ-
KCN, n3ớc thải s-u xử lý từ hệ thống xử lý tập trung củ- KCN đạt quy chuẩn ch: phép
tr3ớc khi th@: hệ thống th:át n3ớc thải riêng r- nguồn tiếp nhận (sông Cấm).

*) Ph�ơng án xử lý n�ớc thải công nghiệp
Để giảm thiểu tác động tới nguồn tiếp nhận, Công ty CP Shin@c sẽ yêu cầu các

đơn vị sản xuất, các nhà máy tr:ng KCN xử lý sơ bộ n3ớc thải củ- đơn vị mình đảm bả:
đạt tiêu chuẩn đầu và: hệ thống củ- khu công nghiệp.

Để xử lý triệt để các thông số ô nhiễm tr:ng n3ớc thải KCN và dự phòng ch: việc
thu hút đầu t3 tr:ng t3ơng l-i, chủ đầu t3 sẽ tiến hành đầu t3 thêm 1 hệ thống xử lý n3ớc
thải tập trung ch: t:àn KCN ng:ài hệ thống xử lý n3ớc thải tập trung 2.000 m3/ngày
đêm hiện có. T:àn bộ n3ớc thải sinh h:ạt, n3ớc thải sản xuất củ- các cơ sở sản xuất
tr:ng Khu công nghiệp s-u khi xử lý sơ bộ tại các nhà máy sẽ đ3ợc thu g:m và đ3- về
trạm xử lý n3ớc thải tập trung củ- KCN với tổng công suất là 9.500 m3/ngày đêm. Trạm
xử lý n3ớc thải nằm ở lô HT1B (vị trí HTXLNT thể hiện trên bản đồ phần phụ lục) với
công suất xử lý 7.500 m3/ngđ chi- thành 3 m:dul@ nhằm đạt quy chuẩn hiện hành về
chất l3ợng n3ớc thải công nghiệp, n3ớc thải s-u xử lý sẽ đ3ợc đ3- về bể chứ- và xả
chung với hệ thống hiện hữu r- ng:ài hồ điều h:à và s-u đó bơm r- ng:ài môi tr3ờng
(sông Cấm). Sơ đồ công nghệ trạm xử lý n3ớc thải tập trung.
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D: đặc thù củ- n3ớc thải KCN là không phát sinh ồ ạt, mà chạy hết công suất
th@: thời gi-n. Vì vậy, khi đầu t3 trạm xử lý n3ớc thải có công suất lớn là 7.500 m3/ngày
đêm cần phải chi- thành 3 m:dul@ để xử lý đảm bả: tiết kiệm năng l3ợng ch: t:àn bộ
hệ thống và tính kinh tế ch: chủ đầu t3.

 Tên công nghệ:
Công nghệ sử dụng là: “Tiền xử lý hó- lý kết hợp với công nghệ xử lý sinh học A-

�”
 Tính năng củ� từng công đ�ạn tr�ng công nghệ:
(1) Công đ�ạn xử lý sơ bộ và điều chỉnh pH: Gồm thu g:m n3ớc thải, tách rác

rắn, tách dầu mỡ và điều hò- n3ớc thải về l3u l3ợng và nồng độ ô nhiễm. Mục đích củ-
công đ:ạn này là thu g:m triệt để n3ớc thải, tách hết các chất rắn có kích th3ớc ≥ 2mm,
tách hết dầu mỡ (đặc biệt là dầu mỡ kh:áng) và ổn định l3u l3ợng n3ớc thải về l3u l3ợng
và nồng độ các chất ô nhiễm. Công đ:ạn này có ý nghĩ- rất qu-n trọng tr:ng quy trình
công nghệ, nó giúp ch: các công đ:ạn xử lý phí- s-u đ3ợc diễn r- th@: đúng công thức
định sẵn và ngăn chặn các biến cố, các sốc tải và thiệt hại khác.

- Phản ứng trung hò- pH: N3ớc thải đầu và: ở mức tiêu chuẩn củ- KCN thì độ
pH đã nằm tr:ng ng3ỡng ch: phép. Tuy nhiên tr:ng một số tr3ờng hợp mà độ pH củ-
n3ớc thải nằm ng:ài giới hạn trên và làm ảnh h3ởng đến hiệu quả củ- các phản ứng tiếp
th@:, các công đ:ạn phí- s-u. Vì vậy, để ngăn ngừ- các tình huống này một cách chủ
động thì cần đ3- một đầu đ: pH tự động và: bể phản ứng để bá: ch: bơm định l3ợng
biết cần phải bơm Axit h-y Kiềm và: bể phản ứng, để đ3- pH về ng3ỡng m:ng muốn.
Hó- chất dùng để trung hò- pH là dung dịch N-�H và H2S�4 đ3ợc ph- với nồng độ cố
định và đ3ợc tính t:án liều l3ợng phù hợp với dải pH thực tế tr:ng n3ớc thải đầu và:.

(2) Công đ�ạn xử lý hó� lý: Tr:ng công đ:ạn này diễn r- 2 phản ứng hó- học
liên tục, b-: gồm:

- Phản ứng k@: tụ: S-u khi trung hò- pH thì n3ớc thải sẽ đ3ợc bơm qu- bể xử lý
hó- lý, trên đ3ờng ống có lắp đặt thiết bị trộn hó- chất PAC (P:ly Aluminium Chl:rid@,
h-y còn gọi là phèn nhôm). Hó- chất PAC sẽ giúp k@: tụ các thành phần kim l:ại, các
chất rắn lơ lửng thành các bông bùn có kích th3ớc lớn hơn, có thể lắng đọng nh-nh hơn.

- Phản ứng tạ: bông: S-u khi phản ứng k@: tụ, tại bể xử lý hó- lý tiếp tục phản
ứng tạ: bông với sự th-m gi- củ- hó- chất P:lym@r (h-y còn gọi là PAA). Hó- chất
P:lym@r có tác dụng nh3 cầu nối để ké: các bông bùn đã k@: tụ tr:ng phản ứng tr3ớc
thành một chuỗi bông bùn có khối l3ợng riêng lớn hơn, giúp ch: quá trình lắng đ3ợc
diễn r- nh-nh hơn và hiệu quả hơn.

- Kết thúc 2 phản ứng hó- học này thì n3ớc thải sẽ đ3ợc dẫn tự chảy s-ng ngăn
bể điều hò-. D3ới tác dụng củ- trọng lực, các bông bùn hó- lý sẽ nh-nh chóng lắng
xuống đáy bể xử lý hó- lý và đ3ợc bơm hút về bể chứ- bùn.
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- Công đ:ạn xử lý hó- lý này có tác dụng là xử lý triệt để các thành phần ô nhiễm
là kim l:ại, các chất rắn lơ lửng và một phần các chất ô nhiễm hữu cơ.

(3) Công đ�ạn xử lý vi sinh: Công đ:ạn này đ3ợc tách thành 2 gi-i đ:ạn xử lý
chuyên biệt là xử lý sinh học thiếu khí và xử lý sinh học hiếu khí (An:xic – �xic, gọi tắt
là công nghệ A-�).

- Xử lý sinh học thiếu khí: Tr:ng bể thiếu khí (An:xic), lợi dụng quá trình sinh
tr3ởng tự nhiên củ- các chủng vi sinh thiếu khí để xử lý các thành phần ô nhiễm hữu cơ,
đặc biệt là chỉ tiêu Nitơ và Phốt Ph:, B�D, C�D.

- Xử lý sinh học hiếu khí: Tr:ng bể hiếu khí (�xic), lợi dụng quá trình sinh tr3ởng
tự nhiên củ- các chủng vi sinh hiếu khí để :xy hó- Am:ni thành Nitr-t@ và Nitrit@ (các
chất hữu cơ dễ phân hủy hơn). Để tăng hiệu quả xử lý sinh học hiếu khí, tr:ng quy trình
công nghệ điều chỉnh đ3ợc ứng dụng thêm giá thể vi sinh dạng MBBR để tăng mật độ
vi sinh hiếu khí lên nhiều lần, tăng hàm l3ợng bùn h:ạt tính tr:ng bể hiếu khí lên gấp
nhiều lần s: với công nghệ A@r:t@n truyền thống. N3ớc thải lẫn bùn h:ạt tính tr:ng bể
hiếu khí đ3ợc nội tuần h:àn lại bể thiếu khí để xử lý triệt để các chất ô nhiễm hữu cơ
(đặc biệt là hợp chất chứ- Nitơ, Phốt ph:, B�D và C�D).

- N3ớc thải s-u khi đ3ợc xử lý qu- các bể A-� sẽ đ3ợc dẫn qu- bể lắng (h-y còn
gọi là lắng sinh học). Tại đây d3ới tác dụng củ- trọng lực và hỗ trợ củ- ống lắng trung
tâm, t:àn bộ bùn h:ạt tính sẽ lắng hết xuống đáy bể và đ3ợc bơm bùn thu về đầu bể thiếu
khí, phần bùn d3 (th3ờng là không đáng kể) sẽ đ3ợc thu về bể chứ- bùn. Phần n3ớc
tr:ng trên mặt bể sẽ chảy qu- máng thu n3ớc để s-ng bể khử trùng, kết thúc công đ:ạn
xử lý vi sinh.

(4) Công đ�ạn xử lý h�àn thiện và xử lý bùn:
- Công đ:ạn xử lý h:àn thiện chủ yếu là công tác khử trùng n3ớc thải, với sự

th-m gi- củ- hó- chất khử trùng dạng dung dịch N-�Cl (J-v@l).
- Công đ:ạn xử lý bùn: B-: gồm việc thu bùn, nén bùn và ép bùn bằng máy ép

dạng băng tải. Bùn s-u khi đ3ợc ép khô sẽ đ3ợc l3u chứ- và: kh: chuyên dụng để chờ
xử lý th@: quy định về xử lý chất thải công nghiệp rắn.

Bảng 3.46. Tên bể và thể tích củ- các bể ch: 1 m:dul@ trạm xử lý n3ớc thải
1.000 m3/ngđ

STT TÊN BỂ THỂ TÍCH (m3) VẬT LIỆ�
1 Bể g:m 120 BTCT
2 Bể xử lý hó- lý 263 BTCT
3 Bể điều hò- 825 BTCT
4 Bể -n:xic 485 BTCT
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STT TÊN BỂ THỂ TÍCH (m3) VẬT LIỆ�
5 Bể -r:t@n 1070 BTCT
6 Bể lắng 625 BTCT
7 Bể khử trùng 55 BTCT
8 Bể chứ- bùn 192 BTCT

N3ớc thải s-u khi xử lý đạt tiêu chuẩn đầu r-, đ3ợc l3u trữ tr:ng hồ điều hò-, tại
đây 10-15% n3ớc thải đ3ợc tái sử dụng để t3ới cây, rử- đ3ờng, một phần đ3ợc lọc qu-
hệ thống lọc để nuôi cá, tạ: dòng chảy tr:ng các hòn n:n bộ để tạ: cảnh qu-n tr:ng
KCN, là điểm đến th-m qu-n, du lịch củ- các bạn trẻ. Việc tái sử dụng nguồn n3ớc thải
là cực kỳ qu-n trọng hiện n-y d: sự kh-n hiếm nguồn n3ớc, nhận thức đ3ợc vấn đề đó,
chủ đầu t3 tiến hành thử nghiệm tái sử dụng một n3ớc thải làm đầu và: củ- trạm xử lý
n3ớc sạch công suất 15.000 m3/ngày đêm tại lô HT1B để cung cấp n3ớc ch: t:àn bộ
KCN, tối đ- kh:ảng 5.000 m3 n3ớc thải, phần n3ớc còn lại sẽ đ3ợc kh-i thác từ sông
Cấm. Sơ đồ công nghệ củ- trạm xử lý n3ớc sạch nh3 s-u:
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Hình 3.4. Sơ đồ công nghệ trạm xử lý n3ớc sạch
C. Công trình biện pháp BVMT dN các tác động liên qu,n đến CTR, CTNH

Các công trình bả: vệ môi tr3ờng nhằm hạn chế tác động củ- chất thải b-: gồm
chất thải rắn công nghiệp, chất thải rắn sinh h:ạt, chất thải nguy hại. Sơ đồ công tác quản
lý và xử lý khi phát sinh chất thải nh3 s-u:

Hò- trộn
tĩnh
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Hò- trộn
tĩnh
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Thiết bị xử
lý hữu cơ

Thiết bị
lọc tự
động

J
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Bôṭ th-n
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Hò- trộn
n3ớc thô

P�lym�
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Hò- trộn
tĩnh

St-ticmicx@
r
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sin

h
Thiết bị hấp
thụ hó- chất
bả: vệ thực
vật, TDC

Bể lắng c-:
tải L-m@ll-

Bể chứ-
n3ớc sạch
10.000 m3

N3ớc thô
(70%)

Mạng l2ới sử dụng
Trạm bơm

C2
(Bơm n�ớc

sạch)

Nước
t�ần
h�àn

N3ớc thải
từ TXLNT
(30%)
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Hình 3.5. Quy trình phân l:ại CTR củ- khu công nghiêp̣
�) Giảm thiểu tác động d� chất thải rắn thông th�ờng
* Công tác thu g�m:
Trách nhiệm giảm thiểu ô nhiễm d: chất thải rắn sinh h:ạt, chất thải rắn công

nghiệp không nguy hại, chất thải nguy hại phát sinh tại các nhà máy sẽ d: nhà máy tự
thực hiện, giải pháp đ3ợc đề xuất nh3 s-u:

* Chất thải rắn sinh h�ạt:
- Quản lý tại nguồn phát sinh:
+ Đối với chất thải rắn có khả năng tái sử dụng: nh3 giấy văn phòng, vỏ hộp,

giấy,... sẽ đ3ợc tập trung riêng tr:ng các thùng rác.
+ Đối với chất thải rắn sinh h:ạt không còn khả năng tái sử dụng: đ3ợc tập trung,

các thùng rác có nắp đậy (l:ại thùng 5001) để tránh sự phân hủy gây ảnh h3ởng tr:ng
đến môi tr3ờng và sức khỏ@ công nhân.

+ Các nhà máy tổ chức quét rác dọn rác tr:ng khuôn viên củ- mình, bố trí các
thùng chứ- rác tr:ng khu vực nhà máy (bố trí thùng cố định h:ặc di động).

+ Bố trí các thùng rác dọc đ3ờng nội bộ.
+ Chất thải rắn sinh h:ạt đ3ợc tập trung tại khu vực chứ- chất thải củ- nhà máy.
- Xử lý chất thải:
+ Tăng c3ờng tái sử dụng các sản phẩm giấy.
+ Chất thải rắn sinh h:ạt khác không còn khả năng tái sử dụng sẽ đ3ợc đ3- đến

khu l3u giữ. Tại đây chất thải rắn sẽ đ3ợc hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển
đến nơi xử lý chất thải rắn củ- thành phố th@: hợp đồng với KCN.

* Chất thải rắn công nghiệp:

Các nhà máy phân l:ại CTR tại nguồn

CTR không tái chếCTR tái chế CTSH CTR nguy hại

Các thùng chứ- riêng

Khu vực l3u giữ tạm thời

Thuê đơn vị thu g:m , vận chuyển và xử lý
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- Các nhà máy tự phân l:ại và l3u giữ, hợp đồng với đơn vị chức năng thu g:m,
vận chuyển và xử lý.

- Tăng c3ờng tái sử dụng bằng cách phân l:ại và bán ch: các cơ sở thu mu- đ3ợc
cơ qu-n có thẩm quyền cấp phép.

b) Giảm thiểu tác động d� chất thải nguy hại
b1) Đối với nhà máy XLNT tập trung
* Công tác thu g�m:
CTNH đ3ợc thu g:m và tập kết tại khu vực riêng biệt s: với CTR thông th3ờng.
Ph3ơng thức thu g:m cụ thể nh3 s-u:
- Đối với chất thải lỏng nguy hại (nh3 dầu mỡ thải): Thu g:m và chứ- tr:ng các

c-n chứ- dầu, có nắp đậy kín để tránh chảy tràn, s-u đó tập kết về l3u giữ tạm thời tại
kh: chứ- CTNH.

- Đối với các chất thải rắn nguy hại (nh3 chất thải dính dầu mỡ, bóng đèn huỳnh
qu-ng hỏng, hộp mực in...): S-u khi thu g:m ch: và: các túi ni lông buộc kín miệng l3u
giữ tạm thời tại kh: chứ- CTNH tr3ớc khi đơn vị thu g:m đến vận chuyển đi xử lý.

- Bùn d3 đã ép khô: S-u khi xác định ng3ỡng CTNH th@: QCVN
50:2013/BTNMT thì tùy th@: kết quả, nếu bùn thải là CTNH thì sẽ đóng b-: và có dán
nhãn CTNH tập trung về kh: chứ- CTNH; nếu là CTR thông th3ờng thì sẽ đóng b-: và
xử lý nh3 CTR thông th3ờng.

- B-: bì, c-n đựng hó- chất xử lý n3ớc thải: Tái sử dụng h:ặc không còn sử dụng
thì thu g:m và: thùng chứ-, có dán nhãn CTNH tập trung về kh: chứ-. L3ợng CTNH
phát sinh không th3ờng xuyên nên chủ đầu t3 sẽ bố trí nhân viên vận hành trạm xử lý
thu g:m ng-y s-u khi th-y thế các vật t3, tr-ng thiết bị và bả: d3ỡng máy móc.

* Công tác l�u giữ tạm thời:
Các chất thải phát sinh đ3ợc tập kết, l3u trữ tại kh: chứ- CTNH có kích th3ớc

13 m2 đặt tại khuôn viên nhà máy xử lý n3ớc thải tập trung củ- KCN để l3u giữ tạm thời
CTNH. Kh: chứ- CTNH th@: kiểu nhà cấp 4 có trái ch@, t3ờng b-:, cử- đảm bả: kết
cấu xây dựng.

* Biện pháp quản lý, xử lý:
- Tiến hành kê kh-i d-nh sách CTNH, đăng ký tăng khối l3ợng phát sinh CTNH

s: với Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại tại Sở TNMT thành phố Hải Phòng có Mã
số: QLCTNH: 31.000423.T

- Cử cán bộ chuyên trách đủ năng lực thực hiện công tác quản lý CTNH.
- Lập bá: cá: về tình hình phát sinh và quản lý CTNH định kỳ 06 tháng/lần trình

cơ qu-n quản lý.
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- Ký hợp đồng với đơn vị có chức năng đ3ợc Nhà n3ớc cấp phép h:ạt động đến,
vận chuyển và đ@m đi xử lý đúng th@: quy định.

b2) Đối với t�àn KCN
- Tất cả CTNH phát sinh từ các nhà máy thành viên đ3ợc phân l:ại và l3u giữ

th@: đúng quy định tại Thông t3 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/06/2015. Tiến hành
thống kê định kỳ khối l3ợng từng l:ại CTNH phát sinh.

- Đăng ký quản lý CTNH củ- chủ nguồn thải tại Sở Tài nguyên và Môi tr3ờng
thành phố Hải Phòng.

- Phân l:ại chất thải nguy hại, không để lẫn chất thải nguy hại khác l:ại với nh-u
h:ặc với các l:ại chất thải khác.

- Khuyến khích và h3ớng dẫn ng3ời nhân viên làm việc tại các khu nhà tự thu
g:m, phân l:ại, tuyên truyền nhân viên làm việc hạn chế tối đ- mức phát sinh CTNH.

�. Các biện giảm thiểu do tiếng ồn, độ rung:
Nguồn phát sinh tiếng ồn và rung khi dự án đi và: h:ạt động chủ yếu từ các

ph3ơng tiêṇ gi-: thông r- và: khu công nghiêp̣, từ h:ạt đôṇg sản xuất củ- các nhà máy.
Các biện pháp giảm thiểu tác đôṇg tiêu cực củ- tiếng ồn và rung nh3 s-u:

- Biện pháp kỹ thuật:
+ Các ph3ơng tiêṇ vâṇ tải đ3ợc kiểm định th@: định kỳ.
+ Nền móng đặt máy đ3ợc xây dựng bằng bê tông mác c-:, tăng chiều sâu móng,

đà: rãnh đổ cát khô h:ăc̣ th-n củi để tránh rung th@: măṭ nền.
+ Lắp đặt các đệm chống rung bằng c-: su ch: thiết bị đôṇg cơ công suất lớn.
+ Các máy đôṇg cơ đ3ợc kiểm tr- sự cân bằng và hiệu chỉnh khi lắp đăṭ.
- Biện pháp quản lý và bả: trì:
+ Bả: trì định kỳ và tr- dầu mỡ để hạn chế tiếng ồn.
+ Vâṇ hành thiết bị th@: quy trình, quy phạm.

Bảng 3.47. Giảm thiểu tiếng ồn và rung từ thiết bị
Nguồn gâ? ô
nhiễm

Tác đôṇg củ, âm
th,nh và rung Biêṇ pháp giảm thiểu Áp dụng

Thiết bị tr-:
đổi nhiêṭ

T:àn bô ̣ cấu trúc
nhà x3ởng

- Xử lý hấp thụ âm th-nh
tr:ng t3ờng. Tấm c-: su
cách âm.

Tấm c-: su cách âm

Bơm
T:àn bô ̣ cấu trúc
nhà x3ởng

- Xử lý hấp thụ âm th-nh
tr:ng t3ờng. Cử- và nền

- Khung ngăn rung
đôṇg
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Nguồn gâ? ô
nhiễm

Tác đôṇg củ, âm
th,nh và rung Biêṇ pháp giảm thiểu Áp dụng

Đ3ờng ống cách âm.
- Vâṭ liêụ cách âm đ3ờng
ống.

- Giá tr@: lò x:

Máy thủy lực
và quạt gió

Cấu trúc
Lực quán tính
Đ3ờng ống

- Đêṃ c-: su chống rung
đôṇg cơ.
- Thiết bị cố định dịch
chuyển ng-ng
- Bô ̣ giảm âm. Buồng hấp
thụ âm.

- Giá tr@: lò x:
- Thiết bị ngăn
chuyển ng-ng

Tháp giải
nhiêṭ

Cấu trúc
Đ3ờng ống

- Xử lý ngăn ngừ- rung đôṇg
trên ống nối (nối mềm).

Lắp lò x: và khớp
nối mềm

Ống đứng Đ3ờng ống

- Thiết bị cố định ngăn rung
đôṇg.
- Đêṃ gi:ăng măṭ bích các
ống

N@: đ3ờng ống
Lắp ống nối mềm

Ống thẳng Đ3ờng ống
- Bô ̣ giảm âm. Tốc đô ̣ phù
hợp.
- Đ3ờng ống kín khít.

Giá tr@: lò x:
Lắp bô ̣giảm âm

- Sử dụng cây x-nh để giảm thiểu ô nhiễm môi tr3ờng không khí, tiếng ồn: cây
x-nh có tác dụng ch@ nắng, giảm bức xạ mặt trời chiếu xuống mặt đất, hút bụi và giữ
bụi, lọc sạch không khí, giảm bức xạ phản xạ, giảm nhiệt độ củ- không khí, hấp thụ tiếng
ồn. Sóng âm truyền qu- các dải cây x-nh sẽ bị suy giảm năng l3ợng, mức c3ờng độ âm
th-nh giảm đi nhiều h-y ít phụ thuộc và: mật độ lá cây, kiểu lá và kích th3ớc củ- cây
x-nh và chiều rộng củ- dải đất trồng cây. Các dải cây x-nh sẽ có tác dụng phản xạ âm,
d: đó làm giảm mức ồn tr:ng khu công nghiệp.

Nh3 vậy với mức ồn t3ơng đ3ơng trung bình từ các h:ạt động củ- dự án nh3 đã
tính t:án tr:ng ch3ơng 3, qu- các dải cây x-nh cách ly đã giảm xuống còn 59,8 dBA,
đảm bả: quy định củ- QCVN 26-2010/BTNMT là 70dBA đối với khu dân c3 xung
qu-nh. Khả năng giữ bụi trên cành lá củ- cây (lọc bụi) phụ thuộc và: đặc thù củ- lá cây,
lá t: h-y nhỏ, dày h-y th3-, lùm cây h-y tán cây.

b. Các biện pháp phụ trợ và kết hợp:
+ Áp dụng các biện pháp -n t:àn phòng chống sự cố (cháy, nổ ...) tại các cơ sở
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+ Xây dựng kế h:ạch định kỳ kiểm tr-, bả: d3ỡng, th-y thế, h:ặc đổi mới các
máy móc thiết bị sản xuất kịp thời nhằm tránh gây rò rỉ các chất ô nhiễm, độc hại r- môi
tr3ờng, hạn chế các nguy cơ gây cháy nổ.

+ Việc vận hành và quản lý thiết bị máy móc cũng nh3 quá trình công nghệ cũng
là một biện pháp để khống chế ô nhiễm không khí. Nghiêm túc thực hiện chế độ vận
hành, định l3ợng chính xác nguyên vật liệu, chấp hành đúng quy trình công nghệ sẽ làm
ch: l3ợng chất thải giảm xuống và có điều kiện quản lý chặt chẽ nguồn và l3ợng thải.

c. Các biện pháp cải thiện các yếu tố vi khí hậu:
Để cải thiện các yếu tố vi khí hậu khu vực này, Chủ đầu t3 sẽ tuân thủ tỷ lệ diện

tích cây x-nh đề xuất tr:ng bá: cá:.
Các yếu tố vi khí hậu tại từng nhà máy thuộc phạm vi củ- các cơ sở sản xuất và

sẽ đ3ợc trình bày chi tiết tr:ng các bản bá: cá: đánh giá tác động môi tr3ờng và kế h:ạch
bả: vệ môi tr3ờng.

d. Biện pháp phòng cháy chữ� cháy:
Đầu t3 xây dựng hệ thống PCCC tr:ng và ng:ài nhà đáp ứng các tiêu chuẩn th@:

quy định. Hệ thống phòng cháy chữ- cháy tr:ng công trình b-: gồm những thành phần
Cơ bản s-u:

- Hệ thống bá: cháy tự động và bằng t-y.
- Hệ thống chữ- cháy tự động và vách t3ờng.
- Tr-ng bị các bình chữ- cháy tại chỗ ch: công trình.
- Hệ thống đèn chiếu sáng sự cố.
- Trụ chữ- cháy ng:ài nhà.
*. Một số biện pháp khác phù hợp với đặc thù khu công nghiệp và định h�ớng

đạt đ�ợc trong t�ơng l�i:
- Lắp đặt hệ thống điện mặt trời:
+ Mục tiêu: Th-y thế nguồn điện bằng nguồn năng l3ợng sạch
+ Phạm vi: Lắp đặt trên t:àn bộ mái nhà x3ởng củ- các dự án tr:ng KCN;
+ Kế h:ạch: Tại KCN đã và đ-ng thu hút các NĐT đầu t3 các h:ạt động tr:ng

lĩnh vực kinh d:-nh phân phối và bán lẻ Điện áp 22kV và đầu t3 hệ thống Điện Mặt trời
Áp mái tại Khu công nghiệp.

- Tái sử dụng n�ớc thải s�u xử lý:
+ Mục tiêu: Sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên, giảm thiểu tác động lên môi

tr3ờng;



Báo cáo ĐTM “Dự án đầu t� xây dựng và Kinh do�nh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp N�m Cầu Kiền”

Chủ dự án: Công ty Cổ phần Shin*c (SHINEC) 263

+ Phạm vi: Tuần h:àn tái sử dụng từ n3ớc thải s-u xử lý đ3ợc KCN thu g:m triệt
để củ- các Dự án với các mục đích: t3ới cây rử- đ3ờng, trồng cây nông nghiệp, tạ: cảnh
qu-n hồ n3ớc, xử lý n3ớc thải tái tuần h:àn ch: sản xuất n3ớc sạch.

+ Kế h:ạch: Tổng công suất dự kiến 9.500 m3/ngđ ch: t:àn bộ dự án, tr:ng đó
kh:ảng 55% l3ợng n3ớc sử dụng ch: hệ thống xử lý n3ớc sạch củ- KCN.

+ Đơn vị đầu t3: KCN đầu t3 h:ặc đơn vị thứ cấp khác kh-i thác.
- Kh�i thác không gi�n trong KCN:
+ Kh-i thác hiệu quả không gi-n hạ tầng KCN;
+ Cải tạ: xây dựng các khuôn viên sinh thái;
+ Xây dựng trở thành chuỗi các công trình ch: h:ạt động trải nghiệm học tập

thực tiễn;
+ Các công trình tiêu biểu: V3ờn Kỷ vật, V3ờn Hạnh Phúc, V3ờn Nhật, V3ờn

Bách Thả:.
* V3ờn Hạnh phúc: Kh-i thác không gi-n cảnh qu-n tại KCN N-m Cầu Kiền để

tạ: đị- điểm vui chơi, không gi-n th3 giãn, nghỉ ngơi mỗi ngày ch: cán bộ nhân viên và
cộng đồng dân c3 khu vực.

* V3ờn Nhật: Kh-i thác không gi-n cảnh qu-n khu vực Nhà máy xử lý n3ớc thải
tập trung củ- KCN để tạ: đị- điểm vui chơi, không gi-n th3 giãn, nghỉ ngơi mỗi ngày
ch: cán bộ nhân viên và cộng đồng dân c3 khu vực.

* V3ờn Bách thả:: H3ởng ứng các ph:ng trà: phủ x-nh đị- cầu: Đây là khởi đầu
các dự án phát triển Việt N-m x-nh, KCN kêu gọi sự đồng lòng củ- cộng đồng, d:-nh
nghiệp, các đơn vị chung t-y bả: vệ môi tr3ờng.

- Thành lập trung tâm sáng tạo truyền thông môi tr�ờng:
Trung tâm đ3ợc thành lập qu- kinh nghiệm học hỏi từ mô hình �c: T:wn,

Kit-kyushu, Nhật Bản, thành lập từ năm 2020 đã tiếp đón các đ:àn học viên từ các trung
tâm đà: tạ: C��, các tr3ờng học đến th-m qu-n học hỏi

Mục tiêu:
+ Trung tâm tuyên truyền, nâng c-: nhận thức bả: vệ Môi tr3ờng tới Nhà đầu t3

và cộng đồng dân c3;
+ Nghiên cứu sáng tạ:, phát triển và áp dụng các đề án, đề tài nghiên cứu về môi

tr3ờng ở KCN và cộng đồng dân c3;
+ Học sinh, sinh viên trên đị- bàn thành phố Hải Phòng có cơ hội đ3ợc học tập

thực tiễn, th-m gi- các mô hình sản xuất tr:ng KCN, từ đó hỗ trợ nhà tr3ờng tr:ng công
tác h3ớng nghiệp ch: học sinh sinh viên.
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+ Trung tâm sáng tạ: truyền thông môi tr3ờng sẽ gắn kết nhà tr3ờng với d:-nh
nghiệp, giảm chi phí giảng dạy, ng3ời học thực hành, từ đó d:-nh nghiệp có thêm ng3ời
l-: động; Đối với học sinh, sinh viên sẽ có cơ hội tiếp xúc nghề nghiệp từ sớm; Nhà
tr3ờng sẽ giảm chi phí đà: tạ:, tiếp cận công việc, nh-nh chóng tạ: r- nguồn lợi nhuận
ch: d:-nh nghiệp; Các d:-nh nghiệp giảm kinh phí hàng năm ch: h:ạt động đà: tạ:
th@: quy định.

Giải quyết một số khó khăn nh3:
+ Học sinh, sinh viên sẽ giảm bỡ ngỡ, áp lực và có kinh nghiệm kỹ năng mềm,

kỹ năng chuyên môn, hiểu công việc, văn h:á d:-nh nghiệp, áp dụng tăng d:-nh thu
ch: d:-nh nghiệp nh-nh chóng;

+ Giảm thời gi-n d:-nh nghiệp phải đà: tạ: nội bộ và áp lực khi cần có nhân lực
có khả năng đà: tạ: chuyên môn tốt;

+ Xây dựng các ch3ơng trình đà: tạ: chặt chẽ với các tr3ờng đại học, c-: đẳng
giúp nhà tr3ờng có môi tr3ờng đà: tạ: thực nghiệm, đ3ợc học các kỹ năng mới nhất củ-
các d:-nh nghiệp;

Không gi-n học tập: Cảnh qu-n hạ tầng sinh thái KCN; Các dự án sản xuất kinh
d:-nh tại KCN, văn phòng KCN thông qu- bài giảng và trải nghiệm thực tiễn.

- Tăng c�ờng truyền tải văn hó� lịch sử trong KCN gắn với việc bảo vệ môi
tr�ờng:

Các công trình tiêu biểu: V3ờn Kỷ vật Đại t3ớng Võ Nguyên Giáp, S- hình chiến
dịch Điện Biên Phủ.

Mục tiêu: Trở thành trung tâm văn h:á tâm linh và ghi nhớ công ơn củ- Đại t3ớng
Võ Nguyên Giáp; Truyền tải thông điệp và ghi nhớ lời dạy củ- Đại t3ớng tr:ng công tác
BVMT; không gi-n thực nghiệm giá: dục củ- Trung tâm sáng tạ: truyền thông môi
tr3ờng N-m Cầu Kiền, t3ởng nhớ công ơn củ- Đại t3ớng và ghi nhớ phát huy t3 t3ởng
xây dựng nền kinh tế Việt N-m gắn liền với bả: vệ môi tr3ờng bền vững th@: lời củ-
Đại t3ớng gửi tới ng3ời lãnh đạ: công ty CP Shin@c.

V3ờn Kỷ vật đ3ợc xây dựng tại khuôn viên t:à nhà văn phòng, đặt bức t3ợng
t3ởng nhớ Đại t3ớng cùng với các kỷ vật lúc sinh thời và 02 tảng đá khắc bức th3 gửi
TGĐ động viên tinh thần tiếp tục phát huy phát triển kinh tế gắn với bả: vệ môi tr3ờng.

KCN N-m Cầu Kiền tạ: dựng m: ̂ hình S- bàn chi@ ̂́n th- ̆́ng Điẹ ̂n Bi@ ̂n Phủ. Mô
hình đ3ợc tạ: nên từ chính c- ̂y đ- mà Đại Tu �:�́ng đã tr-: tặng KCN N-m Cầu Kiền n- ̆m
2010, kết hợp cùng 37 g:́̂c đ- m-ng ý nghĩ- tu�:�̣ng tru�ng ch: sự kiện n- ̆m 37 tu:̉̂i đồng
chí Võ Nguyên Giáp đu �:�̣c Chủ tịch Hồ Chí Minh ph:ng là Đại tu �:�́ng chỉ huy qu- ̂n đội
nh- ̂n d- ̂n Việt N-m.
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3.1.2.1.2. Các công trình, biện pháp giảm thiểu các tác động môi tr3ờng không liên
qu-n đến chất thải

�. Các biện giảm thiểu do tiếng ồn, độ rung:
Nguồn phát sinh tiếng ồn và rung khi dự án đi và: h:ạt động chủ yếu từ các

ph3ơng tiêṇ gi-: thông r- và: khu công nghiêp̣, từ h:ạt đôṇg sản xuất củ- các nhà máy.
Các biện pháp giảm thiểu tác đôṇg tiêu cực củ- tiếng ồn và rung nh3 s-u:

- Biện pháp kỹ thuật:
+ Các ph3ơng tiêṇ vâṇ tải đ3ợc kiểm định th@: định kỳ.
+ Nền móng đặt máy đ3ợc xây dựng bằng bê tông mác c-:, tăng chiều sâu móng,

đà: rãnh đổ cát khô h:ăc̣ th-n củi để tránh rung th@: măṭ nền.
+ Lắp đặt các đệm chống rung bằng c-: su ch: thiết bị đôṇg cơ công suất lớn.
+ Các máy đôṇg cơ đ3ợc kiểm tr- sự cân bằng và hiệu chỉnh khi lắp đăṭ.
- Biện pháp quản lý và bả: trì:
+ Bả: trì định kỳ và tr- dầu mỡ để hạn chế tiếng ồn.
+ Vâṇ hành thiết bị th@: quy trình, quy phạm.

Bảng 3.48. Giảm thiểu tiếng ồn và rung từ thiết bị
Nguồn gâ? ô
nhiễm

Tác đôṇg củ, âm
th,nh và rung Biêṇ pháp giảm thiểu Áp dụng

Thiết bị tr-:
đổi nhiêṭ

T:àn bô ̣ cấu trúc
nhà x3ởng

- Xử lý hấp thụ âm th-nh
tr:ng t3ờng. Tấm c-: su
cách âm.

Tấm c-: su cách âm

Bơm

T:àn bô ̣ cấu trúc
nhà x3ởng
Đ3ờng ống

- Xử lý hấp thụ âm th-nh
tr:ng t3ờng. Cử- và nền
cách âm.
- Vâṭ liêụ cách âm đ3ờng
ống.

- Khung ngăn rung
đôṇg
- Giá tr@: lò x:

Máy thủy lực
và quạt gió

Cấu trúc
Lực quán tính
Đ3ờng ống

- Đêṃ c-: su chống rung
đôṇg cơ.
- Thiết bị cố định dịch
chuyển ng-ng
- Bô ̣ giảm âm. Buồng hấp
thụ âm.

- Giá tr@: lò x:
- Thiết bị ngăn
chuyển ng-ng
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Nguồn gâ? ô
nhiễm

Tác đôṇg củ, âm
th,nh và rung Biêṇ pháp giảm thiểu Áp dụng

Tháp giải
nhiêṭ

Cấu trúc
Đ3ờng ống

- Xử lý ngăn ngừ- rung đôṇg
trên ống nối (nối mềm).

Lắp lò x: và khớp
nối mềm

Ống đứng Đ3ờng ống

- Thiết bị cố định ngăn rung
đôṇg.
- Đêṃ gi:ăng măṭ bích các
ống

N@: đ3ờng ống
Lắp ống nối mềm

Ống thẳng Đ3ờng ống
- Bô ̣ giảm âm. Tốc đô ̣ phù
hợp.
- Đ3ờng ống kín khít.

Giá tr@: lò x:
Lắp bô ̣giảm âm

- Sử dụng cây x-nh để giảm thiểu ô nhiễm môi tr3ờng không khí, tiếng ồn: cây
x-nh có tác dụng ch@ nắng, giảm bức xạ mặt trời chiếu xuống mặt đất, hút bụi và giữ
bụi, lọc sạch không khí, giảm bức xạ phản xạ, giảm nhiệt độ củ- không khí, hấp thụ tiếng
ồn. Sóng âm truyền qu- các dải cây x-nh sẽ bị suy giảm năng l3ợng, mức c3ờng độ âm
th-nh giảm đi nhiều h-y ít phụ thuộc và: mật độ lá cây, kiểu lá và kích th3ớc củ- cây
x-nh và chiều rộng củ- dải đất trồng cây. Các dải cây x-nh sẽ có tác dụng phản xạ âm,
d: đó làm giảm mức ồn tr:ng khu công nghiệp

b. Các biện pháp phụ trợ và kết hợp:
+ Áp dụng các biện pháp -n t:àn phòng chống sự cố (cháy, nổ...) tại các cơ sở
+ Xây dựng kế h:ạch định kỳ kiểm tr-, bả: d3ỡng, th-y thế, h:ặc đổi mới các

máy móc thiết bị sản xuất kịp thời nhằm tránh gây rò rỉ các chất ô nhiễm, độc hại r- môi
tr3ờng, hạn chế các nguy cơ gây cháy nổ.

+ Việc vận hành và quản lý thiết bị máy móc cũng nh3 quá trình công nghệ cũng
là một biện pháp để khống chế ô nhiễm không khí. Nghiêm túc thực hiện chế độ vận
hành, định l3ợng chính xác nguyên vật liệu, chấp hành đúng quy trình công nghệ sẽ làm
ch: l3ợng chất thải giảm xuống và có điều kiện quản lý chặt chẽ nguồn và l3ợng thải.

c. Các biện pháp cải thiện các yếu tố vi khí hậu:
Để cải thiện các yếu tố vi khí hậu khu vực này, Chủ đầu t3 sẽ tuân thủ tỷ lệ diện

tích cây x-nh đề xuất tr:ng bá: cá:.
Các yếu tố vi khí hậu tại từng nhà máy thuộc phạm vi củ- các cơ sở sản xuất và

sẽ đ3ợc trình bày chi tiết tr:ng các bản bá: cá: đánh giá tác động môi tr3ờng và kế h:ạch
bả: vệ môi tr3ờng.

d. Biện pháp phòng cháy chữ� cháy:
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Đầu t3 xây dựng hệ thống PCCC tr:ng và ng:ài nhà đáp ứng các tiêu chuẩn th@:
quy định. Hệ thống phòng cháy chữ- cháy tr:ng công trình b-: gồm những thành phần
Cơ bản s-u:

- Hệ thống bá: cháy tự động và bằng t-y.
- Hệ thống chữ- cháy tự động và vách t3ờng.
- Tr-ng bị các bình chữ- cháy tại chỗ ch: công trình.
- Hệ thống đèn chiếu sáng sự cố.
- Trụ chữ- cháy ng:ài nhà.
*. Một số biện pháp khác phù hợp với đặc thù khu công nghiệp và định h�ớng

đạt đ�ợc trong t�ơng l�i:
- Lắp đặt hệ thống điện mặt trời:
+ Mục tiêu: Th-y thế nguồn điện bằng nguồn năng l3ợng sạch;
+ Phạm vi: Lắp đặt trên t:àn bộ mái nhà x3ởng củ- các dự án tr:ng KCN;
+ Kế h:ạch: Tại KCN đã và đ-ng thu hút các NĐT đầu t3 các h:ạt động tr:ng

lĩnh vực kinh d:-nh phân phối và bán lẻ Điện áp 22kV và đầu t3 hệ thống Điện Mặt trời
Áp mái tại Khu công nghiệp.

- Tái sử dụng n�ớc thải s�u xử lý:
+ Mục tiêu: Sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên, giảm thiểu tác động lên môi

tr3ờng;
+ Phạm vi: Tuần h:àn tái sử dụng từ n3ớc thải s-u xử lý đ3ợc KCN thu g:m triệt

để củ- các Dự án với các mục đích: t3ới cây rử- đ3ờng, trồng cây nông nghiệp, tạ: cảnh
qu-n hồ n3ớc, xử lý n3ớc thải tái tuần h:àn ch: sản xuất n3ớc sạch.

+ Kế h:ạch: Tổng công suất dự kiến 9.500 m3/ngđ ch: t:àn bộ dự án, tr:ng đó
kh:ảng 55% l3ợng n3ớc sử dụng ch: hệ thống xử lý n3ớc sạch củ- KCN.

+ Đơn vị đầu t3: KCN đầu t3 h:ặc đơn vị thứ cấp khác kh-i thác.
- Kh�i thác không gi�n trong KCN:
+ Kh-i thác hiệu quả không gi-n hạ tầng KCN;
+ Cải tạ: xây dựng các khuôn viên sinh thái;
+ Xây dựng trở thành chuỗi các công trình ch: h:ạt động trải nghiệm học tập

thực tiễn;
+ Các công trình tiêu biểu: V3ờn Kỷ vật, V3ờn Hạnh Phúc, V3ờn Nhật, V3ờn

Bách Thả:.
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* V3ờn Hạnh phúc: Kh-i thác không gi-n cảnh qu-n tại KCN N-m Cầu Kiền để
tạ: đị- điểm vui chơi, không gi-n th3 giãn, nghỉ ngơi mỗi ngày ch: cán bộ nhân viên và
cộng đồng dân c3 khu vực.

* V3ờn Nhật: Kh-i thác không gi-n cảnh qu-n khu vực Nhà máy xử lý n3ớc thải
tập trung củ- KCN để tạ: đị- điểm vui chơi, không gi-n th3 giãn, nghỉ ngơi mỗi ngày
ch: cán bộ nhân viên và cộng đồng dân c3 khu vực.

* V3ờn Bách thả:: H3ởng ứng các ph:ng trà: phủ x-nh đị- cầu: Đây là khởi đầu
các dự án phát triển Việt N-m x-nh, KCN kêu gọi sự đồng lòng củ- cộng đồng, d:-nh
nghiệp, các đơn vị chung t-y bả: vệ môi tr3ờng.

- Thành lập trung tâm sáng tạo truyền thông môi tr�ờng:
Trung tâm đ3ợc thành lập qu- kinh nghiệm học hỏi từ mô hình �c: T:wn,

Kit-kyushu, Nhật Bản, thành lập từ năm 2020 đã tiếp đón các đ:àn học viên từ các trung
tâm đà: tạ: C��, các tr3ờng học đến th-m qu-n học hỏi

Mục tiêu:
+ Trung tâm tuyên truyền, nâng c-: nhận thức bả: vệ Môi tr3ờng tới Nhà đầu t3

và cộng đồng dân c3;
+ Nghiên cứu sáng tạ:, phát triển và áp dụng các đề án, đề tài nghiên cứu về môi

tr3ờng ở KCN và cộng đồng dân c3;
+ Học sinh, sinh viên trên đị- bàn thành phố Hải Phòng có cơ hội đ3ợc học tập

thực tiễn, th-m gi- các mô hình sản xuất tr:ng KCN, từ đó hỗ trợ nhà tr3ờng tr:ng công
tác h3ớng nghiệp ch: học sinh sinh viên.

+ Trung tâm sáng tạ: truyền thông môi tr3ờng sẽ gắn kết nhà tr3ờng với d:-nh
nghiệp, giảm chi phí giảng dạy, ng3ời học thực hành, từ đó d:-nh nghiệp có thêm ng3ời
l-: động; Đối với học sinh, sinh viên sẽ có cơ hội tiếp xúc nghề nghiệp từ sớm; Nhà
tr3ờng sẽ giảm chi phí đà: tạ:, tiếp cận công việc, nh-nh chóng tạ: r- nguồn lợi nhuận
ch: d:-nh nghiệp; Các d:-nh nghiệp giảm kinh phí hàng năm ch: h:ạt động đà: tạ:
th@: quy định.

Giải quyết một số khó khăn nh3:
+ Học sinh, sinh viên sẽ giảm bỡ ngỡ, áp lực và có kinh nghiệm kỹ năng mềm,

kỹ năng chuyên môn, hiểu công việc, văn h:á d:-nh nghiệp, áp dụng tăng d:-nh thu
ch: d:-nh nghiệp nh-nh chóng;

+ Giảm thời gi-n d:-nh nghiệp phải đà: tạ: nội bộ và áp lực khi cần có nhân lực
có khả năng đà: tạ: chuyên môn tốt;

+ Xây dựng các ch3ơng trình đà: tạ: chặt chẽ với các tr3ờng đại học, c-: đẳng
giúp nhà tr3ờng có môi tr3ờng đà: tạ: thực nghiệm, đ3ợc học các kỹ năng mới nhất củ-
các d:-nh nghiệp;
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Không gi-n học tập: Cảnh qu-n hạ tầng sinh thái KCN; Các dự án sản xuất kinh
d:-nh tại NCK, văn phòng KCN thông qu- bài giảng và trải nghiệm thực tiễn.

- Tăng c�ờng truyền tải văn hó� lịch sử trong KCN gắn với việc bảo vệ môi
tr�ờng:

Các công trình tiêu biểu: V3ờn Kỷ vật Đại t3ớng Võ Nguyên Giáp, S- hình chiến
dịch Điện Biên Phủ.

Mục tiêu: Trở thành trung tâm văn h:á tâm linh và ghi nhớ công ơn củ- Đại t3ớng
Võ Nguyên Giáp; Truyền tải thông điệp và ghi nhớ lời dạy củ- Đại t3ớng tr:ng công tác
BVMT; không gi-n thực nghiệm giá: dục củ- Trung tâm sáng tạ: truyền thông môi
tr3ờng N-m Cầu Kiền, t3ởng nhớ công ơn củ- Đại t3ớng và ghi nhớ phát huy t3 t3ởng
xây dựng nền kinh tế Việt N-m gắn liền với bả: vệ môi tr3ờng bền vững th@: lời củ-
Đại t3ớng gửi tới ng3ời lãnh đạ: công ty CP Shin@c.

V3ờn Kỷ vật đ3ợc xây dựng tại khuôn viên tò- nhà văn phòng, đặt bức t3ợng
t3ởng nhớ Đại t3ớng cùng với các kỷ vật lúc sinh thời và 02 tảng đá khắc bức th3 gửi
TGĐ động viên tinh thần tiếp tục phát huy phát triển kinh tế gắn với bả: vệ môi tr3ờng.

KCN N-m Cầu Kiền tạ: dựng m: ̂ hình S- bàn chi@ ̂́n th- ̆́ng Điẹ ̂n Bi@ ̂n Phủ. Mô
hình đ3ợc tạ: nên từ chính c- ̂y đ- mà Đại Tu �:�́ng đã tr-: tặng KCN N-m Cầu Kiền n- ̆m
2010, kết hợp cùng 37 g:́̂c đ- m-ng ý nghĩ- tu�:�̣ng tru�ng ch: sự kiện n- ̆m 37 tu:̉̂i đồng
chí Võ Nguyên Giáp đu �:�̣c Chủ tịch Hồ Chí Minh ph:ng là Đại tu �:�́ng chỉ huy qu- ̂n đội
nh- ̂n d- ̂n Việt N-m.
3.1.2.1.3. Ph3ơng án phòng ngừ-, ứng phó sự cố môi tr3ờng

* Đối với n�ớc thải
Để phòng ngừ- ứng phó sự cố củ- hệ thống xử lý n3ớc thải, chủ dự án áp dụng

các biện pháp s-u:
- Lập quy trình vận hành ch: hệ thống xử lý n3ớc thải;
- Lập quy trình ứng phó khi xảy r- sự cố đối với hệ thống xử lý n3ớc thải
- Th3ờng xuyên kiểm tr- tình hình vận hành củ- máymóc, thiết bị tr:ng hệ thống;
- Định kỳ bả: d3ỡng các máy móc, thiết bị.
- Xây dựng bể sự cố đảm bả: thời gi-n l3u n3ớc khi gặp sự cố.
 Đối với sự cố rò rỉ, vỡ đ�ờng ống cấp thoát n�ớc:
- Th3ờng xuyên kiểm tr- và bả: trì những mối nối, v-n khó- trên hệ thống đ3ờng

ống dẫn đảm bả: tất cả các tuyến ống có đủ độ bền và độ kín -n t:àn nhất.
 Đối với sự cố sử dụng hệ thống n�ớc thải:
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Xây dựng quy trình bả: trì, bả: d3ỡng và vận hành hệ thống xử lý n3ớc thải hợp
lý, nhằm đảm bả: sự vận hành ổn định củ- nhà máy. Đảm bả: thông tin tr:ng quá trình
vận hành đ3ợc kết nối thông suốt từ nhân viên vận hành đến bộ phận quản lý. Nhân viên
quản lý vận hành củ- công ty đ3ợc đà: tạ: về chuyên ngành môi tr3ờng, có kinh nghiệm
để quản lý vận hành hệ thống xử lý n3ớc thải.

Thiết lập kế h:ạch phòng ngừ-, ứng phó và khắc phục sự cố ch: hệ thống XLNT,
tr:ng đó xác định các sự cố có thể xảy r- tr:ng quá trình vận hành và biện pháp khắc
phục. Từ đó có bố trí lực l3ợng tại chỗ 24/24 tại nhà máy XLNT để đảm bả: sẵn sàng
ứng phó và khắc phục đối với từng tình huống sự cố môi tr3ờng.

Định kỳ phối hợp với các cơ qu-n chức năng tiến hành lấy mẫu chất l3ợng n3ớc
thái s-u khi xử lý để đánh giá hiệu quả xử lý củ- công trình cũng nh3 để đánh giá tình
trạng h:ạt động củ- hệ thống.

Để phòng ngừ- sự cố ng-y từ b-n đầu ch: hệ thống XLNT và nhằm đảm bả:
n3ớc thải đầu và: củ- hệ thống XLNT nằm tr:ng phạm vi xử lý hiệu quả củ- hệ thống,
chúng tôi chỉ tiếp nhận các D:-nh nghiệp có ngành nghề phù hợp nh3 tr:ng bá: cá:
ĐTM đã nêu, không h:ặc ít phát sinh chất thải và: đầu t3 và h:ạt động tại dự án.

B-n hành quy định xử lý n3ớc thải nội bộ bắt buộc đối với các D:-nh nghiệp
(Th@: tiêu chuẩn xả thải củ- KCN) để kiểm s:át chất l3ợng n3ớc thải đầu và: nhằm hạn
nguy cơ sốc tải hệ thống XLNT, đảm bả: ch: hệ thống XLNT vận hành ổn định, đạt
hiệu quả xử lý. Tiến hành th@: dõi, kiểm tr-, giám sát việc thực hiện công tác bả: vệ môi
tr3ờng củ- các d:-nh nghiệp tr:ng KCN.

- Lắp đặt hệ thống qu-n trắc tự động chất l3ợng n3ớc thải tại kênh dẫn th:át n3ớc
ng-y s-u cử- xả củ- bể khử trùng để kiểm s:át liên tục l3u l3ợng và các thông số Khi
chất l3ợng n3ớc thải s-u xử lý không đạt tiêu chuẩn yêu cầu th@: tiêu chuẩn QCVN
40:2011/BTNMT cột B n3ớc thải sẽ đ3ợc dẫn về hồ sự cố với chức năng l3u chứ- để
qu-y vòng xử lý lại n3ớc thải, bả: đảm không xả n3ớc thải r- môi tr3ờng tr:ng tr3ờng
hợp xảy r- sự cố củ- hệ.

Hiện tại, KCN đã có hồ sự cố với các thông số kỹ thuật nh3 s-u:
+ Diện tích: 1.044 m2. Kích th�ớc hồ: 41 x 29. Sâu 3,5m;
+ Thể tích hữu dụng là 3.030 m3

+ Hồ kè đá hộc và đ�ợc lót bạt HDPE
Để ứng phó với sự cố s-u khi xây dựng HTXLNT 7.500 m3/ngày đêm, Công ty

sẽ sẽ tiến hành triển kh-i xây hồ sự cố ch: Trạm XLNT với công suất 7.500 m3/ngày
đêm với dung tích hữu dụng tối thiểu là 22.500 m3, có khả năng l3u n3ớc thải tối thiểu
3 ngày phù hợp với điều 12, Thông t3 25/2019/TT-BTNMT.

Chức năng
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Ứng phó, kiểm s:át sự cố n3ớc thải, có khả năng l3u chứ- để qu-y vòng xử lý lại
n3ớc thải, bả: đảm không xả n3ớc thải không đạt tiêu chuẩn r- môi tr3ờng.

Cấu tạN
+ Diện tích: 12.060 m2. Kích th�ớc hồ: 134x90. Sâu 3,5m;
+ Thể tích hữu dụng là 30.115 m3

+ Hệ số mái t�luy: 1:0.75
+ Vật liệu lót đáy: bạt HDPE dày 1,5 mm
Qu? trình vận hành khi gặp sự cố:
Khi hệ thống gặp sự cố, n3ớc thải từ hố bơm n3ớc thải sẽ đ3ợc bơm về hồ sự cố,

khi đó tiến hành mở V1, V2, V6, các v-n còn lại trên tuyến ống sự cố đóng bơm P1, P2
h:ạt động. S-u khi tìm r- nguyên nhân và khắc phục sự cố thì n3ớc thải từ hồ sự cố sẽ
đ3ợc bơm về hố bơm n3ớc thải, khi đó tiến hành mở V3, V4, V5, các v-n còn lại trên
tuyến ống sự cố đóng bơm P3, P4 h:ạt động

Hình 3.6. Quy trình ứng phó sự cố trạm xử lý n3ớc thải
Các tr3ờng hợp có thể xảy r- sự cố tr:ng quá trình vận hành hệ thống xử lý n3ớc

thải:
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Tr2ờng hợp 1: Hệ thống xử lý n3ớc thải củ- D:-nh nghiệp gặp sự Phối hợp hỗ
trợ D:-nh nghiệp tr:ng quá trình xử lý sự cố:

B2ớc 1: Đóng cử- xả, đóng v-n ống từ hố g- thu g:m dẫn về bể điều hò-, mở
v-n ống dẫn về hồ sự cố. T:àn bộ n3ớc thải đ3ợc đ3- về hồ sự cổ xử lý s-u đó đ3ợc bơm
ng3ợc lại bể g:m để xử lý lại từ đầu.

B2ớc 2: Phối hợp với D:-nh nghiệp tìm nguyên nhân sự cố và đề xuất giải pháp
khắc phục ng-y tr:ng ngày.

B2ớc 3: S-u khi khắc phục x:ng sự cố, tiến hành bơm ng3ợc n3ớc thải từ hồ sự
về lại hố g- thu g:m, điều tiết l3u l3ợng và nồng độ bả: đảm không gây sốc tải ch: hệ
thống, đồng thời có các giải pháp kỹ thuật để hệ thống vận hành ổn định, không ảnh
h3ởng đến các quá trình tiếp th@:.

Tr2ờng hợp 2: Hệ thống qu-n trắc n3ớc thải tự động đầu r- bả: tín hiệu v3ợt
quy chuẩn củ- đị- ph3ơng

B2ớc 1: Dừng ng-y lập tức bơm xả thải r- môi tr3ờng.
B2ớc 2: Kiểm tr- t:àn bộ quá trình xử lý để tìm kiếm nguyên nhân và khắc phục

một cách nh-nh chóng, đồng thời tr:ng thời gi-n này bơm t:àn bộ n3ớc thải từ trạm
bơm xả thải về hồ sự cố. Tr:ng tr3ờng hợp cần thời gi-n khắc phục sự cố lâu hơn thì
đóng v-n ống từ hố g- thu g:m dẫn về bể điều hò-, mở v-n ống dẫn về hồ sự cố. S-u khi
khắc phục x:ng thì điều tiết bơm n3ớc thải từ hồ sự cố về hố g- thu g:m củ- hệ tổng để
h:ạt động trở lại bình th3ờng.

Tr2ờng hợp 3:Một tr:ng các công đ:ạn xử lý gặp sự cố
B2ớc 1:Kiểm tr- tìm kiếm nguyên nhân, đóng v-n đầu và:, đầu r- củ- công đ:ạn

đó. Nếu khắc phục đ3ợc ng-y thì vẫn để hệ thống h:ạt động bình th3ờng.
B2ớc 2: Tr:ng tr3ờng hợp thời gi-n khắc phục ké: dài thì đóng v-n ống từ hố

g- g:m dẫn về bể điều hò-, mở v-n ống dẫn về hồ sự cố. S-u khi khắc phục x:ng thì
điều tiết bơm n3ớc thải từ hồ sự cố về hố g- thu g:m củ- hệ thống để h:ạt động trở lại
bình th3ờng.
3.1.2.2. Gi�i đoạn thi công
3.1.2.2.1. Các Công trình, biện pháp giảm thiểu các tác động môi tr3ờng liên qu-n đến
chất thải
A. Công trình biện pháp BVMT dN các tác động liên qu,n đến bụi, khí thải

- Đối với bụi và khí thải
Giảm thiểu bụi và khí thải từ h:ạt động vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng.
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Để giảm thiểu bụi và khí thải tr:ng quá trình vận chuyển nguyên, vâṭ liêụ và máy
móc, thiết bị sản xuất, Chủ đầu t3 sẽ yêu cầu nhà thầu thi công thực hiện các biện pháp
s-u:

Hiện tại, diện tích mặt n3ớc và cây x-nh t3ơng đối lớn chiếm 14,75% tổng diện
tích dự án, đây là một tr:ng những biện pháp qu-n trọng để hạn chế tác động củ- bụi và
khí thải đến môi tr3ờng xung qu-nh mà không phải dự án nà: cũng có đ3ợc.

Các ph3ơng tiện vận tải phải còn thời hạn kiểm định khi đ3- và: sử dụng; thời
hạn kiểm định là căn cứ xác định ph3ơng tiện vẫn đáp ứng các tiêu chuẩn về khí thải
(Tiêu chuẩn TCVN 6438 - 2005: Tiêu chuẩn giới hạn lớn nhất ch: phép củ- khí thải đổi
với ph3ơng tiện gi-: thông đ3ờng bộ). Đây là điều kiện tiên quyết đ3ợc Chủ đầu t3 đ3-
r- để lự- chọn đơn vị nhà thầu thi công dự án;

Tăng c3ờng bả: d3ỡng và đánh giá chất l3ợng khí thải củ- x@, không sử dụng x@
quá niên hạn.

Các ph3ơng tiện chở đúng tải trọng quy định, không chuyên chở hàng hó- v3ợt
quá trọng tải th@: quy định;

�êu cầu lái x@ phải chấp hành nghiêm chỉnh luật gi-: thông, không chạy quá tốc
độ quy định.

Có kế h:ạch thi công và cung cấp vật t3 hợp lý, hạn chế việc tập kết các vật t3,
tập trung và: cùng một thời điểm và tránh giờ c-: điểm.

Để đảm bả: -n t:àn thi công. Nhà thầu thi công dự án sẽ bố trí biển cảnh bá: và
chỉ dẫn rõ vị trí phạm vi khu vực công tr3ờng đ-ng thi công.

Bố trí tuyến đ3ờng thi công, vận chuyển hợp lý. Phân bố luồng x@ r- và: công
tr3ờng phù hợp, tránh hiện t3ợng tắc nghẽn gi-: thông tại lối r- và: khu vực Dự án đặc
biệt và: các khung giờ c-: điểm (7h÷8h sáng và 17h÷18h chiều).

Phun n3ớc t3ới đ3ờng nội bộ công tr3ờng với tần suất phun n3ớc tùy thuộc thời
tiết và l3ợng bụi phát sinh, trung bình từ 1÷2 lần/ngày.

Các biện pháp bổ trợ khác
Bố trí công nhân quét dọn khu vực thi công s-u mỗi ngày làm việc;
Sử dụng máy phun n3ớc t3ới ẩm khu vực tập kết máy móc thiết bị, khu vực tập

kết nguyên vật liệu. Chủ đầu t3 sẽ tr-ng bị 01 máy bơm n3ớc để t3ới ẩm.
�êu cầu công nhân th3ờng xuyên kiểm tr- hệ thống điện cũng nh3 các thiết bị

kh:-n, hàn, đảm bả: không có sự cố nà: xảy r- tr:ng quá trình sử dụng.
Đánh giá hiệu quả củ� các biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải:
Các biện pháp nêu trên có tính khả thi c-:. Th@: thực tế thực hiện một số Dự án

có tính chất t3ơng tự củ- Chủ đầu t3, nếu thực hiện nghiêm túc thực hiện các biện pháp
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giảm thiểu đã nên trên thì có thể giảm thiểu đáng kể l3ợng bụi và khí thải phát sinh tr:ng
quá trình thi công và hiệu quả xử lý có thể đạt từ 80 - 85%.
B. Công trình biện pháp BVMT dN các tác động liên qu,n đến n2ớc thải

 N3ớc thải sinh h:ạt
Th@: tính t:án tại mục 3.1.1, l3ợng n3ớc thải sinh h:ạt gi-i đ:ạn này củ- dự án

kh:ảng 2,5m3. L3ợng n3ớc thải sinh h:ạt (xí tiểu) phát sinh rất ít nên chủ dự án sẽ đầu
t3 tr-ng bị 05 nhà vệ sinh di động dung tích 0,5m3 mỗi nhà tại các khu vực tập trung
công nhân để sử dụng. Định kỳ 1 tuần/lần sẽ có đơn vị tới thu g:m, vận chuyển bùn thải
đ@m đi xử lý.

Hình 3.7. Bể c:mp:sit@ xử lý n3ớc thải cố định phục vụ thi công
+ Thông số kỹ thuật củ- nhà vệ sinh di động nh3 s-u:
Kích th3ớc phủ bì: 1.120 x 900 x 2.600mm;
Kích th3ớc lọt lòng: 1.060 x 850 x 1.980mm,
Dung tích bồn n3ớc sạch: 300L;
Dung tích hầm phân tự h:ại: 400L
Trọng l3ợng tịnh: 170kg
+ Nguyên lý h:ạt động:
N3ớc thải sinh h:ạt và phân từ bàn cầu đ3ợc dẫn và: hàm phân xử lý 4 ngăn. Tại

ngăn lắng tách phân (ngăn 1), phân và cặn đ3ợc xử lý bằng vi sinh tạ: thành dạng lỏng,
s-u đó đ3ợc dẫn tiếp qu- ngăn xử lý kỵ khí (ngăn 2) và xử lý hiếu khí (ngăn 3). Tiếp đó,
n3ớc thải đ3ợc dẫn tiếp qu- ngăn lọc (ngăn 4) và dẫn r- ng:ài bằng hệ thống ống (vật
liệu lọc ở đây t- dùng th-n h:ạt tính, đá sỏi).

Hình 3. 8. Bể chứ- phân
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Khi đầu t3 nhà vệ sinh bằng c:mp:sit@ có b-: gồm bồn rử- thì n3ớc dùng để rử-
t-y, rử- mặt ở l-v-b: sẽ thu bằng hệ thống riêng và dẫn trực tiếp đến ngăn lọc tr3ớc khi
dẫn r- nguồn tiếp nhận.

D: đó, khi đầu t3 nhà vệ sinh th@: kết cấu này sẽ xử lý đ3ợc n3ớc thải sinh h:ạt
đảm bả: có thể xả r- nguồn tiếp nhận. N3ớc thải s-u tự h:ại đ3ợc xử lý đ3ợc dẫn r- hố
lắng tạm gi-i đ:ạn thi công xây dựng để lắng cặn, l3ợng n3ớc thải không đáng kể. Phần
chất lắng tr:ng ngăn 1 sẽ đ3ợc thuê công ty môi tr3ờng hút và đ3- đi xử lý tiếp, định kỳ
1 tuần/lần.

 N3ớc thải thi công
Đối với n3ớc thải thi công củ- dự án này chủ yếu là n3ớc rử- bánh x@, n3ớc rử-

dụng cụ máy móc, thành phần chủ yếu là đất, cát. L3ợng n3ớc này chứ- hàm l3ợng ô
nhiễm TSS c-:, đồng thời chứ- một phần nhỏ l3ợng dầu mỡ từ thiết bị, máy móc. Để
giảm thiểu tác động củ- n3ớc thải này, chủ dự án bố trí 01 hố lắng 03 ngăn dung tích
24m3 (kích th3ớc DxRxC = 4x2x3m) cạnh cầu rử- x@, tại vị trí khu vực đầu tuyến đ3ờng
RD01và: KCN để thu g:m n3ớc thải thi công và n3ớc rử- bánh x@ từ cầu rử- x@, xử lý
bằng các biện pháp lắng, lọc s-u đó qu-y lại ngăn n3ớc sạch củ- hố lắng và tuần h:àn
sử dụng ch: h:ạt động rử- bánh x@. Tại vị trí đầu và: hố lắng bố trí tấm vải thu dầu để
thu g:m l3ợng dầu có tr:ng n3ớc. Th3ờng xuyên nạ: vét hố lắng và th-y tấm vải thu
dầu với tần suất 1 tuần/lần để vận hành một cách tốt nhất. N3ớc thải s-u hố lắng 03 ngăn
đ3ợc tuần h:àn ch: công tác rử- bánh x@, không thải r- ng:ài môi tr3ờng. Hố lắng 03
ngăn đ3ợc xây bằng gạch, chít vữ- xi măng mác 100 dày 20cm VXM mác 100# qu-nh
bề mặt và đáy. Hố lắng đ3ợc chi- làm 03 ngăn với mục đích lắng cặn n3ớc rử- bánh x@
để tạ: nguồn n3ớc sạch tuần h:àn việc rử- bánh x@. S-u khi tiến hành x:ng gi-i đ:ạn
xây dựng, tiến hành thá: dỡ trả lại mặt bằng ch: CCN.

 N3ớc m3- chảy tràn
Để hạn chế sự ứ đọng n3ớc m3- gây ngập úng cục bộ tại khu vực công tr3ờng,

giảm thiểu tác động tiêu cực ch: hệ thống th:át n3ớc củ- KCN N-m Cầu Kiền, Chủ dự
án sẽ yêu cầu Nhà thầu thi công thực hiện các giải pháp s-u:

Vạch tuyến th:át n3ớc m3- tạm thời trên khu vực công tr3ờng. Trên tuyến th:át
n3ớc tạm có bố trí các hố lắng cặn tr3ớc khi dẫn và: hệ thống th:át n3ớc m3- chung
củ- KCN. Đồng thời, hợp đồng với đơn vị chức năng định kỳ nạ: vét hố lắng (02 tuần/1
lần h:ặc khi cần thiết), không để bùn đất, rác xâm nhập và: đ3ờng th:át n3ớc, gây tắc
nghẽn, ngập úng.

Dọn dẹp sạch sẽ các chất thải ng-y s-u khi phát sinh trên công tr3ờng, nhằm hạn
chế l3ợng đất cát có thể rử- trôi th@: n3ớc m3- gây ảnh h3ởng đến hệ thống th:át n3ớc
chung củ- KCN.
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Có kế h:ạch tập kết vật t3, ch@ chắn phù hợp để tình trạng cuốn trôi th@: n3ớc
m3-.

Ng:ài các công trình xử lý n3ớc thải, chủ dự án còn áp dụng các biện pháp giảm
thiểu tác động, cụ thể:
Bảng 3.49. Biện pháp giảm thiểu các tác động củ- n3ớc thải từ h:ạt động xây dựng
STT Biện pháp
I N2ớc thải sinh hNạt

Bố trí nhà vệ sinh l3u động đ3ợc đặt tại các vị trí phù hợp với mặt bằng tổ
chức thi công, thuận tiện tr:ng quá trình sử dụng tr:ng công tr3ờng thi
công để thu g:m n3ớc thải sinh h:ạt củ- công nhân.
Ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu g:m bùn từ nhà vệ sinh di động
đ@m đi xử lý. Chủ dự án cử ng3ời giám sát tr:ng quá trình thu g:m và vận
chuyển m-ng đi xử lý.
Sử dụng tối đ- lực l3ợng l-: động tại đị- ph3ơng để giảm thiểu l3ợng n3ớc
thải phát sinh.

II N2ớc m2, chả? tràn khu vực dự án
Th3ờng xuyên khơi thông rãnh, hố g-; tạ: độ dốc hợp lý để giảm thiểu tác
động củ- n3ớc m3- rử- trôi tránh chảy tràn gây ô nhiễm môi tr3ờng khu
vực, không gây úng ngập tr:ng suốt quá trình thi công xây dựng.
Chất thải rắn xây dựng và chất thải rắn sinh h:ạt đ3ợc thu g:m tập trung
đúng nơi quy định và đ3- đi xử lý th3ờng xuyên để hạn chế tác động d:
n3ớc m3- chảy tràn.
Đối với bãi tập kết vật liệu cát, đá và bãi tập kết rác thải xây dựng sẽ bố trí
ch@ bạt kín đồng thời đắp đê vây bằng đất xung qu-nh bãi tập kết để hạn
chế n3ớc m3- chảy tràn vật liệu cũng nh3 rác thải xây dựng r- ng:ài môi
tr3ờng.
Các khu vực chứ- nhiên liệu, dầu di@s@l sử dụng tr:ng quá trình thi công
sẽ đ3ợc chứ- tr:ng các thùng/bồn chuyên dụng và đặt tr:ng khu vực có
mái ch@ và thiết kế bờ b-: xung qu-nh để hạn chế sự tràn đổ h:ặc rử- trôi
củ- n3ớc m3-.
Nghiêm cấm đổ các vật liệu d3 thừ- xuống n3ớc tr:ng suốt thời gi-n thi
công.
100% các chất thải nhiễm dầu, sơn, hó- chất, đều đ3ợc thu g:m và: thùng
chứ- CTNH riêng biệt, có dán nhãn th@: quy định, và đ3ợc đơn vị chức
năng chuyển đi xử lý.
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STT Biện pháp
Thu g:m hàng ngày các vật liệu xây dựng không còn sử dụng để tái sử
dụng (nếu có thể), h:ặc định kỳ đ3- đi xử lý.

III N2ớc thải thi công
Thu g:m triệt để l3ợng n3ớc thải thi về hố lắng 03 ngăn dung tích 24m3 để
lắng lọc và tuần h:àn ch: công tác rử- bánh x@, không xả r- ng:ài môi
tr3ờng.

C. Công trình biện pháp BVMT dN các tác động liên qu,n đến CTR, CTNH
Chất thải rắn phát sinh tr:ng gi-i đ:ạn này sẽ đ3ợc nhà thầu xây dựng chịu trách

nhiệm thu g:m và xử lý d3ới sự giám sát củ- Chủ đầu t3. Các biện pháp giảm thiểu tác
động củ- chất thải rắn tr:ng gi-i đ:ạn xây dựng đ3ợc trình bày nh3 s-u:
Bảng 3.50. Biện pháp giảm thiểu tác động củ- chất thải rắn từ h:ạt động xây dựng
STT Biện pháp giảm thiểu
I Chất thải rắn sinh hNạt

Đặt thùng đựng rác (l:ại 50 - 100 lít) tại khu vực tập trung công nhân và
khu vực nhà điều hành tại khu vực dự án để chứ- đựng rác thải sinh h:ạt
hàng ngày. Thùng rác sử dụng là thùng nhự-, thùng phi không có tính chất
nguy hại, có nắp đậy.
Cuối ngày đ3ợc các đơn vị chức năng định kỳ thu g:m và vận chuyển m-ng
đi xử lý th@: quy định tại Nghị định 08/2022/NĐ-CP
Chủ dự án có trách nhiệm giám sát nhà thầu thi công đảm bả: công tác bả:
vệ môi tr3ờng th@: đúng quy định.

II Chất thải rắn xâ? dựng
Đối với đất d: đà: nền:
+ Vận chuyển s-n nền tận dụng: T:àn bộ khối l3ợng đất đà: nền các công
trình, đất hữu cơ,…đ3ợc thu g:m, vận chuyển đến vị trí tập kết làm đất
màu ch: công tác trồng cây x-nh củ- dự án.
+ Thực hiện các biện pháp quản lý môi tr3ờng bãi chứ- đất hữu cơ: Thu
dọn mặt bằng mỗi khi kết thúc ngày thi công, tr3ớc khi có các trận m3-
lớn, nhằm hạn chế bụi khuếch tán từ h:ạt động xúc bốc, vận chuyển các
l:ại vật liệu này, đồng thời phòng ngừ- đ3ợc hiện t3ợng lầy hó- khu vực
thi công. Xử lý triệt để khi tràn đổ, rơi vãi đất cát trên tuyến đ3ờng vận
chuyển, xử lý lầy hó- khi xảy r- trên bề mặt dự án.
Thu g:m đầu mẩu sắt thép thừ-, vỏ b-: xi măng để bán ch: các đơn vị thu
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STT Biện pháp giảm thiểu
mu- phế liệu.
Thu g:m các l:ại phế thải vật liệu cát, đá bẩn, bê tông chết, gạch vỡ về bãi
tập kết rác thải xây dựng củ- dự án s-u đó hợp đồng với đơn vị có chức
năng vận chuyển đi xử lý th@: quy định.
S-u khi kết thúc gi-i đ:ạn thi công xây dựng, sẽ tiến hành thá: dỡ bãi tập
kết vật liệu tạm thời, bãi tập kết chất thải xây dựng, cầu rử- x@ và hố lắng
03 ngăn để giải phóng h:àn trả mặt bằng ch: dự án, đối với sắt thép từ quá
trình thá: dỡ sẽ đ3ợc tận dụng bán ch: các đơn vị thu mu- phế liệu.
B-n quản lý dự án sẽ cử ng3ời giám sát và thống kê hàng tháng về thời
gi-n, số l3ợng để tổng hợp và bá: cá:.

III Chất thải ngu? hại
Các ph3ơng tiện thi công, vận chuyển đến thời điểm bả: d3ỡng đ3ợc đ3-
đến các x3ởng sử- chữ- cơ khí, g-r-g@ để sử- chữ- và th-y thế. Hạn chế
sử- chữ-, th-y dầu mỡ trên khu vực công tr3ờng nhằm hạn chế tới mức
thấp nhất sự rơi vãi củ- các l:ại dầu mỡ r- môi tr3ờng.
Đối với chất thải nguy hại phát sinh đ3ợc thu g:m về các thùng đựng rác
có ký hiệu nhận biết CTNH và s-u đó tập trung về kh: CTNH có diện tích
10m2 có t3ờng b-:, có mái ch@ tại khu vực trạm XLNT tập trung phí- Bắc.
Tr:ng kh: bố trí các thùng chứ- có dán mã, ng:ài kh: có biển cảnh bá:,
có bình cứu hỏ-, có vật liệu hấp thụ và xẻng,…th@: đúng quy định tại nghị
định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 củ- Chính phủ.
B-n quản lý dự án sẽ cử ng3ời giám sát và thống kê hàng tháng về thời
gi-n, số l3ợng để tổng hợp và bá: cá:.

Hiệu quả:
Các biện pháp quản lý và xử lý chất thải rắn này có tính khả thi c-: d: quy trình

phân l:ại, thu g:m và chuyển gi-: ch: nhà thầu có chức năng xử lý là các quy trình
thông th3ờng rất nhiều đơn vị đã và đ-ng thực hiện, đã cấu thành tr:ng h3ớng dẫn củ-
luật. Ng:ài r-, các l:ại chất thải xây dựng phát sinh là các l:ại chất thải thông th3ờng
và các nhà thầu xử lý chất thải tại đị- ph3ơng có đủ khả năng xử lý. D: đó, các biện pháp
đề xuất này là phù hợp với năng lực củ- các nhà thầu và dễ thực hiện.
3.1.2.2.2. Các Công trình, biện pháp giảm thiểu các tác động môi tr3ờng không liên
qu-n đến chất thải

�) Biêṇ pháp giảm thiểu tác đôṇg do tiếng ồn
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Gi- tăng ô nhiễm tiếng ồn sẽ có thể xảy r- tại các khu vực thi công, làm ảnh h3ởng
tới quá trình làm việc và sức khỏ@ củ- công nhân trực tiếp thi công. D: đó, Chủ dự án
sẽ yêu cầu Nhà thầu thi công áp dụng các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung nh3
s-u:

Các ph3ơng tiện vận chuyển và máy móc thi công ch: dự án đ3ợc đảm bả: đã
qu- kiểm định củ- Cục đăng kiểm. Không sử dụng x@, máy móc quá cũ có khả năng gây
ồn c-: để vận chuyển và thi công công trình.

Các l:ại máy móc, ph3ơng tiện vận chuyển và: công trình đ3ợc điều tiết và sử
dụng hợp lý để giảm thiểu tiếng ồn, rung động. Tr:ng thời gi-n làm việc không tập trung
quá nhiều các ph3ơng tiện, máy móc và: một vị trí, tại cùng một thời điểm sẽ làm giảm
đ3ợcmức tiếng ồn d: cộng h3ởng gây ảnh h3ởng đến công nhân làm việc xung qu-nh.

Cấm các ph3ơng tiện vận chuyển sử dụng còi hơi trên tuyến đ3ờng đi qu- khu
vực dân c3.

Th3ờng xuyên bả: d3ỡng và định kỳ kiểm tr- các ph3ơng tiện thi công, th-y thế
các bộ phận bị truyền động d: dãn, lắp đặt và bả: trì các thiết bị giảm th-nh, đảm bả:
đạt tiêu chuẩn về độ ồn th@: quy định và luôn đảm bả: máy móc h:ạt động tốt.

Không thi công, vận chuyển nguyên vật liệu từ 21h đêm đến 6h sáng hôm s-u và
từ 11h ÷13h chiều hàng ngày.

Quá trình vận chuyển và lắp đặt máy móc và: Nhà máy cần phối hợp nhịp nhàng
cùng với các công cụ hỗ trợ vận chuyển: nh3 x@ đẩy hàng, cần trục nâng hàng…để quá
trình vận chuyển, xếp dỡ máy móc thiết bị giảm thiểu tiếng ồn hiệu quả nhất.

b) Biện pháp giảm thiểu tác động đến tình hình gi�o thông khu vực
Các ph3ơng tiêṇ vâṇ chuyển nguyên, vâṭ liêụ làm gi- tăng l3u l3ợng x@ trên các

tuyến đ3ờng. Để giảm thiểu các tác động này, Chủ dự án và nhà thầu thi công sẽ thực
hiện các biện pháp s-u:

Lự- chọn các tuyến đ3ờng vận chuyển vận liệu là các trục đ3ờng lớn, chất l3ợng
còn tốt.

Chở đúng tải trọng quy định.
Hạn chế các ph3ơng tiện chuyên chở vật liệu l3u thông và: các giờ c-: điểm

tr:ng ngày.
�êu cầu nhân viên lái x@ c-m kết chấp hành nghiêm chỉnh luật lệ gi-: thông trên

tuyến đ3ờng chuyên chở: Lái x@ đúng làn đ3ờng, đúng tốc độ tránh gây t-i nạn gi-:
thông.

c) Biện pháp giảm thiểu tác động đến tình hình kinh tế - xã hội khu vực
�u tiên tuyển dụng công nhân xây dựng là l-: động đị- ph3ơng;
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Thực hiện đăng ký tạm trú, tạm vắng ch: công nhân xây dựng từ nơi khác đến;
Phối hợp với chính quyền đị- ph3ơng tr:ng việc quản lý công nhân xây dựng để

giữ gìn, đảm bả: -n ninh - trật tự khu vực;
Xây dựng các nội quy về lán trại và yêu cầu công nhân xây dựng chấp hành đúng,

đầy đủ nội quy.
d) Biện pháp giảm thiểu tác động củ� việc cắt điện để di chuyển đ�ờng dây điện:
Chủ đầu t3 sẽ phối hợp với điện lực Thủy Nguyên lập ph3ơng án thi công rõ ràng

và gửi thông bá: rộng rãi đến các d:-nh nghiệp tr:ng KCN, các hộ dân sử dụng cùng
l3ới điện đ3ợc biết để chủ động tr:ng kế h:ạch sản xuất và sinh h:ạt tr:ng thời gi-n mất
điện.

Cắt điện tr:ng kh:ảng thời gi-n hợp lý (các ngày cuối tuần) để đảm bả: không
ảnh h3ởng đến kế h:ạch sản xuất củ- các d:-nh nghiệp.
3.1.2.2.3. Ph3ơng án phòng ngừ-, ứng phó sự cố môi tr3ờng

Đối với sự cố t�i nạn l�o động:
Phối hợp cùng các nhà thầu thi công tổ chức buổi tập huấn ch: cán bộ, công nhân

về -n t:àn l-: động, nội quy l-: động, vệ sinh môi tr3ờng, PCCC.
Lập B-n -n t:àn l-: động tại công tr3ờng và cử ng3ời chuyên trách; xây dựng,

b-n hành và buộc công nhân viên tại công tr3ờng phải thực hiện nghiêm túc các nội quy
làm việc tại công tr3ờng b-: gồm nội quy r- và: làm việc tại công tr3ờng, nội quy về
tr-ng bị bả: hộ l-: động, nội quy về -n t:àn điện, nội quy -n t:àn cháy nổ.

Tuân thủ các quy định về -n t:àn l-: động tr:ng tổ chức thi công để phòng ngừ-
sự cố.

Công nhân trực tiếp vận hành máy móc, thiết bị thi công đ3ợc thực hiện qu- đà:
tạ:, thực hành th@: các nguyên tắc vận hành và bả: trì kỹ thuật.

Các tài liệu chỉ dẫn củ- các thiết bị và máy móc xây dựng luôn đ3ợc kèm th@:
thiết bị máy móc. Các thông số kỹ thuật đ3ợc kiểm tr- th3ờng kỳ.

Khi thi công ở tầng c-:, lắp ráp ở giàn dá: h:ặc thiết bị trên c-:, công nhân phải
có dây đ@: -n t:àn.

Tr-ng bị các thiết bị bả: hộ cần thiết ch: công nhân tại công tr3ờng nh3 khẩu
tr-ng chống bụi và khí, mũ bả: hộ, găng t-y, kính và tấm chắn tr:ng quá trình hàn xì,
các thiết bị -n t:àn tr:ng sử dụng điện, dây thắt -n t:àn,...

Chủ dự án yêu cầu nhà thầu tổ chức tuyên truyền, tập huấn -n t:àn l-: động,
h3ớng dẫn nội quy l-: động ch: công nhân l-: động tại công tr3ờng thi công.

Có hệ thống đèn chiếu sáng phục vụ thi công ch: những nơi cần làm việc và: b-n
đêm.
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Bố trí rà: chắn, các biển bá: nguy hiểm tại những khu vực nhạy cảm, có khả năng
rơi, ngã h:ặc điện giật.

Đối với sự cố t�i nạn gi�o thông:
Các biện pháp đảm bả: -n t:àn gi-: thông đ3ợc áp dụng nh3 s-u:
Bố trí các lán trại, điểm chứ- thiết bị, nguyên vật liệu tr:ng phạm vi khu đất công

trình để không gây cản trở gi-: thông trên tuyến đ3ờng đi qu- khu dự án.
Thông bá: với KCN N-m Cầu Kiền về kế h:ạch thi công, đ:ạn đ3ờng vận

chuyển nguyên vật liệu xây dựng đi qu- tr3ớc khi thi công.
Đặt các biển bá:, biển chỉ dẫn (có đèn bá: hiệu về b-n đêm) khu vực đ-ng thi

công, yêu cầu giảm tốc độ tại khu vực công tr3ờng.
Lắp đặt các biển bá: chỉ dẫn khu vực công tr3ờng, lập hàng rà: ngăn không ch:

ng3ời dân và: khu vực thi công.
Không tiến hành vận tải tr:ng khung giờ c-: điểm (sáng từ 6h đến 8h và chiều từ

16h đến 18h) để giảm thiểu nguy cơ ùn tắc gi-: thông; tại cổng và: khu vực công tr3ờng
bố trí l-: động phân luồng và điều tiết gi-: thông.

Để tránh quá tải, gây suy yếu và h3 hỏng hạ tầng gi-: thông tr:ng khu vực, Chủ
dự án phối hợp với các cơ qu-n chức năng cắm biển hạn chế tải trọng củ- các x@ vận
chuyển nguyên vật liệu trên các tuyến đ3ờng và: khu vực thi công. Tr:ng tr3ờng hợp
xảy r- h3 hỏng, Chủ dự án chịu trách nhiệm bồi th3ờng và khắc phục hậu quả.
3.2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảN vệ môi tr2ờng
trNng gi,i đNạn vận hành
3.2.1. Đánh giá dự bá� tác động

Khi KCN h:àn thiện xây dựng và đi và: h:ạt động cũng sẽ gây r- những yếu tố
tiêu cực tác động đến môi tr3ờng tự nhiên và kinh tế xã hội tr:ng khu vực. Các tác động
đó có thể đ3ợc thống kê tr:ng bảng s-u:

Bảng 3.51. Dự bá: tác động củ- dự án đến môi tr3ờng tr:ng gi-i đ:ạn vận hành

TT Môi
tr2ờng

Nguồn gâ? tác động Đối t2ợng chịu
tác động

Đặc tr2ng củ,
tác động

I.Nguồn tác động có liên qu,n đến chất thải
1 Khí thải - Bụi, khí thải phát sinh

từ ph3ơng tiện gi-:
thông r- và: dự án.
- Sinh h:ạt củ- công
nhân th-m gi- h:ạt động

- Công nhân làm
việc tại dự án.
- Chất l3ợng môi
tr3ờng đất, n3ớc,
không khí tr:ng
khu vực; hệ sinh

- Bụi, tiếng ồn,
độ rung
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TT Môi
tr2ờng

Nguồn gâ? tác động Đối t2ợng chịu
tác động

Đặc tr2ng củ,
tác động

tại dự án.
- H:ạt động củ- các
nguồn đốt nhiên liệu.
- Khí thải từ các dây
chuyền công nghệ.
- Tác động n3ớc thải,
n3ớc m3-, chất rắn, nguy
hại.
- Mùi từ khu vực nấu ăn
tại bếp ăn công nhân

thái lân cận.
- Ng3ời dân khu
vực xung qu-nh.

-

2 N3ớc thải - N3ớc thải sinh h:ạt:
- N3ớc thải từ nhà vệ
sinh củ- cán bộ công
nhân viên làm việc tại
KCN.
-N3ớc thải từ các khu
nhà vệ sinh củ- các công
ty thứ cấp tr:ng KCN.
- N3ớc thải sinh h:ạt từ
bếp ăn công nhân

- Môi tr3ờng n3ớc;
- Sức khỏ@ và -n
t:àn l-: động củ-
công nhân

- Mùi, B�D5,
C�D, N, P,
C:lif:rm, dầu
mỡ…

3 Chất thải
rắn

- Chất thải rắn sinh h:ạt:
+ Phát sinh từ h:ạt động
củ- cán bộ công nhân
viên làm việc tại dự án
+ Thành phần chủ yếu là
b-: bì, vỏ ch-i lọ, thức
ăn thừ-…

- Môi tr3ờng đất;
- Môi tr3ờng không
khí.

- Ô nhiễm môi
tr3ờng đất,
không khí.

4 Chất thải
nguy hại

- B-: bì cứng thải bằng
nhự-
- Giẻ l-u dính dầu
- Bùn thải có các thành
phần nguy hại từ quá
trình xử lý n3ớc thải

- Môi tr3ờng đất
- Môi tr3ờng
không khí,
- Môi tr3ờng n3ớc.

- Chất thải độc
hại có thể gây
ô nhiễm môi
tr3ờng không
khí, đất, n3ớc
d3ới đất, n3ớc
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TT Môi
tr2ờng

Nguồn gâ? tác động Đối t2ợng chịu
tác động

Đặc tr2ng củ,
tác động

công nghiệp khác
- Bóng đèn huỳnh qu-ng
thải;
- Hộp mực in thải.

mặt.

II.Nguồn tác động không liên qu,n đến chất thải
1 An t:àn l-: động, sức khỏ@, bệnh

nghề nghiệp
Sức khỏ@ và -n
t:àn l-: động củ-
công nhân.

Tác động đến
môi tr3ờng l-:
động và sức
khỏ@ củ- công
nhân làm việc
tại dự án

-

2 Tiếng ồn, độ rung
3 Nhiệt độ
4 Các h:ạt động gi-: thông cá nhân, h:ạt

động gi-: thông vận chuyển nguyên
liệu, hàng hó-.

- Tình hình gi-:
thông củ- khu vực.

5 Bệnh nghề nghiệp, ức chế ch: công
nhân l-: động khi công việc lặp đi lặp
lại.

- Sức khỏ@ củ-
công nhân l-:
động.

III. Dự báN rủi rN về sự cố môi tr2ờng dN dự án xả? r,
1 - Rủi r: về cháy nổ;

- Rủi r: về t-i nạn l-: động;
- Rủi r: về ngộ độc thực phẩm;
- Rủi r: d: chập điện, h3 hỏng hệ
thống cấp điện;
- Rủi r: d: h3 hỏng hệ thống xử lý
n3ớc thải.

- Đ@ dọ- và ảnh h3ởng đến tính
mạng, sức khỏ@ củ- công nhân l-:
động
- Môi tr3ờng không khí, thiệt hại về
ng3ời và tài sản.
- Thiệt hại về ng3ời, tài sản.

3.2.1.1. Các tác động liên qu�n đến chất thải
3.2.1.1.1. Tác động liên qu-n đến bụi, khí thải

�. Nguồn gây ô nhiễm môi tr�ờng không khí
- Bụi và khí thải từ các hoạt động gi�o thông vận tải: Để đảm bả: ch: việc đi lại

củ- công nhân và vận chuyển hàng hó- sẽ có một l3ợng lớn các ph3ơng tiện gi-: thông
đi lại trên các tuyến đ3ờng khu vực dự án. Thành phần khí thải củ- ph3ơng tiện gi-:
thông vận tải b-: gồm bụi, S�2, N�2, C�, THC. Tải l3ợng các chất ô nhiễm phụ thuộc
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và: l3u l3ợng, tình trạng kỹ thuật củ- ph3ơng tiện và tình trạng đ3ờng gi-: thông. Đây
là nguồn ô nhiễm không thể tránh khỏi, mức độ tác động thấp.

- Bụi, khí thải từ hoạt động củ� các nguồn đốt nguyên liệu phục vụ thiết bị tr:ng
KCN: nồi hơi, máy phát điện, lò đốt,… có thể sử dụng các nhiên liệu là xăng, dầu D�,
dầu F�. Thành phần các chất ô nhiễm: bụi, S�2, N�2, C�, THC.

- Các loại khí thải từ dây chuyền công nghệ: Tùy th@: từng l:ại hình công nghiệp
cụ thể thì có các l:ại khí thải chứ- bụi và khí thải khác nh-u. Đặc tr3ng các chất ô nhiễm
tr:ng khí thải củ- một số ngành công nghiệp thu hút đầu t3 tại khu công nghiệp N-m
Cầu Kiền đ3ợc tóm tắt tr:ng bảng 3.52:

Bảng 3.52. Các nguồn ô nhiễm không khí d: các cơ sở sản xuất tr:ng KCN
STT Ngành sản xuất Các chất ô nhiễm đặc tr2ng

1 Ngành gi- công chế tạ: cơ
khí, lắp ráp mặt hàng điện tử

Bụi, C�, N�, S�2, khói hàn, bụi kim l:ại,
hơi dung môi hữu cơ, tiếng ồn, rung
động,…

2 Sản xuất, tái chế, kinh d:-nh
thép, cơ khí, Bụi, tiếng ồn, rung động, C�, S�2…

3 Gi- công, sản xuất giày d-,
phụ liệu ch: giày d-, Bụi, mùi hôi, S�2, H2S,…

4 Sản xuất nhự- và thiết bị điện
tử,

Hơi dung môi hữu cơ, tiếng ồn, rung
động,…

5 Ngành sản xuất các sản phẩm
nhự-

Bụi, hơi dung môi hữu cơ, mùi nhự-, tiếng
ồn, rung động,…

6 Nhóm ngành dịch vụ, hỗ trợ:
xăng, dầu, l:gistic. Hơi xăng, dầu, tiếng ồn, độ rung

7 Tái chế và xử lý chất thải
công nghiệp, hó- chất, Hơi dung môi hữu cơ, tiếng ồn,

8 Sản xuất giấy Mùi, tiếng ồn, rung động,…

9 Khói thải từ lò hơi, lò cấp
nhiệt, máy phát điện Bụi, khí S�2, N�2, C�, V�C, tiếng ồn,…

- Khí thải từ các h:ạt động khu vực l3u giữ chất thải rắn, chất thải nguy hại, từ
hệ thống th:át n3ớc và xử lý n3ớc thải. Phát sinh khí ô nhiễm. Tại trạm xử lý n3ớc thải
tập trung củ- các nhà máy và củ- KCN, các chất ô nhiễm không khí cũng phát sinh từ
các công trình xử lý nh3 bể -@r:t@n, sân phơi bùn củ- các d:-nh nghiệp. Khu l3u giữ
rác thải: đặc biệt là chất thải rắn sinh h:ạt.

b. Đối t�ợng chịu tác động



Báo cáo ĐTM “Dự án đầu t� xây dựng và Kinh do�nh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp N�m Cầu Kiền”

Chủ dự án: Công ty Cổ phần Shin*c (SHINEC) 285

- Ng3ời th-m gi- gi-: thông trên tuyến đ3ờng;
- Cán bộ, công nhân viên công ty.
- Khu dân c3 gần khu vực dự án
c. Dự báo tải l�ợng và đánh giá tác động
(1). Từ hoạt động củ� ph�ơng tiện gi�o thông
H:ạt động củ- các x@ vận chuyển, x@ r- và: củ- các công nhân viên làm việc

tr:ng nhà máy làm phát sinh các l:ại khí thải nh3 C�, S�x, N�x, HC,… Tuy nhiên,
l3ợng khí thải này phát sinh không đáng kể d: số l3ợng x@ r- và: hằng ngày không nhiều
và không liên tục.

Khi dự án đi và: h:ạt động ổn định, dự kiến số l3ợng công nhân viên làm việc
tại KCN lên đến kh:ảng 250 ng3ời b-: gồm cả khách vãng l-i.

Vùng ảnh h3ởng ô nhiễm không khí khi x@ r- và: khu vực dự án kh:ảng 1km
dọc th@: các tuyến đ3ờng vận chuyển và l-n tỏ- về h-i bên lề củ- các tuyến đ3ờng vận
chuyển.

Để có thể 3ớc tính đ3ợc tải l3ợng bụi và các khí thải phát sinh có thể sử dụng
ph3ơng pháp Hệ số ô nhiễm th@: Ti@r 2 (Bảng 1.22 và 1.23 – Phụ lục củ- Công văn số
1074/BTNMT-KS�NMT ngày 21/02/2024 củ- Bộ Tài nguyên và Môi tr3ờng về việc
h3ớng dẫn kỹ thuật kiểm kê phát thải bụi và khí thải từ nguồn thải điểm, nguồn điện và
nguồn di động).

Bảng 3.53. Hệ số ô nhiễm �F ch: ph3ơng tiện cơ giới đ3ờng bộ th@: Ti@r 2
(Đơn vị: g/km)

Ph2Sng tiện PM2.5 Nux Cu
X@ máy 4 thì (<250 cm+) chạy
xăng 0,014 0,225 32,8

X@ ô tô c:n (chạy xăng) 0,0022 2,53 37,3
X@ tải nặng (chạy dầu 7,5 – 16
tấn) 0,3344 8,92 2,13

Tải l2ợng chất ô nhiễm (km/ngà?)
XJ má? (4 thì) Ô tô (7,5 – 16 tấn) Ô tô cNn

Quãng đ3ờng 12,5 73,3 23,8
Khi dự án đi và: h:ạt động hết công suất có kh:ảng 250 ng3ời/ngày th3ờng

xuyên r- và: khu vực dự án dự kiến cụ thể:
- X@ vận chuyển hàng hó-, nguyên vật liệu r- và: dự án (7,5 – 16T);
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- X@ chở cán bộ, công nhân viên (ô tô c:n): 25 x@ ô tô c:n và x@ c-;
- X@ củ- cán bộ công nhân viên (x@ máy): 225 x@ máy.
Giả thiết:
- Ph3ơng tiện đi lại củ- CBCNV: Dự kiến kh:ảng 90% l-: động sử dụng x@

máy, 10% sử dụng ô tô cá nhân,
- Quãng đ3ờng di chuyển củ- các ph3ơng tiện gi-: thông đ3ợc tính từ cổng và:

Nhà máy trung bình kh:ảng 0,5 km/l3ợt đi – về.
* Bụi khí thải từ ph�ơng tiện vận chuyển nguyên liệu, hó� chất r� vào dự án
- Thời gi-n vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm tối đ- là 8h/ngày.
Dự kiến x@ vận tải chuyển hàng hó-, nguyên vật liệu r- và: Dự án là 10 x@/ngày.
Mức phát thải củ- chất ô nhiễm (i), sử dụng nhiên liệu (j) củ- ph3ơng tiện gi-:

thông đ3ợc x@m xét (g/km).
�ij = Fcj x �Fij

Tr:ng đó:
�ij –Mức phát thải củ- chất ô nhiễm (i) d: sử dụng l:ại nhiên liệu (j) củ- ph3ơng

tiện gi-: thông đ3ợc x@m xét (tính bằng g);
Fcj – Quãng đ3ờng di chuyển củ- ph3ơng tiện gi-: thông x@m xét sử dụng l:ại

nhiên liệu (j) (km;
�Fij – Hệ số phát thải củ- chất ô nhiễm (i), sử dụng nhiên liệu (j) củ- ph3ơng

tiện gi-: thông đ3ợc x@m xét (g/km).
Kết quả tính t:án nh3 s-u:

Bảng 3.54. Dự bá: tải l3ợng các chất ô nhiễm không khí d: h:ạt động gi-: thông
tr:ng gi-i đ:ạn vận hành dự án

Stt Chất ô nhiễm Hệ số ô nhiễm
(g/km)

Quãng đ2ờng
(km/l2ợt)

L2ợt xJ
(l2ợt/ngà?)

Tải l2ợng ô
nhiễm (g/s)

XJ má?

1 C� 32,8 12,5 225x2 2.1354
2 N�x 0,225 12,5 225x2 0.0146
3 PM 0,014 12,5 225x2 0.0009

Ô tô tải (7,5 – 16 tấn)
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Stt Chất ô nhiễm Hệ số ô nhiễm
(g/km)

Quãng đ2ờng
(km/l2ợt)

L2ợt xJ
(l2ợt/ngà?)

Tải l2ợng ô
nhiễm (g/s)

1 C� 2,13 73,3 25x2 0.0904
2 N�x 8,92 73,3 25x2 0.3784
3 PM 0,3344 73,3 25x2 0.0097

Ô tô cNn (chạ? xăng)
1 C� 37,3 23,8 25x2 0.513738
2 N�x 2,53 23,8 25x2 0.034846
3 PM 0,0022 23,8 25x2 0.000030

Tính t:án tải l3ợng ô nhiễm phát sinh củ- các x@ r- và: dự án ch: thấy tải l3ợng
các chất này khá lớn, tuy nhiên đây là nguồn đ3ờng vì vậy phạm vi tác động rộng và
phân tán nhỏ lẻ, d: đó gây ảnh h3ởng không nhiều đến môi tr3ờng không khí khu vực.

Để đánh giá đ3ợc nồng độ các chất ô nhiễm khuếch tán d: các ph3ơng tiện vận
chuyển, gi-: thông gây r- th@: kh:ảng cách sử dụng mô hình Sutt:n. Xét nguồn đ3ờng
hữu hạn, ở độ c-: gần mặt đất, h3ớng gió thổi th@: ph3ơng vuông góc với nguồn đ3ờng.
Khi đó, nồng độ trung bình chất ô nhiễm tại điểm có tọ- độ (x,z) đ3ợc xác định bằng
công thức s-u: (Công thức Sutt:n)

(Nguồn: Th*o Môi tr�ờng không khí - Phạm Ngọc Đăng, Nhà xuất bản Kho� học và
Kỹ thuật)

Tr:ng đó:
C – Nồng độ chất ô nhiễm tr:ng môi tr3ờng không khí (mg/m3);
� – Tải l3ợng củ- chất gây ô nhiễm từ nguồi thải (mg/m.s);
z – Độ c-: củ- điểm tính t:án (m); tạm lấy z = 2 m;
h – Độ c-: củ- mặt đ3ờng s: với mặt đất xung qu-nh (m); h = 0,5m;
u – tốc độ gió trung bình tại khu vực (m/s); xét tr3ờng hợp trời nắng, u = 2,5 m/s;
sz – Hệ số khuếch tán chất ô nhiễm th@: ph3ơng Z thẳng đứng (m); là hàm số

củ- kh:ảng cách x th@: ph3ơng gió thổi: sz = cxd + f. Tr:ng tr3ờng hợp nguồn đ3ờng
gi-: thông với độ ổn định khí quyển l:ại B, sz có thể đ3ợc xác định th@: công thức đơn
giản củ- S-d@ (1968): sz = 0,53 x0,73
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x – kh:ảng cách tính từ đ3ờng s-ng 2 bên (m).
Áp dụng các thông số trên để đ3- và: mô hình tính t:án t- có đ3ợc kết quả tính

t:án nồng độ các chất ô nhiễm nh3 s-u:
Bảng 3.55. Dự bá: mức độ gi- tăng ô nhiễm bụi và khí thải từ gi-: thông

KhNảng cách
x (m) sz (m) PM (mg/m3) Cu (mg/m3) Nu2 (mg/m3)

1 0,53 2,2 41,1 2,1
5 1,72 11,0 167,2 3,5
10 2,85 10,3 134,4 2,8
15 3,83 8,7 108,1 2,2
20 4,72 2,0 90,7 1,9

QCVN 05:2023/BTNMT
trung bình 1h

0,3 30 0,2

Ghi chú: QCVN 05:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gi� về chất l�ợng không
khí xung qu�nh (trung bình 1 giờ)

- Đánh giá tác động: Từ kết quả tính t:án trên s: sánh với QCVN
05:2023/BTNMT ch: thấy nồng độ bụi và khí thải phát sinh từ h:ạt động vận chuyển
lớn hơn rất nhiều lần khi s: sánh với quy chuẩn s: sánh, nh3 vậy cần có ph3ơng án quản
lý và bả: vệ môi tr3ờng ch: t:àn bộ nhà máy khi đi và: vận hành.

(2). Khí thải từ các x�ởng sản xuất củ� các đơn vị thuê mặt bằng trong KCN
Căn cứ và: quy h:ạch sử dụng đất KCN N-m Cầu Kiền (lần 3), tổng diện tích

đất củ- dự án là 260,08 h- với đợt 1 đã h:àn thành đầu t3 xây dựng t:àn bộ kết cấu hạ
tầng là 108,59 h- và đợt 2 dự kiến h:àn thành t:àn bộ kết cấu hạ tầng 151,49 h-. Th@:
quyết định điều chỉnh quy h:ạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (lần 2) với các hạng mục công trình
sử dụng đất nh3 s-u: Đất công trình công cộng (4,89 h-), đất xây dựng nhà máy công
nghiệp (163,92 h-), đất cảng (5,95 h-), đất cây x-nh – mặt n3ớc (39,88h-), đất nghĩ-
tr-ng (6,8 h-), đất gi-: thông (34,05h-). D: đó, tác động ô nhiễm d: khí thải củ- các
nguồn đốt nhiên liệu nh3 lò hơi, lò sấy đ3ợc dự bá: căn cứ và: hệ số ô nhiễm để 3ớc
tính tải l3ợng khí thải phát sinh d: h:ạt động củ- các nhà máy tr:ng KCN.

Hệ số ô nhiễm bụi và khí thải độc hại thải r- từ các KCN tập trung đ3ợc sử dụng
ở đây dự- trên bá: cá: tổng hợp “Nghiên cứu các giải pháp đảm bảo môi tr�ờng tại các
khu đô thị và KCN trọng điểm ở thành phố Hồ Chí Minh” đ3ợc rút r- từ điều tr- cụ thể
64 nhà máy đ-ng h:ạt động tại KCN Biên Hò- I (đặc tr3ng ch: l:ại CN ô nhiễm) và 82
nhà máy đ-ng h:ạt động tại KCN Biên Hò- II (đặc tr3ng ch: l:ại hình công nghiệp hiện
đại, ít ô nhiễm) 15 nhà máy đ-ng h:ạt động tại khu chế xuất Linh Trung và 108 nhà máy
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đ-ng h:ạt động tị- khu chế xuất Tân Thuận, hệ số ô nhiễm ch: từng l:ại hình công
nghiệp ở các KCN nh3 tr:ng bảng s-u:
Bảng 3.56. Tổng hợp tính tải l3ợng khí thải phát sinh tr:ng quá trình h:ạt động sản

xuất d: ph3ơng tiện vận chuyển

TT LNại hình sản
xuất

Hệ số ô nhiễm khí thải bình quân (kg /h,/ngà? đêm )
Bụi Su2 Su3 Nux Cu THC

1 L:ại K1 9,91 250 3,49 4,19 2,18 1,53
2 L:ại K2 7,21 148,54 2,24 28,7 1,88 1,14
3 L:ại K3 6,18 86,97 1,85 9,47 2,24 0,92
4 L:ại K4 5,3 27,7 0,16 11,3 1,98 -

Trung bình 7,15 128,3 1,94 13,42 2,07 0,9
(Nguồn: Đề tài KHCN 07.11.1998)

Ghi chú:
- L:ại K1: ứng với l:ại hình công nghiệp nặng và nhẹ hỗn hợp (hó- chất, vật liệu

xây dựng, năng l3ợng, luyện kim chiếm đ- số)
- L:ại K2: ứng với l:ại hình công nghiệp nặng và nhẹ hỗn hợp (vật liệu xây dựng,

hó- chất h:ặc luyện kim, cơ khí, chế biến thực phẩm chiếm đ- số)
- L:ại K3: ứng với công nghiệp nhẹ (cơ khí, chế biến thực phẩm chiếm đ- số)
- L:ại K4: ứng với công nghiệp nhẹ (dệt m-y, điện tử và công nghiệp nhẹ chất

l3ợng c-: chiếm đ- số)
Căn cứ và: sự phân l:ại hệ số ô nhiễm không khí th@: các l:ại hình công nghiệp

nh3 trên, KCN N-m Cầu Kiền đ3ợc xếp và: nhóm K2 và K4.
Bảng 3.57. Tải l3ợng ô nhiễm khí thải KCN N-m Cầu Kiền

LNại hình sản
xuất

Hệ số ô nhiễm khí thải bình quân (kg/h,/ngà? đêm)
Bụi Su2 Su3 Nux Cu THC

Hệ số ô nhiễm
K2 (kg/h-/ngày
đêm)

7,21 148,54 2,24 28,7 1,88 1,14

Tải l3ợng ô
nhiễm dự bá:
K2 (kg/ngày
đêm)

1.169,10 24.085,76 363,22 4.653,71 304,84 184,85
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LNại hình sản
xuất

Hệ số ô nhiễm khí thải bình quân (kg/h,/ngà? đêm)
Bụi Su2 Su3 Nux Cu THC

Hệ số ô nhiễm
K4 (kg/h-/ngày
đêm )

5,3 27,7 0,16 11.3 1,98 -

Tải l3ợng ô
nhiễm dự bá:
K4 (kg/ngày
đêm)

859,395 4.491,555 25,944 1.832,295 321,06 -

Tổng tải l3ợng
ô nhiễm dự bá: 2.028,50 28.577.,2 389,16 6.486 625,90 184,85

(Nguồn: tính toán)
Nhận xét: Khi KCN N-m Cầu Kiền đi và: h:ạt động sẽ phát thải và: môi tr3ờng

một l3ợng lớn khí thải. Thành phần, số l3ợng củ- chất thải tùy thuộc và: ngành nghề
cũng nh3 quy mô củ- sự đầu t3 và: Khu công nghiệp và cần phải tính t:án chi tiết khi
có sự đầu t3 cụ thể. Đối với mỗi cơ sở sản xuất đầu t3 và: Khu công nghiệp sẽ phải tiến
hành đánh giá và 3ớc tính l3ợng khí thải phát sinh từ quá trình sản xuất củ- dự án thải
và: môi tr3ờng. Và chủ cơ sở sản xuất đó sẽ phải có trách nhiệm xử lý khí thải đó đạt
tiêu chuẩn môi tr3ờng tr3ớc khi thải và: nguồn tiếp nhận, vì vậy khí thải phát sinh từ
quá trình sản xuất củ- các d:-nh nghiệp gây tác động tới môi tr3ờng không khí xung
qu-nh cũng nh3 sức khỏ@ củ- cộng đồng đã đ3ợc giảm thiểu một cách đáng kể.

(3). Mùi hôi từ hệ thống xử lý n�ớc thải
* Mùi hôi tại 2 trạm xử lý n�ớc thải sinh hoạt công suất mỗi trạm 2.000

m3/ngày.đêm
- Mùi hôi từ trạm xử lý n3ớc thải sinh h:ạt mà tại đó xảy r- quá trình phân hủy kỵ

khí. Quá trình phân hủy hiếu khí cũng phát sinh mùi hôi thối nh3ng ở mức độ rất thấp.
- Các đơn nguyên có khả năng phát sinh mùi hôi nhiều nhất nh3: Bể điều hò-,

cụm bể sinh học, bể chứ- bùn sinh học.
- Các sản phẩm dạng khí chính từ quá trình phân huỷ kỵ khí gồm: H2S,

M@rc-pt-n@, C�2, CH4,… Tr:ng đó, H2S và M@rc-pt-n@ có mùi hôi thối chính, còn
CH4 là chất gây cháy nổ nếu bị tích tụ ở một nồng độ nhất định.

Các hợp chất gây mùi chứ- S tạ: r- từ quá trình phân huỷ kỵ khí n3ớc thải đ3ợc
trình bày tr:ng bảng s-u:
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Bảng 3.58. Các hợp chất chất gây mùi chứ- S tạ: r- từ quá trình kỵ khí

TT Các hợp chất Công thức Mùi đặc tr2ng Ng2ỡng phát
hiện (ppm)

1 Allyl m@rc-pt-n CH2=CH-CH2-SH
Mùi tỏi – c-f@

mạnh 0,00005

2 Amyl m@rc-pt-n CH3-(CH2)3-CH2-SH Khó chịu, hôi thối 0,0003

3 B@nzyl
m@rc-pt-n C6H5CH2-SH Khó chịu, mạnh 0,00019

4 Cr:tyl
m@rc-pt-n

CH3-CH=CH-CH2-
SH Hôi hám 0,000029

5 Dim@thyl
sulffil@ CH3-S-CH3 Thực vật thối rữ- 0,0001

6 �thyl m@rc-pt-n CH3CH2-SH Bắp cải thối 0,0019

7 Hydr:g@n
sulffil@ H2S Trứng thối 0,00047

8 Pr:pyl
m@rc-pt-n CH3-CH2-CH2-SH Khó chịu 0,000075

9 Sulfu- di:xid@ S�2 Hăng, gây dị ứng 0,009

10 T@rt-bytul
m@rc-pt-n (CH2)3C-SH Hôi hám 0,00008

11 Thi:ph@nn:l C6H5SH Thối, nùi tỏi 0,000062
(Nguồn: 7th int*rn�tion�l conf*r*nc* on Environm*ntt�l Sci*nc* �nd T*chnology –

Ermoupolis, Syros Isl�nd, Gr**c*, S*p 2001)
Ng:ài r-, Hệ thống xử lý n3ớc thải còn là nơi sinh r- s:l khí sinh học có thể phát

tán th@: gió với vài chục mét. Tr:ng s:l khí, th3ờng bắt gặp vi khuẩn, nấm mốc,…. Có
thể là mầm bệnh h-y là nguyên nhân gây r- dị ứng qu- đ3ờng hô hấp. D: vậy, sự hình
thành và phát tán s:l khí sinh học có thể ảnh h3ởng đến chất l3ợng không khí tr:ng
phạm vi khuôn viên củ- Hệ thống xử lý n3ớc thải là �.C:li, vi khuẩn gây bệnh đ3ơng
ruột và các l:ại nấm mốc,…

Bảng 3.59. Phát tán s:l khí sinh học
Đơn vị: Vi khuẩn/m3 khí

Vị trí ng2ợc h2ớng gió
KhNảng cách (m)

0 50 100 >500
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Kết thúc h3ớng gió 100-650 50-200 5-10 -
Bắt đầu củ- h3ớng 100-650 10-20 - -

(Nguồn: Hội nghị quốc tế lần thứ 7 về Kho� học và Công nghệ Môi tr�ờng
Ermoupolis, đảo Syros, Hy Lạp – tháng 9/2001)

Kết quả ở bảng trên ch: thấy ảnh h3ởng củ- hệ thống xử lý n3ớc thải sinh h:ạt
đến chất l3ợng môi tr3ờng không khí là đáng qu-n tâm, Chủ dự án cần bố trí hợp lý vị
trí củ- các bể tự h:ại và hệ thống xử lý n3ớc thải tập trung. L3ợng vi khuẩn phát sinh từ
trạm xử lý n3ớc thải khác nh-u đánh kể ở từng vị trí, c-: nhất tại trạm xử lý n3ớc thải
nh3ng lại thấp khi ở kh:ảng cách x-. D: đó, trạm xử lý n3ớc thải sinh h:ạt cần đ3ợc thế
hợp lý để mùi hôi tại đây không lớn.

(4). Mùi từ khu vực bếp ăn công nhân:
Tr:ng bếp ăn công nghiệp, việc sơ chế, chế biến và nấu n3ớng các món ăn với

nhiều l:ại nguyên liệu khác nh-u nh3 thịt, cá, trứng, r-u củ…đã tạ: r- các l:ại khí thải
mùi vô cùng khó chịu. Những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này nh3:

Sử dụng các l:ại dầu và mỡ động vật: Tr:ng quá trình chế biến các món ăn, đặc
biệt là các món chiên xà:, rán… tạ: r- mùi khó chịu và dễ bị cháy, b-y hơi và lẫn và:
không khí.

Quá trình chín và phân hủy củ- các nguyên liệu thực phẩm: Các nguyên liệu nh3
thịt, cá, trứng, r-u củ… đều sẽ bị chín và phân hủy, đặc biệt là tr:ng các b3ớc nh3 3ớp,
sơ chế, nấu n3ớng… Quá trình này sẽ tạ: r- các hợp chất l3u huỳnh, nitr:g@n và các
chất hữu cơ khác gây mùi hôi.

Nhiệt độ c-: tr:ng quá trình nấu n3ớng: Nhiệt độ c-: khi nấu ăn, chế biến thức
ăn sẽ làm các chất bốc hơi và phát tán và: không khí. Đây cũng là nguyên nhân chính
dẫn đến tình trạng mùi khó chịu.

(5). Khí thải từ các hoạt động khu vực l�u giữ chất thải rắn, chất thải nguy hại,
từ hệ thống thoát n�ớc và xử lý n�ớc thải tập trung

Tại trạm xử lý n3ớc thải cục bộ củ- các nhà máy và hệ thống xử lý n3ớc thải tập
trung củ- KCN sự phân hủy kỵ khí củ- n3ớc thải và bùn thải sẽ gây mùi hôi , thành phần
củ- các chất ô nhiễm không khí rất đ- dạng nh3 NH3, H2S, M@rc-pt-n@, C�2, CH4 và
các khí khác tùy thuộc thành phần n3ớc thải. Tr:ng đó H2S và M@rc-pt-n@ là các chất
gây mùi hôi chín, còn CH4 là chất gây cháy nổ nếu bị tích tụ ở nồng độ nhất định. Khu
vực tồn trữ, phân l:ại rác thải cũng tạ: mùi hôi d: quá trình lên m@n phân hủy kị khí củ-
rác thải. Tuy nhiên, d: các nguồn phát sinh khí thải này có tính chất phân tán cục bộ, di
động, có mùi đặc tr3ng và d: thiếu các cơ sở tính t:án tin cậy, nên không thể dự bá:
chính xác tải l3ợng và nồng độ ô nhiễm. Chủ dự án c-m kết áp dụng đầy đủ các biện
pháp khống chế và giám sát các l:ại khí thải này nhằm giảm thiểu tối đ- tác động tiêu
cực tới môi tr3ờng.
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Bảng 3.60. Các hợp chất chứ- l3u huỳnh d: phân hủy kỵ khí

STT Các hợp chất Công thức Mùi đặc tr2ng Ng2ỡng phát
hiện (ppm)

1 Allyl M@rc-pt-n CH2 = CH - CH2
- SH

Mùi tỏi, cà phê
mạnh 0,00005

2 Amyl M@rc-pt-n CH; = (CH2) 3 -
CH - SH

Khó chịu, hôi
thối 0,0003

3 B@nzyl M@rc-pt-n CH.H CH - SH Khó chịu, mạnh 0,00019

4 Cr:tyl M@rc-pt-n CH3 - CH = CH -
CH2 - SH

Mùi chồn 0,000029

5 Dim@thyl
M@rc-pt-n CH3 - S - CH23

Thực vật thối
rữ- 0,0001

6 Hydr:g@n
M@rc-pt-n CH3 - CH2 - SH Bắp cải thối 0,00019

7 M@thyl M@rc-pt-n H2S Trứng thối 0,00047
8 Pr:pyl M@rc-pt-n CH3SH Bắp cải thối 0,0011
9 Sulfur M@rc-pt-n CH - CH2 - CH -

SH
Khó chịu 0,000075

10 Sulfur di:xid@ S� Hăng, gây dị
ứng

0,009

11 T@rt - butyl
M@rc-pt-n ( CH3) C - SH Mùi chồn, khó

chịu
0,00008

12 Thi:ph@n:l C6H5SH Thối, mùi tỏi 0000062
(Nguồn: 7th Int*rn�tion�l Conf*r*nc* on Envirom*nt�l Sci*nc* �nd T*chnology –

Ermoupolis. �dor *mission in � sm�ll w�st*w�t*r tr*�tm*nt pl�nt, 2001)
Có sự khác nh-u cơ bản về các hợp chất chứ- l3u huỳnh tr:ng hệ thống xử lý

n3ớc thải qu- từng công đ:ạn xử lý. H2S gi- tăng từ 2 nguồn: giảm thiểu Sulfid@ (phản
ứng [1] và [2]) và sự khử l3u huỳnh củ- các hợp chất hữu cơ chứ- l3u huỳnh (phản ứng
[3]).

S�42-+ chất hữu cơ → S2-+ H2� + C�2 [1]
S2- + 2H → H2S [2]

SHCH2CH NH3C��H → H2� CH3C�C��H + NH3 + H2S [3]
H2S dễ bị phân ly:
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H2S ↔ H + + HS- ↔H+ + S2- [4]
Sự phân ly củ- HS:

Quá trình phân hủy hiếu khí phát sinh mùi hôi nh3ng ở mức độ thấp, hầu nh3
không đáng kể.

Bảng 3.61. H2S phát sinh từ các đơn nguyên củ- hệ thống xử lý n3ớc thải

Các đSn ngu?ên Mức độ Tỷ lệ phần thái vàN
không khí (%)

Cổng thu g:m 0,019 0.1380
Sàng rác 0.005 0,0427
Bể g:m 0,113 1.0000
Bể hiếu khí 6,08 * 10-27 0.1427
Bể lắng 7.44*10-32 0,1928

(Nguồn: Int*rn�tion�l Conf*r*nc* on Environm*nt�l Sci*nc* �nd T*chnology -
Ermoupoli� �dor mission in � sm�ll w�st*w�t*r tr*�tm*nt pl�nt, 2001)

Ng:ài r-, xung qu-nh các trạm xử lý n3ớc thải là nơi sinh rà s:l khi sinh đ3ợc
có thể phát tán th@: gió với kh:ảng cách vài chục mét. Tr:ng s:l khí th3ờng gặp vi
khuẩn, nấm mốc... có thể là những mầm bệnh h-y những nguyên nhân gây dị ứng qu-
đ3ờng, hô hấp. Các l:ại vi khuẩn th3ờng gặp tr:ng s:l khi phát tán tại các trạm xử lý
n3ớc thải là �.C:li, vi khuẩn gây bệnh đ3ờng ruột ...

Bảng 3.62. Hàm l3ợng vi khuẩn phát tán từ trạm xử lý n3ớc thải
(Đơn vị: Vi khuẩn không khí)

Vị trí sN với
h2ớng gió

KhNảng cách
0m 50m 100m > 500m



Báo cáo ĐTM “Dự án đầu t� xây dựng và Kinh do�nh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp N�m Cầu Kiền”

Chủ dự án: Công ty Cổ phần Shin*c (SHINEC) 295

Cuối h3ớng
gió 100-650 50-200 5-10 KPH

Đầu h3ớng
gió 100-650 10-20 KPH KPH

(Nguồn: Ermoupolis, Syros Isl�nd, Gr**c* ,09/2001)
Việc phát sinh mùi hôi và các s:l khí từ các trạm xử lý n3ớc thải th@: quy trình

công nghệ thiết kế thì hầu nh3 phát sinh không đáng kể. Qu- khả: sát, có thể đánh giá
tác động này không gây ảnh h3ởng nhiều đến môi tr3ờng xung qu-nh.

* Tổng tải l2ợng phát thải
Với tình hình thực tế s-u khi đi và: vận hành củ- dự án thì tổng l3ợng phát thải

củ- d:-nh nghiệp ch: các h:ạt động nếu tính riêng từng nồng độ thải củ- từng h:ạt
động là khá nhỏ. Tuy nhiên, tổng hợp lại thì nó lại gồm nhiều nguồn thải khác nh-u,
nên tạ: r- l3ợng khí thải phát sinh là phức tạp và khó định l3ợng. Đặc biệt xuyên suốt
quá trình h:ạt động gồm các khí thải chính đó là Bụi, C�x, S�2, N�x, hơi V�Cs ...
cộng h3ởng lại với nh-u dễ gây ô nhiễm nặng đối với môi tr3ờng nếu không có biện
pháp xử lý .

D: đó, Chủ đầu t3 cần đầu t3 hệ thống xử lý giảm thiểu triệt để l3ợng phát sinh
tr:ng quá trình sản xuất. (Biện pháp đ3ợc thể hiện tại mục s-u củ- bá: cá:)

* Đánh giá tác động
Bụi: là một chỉ tiêu ô nhiễm cần chú ý tr:ng các công đ:ạn sản xuất củ- X3ởng

sản xuất. Bụi và: phổi gây kích thích cơ học và phát sinh phản ứng xơ hó- phổi gây
nên những bệnh về hô hấp. Tùy th@: bản chất củ- từng l:ại bụi mà gây r- các bệnh
phổi khác nh-u. Bụi th-n tạ: thành tr:ng quá trình đốt nhiên liệu có thành phần chính
là các chất hydr:c-cb:n đ- vòng là các chất ô nhiễm có độc tính c-: vì nó có khả năng
gây bệnh ung th3, bụi đất nếu có trên 2% Silic tự d: có thể phát sinh các bệnh bụi phổi
silic s-u nhiều năm tiếp xúc. Tùy thuộc và: kích th3ớc và bản chất mà mức độ tác
động củ- hạt bụi tới cơ thể c:n ng3ời khác nh-u. Bụi nhỏ hơn 0,1g lơ lửng tr:ng không
khí, không ở lại phế n-ng. Bụi từ 0,1µm - 5µm ở lại phổi, chiếm tới 80 - 90 %. Bụi từ
5µm - 10µm và: phổi nh3ng lại đ3ợc đà: thải r- . Bụi lớn hơn 10 um th3ờng đọng lại
ở mũi .

Tác hại củ- các khí -xit ( S�2, N�2, HCl, H�, ... ):
+ Đối với sức khỏ@ c:n ng3ời: Khí S�2, N�2 và: cơ thể c:n ng3ời qu- đ3ờng hô

hấp h:ặc hò- t-n và: n3ớc bọt rồi và: đ3ờng tiêu hó- s-u đó phân tán và: máu tuần
h:àn. S�2, N�2 khi tiếp xúc với bụi tạ: thành hạt bụi lơ lửng nếu kích th3ớc các hạt bụi
này nhỏ hơn 2- 3 µm sẽ và: tới phế n-ng phổi gây kích thích mạnh, gây c: giật cơ trơ,
tăng tiết dịch, viêm các chứng bệnh khác củ- đ3ờng hô hấp.
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+ Đối với vật liệu: sự có mặt củ- các khí -xit tr:ng không khí nóng ẩm sẽ làm
tăng c3ờng quá trình ăn mòn kim l:ại, phá hủy vật liệu bê tông và các công trình xây
dựng nhà cử- .

+ Đối với thực vật và khí hậu: các chất khí -xit khi bị :xi hó- tr:ng không khí và
kết hợp với n3ớc m3- tạ: nên m3- -xit gây tác hại xấu đến sự phát triển củ- cây trồng
và thảm thực vật. Khi nồng độ S�2 tr:ng không khí kh:ảng 1-2 ppm có thể gây hại cây
trồng s-u vài giờ tiếp xúc. Khí N�2 góp phần ảnh h3ởng đến tầng �z:n gây ảnh h3ởng
xấu đến khí hậu, hệ sinh thái.

C�: là khí không màu, không mùi, sinh r- tr:ng điều kiện đốt thiếu không khí,
c:n ng3ời đề kháng với C� rất khó khăn. Cá có ái lực với h@m:gl:bin và chiếm chỗ :xy
tr:ng máu gây thiếu :xy tr:ng cơ thể, vì thế C� gây chóng mặt, đ-u đầu, buồn nôn, ngất
và rối l:ạn nhịp tim. Với nồng độ 250ppm, C� có thể gây tử v:ng. Ng3ời l-: động làm
việc liên tục ở khu vực có nồng độ C� c-: sẽ bị ngộ độc mãn tính, th3ờng x-nh x-: gầy
yếu. C� có nồng độ c-: hơn 100 ppm gây hiện t3ợng x:ắn lá làm chết cây n:n. Giới
hạn nồng độ C� ch: phép tr:ng khu vực sản xuất là 30mg/mẻ còn ở khu vực xung qu-nh
và khu dân c3 là 40mg/m3.

Hydr:c-cb:n: th3ờng ít gây độc mãn tính, th3ờng chỉ gây độc cấp tính. Các triệu
chứng độc cấp tính là: suy nh3ợc, chóng mặt, c: giật, ngạt, viêm phổi, ... khi hít thở khí
Hydr:c-cb:n ở nồng độ 40.000 mg/m. Có thể bị nhiễm độc cấp tính với các triệu chứng
tức ngực, chóng mặt, rối l:ạn giác qu-n, tâm thần, nhức đầu, buồn nôn. Khi hít
Hydr:c-cb:n ở nồng độ 60.000 mg/m3 sẽ xuất hiện các cơn c: giật, rối l:ạn tim, hô hấp
thậm chí tử v:ng .

VuC: Chất hữu cS b,? hSi (VuC): V�Cs là tên gọi chung các chất lỏng h-y
chất rắn có chứ- c-cb:n hữu cơ rất dễ b-y hơi, một số chất thông dụng nh3 -x@t:n,
cthyl-x@t-t, buthyl-x@t-t ... Chúng ít gây độc mãn tính mà chủ yếu gây độc cấp tính nh3
chóng mặt, s-y nôn, s3ng mắt, c: giật, ngạt, viêm phổi. Chỉ một số ít chất có khả năng
gây độc mãn tính thì lại tạ: r- ung th3 máu, bệnh thần kinh. Các dung môi hữu cơ (V�C)
là những độc tố gây hại ch: hệ thần kinh trung 3ơng và ng:ại vi: các tác hại trên hệ thần
kinh trung 3ơng gồm giảm trí nhớ, giảm khả năng nhận thức, giảm khả năng phối hợp
các động tác giữ- mắt – t-y – chân, giảm khả năng giữ thăng bằng. Sự tiếp xúc lâu dài
đ3- đến th-y đổi tâm tính, trầm cảm, dễ xúc động, dễ cáu giận, mệt mỏi, các tác hại trên
hệ thần kinh ng:ại vi gồm run rẩy t-y, tê t-y, các động tác mất khé: lé: thành vụng về.
V�Cs có thể gây h3 hại thận, gây những vấn đề về miễn dịch kể cả gi- tăng tỷ lệ ung
th3, làm hạ nồng độ t@st:st@r:n@ và LH ( Lut@inizing H:rm:n@ ). Chúng đ3ợc x@m là
có thể gây hiếm muộn, làm giảm l3ợng tinh trùng và có thể gây gi- tăng các tr3ờng hợp
dị dạng về bà: th-i. Ng:ài r- V�C cũng liên hệ đến các h3 hại về máu huyết, gây tăng
các tỷ lệ tử v:ng về bệnh tim mạch .
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Đánh giá: Quá trình vận hành củ- KCN sẽ phải kiểm s:át chặt chẽ về việc chấp
hành các nguyên tắc để bả: vệ môi tr3ờng củ- các cơ sở h:ạt động kinh d:-nh tr:ng
khuôn viên dự án và củ- KCN. D: vậy, tác động đến môi tr3ờng không khí đ3ợc x@m
là có thể kiểm s:át và giảm thiểu tới mức tối thiểu để không làm ảnh h3ởng đến sức khỏ@
củ- công nhân cũng nh3 môi tr3ờng xung qu-nh dự án.
3.2.1.1.2. Tác động d: n3ớc thải

�. Nguồn gây ô nhiễm môi tr�ờng n�ớc:
- N�ớc thải sinh hoạt: củ- t:àn bộ nhân viên, công nhân củ- các nhà máy tr:ng

Khu công nghiệp và củ- cán bộ, công nhân viên củ- KCN.
- N�ớc thải công nghiệp: tạ: r- từ các quá trình sản xuất khác nh-u củ- các cơ

sở sản xuất. Tùy th@: từng công nghệ sản xuất mà n3ớc thải có thành phần và nồng độ
các chất ô nhiễm khác nh-u. N3ớc thải công nghiệp sẽ đ3ợc các d:-nh nghiệp xử lý đạt
tiêu chuẩn đấu nối và: hệ thống xử lý n3ớc thải tập trung củ- KCN.

- N�ớc m�� chảy tràn: N3ớc m3- chảy tràn trên t:àn bộ mặt bằng Khu công
nghiệp chứ- cặn đất, chất dinh d3ỡng và các rác thải cuốn trôi trên khu vực dự án.

b. Đối t�ợng chịu tác động
- Hệ thống nguồn n3ớc tiếp nhận;
- Môi tr3ờng đất;
- Cán bộ công nhân viên củ- nhà máy.
c. Dự báo tải l�ợng và đánh giá tác động
(1) N3ớc m3- chảy tràn
Tính t:án l3u l3ợng th:át n3ớc m3- chảy tràn khu vực dự án th@: ph3ơng pháp

c3ờng độ giới hạn (tiêu chuẩn TCVN 7957:2023: Thoát n�ớc – Mạng l�ới và công trình
bên ngoài – Yêu cầu thiết kế)

Q = φ × q × F (l/s). (*)
Tr:ng đó:
Q - L3u l3ợng tính t:án (l/s)
φ - Hệ số dòng chảy (φ = 0,37);

Bảng 3.63. Hệ số dòng chảy th@: đặc điểm mặt phủ

LNại mặt phủ
Nồng độ
5

Mặt đ3ờng -tph-n 0,73
Mái nhà, mặt phủ bê tông 0,75
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Mặt cỏ, v3ờn, công viên (có chiếm d3ới 50%)
- Độ dốc nhỏ 1 -2% 0,32
- Độ dốc trung bình 2 -7% 0,37
- Độ dốc lớn 0,4

(Nguồn: TCVN 7959:2023)
- C3ờng độ trận m3- (l/s.h-);
F - Diêṇ tích l3u vực (h-), tính ch: phần xây dựng = 260,08 h-

q = 𝐴(1+𝐶𝑙𝑔𝑃)
(𝑡+𝑏)𝑛

Tr:ng đó:
- q: C3ờng độ m3- tính t:án (lít/s.h-)
- P: Chu kỳ lặp lại trận m3- (năm), áp dụng đối với khu công nghiệp có công

nghệ bình th3ờng, P = 5,0
- A, C, b, n: Hằng số khí hậu phụ thuộc và: điều kiện m3- củ- đị- ph3ơng. Áp

dụng th@: phụ lục B củ- tiêu chuẩn TCVN 7959: 2023: Th:át n3ớc – Mạng l3ới và
công trình bên ng:ài. Áp dụng với đị- bàn Hải Phòng: A = 5.950; C = 0,55; b = 21; n
= 0,82.

- t: Thời gi-n m3-, t = 180 phút
q = 5.950(1+0,55𝑙𝑔5)

(180+21)0,82 = 106,89 (l/s.h-)

à L3u l3ợng m3-:
Q = 0,37 x 106,89 x 260,08 = 10285.98 l/s = 10,286 m3/s
Tổng diện tích dự án 2.600.792,05 m2, tr:ng đó diện tích cây x-nh là 303.316,97

m2. L3u l3ợng n3ớc m3- chảy tràn lớn nhất th@: ngày chảy tràn qu- khu vực dự án có
thể 3ớc tính dự- và: công thức s-u (Th*o Qu�n trắc và kiểm soát ô nhiễm môi tr�ờng
n�ớc - T.S Lê Trình - Hà Nội, năm 2006).

Q = 0,278.K.I.A (4)
Tr:ng đó:
Q: l3u l3ợng cực đại củ- n3ớc m3- chảy tràn (m3/ngày).
K: hệ số chảy tràn, phụ thuộc và: đặc điểm bề mặt đất.
K1: Khu vực mái các công trình và đ3ờng trải nhự-, bê tông, K1 = 0,7.
K2: khu vực đất cây x-nh thảm cỏ, K2 = 0,3.
A: Diện tích củ- khu vực (m2)
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I: c3ờng độ m3- trung bình tr:ng ngày có l3ợng m3- c-: nhất. Th@: đó, tổng
l3ợng m3- trung bình tr:ng 3 năm gần nhất từ năm 2021 – 2023 = 1407,13, số ngày
m3- trung bình tr:ng năm là 167 ngày/năm. à L3ợng m3- trung bình ngày là:
1407,13/167 = 8,43mm/ngày = 0,00843 m/ngày.

Th-y và: công thức (4) tính đ3ợc l3ợng n3ớc m3- chảy tràn là 0,0494 m3/s.
* Đánh giá tác động:
Tác động lớn nhất d: n3ớc m3- chảy tràn là cuốn th@: rác làm tắc hệ thống th:át

n3ớc m3- khu vực, hàm l3ợng chất rắn lơ lửng c-: làm đục nguồn n3ớc mặt, ảnh h3ởng
tới thủy sinh nguồn tiếp nhận. Tuy nhiên, khi nhà máy đi và: h:ạt động, các hạng mục
đã đ3ợc xây dựng, hệ thống th:át n3ớc đã h:àn chỉnh, d: đó n3ớc m3- chảy tràn sẽ đ3ợc
thu qu- s:ng chắn rác và xây dựng hố g- trên đ3ờng th:át n3ớc để tách rác và các chất
lắng đọng khác tr3ớc khi thải r- nguồn tiếp nhận là hệ thống thu n3ớc m3- củ- dự án.
D: đó, n3ớc m3- chảy tràn tr:ng gi-i đ:ạn này khá sạch, không ảnh h3ởng nhiều tới
chất l3ợng n3ớc khu vực.

N3ớc m3- chảy tràn chứ- thành phần chủ yếu là bụi và chất thải. Và: mù- m3-
n3ớc m3- sẽ cuốn th@: các chất cặn bã, đất, cát, rác, dầu mỡ và các tạp chất xuống cống
th:át n3ớc. Nếu l3ợng n3ớc m3- này không đ3ợc quản lý tốt cũng sẽ ảnh h3ởng đến
nguồn tiếp nhận, gây tắc nghẽn đ3ờng ống th:át n3ớc, gây ngập lụt sân bãi. L3ợng n3ớc
m3- chảy tràn phụ thuộc và: chế độ n3ớc m3- tr:ng khu vực thực hiện dự án.

T:àn bộ diện tích bề mặt củ- dự án đều đ3ợc bê tông hó-, nên n3ớc m3- chảy
tràn đều đ3ợc thu g:m và: hệ thống các hố g- và cống th:át n3ớc ngầm xung qu-nh dự
án. S-u đó l3ợng n3ớc m3- này sẽ đổ và: cống th:át n3ớc m3- chung củ- KCN.

Th@: thống kê củ- tổ chức � tế Thế giới WH� thì thành phần các chất gây ô
nhiễm có tr:ng n3ớc m3- chảy tràn thông th3ờng chứ-:

Bảng 3.64. Thành phần các chất gây ô nhiễm tr:ng n3ớc m3-

STT Chỉ tiêu Nồng độ
QCVN 08:MT/2023/BTNMT

Cột B1
1 C�D 10 – 20 (mg/l) 30
2 TSS 10 – 20 (mg/l) 50
3 N 0,5 – 1,5 (mg/l) 10
4 P 0,004 – 0,03 (mg/l) 0,3

Nếu l3ợng n3ớc m3- này không đ3ợc thu g:m, nạ: vét hố g- lắng cặn th3ờng
xuyên có thể gây r- ngập úng và gây tác động tiêu cực đến nguồn n3ớc bề mặt và đời
sống thủy sinh vật tr:ng môi tr3ờng n3ớc khu vực tiếp nhận.

(2) N3ớc thải sinh h:ạt
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Nguồn phát sinh
+ Nguồn phát sinh: Tr:ng gi-i đ:ạn h:ạt động nguồn phát sinh n3ớc thải chủ yếu

là từ các h:ạt động sinh h:ạt củ- các CBCNV làm việc tại Dự án nh3 từ khu nhà vệ sinh,
khu vực bồn rử- t-y chân, khu vực nhà ăn.

L�u l�ợng n�ớc thải phát sinh
- N3ớc thải sinh h:ạt phát sinh chủ yếu d: h:ạt động ăn uống, vệ sinh củ- CBCNV

tr:ng nhà máy từ các nguồn s-u: khu văn phòng, khu nhà ăn và khu nhà vệ sinh.
- Căn cứ và: tiêu chuẩn TCVN 13606:2023 thì l3ợng cấp n3ớc sinh h:ạt ch: công

nhân là 45lít/ng3ời/ngày. Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-BXD ngày 17/4/2020 thì l3ợng
n3ớc thải phát sinh đ3ợc tính bằng 100% l3ợng n3ớc cấp. Nh3 vậy, l3ợng n3ớc thải sinh
h:ạt phát sinh tr:ng gi-i đ:ạn h:ạt động kh:ảng 17,5 m3/ngày.đêm. Số l3ợng cán bộ,
công nhân viên tr:ng KCN gi-i đ:ạn vận hành này là 250 ng3ời.

Tổng l3ợng n3ớc thải sinh h:ạt phát sinh khi dự án đi và: vận hành h:ạt động
đ3ợc tính nh3 bảng s-u:

Bảng 3.65. L3u l3ợng n3ớc thải sinh h:ạt củ- dự án khi đi và: h:ạt động

Hạng mục Số l2ợng Tiêu chuẩn cấp n2ớc
(lít/ng2ời.ngà?)

Định mức phát
thải

L2u l2ợng
(m3/ngà?)

N3ớc thải sinh h:ạt 250 45 100% 11,25
N3ớc thải nhà bếp 250 25 100% 6,25

N3ớc thải sinh h:ạt tr:ng gi-i đ:ạn này chứ- các chất cặn bã, các chất lơ lửng
(SS), chất hữu cơ (B�D5, C�D), các chất dinh d3ỡng (N,P) và các vi sinh vật gây bệnh.
Th@: định mức củ- tổ chức y tế thế giới WH� có thể 3ớc tính tải l3ợng và nồng độ
các chất ô nhiễm phát sinh tr:ng n3ớc thải sinh h:ạt nếu không qu- xử lý nh3 s-u:
Bảng 3.66. Tải l3ợng và nồng độ các chất ô nhiễm tr:ng n3ớc thải sinh h:ạt gi-i đ:ạn

vận hành

Chất ô nhiễm Khối l2ợng
(g/ng2ời/ngà?)

Tải l2ợng
(kg/ngà?
đêm)

Nồng độ
(mg/l)

QCVN
14:2008/BTNMT

Cm,x
B�D5 45 ÷ 54 405 ÷ 486 749÷898 60
C�D 72 ÷ 103 648 ÷ 927 1.198÷1.713 -
TSS 70 ÷ 145 630 ÷ 1.305 1.165÷2.412 120

N�3- (Nitr-t) 6 ÷12 54 ÷ 108 100÷200 60



Báo cáo ĐTM “Dự án đầu t� xây dựng và Kinh do�nh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp N�m Cầu Kiền”

Chủ dự án: Công ty Cổ phần Shin*c (SHINEC) 301

Chất ô nhiễm Khối l2ợng
(g/ng2ời/ngà?)

Tải l2ợng
(kg/ngà?
đêm)

Nồng độ
(mg/l)

QCVN
14:2008/BTNMT

Cm,x
P�43-

(Ph:tph-t) 0,6 ÷ 4,5 5,4 ÷ 40,5 10÷75 12

Am:ni-c 3,6 ÷ 7,2 32,4 ÷ 64,8 60÷120 12
(Nguồn: WH�)

* Đánh giá tác động:
- Tác động củ- một số chất gây ô nhiễm môi tr3ờng n3ớc:
Nếu không kiểm s:át và xử lý tốt nguồn n3ớc thải này sẽ làm l-n truyền ô nhiễm

tr:ng nguồn n3ớc nh3 n3ớc mặt, n3ớc ngầm dẫn đến gây ô nhiễm môi tr3ờng nghiêm
trọng khu vực, gây dịch bệnh ch: vùng bị nhiễm khuẩn, ảnh h3ởng đến hệ sinh thái và
cuộc sống củ- dân c3 xung qu-nh khu vực dự án. Một số tác động đến môi tr3ờng n3ớc
nh3 s-u:

+ Các chất hữu cơ: Hàm l3ợng chất hữu cơ c-: sẽ làm nồng độ :xy hò- t-n (D�)
tr:ng n3ớc giảm đi nh-nh chóng d: vi sinh vật cần lấy :xy hò- t-n tr:ng n3ớc để chuyển
hó- các chất hữu cơ nói trên thành H2�. CH4. N2... Nếu nồng độ D� d3ới 3 mg/l sẽ kìm
hãm sự phát triển củ- thủy sinh vật và ảnh h3ởng đến sự phát triển củ- hệ sinh thái thủy
vực. L:ại n3ớc thải này nếu bị ứ đọng ng:ài môi tr3ờng sẽ gây mùi hôi thối khó chịu d:
các chất hữu cơ bị phân hủy tạ: thành. Mặt khác, d: quá trình phân hủy các hợp chất hữu
cơ sẽ làm ch: các hợp chất Nitơ và Ph:sph: khuyếch tán trở lại tr:ng n3ớc, sự gi- tăng
nồng độ các chất dinh d3ỡng này tr:ng n3ớc có thể dẫn đến hiện t3ợng phủ d3ỡng hó-.

+ Các chất rắn lơ lửng:
Các chất rắn lơ lửng khi thải r- môi tr3ờng n3ớc sẽ nổi lên trên mặt n3ớc tạ: thành

lớp dầy, lâu dần lớp đỏ ngả màu xám, không những làm mất vẻ mỹ qu-n mà qu-n trọng
hơn chính lớp vật nổi này sẽ ngăn cản quá trình tr-: đổi :xy và truyền sáng, dẫn n3ớc đến
tình trạng kỵ khí. Mặt khác một phần cặn lắng xuống đáy sẽ bị phân hủy tr:ng điều kiện
kỵ khí, sẽ tạ: r- mùi hôi ch: khu vực xung qu-nh. Chất rắn lơ lửng sẽ làm giảm khả năng
qu-ng hợp, đồng thời làm giảm sự sinh tr3ởng và phát triển củ- thực vật tr:ng n3ớc.

+ Các chất dinh d3ỡng (N. P): Sự d3 thừ- các chất dinh d3ỡng dẫn đến sự bùng nổ
củ- những l:ài tả:. Sự phân hủy củ- tà: hấp thụ rất nhiều :xy. Thiếu :xy, các thành phần
tr:ng n3ớc sẽ lên m@n và bốc mùi hôi thối. Ng:ài r-, quá trình nổi lên trên bề mặt n3ớc củ-
tả: tạ: thành lớp màng khiến ch: tầng n3ớc phí- d3ới không có ánh sáng, thiếu :xy, Lúc
này quá trình qu-ng hợp củ- các thực vật tầng d3ới bị suy giảm. Nồng độ Nitơ c-: hơn 1
(mg/l) và Ph:tph: c-: hơn 0,01 (mg/l) tại các dòng chảy chậm là điều kiện gây nên sự bùng
nổ củ- tả: gây hiện t3ợng phú d3ỡng hó-. Phú d3ỡng làm giảm sút chất l3ợng n3ớc d: gi-
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tăng độ đục, tăng hàm l3ợng hữu cơ và có thể có độc tố d: tả: tiết r- gây cản trở đời sống
củ- thủy sinh.

+ Vi sinh vật: Làm lây l-n dịch bệnh, gây nguy hiểm ch: sức khỏ@ c:n ng3ời
và động vật khi sử dụng nguồn n3ớc bị nhiễm vi sinh vật gây bệnh. N3ớc có lẫn các
l:ại vi khuẩn gây bệnh th3ởng là nguyên nhân củ- các dịch bệnh th3ơng bản, phó
th3ơng bản, lỵ, tả. Tùy điều kiện mà vị khuẩn có sức chịu đựng mạnh h-y yếu. Các
nguồn n3ớc thiên nhiên th3ờng có một số l:ài vi khuẩn th3ờng xuyên sống tr:ng n3ớc
h:ặc một số vi khuẩn từ đất nhiễm và:.

N3ớc thải sinh h:ạt có nguồn gốc khác nh-u sẽ có thành phần và tính chất khác
nh-u. Tuy nhiên, có thể chi- làm 3 l:ại chính s-u:

- N3ớc thải không có chứ- phân, n3ớc tiểu và các l:ại thực phẩm từ các thiết bị
vệ sinh nh3 bồn tắm, chậu giặt, chậu rử- mặt...: L:ại n3ớc thải này chứ- chủ yếu chất
rắn lơ lửng, các chất tẩy giặt và th3ờng gọi là n3ớc "xám". Nồng độ các chất hữu cơ
tr:ng l:ại n3ớc thải này thấp và th3ờng khó phân hủy sinh học. Tr:ng n3ớc thải chứ-
nhiều tạp chất vô cơ.

- N3ớc thải chứ- phân, n3ớc tiểu từ các khu vệ sinh (t:il@t) còn đ3ợc gọi là "n�ớc
đ*n". Tr:ng n3ớc thải th3ờng tồn tại các vi khuẩn gây bệnh và dễ gây mùi hôi thối. Hàm
l3ợng chất hữu cơ (B�D5) và các chất dinh d3ỡng nh3: Nitơ (N), Ph:tph: (P) c-:. L:ại
n3ớc thải này th3ờng gây nguy hại đến sức khỏ@ và dễ làm nhiễm bẩn đến nguồn n3ớc
tiếp nhận.

- N3ớc thải chứ- dầu mỡ từ khu vực ăn uống: L:ại n3ớc thải này chứ- nhiều các
chất hữu cơ (B�D, C�D) và các nguyên tố dinh d3ỡng khác (N, P), dầu mỡ động thực
vật, chất h:ạt động bề mặt phát sinh chủ yếu từ khu vực nhà ăn củ- dự án

N3ớc thải sinh h:ạt chứ- nhiều chất cặn bã, các chất lơ lửng (SS), chất hữu cơ
phân hủy B�D5, C�D, chất dinh d3ỡng (N,P) và các vi khuẩn gây bệnh,… nên có thể
gây ô nhiễm nguồn n3ớc mặt và n3ớc ngầm tại khu vực nếu không đ3ợc xử lý.

- Mức độ tác động: Trung bình.
- Thời gi�n tác động: Tr:ng suốt quá trình h:ạt động củ- Dự án
- Mức độ tác động: mức nhỏ, ảnh h3ởng tới chất l3ợng môi tr3ờng n3ớc khu

vực tiếp nhận. D: n3ớc thải đ3ợc xử lý sơ bộ qu- hệ thống bể tự h:ại 3 ngăn, hệ thống
xử lý n3ớc thải củ- Dự án đạt Tiêu chuẩn tiếp nhận n3ớc thải quy định củ- KCN VSIP
Nghệ An, s-u đó đấu nối và: hệ thống xử lý n3ớc thải tập trung củ- củ- KCN VSIP
Nghệ An nên tác động đến môi tr3ờng n3ớc đ3ợc giảm thiểu đáng kể.

(4) N3ớc thải từ các công ty thứ cấp
N3ớc thải sinh h:ạt chủ yếu sinh r- từ h:ạt động vệ sinh củ- nhân viên và công

nhân l-: động tại các khu vực dự án nh3 n3ớc rử- chân, t-y, tắm giặt, vệ sinh t:il@t.
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Nguồn n3ớc thải này chứ- một l3ợng khá lớn các chất gây ô nhiễm nh3 cặn bã, các chất
rắn lơ lửng (SS), các chất hữu cơ (B�D, C�D), các chất dinh d3ỡng (N,P) và vi trùng.
Sự tích lũy n3ớc thải trên mặt đất và tr:ng lòng đất, ở các nguồn n3ớc mật gây ô nhiễm
môi tr3ờng xung qu-nh và cả khí quyển. Đó là nguyên nhân sinh r- các bệnh dịch, truyền
nhiễm.

Th@: dự án đầu t3, khi Khu công nghiệp N-m Cầu Kiền đi và: h:ạt động sẽ thu
hút kh:ảng 21.500 ng3ời làm việc tr:ng Khu công nghiệp (b-: gồm cả l-: động thuộc
quản lý củ- KCN). Định mức n3ớc cấp đ3ợc lấy th@: Tiêu chuẩn TCVN 13606:2023:
Cấp n3ớc – Mạng l3ới đ3ờng ống và công trình – �êu cầu thiết kế củ- Bộ Xây dựng
Tiêu chuẩn dùng n3ớc sinh h:ạt tr:ng cơ sở sản xuất công nghiệp tính ch: một ng3ời
tr:ng một c- áp dụng đối với các phân x3ởng tỏ- nhiệt trên 20 Kc-l/m3-h là 45
lít/ng3ời/c- b-: gồm các h:ạt động rử- t-y chân, vệ sinh. Th@: dự án đầu t3, khi đi và:
h:ạt động sẽ phát sinh tổng l3ợng n3ớc thải sinh h:ạt khi đi và: h:ạt động ổn định là:
45 * 21.500 = 967,5 m3/ngày đêm (Tính th@: Nghị định 80: 2014/NĐ- CP, l3ợng n3ớc
thải sinh h:ạt phát sinh bằng 100 % l3ợng n3ớc cấp đầu và:).

Ng:ài r-, hiện tại l3ợng sử dụng n3ớc ch: h:ạt động củ- nhà điều hành, văn
phòng là 2,5 m3/ngày. Dự trù khi dự án đi và: vận hành đợt 2 sẽ tăng gấp đôi s: với hiện
tại nên l3ợng n3ớc thải củ- khu nhà điều hành, văn phòng là 5m3/ngày đêm.

N3ớc thải sinh h:ạt m-ng th@: một l3ợng lớn các chất hữu cơ, các l:ại vi khuẩn
(�.C:li, virut, trứng giun sán,...). Ng:ài r-, tr:ng n3ớc thải còn có chứ- các chất dinh
d3ỡng khác nh3 NHI, P� . . là nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn n3ớc tiếp nhận n3ớc
thải nh3 gây r- hiện t3ợng phì d3ỡng các -:, hồ tiếp nhận.

Về lý thuyết nồng độ bẩn củ- n3ớc thải sinh h:ạt phụ thuộc và: l3u l3ợng thải,
l3ợng chất bẩn đơn vị tính trung bình ch: 1 ng3ời/ngày, đặc điểm, tính chất củ- các
công trình và thiết bị vệ sinh. N3ớc thải sinh h:ạt đ3ợc tính nh3 s-u:

- Tổng tải l3ợng chất ô nhiễm = Định mức trung bình 1 ng3ời x 10.500
Từ tổng tải l3ợng các chất ô nhiễm có tr:ng n3ớc thải, t- tính đ3ợc nồng độ các

chất ô nhiễm nh3 s-u:
C = P / V (g /m3) = P x 103 / V x 103 = P/V(mg /l)

Tr:ng đó:
P: Tổng tải l3ợng chất gây ô nhiễm (g-m/ngày)
V: Thể tích n3ớc thải sinh h:ạt ( V = 1.055 m3/ngày)
C: Nồng độ chất gây ô nhiễm (mg/1).
Th@: tính t:án nh3 trên, t- tính đ3ợc nồng độ các chất ô nhiễm tr:ng n3ớc thải

sinh h:ạt tại bảng s-u:
Bảng 3.67. Nồng độ các chất ô nhiễm có tr:ng n3ớc thải sinh h:ạt
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TT Thông số
Hệ số ô nhiễm

(g/ng2ời/ngà? (trung
bình)

Nồng độ (mg/l) QCVN
14:2008/BTNMT

Cột A
Vận hành th2Sng

mại
1 B�D5 49,5 266,06 30
2 C�D 87 467,625 -
3 Chất rắn lơ lửng 107,5 577,81 50
4 Dầu mỡ 20 107,5 10
5 Nitr-t (N) 9 48,375 30
6 Am:ni (N) 3,6 19,35 5
7 Ph:tph-t (P) 2,4 12,9 6

(Nguồn: R�pid inv*ntory t*chniqu* in *nvironm*nt�l control, WH� 1993)
Nhận xét:

Với số liệu th-m khả: nh3 bảng trên ch: thấy, nồng độ các chất ô nhiễm đều v3ợt
quá giới hạn ch: phép s: với QCVN 14:2008/BTNMT Cột A. D: vậy, n3ớc thải sinh
h:ạt nếu không đ3ợc quản lý, xử lý tốt sẽ gây ảnh h3ởng đến môi tr3ờng củ- nguồn
n3ớc tiếp nhận.

 Tác động củ� các chất ô nhiễm tr�ng n�ớc thải sinh h�ạt:
Dầu mỡ: Khi xả và: nguồn n3ớc sẽ l:-ng trên mặt n3ớc tạ: thành màng dầu, một

phần nhỏ hò- t-n tr:ng n3ớc h:ặc tồn tại tr:ng n3ớc ở dạng nhũ t3ơng. Cặn chứ- dầu
khi lắng xuống m3ơng sẽ tích tụ tr:ng bùn đáy. Dầu mỡ không những là những hợp chất
hydr:c-rb:n khó phân hủy sinh học, mà còn chứ- các chất phụ gi- độc hại nh3 các dẫn
suất củ- ph@n:l, gây ô nhiễm môi tr3ờng n3ớc, có tác động tiêu cực đến đời sống thủy
sinh b-: gồm cả tôm cá và ảnh h3ởng tới mục đích cấp n3ớc sinh h:ạt, nuôi trồng thủy
sản. Khi hàm l3ợng dầu tr:ng n3ớc c-: hơn 0,2 mg/l n3ớc có mùi hôi không dùng đ3ợc
mục đích ăn uống.

Các chất hữu cơ: Các chất hữu cơ chủ yếu tr:ng n3ớc thải là c-rb:hydr-t@. Đây
là hợp chất dễ bị vi sinh vật phân hủy bằng cơ chế sử dụng :xy hò- t-n tr:ng n3ớc để
:xy hó- các hợp chất hữu cơ. Việc ô nhiễm hữu cơ sẽ dẫn đến suy giảm nồng độ D�
tr:ng n3ớc d: vi sinh vật sử dụng :xy hò- t-n để phân hủy các chất hữu cơ. �xy hò- t-n
giảm sẽ gây tác hại nghiêm trọng đến tài nguyên thủy sinh. Tiêu chuẩn chất l3ợng n3ớc
nuôi cá, nồng độ :xy hò- t-n (D�) tr:ng n3ớc phải c-: hơn 50 % giá trị bã: hò- (tức
c-: hơn 4mg/l ở 25ºC).
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Chất rắn lơ lửng: Chất rắn lơ lửng cũng là tác nhân gây ảnh h3ởng tiêu cực đến
tài nguyên thủy sinh đồng thời gây tác hại về mặt cảm qu-n (tăng độ đục nguồn n3ớc)
và gây bồi lắng ch: nguồn n3ớc mà nó trực tiếp thải r-.

Các chất dinh d3ỡng (N, P): Các chất dinh d3ỡng gây hiện t3ợng phú d3ỡng
nguồn n3ớc, ảnh h3ởng tới chất l3ợng n3ớc, sự sống thủy sinh.

Tác hại củ- các l:ại vi khuẩn gây bệnh: N3ớc có lẫn các l:ại vi khuẩn gây bệnh
th3ờng là nguyên nhân củ- các dịch bệnh th3ơng hàn, phó th3ơng hàn, lỵ, tả. Tùy điều
kiện mà vi khuẩn có sức chịu đựng mạnh h-y yếu. Các nguồn n3ớc thiên nhiên th3ờng
có một số l:ại vi khuẩn th3ờng xuyên sống tr:ng n3ớc h:ặc một số vi khuẩn củ- đất
nhiễm và:. C:lif:rm là nhóm vi khuẩn đ3ờng ruột hình qu@ hiếu khí h:ặc kỵ khí tuỳ
tiện và đặc biệt là �sch@richi- C:li (�.C:li). �.c:li là một l:ại vi khuẩn có nhiều tr:ng
phân ng3ời, phân động vật. Ng:ài r-, �.C:li còn đ3ợc tìm thấy tr:ng môi tr3ờng đất và
n3ớc bị nhiễm phân. Chi tiết phân tích số l3ợng �.C:il là chỉ tiêu rất qu-n trọng tr:ng
n3ớc cấp.

*) Dự báo l�u l�ợng thải công nghiệp Khu công nghiệp N�m Cầu Kiền:
Tiêu chuẩn dùng n3ớc:
+ N3ớc dùng ch: công nghiệp sản xuất: 35 m3/h-.
+ N3ớc dùng ch: dịch vụ công cộng: 30 m3/h-.
+ N3ớc dùng ch: đất cảng, đầu mối kỹ thuật: 22 m3/h-.
+ N3ớc dùng ch: đất nghĩ- tr-ng:10 m3/h-.
+ N3ớc dùng ch: t3ới cây, rử- đ3ờng: 10% Q.
+ L3ợng n3ớc thất th:át, rò rỉ: 15%Q.
+ Hệ số dùng n3ớc không điều h:à ngày đêm: kngđ = 1,1.

Bảng 3.68. Bảng tính nhu cầu dùng n3ớc

LNại hình dùng n2ớc
Qu? mô
(h,)

Tiêu
chuẩn ĐSn vị Công suất

(m3/ngđ)

Sản xuất (CN)
163,39
h- 20 m3/h- 43278,

Công cộng (HCDV) 4,89 h- 30 m3/h- 146,76
Đất cảng, đầu mối kỹ thuật 10,53 h- 22 m3/h- 231,66
Đất nghĩ- tr-ng 6,8 h- 10 m3/h- 68
rử- đ3ờng 34,05 0,4 m3/h- 136,21
T3ới cây 30,33 3 m3/h- 909,95
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LNại hình dùng n2ớc
Qu? mô
(h,)

Tiêu
chuẩn ĐSn vị Công suất

(m3/ngđ)

PCCC 0.99
+ Nhu cầu dùng n3ớc lớn nhất 4,789,47

(Nguồn: Công ty cổ phần Shin*c)
Tính chất n3ớc thải củ- Khu công nghiệp có chứ- nhiều chất hữu cơ (C�D c-:,

B�D5), kim l:ại nặng, độ màu, TSS...
L3ợng n3ớc thải sản xuất tạm tính = 20 m3/h-/ngày x 163,92h- = 3278,4

m3/ngày
+ N3ớc thải công nghiệp bị ô nhiễm: Các dạng ô nhiễm củ- các ngành công

nghiệp tại dự án đ3ợc thống kê cụ thể nh3 s-u:
• Ô nhiễm cơ học: N3ớc thải củ- một số nhà máy có thể bị nhiễm bẩn d: đất,

cát,… d: quá trình thu g:m, chuyển tải nguyên liệu, rử- nguyên liệu, vệ sinh thiết bị
(th3ờng xuất hiện tr:ng các nhà máy sản xuất thép,...)

• Ô nhiễm hữu cơ: N3ớc thải củ- một vài nhà máy có thể gây ô nhiễm hữu cơ nh3
các nhà máy sản xuất sơn…

• Ô nhiễm hó- học và kim l:ại nặng: N3ớc thải củ- một vài nhà máy có thể gây
ô nhiễm hó- học và kim l:ại nặng nh3 nhà máy sản xuất điện, điện tử, cơ khí chế tạ:,
lắp ráp...

Mức độ tác động củ- các chất ô nhiễm tr:ng n3ớc thải sản xuất một số ngành
chính:

Qu- bảng trên ch: thấy, thành phần chất ô nhiễm tr:ng các ngành này t3ơng đối
đồng nhất, tuy nhiên mức độ ô nhiễm sẽ khác nh-u tùy thuộc và: tải l3ợng và l3u l3ợng,
n3ớc thải phát sinh củ- từng ngành. Điển hình nh3 ngành cơ khí chế tạ: d3ới đây:

Bảng 3.69. Đặc tr3ng n3ớc thải củ- các ngành nghề tr:ng KCN N-m Cầu Kiền

STT Các ngành sản xuất Các chất gâ? ô nhiễm n2ớc đặc tr2ng

1 Sản xuất, tái chế, kinh d:-nh thép,
cơ khí, SS, Dầu mỡ, F@, Zn, ...

2 Gi- công, sản xuất giày d-, phụ
liệu ch: giày d-, Bụi chỉ, chất hữu cơ…

3 Sản xuất nhự- và thiết bị điện tử, Chất thải hữu cơ, kim l:ại nặng…

4 Nhóm ngành dịch vụ, hỗ trợ: xăng,
dầu, l:gistic.

B�D5, C�D, N, P, dầu mỡ, SS, vi sinh vật
gây bệnh, …
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STT Các ngành sản xuất Các chất gâ? ô nhiễm n2ớc đặc tr2ng

5 Tái chế và xử lý chất thải công
nghiệp, hó- chất, Hó- chất độc hại

L3u l3ợng n3ớc thải công nghiệp d-: động phụ thuộc và: quy mô, tính chất, sản
phẩm, quy trình công nghệ củ- từng nhà máy.
3.2.1.1.3. Tác động d: chất thải rắn

�. Nguồn gốc gây ô nhiễm củ� chất thải rắn
- Chất thải rắn sinh h:ạt;
- Chất thải rắn công nghiệp thông th3ờng;
- Chất thải nguy hại.
b. Đối t�ợng chịu tác động
- Hệ thống nguồn n3ớc tiếp nhận;
- Môi tr3ờng đất, môi tr3ờng không khí;
- Cán bộ công nhân viên củ- nhà máy.
c. Dự báo tải l�ợng và đánh giá tác động
(1) Chất thải rắn sinh hNạt:
Để đảm bả: vệ sinh -n t:àn thực phẩm và sức khỏ@ ch: cán bộ công nhân viên

thì Công ty sẽ tổ chức nấu ăn ng-y tại dự án. Rác thải phát sinh từ quá trình nấu ăn đ3ợc
phân và: mục chất thải rắn sinh h:ạt.

Chất thải rắn sinh h:ạt phát sinh tr:ng quá trình nấu ăn củ- dự án và ăn c- củ-
công nhân nh3: nguyên liệu nấu ăn thừ-, r-u củ quả, cơm thừ-, c-nh thừ-, b-: gói thức
ăn v.v… d: nhà bếp và cán bộ công nhân viên sử dụng hàng ngày. Thành phần rác thải
sinh h:ạt chủ yếu là các chất hữu cơ dễ phân huỷ, có khả năng gây ô nhiễm môi truờng.
Vì vậy cần đ3ợc thu g:m vệ sinh và định kì chuyên chở đến nơi quy định.

* Tính toán khối l�ợng chất thải phát sinh
Khi dự án đi và: h:ạt động, dự kiến sẽ có kh:ảng 25.000 cán bộ công nhân viên

làm việc tại Công ty. Chất thải sinh h:ạt phát sinh tại dự án đ3ợc 3ớc tính kh:ảng
0,5kg/ng3ời/ngày. Khối l3ợng rác thải sinh h:ạt phát sinh tại dự án kh:ảng:

0.5 kg/ng�ời/ngày x 250 ng�ời = 125 kg/ngày ~ 3250 kg/tháng
L3ợng rác thải sinh h:ạt phát sinh với thành phần chủ yếu là các chất hữu cơ

(chiếm 55 – 70 %), là nơi lý t3ởng ch: sự sinh sôi và phát triển củ- các l:ại vi sinh vật
và côn trùng gây bệnh truyền nhiễm nh3 ruồi, muỗi. Nếu l3ợng rác thải sinh h:ạt không
đ3ợc thu g:m, xử lý thì các chất hữu cơ sẽ phân huỷ và tạ: mùi khó chịu, các khí CH4,
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C�2, H2S, Hyđr:c-cbu- sẽ ảnh h3ởng đến môi tr3ờng không khí, đất, n3ớc và sức khỏ@
công nhân.
Bảng 3.70. Bảng thống kê phát sinh chất thải rắn củ- một số đơn vị tr:ng KCN N-m

Cầu Kiền

TT Tên dN,nh nghiệp
trNng KCN

Ngành nghề kinh
dN,nh

Khối l2ợng
phát sinh chất
thải rắn thJN
ngà? (kg)

Khối l2ợng
phát sinh chất
thải ngu? hại
thJN ngà? (kg)

1 Công ty TNHH Cơ
khí Việt Nhật Cơ khí, kim khí 416,4 8,378

2
Công ty TNHH Phát
triển TM và SX Đại
Thắng

Nhà máy tái chế và
xử lý chất thải công
nghiệp

55 0

3 Công ty CP Sản xuất
và TM thép HPS

Kh: bãi L:gistics, sơ
chế thép phế liệu, sản
xuất, gi- công các
sản phẩm sắt thép

269 5,6

4 Công ty TNHH
H-nsung P.T.C Vin-

Sản xuất thiết bị mạ
sơn 356 20

5 Công ty TNHH
H-nmiFl@xibl@ Vin-

Sản xuất linh kiện
nhự-, linh kiện điện
tử ch: các sản phẩm
điện tử gi- dụng
(Thuê x3ởng Công
ty H-nsung) từ nhự-
nguyên sinh

156 10

6
Công ty TNHH
S-ny:u MMA Việt
N-m

Nhà máy sản xuất
PMMA, MMA 1.340 2,4

7
Công ty TNHH dụng
cụ mỹ thuật
JIAF�NG Việt N-m

Sản xuất -rt
@quipm@nt (Màu vẽ,
Bảng vẽ, khung
tr-nh)

865 3,17

8
Công ty Cổ phần đầu
t3 th3ơng mại và
dịch vụ xuất nhập

Sản xuất hạt nhự- 1.109 5,1
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TT Tên dN,nh nghiệp
trNng KCN

Ngành nghề kinh
dN,nh

Khối l2ợng
phát sinh chất
thải rắn thJN
ngà? (kg)

Khối l2ợng
phát sinh chất
thải ngu? hại
thJN ngà? (kg)

khẩu Thủy Anh

9 Công ty TNHH
VINATIC Sản xuất hạt nhự- 60 1,86

10
Công ty TNHH
th3ơng mại và dịch
vụ XNK Liên Minh

Sản xuất hạt nhự- và
các sản phẩm nhự- 135 6,5

11 Công ty TNHH
T::ngI Việt N-m Sản xuất k@: bột 23 4,3

12 Công ty TNHH Tân
Thuận Ph:ng

Nhà máy tái chế và
xử lý chất thải công
nghiệp, xử lý n3ớc
thải

461 0

(Nguồn: Chủ đầu t� và đơn vị t� vấn tổng hợp)
* Đánh giá tác động:
Chất thải sinh h:ạt có thành phần chất hữu cơ c-: nên dễ phân hủy gây mùi hôi

khó chịu. L3ợng n3ớc rỉ rác có nồng độ chất ô nhiễm c-: nên dễ gây ô nhiễm môi tr3ờng
đất và mạch n3ớc ngầm. Tr:ng thành phần củ- chất thải rắn sinh h:ạt có những thành
phần khó phân hủy nh3 nil:n, nhự- khi thải r- đất, và: nguồn n3ớc sẽ gây ô nhiễm lâu
dài.

Chất thải sinh h:ạt còn là môi tr3ờng trung gi-n ch: các vi sinh vật gây bệnh, côn
trùng (ruồi, muỗi...) phát triển. Các tác động trên có thể gây ảnh h3ởng tới sức khỏ@ củ-
CBCNV tr:ng và xung qu-nh khu vực dự án, gây mất mỹ qu-n đô thị.

Đối t3ợng bị tác động: m3ơng th:át n3ớc khu vực dự án và xung qu-nh
Mức độ tác động: mức độ tác động nhỏ d: khu vực dự án không bố trí điểm tập

kết rác thải tập trung, t:àn bộ rác thải phát sinh tại dự án sẽ đ3ợc thu g:m, vận chuyển
đ3- đến bãi tập kết rác củ- thành phố tr:ng ngày.

(2) Chất thải rắn công nghiệp thông th2ờng
+ Giấy ph:t:, bì- c-rt:n, tài liệu thải bỏ....
+ B-: bì đóng gói nguyên vật liệu và sản phẩm (thùng bì- c-rt:n, b-: bì không

dính chất thải nguy hại).
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+ Ng:ài r- còn có các chất thải khác nh3 dụng cụ bả: hộ l-: động không dính
chất thải nguy hại thải bỏ (quần á:, găng t-y, khẩu tr-ng,...).

+ Chất thải rắn sản xuất chủ yếu là các b-vi- nhự- thừ-, dây thừ-, mẩu vụn
nhự-, sản phẩm và bán thành phẩm lỗi hỏng, dây cáp thừ-,….

Khi dự án đi và: h:ạt động, dự kiến sẽ có kh:ảng 25.000 cán bộ công nhân viên
làm việc tại Công ty. Chất thải sinh h:ạt phát sinh tại dự án đ3ợc 3ớc tính kh:ảng
0,5kg/ng3ời/ngày. Khối l3ợng rác thải sinh h:ạt phát sinh tại dự án kh:ảng:

0.5 kg/ng�ời/ngày x 250 ng�ời = 125 kg/ngày ~ 3250 kg/tháng
Đối với phát sinh chất thải rắn từ các công ty thứ cấp thuê nhà x3ởng tr:ng KCN

dự kiến đi và: vận hành kh:ảng 21.500 ng3ời. Chất thải sinh h:ạt phát sinh tại dự án
đ3ợc 3ớc tính kh:ảng 0,5kg/ng3ời/ngày. Khối l3ợng rác thải sinh h:ạt phát sinh tại dự
án kh:ảng:

0.5 kg/ng�ời/ngày x 21500 ng�ời = 10750 kg/ngày ~ 279500 kg/tháng
Bảng 3.71. Thành phần chất thải rắn đặc tr3ng củ- KCN N-m Cầu Kiền

STT Các ngành sản xuất Thành phần chất thải rắn đặc tr2ng

1 Sản xuất, tái chế, kinh d:-nh
thép, cơ khí

Mạt sắt, thép, chi tiết kim l:ại, c-: su,
băng dán...

2 Gi- công, sản xuất giày d-,
phụ liệu ch: giày d-

Vải vụn, chỉ thừ-, sản phẩm m-y mặc lỗi
hỏng, xỉ th-n từ h:ạt động củ- lò hơi, ..

3 Sản xuất nhự- và thiết bị điện
tử

Đầu mẩu nguyên liệu thừ-, sản phẩm lỗi
hỏng, vỏ đỏ hộp thải bỏ,...

4 Nhóm ngành dịch vụ, hỗ trợ:
xăng, dầu, l:gistic

Gỗ vụn, mùn c3-,... không dính các thành
phần nguy hại, xỉ th-n từ h:ạt động củ- lò
hơi

5 Tái chế và xử lý chất thải
công nghiệp, hó- chất B-: bì, thùng, c-n….

6 Sản xuất giấy Giấy vụn, thùng, bình chứ-…
Chất thải rắn công nghiệp không nguy hại phát sinh th3ờng xuyên tr:ng suốt h:ạt

động sản xuất củ- các cơ sở sản xuất tr:ng Khu công nghiệp. Thành phần và l3u l3ợng
CTR sản xuất không nguy hại phát sinh phụ thuộc và: từng l:ại hình sản xuất và công
suất đầu t3. Vì vậy, khối l3ợng chất thải rắn sản xuất đ3ợc tính t:án cụ thể tr:ng mỗi dự
án đầu t3 tr:ng Khu công nghiệp.

Khối l3ợng, thành phần CTRCN phụ thuộc và: công nghệ sản xuất và thiết bị
máy móc. Trên cơ sở th-m khả: và khả: sát thực tế tại một số khu công nghiệp trên đị-
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bàn thành phố Hải Phòng có thể 3ớc tính đ3ợc hệ số phát thải rác thải công nghiệp trung
bình củ- Khu công nghiệp là 104 tấn/h-/năm h-y 0,285 tấn/h-.ngày.đêm.

Căn cứ và: quy h:ạch sử dụng đất Khu công nghiệp diện tích đất ch: thuê xây
dựng cơ sở sản xuất là 165,03 h-. Vậy tổng khối l3ợng chất thải rắn công nghiệp phát
sinh 3ớc tính kh:ảng 47,03 tấn/ngày.đêm tr:ng đó l3ợng chất thải nguy hại kh:ảng 4,7
tấn/ngày.đêm (chiếm 10 % tổng l3ợng CTRCN phát sinh), còn lại 42,33 tấn/ngày là tải
l3ợng CTRCN thông th3ờng. Ng:ài r-, tr:ng quá trình Khu công nghiệp đi và: h:ạt
động còn phát sinh cặn, bùn thải từ hệ thống xử lý khí thải sản xuất, hệ thống xử lý n3ớc
thải tập trung củ- Khu công nghiệp, từ bể tự họ-i, hố g- củ- các nhà x3ởng tr:ng Khu
công nghiệp. Công ty sẽ có biện pháp xử lý l3ợng bùn thải này để không gây ảnh h3ởng
đến môi tr3ờng xung qu-nh.

d. Đánh giá tác động
Những phân tích, đánh giá từng l:ại nguồn chất thải, thành phần và khả năng gây

ô nhiễm đ3ợc nêu trên có thể xác định một số tác động chính d: chất thải rắn củ- dự án
phát triển Khu công nghiệp N-m Cầu Kiền nh3 s-u:

- H:ạt động củ- Khu công nghiệp góp phần gi- tăng l3ợng chất thải rắn củ- thành
phố Hải Phòng nói chung, mà cụ thể là gi- tăng đáng kể l3ợng rác phát sinh tính riêng
trên đị- bàn thành phố Thủy Nguyên.

- Đối với chất thải rắn sinh h:ạt, ph3ơng pháp áp dụng chủ yếu là đốt và chôn
lấp. Tuy nhiên, quỹ đất ch: các bãi chôn lấp rác ngày càng hạn chế. Vì vậy, l3ợng rác
bổ sung củ- Khu công nghiệp N-m Cầu Kiền ảnh h3ởng không nhỏ đến công tác quản
lý rác củ- thành phố Hải Phòng.

- Đối với chất thải rắn công nghiệp: hiện tại tr:ng KCN N-m Cầu Kiền có một
số đơn vị có chức năng tái chế, tận dụng các chất thải rắn công nghiệp, phế thải này nên
tác động củ- yếu tố là không đáng kể.

- Mặt khác, chất thải từ Khu công nghiệp N-m Cầu Kiền có thành phần phức tạp
d: phải tiếp nhận phế thải từ các cơ sở sản xuất. Việc tách rác sinh h:ạt và công nghiệp
nếu không đ3ợc thực hiện tốt có thể gây khó khăn ch: công tác tiêu hủy chất thải.
3.2.1.1.4. Tác động củ� chất thải nguy hại

�. Nguồn phát sinh chất thải nguy hại:
CTNH phát sinh chủ yếu từ 2 nguồn chính:
+ H:ạt động sinh h:ạt: bóng đèn huỳnh qu-ng thải, hộp mực in thải, CTNH phát

sinh từ nguồn này có thành phần giống nh-u ở hầu hết các cơ sở sản xuất tr:ng KCN.
+ H:ạt động sản xuất, bả: d3ỡng máy móc: Giẻ l-u dính dầu, hộp mực in, bùn

thải… có thành phần đ- dạng hơn, khối l3ợng phát sinh tùy thuộc và: công suất h:ạt
động củ- cơ sở sản xuất, chủng l:ại CTNH phát sinh tùy thuộc và: ngành sản xuất. Dự-
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và: ngành sản xuất tr:ng Khu công nghiệp, thành phần CTNH phát sinh đ3ợc tổng hợp
tr:ng Bảng 3.72:

Bảng 3.72. Tổng qu-n các nguồn phát sinh CTNH củ- một số ngành

STT Các ngành sản xuất Thành phần chất thải công nghiệp ngu? hại
đặc tr2ng

1 Sản xuất, tái chế, kinh d:-nh
thép, cơ khí.

- Dầu bôi trơn thải

- B-: bì thải có chứ- thành phần nguy hại

- Giẻ l-u dính dầu mỡ, hó- chất

- Dung dịch thải từ quá trình tẩy rử-

- Vụn kim l:ại dính dầu mỡ

2 Sản xuất giấy
- Dầu bôi trơn thải
- Giẻ l-u dính dầu mỡ

3 Gi- công, sản xuất giày d-,
phụ liệu ch: giày d-

- Dầu bôi trơn thải
- Giẻ l-u dính dầu mỡ

4 Sản xuất nhự- và thiết bị điện
tử

- Dầu bôi trơn thải
- Giẻ l-u dính dầu mỡ
- B-: bì đựng hó- chất thải
- Sơn thải

- Giấy vụn có dính thành phần nguy hại

5 Ngành sản xuất các sản phẩm
nhự-

- Giẻ l-u dính mực in
- Mực in thải

- B-: bì thải có dính thành phần nguy hại

6 Bùn thải từ HTXL khí thải,
n3ớc thải - Bùn thải chứ- thành phần nguy hại

Nhóm ngành dịch vụ, hỗ trợ:
xăng, dầu, l:gistic
Tái chế và xử lý chất thải công
nghiệp, hó- chất

Bảng 3.73. �ớc tính khối l3ợng CTNH phát sinh khi dự án đi và: vận hành
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TT Tên chất thải
Mã
CTNH

Trạng
thái
tồn tại

Khối l�ợng
(kg/năm)

Tổ chức tiếp
nhận

XLCTNH

1 Bóng đèn huỳnh
qu-ng thải 16 01 06 Rắn 50

Công ty
TNHH phát
triển, th3ơng
mại và sản
xuất Đại
Thắng

2 Hộp mực in thải 08 02 04 Rắn 100
3 Giẻ l-u dính dầu 18 02 01 Rắn 300

4 B-: bì cứng thải
bằng nhự- 18 01 03 Rắn 500

5

Bùn thải có các
thành phần nguy hại
từ quá trình xử lý
n3ớc thải công
nghiệp khác

12 06 95 Bùn 700

Tổng 1650
* Bùn từ hệ thống xử lý n�ớc củ� KCN:
Th@: kết quả vận hành thực tế, l3ợng bùn thải phát sinh từ nhà máy XLNT tập

trung có khối l3ợng kh:ảng 0,25 kg/m3, tổng công suất xử lý n3ớc thải củ- 2 nhà máy
là 9.000/m3 ngày.đêm 3ớc tính khối l3ợng bùn thải từ nhà máy XLNT tập trung củ-
KCN nếu xử lý đủ công suất kh:ảng 2.250 kg/ngày.đêm.

L3ợng bùn phát sinh từ nhà máy xử lý n3ớc sạch là kh:ảng 0,125 kg/m3, tổng
công suất xử lý n3ớc sạch củ- 2 nhà máy là 15.000/m3 ngày.đêm 3ớc tính khối l3ợng
bùn thải là 1.875 kg/ngày.đêm.

Riêng đối với bùn thải, khi đi và: h:ạt động, đơn vị vận hành sẽ thuê đơn vị có
chức năng phân tích mẫu bùn thải để xác định ng3ỡng các chất nguy hại th@: QCVN
50: 2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gi- về ng3ỡng chất thải nguy hại đối với
bùn thải từ quá trình xử lý n3ớc, từ đó sẽ xác định đ3ợc bùn thải là chất thải nguy hại
h-y không.

* CTNH từ vận hành các bể xử lý:
- Các l:ại hó- chất còn sót lại tr:ng các b-: bì, c-n, rơi vãi tr:ng quá trình sử

dụng để xử lý n3ớc thải nh3 bột Cl:, phèn F@S�4, P:lym@r tạ: bông.
- Các b-: bì, ch-i lọ đựng hó- chất không còn sử dụng.
b. Đánh giá tác động
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Chất thải nguy hại là chất thải chứ- yếu tố độc hại, phóng xạ, dễ cháy, dễ nổ, dễ
ăn mòn, dễ gây nhiễm, gây ngộ độc h:ặc đặc tính nguy hại khác, CTNH có thể tồn tại
ở dạng lỏng, rắn, bùn, khí h:ặc các dạng khác. D: đó chất thải nguy hại tr:ng quá trình
vận hành KCN nếu không đ3ợc kiểm s:át hợp lý sẽ gây r- nhiều tác động tới môi tr3ờng
và sức khỏ@ ng3ời l-: động. Tác động tới môi tr3ờng dễ nhận thấy nhất là làm mất mỹ
qu-n, tạ: nguy cơ ô nhiễm môi tr3ờng đất, môi tr3ờng n3ớc ngầm, môi tr3ờng n3ớc
mặt và tăng c-: nguy cơ cháy nổ.

Chất thải nguy hại nếu không đ3ợc quản lý và l3u giữ đúng quy định, có khả
năng phát tán và: môi tr3ờng đất, n3ớc, không khí th@: n3ớc m3- h:ặc giá tác động xấu
tới sức khỏ@ c:n ng3ời và hệ sinh thái tr:ng khu vực. Vì vậy, chất thải nguy hại phát
sinh tr:ng quá trình sản xuất sẽ đ3ợc thu g:m, phân l:ại và đ3- đi xử lý th@: đúng quy
định củ- pháp luật.
3.2.1.2. Đánh giá, dự báo các tác động củ� các nguồn không liên qu�n đến chất thải
3.2.1.2.1. Tác động củ- tiếng ồn và độ rung

�. Nguồn gây ô nhiễm tiếng ồn, độ rung
- Tiếng ồn d: sản xuất đ3ợc phát sinh từ quá trình v- chạm h:ặc chấn động,

chuyển động qu- lại d: sự m- sát củ- các thiết bị và hiện t3ợng chảy rối củ- các dòng
không khí, hơi. Đây là nguồn ồn, rung chủ yếu tr:ng các cơ sở sản xuất h:ạt động tại
Khu công nghiệp.

- Tiếng ồn, rung d: các ph3ơng tiện gi-: thông vận tải, các ph3ơng tiện máy móc
h:ạt động tr:ng phạm vi Khu công nghiệp. Các l:ại x@ khác nh-u phát sinh mức độ ổn
khác nh-u.

b. Tác động củ� tiếng ồn và độ rung
Tiếng ồn gây ảnh h3ởng xấu đến môi tr3ờng và tr3ớc hết là đến sức kh:ẻ củ-

ng3ời công nhân trực tiếp sản xuất.
Tiếng ồn và độ rung c-: hơn tiêu chuẩn sẽ gây ảnh h3ởng đến sức kh:ẻ l-: động

và gây r- các triệu chứng nh3 mất ngủ, mệt mỏi, gây tâm lý khó chịu và làm giảm năng
suất l-: động. Tiếp xúc với tiếng ồn có c3ờng độ c-: tr:ng thời gi-n dài sẽ làm thính lực
giảm sút, dẫn tới bệnh điếc nghề nghiệp. Tiếng ồn và độ rung phát sinh d: thiết bị, máy
móc có công suất lớn tr:ng quá trình sản xuất máy móc cơ khí, máy cắt, máy hàn, máy
nghiền, máy m-y, máy gi- công gỗ ...), d: quá trình vận chuyển nguyên vật liệu bằng
các ph3ơng tiện vận tải.

+ Tiếng ồn truyền r- môi tr3ờng xung qu-nh đ3ợc xác định th@: mô hình truyền
âm từ nguồn ồn sinh r- và tắt dần th@: kh:ảng cách, giảm đi qu- vật cản cũng nh3 cần
kể đến ảnh h3ởng nhiễu xạ củ- công trình và kết cấu xung qu-nh. Mức độ l-n truyền
tiếng ồn đ3ợc xác định nh3 s-u:
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+ Mức ồn ở kh:ảng cách r2 sẽ giảm hơn mức ồn ở điểm có kh:ảng cách r1 là:
rL = 10xlg (r2/r1)1+-

Tr:ng đó:
- rL: Độ giảm tiếng ồn (dBA).
- r1: Kh:ảng cách cách nguồn ồn bằng 7,5m đối với nguồn ồn là dòng x@ gi-:

thông (nguồn đ3ờng)
- r2: Kh:ảng cách cách r1
- -: Hệ số kể đến ảnh h3ởng hấp thụ tiếng ồn củ- đị- hình mặt đất, đối với mặt

đất trồng cỏ - = 0,1, đối với mặt đất trống trải không có cây - = 0, đối với mặt đ3ờng
nhự- và bê tông - = - 0,1.

+ Mức độ tiếng ồn củ- luồng x@ bằng mức ồn củ- x@ đặc tr3ng cộng với gi- số
mức củ- luồng x@.

+ Gi- số mức ồn củ- luồng x@ phụ thuộc và::
 Số l3ợt x@ chạy tr:ng 1 giờ (Ni), Ni = 2
 Kh:ảng cách đặc tr3ng từ luồng x@ đến điểm đ: ở cạnh đ3ờng có độ c-:
từ 1,5 - 2m (r1), r1= 7,5m

 Tốc độ dòng x@ (Si), tốc độ x@ đi trên khu vực nhà máy = 10 km/h
 Thời gi-n T = 1
+ Gi- số mức ồn đ3ợc xác định th@: công thức s-u:

A = 10 l:g (Ni × r1/Si × T)
+ Khi đó: A = 10 l:g(2 × 7,5/10 × 1) = 1,7
+ Giả sử tiếng ồn phát r- từ x@ đặc tr3ng là 70 dBA thì mức độ tiếng ồn củ- luồng

x@ tối đ- đ: tại vị trí cách điểm phát tiếng ồn 7,5m là 71,7 dBA.
+Mức ồn giảm th@: kh:ảng cách thực tế tính từ nguồn ồn đ3ợc xác định nh3 s-u:
+ Với kh:ảng cách là 100m thì c3ờng độ âm th-nh giảm một kh:ảng giá trị là:

rL = 10.lg (r2/r1)1+- = 10.lg(100/7,5)0,9 = 10,1 dBA
+ Khi đó c3ờng độ âm th-nh còn lại là: 71,7 – 10,1 = 61,6 dBA
+ Với kh:ảng cách là 500 m thì c3ờng độ âm th-nh giảm một kh:ảng giá trị là:

rL = 10.lg (r2/r1)1+- = 10.lg(500/7,5)0,9 = 16,4 dBA
+ Khi đó c3ờng độ âm th-nh còn lại là: 71,7– 16,4 = 55,3 dBA.
+ Vậy khi dự án đi và: h:ạt động, mức độ ồn d: ph3ơng tiện gi-: thông gây r-

là 61,6 dBA (ở kh:ảng cách 100m) và 55,3 dBA (với kh:ảng cách 500m) vẫn thấp hơn
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s: với giới hạn ch: phép (QCVN 26:2010/BTNMT, mức giới hạn ch: phép 70 dBA).
- Tiếng ồn phát sinh từ các máy móc vận hành hệ thống xử lý n�ớc thải, khí thải:
+ Tiếng ồn phát sinh từ các máy móc h:ạt động để vận hành hệ thống xử lý n3ớc

thải sinh h:ạt là không lớn. D: phần lớn máy móc đ3ợc sử dụng có mức ồn thấp, độ
hiện đại hó- khá c-: và độ ồn cũng đ3ợc giảm thiểu tr:ng quá trình lắp đặt.

+ Tác động củ- tiếng ồn phụ thuộc và: tần số và c3ờng độ âm, tần số lặp lại củ-
tiếng ồn. Tiếng ồn tác động đến t-i, s-u đó tác động đến hệ thần kinh trung 3ơng, rồi
đến hệ tim mạch, dạ dày và các cơ qu-n khác, s-u đó mới đến cơ qu-n thích giác. Cơ
qu-n thính giác: tiếng ồn làm giảm độ nhạy cảm, tăng ng3ỡng ngh@, ảnh h3ởng đến
quá trình làm việc và -n t:àn. Hệ thần kinh trung 3ơng: tiếng ồn gây kích thích hệ thần
kinh trung 3ơng, ảnh h3ởng đến bộ nã: gây đ-u đầu, chóng mặt, sợ hãi, giận dữ vô cớ.
Hệ tim mạch: tiếng ồn làm rối l:ạn nhịp tim, ảnh h3ởng tới sự h:ạt động bình th3ờng
củ- tuần h:àn máu, làm tăng huyết áp. Dạ dày: tiếng ồn làm rối l:ạn quá trình tiết dịch,
tăng -xit tr:ng dạ dày, làm rối l:ạn sự c: bóp, gây viêm l:ét dạ dày. Tiếng ồn có ảnh
h3ởng tới sức khỏ@, tính mạng củ- ng3ời l-: động.

+ Th@: thống kê củ- Bộ � tế và Viện Nghiên cứu Kh:- học Kỹ thuật Bả: hộ l-:
động củ- Tổng Liên đ:àn l-: động Việt N-m thì tiếng ồn gây ảnh h3ởng xấu tới cơ thể
c:n ng3ời. Tác động củ- tiếng ồn đối với cơ thể c:n ng3ời đ3ợc thể hiện d3ới đây:
Mức ồn (dB) Tác động đến ng2ời nghJ

0 Ng3ỡng ngh@ thấy
100 Bắt đầu làm biến đổi nhịp đập củ- tim
110 Kích thích mạnh màng nhĩ
120 Ng3ỡng chói t-i

130 - 135 Gây bệnh thần kinh, nôn mử-, làm yếu xúc giác và cơ bắp
140 Đ-u chói t-i, gây bệnh mất trí, điên
145 Giới hạn cực đại mà c:n ng3ời có thể chịu đ3ợc tiếng ồn
Tuy nhiên, th@: kết quả giám sát định kỳ tại một số nhà máy ch: thấy độ ồn củ-

các máy móc thiết bị ở kh:ảng cách 500m đều nằm tr:ng giới hạn ch: phép củ- QCVN
26: 2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gi- về tiếng ồn. KCN đ3ợc thiết kế kh:ảng
không gi-n mặt n3ớc và cây x-nh cách ly với khu dân c3 xung qu-nh và giữ- các d:-nh
nghiệp tr:ng KCN với nh-u, nên tiếng ồn và độ rung chỉ ảnh h3ởng trực tiếp tới công
nhân sản xuất mà không gây tác động nhiều đến dân c3 xung qu-nh khu vực Khu công
nghiệp. Tuy nhiên bằng các biện pháp h:àn thiện công nghệ, các tr-ng thiết bị kỹ thuật,
cấp phát bả: hộ l-: động, tác động củ- tiếng ồn có thể giảm thiểu đến tiêu chuẩn ch:
phép.
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3.2.1.2.2. Tác động củ- ô nhiễm nhiệt
Nhiệt phát r- chủ yếu từ công đ:ạn gi- nhiệt (nh3 hàn cơ khí) từ các động cơ, từ

h:ạt động củ- lò hơi, từ các thiết bị tỏ- nhiệt, từ các ph3ơng tiện gi-: thông, nhiệt độ
đặc biệt c-: ở các phân x3ởng không đ3ợc thông th:áng tốt. Ô nhiễm nhiệt là ô nhiễm
đặc tr3ng ở các cơ sở sản xuất có công nghệ dùng nhiệt, đây cũng là ô nhiễm đáng qu-n
tâm ở tất cả các cơ sở sản xuất đ3ợc xây dựng tại nơi có nền nhiệt độ c-: nh3 thành phố
Hải Phòng.
3.2.1.2.3. Tác động củ- ô nhiễm qu- lại giữ- các cơ sở sản xuất đ-ng h:ạt động và cơ
sở sản xuất đ3ợc xây dựng

Các cơ sở sản xuất đ3ợc xây dựng ở các thời điểm khác nh-u, ph3ơng pháp thi
công không đồng nhất, d: vậy việc xây dựng các công trình mới gây ảnh h3ởng tới các
cơ sở sản xuất đ-ng h:ạt động ở xung qu-nh (Ví dụ: hiện t3ợng bụi làm vàng ố các t3ờng
mới quét vôi, nứt, lún các công trình đã có sẵn, làm ảnh h3ởng đến chất l3ợng cơ sở sản
phẩm).

Ng:ài r-, quá tập kết, bốc dỡ nguyên vật liệu củ- các d:-nh nghiệp sẽ ảnh h3ởng
đến cảnh qu-n xung qu-nh, lấn chiếm không gi-n và gây ảnh h3ởng đến môi tr3ờng
tr:ng khu vực dự án.
3.2.1.2.4. Tác động đến kinh tế - xã hội

- Tác động tích cực
Khi dự án Khu công nghiệp N-m Cầu Kiền đ3ợc lấp đầy, tại đây thu hút kh:ảng

10.500 công nhân, ng:ài tác động tích cực là giải quyết công ăn việc làm ch: một lực
l3ợng lớn l-: động củ- khu vực, cùng với quá trình công nghiệp hó- là quá trình đô thị
hó- và tập trung dân c3. Khu công nghiệp N-m Cầu Kiền đi và: h:ạt động làm th-y đổi
cơ cấu kinh tế củ- một số hộ d: làm th-y đổi trực tiếp mức sống và cách sống củ- số hộ
bằng các nghề dịch vụ và l-: động gián tiếp. Thu nhập củ- công nhân tr:ng Khu công
nghiệp c-: hơn thu nhập bình quân củ- ng3ời đị- ph3ơng. Một bộ phận dân c3 chuyển
s-ng làm dịch vụ buôn bán, một bộ phận làm công nhân tại các cơ sở sản xuất tr:ng Khu
công nghiệp. Bên cạnh đó nhu cầu về nhà ở ch: công nhân tạ: điều kiện ch: một số hộ
dân có thêm nguồn thu nhập từ dịch vụ ch: thuê nhà. D: đó khi Khu công nghiệp vận
hành góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và cải thiện các điều kiện về đời sống vật chất,
văn hó-, tinh thần củ- nhân dân tr:ng khu vực th@: h3ớng văn minh công nghiệp và văn
minh xã hội.

- Bên cạnh tác động tích cực còn có tác động tiêu cực b-: gồm:
+ Vấn đề chỗ ở, sinh h:ạt củ- công nhân: thực tế h:ạt động củ- Khu công nghiệp

ch: thấy nhu cầu nhà ở công nhân là rất c-:. Nếu không kiểm s:át đ3ợc vấn đề l3u trú
củ- công nhân nhập c3 làm nảy sinh việc hình thành các khu nhà trọ với chất l3ợng thấp,
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cũng nh3 xung đột về văn hó- tập tục với ng3ời dân đị- ph3ơng, gây mất trật tự -n ninh
xã hội.

+ Sự tập trung công nhân tại khu vực làm th-y đổi lối sống tại đị- ph3ơng và làm
tăng khả năng ô nhiễm môi tr3ờng d: các h:ạt động sinh h:ạt gi- tăng đáng kể, nhất là
khi ch3- áp dụng các giải pháp về quản lý môi tr3ờng thích hợp. Ng:ài r-, tập trung
công nhân và khách vãng l-i cũng ảnh h3ởng đến tình hình -n ninh trật tự tại đị- ph3ơng.
Những bất đồng, qu-n hệ thiếu bình đẳng, mâu thuẫn giữ- các công nhân tr:ng Khu
công nghiệp với nhân dân đị- ph3ơng đặc biệt là những th-nh niên đị- ph3ơng.
3.2.1.2.5. Tác động đến gi-: thông vận tải

D: khu vực dự án nằm trên tuyến đ3ờng QL 10 đông đúc. Khi Khu công nghiệp
N-m Cầu Kiền đi và: h:ạt động thì một phần nguyên liệu và thành phẩm từ các cơ sở
sản xuất tr:ng Khu công nghiệp đ3ợc vận chuyển qu- tuyến QL10 và làm tăng l3u l3ợng
mật độ gi-: thông củ- các ph3ơng tiện vận chuyển trên tuyến QL10. Việc gi- tăng
ph3ơng tiện l3u thông làm ảnh h3ởng đáng kể đến tình hình gi-: thông củ- khu vực,
đặc biệt là tr:ng những giờ c-: điểm, khả năng gây ách tắc gi-: thông cục bộ tại các
gi-: lộ tr:ng thời gi-n này là điều có thể xảy r-.
3.2.1.2.6. Tác động đến môi tr3ờng sinh thái

Các tác động này chủ yếu liên qu-n đến việc thải các chất ô nhiễm n3ớc, khí, các
chất thải rắn củ- Dự án v3ợt quá mức ch: phép và: môi tr3ờng tiếp nhận gây nên những
biến đổi cơ bản về hệ sinh thái. Tuỳ th@: dạng chất thải và môi tr3ờng tiếp nhận mà các
hệ sinh thái có thể bị tác động khác nh-u.

*) Hệ sinh thái d�ới n�ớc
Các tác động đối với hệ sinh thái d3ới n3ớc bắt nguồn từ ô nhiễm nguồn n3ớc d:

n3ớc thải củ- Dự án gây nên (tr:ng tr3ờng hợp v3ợt quá QCVN). Sự ô nhiễm d: chất
hữu cơ sẽ dẫn đến suy giảm nồng độ :xy hò- t-n tr:ng n3ớc d: vi sinh vật sử dụng :xy
hò- t-n để phân hủy các chất hữu cơ. �xy hò- t-n giảm sẽ gây tác hại đến hệ thủy sinh.
Tiêu chuẩn chất l3ợng nuôi cá th@: FA� quy định, nồng độ :xy hò- t-n (D�) tr:ng
n3ớc phải c-: hơn 50 % giá trị bã: hò- (tức c-: hơn 4 mg/l ở 250C).

Các chất màu, chất rắn lơ lửng làm ngăn cản sự xuyên ánh sáng xuống n3ớc,
giảm qu-ng hợp và giảm tr-: đổi chất gây tác hại ch: đời sống thuỷ sinh.

*) Hệ sinh thái trên cạn
Hầu hết các động vật đều rất nhạy cảm với sự ô nhiễm môi tr3ờng. Các chất ô

nhiễm tr:ng khí thải đều có tác động xấu đến thực vật và động vật, gây ảnh h3ởng có
hại đổi nghề nông và nghề trồng v3ờn. Biểu hiện chính củ- nó là làm ch: cây trồng chậm
phát triển, đặc biệt là các s3ơng khói qu-ng h:á gây tác hại đến các l:ại r-u trồng, đậu,
lú-, ngô, các l:ại cây ăn trái và các l:ài cây cảnh.
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Bụi phủ lên lá cây làm cản trở quá trình qu-ng hợp, hô hấp củ- thực vật làm ch:
cây chậm sinh tr3ởng.

Các thành phần ô nhiễm tr:ng không khí nh3 S�2, N�2, Cl2 và bụi ng-y cả ở
nồng độ thấp cũng làm chậm quá trình sinh tr3ởng củ- cây trồng, ở nồng độ c-: làm
vàng lá, quả bị lép, bị nứt và ở mức độ c-: hơn cây sẽ bị chết. Đồng thời gây ảnh h3ởng
tới hệ hô hấp củ- động vật.

Tuy nhiên, d: các chất thải trên sẽ đ3ợc kiểm s:át bằng ch3ơng trình qu-n trắc
định kỳ và đ3ợc xử lý triệt để nên sẽ hạn chế đ3ợc những ảnh h3ởng củ- chúng tới môi
tr3ờng nói chung và hệ sinh thái nói riêng.
3.2.1.2.7. Các rủi r:, sự cố

*) Sự cố t�i nạn l�o động
T-i nạn l-: động có thể xảy r- khi các cơ sở sản xuất đ-ng h:ạt động. Các yếu tố

chủ yếu gồm:
- T-i nạn về điện tr:ng gi-i đ:ạn sản xuất nh3: bị điện giật, chập điện và bất cẩn

khi đóng ngắt điện.
- T-i nạn khi bốc dỡ hàng hó-, nguyên vật liệu tr:ng quá trình bốc dỡ nếu xảy r-

sự cố hàng hó- sẽ có thể gây t-i nạn nguy hiểm đến tính mạng c:n ng3ời.
- T-i nạn khi vận hành các máy móc, thiết bị tr:ng cơ sở cũng có thể gây r- t-i

nạn rất nguy hiểm ch: ng3ời l-: động nếu có những sơ suất khi vận hành.
Tùy thuộc và: sự qu-n tâm củ- các d:-nh nghiệp tr:ng Khu công nghiệp và ý

thức chấp hành -n t:àn l-: động củ- công nhân viên mà tần suất xảy r- t-i nạn và mức
độ thiệt hại là nhiều h-y ít.

*) Sự cố rò rỉ nguyên, nhiên liệu, hó� chất, tràn dầu:
Khu công nghiệp tập trung nhiều l:ại hình công nghiệp khác nh-u tr:ng đó có

d:-nh nghiệp cung cấp xăng dầu, các ngành công nghiệp phải sử dụng nhiên liệu và h:á
chất tr:ng quá trình sản xuất. D: đó h:á chất l3u trữ tr:ng Khu công nghiệp khá lớn.
Khi có sự cố về rò rỉ về hó- chất, tràn dầu xảy r- gây tác động trực tiếp đến sức khỏ@
công nhân l-: động và đến môi tr3ờng đất, n3ớc khu vực.

*) Sự cố cháy nổ
Sự cố cháy nổ có thể xảy r- tr:ng tr3ờng hợp vận chuyển và tồn chứ- nhiên liệu,

hệ thống cấp điện gặp sự cố, gây nên các thiệt hại về ng3ời và tài sản tr:ng quá trình thi
công. Có thể xác định các nguyên nhân cụ thể nh3 s-u:

- Nổ vật lý: Tr:ng thực tế sản xuất có thể nổ khi áp suất củ- môi chất tr:ng các
thiết bị chịu áp lực, các bình chứ- khí nén, khí thiên nhiên hó- lỏng, v3ợt quá giới hạn
bền ch: phép củ- vỏ bình h:ặc d: thiết bị rạn nứt, phồng móp, bị ăn mòn d: sử dụng lâu
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và không đ3ợc kiểm định. Khi thiết bị nổ sinh công rất lớn làm phá vỡ các vật cản và
gây t-i nạn ch: mọi ng3ời xung qu-nh.

- Nổ hó- học: Là sự biến đổi về mặt hó- học củ- các chất diễn r- tr:ng một thời
gi-n rất ngắn, với một tốc độ rất lớn tạ: r- l3ợng sản phẩm cháy lớn, nhiệt độ rất c-: và
áp lực lớn làm hủy h:ại các vật cản, gây t-i nạn ch: ng3ời tr:ng phạm vi vùng nổ.

Các chất có thể gây nổ hó- học b-: gồm các khí cháy và bụi khi chúng hỗn hợp
với không khí đạt đến một tỷ lệ nhất định kèm th@: có mồi lừ- thì gây nổ. Mỗi l:ại khí
cháy nổ có thể nổ đ3ợc khi hỗn hợp với không khí đạt đ3ợc một tỷ lệ nhất định. Kh:ảng
giới hạn nổ củ- khí chảy với không khí càng rộng thì sự nguy hiểm về giới hạn nổ h:á
học càng tăng.

Đánh giá: Các sự cố này có thể xảy r- bất kỳ lúc nà:, nên Chủ đầu t3 bả: đảm
áp dụng các biện pháp phòng chống, khống chế hiệu quả nhằm hạn chế tối đ- các tác
động tiêu cực này.

*) Sự cố liên qu�n đến trạm xử lý n�ớc thải tập trung
- Sự cố trạm XLNTTT tạm ngừng h:ạt động có thể xảy r- d: các máy móc thiết

bị củ- trạm nh3 máy bơm, máy khuấy, máy châm hó- chất... ng3ng h:ạt động (vì bị sự
cố h:ặc mất điện) h:ặc d: công nhân vận hành không đảm bả: kỹ thuật. Trạm XLNTTT
tạm ngừng h:ạt động khiến một l3ợng lớn n3ớc thải ở đọng, không đ3ợc xử lý, gây quá
tải ch: các bể chứ-.

*) Sự cố về t�i nạn gi�o thông
Khi Khu công nghiệp N-m Cầu Kiền đi và: h:ạt động thì một phần nguyên liệu

và thành phẩm từ các cơ sở sản xuất tr:ng Khu công nghiệp đ3ợc vận chuyển qu- tuyến
QL310 và tuyến đ3ờng dân sinh củ- các xã Kiền Bái, Thiên H3ơng, Lâm Động, H:ành
Động. Th@: 3ớc tính, khi Khu công nghiệp h:ạt động 3ớc tính l3ợng ph3ơng tiện gi-:
thông gồm X@ mô tô 2 bánh: 12.000 l3ợt x@ r- và:/ngày; và X@ đạp: 4.800 l3ợt x@ r-
và/ngày. Nh3 vậy, khi dự án Khu công nghiệp N-m Cầu Kiền đi và: vận hành sẽ làm
gi- tăng l3u l3ợng mật độ gi-: thông củ- các ph3ơng tiện vận chuyển trên tuyến đ3ờng
quốc lộ 10. Việc gi- tăng ph3ơng tiện l3u thông làm ảnh h3ởng đáng kể đến tình hình
gi-: thông củ- khu vực, đặc biệt là tr:ng những giờ c-: điểm, khả năng gây ách tắc gi-:
thông cục bộ tại các gi-: lộ tr:ng thời gi-n này là điều có thể xảy r-.

*) Sự cố tr�nh chấp về môi tr�ờng giữ� các cơ sở trong Khu công nghiệp:
Tính chất củ- Khu công nghiệp N-m Cầu Kiền là sử dụng đất xây dựng các nhà

x3ởng tr:ng Khu công nghiệp để thu hút các d:-nh nghiệp chuyên sản xuất cơ khí, điện,
điện tử, giấy, sơn, xử lý chất thải... nên khi đánh giá tác động môi tr3ờng cần chú ý đến
những tác động môi tr3ờng củ- các ngành nghề trên. Cơ cấu sử dụng nhà x3ởng để sản
xuất cơ khí và chế biến thực phẩm chiếm diện tích nhiều nhất. Khi Khu công nghiệp đi
và: h:ạt động sẽ làm phát sinh bụi, khí thải, n3ớc thải sinh h:ạt, n3ớc thải sản xuất, chất
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thải rắn thông th3ờng và chất thải rắn nguy hại từ các cơ sở sản xuất tr:ng Khu công
nghiệp vì vậy việc tr-nh chấp về môi tr3ờng giữ- các cơ sở tr:ng Khu công nghiệp là
điều có thể xảy r-.
3.2.2. Các công trình, biện pháp thu g�m, l�u giữ, xử lý chất thải và biện pháp giảm
thiểu tác động tiêu cực đến môi tr�ờng
3.2.2.1. Công trình bả: vệ môi tr3ờng d: tác động củ- bụi, khí thải

*) Biện pháp giảm thiểu áp dụng cho chủ dự án
- Cây x-nh đóng v-i trò hết sức qu-n trọng tr:ng việc giảm thiểu, xử lý ô nhiễm

không khí, cải thiện chất l3ợng môi tr3ờng. Nhận định đ3ợc vấn đề trên, chủ đầu t3 đã
quy h:ạch diện tích cây x-nh mặt n3ớc chiếm một phần đáng kể tr:ng tổng diện tích
củ- dự án (14,75%). Công tác trồng cây x-nh tr:ng Khu công nghiệp sẽ đ3ợc thực hiện
một cách đồng bộ, chi- làm 2 tầng: tầng trên b-: gồm: k@:, ph3ợng…, tầng d3ới b-:
gồm: các l:ại h:-, phi l-:.... Ng:ài r-, chủ đầu t3 còn yêu cầu các d:-nh nghiệp tr:ng
KCN làm hàng rà: bả: vệ bằng cây x-nh vừ- bả: vệ môi tr3ờng, vừ- tạ: cảnh qu-n.

- Tr:ng quá trình xây dựng nhà x3ởng, chủ đầu t3 sẽ qu-n tâm tới vấn đề thông
th:áng nhà x3ởng. Dùng các biện pháp làm thông gió để thông th:áng nhà. T:àn bộ nhà
x3ởng sẽ đ3ợc thiết kế th@: các tiêu chuẩn củ- Bộ Xây dựng về thông gió, chiếu sáng.

- Bê tông hó- t:àn bộ khu vực đ3ờng nội bộ tr:ng Khu công nghiệp để giảm thiểu
bụi và khí thải phát sinh từ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm củ- các
cơ sở sản xuất tr:ng Khu công nghiệp.

- Để giảm thiểu tác động d: mùi hôi phát sinh từ trạm xử lý n3ớc thải tập trung
Khu công nghiệp, chủ đầu t3 thực hiện các biện pháp s-u:

+ Tuân thủ các yêu cầu thiết kế củ- trạm xử lý n3ớc thải tập trung.
+ Tuân thủ các yêu cầu vận hành và giám sát trạm xử lý n3ớc thải.
+ Trồng cây x-nh có tán cách ly xung qu-nh trạm xử lý n3ớc thải tập trung.

Bảng 3.74. Hiêụ quả lọc bụi củ- cây x-nh

STT LNại câ? x,nh Tổng điện tích lá
(m2)

Tổng l2ợng bụi giữ trên câ?
(kg)

1 Ph3ợng 86 4
2 Du 66 18
3 Liễu 157 38
4 Ph:ng 171 20
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5 D3ơng C-n-d- 267 34
6 K@: t-i t3ợng 195 30
(Nguồn: Môi tr�ờng không khí – Phạm Ngọc Đăng, Nhà xuất bản KH&KT, 2003)
D: đó, để hạn chế các tác động xấu củ- ô nhiễm không khí tới môi tr3ờng tự

nhiên, đồng thời làm đẹp cảnh qu-n môi tr3ờng khu công nghiệp, dự án đã quy h:ạch
cây x-nh công viên, cây x-nh cách ly, cây x-nh đ3ờng gi-: thông, cây x-nh cách ly trạm
xử lý n3ớc thải tập trung, cây x-nh cách ly khu công nghiêp̣ với bên ng:ài. Tổng diện
tích trồng cây x-nh củ- dự án là 38,85 h-, chiếm 14,75% diện tích t:àn dự án.

*) Biện pháp riêng cho các nhà máy, do�nh nghiệp hoạt động trong KCN
- Các nhà máy sẽ có trách nhiệm xử lý khí thải phát sinh từ quá trình sản xuất nhà

x3ởng và phải đạt tiêu chuẩn môi tr3ờng tr3ớc khi thải r- môi tr3ờng không khí xung
qu-nh, định kỳ thuê đơn vị t3 vấn có chức năng đ: đạc, phân tích và gửi kết quả về Sở
Tài nguyên và Môi tr3ờng để x@m xét, Khu công nghiệp N-m Cầu Kiền có trách nhiệm
kiểm tr-, giám sát và khuyến cá: đối với các nhà x3ởng không đảm bả: tiêu chuẩn.

- Tùy và: từng l:ại hình và công suất sản xuất củ- các cơ sở sản xuất đầu t3 và:
Khu công nghiệp có phát sinh l:ại và l3ợng khí thải khác nh-u. Vì vậy, tùy thuộc và:
tình hình thực tế củ- cơ sở sản xuất, chủ cơ sở sẽ phải đầu t3 xây dựng hệ thống xử lý
khí thải để xử lý l3ợng khí thải phát sinh từ các công đ:ạn sản xuất.

- Các cơ sở sản xuất tr:ng Khu công nghiệp sử dụng công nghệ tiên tiến, sạch về
môi tr3ờng, dây chuyền sản xuất khép kín, ít chất thải, bả: đảm thực hiện nguyên tắc
chung lự- chọn ngành nghề sản xuất ít ô nhiễm củ- Khu công nghiệp đặt r-;

- Chủ các nhà máy, xí nghiệp sẽ có trách nhiệm trồng cây x-nh tr:ng phạm vi
diện tích nhà x3ởng củ- mình.

- Nghiên cứu các ph3ơng án bổ sung công tác quản lý củ- KCN nh3:
+ Quản lý các h:ạt động gi-: thông, vận chuyển phát sinh bụi
+ Các h:ạt động SXKD phát tán bụi: Lắp đặt qu-n trắc tự động, liên tục, giám

sát thông số,….
Mục tiêu củ- dự án là tập trung nhóm ngành công nghệ c-:, lắp ráp, chế tạ:…

Vì vậy, việc xử lý khí thải sản xuất tr:ng quá trình h:ạt động củ- KCN b-: gồm:
- Tính t:án chiều c-: ống khói ch: phù hợp. Vị trí hệ thống giám sát môi tr3ờng
- Sử dụng các chu trình kín có tác dụng l:ại trừ các chất ô nhiễm tr:ng không khí

ng-y tr:ng quá trình sản xuất bằng cách sử dụng tuần h:àn t:àn bộ h:ặc một phần các
khí thải. B-: kín các thiết bị máy móc cũng là một biện pháp để bả: vệ môi tr3ờng.

- Lắp đặt các hệ thống xử lý khí thải:
Bảng 3.75. Ph3ơng pháp công nghệ xử lý khí thải
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STT LNại bụi, khí
thải

Ph2Sng
pháp Ngu?ên lý �u điểm/Khu?ết

điểm

1
Bụi khí thải
từ lò hơi đốt
th-n, củi

Hấp thụ bằng
dung dịch
n3ớc vôi
tr:ng

Khí thải phát sinh đ3ợc
các chụp hút thu hồi s-u đó
ch: qu- tháp hấp thụ, sử
dụng giàn phun m3- với
dung dịch n3ớc vôi tr:ng

-Kinh phí đầu t3
b-n đầu c-:
-Hiệu suất xử lý
c-: đạt 90-95%

2 Bụi vải

Lắp đặt hệ
thống làm
mát nhà
x3ởng kết
hợp với lọc
bụi

Hệ thống làm mát nhà
x3ởng với nguyên lý sử
dụng áp suất âm, kết hợp
với lọc bụi

-Kinh phí đầu t3
c-:
-Hiệu suất xử lý
c-: 90-95%

3

Hơi dung môi
hữu cơ (hơi
mực in, hơi
nhự-, hơi
dung môi
sơn,…)

Kích thích
mạnh màng
nhĩ

Khí thải phát sinh đ3ợc các
chụp hút s-u đó ch: qu-
tháp hấp thụ chứ- các lớp
th-n h:ạt tính

- Th-y th-n th@:
chu kỳ;
-Kinh phí xử lý
c-:;
-Hiệu suất xử lý
c-: cố thể đạt từ
80-90%

4 Bụi nhự-, bụi
gỗ

Ng3ỡng chói
t-i

Khí thải đ3ợc các chụp hút
thu hồi đ3- và: các túi vải

-Lọc đ3ợc các l:ại
bụi có kích th3ớc
nhỏ
-Hiệu suất c-: 85-
99%

Bảng 3.76. �u nh3ợc điểm củ- các ph3ơng pháp xử lý

STT Ph2Sng
Pháp Ngu?ên lý �u điểm/Khu?ết điểm

01 Hấp thụ

- Hấp thụ khí thải bằng n3ớc,
dung dịch xút tr:ng tháp hấp thụ

- Tốn hó- chất

- Tái sinh h:ặc không tái sinh
dung dịch đã hấp thụ

- Phải xử lý n3ớc thải

- Có thể sử dụng tháp hấp thụ
đệm, đĩ- h:ặc tháp sủi bọt V@nturi

- Ăn mòn thiết bị;
- Phải làm lạnh khí thải.

Hấp phụ khí - Hấp phụ và phân hủy sinh hó- - Nhiệt độ khí thải phải nhỏ
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02 thải tr:ng
th-n bùn
h:ặc phân
rác

tr:ng lớp đệm th-n bùn, phân rác
h:ặc đất xốp

hơn 40:C;
- Tốn mặt bằng;

- Vật liệu đệm đ3ợc tự tái sinh
- Thất th:át áp lực lớn;
- Hiệu suất xử lý có thể đạt
tới 99,9%.

03
Hấp phụ
tr:ng th-n
h:ạt tính

- Khí thải đ3ợc làm lạnh tới 90-
100:C, s-u đó ch: qu- tháp hấp
phụ có chứ- các lớp th-n h:ạt tính

- Th-y th-n th@: chu kỳ;
- Kinh phí xử lý c-:;
- Hiệu suất xử lý có thể đạt
từ 80-90%.

04
�xy hó- -
khử tr:ng
dung dịch

- Gi-i đ:ạn 1: Dung dịch H2S�4
hấp thụ -min và NH3

- Làm lạnh khí thải đến 40-
50 :C;

- Gi-i đ:ạn 2: Dung dịch kiềm
hấp thụ -xit c-cb:xylic, -xit bé:,
m@rc-pt-n, ph@n:l

- Tốn hó- chất

- Gi-i đ:ạn 3: Dung dịch
hyp:cl:rit n-tri ôxy h:á -nd@hyt,
H2S, c@t:n, m@rc-pt-n

- Phải xử lý n3ớc thải

- Ăn mòn thiết bị.

05

�xy hó-
bằng :z:n
tr:ng không
khí

Dùng nguồn phát r- :z:n và i:n
để phân hủy các chất ô nhiễm
không khí và mùi hôi thành các
chất không mùi, không độc hại

- Ứng dụng rộng rãi, nhiều
khi cần thu g:m khí thải;
- Ít tốn năng l3ợng;
- Hiệu suất xử lý c-: từ 95-
99%

06
Phân hủy
nhiệt (đốt
bổ sung)

- Khí thải đ3ợc đ3- và: lò đốt bổ
sung có nhiệt độ kh:ảng 100:C

- Hiệu suất xử lý c-:;
- Tốn nhiên liệu;

- Bụi, các chất hữu cơ tiếp tục
cháy h:àn t:àn thành C�2 và hơi
n3ớc

-Nhiên liệu dùng ch: lò đốt
là dầu, khí h:ặc điện.

Các biện pháp giảm thiểu đề xuất trên đã đ3ợc nhiều d:-nh nghiệp h:ạt động ở
các lĩnh vực t3ơng tự áp dụng hiệu quả, đảm bả: tuân thủ các tiêu chuẩn chất l3ợng về
môi tr3ờng. Các thiết bị xử lý khí thải này đ3ợc cung cấp nhiều trên thị tr3ờng với giá
cả và chất l3ợng cạnh tr-nh, nên d:-nh nghiệp sẽ rất thuận lợi khi lự- chọn biện pháp
giảm thiểu phù hợp.

D: đó có thể khẳng định, với các l:ại hình công nghiệp mà dự án thu hút đầu t3,
thì vấn đề xử lý các tác động đến môi tr3ờng không khí tr:ng quá trình h:ạt động củ-
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các nhà máy nhằm đảm bả: tuân thủ các quy định về bả: vệ môi tr3ờng là h:àn t:àn
khả thi, có thể thực hiện đ3ợc.

Chủ đầu t3 sẽ quản lý các nguồn phát sinh ô nhiễm tại các d:-nh nghiệp bằng
cách:

- �êu cầu các Nhà máy tr:ng KCN phải có hồ sơ về môi tr3ờng đã đ3ợc cơ
qu-n quản lý Nhà n3ớc có chức năng thẩm định và phê duyệt.

- �êu cầu các nhà máy tr:ng KCN có phát sinh khí thải phải xây dựng hệ thống
xử lý đảm bả: chất l3ợng khí thải đầu r- đạt quy chuẩn hiện hành. Thống kê các biện
pháp, công nghệ xử lý môi tr3ờng áp dụng chủ yếu để khống chế, kiểm s:át và xử lý ô
nhiễm d: khí thải phát sinh củ- một số ngành nghề thu hút đầu t3 và: khu công nghiệp
và khu phi thuế qu-n củ- dự án tr:ng gi-i đ:ạn h:ạt động. Tr:ng đó, các nhà máy, xí
nghiệp nằm tr:ng dự án có thể lự- chọn các ph3ơng pháp xử lý khí thải cụ thể, phù hợp
với điều kiện sản xuất thực tế củ- từng d:-nh nghiệp th@: 3u nh3ợc điểm củ- từng
ph3ơng pháp. Chất l3ợng khí thải s-u các hệ thống xử lý tại các nhà máy phải nằm tr:ng
giới hạn ch: phép củ- các Quy chuẩn môi tr3ờng Việt N-m hiện hành nh3: QCVN
19:2009/BTNMT đối với bụi và các chất vô cơ; QCVN 20:2009/BTNMT đối với các
chất hữu cơ.

- �êu cầu các nhà máy tr:ng KCN phải tuân thủ tỷ lệ diện tích cây x-nh tr:ng
nhà máy th@: các quy định hiện hành, và tận dụng các không gi-n trống nh3 hàng rà:,
lối đi lại để nâng diện tích lên kh:ảng 20-25% diện tích củ- nhà máy.

- Giám sát việc triển kh-i thực hiện các giải pháp bả: vệ môi tr3ờng tại từng nhà
máy (th@: đúng các ph3ơng án đã đề xuất tr:ng hồ sơ về môi tr3ờng) bằng cách phối
hợp với các cơ qu-n quản lý Nhà n3ớc về môi tr3ờng tổ chức các đợt kiểm tr- tr:ng gi-i
đ:ạn xây dựng và vận hành thử nghiệm các hệ thống xử lý tr3ớc khi ch: phép các nhà
máy chính thức đi và: sản xuất.

- �êu cầu các Nhà máy thành viên nộp bá: cá: giám sát môi tr3ờng định kỳ lên
KCN.

*) Các biện pháp giảm thiểu nhiệt
Đặc điểm khí hậu vùng dự án có những điểm thuận lợi cũng nh3 bất lợi ch: việc

thông gió chống nóng ch: công nhân tr:ng môi tr3ờng l-: động. Vấn đề khống chế ô
nhiễm nhiệt b-: gồm việc kiểm s:át quá trình tản nhiệt tr:ng các phân x3ởng sản xuất
và bả: đảm các điều kiện thuận lợi tr:ng môi tr3ờng l-: động củ- công nhân. Tr:ng quá
trình thiết kế và xây dựng Khu công nghiệp, chủ đầu t3 sẽ chú ý đến các vấn đề nh3 s-u:

- Bố trí hợp lý chiều c-: nhà x3ởng, các cử- mái để thông gió tự nhiên tốt, bố trí
h3ớng nhà hợp lí nhằm sử dụng tối đ- khả năng thông gió tự nhiên.

- Áp dụng các biện pháp thông gió c3ỡng bức tr:ng hệ thống nhà x3ởng, lắp đặt
trần mái cách nhiệt, chụp th:át gió tự nhiên h-y cơ khí để th:át nhiệt, xây dựng các hệ
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thống thông gió làm mát phục vụ ch: công nhân ở những khu vực có nhiệt độ c-:, mật
độ nhân lực c-: và có nhiều khí độc.

- Tăng c3ờng trồng cây x-nh trên các khu vực b-: qu-nh phân x3ởng sản xuất
để cải thiện chất l3ợng không khí.
3.2.2.2. Công trình bả: vệ môi tr3ờng d: tác động củ- n3ớc thải, n3ớc m3- chảy tràn

Vấn đề khống chế ô nhiễm n3ớc thải b-: gồm việc kiểm s:át và xử lý triệt để
n3ớc thải công nghiệp, n3ớc thải sinh h:ạt và n3ớc m3- chảy tràn, Chủ đầu t3 dự án áp
dụng các biện pháp khống chế chủ yếu nh3 s-u:

SS đồ thu gNm và xử lý n2ớc đ2ợc trình bà? nh2 hình 3.9:

Hình 3.9. Sơ đồ thu g:m, xử lý n3ớc thải củ- KCN N-m Cầu Kiền
*) Giảm thiểu ô nhiễm do n�ớc m�� chảy tràn trên khu vực dự án

- Biện pháp quản lý, giảm thiểu ô nhiễm đối với n3ớc m3- chảy tràn.
Th@: thiết kế tr:ng thuyết minh quy h:ạch, hệ thống th:át n3ớc m3- tr:ng khu

vực tách riêng với hệ thống th:át n3ớc và đ3ợc xả thẳng và: hệ thống th:át n3ớc chung
chảy r- sông Cấm.

N3ớc m3- chảy
tràn

N3ớc thải sinh h:ạt
từ nhà ăn tập thể
s-u khi xử lý sơ bộ

Hệ thống thu
g:m n3ớc m3-

Hồ điều hò-
Hệ thống xử lý

n3ớc thải tập trung
củ- KCN

N3ớc thải sinh h:ạt
từ các khu vệ sinh
s-u bể tự h:ại 3

Nguồn tiếp nhận
(Sông Cấm)

N3ớc thải sản xuất
từ các nhà máy s-u
xử lý sơ bộ tại các
nhà máy

Hồ sự
cố

Hố g-, s:ng chắn
rác

Mạng l3ới th:át
n3ớc m3-

N3ớc m3- Sông Cấm

Rác Đ3- đi xử lý
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N3ớc m3- chảy tràn có thể cuốn trôi tất cả các chất ô nhiễm trên mặt đất, không
khí, đặc biệt là nguyên liệu rơi vãi. Vì vậy, để hạn chế tác động cần áp dụng các giải
pháp s-u:

+ Tất cả nguyên vật liệu phải đ3ợc chứ- tr:ng kh:, đ3ợc ch@ đậy cẩn thận. Các
kh: chứ- phải đảm bả: yêu cầu kỹ thuật.

+ Tất cả x@ chuyên chở phải đ3ợc đậy kín, tránh rơi vãi.
+ Dọn vệ sinh hàng ngày, đặc biệt tại các vị trí bốc dỡ nguyên vật liệu cần đ3ợc

dọn vệ sinh ng-y s-u khi bốc dỡ.
+ Khu vực sản xuất phải có hàng rà: b-: kín, hạn chế phạm vi tác động n3ớc rử-

trôi bề mặt.
- Ph3ơng án tiêu th:át n3ớc m3-:
N3ớc m3- tràn mặt từ các nhà máy đ3ợc đấu nối thu g:m và: hệ thống n3ớc

n3ớc m3- dọc 2 bên các tuyến đ3ờng tr:ng khu công nghiệp bằng đ3ờng ống bê tông
cốt thép với đ3ờng kính từ D400 đến D1000 rồi th:át r- các điểm xả kênh m3ơng thủy
lợi và chảy r- sông Cấm qu- Cống H:àng Ph-.

+ Dọc 2 bên các tuyến đ3ờng gi-: thông trên trục chính củ- khu công nghiệp
th@: h3ớng Bắc N-m và Tây Đông đ3ợc bố trí ống cống th:át n3ớc m3- tràn mặt với
đ3ờng kính D600, các hố g- g:m n3ớc mặt kích th3ớc 1,4x1,4x2,4m, kh:ảng cách giữ-
các hố g- từ 30 đến 50m và th:át r- các điểm xả thải đã đ3ợc chủ đầu t3 đăng ký.

+ Dọc 2 bên các tuyến đ3ờng nội bộ và: nhà máy bố trí D600 và hố g- thu g:m
n3ớc mặt đ3ợc đấu nối và: hệ thống thu g:m n3ớc m3- trên trục chính.

+ Tại các vị trí gần điểm xả là hệ thống ống cống bê tông D800 đến D1000 và
th:át r- kênh m3ơng thủy lợi.

Cống ch: th:át n3ớc m3- đều dùng cống tròn bê tông cốt thép đúc sẵn bằng
ph3ơng pháp ly tâm có miệng bát h:ặc âm d3ơng cuốn dây đ-y tẩm Bitum bên ng:ài
trát vữ- Ami-ng. T:àn bộ công đặt trên gối đỡ bằng BTCT.

Các hố g- đ3ợc định kỳ nạ: vét để l:ại bỏ những rác r3ởi, cặn lắng bùn thải đ3ợc
xử lý th@: h3ớng chôn lấp.

*) Ph�ơng án thu gom và xử lý n�ớc thải sinh hoạt
- Các nguồn n3ớc thải sinh h:ạt (n3ớc nhà tắm, n3ớc thải vệ sinh công cộng đ3ợc

thu g:m và: các hố g-, dẫn chuyển đến các bể tự h:ại xây dựng tại các cơ sở sản xuất
tr:ng KCN và khu dịch vụ. Bể tự h:ại là công trình làm đồng thời 2 chức năng: Lắng
đọng phân hủy cặn lắng. Chất hữu cơ và cặn lắng tr:ng bể tự h:ại s-u chu kỳ 3 - 6 tháng
sẽ bị phân huỷ bởi vi khuẩn kị khí. Cuối cùng hợp chất hữu cơ bị phân huỷ thành khí và
một phần thành chất vô cơ dạng muối t-n. Với thời gi-n đủ dài, xử lý bằng bể tự h:ại có
hiệu quả khá c-:. Mô hình bể tự h:ại nh3 s-u:
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Hình 3.10. Mô hình bể tự h:ại xây dựng tại các cơ sở sản xuất tr:ng KCN
Tuy nhiên, nồng độ các chất ô nhiễm sinh h:ạt s-u khi qu- xử lý bằng bể tự h:ại

vẫn còn c-: hơn quy chuẩn ch: phép. D: đó, t:àn bộ n3ớc thải từ bể tự h:ại củ- các cơ
sở sản xuất th@: đ3ờng ống thu g:m đ3ợc dẫn về trạm xử lý n3ớc thải tập trung củ-
KCN, n3ớc thải s-u xử lý từ hệ thống xử lý tập trung củ- KCN đạt quy chuẩn ch: phép
tr3ớc khi th@: hệ thống th:át n3ớc thải riêng r- nguồn tiếp nhận (sông Cấm).

Khu vực dự án nằm tr:ng quy h:ạch phát triển kinh tế và công nghiệp củ- TP.Hải
Phòng. Khu vực dự án đ3ợc lự- chọn phải đảm bả: các yếu tố về kinh tế xã hội và nằm
tr:ng ng3ỡng chịu tải củ- môi tr3ờng.

* Khả năng chịu tải củ- sông Cấm
Nguồn tiếp nhận n3ớc thải củ- KCN là sông Cấm. L3u l3ợng dòng chảy củ- sông

Cấm là 271,29 m3/s.
Nguồn thải: L3u l3ợng n3ớc thải lớn nhất củ- KCN và nguồn tiếp nhận là 4.000

m3 ngày đêm.
Quá trình đánh giá khả năng tiếp nhận n3ớc thải củ- Sông Cấm tại khu vực xả

thải củ- KCN đ3ợc thực hiện th@: h3ớng dẫn củ- Thông t3 số 02/2022/TT-BTNMT
ngày 10 tháng 1 năm 2022 củ- Bộ Tài nguyên và Môi tr3ờng Quy định đánh giá khả
năng tiếp nhận n3ớc thải, sức chịu tải củ- nguồn n3ớc sông, hồ.

Khả năng tiếp nhận n3ớc thải, sức chịu tải củ- sông đ3ợc tính th@: công thức s-u:
Ltn = (Ltđ - Lnn - Lt) x FS + NPtd (*)

Tr:ng đó:
Ltn: khả năng tiếp nhận n3ớc thải, sức chịu tải đối với từng thông số ô nhiễm, đơn

vị tính là kg/ngày;
Ltđ: tải l3ợng tối đ- củ- thông số chất l3ợng n3ớc mặt đối với đ:ạn sông
Lnn: tải l3ợng củ- thông số chất l3ợng n3ớc hiện có tr:ng nguồn n3ớc củ- đ:ạn

sông (kg/ngày);
Lt: tải l3ợng thông số ô nhiễm có tr:ng nguồn n3ớc thải kg/ngày:
FS: hệ số -n t:àn, đ3ợc x@m xét, lự- chọn tr:ng kh:ảng từ 0,7 đến 0,9 (căn cứ

và: kh:ản 2 điều 82 Thông t3 02/2022/TT-BTNMT) trên cơ sở mức độ đầy đủ, tin cậy,

NGĂN 1
- Điều hò-
- Lắng
- Phân hủy sinh học

NGĂN 2
- Lắng
- Phân hủy sinh
học

NGĂN 3
- LắngNTS

H
TXLNT
KCN
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chính xác củ- các thông tin, số liệu sử dụng để đánh giá d: cơ qu-n có thẩm quyền phê
duyệt khả năng tiếp nhận n3ớc thải, sức chịu tải. Căn cứ và: các kết quả đ: đạc, tính
t:án tại QĐ số 1036/GP-�BND củ- �BND Thành phố Hải Phòng, KCN lự- chọn Fs =
0,8.

NPtd (kg/ngày) là tải l3ợng cực đại củ- thông số ô nhiễm mất đi d: các quá trình
biến đổi xảy r- tr:ng đ:ạn sông.

Tải l3ợng tối đ- củ- thông số chất l3ợng n3ớc mặt (Ltđ):
Ltđ = Cqc x Qs x 86,4 (1)

Tr:ng đó:
Cqc: giá trị giới hạn củ- thông số chất l3ợng n3ớc mặt th@: quy chuẩn kỹ thuật

về chất l3ợng n3ớc mặt ứng với mục đích sử dụng n3ớc củ- đ:ạn sông, đơn vị tính là
mg/l.

QS: l3u l3ợng dòng chảy củ- đ:ạn sông Cấm QS= 271,29 m3/s
Giá trị 86,4 là hệ số chuyển đổi thứ nguyên (đ3ợc chuyển đổi từ đơn vị tính là

mg/l, m3/s thành đơn vị tính là kg/ngày).
Giá trị các thông số ô nhiễm và giới hạn đ3ợc thể hiện ở bảng 3.77:

Bảng 3.77. Tổng hợp các thông số ô nhiễm và giá trị giới hạn

Thông số CuD BuD5 TSS Tổng N Tổng P AmNni CNlifNrm

Giá trị giới
hạn = Cqc
(mg/l)

10 4 25 0,6 0,1 1,5 1.000

Bảng 3.78. Giá trị tải l3ợng tối đ- củ- thông số chất l3ợng n3ớc mặt (Ltđ)

Thông số CuD BuD5 TSS Tổng N Tổng P AmNni CNlifNr
m

Giá trị giới
hạn: Cqc
(mg/l)

10 4 25 0,6 0,1 1,5 1.000

Giá trị Ltđ
(kg/ngày) 234.395 93.758 585.986 14.064 2.344 35.159,1

84
23.439.4

56
- Xác định tải l3ợng củ- thông số chất l3ợng n3ớc hiện có tr:ng nguồn n3ớc:
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Lnn = Cnn x Qs x 86,4
Tr:ng đó: Cnn: kết quả phân tích thông số chất l3ợng n3ớc mặt mg/l,

Bảng 3.79. Giá trị các thông số có tr:ng n3ớc mặt
Thông số CuD BuD5 TSS Tổng N Tổng P AmNni CNlifNrm
Giá trị giới
hạn = Cnn
(mg/l)

27 14 42 <10- 0,24 - 2.100

Qs: L3u l3ợng dòng chảy tức thời nhỏ nhất ở đ:ạn sông đánh giá Q = 271,29
m3/s;

Giá trị 86,4: là hệ số chuyển đổi thứ nguyên.
Giá trị tải l3ợng củ- các thông số tr:ng n3ớc mặt hiện có củ- nguồn tiếp nhận

đ3ợc thể hiện ở bảng 3.80:
Bảng 3.80. Giá trị tải l3ợng củ- các thông số tr:ng n3ớc mặt hiện có củ- nguồn tiếp

nhận

Thông số CuD BuD5 TSS Tổng
N

Tổng
P AmNni CNlifNrm

Giá trị giới
hạn = Cnn
(mg/l)

27 14 42 <10- 0,24 - 2.100

Giá trị Lnn
(kg/ngày)

632.865,
312

328.152,
384

984.457,
152

- 5.625 - 49.222.857,6

- Xác định tải l3ợng thông số ô nhiễm có tr:ng nguồn n3ớc thải: Lt = Ct x Qt x
86,4

Tr:ng đó:
Ct : Kết quả phân tích thông số ô nhiễm có tr:ng nguồn n3ớc thải (mg/l), Ct đ3ợc

xác định từ kết quả phân tích chất l3ợng n3ớc thải s-u xử lý củ- hệ thống (lấy giá trị kết
quả qu-n trắc tháng 8 củ- năm 2023).

Qt : L3u l3ợng lớn nhất củ- nguồn n3ớc thải xả và: nguồn tiếp nhận (m3/s), Qt
= 2.000 m3/ngày = 0,023m3/s (th@: công suất tối đ- củ- nhà máy xử lý n3ớc thải đ3ợc
phê duyệt th@: Quyết định ĐTM).

Bảng 3.81. Nồng độ các chất ô nhiễm có tr:ng nguồn n3ớc

Thông số CuD B�D5 TSS Tổng
N

Tổng
P AmNni CNlifNrm
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Giá trị giới hạn
= Ct (mg/l) 35 18 45 7,8 0,33 < 0,13- 2.700

Bảng 3.82 Giá trị tải l3ợng chất ô nhiễm tr:ng nguồn thải
Thông số CuD BuD5 TSS Tổng N Tổng P AmNni CNlifNrm

Giá trị Lt
(kg/ngày) 70,00 36,00 90,00 15,60 0,66 0 5.400

- Khả năng tiếp nhận n3ớc thải củ- nguồn n3ớc th@: thông t3 02/2022/BTNMT
nh3 s-u:

Ltn = (Ltđ - Lnn – Lt) x FS+NPtd

Bảng 3.83. Tổng hợp tính t:án khả năng tiếp nhận n3ớc thải
Thông
số CuD BuD5 TSS Tổng

N
Tổng
P

AmN
ni CNlifNrm

Giá trị
giới
hạn =
Cqc
(mg/l)

10 4 25 0,6 0,1 1,5 1.000

Giá trị
Ltđ
(kg/ngà
y)

55.624,32 27.812,16 92.707,2 27.812,
16

2.781,
21

741,
66 1.854,1

Giá trị
Lnn
(kg/ngà
y)

632.865,3
12

328.152,3
84

984.457,1
52

- 5.625 - 49.222.857
,6

Giá trị
Lt
(kg/ngà
y)

70,00 36,00 90,00 15,60 0,66 - 5.400

NPtd
35.440.45

7
18.226.52

1
45.566.30

2
7.898.1
59

334.1
53 0 2.733.978.

148
Ltn =
(Ltđ -
Lnn –
Lt) x Fs

>0 >0 >0 >0 >0 >0 >0
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Thông
số CuD BuD5 TSS Tổng

N
Tổng
P

AmN
ni CNlifNrm

+ NPtd
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Th@: Quyết định số: 642/QĐ-�BND quyết định Phê duyệt khả năng tiếp nhận n3ớc thải, sức chịu tải củ- nguồn n3ớc sông, hồ nội tỉnh
trên đị- bàn thành phố Hải Phòng gi-i đ:ạn 2021 – 2025 củ- Ủy B-n Nhân Dân Thành Phố Hải Phòng ngày 14 tháng 3 năm 2023 tại Phụ lục
1: Khả năng tiếp nhận n3ớc thải, sức chịu tải nguồn n3ớc tại (các sông) nội tỉnh trên đị- bàn thành phố Hải Phòng quy định th@: bảng 3.84:

Bảng 3.84. Khả năng tiếp nhận n3ớc thải, sức chịu tải củ- nguồn n3ớc mặt Sông Cấm, đ:ạn 1 trên đị- bàn thành phố Hải Phòng
(B�n hành kèm th*o Quyết định số 642/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2023 củ� Ủy b�n nhân dân thành phố)

STT Sông Phân đNạn

Chiều
dài
đNạn
sông
(km)

L2u
l2ợng
dòng
chả?
(m3/s)

Tọ, độ điểm đầu Tọ, độ điểm cuối Khả năng tiếp nhận n2ớc thải, sức chịu tải (kg/ngà?)

X � X � BuD5 CuD AmNni
Nitr,t

(Nu3- tính
thJN N)

PhNsph,tJ
Tổng chất
rắn lS lửng
(TSS)

Tổng
CNlifNrm

1
Sông
Cấm

Đ:ạn
1

Từ vị trí
điểm đầu
thuộc xã
Hợp
Thành
đến hợp
l3u kênh
Hòn
Ngọc

14 271,29 2317179 587561 2309261 595498 72970,6 110839,2 3604,4 65850,3 1403,3 178348,3 34276151,8
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- Khả năng tiếp nhận n3ớc thải củ- nguồn n3ớc th@: bảng 3.84 nh3 s-u:
S: sánh Ltn và Lt

Nếu giá trị Ltn trừ đi giá trị Ltt lớn hơn (>) 0 thì nguồn n3ớc vẫn còn khả năng tiếp
nhận đối với chất ô nhiễm. Ng3ợc lại, nếu giá trị Ltn trừ đi giá trị Ltt nhỏ hơn h:ặc bằng (≤)
0 có nghĩ- là nguồn n3ớc không còn khả năng tiếp nhận đối với chất ô nhiễm.

Tr:ng đó:
Ltn: khả năng tiếp nhận n3ớc thải, sức chịu tải đối với từng thông số ô nhiễm, đơn

vị tính là kg/ngày; Căn cứ và: quyết định số: 642/QĐ-�BND quyết định Phê duyệt khả
năng tiếp nhận n3ớc thải, sức chịu tải củ- nguồn n3ớc sông, hồ nội tỉnh trên đị- bàn thành
phố Hải Phòng gi-i đ:ạn 2021 – 2025 củ- Ủy B-n Nhân Dân Thành Phố Hải Phòng ngày
14 tháng 3 năm 2023 tại Phụ lục 1: Khả năng tiếp nhận n3ớc thải, sức chịu tải nguồn n3ớc
tại (các sông) nội tỉnh trên đị- bàn thành phố Hải Phòng quy định th@: bảng 2.9.

Lt: tải l3ợng thông số ô nhiễm có tr:ng nguồn n3ớc thải kg/ngày; th@: tính t:án bảng
3.57. Giá trị tải l3ợng chất ô nhiễm tr:ng nguồn thải

Bảng 3.85. Tính t:án khả năng tiếp nhận n3ớc thải

Thông số CuD BuD5 TSS Tổng
N

Tổng
P

AmNn
i CNlifNrm

Giá trị Ltn
(kg/ngày)

110.839
,2

72.970
,6

178.348
,3

65.850
,3

1.403,
3

3.604,
4

34.276.151
,8

Giá trị Lt
(kg/ngày) 140,00 72,00 180,00 31,20 1,32 0 10.800

Kết quả giá trị
Ltn – Lt

>0 >0 >0 >0 >0 >0 >0

Nh3 vậy, kết quả tính t:án tại bảng 3.85 ch: thấy tất cả các thông số đánh giá đều
có giá trị d3ơng, ch: thấy nguồn tiếp nhận là sông Cấm còn khả năng tiếp nhận với các
thông số này.

T:àn bộ các đơn vị tr:ng KCN đều đ3ợc đấu nối và: hệ thống thu g:m và xử lý n3ớc
thải tập trung củ- KCN. Qu- qu-n trắc chất l3ợng sông Cấm và các kênh m3ơng tr:ng KCN
có thể thấy đ3ợc nguồn chất l3ợng n3ớc mặt tốt, các chỉ tiêu phân tích đều nằm tr:ng giới
hạn ch: phép củ- QCVN 40: 2011/BTNMT (cột A) – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gi- về chất
l3ợng n3ớc thải công nghiệp.
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*) Ph�ơng án xử lý n�ớc thải công nghiệp
Để giảm thiểu tác động tới nguồn tiếp nhận, Công ty CP Shin@c sẽ yêu cầu các đơn

vị sản xuất, các nhà máy tr:ng KCN xử lý sơ bộ n3ớc thải củ- đơn vị mình đảm bả: đạt tiêu
chuẩn đầu và: hệ thống củ- khu công nghiệp.

Để xử lý triệt để các thông số ô nhiễm tr:ng n3ớc thải KCN và dự phòng ch: việc
thu hút đầu t3 tr:ng t3ơng l-i, chủ đầu t3 sẽ tiến hành đầu t3 thêm 1 hệ thống xử lý n3ớc
thải tập trung ch: t:àn KCN ng:ài hệ thống xử lý n3ớc thải tập trung 2.000 m3/ngày đêm
hiện có. T:àn bộ n3ớc thải sinh h:ạt, n3ớc thải sản xuất củ- các cơ sở sản xuất tr:ng Khu
công nghiệp s-u khi xử lý sơ bộ tại các nhà máy sẽ đ3ợc thu g:m và đ3- về trạm xử lý n3ớc
thải tập trung củ- KCN với tổng công suất là 9.500 m3/ngày đêm. Trạm xử lý n3ớc thải nằm
ở lô HT1B (vị trí HTXLNT thể hiện trên bản đồ phần phụ lục) với công suất xử lý 7.500
m3/ngđ chi- thành 3 m:dul@ nhằm đạt quy chuẩn hiện hành về chất l3ợng n3ớc thải công
nghiệp, n3ớc thải s-u xử lý sẽ đ3ợc đ3- về bể chứ- và xả chung với hệ thống hiện hữu r-
ng:ài hồ điều h:à và s-u đó bơm r- ng:ài môi tr3ờng (sông Cấm). Sơ đồ công nghệ trạm
xử lý n3ớc thải tập trung.
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Hình 3.11. Sơ đồ công nghệ trạm xử lý n3ớc thải tập trung
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D: đặc thù củ- n3ớc thải KCN là không phát sinh ồ ạt, mà chạy hết công suất th@:
thời gi-n. Vì vậy, khi đầu t3 trạm xử lý n3ớc thải có công suất lớn là 7.500 m3/ngày đêm
cần phải chi- thành 3 m:dul@ để xử lý đảm bả: tiết kiệm năng l3ợng ch: t:àn bộ hệ thống
và tính kinh tế ch: chủ đầu t3.

 Tên công nghệ:
Công nghệ sử dụng là: “Tiền xử lý hó- lý kết hợp với công nghệ xử lý sinh học A-

�”
 Tính năng củ� từng công đ�ạn tr�ng công nghệ:
(1) Công đ�ạn xử lý sơ bộ và điều chỉnh pH: Gồm thu g:m n3ớc thải, tách rác rắn,

tách dầu mỡ và điều hò- n3ớc thải về l3u l3ợng và nồng độ ô nhiễm. Mục đích củ- công
đ:ạn này là thu g:m triệt để n3ớc thải, tách hết các rác rắn có kích th3ớc ≥ 2mm, tách hết
dầu mỡ (đặc biệt là dầu mỡ kh:áng) và ổn định l3u l3ợng n3ớc thải về l3u l3ợng và nồng
độ các chất ô nhiễm. Công đ:ạn này có ý nghĩ- rất qu-n trọng tr:ng quy trình công nghệ,
nó giúp ch: các công đ:ạn xử lý phí- s-u đ3ợc diễn r- th@: đúng công thức định sẵn và
ngăn chặn các biến cố, các sốc tải và thiệt hại khác.

- Phản ứng trung hò- pH: N3ớc thải đầu và: ở mức tiêu chuẩn củ- KCN thì độ pH
đã nằm tr:ng ng3ỡng ch: phép. Tuy nhiên tr:ng một số tr3ờng hợp mà độ pH củ- n3ớc
thải nằm ng:ài giới hạn trên và làm ảnh h3ởng đến hiệu quả củ- các phản ứng tiếp th@:, các
công đ:ạn phí- s-u. Vì vậy, để ngăn ngừ- các tình huống này một cách chủ động thì cần
đ3- một đầu đ: pH tự động và: bể phản ứng để bá: ch: bơm định l3ợng biết cần phải bơm
Axit h-y Kiềm và: bể phản ứng, để đ3- pH về ng3ỡng m:ng muốn. Hó- chất dùng để trung
hò- pH là dung dịch N-�H và H2S�4 đ3ợc ph- với nồng độ cố định và đ3ợc tính t:án liều
l3ợng phù hợp với dải pH thực tế tr:ng n3ớc thải đầu và:.

(2) Công đ�ạn xử lý hó� lý: Tr:ng công đ:ạn này diễn r- 2 phản ứng hó- học liên
tục, b-: gồm:

- Phản ứng k@: tụ: S-u khi trung hò- pH thì n3ớc thải sẽ đ3ợc bơm qu- bể xử lý hó-
lý, trên đ3ờng ống có lắp đặt thiết bị trộn hó- chất PAC (P:ly Aluminium Chl:rid@, h-y
còn gọi là phèn nhôm). Hó- chất PAC sẽ giúp k@: tụ các thành phần kim l:ại, các chất rắn
lơ lửng thành các bông bùn có kích th3ớc lớn hơn, có thể lắng đọng nh-nh hơn.

- Phản ứng tạ: bông: S-u khi phản ứng k@: tụ, tại bể xử lý hó- lý tiếp tục phản ứng
tạ: bông với sự th-m gi- củ- hó- chất P:lym@r (h-y còn gọi là PAA). Hó- chất P:lym@r có
tác dụng nh3 cầu nối để ké: các bông bùn đã k@: tụ tr:ng phản ứng tr3ớc thành một chuỗi
bông bùn có khối l3ợng riêng lớn hơn, giúp ch: quá trình lắng đ3ợc diễn r- nh-nh hơn và
hiệu quả hơn.
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- Kết thúc 2 phản ứng hó- học này thì n3ớc thải sẽ đ3ợc dẫn tự chảy s-ng ngăn bể
điều hò-. D3ới tác dụng củ- trọng lực, các bông bùn hó- lý sẽ nh-nh chóng lắng xuống đáy
bể xử lý hó- lý và đ3ợc bơm hút về bể chứ- bùn.

- Công đ:ạn xử lý hó- lý này có tác dụng là xử lý triệt để các thành phần ô nhiễm là
kim l:ại, các chất rắn lơ lửng và một phần các chất ô nhiễm hữu cơ.

(3) Công đ�ạn xử lý vi sinh: Công đ:ạn này đ3ợc tách thành 2 gi-i đ:ạn xử lý
chuyên biệt là xử lý sinh học thiếu khí và xử lý sinh học hiếu khí (An:xic – �xic, gọi tắt là
công nghệ A-�).

- Xử lý sinh học thiếu khí: Tr:ng bể thiếu khí (An:xic), lợi dụng quá trình sinh
tr3ởng tự nhiên củ- các chủng vi sinh thiếu khí để xử lý các thành phần ô nhiễm hữu cơ,
đặc biệt là chỉ tiêu Nitơ và Phốt Ph:, B�D, C�D.

- Xử lý sinh học hiếu khí: Tr:ng bể hiếu khí (�xic), lợi dụng quá trình sinh tr3ởng
tự nhiên củ- các chủng vi sinh hiếu khí để :xy hó- Am:ni thành Nitr-t@ và Nitrit@ (các chất
hữu cơ dễ phân hủy hơn). Để tăng hiệu quả xử lý sinh học hiếu khí, tr:ng quy trình công
nghệ điều chỉnh đ3ợc ứng dụng thêm giá thể vi sinh dạng MBBR để tăng mật độ vi sinh
hiếu khí lên nhiều lần, tăng hàm l3ợng bùn h:ạt tính tr:ng bể hiếu khí lên gấp nhiều lần s:
với công nghệ A@r:t@n truyền thống. N3ớc thải lẫn bùn h:ạt tính tr:ng bể hiếu khí đ3ợc
nội tuần h:àn lại bể thiếu khí để xử lý triệt để các chất ô nhiễm hữu cơ (đặc biệt là hợp chất
chứ- Nitơ, Phốt ph:, B�D và C�D).

- N3ớc thải s-u khi đ3ợc xử lý qu- các bể A-� sẽ đ3ợc dẫn qu- bể lắng (h-y còn gọi
là lắng sinh học). Tại đây d3ới tác dụng củ- trọng lực và hỗ trợ củ- ống lắng trung tâm, t:àn
bộ bùn h:ạt tính sẽ lắng hết xuống đáy bể và đ3ợc bơm bùn thu về đầu bể thiếu khí, phần
bùn d3 (th3ờng là không đáng kể) sẽ đ3ợc thu về bể chứ- bùn. Phần n3ớc tr:ng trên mặt
bể sẽ chảy qu- máng thu n3ớc để s-ng bể khử trùng, kết thúc công đ:ạn xử lý vi sinh.

(4) Công đ�ạn xử lý h�àn thiện và xử lý bùn:
- Công đ:ạn xử lý h:àn thiện chủ yếu là công tác khử trùng n3ớc thải, với sự th-m

gi- củ- hó- chất khử trùng dạng dung dịch N-�Cl (J-v@l).
- Công đ:ạn xử lý bùn: B-: gồm việc thu bùn, nén bùn và ép bùn bằng máy ép dạng

băng tải. Bùn s-u khi đ3ợc ép khô sẽ đ3ợc l3u chứ- và: kh: chuyên dụng để chờ xử lý th@:
quy định về xử lý chất thải công nghiệp rắn.
Bảng 3.86. Tên bể và thể tích củ- các bể ch: 1 m:dul@ trạm xử lý n3ớc thải 7.500 m3/nđ
STT TÊN BỂ THỂ TÍCH (m3) VẬT LIỆ�
1 Bể g:m 120 BTCT
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STT TÊN BỂ THỂ TÍCH (m3) VẬT LIỆ�
2 Bể xử lý hó- lý 263 BTCT
3 Bể điều hò- 825 BTCT
4 Bể -n:xic 485 BTCT
5 Bể -r:t@n 1070 BTCT
6 Bể lắng 625 BTCT
7 Bể khử trùng 55 BTCT
8 Bể chứ- bùn 192 BTCT

N3ớc thải s-u khi xử lý đạt tiêu chuẩn đầu r-, đ3ợc l3u trữ tr:ng hồ điều hò-, tại đây
10-15% n3ớc thải đ3ợc tái sử dụng để t3ới cây, rử- đ3ờng, một phần đ3ợc lọc qu- hệ thống
lọc để nuôi cá, tạ: dòng chảy tr:ng các hòn n:n bộ để tạ: cảnh qu-n tr:ng KCN, là điểm
đến th-m qu-n, du lịch củ- các bạn trẻ. Việc tái sử dụng nguồn n3ớc thải là cực kỳ qu-n
trọng hiện n-y d: sự kh-n hiếm nguồn n3ớc, nhận thức đ3ợc vấn đề đó, chủ đầu t3 tiến
hành thử nghiệm tái sử dụng một n3ớc thải làm đầu và: củ- trạm xử lý n3ớc sạch công suất
15.000 m3/ngày đêm tại lô HT1B để cung cấp n3ớc ch: t:àn bộ KCN, tối đ- kh:ảng 5.000
m3 n3ớc thải, phần n3ớc còn lại sẽ đ3ợc kh-i thác từ sông Cấm. Sơ đồ công nghệ củ- trạm
xử lý n3ớc sạch nh3 s-u:
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Hình 3.12. Sơ đồ công nghệ trạm xử lý n3ớc sạch
3.2.2.3. Công trình bả: vệ môi tr3ờng d: tác động củ- chất thải rắn và CTNH

Các công trình bả: vệ môi tr3ờng nhằm hạn chế tác động củ- chất thải b-: gồm chất
thải rắn công nghiệp, chất thải rắn sinh h:ạt, chất thải nguy hại. Sơ đồ công tác quản lý và
xử lý khi phát sinh chất thải nh3 s-u:
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Hình 3.13. Quy trình phân l:ại CTR củ- khu công nghiêp̣
�) Giảm thiểu tác động d� chất thải rắn thông th�ờng
* Công tác thu g�m:
Trách nhiệm giảm thiểu ô nhiễm d: chất thải rắn sinh h:ạt, chất thải rắn công nghiệp

không nguy hại, chất thải nguy hại phát sinh tại các nhà máy sẽ d: nhà máy tự thực hiện,
giải pháp đ3ợc đề xuất nh3 s-u:

* Chất thải rắn sinh h�ạt:
- Quản lý tại nguồn phát sinh:
+ Đối với chất thải rắn có khả năng tái sử dụng: nh3 giấy văn phòng, vỏ hộp, giấy,...

sẽ đ3ợc tập trung riêng tr:ng các thùng rác.
+ Đối với chất thải rắn sinh h:ạt không còn khả năng tái sử dụng: đ3ợc tập trung,

các thùng rác có nắp đậy (l:ại thùng 5001) để tránh sự phân hủy gây ảnh h3ởng tr:ng đến
môi tr3ờng và sức khỏ@ công nhân.

+ Các nhà máy tổ chức quét rác dọn rác tr:ng khuôn viên củ- mình, bố trí các thùng
chứ- rác tr:ng khu vực nhà máy (bố trí thùng cố định h:ặc di động).

+ Bố trí các thùng rác dọc đ3ờng nội bộ.
+ Chất thải rắn sinh h:ạt đ3ợc tập trung tại khu vực chứ- chất thải củ- nhà máy.
- Xử lý chất thải:
+ Tăng c3ờng tái sử dụng các sản phẩm giấy.

Các nhà máy phân l:ại CTR tại nguồn

CTR không tái chếCTR tái chế CTSH CTR nguy hại

Các thùng chứ- riêng

Khu vực l3u giữ tạm thời

Thuê đơn vị thu g:m , vận chuyển và xử lý
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+ Chất thải rắn sinh h:ạt khác không còn khả năng tái sử dụng sẽ đ3ợc đ3- đến khu
l3u giữ. Tại đây chất thải rắn sẽ đ3ợc hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển đến
nơi xử lý chất thải rắn củ- thành phố th@: hợp đồng với KCN.

* Chất thải rắn công nghiệp:
- Các nhà máy tự phân l:ại và l3u giữ, hợp đồng với đơn vị chức năng thu g:m, vận

chuyển và xử lý.
- Tăng c3ờng tái sử dụng bằng cách phân l:ại và bán ch: các cơ sở thu mu- đ3ợc cơ

qu-n có thẩm quyền cấp phép.
b) Giảm thiểu tác động d� chất thải nguy hại
b1) Đối với nhà máy XLNTTT
* Công tác thu g�m:
CTNH đ3ợc thu g:m và tập kết tại khu vực riêng biệt s: với CTR thông th3ờng.
Ph3ơng thức thu g:m cụ thể nh3 s-u:
- Đối với chất thải lỏng nguy hại (nh3 dầu mỡ thải): Thu g:m và chứ- tr:ng các c-n

chứ- dầu, có nắp đậy kín để tránh chảy tràn, s-u đó tập kết về l3u giữ tạm thời tại kh: chứ-
CTNH.

- Đối với các chất thải rắn nguy hại (nh3 chất thải dính dầu mỡ, bóng đèn huỳnh
qu-ng hỏng, hộp mực in...): S-u khi thu g:m ch: và: các túi ni lông buộc kín miệng l3u
giữ tạm thời tại kh: chứ- CTNH tr3ớc khi đơn vị thu g:m đến vận chuyển đi xử lý.

- Bùn d3 đã ép khô: S-u khi xác định ng3ỡng CTNH th@: QCVN 50:2013/BTNMT
thì tùy th@: kết quả, nếu bùn thải là CTNH thì sẽ đóng b-: và có dán nhãn CTNH tập trung
về kh: chứ- CTNH; nếu là CTR thông th3ờng thì sẽ đóng b-: và xử lý nh3 CTR thông
th3ờng.

- B-: bì, c-n đựng hó- chất xử lý n3ớc thải: Tái sử dụng h:ặc không còn sử dụng thì
thu g:m và: thùng chứ-, có dán nhãn CTNH tập trung về kh: chứ-. L3ợng CTNH phát
sinh không th3ờng xuyên nên chủ đầu t3 sẽ bố trí nhân viên vận hành trạm xử lý thu g:m
ng-y s-u khi th-y thế các vật t3, tr-ng thiết bị và bả: d3ỡng máy móc.

* Công tác l�u giữ tạm thời:
Các chất thải phát sinh đ3ợc tập kết, l3u trữ tại kh: chứ- CTNH có kích th3ớc 13

m2 đặt tại khuôn viên nhà máy xử lý n3ớc thải tập trung củ- KCN để l3u giữ tạm thời
CTNH. Kh: chứ- CTNH th@: kiểu nhà cấp 4 có trái ch@, t3ờng b-:, cử- đảm bả: kết cấu
xây dựng.
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* Biện pháp quản lý, xử lý:
- Tiến hành kê kh-i d-nh sách CTNH, đăng ký tăng khối l3ợng phát sinh CTNH s:

với Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại tại Sở TNMT thành phố Hải Phòng có Mã số:
QLCTNH: 31.000423.T

- Cử cán bộ chuyên trách đủ năng lực thực hiện công tác quản lý CTNH.
- Lập bá: cá: về tình hình phát sinh và quản lý CTNH định kỳ 06 tháng/lần trình cơ

qu-n quản lý.
- Ký hợp đồng với đơn vị có chức năng đ3ợc Nhà n3ớc cấp phép h:ạt động đến, vận

chuyển và đ@m đi xử lý đúng th@: quy định.
b2) Đối với t�àn KCN
- Tất cả CTNH phát sinh từ các nhà máy thành viên đ3ợc phân l:ại và l3u giữ th@:

đúng quy định tại Thông t3 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022. Tiến hành thống kê
định kì khối l3ợng từng l:ại CTNH phát sinh.

- Đăng ký quản lý CTNH củ- chủ nguồn thải tại Sở Tài nguyên và Môi tr3ờng thành
phố Hải Phòng.

- Phân l:ại chất thải nguy hại, không để lẫn chất thải nguy hại khác l:ại với nh-u
h:ặc với các l:ại chất thải khác.

- Khuyến khích và h3ớng dẫn ng3ời nhân viên làm việc tại các khu nhà tự thu g:m,
phân l:ại, tuyên truyền nhân viên làm việc hạn chế tối đ- mức phát sinh CTNH.

3.2.2.4. Công trình, biện pháp ứng phó phòng ngừ- sự cố n3ớc, khí thải
* Đối với n�ớc thải
Để phòng ngừ- ứng phó sự cố củ- hệ thống xử lý n3ớc thải, chủ dự án áp dụng các

biện pháp s-u:
- Lập quy trình vận hành ch: hệ thống xử lý n3ớc thải;
- Lập quy trình ứng phó khi xảy r- sự cố đối với hệ thống xử lý n3ớc thải - Th3ờng

xuyên kiểm tr- tình hình vận hành củ- máy móc, thiết bị tr:ng hệ thống;
- Định kỳ bả: d3ỡng các máy móc, thiết bị.
- Xây dựng bể sự cố đảm bả: thời gi-n l3u n3ớc khi gặp sự cố.
 Đối với sự cố rò rỉ, vỡ đ�ờng ống cấp thoát n�ớc:
- Th3ờng xuyên kiểm tr- và bả: trì những mối nối, v-n khó- trên hệ thống đ3ờng

ống dẫn đảm bả: tất cả các tuyến ống có đủ độ bền và độ kín -n t:àn nhất.
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 Đối với sự cố sử dụng hệ thống n�ớc thải:
Xây dựng quy trình bả: trì, bả: d3ỡng và vận hành hệ thống xử lý n3ớc thải hợp

lý , nhằm đảm bả: sự vận hành ổn định củ- nhà máy. Đảm bả: thông tin tr:ng quá trình vận
hành đ3ợc kết nối thông suốt từ nhân viên vận hành đến bộ phận quản lý. Nhân viên quản
lý vận hành củ- công ty đ3ợc đà: tạ: về chuyên ngành môi tr3ờng, có kinh nghiệm để quản
lý vận hành hệ thống xử lý n3ớc thải.

Thiết lập kế h:ạch phòng ngừ-, ứng phó và khắc phục sự cố ch: hệ thống XLNT,
tr:ng đó xác định các sự cố có thể xảy r- tr:ng quá trình vận hành và biện pháp khắc phục.
Từ đó có bố trí lực l3ợng tại chỗ 24/24 tại nhà máy XLNT để đảm bả: sẵn sàng ứng phó
và khắc phục đối với từng tình huống sự cố môi tr3ờng.

Định kỳ phối hợp với các cơ qu-n chức năng tiến hành lấy mẫu chất l3ợng n3ớc thái
s-u khi xử lý để đánh giá hiệu quả xử lý củ- công trình cũng nh3 để đánh giá tình trạng h:ạt
động củ- hệ thống.

Để phòng ngừ- sự cố ng-y từ b-n đầu ch: hệ thống XLNT và nhằm đảm bả: n3ớc
thải đầu và: củ- hệ thống XLNT nằm tr:ng phạm vi xử lý hiệu quả củ- hệ thống, chúng tôi
chỉ tiếp nhận các D:-nh nghiệp có ngành nghề phù hợp nh3 tr:ng bá: cá: ĐTM đã nêu,
không h:ặc ít phát sinh chất thải và: đầu t3 và h:ạt động tại dự án.

B-n hành quy định xử lý n3ớc thải nội bộ bắt buộc đối với các D:-nh nghiệp ( Th@:
tiêu chuẩn xả thải củ- KCN)) để kiểm s:át chất l3ợng n3ớc thải đầu và: nhằm hạn nguy cơ
sốc tải hệ thống XLNT, đảm bả: ch: hệ thống XLNT vận hành ổn định, đạt hiệu quả xử lý.
Tiến hành th@: dõi, kiểm tr-, giám sát việc thực hiện công tác bả: vệ môi tr3ờng củ- các
d:-nh nghiệp tr:ng KCN.

- Lắp đặt hệ thống qu-n trắc tự động chất l3ợng n3ớc thải tại kênh dẫn th:át n3ớc
ng-y s-u cử- xả củ- bể khử trùng để kiểm s:át liên tục l3u l3ợng và các thông số Khi chất
l3ợng n3ớc thải s-u xử lý không đạt tiêu chuẩn yêu cầu th@: tiêu chuẩn QCVN
40:2011/BTNMT cột B n3ớc thải sẽ đ3ợc dẫn về hồ sự cố với chức năng l3u chứ- để qu-y
vòng xử lý lại n3ớc thải, bả: đảm không xả n3ớc thải r- môi tr3ờng tr:ng tr3ờng hợp xảy
r- sự cố củ- hệ.

Hiện tại, KCN đã có hồ sự cố với các thông số kỹ thuật nh3 s-u:
+ Diện tích: 1.044 m2. Kích th�ớc hồ: 41 x 29. Sâu 3,5m;
+ Thể tích hữu dụng là 3.030 m3

+ Hồ kè đá hộc và đ�ợc lót bạt HDPE
Chức năng
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Ứng phó, kiểm s:át sự cố n3ớc thải, có khả năng l3u chứ- để qu-y vòng xử lý lại
n3ớc thải, bả: đảm không xả n3ớc thải không đạt tiêu chuẩn r- môi tr3ờng.

Cấu tạN
+ Diện tích: 12.060 m2. Kích th�ớc hồ: 134x90. Sâu 3,5m;

+ Thể tích hữu dụng là 30.115 m3

+ Hệ số mái t�luy: 1:0.75
+ Vật liệu lót đáy: bạt HDPE dày 1,5 mm
Qu? trình vận hành khi gặp sự cố:
Khi hệ thống gặp sự cố, n3ớc thải từ hố bơm n3ớc thải sẽ đ3ợc bơm về hồ sự cố, khi

đó tiến hành mở V1, V2, V6, các v-n còn lại trên tuyến ống sự cố đóng bơm P1, P2 h:ạt
động. S-u khi tìm r- nguyên nhân và khắc phục sự cố thì n3ớc thải từ hồ sự cố sẽ đ3ợc bơm
về hố bơm n3ớc thải, khi đó tiến hành mở V3, V4, V5, các v-n còn lại trên tuyến ống sự cố
đóng bơm P3, P4 h:ạt động.

Hình 3.14. Quy trình ứng phó sự cố trạm xử lý n3ớc thải
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Các tr3ờng hợp có thể xảy r- sự cố tr:ng quá trình vận hành hệ thống xử lý n3ớc
thải:

Tr2ờng hợp 1: Hệ thống xử lý n3ớc thải củ- D:-nh nghiệp gặp sự Phối hợp hỗ trợ
D:-nh nghiệp tr:ng quá trình xử lý sự cố:

B2ớc 1: Đóng cử- xả, đóng v-n ống từ hố g- thu g:m dẫn về bể điều hò-, mở v-n
ống dẫn về hồ sự cố. T:àn bộ n3ớc thải đ3ợc đ3- về hồ sự cổ xử lý s-u đó đ3ợc bơm ng3ợc
lại bể g:m để xử lý lại từ đầu.

B2ớc 2: Phối hợp với D:-nh nghiệp tìm nguyên nhân sự cố và đề xuất giải pháp
thắc phục ng-y tr:ng ngày.

B2ớc 3: S-u khi khắc phục x:ng sự cố, tiến hành bơm ng3ợc n3ớc thải từ hồ sự về
lại hố g- thu g:m, điều tiết l3u l3ợng và nồng độ bả: đảm không gây sốc tải ch: hệ thống,
đồng thời có các giải pháp kỹ thuật để hệ thống vận hành ổn định, không ảnh h3ởng đến
các quá trình tiếp th@:.

Tr2ờng hợp 2: Hệ thống qu-n trắc n3ớc thải tự động đầu r- bả: tín hiệu v3ợt quy
chuẩn củ- đị- ph3ơng

B2ớc 1: Dừng ng-y lập tức bơm xả thải r- môi tr3ờng.
B2ớc 2: Kiểm tr- t:àn bộ quá trình xử lý để tìm kiếm nguyên nhân và khắc phục

một cách nh-nh chóng, đồng thời tr:ng thời gi-n này bơm t:àn bộ n3ớc thải từ trạm bơm
xả thải về hồ sự cố. Tr:ng tr3ờng hợp cần thời gi-n khắc phục sự cố lâu hơn thì đóng v-n
ống từ hố g- thu g:m dẫn về bể điều hò-, mở v-n ống dẫn về hồ sự cố. S-u khi khắc phục
x:ng thì điều tiết bơm n3ớc thải từ hồ sự cố về hố g- thu g:m củ- hệ tổng để h:ạt động trở
lại bình th3ờng.

Tr2ờng hợp 3:Một tr:ng các công đ:ạn xử lý gặp sự cố
B2ớc 1: Kiểm tr- tìm kiếm nguyên nhân, đóng v-n đầu và:, đầu r- củ- công đ:ạn

đó. Nếu khắc phục đ3ợc ng-y thì vẫn để hệ thống h:ạt động bình th3ờng.
B2ớc 2: Tr:ng tr3ờng hợp thời gi-n khắc phục ké: dài thì đóng v-n ống từ hố g-

g:m dẫn về bể điều hò-, mở v-n ống dẫn về hồ sự cố. S-u khi khắc phục x:ng thì điều tiết
bơm n3ớc thải từ hồ sự cố về hố g- thu g:m củ- hệ thống để h:ạt động trở lại bình th3ờng.
3.2.2.5. Các công trình, biện pháp bả: vệ môi tr3ờng khác

�. Các biện giảm thiểu do tiếng ồn, độ rung:
Nguồn phát sinh tiếng ồn và rung khi dự án đi và: h:ạt động chủ yếu từ các ph3ơng

tiêṇ gi-: thông r- và: khu công nghiêp̣, từ h:ạt đôṇg sản xuất củ- các nhà máy. Các biện
pháp giảm thiểu tác đôṇg tiêu cực củ- tiếng ồn và rung nh3 s-u:
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- Biện pháp kỹ thuật:
+ Các ph3ơng tiêṇ vâṇ tải đ3ợc kiểm định th@: định kỳ.
+ Nền móng đặt máy đ3ợc xây dựng bằng bê tông mác c-:, tăng chiều sâu móng,

đà: rãnh đổ cát khô h:ăc̣ th-n củi để tránh rung th@: măṭ nền.
+ Lắp đặt các đệm chống rung bằng c-: su ch: thiết bị đôṇg cơ công suất lớn.
+ Các máy đôṇg cơ đ3ợc kiểm tr- sự cân bằng và hiệu chỉnh khi lắp đăṭ.
- Biện pháp quản lý và bả: trì:
+ Bả: trì định kỳ và tr- dầu mỡ để hạn chế tiếng ồn.
+ Vâṇ hành thiết bị th@: quy trình, quy phạm.

Bảng 3.87. Giảm thiểu tiếng ồn và rung từ thiết bị
Nguồn gâ?
ô nhiễm

Tác đôṇg củ, âm
th,nh và rung Biêṇ pháp giảm thiểu Áp dụng

Thiết bị tr-:
đổi nhiêṭ

T:àn bô ̣ cấu trúc
nhà x3ởng

- Xử lý hấp thụ âm th-nh
tr:ng t3ờng. Tấm c-: su
cách âm.

Tấm c-: su cách âm

Bơm

T:àn bô ̣ cấu trúc
nhà x3ởng
Đ3ờng ống

- Xử lý hấp thụ âm th-nh
tr:ng t3ờng. Cử- và nền
cách âm.
- Vâṭ liêụ cách âm đ3ờng
ống.

- Khung ngăn rung
đôṇg
- Giá tr@: lò x:

Máy thủy
lực và quạt
gió

Cấu trúc
Lực quán tính
Đ3ờng ống

- Đêṃ c-: su chống rung
đôṇg cơ.
- Thiết bị cố định dịch
chuyển ng-ng
- Bô ̣giảm âm. Buồng hấp
thụ âm.

- Giá tr@: lò x:
- Thiết bị ngăn
chuyển ng-ng

Tháp giải
nhiêṭ

Cấu trúc
Đ3ờng ống

- Xử lý ngăn ngừ- rung
đôṇg trên ống nối (nối
mềm).

Lắp lò x: và khớp
nối mềm

Ống đứng Đ3ờng ống - Thiết bị cố định ngăn rung
đôṇg.

N@: đ3ờng ống
Lắp ống nối mềm
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Nguồn gâ?
ô nhiễm

Tác đôṇg củ, âm
th,nh và rung Biêṇ pháp giảm thiểu Áp dụng

- Đêṃ gi:ăng măṭ bích các
ống

Ống thẳng Đ3ờng ống
- Bô ̣giảm âm. Tốc đô ̣phù
hợp.
- Đ3ờng ống kín khít.

Giá tr@: lò x:
Lắp bô ̣giảm âm

- Sử dụng cây x-nh để giảm thiểu ô nhiễm môi tr3ờng không khí, tiếng ồn: cây x-nh
có tác dụng ch@ nắng, giảm bức xạ mặt trời chiếu xuống mặt đất, hút bụi và giữ bụi, lọc sạch
không khí, giảm bức xạ phản xạ, giảm nhiệt độ củ- không khí, hấp thụ tiếng ồn. Sóng âm
truyền qu- các dải cây x-nh sẽ bị suy giảm năng l3ợng, mức c3ờng độ âm th-nh giảm đi
nhiều h-y ít phụ thuộc và: mật độ lá cây, kiểu lá và kích th3ớc củ- cây x-nh và chiều rộng
củ- dải đất trồng cây. Các dải cây x-nh sẽ có tác dụng phản xạ âm, d: đó làm giảm mức ồn
tr:ng khu công nghiệp.

b. Các biện pháp phụ trợ và kết hợp:
+ Áp dụng các biện pháp -n t:àn phòng chống sự cố (cháy, nổ...) tại các cơ sở
+ Xây dựng kế h:ạch định kỳ kiểm tr-, bả: d3ỡng, th-y thế, h:ặc đổi mới các máy

móc thiết bị sản xuất kịp thời nhằm tránh gây rò rỉ các chất ô nhiễm, độc hại r- môi tr3ờng,
hạn chế các nguy cơ gây cháy nổ.

+ Việc vận hành và quản lý thiết bị máy móc cũng nh3 quá trình công nghệ cũng là
một biện pháp để khống chế ô nhiễm không khí. Nghiêm túc thực hiện chế độ vận hành,
định l3ợng chính xác nguyên vật liệu, chấp hành đúng quy trình công nghệ sẽ làm ch: l3ợng
chất thải giảm xuống và có điều kiện quản lý chặt chẽ nguồn và l3ợng thải.

c. Các biện pháp cải thiện các yếu tố vi khí hậu:
Để cải thiện các yếu tố vi khí hậu khu vực này, Chủ đầu t3 sẽ tuân thủ tỷ lệ diện tích

cây x-nh đề xuất tr:ng bá: cá:.
Các yếu tố vi khí hậu tại từng nhà máy thuộc phạm vi củ- các cơ sở sản xuất và sẽ

đ3ợc trình bày chi tiết tr:ng các bản bá: cá: đánh giá tác động môi tr3ờng và kế h:ạch bả:
vệ môi tr3ờng.

d. Biện pháp phòng cháy chữ� cháy:
Đầu t3 xây dựng hệ thống PCCC tr:ng và ng:ài nhà đáp ứng các tiêu chuẩn th@:

quy định. Hệ thống phòng cháy chữ- cháy tr:ng công trình b-: gồm những thành phần Cơ
bản s-u:
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- Hệ thống bá: cháy tự động và bằng t-y.
- Hệ thống chữ- cháy tự động và vách t3ờng.
- Tr-ng bị các bình chữ- cháy tại chỗ ch: công trình.
- Hệ thống đèn chiếu sáng sự cố.
- Trụ chữ- cháy ng:ài nhà.
*. Một số biện pháp khác phù hợp với đặc thù khu công nghiệp và định h�ớng đạt

đ�ợc trong t�ơng l�i:
- Lắp đặt hệ thống điện mặt trời:
+ Mục tiêu: Th-y thế nguồn điện bằng nguồn năng l3ợng sạch
+ Phạm vi: Lắp đặt trên t:àn bộ mái nhà x3ởng củ- các dự án tr:ng KCN;
+ Kế h:ạch: Tại KCN đã và đ-ng thu hút các NĐT đầu t3 các h:ạt động tr:ng lĩnh

vực kinh d:-nh phân phối và bán lẻ Điện áp 22kV và đầu t3 hệ thống Điện Mặt trời Áp mái
tại Khu công nghiệp.

- Tái sử dụng n�ớc thải s�u xử lý:
+ Mục tiêu: Sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên, giảm thiểu tác động lên môi

tr3ờng;
+ Phạm vi: Tuần h:àn tái sử dụng từ n3ớc thải s-u xử lý đ3ợc KCN thu g:m triệt để

củ- các Dự án với các mục đích: t3ới cây rử- đ3ờng, trồng cây nông nghiệp, tạ: cảnh qu-n
hồ n3ớc, xử lý n3ớc thải tái tuần h:àn ch: sản xuất n3ớc sạch.

+ Kế h:ạch: Tổng công suất dự kiến 9.500 m3/ngđ ch: t:àn bộ dự án, tr:ng đó
kh:ảng 55% l3ợng n3ớc sử dụng ch: hệ thống xử lý n3ớc sạch củ- KCN.

+ Đơn vị đầu t3: KCN đầu t3 h:ặc đơn vị thứ cấp khác kh-i thác.
- Kh�i thác không gi�n trong KCN:
+ Kh-i thác hiệu quả không gi-n hạ tầng KCN;
+ Cải tạ: xây dựng các khuôn viên sinh thái;
+ Xây dựng trở thành chuỗi các công trình ch: h:ạt động trải nghiệm học tập thực

tiễn;
+ Các công trình tiêu biểu: V3ờn Kỷ vật, V3ờn Hạnh Phúc, V3ờn Nhật, V3ờn Bách

Thả:
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* V3ờn Hạnh phúc: Kh-i thác không gi-n cảnh qu-n tại KCN N-m Cầu Kiền để tạ:
đị- điểm vui chơi, không gi-n th3 giãn, nghỉ ngơi mỗi ngày ch: cán bộ nhân viên và cộng
đồng dân c3 khu vực

* V3ờn Nhật: Kh-i thác không gi-n cảnh qu-n khu vực Nhà máy xử lý n3ớc thải tập
trung củ- KCN để tạ: đị- điểm vui chơi, không gi-n th3 giãn, nghỉ ngơi mỗi ngày ch: cán
bộ nhân viên và cộng đồng dân c3 khu vực

* V3ờn Bách thả:: H3ởng ứng các ph:ng trà: phủ x-nh đị- cầu: Đây là khởi đầu
các dự án phát triển Việt N-m x-nh, KCN kêu gọi sự đồng lòng củ- cộng đồng, d:-nh
nghiệp, các đơn vị chung t-y bả: vệ môi tr3ờng.

- Thành lập trung tâm sáng tạo truyền thông môi tr�ờng:
Trung tâm đ3ợc thành lập qu- kinh nghiệm học hỏi từ mô hình �c: T:wn,

Kit-kyushu, Nhật Bản, thành lập từ năm 2020 đã tiếp đón các đ:àn học viên từ các trung
tâm đà: tạ: C��, các tr3ờng học đến th-m qu-n học hỏi

Mục tiêu:
+ Trung tâm tuyên truyền, nâng c-: nhận thức bả: vệ Môi tr3ờng tới Nhà đầu t3 và

cộng đồng dân c3;
+ Nghiên cứu sáng tạ:, phát triển và áp dụng các đề án, đề tài nghiên cứu về môi

tr3ờng ở KCN và cộng đồng dân c3;
+ Học sinh, sinh viên trên đị- bàn thành phố Hải Phòng có cơ hội đ3ợc học tập thực

tiễn, th-m gi- các mô hình sản xuất tr:ng KCN, từ đó hỗ trợ nhà tr3ờng tr:ng công tác
h3ớng nghiệp ch: học sinh sinh viên.

+ Trung tâm sáng tạ: truyền thông môi tr3ờng sẽ gắn kết nhà tr3ờng với d:-nh
nghiệp, giảm chi phí giảng dạy, ng3ời học thực hành, từ đó d:-nh nghiệp có thêm ng3ời
l-: động; Đối với học sinh, sinh viên sẽ có cơ hội tiếp xúc nghề nghiệp từ sớm; Nhà tr3ờng
sẽ giảm chi phí đà: tạ:, tiếp cận công việc, nh-nh chóng tạ: r- nguồn lợi nhuận ch: d:-nh
nghiệp; Các d:-nh nghiệp giảm kinh phí hàng năm ch: h:ạt động đà: tạ: th@: quy định.

Giải quyết một số khó khăn nh3:
+ Học sinh, sinh viên sẽ giảm bỡ ngỡ, áp lực và có kinh nghiệm kỹ năng mềm, kỹ

năng chuyên môn, hiểu công việc, văn h:á d:-nh nghiệp, áp dụng tăng d:-nh thu ch: d:-nh
nghiệp nh-nh chóng;

+ Giảm thời gi-n d:-nh nghiệp phải đà: đạ: nội bộ và áp lực khi cần có nhân lực có
khả năng đà: tạ: chuyên môn tốt;



Báo cáo ĐTM “Dự án đầu t� xây dựng và Kinh do�nh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp N�m Cầu Kiền”

Chủ dự án: Công ty Cổ phần Shin*c (SHINEC) 351

+ Xây dựng các ch3ơng trình đà: tạ: chặt chẽ với các tr3ờng đại học, c-: đẳng giúp
nhà tr3ờng có môi tr3ờng đà: tạ: thực nghiệm, đ3ợc học các kỹ năng mới nhất củ- các
d:-nh nghiệp;

Không gi-n học tập: Cảnh qu-n hạ tầng sinh thái KCN; Các dự án sản xuất kinh
d:-nh tại NCK, văn phòng KCN thông qu- bài giảng và trải nghiệm thực tiễn.

- Tăng c�ờng truyền tải văn hó� lịch sử trong KCN gắn với việc bảo vệ môi tr�ờng:
Các công trình tiêu biểu: V3ờn Kỷ vật Đại t3ớng Võ Nguyên Giáp, S- hình chiến

dịch Điện Biên Phủ.
Mục tiêu: Trở thành trung tâm văn h:á tâm linh và ghi nhớ công ơn củ- Đại t3ớng

Võ Nguyên Giáp; Truyền tải thông điệp và ghi nhớ lời dạy củ- Đại t3ớng tr:ng công tác
BVMT; không gi-n thực nghiệm giá: dục củ- Trung tâm sáng tạ: truyền thông môi tr3ờng
N-m Cầu Kiền, t3ởng nhớ công ơn củ- Đại t3ớng và ghi nhớ phát huy t3 t3ởng xây dựng
nền kinh tế Việt N-m gắn liền với bả: vệ môi tr3ờng bền vững th@: lời củ- Đại t3ớng gửi
tới ng3ời lãnh đạ: công ty CP Shin@c.

V3ờn Kỷ vật đ3ợc xây dựng tại khuôn viên t:à nhà văn phòng, đặt bức t3ợng t3ởng
nhớ Đại t3ớng cùng với các kỷ vật lúc sinh thời và 02 tảng đá khắc bức th3 gửi TGĐ động
viên tinh thần tiếp tục phát huy phát triển kinh tế gắn với bả: vệ môi tr3ờng.

KCN N-m Cầu Kiền tạ: dựng m: ̂ hình S- bàn chi@ ̂́n th- ̆́ng Điẹ ̂n Bi@ ̂n Phủ. Mô hình
đ3ợc tạ: nên từ chính c- ̂y đ- mà Đại Tu �:�́ng đã tr-: tặng KCN N-m Cầu Kiền n- ̆m 2010,
kết hợp cùng 37 g:́̂c đ- m-ng ý nghĩ- tu�:�̣ng tru�ng ch: sự kiện n- ̆m 37 tu:̉̂i đồng chí Võ
Nguyên Giáp đu �:�̣c Chủ tịch Hồ Chí Minh ph:ng là Đại tu �:�́ng chỉ huy qu- ̂n đội nh- ̂n d- ̂n
Việt N-m.
3.3. Tổ chức thực hiện các biện pháp công trình, biện pháp bảN vệ môi tr2ờng
3.3.1. D�nh mục công trình, biện pháp bả� vệ môi tr�ờng củ� dự án

Bảng 3.88. Các công trình bả: vệ môi tr3ờng chính củ- dự án:
STT Nội dung

Các hạng mục đã đầu t� đợt 1
1 Thùng chứ- chất thải rắn sinh h:ạt l:ại 500 lít
2 Thùng chứ- dầu cặn thải l:ại 100 lít
3 Các thùng thu g:m chất thải rắn
4 Hệ thống xử lý n3ớc thải công suất 2.000 m3/ngđ
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STT Nội dung
5 Hệ thống thu g:m n3ớc thải
6 Hệ thống th:át n3ớc m3-
7 Hệ thống cây x-nh tr:ng khu công nghiệp
8 Nhà kh: chứ- chất thải nguy hại 13m2

9 Hồ sự cố ch: hệ thống xử lý n3ớc thải công suất 2.000 m3/ngđ
10 Hồ điều hò-, diện tích mặt n3ớc nh3 -:, m3ơng…

Các hạng mục sẽ đầu t� đợt 2
1 Thùng chứ- chất thải rắn sinh h:ạt l:ại 500 lít
2 Thùng chứ- dầu cặn thải l:ại 100 lít
3 Các thùng thu g:m chất thải rắn
4 Hệ thống xử lý n3ớc thải công suất 7.500 m3/ngđ, hồ sự cố
5 Hệ thống thu g:m n3ớc thải
6 Hệ thống th:át n3ớc m3-
7 Hệ thống cây x-nh tr:ng khu công nghiệp
8 Hệ thống xử lý n3ớc sạch để tái sử dụng n3ớc thải công suất 15.000m3/ngđ

3.3.2. Kế h�ạch xây lắp các công trình bả� vệ môi tr�ờng, thiết bị xử lý chất thải
Việc thực hiện các biện pháp bả: vệ môi tr3ờng củ- dự án là thực sự cần thiết, thể

hiện qu-n điểm nhất quán củ- chủ đầu từ về định h3ớng KCN N-m Cầu Kiền là KCN sinh
thái, tiến tới áp dụng mô hình kinh tế tuần h:àn tr:ng KCN. Kế h:ạch xây dựng, vận hành
thử các công trình bả: vệ môi tr3ờng củ- dự án nh3 s-u:

Hệ thống xử lý n3ớc thải với công suất 2000 m3/ngày.đêm
Hệ thống xử lý n3ớc thải với công suất 150000 m3/ngày.đêm

3.3.3. Kế h�ạch tổ chức thực hiện các biện pháp bả� vệ môi tr�ờng khác
Ng:ài r- công ty đảm bả: các công tác khác về phòng cháy chữ- cháy, -n t:àn hó-

chất
3.3.4. Tóm tắt dự t�án kinh phí đối với từng công trình , biện pháp bả� vệ môi tr�ờng

STT Nội dung Khối
l2ợng Kinh phí (đồng)
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Các hạng mục sẽ đầu t� đợt 2

1 Hệ thống xử lý n3ớc thải công suất 2000
m3/ngày.đêm 1 100.000.000.000

2 Nhà máy n3ớc sạch với công suất 15000
m3/ngày.đêm 1 150.000.000.000

Tổng cộng 250. 000.000.000
3.3.5. Tóm tắt dự t�án kinh phí đối với từng công trình , biện pháp bả� vệ môi tr�ờng

Công ty Cổ phần Shin@c (Chủ dự án) là cơ qu-n đại diện, chịu trách nhiệm về việc
thực hiện Luật Bả: vệ môi tr3ờng, quản lý và vâṇ hành các công trình bả: vê ̣môi tr3ờng.
Giám đốc Công ty có trách nhiệm bá: cá: với cơ qu-n quản lý nhà n3ớc về môi tr3ờng định
kỳ th@: quy định. Bô ̣ phâṇ An t:àn và Môi tr3ờng chịu trách nhiệm về các vấn đề môi
tr3ờng tr:ng quá trình h:ạt đôṇg củ- khu công nghiêp̣ th@: các chính sách và các thủ tục
quy định củ- Nhà n3ớc Viêṭ N-m, củ- B-n quản lý các khu công nghiêp̣ TP.Hải Phòng,
đồng thời kiểm s:át việc thực hiện có hiệu quả các biện pháp bả: vệ môi tr3ờng đối với các
h:ạt đôṇg củ- khu công nghiêp̣.

Th@: dõi sự h:ạt đôṇg củ- các công trình bả: vê ̣môi tr3ờng củ- các nhà máy tr:ng
khu công nghiêp̣.

Giám sát, kiểm s:át h:ạt đôṇg củ- hê ̣ thống th:át n3ớc m3-, th:át n3ớc thải.
Vâṇ hành trạm XLNT tâp̣ trung củ- khu công nghiêp̣.
Thực hiêṇ ch3ơng trình quản lý môi tr3ờng củ- khu công nghiêp̣.
Thực hiêṇ giám sát môi tr3ờng định kỳ và bá: cá: cơ qu-n chức năng.

3.4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậu củ, các kết quả nhận dạng, đánh giá, dự
báN
3.4.1. Mức độ chi tiết củ� các đánh giá

Bá: cá: đã thực hiện đầy đủ th@: h3ớng dẫn củ- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày
10/01/2022 củ- Chính phủ quy định chi tiết một số điều củ- Luật Bả: vệ Môi tr3ờng (đ3ợc
Sử- đổi, bổ sung bởi Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 củ- Chính phủ).

Nhận dạng các tác động củ- Dự án đã đ3ợc xây dựng trên cơ sở x@m xét từng h:ạt
động tr:ng 2 gi-i đ:ạn triển kh-i khi dự án đi và: vận hành củ- Công ty đối với môi tr3ờng
tiếp nhận ứng với các đặc tr3ng về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và kinh tế xã
hội khu vực.
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Mức độ chi tiết cũng đ3ợc thể hiện tr:ng các tính t:án về nguồn thải dự- trên số liệu
về ph3ơng tiện, máy móc, vật liệu sử dụng; công nghệ áp dụng; nhân lực thực hiện th@: dự
án và th@: tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức đ3ợc quy định tr:ng các văn bản pháp lý củ-
Nhà n3ớc Việt N-m, các tổ chức quốc tế, kinh nghiệm thi công củ- các hiệp hội xây dựng.
3.4.2. Độ tin cậy củ� các đánh giá

Tr:ng quá trình tiến hành lập bá: cá: ĐTM, chúng tôi đã tập hợp đ3ợc một l3ợng
dữ liệu lớn, số liệu lớn và sử dụng nhiều ph3ơng pháp ĐTM có độ tin cậy c-:. D: vậy, các
đánh giá tr:ng bá: cá: ĐTM này đ3ợc thể hiện một cách chi tiết và đã khái quát đ3ợc tất
cả các tác động môi tr3ờng d: h:ạt động củ- dự án gây r-; các tác động này đ3ợc đánh giá
một cách trung thực, ít phụ thuộc và: tính chủ qu-n củ- ng3ời đánh giá nên có độ tin cậy.

,. Ph2Sng pháp liệt kê
Ph3ơng pháp này dự- trên việc lập bảng thể hiện mối qu-n hệ giữ- các h:ạt động

củ- dự án với các thông số môi tr3ờng có khả năng chịu tác động bởi dự án nhằm mục tiêu
nhận dạng tác động môi tr3ờng. Một bảng kiểm tr- đ3ợc xây dựng tốt sẽ b-: quát đ3ợc tất
cả các vấn đề môi tr3ờng củ- dự án, ch: phép đánh giá sơ bộ mức độ tác động và định h3ớng
các tác động cơ bản nhất cần đ3ợc đánh giá chi tiết. Cụ thể:

- Liệt kê khối l3ợng và quy mô các hạng mục củ- Dự án.
- Liệt kê các l:ại máy móc, thiết bị, nguyên, nhiên, vật liệu đầu và: củ- Dự án.
- Liệt kê các h:ạt động củ- Dự án cùng các tác động đến môi tr3ờng.
b. Ph2Sng pháp đánh giá nh,nh thJN hệ số ô nhiễm
Hệ số phát thải củ- các ph3ơng tiện GTVT d: WH�, �PA và �C biên s:ạn trên cơ

sở số liệu điều tr- và khả: sát thống kê nhiều năm. Tuy nhiên, khi áp dụng ở Việt N-m ch3-
đ3ợc chính xác d: chất l3ợng các ph3ơng tiện tại Việt N-m th3ờng cũ hơn, chất l3ợng
đ3ờng xá xấu hơn,... nên sẽ phát sinh nhiều khí thải hơn.

c. Ph2Sng pháp thống kê
Sử dụng để thu thập, phân tích và xử lý một cách hệ thống các nguồn số liệu về điều

kiện tự nhiên, môi tr3ờng và kinh tế - xã hội tại khu vực Dự án và lân cận, cũng nh3 các số
liệu phục vụ ch: đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp khống chế, giảm thiểu tác động
môi tr3ờng Dự án.

d. Ph2Sng pháp dự báN
Quá trình dự bá: tác động đến môi tr3ờng đã chọn lọc các ph3ơng pháp kh:- học

gắn liền với thực tiễn củ- dự án đã đ3ợc đ3- r- các kết quả tiệm cận với thực tiễn, giúp chủ
đầu t3 và cơ qu-n QLNN về BVMT có cơ sở triển kh-i các công việc tiếp th@: củ- dự án,



Báo cáo ĐTM “Dự án đầu t� xây dựng và Kinh do�nh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp N�m Cầu Kiền”

Chủ dự án: Công ty Cổ phần Shin*c (SHINEC) 355

đặc biệt tr:ng quá trình đề xuất các biện pháp giảm thiểu và khống chế ô nhiễm môi tr3ờng
tại ch3ơng 3 củ- Bá: cá: ĐTM.

Ph3ơng pháp d-nh mục đ3ợc sử dụng để xác định đối t3ợng gây tác động và đối
t3ợng bị tác động, đồng thời chỉ r- mức độ tác động, căn cứ th@: đó, đặt r- các yêu cầu giảm
thiểu. Ph3ơng pháp luận và ph3ơng pháp thực hiện có cơ sở kh:- học và sát thực tế.

Dự bá: nguồn thải dự- trên các ph3ơng tiện, máy móc, vật liệu sử dụng; công nghệ
áp dụng; nhân lực thực hiện th@: những định mức d: Nhà n3ớc Việt N-m, các tổ chức quốc
tế.

Việc dự bá: các tác động và quy mô tác động đ3ợc xác định dự- trên tính nhạy cảm
củ- đối t3ợng tiếp nhận và quy mô nguồn thải. Đánh giá mức độ ô nhiễm đ3ợc thực hiện
th@: ph3ơng pháp s: sánh giữ- kết quả dự bá: với các QCVN về môi tr3ờng cũng nh3 các
Tiêu chuẩn quốc tế quy định áp dụng ch: các n3ớc đ-ng phát triển. Ph3ơng pháp luận là
hợp lý. Tuy nhiên, d: còn nhiều th-y đổi nhỏ tr:ng việc thực hiện và những biến động về
thời tiết…Thêm và: đó, một số ph3ơng pháp tính nh-nh, cùng với việc đầu và: có mức độ
định l3ợng t3ơng đối, nên kết quả định l3ợng có độ chính xác không c-:. D: vậy, kết quả
giám sát từ b3ớc chuẩn bị xây dựng và suốt quá trình xây dựng sẽ bổ sung các tác động
ch3- dự bá: đ3ợc và điều chỉnh các tác động đã đ3ợc dự bá:.

J. Ph2Sng pháp mô hình hó,
Ph3ơng pháp này sử dụng để đánh giá khả năng l-n truyền chất ô nhiễm, mức độ ô

nhiễm, 3ớc tính giá trị các thông số một cách định l3ợng
Tr:ng bá: cá: này, chúng tôi sử dụng các mô hình G-uss, Sutt:n để xác định nồng

độ các khí thải tr:ng quá trình thi công và kh-i thác. Đây là những mô hình tính t:án có độ
tin cậy c-:, ch: các kết quả dự bá: ô nhiễm chi tiết ch: từng hạng mục thi công và từng khu
vực bị ảnh h3ởng.

Ng:ài r-, ph3ơng pháp mô hình còn đ3ợc sử dụng tr:ng việc dự bá: mức ồn, rung
động ch: từng h:ạt động thi công. Số liệu ồn, rung động và: đ3ợc xác định chi tiết ch: từng
thiết bị thi công. Các công thức tính mức ồn và rung đ3ợc th-m khả: từ Nhật Bản nên độ
tin cậy c-:.

f. Ph2Sng pháp kế thừ,
Kế thừ- các kết quả nghiên cứu, bá: cá: ĐTM củ- Dự án t3ơng tự đã đ3ợc chỉnh

sử- th@: ý kiến củ- hội đồng thẩm định.
g. Các ph2Sng pháp khác
- Ph3ơng pháp thu thập, thống kê, lập bảng số liệu tổng hợp
- Ph3ơng pháp điều tr-, đánh giá hiện trạng đ- dạng sinh học
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- Ph3ơng pháp đ: đạc, khả: sát và phân tích chất l3ợng môi tr3ờng
- Ph3ơng pháp th-m vấn ý kiến cộng đồng
- Ph3ơng pháp s: sánh
- Ph3ơng pháp chồng ghép bản đồ
- Ph3ơng pháp th-m khả: ý kiến chuyên gi-
Nhìn chung những ph3ơng pháp này đ3ợc áp dụng tr:ng công tác lập bá: cá: ĐTM

là những ph3ơng pháp truyền thống đ3ợc áp dụng có hiệu quả tr:ng đánh giá tác động môi
tr3ờng các dự án t3ơng tự. Trình tự tiến hành lập bá: cá: ĐTM ch: dự án đ3ợc tiến hành
chi tiết và cụ thể từ công tác phân tích hồ sơ thiết kế, khả: sát hiện tr3ờng, xử lý số liệu,
th-m khả: tài liệu liên qu-n...

Những nhận định và đánh giá về một vấn đề củ- dự án ng:ài dự- trên những kinh
nghiệm củ- chuyên gi- với những vấn đề ch3- thỏ- đáng sẽ tiến hành họp nhóm chuyên gi-
để tìm r- ph3ơng pháp tối 3u nhất.

Nh2 vậ?:
+ Các số liệu dự báo tải l�ợng phát thải chất ô nhiễm: đ3ợc thực hiện dự- trên hệ

số phát thải củ- WH� hiện đ-ng đ3ợc áp dụng phổ biến và có độ tin cậy c-:. Đây là cơ sở
qu-n trọng để đánh giá nh-nh, cung cấp một cách nhìn trực qu-n đối với các vấn đề môi
tr3ờng có liên qu-n trực tiếp đến sức khỏ@.

+ Các số liệu về dự bá: sự phát tán củ- các chất ô nhiễm bằng cách sử dụng mô hình
Sutt:n áp dụng ch: nguồn đ3ờng để dự bá: mức độ ô nhiễm th@: các dự bá: tài l3ợng thải
về bụi và các khí độc đặc tr3ng đối với dự án gi-: thông tr:ng điều kiện khí t3ợng khu vực
thực hiện Dự án ch: cả tr:ng gi-i đ:ạn xây dựng và tr:ng gi-i đ:ạn vận hành Dự án là
ph3ơng pháp truyền thống. Các kết quả dự bá: nồng độ các chất gây ô nhiễm tr:ng gi-i
đ:ạn vận hành đã đ3ợc kiểm chứng với số liệu thực đ: và: thời kỳ lập Dự án. Nhìn chung
các số liệu thực đ: và dự bá: là t3ơng đối phù hợp. Các kết quả dự bá: phát thải khí độc từ
động cơ củ- dòng x@ vận hành trên đ3ờng và: các năm dự bá: là tin cậy. Tuy nhiên, d: một
số thông số đầu và: nh3 các điều kiện khí t3ợng đ3ợc lấy th@: các giá trị trung bình năm
nên các kết quả dự bá: là t3ơng đối. Việc qu-n trắc diễn biến chất l3ợng môi tr3ờng không
khí tr:ng gi-i đ:ạn vận hành ứng với dòng x@ thực tế sẽ giúp điều chỉnh kết quả dự bá: và
ứng xử thích hợp.
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CH�#NG 4. PH�#NG ÁN CẢI TẠu, PHỤC HỒI MÔI TR�ỜNG, PH�#NG ÁN
BỒI HuÀN ĐA DẠNG SINH HỌC

Dự án Đầu t3 xây dựng và kinh d:-nh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp N-m Cầu Kiền
d: Công ty Cổ phần Shin@c là chủ đầu t3 tại Khu công nghiệp N-m Cầu Kiền, ph3ờng Lê
Hồng Ph:ng, ph3ờng H:àng Lâm, ph3ờng Thiên H3ơng, thành phố Thủy Nguyên thành
phố Hải Phòng không thuộc đối t3ợng lập ph3ơng án cải tạ:, phục hồi môi tr3ờng, ph3ơng
án bồi h:àn đ- dạng sinh học. Vì vậy bá: cá: không trình bày nội dung này.
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CH�#NG 5. CH�#NG TRÌNH Q�ẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TR�ỜNG
5.1. Ch2Sng trình quản lý môi tr2ờng củ, chủ dự án

Để công tác bả: vệ môi tr3ờng đ3ợc thực hiện tốt và có hiệu quả c-:, ch3ơng trình
quản lý môi tr3ờng đ3ợc thực hiện ng-y từ gi-i đ:ạn chuẩn bị cũng nh3 tr:ng suốt quá trình
h:ạt động cuả KCN. Ch3ơng trình quản lý môi tr3ờng củ- dự án đ3ợc thực hiện hiện nh3
s-u
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Bảng 5.1. Ch3ơng trình quản lý môi tr3ờng

Các hNạt động củ, Dự
án

Các tác động môi
tr2ờng

Các công trình, biện
pháp bảN vệ môi

tr2ờng

Kinh phí thực hiện
các công trình, biện
pháp BVMT
(triệu đồng)

Thời gi,n
thực hiện
và hNàn
thành

Trách
nhiệm tổ
chức

thực hiện

Trách
nhiệm giám

sát

I. Gi,i đNạn chuẩn bị

Rà phá b:m mìn chuẩn
bị ch: quá trình s-n lấp

- T-i nạn d: sự cố khi
tiến hành phá b:m mìn;
- Ảnh h3ởng đến môi
tr3ờng dự án và dân c3
xung qu-nh khu vực.

- Kết hợp với cơ qu-n
chuyên môn để rà phá
b:m mìn;
- Xử lý -n t:àn b:m
mìn tồn d3.

Nằm tr:ng kinh phí
xây dựng dự án

Thực hiện
tr3ớc khi
tiến hành thi
công XDCT

Chủ đầu
t3 và các
chủ thầu

Thu hồi đất - Thu hẹp quỹ đất nông
nghiệp củ- đị- ph3ơng.

- Đền bù thỏ- đáng
ch: �BND xã và các
hộ dân bị ảnh h3ởng.

�ớc tính kh:ảng 304
tỷ

Thực hiện
tr3ớc khi
giải phóng
mặt bằng

- Ảnh h3ởng đến đời
sống củ- hộ dân có đất bị
thu hồi và mất chỗ ở.

- Tạ: điều kiện thu
nhận c:n @m củ- các
hộ dân bị ảnh h3ởng
và: làm việc tại Khu
công nghiệp.

Tr:ng gi-i
đ:ạn xây
dựng và vận
hành
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Các hNạt động củ, Dự
án

Các tác động môi
tr2ờng

Các công trình, biện
pháp bảN vệ môi

tr2ờng

Kinh phí thực hiện
các công trình, biện
pháp BVMT
(triệu đồng)

Thời gi,n
thực hiện
và hNàn
thành

Trách
nhiệm tổ
chức

thực hiện

Trách
nhiệm giám

sát

II. Gi,i đNạn xâ? dựng

-H:ạt động vận chuyển
máy móc, nguyên vật
liệu xây dựng,

-H:ạt động xây dựng các
hạng mục công trình

+ Tác động đến môi
tr3ờng không khí: bụi và
khí thải
+ Tác động làm phát sinh
tiếng ồn
+ Tác động làm suy giảm
chất l3ợng môi tr3ờng
n3ớc mặt, n3ớc d3ới đất,
đất
+ Tác động làm phát sinh
chất thải rắn và chất thải
nguy hại
+ T-i nạn l-: động, -n
t:àn l-: động và sức
kh:ẻ cộng đồng
+ Tác động đến gi-:
thông tr:ng khu vực dự

Bụi, khí thải
- Bố trí hợp lý đ3ờng
vận chuyển và đi lại.
- Lập hàng rà: chắn
cách ly các khu vực
nguy hiểm, vật liệu dễ
cháy nổ.
- T3ới n3ớc để t3ới
ẩm đ3ờng gi-: thông.
- Ch@ chắn bằng bạt
kín ch: các ph3ơng
tiện vận chuyển.
- Tr-ng bị bả: hộ l-:
động ch: công nhân.
- Lắp đặt l3ới chắn bụi
công trình.

100.000.000VNĐ
Tr:ng suốt
gi-i đ:ạn
xây dựng

- Đơn vị
thi công.
- Công
nhân xây
dựng.

- Chủ Dự án
- T3 vấn
giám sát
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Các hNạt động củ, Dự
án

Các tác động môi
tr2ờng

Các công trình, biện
pháp bảN vệ môi

tr2ờng

Kinh phí thực hiện
các công trình, biện
pháp BVMT
(triệu đồng)

Thời gi,n
thực hiện
và hNàn
thành

Trách
nhiệm tổ
chức

thực hiện

Trách
nhiệm giám

sát

án. - Bố trí khu vực rử- x@
(máng rử- lốp x@) và
hệ thống rãnh th:át
n3ớc.
Tiếng ồn
- Bố trí thời gi-n làm
việc hợp lý, hạn chế
vận chuyển vật liệu
trên các tuyến gi-:
thông và: giờ c-:
điểm;
- Th3ờng xuyên bả:
d3ỡng thiết bị máy
móc, x@ cộ;
- Lắp đặt thiết bị giảm
ồn ch: các máy móc
thi công;
 N3ớc thải
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Các hNạt động củ, Dự
án

Các tác động môi
tr2ờng

Các công trình, biện
pháp bảN vệ môi

tr2ờng

Kinh phí thực hiện
các công trình, biện
pháp BVMT
(triệu đồng)

Thời gi,n
thực hiện
và hNàn
thành

Trách
nhiệm tổ
chức

thực hiện

Trách
nhiệm giám

sát

- Kiểm s:át n3ớc thải
thi công, dầu mỡ thải
từ các ph3ơng tiện,
máy móc thi công;
- Xử lý n3ớc thải bằng
hệ thống nhà vệ sinh
l3u động.
- Tạ: rãnh th:át n3ớc
tạm trên công tr3ờng;
- Tuyên truyền nâng
c-: nhân thức củ-
công nhân, tiết kiệm
n3ớc, giữ gìn vệ sinh
sạch sẽ...
Chất thải rắn
- Tr-ng bị thùng rác
chứ- chất thải
- Thu g:m và thuê
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Các hNạt động củ, Dự
án

Các tác động môi
tr2ờng

Các công trình, biện
pháp bảN vệ môi

tr2ờng

Kinh phí thực hiện
các công trình, biện
pháp BVMT
(triệu đồng)

Thời gi,n
thực hiện
và hNàn
thành

Trách
nhiệm tổ
chức

thực hiện

Trách
nhiệm giám

sát

vận chuyển đến nơi
xử lý đúng quy định
- Xây dựng nội quy
vệ sinh công tr3ờng

Việc tập trung một l3ợng
công nhân từ nơi khác
đến

-Tác động tới trật tự -n
ninh xã hội.

-Phát sinh các tệ nạn xã
hội, bệnh tật, gây khó
khăn ch: việc quản lý -n
ninh trật tự.

- Tập huấn, giá: dục
nâng c-: nhận thức
ch: lái x@, công nhân
về -n t:àn gi-: thông,
-n t:àn l-: động.
- Thực hiện giữ gìn vệ
sinh nơi ở, khám chữ-
bệnh định kỳ ch:
công nhân, phòng
dịch bệnh, Phối hợp
với đị- ph3ơng để
quản lý -n ninh trật
tự.

50.000.000VNĐ
Tr:ng suốt
gi-i đ:ạn
xây dựng

- Đơn vị
thi công.

- Chủ Dự án
- T3 vấn
giám sát

II: Gi,i đNạn hNạt động
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Các hNạt động củ, Dự
án

Các tác động môi
tr2ờng

Các công trình, biện
pháp bảN vệ môi

tr2ờng

Kinh phí thực hiện
các công trình, biện
pháp BVMT
(triệu đồng)

Thời gi,n
thực hiện
và hNàn
thành

Trách
nhiệm tổ
chức

thực hiện

Trách
nhiệm giám

sát

H:ạt động phát sinh bụi,
khí thải, tiếng ồn, nhiệt
độ.

- Ô nhiễm môi tr3ờng
không khí.
- Ảnh h3ởng đến cán bộ,
công nhân viên làm việc
tr:ng KCN.

- �êu cầu các Đơn vị
thuê đất tr-ng bị đầy
đủ bả: hộ l-: động.
- Lắp quạt thông gió
tại các x3ởng.
- Trồng và chăm sóc
cây x-nh

Tr:ng gi-i
đ:ạn h:ạt
động củ- dự
án

CĐT và
các đơn
vị thuê
đất tr:ng
KCN

- Sở TN và
MT Hải
Phòng.

H:ạt động phát sinh
n3ớc thải

- Tăng hàm l3ợng các
chất ô nhiễm tr:ng nguồn
tiếp nhận.
- Giảm sức chịu tải củ-
nguồn tiếp nhận.

- Hệ thống thu g:m,
th:át n3ớc thải
- Hệ thống XLNT tập
trung hiện có củ-
KCN, và xây dựng
thêm hệ thống mới để
đáp

120.000.000.000VNĐ

Tr:ng gi-i
đ:ạn h:ạt
động củ- dự
án

H:ạt động phát sinh chất
thải rắn

- Ô nhiễm trực tiếp môi
tr3ờng đất khu vực đổ
thải.

- Bố trí, lắp đặt thùng
rác tại các vị trí hợp lý.
- �êu cầu các đơn vị

Tr:ng gi-i
đ:ạn h:ạt
động củ- dự
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Các hNạt động củ, Dự
án

Các tác động môi
tr2ờng

Các công trình, biện
pháp bảN vệ môi

tr2ờng

Kinh phí thực hiện
các công trình, biện
pháp BVMT
(triệu đồng)

Thời gi,n
thực hiện
và hNàn
thành

Trách
nhiệm tổ
chức

thực hiện

Trách
nhiệm giám

sát

- Thu hút các l:ài gặm
nhấm, ruồi nhặng phát
triển.
- Cuốn th@: n3ớc m3-
gây tắc nghẽn hệ thống
rãnh th:át n3ớc tr:ng
dự án.
- Tăng áp lực về xử lý
chất thải rắn ở đị-
ph3ơng.

bố trí khu vực l3u trữ
tạm thời
- Thu g:m và phân
l:ại rác tại nguồn.
- Đối với từng l:ại
chất thải rắn thì đ3ợc
tái chế h:ặc hợp đồng
với đơn vị chức năng
để xử lý.

án

H:ạt động phát sinh chất
thải nguy hại

- Nhiễm độc nguồn n3ớc
mặt, nguồn n3ớc d3ới
đất và môi tr3ờng đất tại
khu vực dự án.

�êu cầu các đơn vị
Hợp đồng với các đơn
vị chức năng

Tr:ng suốt
quá trình
vận hành.

N3ớc m3- chảy tràn
- Tăng hàm l3ợng các
chất ô nhiễm củ- nguồn
tiếp nhận

- Xây dựng hệ thống
th:át n3ớc m3- h:àn
chỉnh và hợp lý.
- Th3ờng xuyên nạ:

30.000.000.000VNĐ
Tr:ng suốt
quá trình
vận hành.
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Các hNạt động củ, Dự
án

Các tác động môi
tr2ờng

Các công trình, biện
pháp bảN vệ môi

tr2ờng

Kinh phí thực hiện
các công trình, biện
pháp BVMT
(triệu đồng)

Thời gi,n
thực hiện
và hNàn
thành

Trách
nhiệm tổ
chức

thực hiện

Trách
nhiệm giám

sát

vét cống th:át n3ớc
củ- nhà máy.
- Thu g:m th3ờng
xuyên l3ợng đất đá và
các sản phẩm, chất
bẩn rơi vãi tránh bị
cuốn trôi th@: n3ớc
m3-.

Tiếng ồn
- Ảnh h3ởng đến sức
khỏ@ củ- cán bộ, công
nhân viên tr:ng KCN.

- Tr-ng bị nút t-i
chống ồn ch: công
nhân làm việc trực
tiếp với các máy phát
sinh tiếng ồn.
- Không sử dụng
ph3ơng tiện vận
chuyển quá cũ và
đ3ợc kiểm định.

100.000.000VNĐ
Tr:ng suốt
quá trình
vận hành.
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Các hNạt động củ, Dự
án

Các tác động môi
tr2ờng

Các công trình, biện
pháp bảN vệ môi

tr2ờng

Kinh phí thực hiện
các công trình, biện
pháp BVMT
(triệu đồng)

Thời gi,n
thực hiện
và hNàn
thành

Trách
nhiệm tổ
chức

thực hiện

Trách
nhiệm giám

sát

Các rủi r: và sự cố môi
tr3ờng

- Thiệt hại về ng3ời và
tài sản.

- Tr-ng bị hệ thống
phòng chống cháy nổ
hiện đại.
- Th3ờng xuyên tập
huấn về -n t:àn l-:
động sản xuất ch:
công nhân nhà máy.
- Th3ờng xuyên kiểm
tr- bả: d3ỡng máy
móc, thiết bị.

Tr:ng gi-i
đ:ạn xây
dựng.
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5.2. Ch2Sng trình giám sát môi tr2ờng củ, chủ dự án
5.2.1. Giám sát môi tr�ờng tr�ng gi�i đ�ạn xây dựng

* Giám sát không khí
- Vị trí giám sát: 02 vị trí (Tại cổng r- và: và khu vực tập kết nguyên vật liệu,

máy móc thi công).
- Thông số giám sát: Tiếng ồn, Độ rung, Bụi tổng.
- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần.
- Quy chuẩn s: sánh: QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gi-

về chất l3ợng không khí; QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gi- về
tiếng ồn; QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gi- về độ rung.

* Giám sát n�ớc thải thi công
- Vị trí giám sát: 01 vị trí tại hố lắng n3ớc thải xây dựng củ- dự án
- Thông số giám sát: TSS, C�D, dầu mỡ kh:áng.
- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần.
- Quy chuẩn s: sánh: QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gi-

về n3ớc thải công nghiệp (cột B).
* Giám sát chất thải rắn, chất thải nguy hại
- Thực hiện phân định, phân l:ại các l:ại chất thải rắn thông th3ờng và chất thải

nguy hại th@: quy định củ- Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 củ- chính phủ
về sử- đổi, bổ sung một số điều củ- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm
2022 củ- Chính phủ quy định chi tiết một số điều củ- Luật Bả: vệ môi tr3ờng và Thông
t3 số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 củ- Bộ Tài nguyên và Môi tr3ờng về sử-
đổi, bổ sung một số điều củ- Thông t3 số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm
2022 củ- Bộ tr3ởng Bộ Tài nguyên và Môi tr3ờng quy định chi tiết thi hành một số điều
củ- Luật Bả: vệ môi tr3ờng.

- Định kỳ chuyển gi-: chất thải rắn thông th3ờng và chất thải nguy hại ch: đơn
vị có chức năng thu g:m, vận chuyển và xử lý th@: đúng quy định.
5.2.2. Giám sát môi tr�ờng tr�ng gi�i đ�ạn vận hành

�. Đối với n�ớc thải
- Giám sát n�ớc thải tự động, liên tục:
Thực hiện việc giám sát n3ớc thải tự động, liên tục tr3ớc cử- xả r- ng:ài môi

tr3ờng và truyền số liệu trực tiếp ch: Sở Nông nghiệp và Môi tr3ờng thành phố Hải
Phòng th@: quy định củ- pháp luật. Các thông số qu-n trắc n3ớc thải tự động, liên tục
gồm: nhiệt độ, Am:ni, C�D, pH, TSS, l3u l3ợng đầu và: và đầu r- củ- trạm xử lý n3ớc
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thải công suất 2.000 m3/ngày đêm hiện có và trạm xử lý n3ớc thải công suất 2.000
m3/ngày đêm xây mới.

- Giám sát n�ớc thải định kỳ:
+ Thông số: nhiệt độ, độ màu, pH, B�D5, C�D, TSS, As, Hg, Pb, Cd, Cr+6, Cr+3,

Cu, Zn, Ni, Mn, F@, tổng CN-, tổng Ph@n:l, tổng dầu mỡ kh:áng, S2-, F-, Am:ni, tổng
Nit:, tổng P, Cl-, Cl: d3, Tổng hó- chất bả: vệ thực vật Cl: hữu cơ, Tổng hó- chất bả:
vệ thực vật Ph:tph: hữu cơ, tổng PCB, C:lif:rm, Tổng hó- chất phóng xạ α, Tổng hó-
chất phóng xạ β.

+ Tần suất 3 tháng/lần,
+ Tiêu chuẩn s: sánh: QCVN 40:2011/BTNMT cột B, với Kq= 1,1, Kf = 0,9 đối

với Trạm XLNT công suất 2.000 m3/ngày đêm hiện có và QCVN 40:2011/BTNMT cột
A với Kq= 1,1, Kf = 0,9 đối với trạm XLNT công suất 2.000 m3/ngày đêm xây mới.

+ Vị trí giám sát: Hố thu g:m củ- 02 hệ thống xử lý n3ớc thải 2.000 m3/ngày
đêm; miệng đ3ờng ống dẫn n3ớc thải xả r- sông Cấm với tọ- độ điểm đầu r- là X =
2312477.936; � = 590795.834.
- Giám sát n�ớc thải củ� các do�nh nghiệp trong KCN

Đối với việc giám sát chất l3ợng n3ớc thải củ- các d:-nh nghiệp tr:ng KCN,
CĐT yêu cầu tất cả d:-nh nghiệp có phát sinh n3ớc thải phải xử lý n3ớc thải đạt tiêu
chuẩn củ- KCN tr3ớc khi xả và: hệ thống XLNT củ- KCN.

Có cán bộ chuyên môn thực hiện vận hành và giám sát hệ thống XLNT củ- từng
đơn vị, kiểm tr- giám sát các điểm đấu nối n3ớc thải các d:-nh nghiệp.

Thực hiện ch3ơng trình qu-n trắc môi tr3ờng, bá: cá: th@: quy định củ- pháp
luật và thông bá: kết quả qu-n trắc ch: chủ đầu t3 xây dựng và kinh d:-nh hạ tầng khu
công nghiệp về bả: vệ môi tr3ờng khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công
nghệ c-:.

Khi xảy r- sự cố, phải áp dụng ng-y các biện pháp xử lý sự cố và thông bá: ch:
KCN để kịp thời có ph3ơng án xử lý.

b. Giám sát chất thải rắn:
Các chỉ tiêu giám sát: số l3ợng (kg/tháng), chủng l:ại và thành phần chất thải rắn

phát sinh, số l3ợng chất thải rắn thu g:m.
+ Tần suất giám sát: hàng tháng.
Việc quản lý chất thải củ- Dự án thực hiện tuân thủ các quy định s-u:
- Thực hiện phân định, phân l:ại các l:ại chất thải rắn thông th3ờng và chất thải

nguy hại th@: quy định củ- Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 củ- chính phủ
về sử- đổi, bổ sung một số điều củ- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm
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2022 củ- Chính phủ quy định chi tiết một số điều củ- Luật Bả: vệ môi tr3ờng và Thông
t3 số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 củ- Bộ Tài nguyên và Môi tr3ờng về sử-
đổi, bổ sung một số điều củ- Thông t3 số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm
2022 củ- Bộ tr3ởng Bộ Tài nguyên và Môi tr3ờng quy định chi tiết thi hành một số điều
củ- Luật Bả: vệ môi tr3ờng.

- Định kỳ chuyển gi-: chất thải rắn thông th3ờng và chất thải nguy hại ch: đơn
vị có chức năng thu g:m, vận chuyển và xử lý th@: đúng quy định.

c. Giám sát CTNH:
Các chất thải nguy hại nh3: mực in thải (Mã CTNH 08 02 01), hộp mực in thải

(Mã CTNH 08 02 04), bóng đèn huỳnh qu-ng thải (Mã CTNH 16 01 06); giẻ l-u dính
dầu (Mã CTNH 18 02 01) và b-: bì cứng thải bằng nhự- (Mã CTNH 08 01 03). Đối
với bùn thải phát sinh từ nhà máy xử lý n3ớc thải, nhà máy xử lý n3ớc sạch sẽ đ3ợc phân
tích 08 thông số th@: QCVN 50:2013/BTNMT: Tổng dầu mỡ, CN-, Pb, As, Ph@n:l,
B@nz@n, T:lu@n, N-pt-l@n. Nếu v3ợt ng3ỡng thì sẽ quản lý l3ợng bùn này là chất thải
nguy hại (Mã CTNH 12 06 07),

+ Các chỉ tiêu giám sát: số l3ợng (kg/tháng), chủng l:ại, đơn vị nhận chuyển
gi-:,

+ Tần suất giám sát: hàng tháng
Tuân thủ các quy định tr:ng củ- Bô ̣ Nông nghiệp và Môi tr3ờng quy định về

quản lý chất thải nguy hại.
- Định kỳ chuyển gi-: chất thải rắn sinh h:ạt, chất thải rắn thông th3ờng và chất

thải nguy hại ch: đơn vị có đầy đủ năng lực, chức năng thu g:m, vận chuyển và xử lý
th@: đúng quy định.

d. Giám sát n�ớc mặt tại vị trí tiếp nhận n�ớc thải:
- Thông số giám sát: pH, B�D5, C�D, D�, TSS, Am:ni, Cl-, F-, N�2-, N�3-,

P�43-, CN-, As, Cd, Pb, Cr+6, Tổng Cr, Cu, Zn, Ni, Mn, Hg, F@, Chất h:ạt động bề mặt,
Aldrin, BHC, Di@ldrin, tổng Dich:l:r: diph@nyl trichl:r:@th-n@ (DDTs), H@pt-chl:r &
H@pt-chl:p:xid@, tổng ph@n:l, tổng dầu mỡ, tổng c-cb:n hữu cơ, Tổng hó- chất phóng
xạ α, Tổng hó- chất phóng xạ β, C:lif:rm, �.c:li.

- Vị trí giám sát: 2 vị trí về phí- bờ xả trên cử- sông Cấm cách điểm tiếp nhận
n3ớc thải 50m về phí- hạ l3u và th3ợng l3u

- Tần suất giám sát: 06 tháng /lần.
- Tiêu chuẩn s: sánh: QCVN 40:2011/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gi- về

n3ớc thải công nghiệp.
* Các giám sát khác: Chủ đầu t3 sẽ tiến hành các h:ạt động giám sát về -n t:àn

l-: động, PCCC và các giám sát khác.
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CH�#NG 6. KẾT Q�Ả THAM VẤN
6.1. Quá trình tổ chức thực hiện th,m vấn cộng đồng
6.1.1. Th�m vấn thông qu� đăng tải lên tr�ng thông tin điện tử

Th@: quy định tại NĐ 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 củ- Chính phủ, Chủ đầu
t3 đã gửi Văn bản th-m vấn tới Bộ Nông nghiệp và Môi tr3ờng để thực hiện th-m vấn
bằng hình thức đăng tải trên tr-ng thông tin điện tử tr:ng kh:ảng thời gi-n 15 ngày th-:
quy định.
6.1.2. Th�m vấn bằng văn bản đối với cộng đồng đị� ph�ơng

Chủ dự án đồng thời thực hiện th-m vấn bằng hình thức gửi văn bản kèm tài liệu
bá: cá: đánh giá tác động môi tr3ờng củ- dự án tới �BND, �BMTTQ Việt N-m
ph3ờng Lê Hồng Ph:ng, ph3ờng H:àng Lâm, ph3ờng Thiên H3ơng và đơn vị quản lý
công trình thủy lợi… để th-m vấn lấy ý kiến đị- ph3ơng đối với bá: cá: ĐTM củ- Dự
án.

Bảng 6.1. Tổng hợp th-m vấn bằng văn bản

STT Đị� ph�ơng
Văn bản gửi
(củ� chủ dự

án)

Văn bản trả lời

Ký hiệu Thời gi�n

1
2
3
4

6.1.3. Th�m vấn bằng tổ chức họp lấy ý kiến tại cộng đồng đị� ph�ơng
Chủ dự án sẽ phối hợp với chính quyền đị- ph3ơng để tổ chức buổi th-m vấn

cộng đồng dân c3 chịu tác động trực tiếp bởi Dự án trên đị- bàn ph3ờng Lê Hồng Ph:ng,
ph3ờng H:àng Lâm, ph3ờng Thiên H3ơng.

Các thành phần th-m gi- buổi th-m vấn dự kiến gồm:
- Đại diện �BND ph3ờng Lê Hồng Ph:ng, ph3ờng H:àng Lâm, ph3ờng Thiên

H3ơng.
- Đại diện Chủ dự án; Đại diện đơn vị t3 vấn lập bá: cá: ĐTM củ- dự án.
- Đại biểu th-m dự: đại diện củ- Ủy b-n mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị -

xã hội (Đảng ủy, Đ:àn th-nh niên, Hội Cựu chiến binh), các tổ chức xã hội (Hội Phụ nữ,
hội Nông dân, Đị- chính, Môi tr3ờng), đại diện cộng đồng khu dân c3 bị ảnh h3ởng trực
tiếp bởi dự án.
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Nội dung th-m vấn gồm:
- Phổ biến những nội dung cơ bản củ- dự án (Nội dung đề xuất củ- dự án, quy

mô các hạng mục công trình, tiến độ thi công, những tác động tiêu cực đối với môi
tr3ờng và sức khỏ@ cộng đồng có thể phát sinh khi thực hiện dự án…)

- Đề xuất các biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực, Ch3ơng trình quản lý
và giám sát môi tr3ờng củ- dự án.

- Th-m vấn ý kiến củ- các hộ bị ảnh h3ởng về nội dung bá: cá: ĐTM củ- dự án
- Ghi nhận, giải trình các phản hồi, ý kiến góp ý từ các bên liên qu-n
6.2. Kết quả th,m vấn cộng đồng

Bảng 6.2. Kết quả th-m vấn sẽ đ3ợc tổng hợp tại bảng d3ới

TT Ý kiến góp ý
Nội dung tiếp thu,
hNàn thiện hNặc
giải trình

CS qu,n, tổ
chức/cộng đồng
dân c2/đối t2ợng

qu,n tâm
I Th,m vấn thông qu, đăng tải thông tin trên tr,ng điện tử

Cập nhật khi có kết quả
II Th,m vấn bằng hình thức tổ chức họp lấ? ý kiến

Cập nhật khi có kết quả
III Tổng hợp ý kiến thông qu, phiếu lấ? ý kiến

Cập nhật khi có kết quả
6.3. Th,m vấn chu?ên gi,, nhà khN, học, tổ chức chu?ên môn (nếu có)
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KẾT L�ẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT
1. Kết luận

S-u khi nhận diện và đánh giá các tác động củ- dự án “ĐTXD và kinh d:-nh
CSHT Khu công nghiệp N-m Cầu Kiền” Công ty Cổ phần Shin@c làm chủ đầu t3, có
thể đ3- r- một số kết luận s-u:

- Việc triển kh-i dự án sẽ m-ng lại nhiều lợi ích về kinh tế và xã hội ch: khu vực
thành phố Thủy Nguyên nói riêng và t:àn thành phố Hải Phòng nói chung.

- Bá: cá: này đã nhận dạng và đánh giá một cách chi tiết các tác động, phạm vi
tác động tới môi tr3ờng, trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp xử lý m-ng tính chất khả
thi c-:, phù hợp với điều kiện kinh tế đồng thời đảm bả: hạn chế tối đ- các ảnh h3ởng
xấu tới môi tr3ờng.

- Tuy nhiên, tr:ng quá trình h:ạt động chắc chắn sẽ nảy sinh nhiều vấn đề về môi
tr3ờng nh3ng với sự qu-n tâm đúng mức củ- chủ đầu t3 cùng với sự h3ớng dẫn và t3
vấn củ- các cơ qu-n quản lý chắc chắn các vấn đề này sẽ giải quyết triệt để.
2. Kiến nghị

Kính đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi tr3ờng x@m xét, phê duyệt bá: cá: đánh
giá tác động môi tr3ờng để Chủ dự án triển kh-i các b3ớc tiếp th@: củ- Dự án.

Kính đề nghị �BND thành phố Hải Phòng và các cơ qu-n chức năng tạ: điều
kiện tr:ng quá trình thực hiện dự án.
3. C,m kết

C-mkết về thựchiệncác công trình, biệnphápgiảm thiểu tácđộngxấuđếnmôi tr3ờng.
C-m kết tuân thủ quy định pháp luật về bả: vệ môi tr3ờng.
C-m kết thực hiện nghĩ- vụ đảm bả: kinh tế - xã hội, hỗ trợ hạ tầng sinh kế ng3ời

dân tại đị- ph3ơng.
Nếu để xảy r- sự cố môi tr3ờng sẽ thực hiện các biện pháp s-u để xử lý:
- Điều tr-, xác định phạm vi, giới hạn, mức độ, nguyên nhân, biện pháp khắc phục

ô nhiễm và phục hồi môi tr3ờng;
- Tiến hành ng-y các biện pháp để ngăn chặn, hạn chế nguồn gây ô nhiễmmôi tr3ờng

và hạn chế sự l-n rộng, ảnh h3ởng đến sức khỏ@ và đời sống củ- nhân dân tr:ng vùng;
- Thực hiện các biện pháp khắc phục ô nhiễm và phục hồi môi tr3ờng th@: yêu cầu

củ- cơ qu-n quản lý Nhà n3ớc về môi tr3ờng và các quy định pháp luật liên qu-n khác;
- Chịu h:àn t:àn trách nhiệm và bồi th3ờng thiệt hại nếu để xảy r- sự cố môi

tr3ờng tr:ng quá trình xây dựng và cận hành dự án.
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Các công trình xử lý môi tr3ờng tr:ng gi-i đ:ạn thi công xây dựng và gi-i đ:ạn
đi và: h:ạt động vận hành thử nghiệm và ổn định đ3ợc làm đầy đủ đảm bả: chất l3ợng.

C-m kết đảm bả: vệ sinh -n t:àn môi tr3ờng l-: động, đảm bả: sức khỏ@ cán bộ
nhân viên th@: các quy định hiện hành.

- Chất thải rắn:
+ Thu g:m, xử lý chất thải rắn đảm bả: các yêu cầu về -n t:àn vệ sinh môi tr3ờng;
+ Chất thải nguy hại sẽ đ3ợc thu g:m, quản lý, phân l:ại quản lý th@: quy định

củ- Luật BVMT.
C-m kết thực hiện các biện pháp phòng chống cháy và không để xảy r- hiện

t3ợng cháy nổ.
Đối với n3ớc thải: chủ dự án c-m kết xử lý n3ớc thải th@: đúng quy định đảm

bả: đầu r- th@: QCVN 40:2011/BTNMT.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 1:  

CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ 
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BQ rAr ryggIlN vA MOr TRUONG CQNG HOA XA UQr CHU NGHIA VrEr NAM

s5:155^} /eD-BrNMr
DQc l$p - Tg tlo - H4nh phirc

Hd N6i, n7iry /7 rhdng { ndm 2018

QUYET DINH

- VA viQc ph6 duyQt b6o c6o d6nh giir t6ctt0ng mdi trulng cfra [fU 6n
"DAu tu xdy dFng vir kinh doanh ha tAng Khu cdng nghiQp Nam cAu Kidn"

BQ TRUOI\G BQ TAI NGUYEN vA MOI TRUOT'{G

Cdn cir LuAt 86o v6 m6i truong ngey 23 th6ng 6 ndm 2014;

cdn cf Nghi dinh s6 36l2o17alD-cP ngay 04 thdng 4 ndm 2017 crta

Chinh phri quy dinh chilc ndng, nhiOm r.o, qryAn han vd ccy cAu td chirc cua B0
Tdi nguy6n vA M6i trubng;

cdn cf Nghi dinh s6 t8l2015AID-cP ngay 14 thdng 02 ndm20t5 cta
Chinh phu quy dinh v6 quy hopch b6o vQ m6i trudng, d6nh gi6 mdi trudn
chi6n luoc, d6nh giStdc d0ng m6i trudng vd k5 hoach bAo vC m6i truo*ng;

Cdn cu Th6ng tu sO 271201,51TT-BTNMT ngey 29 thing5 nim 2015 cua'

B0 Tai nguy€n vd lv{Oi trridiig vd d6irii gi6 m6i tru}ng chi6n lu,:c, danh giit titc
dQng m6i trucrng vd k6 hoach b6o v0 mdi trudng;

Theo do nghf cua HQi d6ng thAm dinh b5o c6o d6nh gid tdc d6ng m6i
trucrng cria Dg 5n "DAu tu xdy dwrg vd kinh doanh hp tAng I(hu c6ng nghiOp

Nam CAu Ki6n" hgp ngay 06 th6ng 3 nim 2018;

X6t n6i dung b6o c6o d6nh gi6 tdc d0ng m6i trucrng cua Dg 6n "DAu tu
xay dung vd kinh doanh hp tAng I(hu c6ng nghiQp Nam CAu I(ion" d6 duoc
chinh sua, bO sung kdm theo VEn bin so 1s1/CV-SHN12018 ngey $ thdng4
nam2AiS c[ra C6ng ty c6 phAn Shinec;

X6t dC nghi cua T6ng Cuc truong TOng cuc M6i trulng,

QI]YET D[NH:

Di6u 1. Phd duy6t b6o c6o d6nh gi6t6c dQng m6i trudng cira Dy 6n "DAu
tu xay dung vd kinh doanh ha tAng l(hu c6ng nghi6p Nam cAu IGAn" (sau day

goi ld Du 6n) duoc idp bdi COng ty c6 phAn Shinec (sau dAy goi ld Chu du 6n)

voi cdcnOi dung chir y6u sau ddy: *L

6rt

s
f;{{



t-
1. Pham vi, quy md cira Dg 6n:

XAy dUng vh kinh doanh co s& hp tAng l(hu c6ng nghiQp Nam CAu IGon

diQn tich 263,47 ha trOn dia bdn cdc xdl(iAn B6i, Thi6n Hrrong, Hodng DQng vd

LAm EQng, huyQn Tlruy Nguy6n, thenh pnO Uai Phdng g6m c6c hang muc chfnh

sau:

- San niin; hQ th6ng ducmg giao th6ng; h9 th6ng c6p diQn; hQ th6ng cAp

nu6c; he th6ng th6ng tin li6n lpc; cdy xanh c6nh quan;

- HQ th$ng thu gom, tho6t nu6c mua; hQ th6ng thu gom, tho6t nu6c thAi;

- Hq th6ng xri ly nu6c th6i tpp trung (bao g6m 02 module) v6i t6ng c6ng

su6t 2.000 m3lngdy d6m; h6 img ph6 sg.6 dung tich4.516 m3.

2. YCu cAu vd b6o vO m6i trudng OOi v6i Dg 6n:

2.1. Tu6n thu c6c quy chuan k!, thuTt qu6c gia va m6i truong co litn quan

vir c6c y6u cAu rA at todn, vQ sinh m6i trudng trong qu6 trinh thi c6ng xdy dpg
vir vqn hdnh Dg 6n.

2.2. Chi titip nhQn vdo Khu c6ng nghiQp c6c dg 6n dau tu thuQc nhimg

ngdnh c6ng nghiQp ddng ky trong b6o c6o d6nh gi6 tirc dQng m6i trucrng; thqc

hiQn phAn khu chric ndng trong Khu c6ng nghiQp nhu dO *rat ttot g b6o c6o d6nh

gi6 tdc dgng m6i trubng; dim b6o tj. lp dipn tich d6t cAy xanh t6i thieu dAt t0%

tdng diQn tich ddt I(hu c6ng nghiQp.

2.3. ThdathuQn vdi c6c dg 6n dAu tu vd r,'iQc dAu n6i vd xil nudc thAi vdo

hQ th6ng xu ly nu6c thAi tAp trung th6ng qua hqp dong tr6ch nhiQm, thi0t 1ap h9

th6ng ki6m so6t c6c .rgu6n nu6c thAi d6u rr6i vdo hQ th6ng xu ly nudc thei tap

trung cua Khu c6ng nghiQp.

2.4.Xdy dWng vh vAn hdnh hQ th6ng xir ly nu6c th6i tpp trung, dirm bAo thu

gom toin bQ nu6'c thii ph5t sinh ttr qu6 trinh hopt dQng ctia Khu c6ng nghiQp do

xtr ly dpt QCVN 40:2011IBTNMT - Quy chuAn k! thuQt qu6" gia vi: nu6c tirii

c6ng nghiQp, cQt B v6i c6c hq sO I(o:0,9 vd I(51,0 tru6c l&i thei vdo s6ng Cdm.

2.5. Lip d?t h9 th6ng quan trEc tg dong, 1i0n tpc ac mcm soSt 1uu lugng

dAu viro, dAu ra vd cdc thOng s6: nhipt d0, pH, COD, TSS cua nu6c thii tru6c

cua x6 cua trpm xu ly nu6c thAi tap trung Khu cdng nghiOp; truyAn dt 1i6u ud So

TAi nguy6n vir M6i trudng thenh pnO Uai Phdng khi c6 y6u cAu.

2.6. Thirc hi6n qu6n ly cdc lopi ch6t thiirhn, chdt"thtn nguy hpi ph6t sinh

tir giai dopn xAy dung vDr hoat dQng cua Dg 5n dam birc circ y6u cAu vA an tohn

vd v0 sinh m6i trudng theo quy dfnh tai Nghi dinh s6 3812015ND-CP ngiry 24r,{&/*



th6ng 4 ndm2015 cua Chinh phu vC quirn Iy chitth6i vd ph6 HQu vd Th6ng tu s6

3612015/TT-BNTMT ngay 30 th6ng 6 nim 2015 cua BQ Tdi nguyCn vd M6i
l"

trucrng r,€ qu6n ly ch6t th6i nguy h4i.

2.7.'HO sg co dugc xdy dung d6p rmg c5c ticu chuAn ic! thuQt vo x6y
d\mg, dugc 16t d6y chong thAm, c6 hQ th6ng bom h6i luu vC hC th6ng xri ly nu6c
th6i t0p trung cria I(hu c6ng nghiCp khi gap ru .o hoflc nu6c th6i sau xir ly c6

i. ^,thong sd rn6i trudng vugt quy chuAn cho phdp.

2,8, LQp kd hoach vd dam b6o c6c phuong 6n cAn tmct ac phong ngua vd
Atmg ciru sp c6 m6i truong trong qu6 trinh hoat d6ng cua Du 6n.

2.9.Thuc hiQn chuong trinh quin ly, gtim s6t m6i trucrng vir c6c c6ng
trinh, bi6n ph6p b6o vO m6i trulng kh6c nhu dd dO xu6t trong b6o c6o d6nh gi6
t6c d6ng m6i trucrng, s5 1i6u gi6m s6t phai duoc cap nhat vd luu giu d6 co quan
quAn ly nhd nu6c ki6m tra.

3. C6c di6u ki6n kdm theo:

3.1. Tudn thu Th6ng tu s6 35lzot5lTT-BTNMT ngay 30 th6ng 6 ndm
2015 c[ra 86 Tdi nguy6n vd M6i tru]ng quy dinh vd beo vC m6i tnrcrng khu kirrh
t6, khu cong r,ghi6p, khu ch6 xu6t ,d khu c6ng nghe cao trong qu6 trinh thuc
hiqn DU 6n.

3,2.Tudn thu c6c ycu cau vA ti€u tho6t nu6c, an todn 1ao d6ng, v6 sinh
c6ng nghi6p, phdng ch6ng chdy, n6, an todn h6a ch6t trong qu6 trinh thpc hi6n
Dq 6n theo c6c quy dinh cria ph6p 1u6t hi6n henh.

Di6u 2. Chir Dg 6n co citc tr6ch nhi6m sau dAy:

t. L0p vd gui k6 hoach qu6n ly m6i trulng cua du 6n d6 ni6m y6t c6ng
khai theo quy dinh ph6p ludt.

2. T'huc hiOn nghi0m tirc c6c y6u cAu vA b6o v€ m6i trucm g, cdc di6u ki6n
n6u tpi DiAu 1 Quy6t dinh ndy vd c6c nQi dung bio vQ m6i trudng kh6c da dA

*uet trong b6o c6o d6nh giittitc dQng mdi trudng.

3. 86o c6o k6t qu6 thuc hi6n c6c c6ng trinh bAo v6 m6i truong dC duoc
,.ikiem tra, xdc nh4n hodn thdnh tru6c khi dua Dg 6n vdo vAn hdnh chinh thirc
theo quy dinh ph6p ludt hi6n hdnh vA bao v6 m6i trudng.

4. Trong qu6 trinh thpc hiOn n6u dg 6n co nhirng thay d6i so vdi b6o c6o
d6nh gi6 tdc dQng m6i trucrng dd duoc ph6 duy6t, chir dr,r 6n phii c6 vdn bin b6o
c6o vd chi duoc thuc hi6n nhirng thay d6i sau khi c6 v6n bAn ch6p thuQn cta 86

YW'LTdi nguy6n vd M6i tru&ng.



Diiiu 3. euyot dfnh ph6 duyQt b6o c6o d6nh gi6 tdcd6ng m6i truong cira - -

Dg 6n lh cdn .t, iO .Ap .O thAm quyAn xem xdt, qry6t dinh c6c buoc ti5p theo

cua'Dg 6n theo quy dinh tai I(ho6n 2 Di6u 25 LuQ't 86o v6 m6i truong'

Didu a.tJy nhiQm T6ng.cqc M6i truong chtr tri, ph6i ho.'p v6i so Tdi

nguyen vd M6i truong thdnh ptro Hai Phong thuc hien kiom tta c6c nQi dung biro

vQ m6i trubng trong b6o c6o d6nh 916t6c dong m6i truhng d6 dugc phe duyQt tpi

Quy6t dinh naY.

Di6u 5. Quy6t dinh ndy co hiQu lr,rc thi hdnh k6 tir ngdy Ly ud thay thi5

euytit dinh s6 2331QD-BTNMT nghy 24 thdng12 ndm2008.1. y/
KT. BQ TRUONG
THU TRUONG

Noi nhfrn:.
- C6ns tv c6 ph6n Shinec;
- gq;uong irAn H6ng He (dC b6o c6o);

- IJBND thanh ph6 HAi Phdng;

- s6 TN&MT t[rarn pno nai Phdng;

- Ban quan ti KKT Hii Phdng;

- Luu: VT, VPMC, TCMT (4), TTH (120-

&./
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PHỤ LỤC 2 

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH MẪU 



























 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 3 

CÁC BẢN VẼ CỦA DỰ ÁN 
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